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Lời Đầu Sách 


Phật là danh hiệu của một bậc đã xé tan bức màn vô minh, tự giải 
thoát mình khỏi vòng luân hồi sanh tử, và thuyết giảng con đường giải 
thoát cho chúng sanh. Chữ “Buddha” lấy từ gốc Phạn ngữ “Budh” có 
nghĩa là giác ngộ, chỉ người nào đạt được Niết Bàn qua thiền tập và tu 
tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn nhục, bố thí... Con người ấy sẽ 
không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử nữa, vì sự nối kết 
ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. Qua tu tập thiển định, chư 
Phật đã loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. Vị Phật của hiển 
kiếp là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra với tên là Tất Đạt Đa 
trong dòng tộc Thích Ca. Đối với Phật tử, vấn đề giải thoát đành là hệ 
trọng, nhưng có cái còn hệ trọng hơn, đó là câu hỏi "Phật là gì?" Một 
khi nắm vững được vấn để ấy là hành giả đã hoàn tất Phật sự của 
mình. Phật là Đấng đã đạt được toàn giác dẫn đến sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi luân hồi sanh tử. Danh từ Phật không phải là danh từ riêng 
mà là một tên gọi “Đấng Giác Ngộ” hay “Đấng Tĩnh Thức.” Thái tử Sĩ 
Đạt Đa không phải sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra là 
tự nhiên giác ngộ. Ngài cũng không nhờ ân điển của bất cứ một đấng 
siêu nhiên nào; tuy nhiên sau nhiều cố gắng liên tục, Ngài đã giác 
ngộ. Bất cứ chúng sanh nào thành tâm cũng có thể vượt thoát khỏi 
những vướng mắc để thành Phật. Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng 
Phật không phải là thần thánh hay siêu nhiên. Ngài cũng không phải là 
một đấng cứu thế cứu người bằng cách tự mình gánh lấy gánh nặng tội 
lỗi của chúng sanh. Như chúng ta, Phật cũng sanh ra là một con người. 
Sự khác biệt giữa Phật và phàm nhân là Phật đã hoàn toàn giác ngộ, 
còn phàm nhân vẫn mê mờ tăm tối. Tuy nhiên, Phật tánh vẫn luôn 
đồng đẳng trong chúng sanh mọi loài. Trong Tam Bảo, Phật là đệ nhất 
bảo, pháp là đệ nhị bảo và Tăng là đệ tam bảo. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đấng Chánh Biến Tri, đản sanh vào 
năm 623 trước Tây lịch, tại miễn bắc Ấn Độ, bây giờ là xứ Népal, một 
nước nằm ven sườn dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong vườn Lâm Tỳ Ni tại 
thành Ca Tỳ La Vệ, vào một ngày trăng tròn tháng tư. Trước khi thành 
Phật, tên Ngài là Sĩ Đạt Đa Cổ Đàm. Ngài nguyên là Thái Tử của 
nước Ca Tỳ La Vệ, phụ hoàng là Tịnh Phạn Vương, mẫu hoàng tên Ma 
Da. Tịnh Phạn vương đặt tên cho Ngài là Tất Đạt Đa nghĩa là “ngôi 
vua.” Vua Tịnh Phạn làm lễ thành hôn cho Thái tử với công chúa con 


vua Thiện Giác là nàng Da Du Đà La. Trước khi xuất gia, Ngài có một 
con trai là La Hầu La. Mặc dù sống đời nhung lụa, danh vọng, tiển tài, 
cung điện nguy nga, vợ đẹp con ngoan, ngài vẫn cảm thấy tù túng như 
cảnh chim lồng cá chậu. Một hôm nhân đi dạo ngoài bốn cửa thành, 
Thái tử trực tiếp thấy nhiều cảnh khổ đau của nhân loại, một ông già 
tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưng còng, nương gậy mà lê bước 
xin ăn; một người bệnh nằm bên lề rên xiết đau đớn không cùng; một 
xác chết sình chương, ruồi bu nhặng bám trông rất ghê tổm; một vị tu 
khổ hạnh với vẻ trầm tư mặc tưởng. Những cảnh tượng nầy làm cho 
Thái tử nhận chân ra đời là khổ. Cảnh vị tu hành khổ hạnh với vẻ 
thanh tịnh cho Thái tử một dấu chỉ đầu tiên trên bước đường tìm cầu 
chân lý là phải xuất gia. Khi trở về cung, Thái tử xin phép vua cha cho 
Ngài xuất gia làm Tăng sĩ nhưng bị vua cha từ chối. Dù vậy, Thái tử 
vẫn quyết chí tìm con đường tu hành để đạt được chân lý giải thoát cho 
mình và chúng sanh. Quyết định vô tiền khoáng hậu ấy làm cho Thái 
tử Sĩ Đạt Đa sau nầy trở thành vị giáo chủ khai sáng ra Đạo Phật. Năm 
29 tuổi, một đêm Ngài dứt bỏ đời sống vương giả, cùng tên hầu cận là 
Xa Nặc thắng yên cương cùng trốn ra khỏi cung, đi vào rừng xâu, xuất 
gia tầm đạo. Ban đầu, Thái tử đến với các danh sư tu khổ hạnh, những 
vị nây sống một cách kham khổ, nhịn ăn nhịn uống, dãi nắng dầm mưa, 
hành thân hoại thể. Thấy cách tu hành như thế không có hiệu quả, 
Ngài khuyên nên bỏ phương pháp ấy, nhưng họ không nghe. Thái tử 
bèn đi tu tập nhiều nơi khác, nhưng đến đâu cũng thấy còn hẹp hòi 
thấp kém, không thể giải thoát con người hết khổ được. Thái tử tìm 
chốn tu tập một mình, quên ăn bổ ngủ, thân hình mỗi ngày thêm một 
tiểu tụy, kiệt sức, nằm ngã trên cỏ, may được một cô gái chăn cừu đổ 
sữa cứu khỏi thần chết. Từ đó, Thái tử nhận thấy muốn tìm đạo có kết 
quả, cần phải bổi dưỡng thân thể cho khỏe mạnh. Sau sáu năm tầm 
đạo, sau lần Thái tử ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề 
bên bờ sông Ni Liên tại Gaya để chiến đấu trong một trận cuối cùng 
với bóng tối si mê và dục vọng. Trong đêm thứ 49, lúc đầu hôm Thái 
tử chứng được túc mệnh minh, thấy rõ được tất cả khoảng đời quá khứ 
của mình trong tam giới; đến nửa đêm Ngài chứng được Thiên nhãn 
minh, thấy được tất cả bản thể và nguyên nhân cấu tạo của vũ trụ; lúc 
gần sáng Ngài chứng được Lậu tận minh, biết rõ nguồn gốc của khổ 
đau và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi luân hồi 
sanh tử. Thái tử Sĩ Đạt Đa đã đạt thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, 


hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm 
lịch là ngày mồng tám tháng 12 trong lúc Sao Mai bắt đầu ló dạng. Sau 
khi đạt giác ngộ vào năm 35 tuổi cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn vào 
năm 80 tuổi, Ngài thuyết giảng suốt những năm tháng đó. Chắc chắn 
Ngài phẩi là một trong những người nhiều nghị lực nhất chưa từng 
thấy: 45 năm trường Ngài giảng dạy ngày đêm, và chỉ ngủ khoảng hai 
giờ một ngày. Suốt 45 năm, Đức Phật truyền giảng đạo khắp nơi trên 
xứ Ấn Độ. Ngài kết nạp nhiều đệ tử, lập các đoàn Tăng Già, Tỳ Kheo 
và Tỳ Kheo Ni, thách thức hệ thống giai cấp, giảng dạy tự do tín 
ngưỡng, đưa phụ nữ lên ngang hàng với nam giới, chỉ dạy con đường 
giải thoát cho dân chúng trên khắp các nẻo đường. Giáo pháp của 
Ngài rất đơn giản và đầy ý nghĩa cao cả, loại bổ các điều xấu, làm các 
điều lành, thanh lọc thân tâm cho trong sạch. Ngài dạy phương pháp 
diệt trừ vô minh, đường lối tu hành để diệt khổ, xử dụng trí tuệ một 
cách tự do và khôn ngoan để có sự hiểu biết chân chánh. Đức Phật 
khuyên mọi người nên thực hành mười đức tính cao cả là từ bị, trí tuệ, 
xả, hỷ, giới, nghị lực, nhẫn nhục, chân thành, cương quyết, thiện ý và 
bình thản. Đức Phật chưa hề tuyên bố là Thần Thánh. Người luôn công 
khai nói rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành Phật nếu người ấy biết 
phát triển khả năng và dứt bỏ được vô minh. Khi giác hạnh đã viên 
mãn thì Đức Phật đã 80 tuổi. Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu 
Thi Na, để lại hàng triệu tín đổ trong đó có bà Da Du Đà La và La 
Hầu La, cũng như một kho tàng giáo lý kinh điển quý giá mà cho đến 
nay vẫn được xem là khuôn vàng thước ngọc. Đức Phật nói: “Ta không 
phải là vị Phật đầu tiên ở thế gian nầy, và cũng không phải là vị Phật 
cuối cùng. Khi thời điểm đến sẽ có một vị Phật giác ngộ ra đời, Ngài 
sẽ soi sáng chân lý như ta đã từng nói với chúng sanh.” Trước khi nhập 
diệt, Đức Phật đã dặn dò tứ chúng một câu cuối cùng: “Mọi vật trên 
đời không có gì quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo Ta là quý 
báu. Chỉ có chân lý của Đạo Ta là bất di bất dịch.” 

Đối với các Phật tử chân chánh, vị Phật lịch sử ấy không phải là vị 
thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu thế cứu người bằng cách 
tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người Phật tử chỉ tôn kính Đức 
Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã đạt được sự giải thoát 
thân tâm qua những nỗ lực của con người và không qua ân điển của 
bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật giáo, ai trong chúng ta 
cũng là một vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có khả năng làm 


Phật; tuy nhiên, muốn thành Phật, chúng ta phải đi theo con đường 
gian truân đến giác ngộ. Trong các kinh điển, chúng ta thấy có nhiều 
sự xếp loại khác nhau về các giai đoạn Phật quả. Một vị Phật ở giai 
đoạn cao nhất không những là một người giác ngộ viên mãn mà còn là 
một người hoàn toàn, một người đã trở thành toàn thể, bản thân tự đầy 
đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả các khả năng tâm linh và tâm 
thần đã đến mức hoàn hảo, đến một giai đoạn hài hòa hoàn toàn và 
tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một người như thế không thể nào 
đồng nhất được nữa với những giới hạn của nhân cách và cá tính và sự 
hiện hữu của người ấy. Không có gì có thể đo lường được, không có lời 
nào có thể miêu tả được con người ấy. 

Quyển sách nhỏ có tựa để “Đức Phật Của Chúng Ta” này không 
phải là một nghiên cứu chi tiết về đức Phật, mà nó chỉ viết rất tóm 
lược về đức Phật Lịch Sử và những øì xảy ra cho chúng sanh sau khi 
đức Phật đẳn sanh. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ và giải thoát đòi 
hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện 
tại đã có quá nhiều sách viết về đức Phật và Phật giáo, tôi cũng mạo 
muội biên soạn tập sách “Đức Phật Của Chúng Ta” bằng song ngữ 
Việt Anh nhằm phổ biến cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những 
người sơ cơ, hy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi này sẽ giúp cho Phật tử 
hiểu biết thêm về đức Phật lịch sử. Những mong tất cả chúng ta có thể 
nhìn cuộc đời của đức Phật như một cuộc sống mẫu mực có thể giúp 
hướng chúng ta đến một cuộc sống an bình và hạnh phúc cho chính 
mình. 

Thiện Phúc 


Preface 


Buddha 1s an epithet of those who successfully break the hold of 
Ipnorance, liberate themselves from cyclic existence, and teach others 
the path to liberation. The word “Buddha” derived from the SanskrIt 
root budh, “to awaken,” It refers to someone who attains Nirvana 
through meditative pracftice and the cultivation of such qualitles as 
wisdom, patience, and generosity. Such a person wIll never agaIn be 
reborn within cyclic existence, as all the cognitive ties that bind 
ordinary beings to continued rebirth have been severed. Throuph thetr 
mediatve practice, Buddhas have celiminated all craving, and 
defilements. The Buddha of the present era 1s referred to as 
“Sakyamuni” (Sage of the Sakya). He was born Siddhartha Gautama, a 
member of the Sakya clan With Buddhits, the problem of 
emancipation 1s Important, but the still more 1mportant one 1s, "Who 1s 
the Buddha?” When this 1s mastered, practitloners have rendered the1r 
full services. The Buddha 1s the person who has achieve the 
enlightenment that leads to release from the cycle of birth and death 
and has thereby attained complete liberation. The word Buddha 1s not a 
proper name but a tile meaning “Enlightened One” or “Awakened 
One.” Prince Siddhartha was not born to be called Buddha. He was not 
born enlightened, nor did he receive the grace of any supernatural 
being; however, efforts after efforts, he became enlightened. Any 
beings who sincerely try can also be freed from all clingings and 
become enlightened as the Buddha. All Buddhists should be aware that 
the Buddha was not a god or any kind of supernatural being (supreme 
deity), nor was he a savior or creator who rescues sentient beings by 
taking upon himself the burden of their sins. Like us, he was born a 
man. The difference between the Buddha and an ordinary man 1s 
simply that the former has awakened to his Buddha nature while the 
latter 1s still deluded about it. However, the Buddha nature 1s equally 
present In all beings. The Sakyamumi Buddha 1s the first person of the 
Trinity, the Dharma second and the Order the third. 

Sakyamum Buddha was born in 623 BC in Northern India, in what 
1s now Nepal, a country situated on the slope of Himalaya, In the 
Lumbimi Park at Kapilavathu on the Vesak Fullmoon day of Apri. 
Before becoming Buddha, his name 1s Siddhartha Gotama. He was 
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born a prince. His father was Rajah Suddhodana, and his mother Maha 
Maya. His personal name was Siddartha meaning herr to the throne. He 
married the princess Yasodhara, daughter of King Soupra-Buddha, who 
bore him a son named Rahula. Although raised In princely luxury and 
glory, surrounded with splendid palaces, His beautiful wife and well- 
behaved son, He felt trapped amidst this luxury like a bird in a gold 
cage, a fish In a silver vase. During a visit to the outskirts of the cIty, 
outside the four palace portals, He saw the spectacle of human 
suffering, an old man with white harr, fallen teeth, blurred eyes, deaf 
ears, and bent back, resting on his cane and begging for his food; A sick 
man lying at the roadside who roaned painfully; a dead man whose 
body was swollen and surrounded with flies and bluebottles; and a holy 
ascetic with a calm appearance. The four sights made Him realize that 
life 1s subJect to all sorts of sufferings. The sight of the holy ascetic who 
appeared serene gave Him the clue that the first step in His search for 
Truth was “Renunciation.” Back In his palace, he asked his father to let 
Him enter monkhood, but was refused. Nevertheless, He decided to 
renounce the world not for His own sake or convenience, but for the 
sake of suffering humamity. This unprecedented resolution made Prince 
Siddartha later become the Founder of Buddhism. At the age of 
twenty-nine, one night He decided to leave behind His princely life. 
After his groom Chandala saddled His white horse, He rode off the 
royal palace, toward the dense forest and became a wandering monk. 
FIirst, He studied under the guidance of the leading masters of the day 
and learned all they could teach Him. When He could not find what He 
was looking for, He Joined a group of five mendicants and along with 
them, He embarked on a life of austerity and particularly on starvation 
as the means which seemed most likely to put an end to birth and 
death. In His desire for quietude He emaciated (made His body to 
become thiner and thiner) His body for six years, and carried out a 
number of strict methods of fasting, very hard for ordinary men to 
endure. The bulk of His body was greatly reduced by this self-torture. 
His fat, flesh, and blood had all gone. Only skin and bone remained. 
One day, worn out He fell to the ground in a dead faint. A shepherdess 
who happened to pass there gave Him mIlk to drink. Slowly, He 
recovered His body strength. His courage was unbroken, but His 
boundless Intellect led Him to the decision that from now on He 
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needed proper food. He would have cerfainly died had He not realized 
the futility of self-mortification, and decided to practice moderation 
Iinstead. Then He went Into the NairanJana River to bathe. The five 
mendicants left Him, because they thought that He had now turned 
away from the holy life. He then sat down at the foot of the Bodhi tree 
at Gaya and vowed that He would not move until He had attained the 
Supreme Enlightenment. After 49 days, at the beginning of the night, 
He achieved the “Knowledge of Former Existence,” recollecting the 
Successive series of His former births In the three realms. At midnipght, 
He acquired the “Supreme Heavenly Eye,” perceiving the spirit and 
the origin of the Creation. Then early next morning, He reached the 
state of “All Knowledge,” realizing the origin of sufferings and 
discovering the ways to eliminate them so as to be liberated from birth- 
death and reincarnation. He became Anuttara Samyak-Sambodhi, His 
tile was Sakyamuni Buddha. He attained Enlightenment at the age of 
35, on the eighth day of the twelfth month of the lunar calendar, at the 
time of the Morning Star”s rising. After attaining Enlightenment at the 
age of 35 until his Mahaparinirvana at the age of 80, he spent his life 
preaching and teaching. He was certaintly one of the most energetic 
man who ever lived: forty-nine years he taught and preached day and 
night, sleeping only about two hours a day. For 45 years, the Buddha 
traversed all over India, preaching and making converts to His religion. 
He founded an order of monks and later another order of nuns. He 
challenged the caste system, taupht religious freedom and free InquIry, 
raIsed the status of women up to that of men, and showed the way to 
liberaton to all walks of lie. His teaching were very simple but 
spiritually meaningful, requiring people “to put an end to evil, fulfiI all 
good, and pur1fy body and mind.” He taught the method of eradicating 
Ipnorance and suppressing sufferings. He encouraged people to 
maintain freedom in the mind to think freely. All people were one 1n 
the eyes of the Buddha. He advised His disciples to practice the ten 
supreme qualitles: compassion, wisdom, renunciation, discipline, will 
power, forbearance, truthfulness, determination, goodwIll, and 
equanimity. The Buddha never claimed to be a deity or a saint. He 
always declared that everyone could become a Buddha 1f he develops 
his qualiles to perfection and 1s able to eliminate his Ignorance 
completely through his own efforts. At the age of 80, after completing 
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His teaching mission, He entered Nirvana at Kusinara, leaving behind 
millions of followers, among them were His wIfe Yasodara and His son 
Rahula, and a lot of priceless doctrinal treasures considered even today 
as precious moral and ethical models. The Buddha said: “I[ am not the 
first Buddha to come upon this earth, nor shall I be the last. In due time, 
another Buddha wIll arise, a Holy one, a supreme Enlightened One, an 
incomparable leader. He will reveal to you the same Eternal Truth 
which I have taught you.” Before entering Nirvana, the Buddha uttered 
His last words: “Nothing In this world 1s preclous. The human body will 
disintegrate. Ony 1s Dharma precious. Only 1s Truth everlasting.” 

For true Buddhists, the historic Sakyamunmi Buddha was neither as a 
Supreme Delity nor as a savior who rescues men by taking upon himself 
the burden of their sins. Rather, Buddhists verenate Him as a fully 
awakened, fully perfected human being who attained liberation of body and 
mind through his own human efforts and not by the grace of any supernatural 
being. According to Buddhism, we are all Buddhas from the very beginning. 
That means every one of us 1s potentially a Buddha; however, to become a 
Buddha, one must follow the arduous road to enlightenment. Various 
classifications of the stages of Buddhahood are to be found in the sutras. A 
Buddha ¡in the highest stage 1s not only fully enlightened but a Perfect One, 
one who has become whole, complete in himself, that 1s, one in whom all 
spiritual and psychic faculties have come to perfection, to maturity, to a staø© 
of perfect harmony, and whose conscIousness encompasses the Iinfinty of the 
universe. Such a one can no longer be identified with the limitations of his 
1ndividual personality, his individual character and existence; there 1s nothing 
by which he could be measured, there are no words to describe him. 

Thịs little book tiiled “Our Buddha” ¡1s not a detailed study of the Buddha, 
but a book that only summarizes on the Historical Buddha and what happened 
to human beings after the birth of the Buddha. The journey leading to 
enlightenment and emancipaton demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books available on 
the Buddha and Buddhism, I venture to compose this booklet tiled “Our 
Buddha” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all 
Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this 
litle contribution will help Buddhists to understand more about the Historical 
Buddha. Hoping that we all can look at the life of the Buddha as an examplary 
life that can help us lead a life of peace and happiness for our own. 


Thiện Phúc 
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Chương Một 
Chapter One 


Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới 


Khoảng 3.000 năm trước Tây lịch, tại lưu vực sông Ấn Hà, phát 
khởi một nền văn minh đô thị, được gọi là “Văn Hóa Thung Lũng Ấn 
Hà.” Hai đô thị lớn là Mohenjo Daro và Harrappa, vì vậy nền văn hóa 
nầy cũng được gọi là “Văn Hóa Harrappa”. Theo Andrew Skilton trong 
Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo, có lẽ đây là một xã hội đã có tổ chức 
cao, rất bảo thủ, không thay đổi bao nhiêu qua niều thế kỷ. Những cố 
gắng nhằm tái xác định lại những phong tục và tín ngưỡng của xã hội 
nầy phần lớn chỉ do sự suy đoán mặc dầu người ta đã tìm thấy những di 
vật có ý nghĩa với những dấu ấn được sử dụng rộng rãi trong việc buôn 
bán ở các vùng bờ biển. Những con dấu nầy khắc lại một loại chữ viết, 
mà đến nay vẫn chưa giải mã được. Một con dấu nổi tiếng vẽ hình một 
người ở tư thế ngồi thiển, mà một số người nghĩ là nó mô tả một hình 
thức ngồi thiển hay quán tưởng trong buổi sơ khai. Nền văn minh nầy 
từ từ lụn tàn vào khoảng 1.200 năm trước Tây lịch, có lẽ do hậu quả 
của những thay đổi về môi trường, nhưng chắc hơn là do dự thay đổi 
dòng chảy của sông Ấn Hà. 

Tuy nhiên, những dấu vết nầy không liên quan gì đến sự xuất hiện 
cùng thời của những bộ tộc xâm lăng từ phía Tây bắc tràn xuống. Rất 
có thể những bộ tộc nầy đã đến đây đúng vào lúc nền văn hóa nầy 
đang tàn lụn. Có nhiều học giả cho rằng đây không phải là một cuộc 
xâm lăng, mà chỉ là một sự thẩm thấu văn hóa. Nói gì thì nói, sau khi 
nền văn minh Thung Lũng Ấn Hà bị tàn lụi thì lục địa nầy trở thành 
quê hương mới cho lần sóng người di dân của những bộ tộc du mục tới 
định cư. Sau khi trèo vượt qua những núi đèo xuyên qua Hi Mã Lạp 
Sơn dẫn tới những vùng biên giới Tây Bắc Ấn Độ và Népal bây giờ, 
nhiều thế kỷ sau đó những bộ tộc Aryan nầy bắt đầu một cuộc càng 
quét trọn vẹn trên toàn thể bán lục địa nầy. Những bộ tộc người Aryan 
nầy mang theo với họ tín ngưỡng đa thần giáo. Họ cũng mang theo với 
họ một hệ thống giai cấp xã hội, chia xã hội thời đó ra làm ba thành 
phần: tư tế, chiến binh, và nông dân. Thành phần tư tế bao gồm những 
người có khả năng tụng đọc rành nghề cử hành nghỉ lễ, là tiền thân 
của giai cấp Bà La Môn sau nây. Hai giai cấp sau cùng giống với 


14 


những giai cấp chiến binh và thứ dân về sau nầy. Chúng ta biết được 
tất cả những điều trên nhờ vào những văn bản do chính con cháu của 
những người nầy viết ra về sau nầy. Đây là những kinh điển căn bản 
của Bà La Môn giáo, không được Phật giáo thừa nhận. 

Trước thời Phật giáo, Ân Độ giáo, tôn giáo đã ăn sâu vào Ấn Độ 
mà nguồn gốc hãy còn là một huyễển thoại. Tôn giáo không có giáo 
chủ, cũng không có giáo điển. Nó luôn đưa vào tất cả mọi mặt của 
chân lý. Người theo Ấn Độ giáo tin tưởng vào luật của Nghiệp lực. 
Đây là tên gọi chung cho hệ thống xã hội, văn hóa và tôn giáo của 
giống người Aryan ở Ấn Độ, đây là giống dân di cư vào Ấn Độ vào 
ngay trước thời kỳ bắt đầu có lịch sử của nước nầy. Duy trì xã hội làm 
bốn giai cấp, trong đó Bà La Môn là giai cấp tối thượng. Theo nguyên 
tắc thờ phượng Thượng đế bằng những nghi thức để ra từ Thánh Kinh 
Vệ Đà. Trung thành hay tin tưởng tuyệt đối vào thuyết nghiệp quả 
luân hồi, lấy sự tái sanh vào cõi trời làm mục tiêu tối thượng cho người 
trần tục. Họ tin có một định luật hoạt động suốt cuộc đời. Gieo gì gặt 
nấy ở một lúc nào đó và ở một chỗ nào đó. Đó là định luật mỗi hành 
động, mỗi ý định hành động, mỗi thái độ đều mang quả riêng của nó. 
Người trở thành thiện do những hành động thiện và trở thành ác do 
những hành động ác. Nghĩa là mỗi người phải chịu trách nhiệm về 
hoàn cảnh của chính mình, chứ không thể đổ lỗi cho người khác được. 
Bạn chính là bạn vì những thứ mà bạn đã làm trong quá khứ. Đối với 
người theo Ấn Độ giáo, đương nhiên quá khứ bao gồm tất cả những 
kiếp sống trước của bạn. Theo truyền thống Ấn Giáo, nhiệm vụ chính 
của người nữ là sanh con và làm việc trong nhà. Vì vậy mà nó coi cuộc 
sống độc thân là cuộc sống vô ích, và những người đàn bà không kết 
hôn đáng bị phỉ Dáng. Những câu chuyện trong Kinh Vệ Đà cho thấy 
rất nhiều người Ân Độ đã tìm kiếm những câu trả lời về cuộc sống 
quanh họ, cũng như về vũ trụ xa xăm. Sách cổ nhất của Ấn Độ giáo là 
bộ kinh Vệ Đà. Bộ kinh này gồm những câu thơ và những bài thánh ca 
cổ được sáng tác từ hơn 3000 năm trước. Những luật lệ Bà La Môn mà 
các tu sĩ dùng làm nghi lễ thờ phượng đã có vào khoảng giữa 1200 và 
1000 trước Thiên Chúa. Những Thiên Anh Hùng Ca vĩ đại là những 
câu thơ triết lý về anh hùng truyền thuyết về các vị thần. Những thiên 
anh hùng ca này là những truyện cổ được kể lại qua nhiều thế hệ trước 
khi được viết vào đầu kỷ nguyên Thiên Chúa. Một chương ngắn của 
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Thiên Anh Hùng Ca, Dáng đi Bhavagavad Gita, trở thành một tác 
phẩm tôn giáo được ưa thích ở Ấn Độ. 

Theo giáo lý Ấn Độ giáo, mỗi người có một vị trí riêng trong cuộc 
sống và trách nhiệm riêng biệt. Mỗi người được sanh ra ở một chỗ với 
những khả năng riêng biệt vì những hành động và thái độ trong, quá 
khứ. Có bốn giai cấp chính trong Ấn Độ Giáo. Trong bốn đẳng cấp có 
12 nhánh. Qua nhiều năm, hơn 1000 thứ bậc đẳng cấp đã xuất hiện 
trong đời sống xã hội Ấn Độ, nhưng tất cả đều thuộc một trong bốn 
nhóm chính này. Trong đời sống xã hội bình thường, ranh giới đẳng 
cấp phản ảnh bất công thực sự và thành kiến nặng nề. Chính nhiều 
người Ân Độ giáo cũng cố gắng thực hiện xóa bỏ một số bất công 
trắng trợn. Ngài Gandhi là người đã đem hết sức lực để phục hồi “tiện 
dân” vào địa vị có đẳng cấp. Thứ nhất là nhóm trí thức và thầy tu. Thứ 
nhì, tầng lớp quí tộc, kể cả giai cấp quân nhân. Thứ ba, nhóm hành 
chính, gồm những nhà buôn và địa chủ. Thứ tư, số lớn dân chúng làm 
những việc thông thường trong xã hội. Giai cấp gỌI, là “tiện dân” hay 

“người bị ruồng bỏ” (mới đây bị hủy bỏ do luật của Ấn Độ) gồm những 
người có nguồn gốc thuộc những phân nhóm khác của giai cấp thứ tư, 
quần chúng nhân dân. Do những điều kiện xã hội và kinh tế khác 
nhau, họ bị mất đẳng cấp, hay mất vị trí trong xã hội. Mục đích quan 
trọng nhất mà mỗi người phải vươn lên là thoát khỏi ảnh hưởng của 
bất hạnh trong quá khứ. Mỗi người đều có mục tiêu căn bản suốt cuộc 
đời là thoát khỏi ảo tưởng thông qua với sự hợp nhất với Bà La Môn. 
Đời sống lạc thú, thực hiện tất cả những ham thích bình thường của con 
người kể cả ham thích rất quan trọng bắt nguồn từ nhục dục. Người 
theo Ấn Độ giáo không bác bỏ kinh nghiệm giác quan về cuộc đời, 
phát triển quan hệ sáng tạo với người khác, biết thẩm mỹ, biểu lộ tình 
dục. Nhưng người Ấn Độ giáo coi kinh nghiệm này khi được dùng 
đúng cách và không được coi như là những mục tiêu duy nhất của đời 
sống. Trách nhiệm tham gia vào hoạt động kinh tế phúc lợi công cộng, 
bao gồm một số công việc hay nghề nghiệp có giá trị. Mỗi người có 
bổn phận với chính mình và với xã hội để làm một số công việc có ích. 
Vì việc này người ấy sẽ nhận được tiền bạc cần thiết cho nhu cầu hằng 
ngày, và thông qua đó người ấy đóng góp vào phúc lợi chung. Sống 
đúng theo luân lý hay đạo đức sống. Ta có bổn phận với chính ta và 
đối với người khác để làm những gì được trông đợi ở chính mình về 
luân lý và đạo đức. Bổn phận đã được phân định khá rõ ràng tại Ấn 
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Độ, cho mỗi một đẳng cấp có một luật lệ hành động và thái độ mà mỗi 
thành viên phải thi hành. Và đối với luật lệ này, một người phát 
nguyện bằng nỗ lực của mình nếu muốn đạt một đời sống tốt đẹp. 

Vào khoảng 800 năm trước Thiên Chúa, Ấn Độ giáo biên soạn bộ 
kinh U Bà Ni Sà Đa, gồm những câu trả lời của những ẩn sĩ nổi tiếng 
thời đó trước những câu hỏi về đời sống và vũ trụ. Một thời gian ngắn 
trước thời Đức Phật, bản kinh U Bà Ni Sà Đa bằng văn xuôi đã được 
biên soạn, kinh nói về những lời giảng bí mật, chỉ truyền từ thầy sang 
đệ tử mà thôi. Bộ kinh nầy được coi là giai đoạn cuối cùng của kinh 
Vệ Đà, và vì vậy mà được gọi là “Tột đỉnh của Vệ Đà”. Ở đây các 
yếu tố nghi lễ không có tầm quan trọng như trong các bộ kinh trước, 
thay vào đó là những lời giảng bí truyền và đây ấn tượng về sự tái 
sanh và đầu thai. Một mặt người ta đi tìm cái nền tảng của thế giới 
hiện tượng, cốt lõi của vạn hữu ngoại giới, cái đó được gọi là 
“Brahman”; mặt khác người ta đi tìm cái sự vật hiện hữu tối hậu bên 
trong mỗi cá nhân, là cái người ta cho là sự sống và ý thức, và cái nầy 
được gọi là “Atman”. Kinh U Bà Ni Sà Đa đi đến giáo huấn bí truyền 
cuối cùng là đồng hóa hai thực tại nầy, cho rằng “Atman” và 
“Brahman” chỉ là một thực tại duy nhất. Ranh giới đẳng cấp phản ảnh 
bất công thực sự và thành kiến nặng nể trong đời sống xã hội bình 
thường. Chính nhiều người Ấn Độ giáo cũng cố gắng thực hiện xóa bỏ 
một số bất công trắng trợn. Ngay những người trong giai cấp quí tộc 
cũng đã đem hết sức lực để phục hồi “tiện dân” vào địa vị có đẳng 
cấp. Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng các nền văn minh trên thế 
giới vốn luôn đi kèm với những sóng gió của việc tranh giành quyền 
lực và của cải vật chất. Chính điều nây đã thúc đẩy mọi sức mạnh tâm 
linh của con người phải đứng lên chống lại hệ thống bạo lực đương 
quyền. Tại Ấn Độ những lực lượng đối kháng nổi lên trong những vùng 
Tây Bắc. Ngay từ lúc mới được thành lập, Phật giáo chủ yếu nhắm đến 
các tầng lớp thị dân đông đảo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Phật 
giáo phát triển quanh các vùng Benares và Patna, nơi mà vào thời đại 
đồ sắt đã sản sinh ra những ông vua đầy tham vọng xuất thân từ quân 
đội, đã thiết lập các vương quốc mênh mông với nhiều thành phố rộng 
lớn. Phần lớn công việc hoằng hóa của Đức Phật đều được thực hiện 
tại các thành phố lớn, điều nầy giúp chúng ta lý giải dễ dàng tính cách 
tri thức trong lời dạy của Ngài, cũng như phong cách thành thị trong 
ngôn ngữ được sử dụng và tính hợp lý trong các tư tưởng được Ngài 
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truyền dạy. Để đối kháng với những mê tín về thần quyển, Đức Phật 
luôn nhấn mạnh rằng Ngài chỉ là người dẫn đường, chứ không phải là 
một đấng quyền năng, và rằng mọi sự gợi ý chỉ dẫn đều cần phải được 
chứng nghiệm, kể cả những chỉ dẫn của chính Ngài. 

Trong khi Phật giáo bắt đầu nẩy mầm tại Ấn Độ thì tại Trung Hoa 
một trong những tôn giáo lớn của thế giới cũng đang bắt đầu: Khổng 
giáo. Hệ thống luân lý đạo đức nầy thoát thai từ giáo lý của Đức 
Khổng Phu Tử, nhấn mạnh về lòng hiếu, để, trung, lễ, tín, công bằng, 
liêm sĩ. Khổng Tử sanh vào khoảng năm 557-479 trước Tây lịch, người 
nước Lỗ. Ông sống vào thời luân lý và văn hóa của Nhà Châu đang 
suy vi, nên đã cố gắng tìm cách chấn hưng; ông dạy 3.000 đệ tử về thị, 
sử, lễ và nhạc. Ông là nhà giáo dục vĩ đại của Trung quốc và được 
người hiện đời gọi ông là “Vạn Thế Sư Biểu.” Tuy nhiên, đạo Khổng 
và đạo Phật hoàn toàn khác biệt nhau. Đạo Khổng chỉ nặng về gia 
đình và xã hội, con cái lớn lên lập gia đình, lấy vợ gả chồng, rồi sanh 
con đẻ cháu nối dõi tông đường, thờ vua giúp nước, vân vân. Ngược 
lại, đạo Phật thì chủ trương việc xuất gia, rời bỏ gia đình cha mẹ, vợ 
con, và lục thân quyến thuộc mà đi tu. Cho nên lúc khởi đầu các học 
giả Khổng học, khi chưa hiểu thấu suốt về đạo Phật, cho rằng đạo Phật 
là tà giáo ngoại đạo, bỏ cha mẹ, vợ con, phá hoại nền tảng gia đình và 
xã hội, bất trung bất hiếu. Vì thế mà khi đạo Phật mới được đưa vào 
Trung Quốc đã bị các học giả Khổng giáo quyết liệt chống đối. Tuy 
nhiên, Đức Phật và tôn giáo của Ngài được phổ biến rộng rãi phần lớn 
nhờ vào phương pháp tiếp cận với đa số quần chúng. Ngài yêu cầu đệ 
tử của Ngài thuyết giảng Phật pháp bằng chính ngôn ngữ của người 
đân tại đó làm cho dân chúng vô cùng cảm kích. Lão giáo là một trong 
những tôn giáo lớn của Trung Quốc. Tôn giáo nây được Lão Tử sáng 
lập cùng thời với Phật giáo bên Ấn Độ. Giáo lý của tôn giáo nầy dựa 
trên “Đạo” hay con đường tự nhiên. Những người tu tập theo Lão giáo 
theo truyền thống cố gắng đạt đến trường sanh bất tử, mà theo Phật 
giáo là một thí dụ cổ điển về chuyện luyến chấp vào thân. 


The World During the Pre-Buddhisim 


About 3,000 years B.C., along the River Indus, there grew up a 
city-based civilization, known as the “Indus Valley Culture”. The two 
greatest cifles were at MohenJo Daro and Harrappa, for which reason 
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this has been termed the “Harrappan Culture”. According to Andrew 
SKilton in the “Concise History of Buddhism”, this soclety appears fo 
have been highly organized and very conservative, showing litle 
change over many centuries. Attempts to reconsctruct customs and 
beliefs of this soclety are largely speculative though most suggestive 
Items that have been recovered, such as seals used In ex(ensive 
trading, especially in the coastal areas. These show a form of writing, 
as yet undeciphered. One famous seal shows a masked human figure In 
a yoglc posture, thought by some to be performing a prImitive form of 
yoga or meditation. This civilization gradually declined in around 1,200 
years B.C., possibly as a result of enviromental changes, most probably 
the change of direction in the flow of the River Indus. 

However, this 1s not likely to have been linked with the 
coincidental appearance of Invading tribes from the north-west. 
Probably, these new comers found their way to Northern India when 
the culture there was In 1s dead time. Many scholars believed that this 
was not a milifary Invasion, but a cultural osmosis. Ño matter what had 
happened, military Invasion, or cultural osmosis, or the dying-out of the 
“Indus Valley Culture”, this continent had become new homeland for 
largee waves of migrating nomadic tribes, pushed out from therr old 
homeland which originally stretched from Central Europe to Central 
Asia. After climbing varlous passes through the Himalayas to the 
North-West of present day India”s frontier with Nepal, these Aryan 
tribes began a complete sweep eastward across the entire subcontinent 
in the next several centuries. These Aryan tribes brought with them 
their own beliefs of polytheism. They also brought with them theIr own 
social caste system, which divided socliety Into three classes: prIlesfs, 
warriors, and farmers. The first of these were professional reciIters of 
hymns and performers of ritual, the predecessors of the later 
“brahmana” class. The last two classes were similar to the “ksatriya” 
and “vaisya” classes. All this known because of the survival of the 
texts produced by these people's descendants. These are basic 
scriptures of Brahmanism, not recognizing by Buddhists. 

Before Buddhism, Hinduism, the tradiional soclal religlous 
structure of the Indian people and Its origin 1s still mystic. It has neither 
a founder nor a fixed canon. Ït incorporated for centuries all aspects of 
truth. Hindus believe In the law of karma. Hinduism or Brahmanism, 


19 


the general name given to the social-cultural-religious system of the 
Indo-Aryan, who migrated Into India Just before the dawn of history. 
The manitenance of the four castes which assures the supremacy of the 
prIest caste, the brahmana. Appeasement of the gods by means of 
rituals derived from the Sacred Vedas. Complete faith and fidelity to 
the theory of karma and reincarnation, with rebirth in heaven seen as 
the final goal of earthly life. There 1s a universla law, which operates 
throughout all life. Whatever Is sown must be reaped sometime and 
somewhere. Thịs 1s the law: every action, every Intenfion fo act, ©Very 
attitude bears 1fs own fruit. A man becomes good by good deeds and 
bad by bad deeds. It 1s to say each person 1s fully responsible for his 
own condition, and cannot put the blame on anyone else. You are what 
you are because of what you have done in the past. To a Hindu, the 
past, of course, would include all previous lives or existences. In Hindu 
tradition, the main duties assipned to women were childbearing and 
housework. Thus 1t considers a single lie as a wasted life and 
unmarried women were subJect to scoffs. The storles in the Vedas 
reveal a great deal about the Indian people who were searching for 
answers about life around them, as well as about the remote unIverse. 
The oldest sacred books of Hinduism called the Vedas. They are 
ancIent poems and hymns which were composed more than 3,000 years 
ago. The Brahmanic rules which the priests use for rituals of worship 
dated from between 1,200 and 1,000 B.C. The Great Eplcs are 
philosophical and religious poems about legendary heroes and gods. 
They were anclent stories that had been told for generations before 
they were written at about the first century B.C. A short section of one 
of the Epics, the Bhagavad Gita Gait, has become the favorite relig1ous 
text In India. 

According to Hindu teachings, every person has a specific place In 
life and spectfic responsibilitiles. Each person 1s born where he 1s, and 
with particular abililes that he has, because of past actions and 
attitudes. There are four main castes in Hinduism. Within the four 
castes, there are dozens of sub-divisions. Through the years, more than 
a thousand levels of castes have appeared In Indian social life; but all 
belong to one of the four main groups. In ordinary social life, caste 
lines have frequently reflected real Injustices and strong preJudices. 
Even thoughfful Hindus today realize that abuses have crept Into the 
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system. Many efforts have been made In the direction of stratphtening 
out some of the øross InJustices. Gandhi was one who gave freely of his 
energIes In restoring the “untouchables” to caste status: First, the 
Iintellectual-priest group. Second, the nobility, including the warriors. 
Third, the administrative group, including merchants and landowners. 
Fourth, the great masses of people who do the common work of a 
socIety. The class of so-called “Untouchables” or “Out-castes” 
(recently abolished by Indian law) was composed of people who had 
originally belonged to different sub-groups of the fourth caste, the 
masses. Through various social and economic conditions, they lost 
caste or lost their place In soclety. The most Important goal for each 
person to achieve 1s release from the Influence of past unhappiness. 
Each person has the fundamental aim all through life of escaping from 
maya through union with Brahman. The life of pleasure, fulfilment of 
all normal human desires, Iincluding the very important desires rooted 
in sex. Hindus do not reJect the sensory experlences of lie, 
development of creative relationships with other people, aesthetic 
appreciation, and sexual expression. The Hindus value these 
experiences when used correctly and not regarded as the only goal of 
líe. ParticIipatlon In economic activity or public welfare, which 
includes working In some worthwhile Job or profession. Each person 
has an obligation to himself and to socIety to do some useful work. For 
this he receives the wherewithal for his daily needs. Living the right 
kind of moral or ethical life. One has a duty to him and to others to do 
what 1s expected of him morally and ethically. The duty has been 
rather specifically defined In India, for each caste has a code of actions 
and attitudes, which are expected of 1ts members. And to this code a 
person 1s pledged throuph all his endeavors I1f he wishes to attain the 
good life. 

The Upanishads, dating from about 800 B.C., are the answers that 
the renowned hermit-teachers of that period gave to questions about 
le and the universe. Shortly before the time of the Buddha, the 
earliest prose Upanishads were compiled, which dealt with a secret 
teaching, to be passed from master to disciples only. The Uanishads 
were regarded as the final stage In the evolution of the Veda, and 
therefore known as the Vedanta, the “Culmination of the Veda”. The 
ritual elements so prevalent In the earlier texts are less important here, 
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and In their place we find a secret teaching on rebirth. According to the 
Upanishads, on the one hand, people looked for that which was the 
basIs of the external phenomenal world, the underlying essence of all 
external obJects and things, which were termed “Brahman”; on the 
other hand, they looked for the ultimately existent thing within the 
individual, that which supports life and consciousness In each of us, to 
be termed “Atman”. The secret teaching In the Upanishads taught that 
“Atman” and “Brahman” were one and the same. Caste lines have 
Írequently reflected real InJustices and strong prejudices 1n ordinary 
social life. Even thoughtful Hindus today realize that abuses have crept 
into the system. Many efforts have been made ¡In the direction of 
straiphtening out some of the gross Injustices. Even people belonged to 
the noble class also tried to restore the “untouchables” to caste higher 
statuses. We all know that the growth of any civilization In the world 
has been accompanied by recurrent waves of disillusion with power 
and material wealth. This very reason mobilized the resources of the 
SpIrIt against the existing power system. In India the reaction fÍorces 
arose 1n the Northwest reglons. From the beginning, Buddhism 
developed around Benares and Patna, where the lron Age had thrown 
up ambitious warrlor kings, who had established large kingdoms with 
big citles. Ín oppositlon to superstitlons in divine power the Buddha 
always stressed that He was only a guide, not an authority, and that all 
propositions must be tested, including His own. 

While Buddhism sprouted In India, in China one of the great 
religions also started: Confucianism. The system of morality øgrowing 
out of the teachings of the Chinese philosopher Confucius, which 
stressed on filiality, respect for the elderly, loyality, propriety, faith, 
Justice, decency and shame. Confucius (557-479) was born In the state 
of Lu. He lived in the time when the moral and cultural tradition of 
Chou were In rapid decline. In attempting to uphold the Chou culture, 
he taught poetry, history, ceremonies and muslc to about 3,000 diciples. 
He was the first Chinese Great Educator that Chinese people still give 
him the title “Master of Ten Thousand Years.” However, Confucianism 
and Buddhism are totally different. Confuclanism emphasizes on the 
Ideas of family and soclety. Confucianism emphasizes on teaching 
children to grow up, to get married, to bear children and grandchildren, 
to continue the family line, to be a productive member In society. In 
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contrast, Buddhism 1s founded on the essence of “abandoning worldly 
ways,` to leave home, to detach from family, parents, wife, husband, 
children, relatives, friends, etc. Therefore, Confuclan scholars 
considered Buddhism as wicked and false teachings. That was why 
when Buddhism was first introduced into China, 1t was strongly 
opposed by Confucian scholars. However, the popularity of the Buddha 
and his disciples largely depended upon his method of approach to the 
masses. The Buddha had asked his disciples to preach his doctrine In 
the people*s own language. The people were naturally Impressed. 
Taoism 1s one of the bịg religions in China. Thịs religion was founded 
by Lao-Tzu, at the same time with Buddhism In India. Its doctrines are 
based on Tao or way of nature. TaoIst practitioners traditlonally strive 
for immortality, which, in Buddhism, 1s a classic example of deluded 
attachmernt to the body. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Phật Đản Sanh 


Vào năm 563 trước Tây lịch, một cậu bé được sanh ra trong một 
hoàng tộc tại miễn Bắc Ấn Độ. “Trên trời dưới trời, riêng ta cao nhất. 
Trên trời dưới trời riêng ta tôn quý nhất (Thiên Thượng Thiên Hạ Duy 
Ngã Độc Tôn).” Theo truyền thuyết Ấn Độ, đó là lời Đức Phật lúc 
Ngài mới giáng sanh từ bên sườn phải Hoàng Hậu Ma Da và bước bảy 
bước đầu tiên. Đây không phải là một câu nói cao ngạo mà là câu nói 
để chứng tỏ rồi đây Ngài sẽ hiểu được sự đồng nhứt của bản tánh thật 
của toàn vũ trụ, chứ không phải là bản ngã theo thế tục. Lời tuyên bố 
nầy cũng là thường pháp của chư Phật ba đời. Đối với Đại Thừa, Ngài 
là tiêu biểu cho vô lượng chư Phật trong vô lượng kiếp. Hoàng tử này 
trưởng thành trong giàu sang xa xỉ, nhưng sớm nhận ra tiện nghi vật 
chất và sự an toàn trên thế gian không đem lại hạnh phúc thật sự. Ngài 
động lòng trắc ẩn sâu xa trước hoàn cảnh khổ đau quanh Ngài, chính vì 
vậy mà Ngài nhất định tìm cho ra chìa khóa đưa đến hạnh phúc cho 
nhân loại. Vào năm 29 tuổi Ngài rời bổ vợ đẹp con ngoan và cung 
vàng điện ngọc để cất bước lên đường học đạo với những bậc thầy nổi 
tiếng đương thời. Những vị thầy này dạy Ngài rất nhiều nhưng không 
vị nào thật sự hiểu biết nguồn cội của khổ đau phiền não của nhân loại 
và làm cách nào để vượt thoát khỏi những thứ đó. Cuối cùng sau sáu 
năm tu học và hành thiển, Ngài liễu ngộ và kinh qua kinh nghiệm tận 
diệt vô minh và thành đạt giác ngộ. Từ ngày đó người ta gọi Ngài là 
Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong 45 năm sau đó Ngài chu du 
khắp miễn Bắc Ấn để dạy người những gì mà Ngài đã chứng ngộ. 
Lồng từ bi và hạnh nhẫn nhục của Ngài quả thật kỳ diệu và hàng vạn 
người đã theo Ngài, trở thành tín đổ Phật giáo. Đến năm Ngài 80 tuổi, 
dù xác thân già yếu bệnh hoạn, nhưng lúc nào Ngài cũng hạnh phúc và 
an vui, cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Lầa bỏ gia đình 
không phải là chuyện dễ dàng cho Đức Phật. Sau một thời gian dài đắn 
đo suy nghĩ Ngài đã quyết định lìa bổ gia đình. Có hai sự lựa chọn, một 
là hiến thân Ngài cho gia đình, hai là cho toàn thể thế gian. Sau cùng, 
lòng từ bi vô lượng của Ngài đã khiến Ngài tự cống hiến đời mình cho 
thế gian. Và mãi cho đến nay cả thế giới vẫn còn thọ hưởng những lợi 
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ích từ sự hy sinh của Ngài. Đây có lẽ là sự hy sinh có nhiều ý nghĩa 
hơn bao giờ hết. 

Hiện nay vẫn còn nhiều bàn cãi về năm sanh chính xác của Đức 
Phật; tuy nhiên ý kiến của phần đông chọn năm 623 trước Tây Lịch. 
Ngày Phật đản sanh là ngày trăng tròn tháng 4, đó là một ngày tuyệt 
đẹp. Tiết trời trong sạch, gió mát thoang thoảng. Trong vườn trăm hoa 
đua nở, tỏa hương ngào ngạt, chim hót líu lo... tạo thành một cảnh 
tượng thần tiên ở thế gian để đón chào sự đản sanh của Thái Tử. Theo 
truyền thuyết Ấn Độ thì lúc đó đất trời rung động, từ trên trời cao tuôn 
đổ hai dòng nước bạc, một ấm một mát, tắm gội cho thân thể của Thái 
Tử. Ngày nay các quốc gia theo truyền thống Phật giáo, tổ chức ngày 
Đại lễ Phật Đản vào khoảng giữa tháng tư âm lịch. Cũng theo truyền 
thuyết Ấn Độ, ngày Phật Đản sanh đáng tin cậy, có lẽ vào ngày mỗng 
8 tháng 4; tuy nhiên, tất cả các nước theo Phật giáo lấy ngày trăng tròn 
tháng tư làm lễ kỷ niệm. Đối với cộng đồng Phật giáo, ngày lễ quan 
trọng nhất nhất là ngày lễ Phật Đản. Đó là ngày trăng tròn tháng tư. 
Hằng triệu người trên thế giới cử hành lễ Phật Đản. Ngày này được 
gọi là ngày Vesak tại xứ Tích Lan, ngày Visakha PuJa tại Thái Lan. 
Vào ngày này, Phật tử tại vài xứ như Trung Hoa, Đại Hàn tham dự vào 
lễ “Tắm Phật.” Họ rưới nước thơm vào tượng Phật Đản Sanh. Việc này 
tượng trưng cho thanh tịnh nơi tâm ý và hành động. Chùa viện được 
trang hoàng bông hoa cờ phướn; trên bàn thờ đầy lễ vật cúng dường. 
Những bữa cơm chay được dọn ra cho mọi người. Người ta làm lễ 
phóng sanh. Đây được xem như là ngày thật vui cho mọi người. Theo 
truyền thống Nguyên Thủy, ngày Phật Đẳn sanh, có lẽ vào ngày 
mồng § tháng 4; tuy nhiên, tất cả các nước theo Phật giáo lấy ngày 
trăng tròn tháng tư làm lễ kỷ niệm. Đây là một trong những ngày lễ 
quan trọng nhất của Phật giáo, vì ngày đó vừa là ngày Đức Phật đản 
sanh, thành đạo và đạt niết bàn. Theo truyền thống Đại Thừa, ngày 
rằm tháng tư là ngày mà các nước theo truyền thống Phật giáo tổ chức 
ngày lễ kỷ niệm Phật Đản sanh, xuất gia, thành đạo và nhập Niết bàn. 
Lễ Vesak gồm có một thời giảng pháp, một buổi quán niệm về cuộc 
đời Đức Phật, các cuộc rước xung quanh nơi thờ. Ngoài ra ngày Vesak 
còn là dịp nhắc nhở chúng ta cố gắng đạt tới Đại giác. 

Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo 
thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài 
vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của 
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Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc sống. Chỉ có Đức Phật mới 
có được oai lực hùng mạnh tổn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Đức 
Phật không bao giờ tự xưng rằng Ngài là một thần linh, là con của thần 
linh, hay là sứ giả của thần linh. Ngài chỉ là một con người đã tự cải 
thiện để trở nên toàn hảo, và Ngài dạy rằng nếu chúng ta noi theo 
gương lành ấy chính ta cũng có thể trở nên toàn hảo như Ngài. Ngài 
không bao giờ bảo đệ tử của Ngài thờ phượng Ngài như một thần linh. 
Kỳ thật Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. Ngài bảo đệ tử là Ngài 
không ban phước cho những ai thờ phượng Ngài hay giáng họa cho ai 
không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử nên kính trọng Ngài như một 
vị Thầy. Ngài còn nhắc nhở đệ tử về sau này khi thờ phượng lễ bái 
tượng Phật là tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng tu tập để phát triển 
lòng yêu thương và sự an lạc với chính mình. Hương của nhang nhắc 
nhở chúng ta vượt thắng những thói hư tật xấu để đạt đến trí huệ, đèn 
đốt lên khi lễ bái nhằm nhắc nhở chúng ta đuốc tuệ để thấy rõ rằng 
thân này rồi sẽ hoại diệt theo luật vô thường. Khi chúng ta lễ lạy Đức 
Phật là chúng ta lễ lạy những giáo pháp cao thượng mà Ngài đã ban bố 
cho chúng ta. Đó là cốt tủy của sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo. 
Nhiều người đã lầm hiểu về sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo, ngay 
cả những Phật tử thuần thành. Người Phật tử không bao giờ tin rằng 
Đức Phật là một vị thần linh, thì không có cách chi mà họ có thể tin 
rằng khối gỗ hay khối kim loại kia là thần linh. Trong Phật giáo, tượng 
Phật được dùng để tượng trưng cho sự toàn thiện toàn mỹ của nhân 
loại. Tượng Phật cũng nhắc nhở chúng ta về tầm mức cao cả của con 
người trong giáo lý nhà Phật, rằng Phật giáo lấy con người làm nòng 
cốt, chứ không phải là thần linh, rằng chúng ta phải tự phản quang tự 
kỷ, phải quay cái nhìn vào bên trong để tìm trạng thái toàn hảo trí tuệ, 
chứ không phải chạy đông chạy tây bên ngoài. Như vậy, không cách 
chỉ mà người ta có thể nói rằng Phật tử thờ phượng ngẫu tượng cho 
được. Kỳ thật, từ xa xưa lắm, con người nguyên thủy tự thấy mình sống 
trong một thế giới đầy thù nghịch và hiểm họa. Họ lo sợ thú dữ, lo sợ 
không đủ thức ăn, lo sợ bệnh hoạn và những tai ương hay hiện tượng 
thiên nhiên như giông gió, bão tố, núi lửa, sấm sét, vân vân. Họ không 
cảm thấy an toàn với hoàn cảnh xung quanh và họ không có khả năng 
giải thích được những hiện tượng ấy, nên họ tạo ra ý tưởng thần linh, 
nhằm giúp họ cảm thấy thoải mái tiện nghi hơn khi sự việc trôi chẩy 
thuận lợi, cũng như có đủ can đảm vượt qua những lúc lâm nguy, hoặc 
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an ủi khi lâm vào cảnh bất hạnh, lại cho rằng thượng đế đã sắp đặt an 
bài như vậy. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta tiếp tục niềm tin 
nơi “thượng đế” từ cha anh mình mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. 
Có người cho rằng họ tin nơi thượng đế vì thượng đế đáp ứng những 
thỉnh nguyện của họ mỗi khi họ lo âu sợ hãi. Có người cho rằng họ tin 
nơi thượng đế vì cha mẹ ông bà họ tin nơi thượng đế. Lại có người cho 
rằng họ thích đi nhà thờ hơn đi chùa vì những người đi nhà thờ có vẻ 
sang trọng hơn những người đi chùa. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
rằng mỗi tôn giáo có một niểm tin riêng biệt. Người Phật tử chúng ta 
không thể nào lấy tôn giáo này để so sánh với tôn giáo khác, cũng 
không thể nào nói tôn giáo này hơn tôn giáo khác được. Cẩn trọng! 


Buddha?s Bừth Day 


In the year 563 B.C. a baby was born Into a royal family in northern 
India. “In the heavens above and earth beneath I alone am the 
honoured one.” According to Indian legendary, this 1s first words 
attributed to SakyamumIi after his first seven steps when born from hIis 
motherˆs right side, not an arrogant speaking, 1t bears wifness to an 
awareness of the Identity of I, the one”s own true nature or Buddha- 
nature with the true nature of the universe, not the earthly ego. Thịs 
announcement 1s ascribed to every Buddha, as are also the same 
special characteristics attributed to every Buddha, hence he 1s the 
Tathagata come In the manner of all Buddhas. In Mahayanism he 1s the 
type of countless other Buddhas In countless realms and periods. He 
grew up in wealth and luxury but soon found that worldly comfort and 
securify do not guarantee real happiness. He was deeply moved by the 
suffering he saw all around, so He resolved to find the key to human 
happiness. When he was 29 he left his wife and child and his Royal 
Palace and set off to sit at the feet of the great religIous teachers of the 
day to learn from them. They taught him much but none really knew 
the cause of human sufferings and afflictions and how 1t could be 
overcome. Eventually, after six years study and meditation he had an 
experilence 1n which all ignorance fell away and he suddenly 
understood. From that day onwards, he was called the Buddha, the 
Awakened One. He lived for another 45 years in which time he 
traveled all over northern India teaching others what he had 
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discovered. His compassion and patilence were legendary and he made 
hundreds of thousands of followers. In his eightieth year, old and sick, 
but still happy and at peace, he finally passed away Into nirvana. Ït 
couldn”t have been an easy thing for the Buddha to leave his family. 
He must have worried and hesitated for a long time before he finally 
left. There were two choices, dedicating himself to his family or 
dedicating himself to the whole world. In the end, his great compassion 
made him give himself to the whole world. And the whole world still 
benefits from his sacrifice. This was perhaps the most sigmificant 
sacrifice ever made. 

Nowadays, there are stIll some discussions over the exact year of 
the Buddha”s birth; however, the majority of opimions favor 623 B.C. 
The Buddha”s birthday was the day of the full moon In May. It was a 
beautiful day. The weather was nice and a gentle breeze was blowing. 
AlI the flowers in the Lumbini Park were blooming, emitting fragrant 
scents, and all the birds were singing molodious songs. Together, they 
seemed to have created a fatry land on earth to celebrate the birth of 
the Prince, a coming Buddha. According to the Indian legendaries, at 
that time, the earth shook, and from the sky, two silvery currents of 
pure water gushed down, one was warm and the other cool, which 
bathed the body of the Prince. Nowadays, countries with Buddhist 
tradition usually celebrate the Buddha”s Birthday around the middle of 
the fourth month of the Lunar Year. Also according to Indian legends, 
the more reliable Buddhaˆs Birth Day, perhaps on the 4” month, 8" 
day; however, all Buddhist countries obseve the Full Moon Day of the 
Lunar month of Valisakha (Aprl-May) as Buddha Bính Day 
Amniversary. For the Buddhist community, the most Important event of 
the year 1s the celebration of the birth of the Buddha. It falls on the full- 
moon day in the fourth lunar month (in May of the Solar Calendar). 
Thịs occasion 1s observed by millions of Buddhists throughout the 
world. It is called Vesak in Sri Lanka, Visakha PuJa in Thailand. Ôn 
this day, Buddhists in some countries like China and Korea would take 
part In the ceremonial bathing of the Buddha. They pour ladles of 
water scented with flower petals over a statue of the baby Buddha. 
Thịs symbolizes purifying their thoughfs and actions. The temple are 
elegantly decorated with flowers and banners; the altars are full of 
offerings. Vegefarian meals are provided for all. Captive animals, sụch 
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as birds and turtles, are set free from their cages. This 1s a very JOyOus 
day for everyone. According to the Theravada tradition, the Buddha”s 
Birth Day, perhaps on the 4” month, 8!" day; however, all Buddhist 
countries observe the Full Moon Day of the Lunar month of Vaisakha 
(Apnl-May) as Buddha Birth Day Anniversary. This 1s one of the ma]Jor 
festivals of Buddhism because most Buddhist countries celebrate the 
day on which the Buddha was born, attained awakening, and passed 
Ino nirvana. According to the Mahayana tradiion, the month 
corresponding to April-May, on the Full Moon day of which 1s 
celebrated the Birth, Renunciation, Enlightenment and Parinirvana of 
the Buddha. The Vesak celebration consists of the presentation of the 
teaching, contemplation of the life of Buddha, the process around the 
secred sites. Furthermore, Vesak festival goes beyond mere hirtorical 
commemoration; 1t Is a reminder for each of us to strive to become 
enlightened. 

Even though the Buddha 1s dead but 2,500 years later his teachings 
still help and save a lot of people, his example still inspires people, his 
words still continue to change lives. Only a Buddha could have such 
power centuries after his death. The Buddha did not claim that he was 
a god, the child of god or even the messenger from a god. He was 
simply a man who perfected himself and taught that 1Ÿ we followed his 
example, we could perfect ourselves also. He never asked his 
followers to worship him as a god. In fact, He prohibited his followers 
to pralse him as a god. He told his followers that he could not give 
favors to those who worship him with personal expecfatlons or 
calamitles to those who don”t worship him. He asked his followers to 
respect him as students respect their teacher. He also reminded his 
followers to worshIp a statue of the Buddha to remind ourselves to try 
to develop peace and love within ourselves. The perfume of incense 
reminds us of the pervading influence of virtue, the lamp reminds us of 
the light of knowledge and the followers which soon fade and die, 
remind us of impermanence. When we bow, we express our gratitude 
to the Buddha for what his teachings have given us. This 1s the core 
nature of Buddhist worship. A lot of people have misunderstood the 
meaning of “worship” in Buddhism, even sincere Buddhists. Buddhists 
do not believe that the Buddha 1s a god, so in no way they could 
possibly believe that a piece of wood or metal 1s a god. In Buddhism, 
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the statue of the Buddha 1s used to symbolize human perfection. The 
statue of the Buddha also reminds us of the human dimension In 
Buddhist teaching, the fact that Buddhism 1s man-centered, not god- 
centered, that we must look within not without to find perfection and 
understanding. So in no way one can say that Buddhists worship god or 
1dols. In fact, a long time ago, when primitive man found himself In a 
dangerous and hostile situations, the fear of wild animals, of not being 
able to find enough food, of diseases, and of natural calamities or 
phenomena such as storms, hurricanes, volcanoes, thunder, and 
lightmng, etc. He found no security in his surroundings and he had no 
ability to explain those phenomena, therefore, he created the Idea of 
gods In order to give him comfort in good times, courage 1n times of 
danger and consolation when things went wrong. They believed that 
god arranged everything. Generations after generations, man continues 
to follow his ancestors 1n a so-called “faith in god” without any further 
thinkings. Some says they In believe In god because god responds to 
their prayers when they feel fear or frustration. Some say they believe 
in øod because their parents and grandparents believed In god. Some 
others say that they prefer to go to church than to temple because those 
who go to churches seem richer and more honorable than those who go 
to temples. Devout Buddhists should always remember that each 
religion has its own faith. We, Buddhists can neither campare this 
religion to that religion; nor can we say this religion 1s better that that 
religion. Be careful! 
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Chương Ba 
Chapter Three 


Đại Sự Nhân Duyên 


Phật Ra Đời Vì Một Đại Sự Nhân Duyên. Phật xuất hiện vì một 
đại sự nhân duyên: Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, hay 
là giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bàn và thiên 
đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, 
Đức Phật là một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường, xuất 
hiện trong thế gian nây, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc của 
chúng sanh, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp của chư nhơn Thiên. Đức Phật 
đã khai sáng ra đạo Phật. Có người cho rằng đạo Phật là một triết lý 
sống chứ không phải là một tôn giáo. Kỳ thật, Phật giáo không phải là 
một tôn giáo theo lối định nghĩa thông thường, vì Phật giáo không phải 
là một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái trung thành với một thần 
linh siêu nhiên. Đạo Phật cũng không phải là một thứ triết học hay 
triết lý suông. Ngược lại, thông điệp của Đức Phật thật sự dành cho 
cuộc sống hằng ngày của nhân loại: “Tránh làm điều ác, chuyên làm 
việc lành và thanh lọc tâm ý khỏi những nhiễm trược trần thế.” Thông 
điệp nầy ra đời từ sự thực chứng chân lý của Đức Phật. Dù sống trong 
cung vàng điện ngọc với đủ đầy vật chất xa hoa, Đức Phật vẫn luôn 
suy tư sâu xa tại sao chúng sanh phải chịu khổ đau phiền não trên cõi 
trần thế nây. Cái gì gây nên sự khổ đau phiền não nầy? Một ngày nọ, 
lúc thiếu thời của Đức Phật, khi đang ngồi dưới một tàng cây, Ngài 
bỗng thấy một con rắn xuất hiện và đớp lấy một con lươn. Trong khi cả 
hai con rắn và lươn đang quần thảo, thì một con diều hâu sà xuống 
chớp lấy con rắn với con lươn còn trong miệng. Sự cố nầy là một thời 
điểm chuyển biến quan trọng cho vị hoàng tử trẻ về việc thoát ly cuộc 
sống thế tục. Ngài thấy rằng sinh vật trên cõi đời nầy chẳng qua chỉ là 
những miếng môi cho nhau. Một con bắt, còn con kia trốn chạy và hễ 
còn thế giới nầy là cuộc chiến cứ mãi dằng co không ngừng nghỉ. Tiến 
trình săn đuổi và tự sinh tổn không ngừng nầy là căn bản của bất hạnh. 
Nó là nguồn gốc của mọi khổ đau. Chính vì thế mà Thái tử quyết tâm 
tìm phương chấm dứt sự khổ đau nầy. Ngài đã xuất gia năm 29 tuổi và 
sáu năm sau, Ngài đã thành đạo. Theo Đức Phật, luật “Nhơn Quả 
Nghiệp Báo” chi phối chúng sanh mọi loài. Nghiệp có nghĩa đơn giản 
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là hành động. Nếu một người phạm phải hành động xấu thì không có 
cách chi người đó tránh khỏi được hậu quả xấu. Phật chỉ là bậc đạo sư, 
chỉ dạy chúng sanh cái gì nên làm và cái gì nên tránh, chứ Ngài không 
thể nào làm hay tránh dùm chúng sanh được. Trong Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng: “Bạn phải là người tự cứu lấy mình. 
Không ai có thể làm gì để cứu bạn ngoại trừ chỉ đường dẫn lối, ngay cả 
Phật”. 

Theo quan điểm Phật giáo, tất cả những hoàn cảnh chúng ta gặp 
trong đời đều là những biểu hiện của tâm ta. Đây là sự hiểu biết căn 
bản của đạo Phật. Từ cảnh ngộ khổ đau phiền não, rắc rối, đến hạnh 
phúc an lạc... đều có gốc rễ nơi tâm. Vấn để của chúng ta là chúng ta 
luôn chạy theo sự dẫn đạo của cái tâm lăng xăng ấy, cái tâm luôn nảy 
sanh ra những ý tưởng mới. Kết quả là chúng ta cứ bị cám dỗ từ cảnh 
này đến cảnh khác với hy vọng tìm được hạnh phúc, nhưng chỉ gặp 
toàn là mệt mỏi và thất vọng, và cuối cùng chúng ta bị xoay vòng mãi 
trong vòng luân hồi sanh tử. Giải pháp không phải là ức chế những tư 
tưởng hay những ham muốn, vì điều này không thể nào được, cũng 
giống như lấy đá mà đè lên cỏ, cổ rồi cũng tìm đường ngoi lên để sinh 
tồn. Chúng ta phải tìm một giải pháp tốt hơn giải pháp này. Chúng ta 
hãy thử quan sát những ý nghĩ của mình, nhưng không làm theo chúng. 
Điều này có thể khiến chúng không còn năng lực áp chế chúng ta, từ 
đó tự chúng đào thải lấy chúng. Phật tử chân thuần không xem Đức 
Phật có thể cứu rỗi cho mình thoát khỏi những tội lỗi cá nhân của 
chính chúng ta. Ngược lại, chúng ta nên xem Phật là bậc toàn giác, là 
vị cố vấn toàn trí, là đấng đã chứng ngộ và chỉ bày con đường giải 
thoát. Ngài dạy rõ nguyên nhân và phương pháp chữa trị duy nhất nỗi 
khổ đau phiền não của con người. Ngài vạch ra con đường và chỉ dạy 
chúng ta làm cách nào để thoát khỏi những khổ đau phiển não nầy. 
Ngài là bậc Thầy hướng dẫn cho chúng ta. Phật xuất hiện vì một đại sự 
nhân duyên: “Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật,” hay là 
giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bàn và thiên 
đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ. 


For the Sake 0ƒ a Great Cause 


The Buddha arose In this world for the Sake of a Great Cause, or 
because of a Great Matter. The Buddha appeared, for the changing 
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beiIngs from 1llusion into enlightenment (according to the Lotus Sutra), 
or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or the Joy of 
Paradise (according to the Infinie Life Sutra). According to the 
Anguttara Nikaya, the Buddha 1s a unique being, an extraordinary man 
arises In this world for the benefit of sentient beings, for the happIness 
Of sentient beings, out of compassion for the world, and for the good of 
gods and men. The Buddha founded Buddhism. Some says that 
Buddhism 1s a philosophy of life, not a religion. In fact, Buddhism 1s not 
strictly a religion in the sense in which that word 1s commonly 
understood, for 1t 1s not a system of faith and worship to a supernatural 
god. Buddhism 1s neither a philosophy. In the contrary, the Buddha”s 
message 1s really for human beings In dally life: “Keeping away from 
all evil deeds, cultivation of a moral life by doing good deeds and 
pur1fication of mind from worldly Impurities.” This message orIginated 
†rom the Buddha's realization of the Truth. Às a prince living in the lap 
of luxury, the Buddha started to ponder very deeply on why living 
beIngs suffer in this world. He asked himself: “What 1s the cause of this 
suffering?” One day while sitting under a tree as a young boy, he saw a 
snake suddenly appear and catch an eel. As the snake and the eel were 
strugegling, an eagle swooped down from the sky and took away the 
snake with the eel still in its mouth. That Incident was the turning point 
for the young prince to start thinking about renouncing the worldly life. 
He realized that living beings on the earth survive by preying on each 
other. While one being tries to grab and the other tries to escape and 
this eternal battle wIll continue forever. This never-ending process of 
hunting, and self-preservation 1s the basIs of our unhappiness. Ït 1s the 
source of all suffering. The Prince decided that he would discover the 
means to end this suffering. He left His father”s palace at the age of 29 
and six years later he gained enlightenment. According to the Buddha, 
the Law of Cause and Effect controls all beings. Karma simply means 
action. If a person commits a bad action (karma) it wIll be Impossible 
for that person to escape from 1ts bad effect. The Buddha 1s only a 
Master, who can tell beings what to do and what to avoid but he cannot 
do the work for anyone. In the Dhammapada Sutra, the Buddha clearly 
stated: “You have to do the work of salvation yourself. No one can do 
anything for another for salvation except to show the way.” 
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From the Buddhist point of view, all the circumstances of our life 
are manifestations of our own consciousness. This 1s the fundamental 
understanding of Buddhism. From painful, afflicive and confused 
situatlons to happy and peaceful circumstances... alÏ are rooted In our 
own mind. Our problems are we tend to follow the lead of that restless 
mind, a mind that continuously gives birth to new thoughts and Ideas. 
As a result, we are lured from one situation to another hoping to find 
happIness, yet we only experlence nothing but fatigue and 
disappointment, and In the end we keep moving In the cycle of Birth 
and Death. The solution 1s not to suppress our thoughts and desires, for 
this would be Impossible; it would be like trying to cover a stone Over 
Ørass, ørass WIll find Ifs way to survive. We must find a better solution 
than that. Why do we not train ourselves to observe our thoughts withut 
following them. This wIll deprive them thetr supressing energy and 1s 
therefore, they will die out by themselves. Devout Buddhists do not 
consider the Buddha as one who can save us from the consequence of 
our Individual sins. On the contrary, we should consider the Buddha as 
an all-seeing, all-wise Counselor; one who discovered the safe path 
and pointed 1t out; one who showed the cause of, and the only cure for, 
human sufferings and afflictions. In poInting out the road, in showing us 
how to escape these sufferings and afflictions, He became our Guide. 
The Buddha appeared, for the changing beings from 1llusion Into 
enlightenment (according to the Lotus Sutra), or the Buddha-nature 
(according to the Nirvana Sutra), or the Joy of Paradise (according to 
the Infimte Llfe Sutra). 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Lý Do Thị Hiện-Xuất Gia-Cứu Độ 


Lý Do Thị Hiện Cứu Hộ Hết Thảy Chúng Sanh: Có nhiều lý do 
khiến chư Bồ Tát thị hiện cứu hộ chúng sanh giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử. Họ đem những thiện căn làm lợi ích khắp chúng sanh. Họ 
giúp cho chúng sanh thanh tịnh đến nơi rốt ráo. Họ giúp chúng sanh ha 
hẳn vô lượng khổ não của những đường khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và A-tu-la, vân vân. Ngoài ra, cứu độ còn có thể được hiểu như 
giải thoát cho ai đó thoát khỏi sự hủy diệt, khổ đau, phiển não, vân 
vân, để đưa người ấy đến trạng thái an toàn khỏi những lực lượng hủy 
diệt, thiên nhiên hay siêu nhiên. Đối với các tôn giáo khác, cứu độ có 
nghĩa là cứu khỏi tội lỗi, chết chóc và nhận vào cái gọi là thiên đường 
vĩnh cửu. Đây là những tôn giáo cứu độ, vì họ hứa cứu độ chúng sanh 
trong một hình thức nào đó. Họ cho rằng ý chí của một người là quan 
trọng, nhưng ân súng là cần thiết và quan trọng hơn để được cứu độ. 
Người nào muốn được cứu độ thì phải tin rằng họ thấy được sự cứu độ 
siêu nhiên của một đấng toàn năng trong cuộc đời mà mình đang sống. 
Trong đạo Phật, quan niệm cứu độ rất xa lạ đối với những Phật tử 
thuần thành. Một lần, Đức Phật bảo với tứ chúng: “Mục đích duy nhất 
Ta ra đời là nhằm giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên, một điều rất quan 
trọng là các con đừng tin lời Ta giảng là đúng, chỉ đơn giản vì Ta đã 
nói những lời ấy. Tốt hơn, các con nên thực hành những lời dạy của Ta 
để biết rằng chúng đúng hay sai. Nếu các con thấy giáo pháp của Ta là 
phù hợp với chân lý và hữu ích, thì cố gắng làm theo. Nhưng đừng thực 
hành chỉ vì các con kính trọng Ta. Chính các con mới có thể cứu độ các 
con mà thôi.” Một lần khác, Đức Phật vỗ về con voi điên và quay sang 
nói với A Nan: “Duy nhất chỉ có tình thương mới diệt được hận thù. Sự 
thù hận không thể chấm dứt bằng lòng thù hận. Đây là bài học quan 
trọng mà con nên nhớ.” Chính Đức Phật đã khuyên chúng đệ tử lần 
cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt: “Khi Ta không còn nữa các con 
hãy lấy giáo pháp của Ta làm thầy hướng dẫn cho các con. Nếu tâm 
các con thâm nhập được những lời dạy của Ta thì các con không cần 
thiết có Ta nữa. Hãy ghi nhớ những lời Ta đã dạy các con. Lòng tham 
và dục vọng là nguyên nhân của mọi khổ đau phiển não. Cuộc đời 
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luôn biến đổi vô thường, vậy các con chớ nên tham đắm vào bất cứ thứ 
gì ở thế gian. Mà cần tự nỗ lực tu hành, sửa đổi thân tâm để tìm thấy 
cho chính mình hạnh phúc chân thật và trường cửu.” Đó là một vài 
khái niệm về cứu độ trong đạo Phật được nói lên từ kim khẩu của Đức 
Phật. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị 
hiện đi bảy bước. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho chúng sanh 
được an lạc nên thị hiện đi bẩy bước như vậy. Thứ nhất là vì hiện Bồ 
Tát lực mà thị hiện đi bảy bước. 7h nhì là vì hiện xả thí bảy thánh tài 
mà thị hiện đi bẩy bước. 7h ba là vì cho Địa Thần thỏa nguyện mà thị 
hiện đi bảy bước. 7ý là vì hiện tướng siêu tam giới mà thị hiện đi 
bảy bước. Thứ năm là vì hiện bước tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn bước 
đi của tượng vương, ngưu vương, sư tử vương mà thị hiện đi bảy bước. 
Thứ sáu là vì hiện tướng kim cang địa mà thị hiện đi bảy bước. Thứ 
bảy là vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức dũng mãnh mà thị hiện đi 
bảy bước. Thứ tám là vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện đi bảy 
bước. Thứ chín là vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy nên 
thị hiện đi bẩy bước. Thứ mười là vì hiện là tối thắng vô tỉ ở thế gian 
nên thị hiện đi bẩy bước. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị 
hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy để điều 
phục và làm cho chúng sanh an lạc. 7h nhất là vì muốn thành tựu 
những chúng sanh có trình độ hiểu biết kém mà thị hiện khổ hạnh. 7h 
nhì là vì muốn trừ tà kiến cho chúng sanh mà thị hiện khổ hạnh. 7ñ 
ba là vì muốn làm cho những chúng sanh chẳng tin nghiệp báo thấy 
được nghiệp báo, mà thị hiện khổ hạnh. 7ñ ⁄ là vì muốn tùy thuận 
pháp phải có của thế giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ hạnh. Thứ năm là 
vì muốn cho thấy khả năng chịu đựng nhẫn nhục mà thị hiện khổ hạnh. 
Thứ sáu là vì muốn làm cho chúng sanh thích cầu pháp mà thị hiện khổ 
hạnh. 7 bảy là vì những chúng sanh say đắm dục lạc và ngã lạc mà 
thị hiện khổ hạnh. 7hứ ám là vì muốn hiển bày Bồ Tát khởi hạnh là 
tối thượng, nên nhẫn đến đời sau cùng mà chẳng bỏ siêng năng tỉnh 
tấn, nên thị hiện khổ hạnh. 7h chín là vì muốn làm cho chúng sanh 
thích pháp tịch tịnh, tăng trưởng thiện căn, mà thị hiện khổ hạnh. 7hứ 
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mười là vì muốn chờ đến khi thế nhơn căn tánh được thành thục, mà thị 
hiện khổ hạnh. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Thân Đông Tử: 
Theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát 
thị hiện ở thân đồng tử: 7h nhất là vì hiện để thông đạt tất cả nghệ 
thuật khoa học thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử. 7h nhì là vì hiện 
thông đạt những nghề nghiệp vũ thuật binh trận thế gian mà thị hiện ở 
thân đồng tử. 7hứ ba là vì hiện thông đạt tất cả những văn bút, đàm 
luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử. 7h⁄ :⁄ là vì hiện xa 
ha những lỗi lầm của ba nghiệp thân, khẩu ý mà thị hiện ở thân đông 
tỬ. 7ý năm là vì hiện môn nhập định trụ niết bàn khắp cùng mười 
phương vô lượng thế giới mà thị hiện ở thân đồng tử. Thứ sáu là vì 
hiện sức mạnh siêu quá thiên long bát bộ, trời, người, phi nhơn, mà thị 
hiện ở thân đồng tử. 7 bảy là vì hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát 
siêu quá long thần hộ pháp mà thị hiện ở thân đồng tử. 7hứ zm là vì 
muốn làm cho những chúng sanh tham đắm dục lạc mến thích pháp lạc 
mà thị hiện ở thân đồng tử. 7 chín là vì tôn trọng chánh pháp, siêng 
tu cúng dường chư Phật mà thị hiện ở thân đồng tử. 7h mười là vì hiện 
được Đức Phật gia bị, được pháp quang minh mà thị hiện ở thân đồng 
tử. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung: 
Theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát 
thị hiện ở vương cung: 7h nhất là vì muốn làm cho những chúng sanh 
đồng tu hành với Bồ Tát đời trước được thành thục thiện căn mà thị 
hiện ở vương cung. 7 nhì là vì muốn hiển thị sức thiện căn của chư 
Bồ Tát mà thị hiện ở vương cung. 7h ba là vì nhơn thiên tham đắm 
nơi đồ vui thích mà hiển hiện đồ vui thích đại oai đức của Bồ Tát nên 
thị hiện ở vương cung. Thứ ? là vì muốn tùy thuận tâm chúng sanh đời 
ngũ trược mà thị hiện ở vương cung. Thứ năm là vì muốn hiện sức oai 
đức của Bồ Tát có thể ở thâm cung nhập tam muội mà thị hiện ở 
vương cung. 7ý sáu là vì muốn làm cho chúng sanh đồng nguyện ở 
đời trước được thỏa mãn ý nguyện mà thị hiện ở vương cung. 7h bảy 
là vì muốn khiến cha mẹ, gia đình và bà con được thỏa nguyện mà thị 
hiện ở vương cung. Thứ ám là vì muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng 
diệu pháp cúng dường tất cả chư Như Lai mà thị hiện ở vương cung. 
Thứ chín là vì muốn ở tại trong cung trụ tam muội vi diệu, từ thành 
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Phật nhẫn đến Niết bàn đều hiển bày mà thị hiện ở vương cung. Thứ 
mười là vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp mà thị hiện ở vương cung. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự 
Thệ Điều Phục Chúng Sanh: Theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện vi tiếu, tâm tự thệ điều phục 
chúng sanh cho họ được an lạc: 7hứ nhất là chư đại Bồ Tát nghĩ rằng 
tất cả thế gian chìm tại vũng bùn ái dục, trừ chư Bồ Tát ra, không ai có 
thể cứu họ được. 7h nhì là tất cả thế gian bị dục vọng phiển não làm 
mù, chỉ có chư Bồ Tát là có trí huệ. 7 ba là chư Bồ Tát do thân giả 
danh sẽ được pháp thân vô thượng sung mãn tam thế của các Đức Như 
Lai. Thứ tư là bấy giờ Bồ Tát dùng mắt vô chướng ngại quán sát tất cả 
Phạm Thiên nhẫn đến Đại Tự Tại Thiên trong mười phương mà nghĩ 
rằng: Những chúng sanh nầy đều tự cho rằng mình có đại trí lực. 7 
năm là bấy giờ Bồ Tát quán sát các chúng sanh từ lâu gieo trồng thiện 
căn, nay cũng đều thối mất. Thứ sáu là Bồ Tát quán sát thấy thế gian 
chủng tử gieo trồng dù ít mà được quả rất nhiều. 7hứ bảy là Bồ Tát 
quán sát thấy tất cả chúng sanh được Phật giáo hóa đều chắc được lợi 
ích. Thứ tám là Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ chư Bồ Tát 
đồng hành nhiễm trước việc khác, nên chẳng được công đức quảng đại 
của Phật pháp. Thứ chín là Bồ Tát quán sát thấy rong đời quá khứ, 
hàng nhơn thiên cùng mình tập hội, mà nay vẫn còn ở bực phàm phu, 
không xả ly được, mà cũng nhàm mi. 7h mười là bấy giờ Bồ Tát 
được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến càng thêm hân hoan vui 
vẻ. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia: Theo kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát xuất gia: Thứ 
nhất là nhàm chán tại gia. Thứ nhì là khiến chúng sanh nhàm chán sự 
tham đắm tại gia. Thứ ba là tùy thuận tin mến đạo Thánh. Thứ ¡ là 
tuyên dương và tán thán công đức xuất gia. Thứ năm là hiển bày lìa 
hẳn kiến chấp nhị biên. 7 sáu là khiến chúng sanh lìa xa dục lạc và 
ngã lạc. 7hứ bảy là hiện tướng xuất tam giới. Thứ tám là hiện tự tại 
chẳng lệ thuộc người khác. 7 chín là vì hiển bày sẽ được thập lực và 
vô úy của các Đức Như Lai. Thứ mười là vì hậu thân Bồ Tát phải thị 
hiện xuất gia. 

Năm Mươi Bốn Lý Do Thị Hiện Giúp Chúng Sanh Thoát Ly 
Chúng Sanh Tướng: Theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 25, Thập Hồi Hướng, chư Bồ Tát nhằm cứu hộ chúng 
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sanh giải thoát khỏi chúng sanh tướng, có ít nhất ba mươi bốn lý do hay 
hạnh nguyện để cho chư Bồ Tát thị hiện. Thứ nhất là nguyện đem 
những thiện căn nầy làm lợi ích khắp chúng sanh, làm cho họ thanh 
tịnh đến nơi rốt ráo, đến bến bờ rốt ráo, và lìa hẳn vô lượng khổ não 
của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. 7hứ nhì là Đại Bồ Tát lúc 
trồng thiện căn, nguyện đem thiện căn của mình hồi hướng như vầy. 
Tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ thoát khỏi tất cả sự khổ. 
Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng sanh, khiến họ đều được giải 
thoát phiển não. Tôi sẽ làm chỗ quy-y của tất cả chúng sanh, khiến họ 
đều được xa lìa sự bố úy. Tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng 
sanh, khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí. Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất 
cả chúng sanh, khiến họ được an ổn rốt ráo. Tôi sẽ làm ánh sáng cho 
tất cả chúng sanh, khiến họ được trí quang diệt sĩ ám. Tôi sẽ làm đèn 
để phá tối vô minh cho họ. Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, 
khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh. Tôi sẽ làm Đạo Sư cho tất cả 
chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp chơn thiệt. Tôi sẽ làm Đại Đạo Sư cho 
tất cả chúng sanh, ban cho họ trí huệ lớn vô ngại. 75 ba là Đại Bồ Tát 
đem những thiện căn hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng 
sanh, rốt ráo đều khiến họ được nhứt thiết trí. Đại Bồ Tát lợi ích hồi 
hướng cho hàng chẳng phải thân hữu đồng như đối với hàng thân hữu 
của mình. Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, với tất cả 
chúng sanh không có một quan niệm là chẳng phải thân hữu. Giả sử có 
chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ Tát nầy cũng vẫn thương 
mến họ với tâm bi mẫn, trọn không hờn giận. 7 i⁄ là Bổ Tát luôn 
làm thiện tri thức cho khắp cả chúng sanh. Bồ Tát luôn đem Chánh 
Pháp giảng thuyết cho chúng sanh, khiến họ tu tập. 71 năm là Bồ Tát 
hồi hướng vì chư Bồ Tát như biển cả, không thể biến hoại bởi chất độc. 
Tất cả những kể ngu mông, vô trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, 
không biết pháp lành, cũng không làm bức hại hay loạn động tâm Bồ 
Tát được; vì chư Bồ Tát ví như mặt nhựt hiện ra nơi thế gian chẳng do 
vì kẻ sanh manh mà lại ẩn đi không sáng, lại cũng chẳng vì sương mù 
hay a-tu-la, cây điêm phù đề, gộp cao, hang sâu, bụi khói hay mây mù 
che chướng, lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi không sáng. 
Chư Bồ Tát hồi hướng với phước đức lớn, với tâm sâu rộng. Hồi hướng 
vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng thượng lập 
chí nguyện pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn 
trí huệ tự tại, thường vì lợi ích chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao 
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giờ lầm sanh lòng tổn hại chúng sanh. 7h sáu, chẳng vì chúng sanh tệ 
ác mà rời bỏ chẳng tu hồi hướng. 7 bảy, chỉ dùng giáp trụ đại 
nguyện để tự trang nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không thối 
chuyển. 7 tám, chẳng vì chúng sanh vô ân mà thối Bồ Tát hạnh, bỏ 
Bồ Đề đạo. 7ñ chín, chẳng vì ở chung với kẻ phàm ngu mà lìa bỏ tất 
cả thiện căn như thật. Thứ mười, chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi 
ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng nhàm mi. Thứ mười một, Bồ Tát 
chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà tu các thiện căn hồi 
hướng vô thượng Bồ Đề, mà chính vì cứu hộ khắp tất cả chúng sanh 
vậy. Thứ mười hai, chẳng phải vì thanh tịnh một Phật độ, tin một Đức 
Phật, thấy một Đức Phật, rõ một pháp, nhưng chính vì thanh tịnh khắp 
tất cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, thấy khắp tất cả chư Phật, hiểu 
tất cả Phật pháp mà phát khởi đại nguyện tu các thiện căn hồi hướng 
vô thượng Bồ Đề. Thứ mười ba, Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện căn 
của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả chúng sanh đều được thanh 
tịnh, công đức viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không cùng tận, 
thường được tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết 
định, đủ vô lượng trí, ba nghiệp thân khẩu ý tất cả công đức viên mãn 
trang nghiêm.” Thứ mười bốn, do những căn lành nầy khiến tất cả 
chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật không bỏ qua, khiến 
chúng sanh khởi lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại, khiến 
chúng sanh được nghe chánh pháp dứt các sự nghi hoặc và nhớ không 
quên, khiến chúng sanh tu hành đúng pháp, khiến chúng sanh cung 
kính chư Phật, khiến thân nghiệp chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô 
lượng thiện căn rộng lớn, khiến chúng sanh la hẳn sự nghèo cùng, 
khiến chúng sanh đầy đủ thất thánh tài, khiến chúng sanh thường theo 
chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn thắng diệu, tổ ngộ bình 
đẳng, trụ nhứt thiết trí, dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng sanh, 
các tướng hảo trang nghiêm thân không tỳ vết, lời nói tinh diệu, công 
đức viên mãn, các căn điều phục, thành tựu thập lực, tâm lành đầy đủ, 
không chổ y trụ, khiến tất cả chúng sanh đều được sự vui của Phật, trụ 
nơi chỗ Phật an trụ. Thứ mười lăm, chư Bồ Tát thấy chúng sanh gây tạo 
ác nghiệp, chịu nhiều sự khổ, vì thế mà không thấy được Phật, chẳng 
nghe được pháp, nên các ngài quyết đi vào ác đạo, thay thế các chúng 
sanh chịu các sự khổ, khiến họ được giải thoát. Thứ mười sáu, Bồ Tát 
chịu khổ như vậy, nhưng lại chẳng kinh sợ mà còn tỉnh tấn tu hành 
chẳng nhàm mỏi vì muốn quyết muốn đảm nhiệm chúng sanh khiến họ 
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được giải thoát; quyết muốn cứu vớt chúng sanh xuất ly khổ nạn và 
những chỗ sanh già bệnh chết; quyết muốn cứu hộ chúng sanh thoát 
khỏi cảnh lưu chuyển tà kiến vô trí cũng như mất các pháp lành; quyết 
muốn cứu hộ các chúng sanh bị lưới ái vấn, bị màn sĩ mê che lấp, 
nhiễm cõi hữu lậu theo mãi không rời, vào trong lồng củi khổ não, 
thực hành nghiệp ma, thước trí đều hết, thường ôm lòng nghi hoặc, 
chẳng thấy chỗ an ổn, chẳng biết đạo xuất ly, ở trong sanh tử luân hồi 
mãi, và luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lây. Thứ mười bảy, Bồ Tát 
chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, nhưng lại muốn đem chỗ tu hành 
của mình làm cho chúng sanh được thành bực trí huệ vô thượng, được 
nhứt thiết trí, qua khỏi vòng sanh tử, và được thoát tất cả khổ. Thứ 
mười tám, Bồ Tát nguyện vì khắp tất cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, 
khiến họ đều ra khỏi hố sanh tử khổ. Thứ mười chín, Bồ Tát luôn 
nguyện vì khắp tất cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả khổ 
trong các ác đạo nơi tất cả thế giới, nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà 
tu thiện căn. Thứ hai mươi, Bồ Tát thà riêng mình chịu mọi sự khổ, 
đem thân chuộc tất cả ác đạo chúng sanh, khiến họ được giải thoát, 
chớ chẳng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay a- 
tu-la. Thứ hai mươi mốt, Bồ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh trọn 
chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện thành thực vì cứu hộ chúng sanh mà 
phát tâm Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo vô thượng. Thứ 
hai mươi hai, Bồ Tát chẳng phải vì cầu phước hưởng lạc trong ba cõi 
mà tu hạnh Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì phước lạc thế gian chẳng gì chẳng 
khổ, vì phước lạc thế gian là cảnh giới ma. Chỉ có kẻ ngu mới tham 
trước phước lạc thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở trách vì tất 
cả khổ nạn đều nhơn đó mà sanh. Tất cả ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, a-tu-la, đến giận hờn, kiện cáo, hủy nhục đều do tham trước ngũ 
dục mà ra. Kẻ tham ngũ dục thời xa ha chư Phật, chướng ngại sanh 
thiên, huống là được vô thượng Bồ Để. Thứ hai mươi ba, Bồ Tát 
nguyện đem căn lành hồi hướng như vậy khiến tất cả chúng sanh đều 
được vui rốt ráo, vui lợi ích, vui bất thọ, vui tịch tịnh, vui vô động, vui 
vô lượng, vui bất xả ly sanh tử bất thối chuyển niết bàn, vui bất diệt, 
và vui nhứt thiết trí. Thứ hai mươi bốn, Bồ Tát nguyện vì chúng sanh 
mà làm điều ngự sư, làm chủ binh thần, cầm đuốc đại trí chỉ đường an 
ổn khiến chúng sanh lìa hiểm nạn, dùng phương tiện khiến chúng sanh 
biết chơn thiệt nghĩa. Nơi biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyền trưởng 
khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh đến bờ kia. Thứ hai mươi lăm, Bồ 
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Tát đem thiện căn hổi hướng như vậy, tùy nghi cứu hộ khiến chúng 
sanh thoát khỏi sanh tử , thờ cúng tất cả chư Phật, được trí vô ngại, lìa 
các ma, xa bạn ác, gần bạn lành Bồ Tát, dứt trừ tội lỗi, thành tựu tịnh 
nghiệp, và đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát và vô lượng thiện 
căn. Thứ hai mươi sáu, vì các chúng sanh không thể tự cứu, huống là 
cứu người? Thế nên một mình Bồ Tát lập chí nguyện tu tập thiện căn 
hồi hướng như vậy, vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh, vì muốn 
chiếu khắp tất cả chúng sanh, vì muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh, vì 
muốn khai ngộ tất cả chúng sanh, vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh, 
vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh, vì muốn thành tựu tất cả chúng 
sanh, vì muốn khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, vì muốn khiến tất cả 
chúng sanh vui đẹp, và vì muốn khiến tất cả chúng sanh dứt nghi. Thứ 
hai mươi bảy, Bồ Tát hồi hướng như ánh mặt nhựt chiếu khắp tất cả mà 
chẳng cầu báo ân; chẳng vì một chúng sanh ác hại mình mà bỏ tất cả 
chúng sanh khác, nên Bồ Tát chỉ siêng tu tập thiện căn hổi hướng, 
khiến khắp chúng sanh đều được an lạc. Chúng sanh dầu có kẻ ác 
muốn hại mình, Bồ Tát đều dung thứ, trọn chẳng do đây mà bỏ thệ 
nguyện. Thiện căn đầu ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, nên Bồ Tát 
luôn dùng tâm hoan hỷ hồi hướng quảng đại. Nếu có thiện căn mà 
chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi là hồi hướng. Tùy 
một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi 
hướng. Thứ hai mươi tám, Bồ Tát tu tập hồi hướng đặt để chúng sanh 
nơi pháp tánh vô trước. Thứ hai mươi chín, Bồ Tát tu tập hồi hướng 
thấy chúng sanh bất động bất chuyển. Thứ ba mươi, Bồ Tát tu tập hồi 
hướng vô y vô thủ đối với sự hồi hướng. Thứ ba mươi mốt, Bồ Tát tu 
tập hồi hướng chẳng lấy tướng thiện căn. Thứ ba mươi hai, Bồ Tát tụ 
tập hổi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh. Thứ ba mươi ba, 
Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng tham trước tướng ngũ uẩn. Thứ ba mươi 
bốn, Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phá hoại tướng ngũ uẩn. Thứ ba 
mươi lăm, Bồ Tát tu tập hôi hướng mà chẳng chấp trước. Thứ ba mươi 
sáu, Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng cầu quả báo. Thứ ba mươi bảy, Bồ 
Tát tu tập hồi hướng chẳng nhiễm trước nhơn duyên. Thứ ba mươi tám, 
Bồ Tát tu tập hổi hướng chẳng phân biệt nhơn duyên khởi. Thứ ba 
mươi chín, Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp danh tiếng. Thứ bốn 
mươi, Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp xứ sở. Thứ bốn mươi mốt, 
Bồ Tát tu tập hôi hướng chẳng chấp pháp hư vọng. Thứ bốn mươi hai, 
Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp chúng sanh tướng, thế giới tướng 
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hay tâm ý tướng. Thứ bốn mươi ba, Bồ Tát tu tập chẳng khởi tâm điên 
đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Thứ bốn mươi bốn, Bồ Tát tu tập 
hồi hướng chẳng chấp đường ngôn ngữ. Thứ bốn mươi lăm, Bồ Tát 
quán tánh chơn thật của chư pháp mà tu tập hồi hướng. Thứ bốn mươi 
sáu, Bồ Tát quán tánh bình đẳng của tất cả chúng sanh mà tu tập hồi 
hướng. Thứ bốn mươi bảy, Bồ Tát dùng ấn pháp giới mà ấn các thiện 
căn mà tu tập hồi hướng. Thứ bốn mươi tám, Bồ Tát quán các pháp la 
tham dục, hiểu các pháp không gieo trồng thì thiện căn lại cũng như 
vậy mà tu tập hồi hướng. Thứ bốn mươi chín, Bồ Tát quán các pháp 
không hai, không sanh, không diệt mà tu tập hồi hướng. Thứ năm mươi, 
Bồ Tát dùng những thiện căn hồi hướng như vậy mà tu hành pháp đối 
trị thanh tịnh. Thứ năm mươi mốt, bao nhiêu thiện căn thấy đều tùy 
thuận pháp xuất thế, chẳng làm hai tướng. Thứ năm mươi hai, chẳng 
phải túc nghiệp mà Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí. Thứ năm mươi ba, Bồ 
Tát tu tập nhứt thiết trí, chẳng phải ha nghiệp mà tu tập nhứt thiết trí. 
Nhứt thiết trí chẳng phải túc nghiệp, cũng chẳng la nghiệp mà được; 
bởi thanh tịnh nghiệp như bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như 
bóng sáng; báo như bóng sáng thanh tịnh nên nhứt thiết trí cũng thanh 
tịnh như bóng sáng. Chư Bồ Tát la ngã, ngã sở và tất cả loạn động tư 
duy phân biệt mà đem các thiện căn tu tập hồi hướng. Thứ năm mươi 
bốn, Bồ Tát tu tập hồi hướng như vậy, luôn độ thoát chúng sanh không 
thôi, chẳng trụ pháp tướng. Dầu biết các pháp không nghiệp không báo 
mà khéo hay xuất sanh tất cả nghiệp báo không trái nghịch. Bồ Tát tu 
tập hồi hướng xa lìa các lỗi và được chư Phật khen ngợi. 


Reasons 0ƒ Áppearance- 
Renounce 0ƒ the World-Saving Beings 


Appearance to Save and Support All Senfient Beings: There are 
many reasons for the appearance of Enlightening Beings in order to 
save other sentilent beings from the cycle of births and deaths. They 
take the roots of goodness universally benefit all sentient beings. They 
senftilent beings to be purified and to reach the ultimate shore. They 
help sentient beings forever leave the Iinnumerable pains and 
afflictions in the paths of sufferings of the realms of hells, hungry 
ghosts, animals and asuras (titans), etc. Furthermore, salvation may be 
understood as the deliverance of someone from destruction, sufferinøs, 
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afflictions, and so on, and to bring that person to the state of being safe 
from destructive forces, natural or supernatural. To other religions, 
salvation means deliverance from sin and death, and admission to a so- 
called “Eternal Paradise”. These are religions of deliverance because 
they give promise of some form of deliverance. They believe that a 
person”s wIll 1s Important, but ørace 1s more necessary and Important to 
salvation. Those who wish to be saved must believe that they see a 
supernatural salvatlon of an almighty creator In ther lives. In 
Buddhism, the concept of salvation 1s strange to all sincere Buddhists. 
One time, the Buddha told His disciples: “The only reason [ have come 
I1nto the world 1s to teach others. However, one very Imporfant thing 1s 
that you should never accept what I say as true sinply because I have 
said 1t. Rather, you should test the teachings yourselves to see I1f they 
are frue or not. If you find that they are true and helpful, then practice 
them. But do not do so merely out of respect for me. You are your own 
savior and no one else can do that for you.” One other time, the 
Buddha gently patted the crazy elephant and turned to tell Ananda: 
“The only way to destroy hatred Is with love. Hatred cannot be 
defeated with more hatred. This 1s a very Important lesson to learn.” 
Before Nirvana, the Buddha himself advised his disciples: “When I am 
gone, let my teachings be your guide. lf you have understood them In 
your heart, you have no more need of me. Remember what I have 
taught you. Craving and desire are the cause of all sufferings and 
afflictions. Everything sooner or later must change, so do not become 
attached to anything. Instead devote yourselves to clearing your minds 
and finding true and lasting happiness.” These are the Buddha”s golden 
speeches on some of the concepts of salvation. 

Ten Reasons Great Enliphtening Beings Show the Act 0ƒ Walking 
Seyen Sfeps: According to the Flower Adornment Sutra, there are ten 
reasons Great Enliphtening Beings show the act of walking seven 
steps. For these ten reasons they show the act of walking seven steps 
after birth; they manifest this to pacify sentlent beIngs. #ï7rsí, tO 
manifest the power of enliphtening beings. Secønd, to manIfest the 
giving of the seven kinds of wealth. 7zrđ, to satisfy the wishes of the 
SpIrits Of the earth. Fourrh, to manifest the appearance of transcending 
the three worlds. #Ƒ?h, to manifest the supreme walk of the 
enlightening being, beyond the walk of the elephant, the bull, or the 
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lion. S¡xíh, to manifest the characterisics of adamantine ground. 
Seventh, to manifest the desire to give senflent beings courageous 
strength. ¡igh?h, to manifest the practice of the seven jewels of 
awakening. Ninh, to show that the truth they have realized does not 
come from the Instruction of another. 7enwíh, to manifest supreme 
peerless in the world. 

Ten Reasons Great Enhiphtenng Beinmgs Practice Ausferities: 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
reasons Great Enlipghtening Beings practice austerites. Enliphtening 
BeIngs use these expendient means of austerities to pacIfy all sentient 
beings. #7zsí, to develop sentient beings with low understanding. 
Second, to remove false views from sentient beInss. 7Ùrđ, to show the 
consequences of acfion to senflent beings who do not believe in 
consequences of action. #owríh, to do so 1n accord with the adulterated 
and polluted world. #?h, to show the ability to endure toil and 
diligently work on the way. ŠS¡xíh, to cause sentient beings to want to 
seek the truth. Seven¿h, for the sake of sentient beings who are attached 
to sensual pleasures and selfish pleasure. #¡ehíh, 1n order to show that 
enlightening beings” effort 1s supreme, continuing to the very last life. 
Ninth, to induce sentlent beings to enJoy the sfate of calm and 
tranquility and Iincrease roots of goodness. 7Ten/h, to waIt until the time 
1S rIpe to develop people”s Immature faculties. 

Ten Reasons Enhightening Beings Appear As Children: According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten reasons 
Enlightening Beings appear as children: #ïrsí, to manifest the learning 
of all worldly arts and sclences. Second, to manifest the learning of 
riding military arts and various worldly occupations. Thrđ, to manIfestf 
the learnng of all kinds of worldly things such as literature, 
conversation, games, and amusements. #øwríh, to mamiest the 
shedding of errors and faults of word, thought, and deed. 1h, to 
manifest entering concentration, staying In the door of nirvana, and 
pervading Infinite worlds in the ten directions. S¡x?h, to show that thetr 
power goes beyond all creatures, celestials, human, and nonhuman. 
Seventh, to show that the appearance and maJjesty of enliphtening 
beings goes beyond all deitles. Fiehíh, to cause sentilent beings 
addicted to sensual pleasures to joyfully take pleasure In truth. Ninh, 
to show the reception of truth and respectfully make offerings to all 
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Buddhas. 7Teníh, to show empowerment of Buddhas and being bathed In 
the light of truth. 

Ten Reasons Enliphtening Peings Appear to Live im q Royal 
Palace: According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten reasons Enliphtening Beings appear to live In a royal palce: 
Firsf, to cause roots of goodness of their colleagues of the past to 
develop to maturity. Second, to show the power of roots of goodness of 
Enliphtening Beings. 7ứrd, to show the comforts of great spiritual 
power of enliphtening beings to humans and celestials who are 
obsessed with comforts. Fowuríh, to adapt to the minds of sentient beings 
in the polluted world. #7", to manifest the spiritual power of 
Enliphtening Beings, able to enter concentration in the heart of the 
palace. S¡xíh, to enable those who had the same aspiration In the past 
to fulfill their alms. Seyveníh, to enable their parents, family and 
relatives to fulfill their wishes. È¡ghh, to use music to produce the 
sounds to the sublime teaching to offer to all Buddhas. Ninh, to dwell 
in the subtle concentration while in the palace and show everything 
from the attainment of Buddhahood to final extinction. 7en?h, to accord 
with and preserve the teaching of the Buddhas. 

Ten Reasons Great Enhightening Beings Smmle and Make q 
Promise to Tame and Pac[y Senfient Beings: According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten reasons why Great 
Enlightening Beings smile and make a promise 1n theIr hearts to tame 
and pacIfy sentient beings. Fïrsr, Great Enlightening Beings think that 
all worldlings are sunk In the mire of craving, and no one but 
Enlightenng Beings can rescue them. Secøond, all worldlings are 
blinded by passion and afflictions, and only Enlightening Beings have 
wisdom. 7⁄zrđ, based on this so-called body, Enlightening Beings will 
attain the supreme reality-body of Buddhas, which fils all times. 
tFourth, then the Enliphtening Beings, with unobsfructed eyes, look 
over all the Brahma heavens and all the controlling heavens, and think: 
These sentient beings all think they have the power of knowledge. 
Fự?h, the Enlightening Beings observe sentient beings who have long 
planted roots of goodness and who now are regressing and sinking. 
Sixíh, the Enlightening Beings observe that though the seeds sown 1n 
the world be few, the fruits reaped are many. Sevenh, the Enliphtening 
BeiIngs see that all sentlent beings who receive the teaching of Buddha 
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will surely gain benefit. Eighíh, the Enlightening Beings see that 
Enlightening Beings who were their colleagues In past ages have 
become obsessed with other things and cannot attain the great virtues 
of the Buddha teaching. Ninh, the Enliphtening Beings see that the 
celestials and humans who were In the same commumifles with them In 
the past still are in mundane states, unable to detach from them, and 
not tiring of them either. 7enh, then Enlightening Beings are bathed in 
the lights of all Buddhas and are even more Joyful. 

Ten Reasons Great Enlightening Beings Renounce the World: 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
reasons great enlightening beings renounce the world: #7rsí, to reJectf 
livding at home. Secøond, to cause sentlent beings attached to their 
homes give up their attachment. 77zrđ, to follow and appreciate the 
path of Saints. Fourh, to publicize and praise the virtues of leaving 
home. Ƒ7/?h, to demonstrate enternal detachment from extreme views. 
Sixíh, to cause sentlent beings to detach from sensual and selfish 
pleasures. Seyenh, to show the apearance of transcending the world. 
Eighth, to show 1ndepedence, not being subJect to another. Minh, to 
show that they are going to attain the ten powers and fearlessnesses of 
Buddhas. 7en¿h, 1t 1s natural that Enlightening Beings In therr final life 
should do so. 

FựỰU-Four Reasons and/or Vows That Cause Great Enlighfening 
Beings to Appear: According to the Buddha In The Flower Adornment 
Sutra, chapter 25, Ten Dedications Chapter, Enlightening Beings save 
other sentlent beings without any mental Image of sentilent beings, 
Enlighteninng Beings think that: #ïrsí, they may use these roots of 
gøoodness universally to benefit all sentient beings, causing them to be 
puriied, to reach the ultimate shore, and to forever leave the 
innumerable pains and afflictions of the realms of hells, hungry ghosts, 
animals and asuras (titans). Second, when the great Enliphtening 
Beings plant these roots of goodness, they dedicate their won roots of 
goodness thus. I should be a hostel for all sentient beings, to let them 
escape from all painful things. I should be a protector for all sentient 
beIngs, to let them all be liberated from all afflictions. I should be a 
refuge for all sentient beings, to free them from all fears. I should be a 
goal for all sentent beings, to cause them to reach universal 
knowledge. I should make a resting place for all sentient beings, to 
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enable them to find a place of peace and security. I should be a light 
for all sentient beings, to enable them to attain the light of knowledge 
to annihilate the darkness of Ignorance. I should be a torch for all 
senfient beings, to destroy all darkness of nescIence. [ should be a lamp 
for all sentient beings, to cause them to abide In the realm of ultimate 
purity. [ should be a guide for all sentilent beings, to lead them Into the 
truth. I should be a great leader for all sentient beings, to give them 
great knowledge. Tird, Great Enliphtening Beings dedicate all 
foundatlons of goodness 1n this way, to equally benefit all sentient 
beings and ultimately cause them all to attain universal knowledge. 
Enlipghtening Beings' protection of and dedication to those who are not 
therr relatives or friends are equal to those for their relatives and 
friends. Enliphtening Beings enter the equal nature of all things, they 
do not conceive a single thought of not being relatives or friends. Even 
1f there be sentient beings, who have malicious or hostile Intentions 
toward the Enlightening Beinss, still the Enlightening Beings also 
regard them with the eye of compassion and are never angered. 
Fourth, Enliphtened Beings are good friends to all sentient beings. 
They always explain the right teaching for sentient beings, so that they 
may learn and practice 1t. #7/h, Enlightening beings dedicate because 
they are Just as the ocean which cannot be changed or destroyed by all 
polsons. The varlous oppressive afflictions of all the Ignorant, the 
unwise, the ungrateful, the wrathful, those poisoned by covetousness, 
the arrogant and conceited, the mentally blind and deaf, those who do 
not know what 1s good, and other such evil sentilent beings, cannot 
disturb the Enlightening Beings; they are Just as the sun, appearing in 
the world not concealed because those who are born blind do not see 1t, 
not hidden by the obstruction of such things as mirages, eclipses, frees, 
hipgh mountains, deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds, not 
concealed by the change of seasons. Enlightening Beings dedicate with 
great virtues, with deep and broad minds. They dedicate because they 
want ultimate virtue and knowledge, their minds aspire to the supreme 
truth; the light of truth Illumines everywhere and they perceive the 
meanings of everything. Their knowledge freely commands all 
avenues of teaching, and In order to benefit all sentient beings they 
always practice virtuous ways, never mistakenly conceiving the idea of 
abandoning sentient beings. S¡/x/h, Enliphtening Beings do not reJect 
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sentlent beings and faill to cultivate dedicaton because of the 
meanness of character of sentient beings, or because theIr eroneous 
wIll, 1ll-will and confusion are hard to quell. Seyenrh, Enlightening 
BeIngs Just array themselves with the armor of great vows of 
Enlightening Beings, saving sentilent beings without ever retreating. 
Eighth, Enlightening Beings do not withdraw from enlightening actIVIty 
and abandon the path of enlightenment Just because sentient beings are 
ungrateful. Mniíh, Enlightening Beings do not get sick of sentient 
beIngs Just because Ignoramuses altogether give up all the foundations 
of goodness which accord with reality. 7Tenh, Enliphtening Beings do 
not retreat because sentient beings repeatedly commit excesses and 
evils which are hard to bear. Eleven:h, Great Enliphtening Beings do 
not cultivate roots of goodness and dedicate them to complete perfect 
enlightenment Just for the sake of one sentient being; 1t 1s in order to 
save and safeguard all sentient beings everywhere that they cultivate 
roofs of øoodness and dedicate them to unexcelled complete perfect 
enlightenment. 7Wwejf?h, 1t 1s not purify just one Buddha-land, not 
because of belief in Just one Buddha, not Just to see one Buddha, not 
Just to comprehend one doctrine that they 1nitiate the determination for 
great knowledge and dedicate it to unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. It 1s to purify all Buddha-lands, out of faith in all 
Buddhas, to serve all Buddhas, to understand all Buddha-teachinss, that 
they Initiate great vows, cultivate the foundations of goodness, and 
dedicate them to unexcelled complete perfect enlightenment. 
Thirteenth, Enliphtening Beings vow that: “By my roots of goodness, 
may all creatures, all sentilent beings, be purified, may they be filled 
with virtues which cannot be ruined and are inexhaustible. May they 
always gaIn respect. May they have ripht mindfulness and unfailing 
recollection. May they atfain sure discernment. May they be replete 
with Iimmeasurable knowledge. May all virtues of physical, verbal and 
mental action fully adorn them.” Fowurieenth, Bodhisattvas use these 
roofs of goodness to cause all sentient beings to serve all Buddhas, to 
therr unfailing benefit, to cause all sentient beings” pure faith to be 
indestructible, to cause all sentient beings to hear the true teaching, cut 
off all doubt and confusion, remember the teaching without forgetting 
1f, to cause all sentient beIngs to cultivate In accord with the teaching, 
fo cause senfient beings to develop respect for the enlightened, to 
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cause sentient beings to act with purify, to rest securely on Iinnumerable 
great foundations of goodness, fo cause all sentilent beings to be 
Íorever free from poverty, to cause all sentlent beings to be fully 
equipped with the seven kinds of wealth (faith, vigor, shame, learning, 
Øenerosity, concentration and wisdom), to cause all sentient beings to 
always learn from the Buddha, to perfect Iinnumerable roots of 
øoodness, to cause sentient beings to attain impartial understanding, to 
abide In omnisclence, to look upon all sentient beings equally with 
unobstructed eyes, to adorn their bodies with all marks of greafness, 
without any flaws, beautiful voices, replete with all fine qualities, to 
have control over their senses, to accomplish the ten powers, to be 
filed with good will, to dwell or depend on nothing, to cause all 
senfient beings to attain the enjoyments of Buddhahood and abide In 
the abode of Buddhas. #ƒ?eenfh, seeing sentient beings doing all sorts 
of bad things and suffering all sorts of misery and pain, and being 
hindered by this from seeing the Buddha, hearing the teaching and 
recognizing the community, the enliphtening beings vow to enter those 
states of woe, take on the varlous miserles In place of the sentient 
beIngs, to cause them to be free. S¡x/eenh, Enlipghtening Beings suffer 
paIn In this way, but they are not discouraged. In the contrary, they 
vigorously cultivate without ceasing because they are determined to 
carry all sentient beings to liberation. They are determined to save all 
senfient beings and to enable them to attain emancipation, so that they 
can be free from the realm of pain and troubles of bírth, old age, 
sickness, and death. They are determined to save all sentient beings 
from revolving In erroneous views, bereft of qualitles of goodness. 
They are determined to save all sentient beings who are wrapped up In 
the web of attachments, covered by the shroud of ignorance, clinging to 
all exIstents, pursuing them unceasingly, entering the cage of suffering, 
acting like maniacs, totally void of virtue or knowledge, always 
doubtful and confused, do not perceive the place of peace, do not know 
the path of. emancipation, revolve 1n birth and death without rest, and 
always submerged In the mire of suffering. Seven/eenfh, Enliphtening 
BeIngs are not seeking liberation for themselves, but they want to use 
what they practice to cause all sentient beings become supreme 
sovereign of knowledge, attain the omnicient mind, cross over the flow 
of bình and death, and be free from all suffering. Eighfeemth, 
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Enlightening Beings vow to accept all sufferings for the sake of all 
sentlent beings, and enable them to escape from the abyss of 
Immeasurable woes of birth and death. inefeenrh, Enlightening Beings 
always vow to accept all sufferings for the sake of all sentlent beings In 
all worlds, In all states of misery forever, but still always cultivate 
foundatlons of goodness for the sake of all beings. 7Twemieth, 
Enlipghtening Beings vow that they would rather take all this sufferings 
on themselves than allow sentient beinsgs to fall into hell, animail, 
hungry ghost, and asura realms. Tweny-ƒfirsí, Enlightening Beings vow 
to protect all sentient beings and never abandon them. This 1s a sincere 
vow because they set their mind on enlightenment In order to liberafe 
all sentient beings, not seeking the unexcelled way for their own sake. 
Twemfy-second, Enlipghtenng Beings do not cultivate enlightening 
practice In search of pleasure or enJoyment. Why? Because mundane 
pleasures are all sufferings and mundane pleasures are the realms of 
maniacs. Only craved by ignorant people, but scorned by Buddhas 
because all misery arises from them. The anger, fiphting, mutual 
defamation and such evils of the realms of hells, ghosts, animals and 
asuras are all caused by greedy attachment to obJects of desire. By 
addiction to desires, one become estranged from the Buddhas and 
hindered from bĩrth in heaven, to say nothing of unexcelled complete 
perfect enliphtenment. Tweniy-fhird, Enliphtening Beings vow to 
dedicate roots of goodness to enable all sentilent beings to attain 
ultimate bliss, beneficial bliss, the bliss of nonreception, the bliss of 
dispassionate tranguility, the bliss of imperturbability, Iimmeasurable 
bliss, the bliss of not reJecting birth and death yet not regressing from 
nirvana, undying bliss, and the bliss of universal knowledge. 7Twenfy- 
ƒourth, for all sentent beings, Enlightening Beings vow to be a 
charioteer, to be a leader, to be holding the torch of great knowledge 
and showing the way to safety and peace, freeing them from danger, to 
us€ apprOprlate means to Inform senftilent beings of the truth. In the 
ocean of birth and death, they are skillful captains of the ship, who 
know how to deliver sentient beings to the other shore. 7TWwemfy-ƒfiƒth, 
Enliphtening Beings dedicate all their roots of goodness and save 
senfilent beings by employing means appropriate to the situation to 
cause them to emerge from birth and death, to serve and provide for all 
the Buddhas, to attain unhindered, omniclent knowledge, to abandon 
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all maniacs and bad associates, to approach all Enlightening Beings 
and good assocIates, to annihilate all error and wrongdoing, to perfect 
pure behavior, and to fulfill the great practical vows and Iinnumerable 
virtues of Enliphtening Beings. 7weníy-sixth, sentient beings cannot 
save themselves, how can they save others? Only Enlightening Beings 
have this unique determination of cultivating amass roots of goodness 
and dedicate them In this way to liberate all sentient beings, to 1llumine 
all sentient beings, to guide all sentient beings, to enlighten all sentient 
beiIngs, to watch over and attend to all sentient beings, to take care of 
all sentient beings, to perfect all sentient beings, to gladden all sentient 
beiIngs, to bring happiness to all sentient beings, and to cause all 
sentent beings to become freed from doubt. 7TWweniy-seventh, 
Enliphtening Beings'` dedications should be like the sun shining 
universally on all without seeking thanks or reward; not abandoning all 
senftlent beings because one sentient being 1s evil, Just dilipently 
practicing the dedications of roots of goodness to cause all sentient 
beIngs to attain peace and ease. Enlightening Beings are able to take 
care of all sentient beings even 1f they are bad, never giving up theIr 
vows on this account. Even If their roots of goodness be few, but 
because they want to embrace all sentient beings, so they always make 
a great dedication with a Joyful heart. If one has roots of goodness but 
does not desire to benefit all sentient beings that 1s not called 
dedication. When every single root of goodness 1s directed toward all 
sentilent beings that 1s called dedication. 7Tweníy-eighíh, Enliphtening 
Beings cultivate dedication to place sentient beings In the true nature 
of things where there 1s no attachment. 7Twenfy-ninth, Enliphtening 
BeIngs cultivate dedication to see that the Intrinsic nature of sentient 
beings doesn'” move or change. 7r/iefh, Enlightening Beings cultivate 
dedication without depending on or grasping dedication. Thirfy-ƒfirst, 
Enliphtening Beings cultivate dedicaton without attachment to the 
appearances of roots of goodness. 7Özrfy-second, Enliphtening Beings 
cultivate dedication without false Ideas about essential nature of 
consequences of actions. 7#rífy-fhird, Enlightening BeIngs cultivate 
dedication without attachment to the characteristics of the five clusters 
of material and mental existence. 77rfy-ƒourth, Enlightening BeIngs 
cultivate dedication without destroying the charateristics of the five 
clusters. 77rfy-/i?h, Enliphtening Beings cultivate dedication without 
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graspIing action. 7?zrfy-sixíh, Enliphtening Beings cultivate dedication 
without seeking reward. Thirfy-seventh, Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to causality. Thirfy-eighth, Enliphtening 
BeIngs cultivate dedication without Iimagining what 1s producing by 
causality. Thirfy-ninth, Enlightenng Beings cultivate dedication 
without attachment to reputaton. #orớỡefh, Enliphtening beings 
cultivate dedicaton without attachment to locatlon. orfy-firsi, 
Enlipghtening Beings cultivate dedication without attachment to unreal 
things. Forfy-second, Enlightening Beings cultivate dedication without 
attachment to Images of sentilent beings, the world, or mind. #oríy- 
third  Enlightenng Beings cultivate dedication without creating 
delusions of mind, delusions of concepts, or delusions of views. Forfy- 
ƒourth, Enlightening Beings cultivate dedication without attachment to 
verbal expression. Foríy-ƒfifh, Enlightening Beings cultivate dedication 
observing the true nature of all things. #orfy-s¡xfh, Enlightening beings 
cultivate dedication observing the aspects in which all sentient beings 
are equal. #orífy-sevenh, Enlightening Beings cultivate dedication 
stamping all roots of goodness with the seal of the realm of truth. 
Forty-eiehíh, Enliphtening Beings cultivate dedication observing all 
things dispassionately; they understand that all things have no 
propagation and that roots of goodness are also thus. #orfy-ninth, 
Enliphtening Beings cultivate dedication observing that things are 
nondual, unborn, and unperishing. #7?efh, Enliphtening Beings use 
such roots of goodness to cultivate and practice pure methods of curing 
spiritual 1lls. #7/y-ƒirsí, all of their roots of goodness are in accord with 
transcendental principles, but they do not conceive of them 
dualistically. Fjiy-second, 1t 1s not in their deeds that they cultivate 
omnisclence. #7y-/hird, Enliphtening Beings cultivate omnisclence, 
but 1t 1s not apart from deeds that they culivate omnisclence. 
OmniscIence 1s not Identical to action, but omniscIence 1s not aftained 
apart from action either. Because their action 1s pure as light, the 
consequences are also pure as light; because the consequences are 
pure as light, omnisclence 1s also pure as lipht. They detach from all 
confusions and thoughts of self and possession, Enliphtening Beings 
skillfully cultivate dedication of all roots of goodness. #jƒffy-ƒourth, 
Enlightening Beings cultivate dedication In this way to liberate sentient 
beings ceaselessly; they do not dwell on appearances. Though they 
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know that in all things there 1s no action and no consequences, yet they 
can skiIllfully produce all deeds and consequences without opposition or 
contention. Enlightening Beings cultivate dedication, free from all 
faults and are praised by all Buddhas. 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Đức Phật Là Một Bậc Toàn Giác 


Chữ Phật không phải là một danh từ riêng mà là một từ có nghĩa là 
“Bậc Giác Ngộ” hay “Bậc Đại Giác.” Thái tử Sĩ Đạt Tha không phải 
sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra tự nhiên giác ngộ, mà 
phải với nỗ lực tự thân, Ngài mới đạt đến Giác Ngộ. Bất cứ chúng sanh 
nào thành tâm và cố gắng vượt thoát khỏi mọi vướng mắc đều có thể 
giác ngộ và thành Phật được. Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Đức 
Phật không phải là một vị thần linh. Cũng như chúng ta, Đức Phật sanh 
ra là một con người. Sự khác biệt giữa Đức Phật và phàm nhân là Đức 
Phật đã giác ngộ còn phàm nhân vẫn còn mê mờ. Tuy nhiên, dù giác 
hay dù mê thì Phật tánh nơi ta và Phật tánh nơi Phật không sai khác. 
Phật là danh hiệu của một bậc đã xé tan bức màn vô minh, tự giải 
thoát mình khỏi vòng luân hồi sanh tử, và thuyết giảng con đường giải 
thoát cho chúng sanh. Chữ “Buddha” lấy từ gốc Phạn ngữ “Budh” có 
nghĩa là giác ngộ, chỉ người nào đạt được Niết Bàn qua thiền tập và tu 
tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn nhục, bố thí. Con người ấy sẽ 
không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử nữa, vì sự nối kết 
ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. Qua tu tập thiển định, chư 
Phật đã loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. Vị Phật của hiển 
kiếp là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra với tên là Tất Đạt Đa 
trong dòng tộc Thích Ca. Phật là Đấng Toàn Giác hay một người đã 
giác ngộ viên mãn: về chân tánh của cuộc sinh tồn. Chữ Phật có nghĩa 
là tự mình giác ngộ, đi giác ngộ cho người, sự giác ngộ nầy là viên 
mãn tối thượng. Từ Buddha” được rút ra từ ngữ căn tiếng Phạn “Budh” 
nghĩa là hiểu rõ, thấy biết hay tỉnh thức. Phật là người đã giác ngộ, 
không còn bị sanh tử luân hồi và hoàn toàn giải thoát. Phật là bậc giác 
giả. Tàu dịch là “Giác” và “Trí”. Phật là một người đã giác ngộ và giải 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Có ba bậc giác: tự giác, giác tha, và 
giác hạnh viên mãn. Phật là Đấng Giác Ngộ Đại Từ. Bậc làm tự lợi 
hay tự cải thiện (tu hành) lấy mình với mục đích làm lợi ích cho người 
khác. Tự lợi lợi tha và từ bi không ngằn mé là giáo thuyết chính của 
trường phái Đại Thừa. “Tự lợi lợi tha” là tính chất thiết yếu trong tu 
tập của một vị Bồ Tát, làm lợi mình, làm lợi người, hay tự mình tu tập 
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trong khuôn khổ nhà Phật để cứu độ người khác. Tiểu Thừa coi việc tự 
lợi, tự độ là chính yếu; trong khi Bồ Tát Đại Thừa thì hành Bồ Tát Đạo 
vị tha là thiết yếu, tự tiến tu, rồi giúp người tiến tu. Bước thứ nhì là 
“Lợi Tha”. Và bước thứ ba là “Giác Hạnh Viên Mãn”. 

Phật là Đấng đã đạt được toàn giác dẫn đến sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi luân hồi sanh tử. Danh từ Phật không phải là danh từ riêng 
mà là một tên gọi “Đấng Giác Ngộ” hay “Đấng Tĩnh Thức.” Thái tử Sĩ 
Đạt Đa không phải sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra là 
tự nhiên giác ngộ. Ngài cũng không nhờ ân điển của bất cứ một đấng 
siêu nhiên nào; tuy nhiên sau nhiều cố gắng liên tục, Ngài đã giác 
ngộ. Hiển nhiên đối với Phật tử, những người tin tưởng vào luân hồi 
sanh tử, thì Đức Phật không phải đến với cõi Ta Bà nây lần thứ nhất. 
Như bất cứ chúng sanh nào khác, Ngài đã trải qua nhiều kiếp, đã từng 
luân hồi trong thế gian như một con vật, một con người, hay một vị 
thần trong nhiều kiếp tái sanh. Ngài đã chia xẻ số phận chung của tất 
cả chúng sanh. Sự viên mãn tâm linh của Đức Phật không phải và 
không thể là kết quả của chỉ một đời, mà phải được tu luyện qua nhiều 
đời nhiều kiếp. Nó phải trải qua một cuộc hành trình dài đăng đẳng. 
Tuy nhiên, sau khi thành Phật, Ngài đã khẳng định bất cứ chúng sanh 
nào thành tâm cũng có thể vượt thoát khỏi những vướng mắc để thành 
Phật. Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Phật không phải là thần thánh 
hay siêu nhiên. Ngài cũng không phải là một đấng cứu thế cứu người 
bằng cách tự mình gánh lấy gánh nặng tội lỗi của chúng sanh. Như 
chúng ta, Phật cũng sanh ra là một con người. Sự khác biệt giữa Phật 
và phàm nhân là Phật đã hoàn toàn giác ngộ, còn phàm nhân vẫn mê 
mờ tăm tối. Tuy nhiên, Phật tánh vẫn luôn đồng đẳng trong chúng sanh 
mọi loài. Trong Tam Bảo, Phật là đệ nhất bảo, pháp là đệ nhị bảo và 
Tăng là đệ tam bảo. 

Theo các tông phái Thiền thì Phật tử chấp nhận rằng vị Phật lịch sử 
ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu thế 
cứu người bằng cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người 
Phật tử chỉ tôn kính Đức Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã 
đạt được sự giải thoát thân tâm qua những nỗ lực của con người và 
không qua ân điển của bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật 
giáo, ai trong chúng ta cũng là một vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng 
ta đều có khả năng làm Phật; tuy nhiên, muốn thành Phật, chúng ta 
phải đi theo con đường gian truân đến giác ngộ. Trong các kinh điển, 
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chúng ta thấy có nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai đoạn Phật 
quả. Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất không những là một người giác 
ngộ viên mãn mà còn là một người hoàn toàn, một người đã trở thành 
toàn thể, bản thân tự đây đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả các 
khả năng tâm linh và tâm thần đã đến mức hoàn hảo, đến một giai 
đoạn hài hòa hoàn toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một 
người như thế không thể nào đồng nhất được nữa với những giới hạn 
của nhân cách và cá tính và sự hiện hữu của người ấy. Không có gì có 
thể đo lường được, không có lời nào có thể miêu tả được con người ấy. 


The Buddha Is a Complete Enliightened One 


The word Buddha 1s not a proper name, but a tile meaning 
“Enlipghtened One” or “Awakened One.” Prince Siddhartha was not 
born to be called Buddha. He was not born enlightened; however, 
efforts after efforts, he became enlightened. Any beings who sincerely 
try can also be freed from all clingings and become enlightened as the 
Buddha. All Buddhists should be aware that the Buddha was not a god 
or any kind of supernatural being. Like us, he was born a man. The 
differnce between the Buddha and an ordinary man 1s simply that the 
former has awakened to his Buddha nature while the latter 1s still 
deluded about it. However, whether we are awakened or deluded, the 
Buddha nature 1s equally present In all beings. “Buddha” 1s an epithet 
of those who successfully break the hold of Ignorance, liberate 
themselves from cyclic existence, and teach others the path to 
liberation. The word “Buddha” derived from the Sanskrit root budh, “to 
awaken,” It refers to someone who attains Nirvana through meditative 
practice and the cultivation of such qualitiles as wIsdom, patilence, and 
generosity. Such a person will never again be reborn within cyclic 
exIstence, as all the cognitive ties that bind ordinary beings to 
contnued rebirth have been severed. Through their meditative 
practice, Buddhas have eliminated all craving, and defilements. The 
Buddha of the present era 1s referred to as “Sakyamuni” (Sage of the 
Sakya). He was born Siddhartha Gautama, a member of the Sakya 
clan. The Buddha is One Awakened or Enlightened to the true nature 
of existence. The word Buddha 1s the name for one who has been 
enlightened, who brings enlightenment to others, whose enlightened 
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practice 1s complete and ultimate. The term Buddha derived from the 
Sanskrit verb root “Budh” meaning to understand, to be aware of, or to 
awake. It describes a person who has achieved the enlightenmernt that 
leads to release from the cycle of birth and death and has thereby 
attained complete liberation. The Buddha 1s the Enlightened One. 
Chinese translafion 1s “to perceive” and “knowledge.” Buddha means a 
person who has achieved the enlightenment that leads to release from 
the cycle of biíth and death and has thereby attained complete 
liberation. There are three degrees of enliphtenment: enlightenment 
derived from one”s self, enlighten others, and attain the Buddhahood. 
The Buddha 1s the Enlightened One with Great Loving Kindness. He 
benefitted and perfected of the self (to benefit oneself), or to Improve 
himself for the purpose of Iimproving or benefiting others. Self- 
benefiting for the benefit of others, unlimited altruism and pity being 
the theory of Mahayana. “Self profit, profit others,” the essential nature 
and work of a Bodhisattva, to benefit himself and benefit others, or 
himself press forward In the Buddhist life In order to carry others 
forward. Hinayana 1s considered to be self-advancement, self-salvation 
by works or discipline; Bodhisattva Buddhism as saving oneself in 
order to save others, or making progress and helping others to progress, 
Bodhisattvism being essentially altruistic. The second step IS 
Benefiting or perfecting of others (to benefit others). And the third step 
1s fo attain of Buddhahood. 

The Buddha 1s the person who has achieve the enlightenmernt that 
leads to release from the cycle of birth and death and has thereby 
aftained complete liberation. The word Buddha 1s not a proper name 
but a tile meaning “Enlightened One” or “Awakened One.” Prince 
Siddhartha was not born to be called Buddha. He was not born 
enlightened, nor did he receive the grace of any supernatural being; 
however, efforts after efforts, he became enlightened. It 1s obvious to 
Buddhists who believe 1n re-incarnation, that the Buddha did not come 
I1nto the world for the first time. Like everyone else, he had undergone 
many births and deaths, had experienced the world as an animal, as a 
man, and as a god. During many rebirths, he would have shared the 
common fate of all that lives. A spiritual perfection like that of a 
Buddha cannot be the result of Just one life. It must mature slowly 
throughout many ages and aeons. However, after His Enlightenmert, 
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the Buddha confirmed that any beings who sincerely try can also be 
freed from all clingings and become enlightened as the Buddha. All 
Buddhists should be aware that the Buddha was not a god or any kind 
of supernatural being (supreme detty), nor was he a saVIOr Or creator 
who rescues sentient beings by taking upon himself the burden of therr 
sins. Like us, he was born a man. The difference between the Buddha 
and an ordinary man 1s simply that the former has awakened to hIs 
Buddha nature while the latter 1s still deluded about it. However, the 
Buddha nature 1s equally present 1n all beings. 

According to the Zen sects, Buddhists accept the historic 
Sakyamumi Buddha neither as a Supreme Detty nor as a savior who 
rescues men by taking upon himself the burden of therr sins. Rather, If 
verenates him as a fully awakened, fully perfected human being who 
aftained liberation of body and mind through his own human efforts and 
not by the grace of any supernatural being. According to Buddhism, we 
are all Buddhas from the very beginning that means every one of us IS 
potentially a Buddha; however, to become a Buddha, one must follow 
the arduous road to enlightenment. Various classifications of the stages 
of Buddhahood are to be found in the sutras. ÀA Buddha in the highest 
stage 1s not only fully enlightened but a Perfect One, one who has 
become whole, complete In himself, that 1s, one in whom all spiritual 
and psychic faculties have come to perfection, to maturity, to a stage of 
perfect harmony, and whose conscIousness encompasses the Infinity of 
the universe. Such a one can no longer be Identiied with the 
limitatons of his individual personality, his individual character and 
exIstence; there 1s nothing by which he could be measured, there are 
no words to describe him. 
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Chương Sáu 
Chapter Six 


Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni 


Đức Phật Lịch Sử là đấng đã hoàn toàn đạt tới Chánh đẳng Chánh 
giác. Vì thiếu thông tin và sự kiện cụ thể chính xác nên bây giờ chúng 
ta không có niên đại chính xác liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. 
Người Ấn Độ, nhất là những người dân ở vùng Bắc Ấn, thì cho rằng 
Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm trước thời vua A Dục. Tuy nhiên, 
các học giả cận đại đều đồng ý rằng Ngài đã được đản sanh vào 
khoảng hậu bán thế kỷ thứ bảy trước Tây lịch và nhập diệt 80 năm sau 
đó. Phật là Đấng Chánh Biến Tri, đản sanh vào năm 623 trước Tây 
lịch, tại miền bắc Ấn Độ, bây giờ là xứ Népal, một nước nằm ven sườn 
dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong vườn Lâm Tỳ Ni trong thành Ca Tỳ la Vệ, 
vào một ngày trăng tròn tháng tư. Cách đây gần 26 thế kỷ dòng họ 
Thích Ca là một bộ tộc kiêu hùng của dòng Sát Đế Lợi trong vùng đồi 
núi Hy Mã Lạp Sơn. Tên hoàng tộc của Ngài là Siddhartha, và họ của 
Ngài là Gautama, thuộc gia đình danh tiếng Okkaka của thị tộc Thái 
Dương. Dòng họ nầy có một đức vua hiển đức là vua Tịnh Phạn, dựng 
kinh đô ở Ca Tỳ La Vệ, vị chánh cung của đức vua nầy là hoàng hậu 
Ma Gia. Khi sắp lâm bổn, theo phong tục thời ấy, hoàng hậu xin phép 
đức vua trở về nhà song thân mình ở một kinh thành khác, đó là 
Devadaha để sanh nở. Giữa đường hoàng hậu muốn nghỉ ngơi trong 
vường Lâm Tỳ Ni, một khu vườn tỏa ngát hương hoa, trong lúc ong 
bướm bay lượn và chim muông đủ sắc màu ca hót như thể vạn vật đều 
sẵn sàng chào đón hoàng hậu. Vừa lúc bà đứng dưới một tàng cây sala 
đầy hoa và vin lấy một cành đầy hoa, bà liền hạ sanh một hoàng tử, là 
người sau nầy trở thành Đức Phật Cô Đàm. Đó là ngày rằm tháng tư 
năm 623 trước Tây lịch. Vào ngày lễ đặt tên, nhiều vị Bà La Môn 
thông thái được mời đến hoàng cung. Một ẩn sĩ tên A Tư Đà tâu với 
vua Tịnh Phạn rằng sẽ có hai con đường mở ra cho thái tử: một là thái 
tử sẽ trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc thái tử sẽ xuất thế 
gian để trở thành một Bậc Đại Giác. A Tư Đà đặt tên thái tử là Sĩ Đạt 
Đa, nghĩa là “người đạt được ước nguyện.” Thoạt tiên đức vua hài lòng 
khi nghe điều nầy, nhưng về sau ngài lo ngại về lời tiên đoán rằng thái 
tử sẽ xuất thế và trở thành một vị ẩn sĩ không nhà. Tuy nhiên hoan lạc 
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liền theo bởi sầu bi, chỉ bẩy ngày sau khi hoàng tử chào đời, hoàng hậu 
Ma Gia đột ngột từ trần. Thứ phi Ba Xà Ba Đề, cũng là em gái của 
hoàng hậu, đã trở thành người dưỡng mẫu tận tụy nuôi nấng thương 
yêu hoàng tử. Dù sống trong nhung lụa, nhưng tánh tình của thái tử thật 
nhân từ. Thái tử được giáo dục hoàn hảo cả kinh Vệ Đà lẫn võ nghệ. 
Một điều kỳ diệu đã xãy ra trong dịp lễ Hạ Điển vào thời thơ ấu của 
Đức Phật. Đó là kinh nghiệm tâm linh đầu đời mà sau nầy trong quá 
trình tìm cầu chân lý nó chính là đầu mối đưa ngài đến giác ngộ. Một 
lần nhân ngày lễ Hạ Điền, nhà vua dẫn thái tử ra đồng và đặt thái tử 
ngồi dưới gốc cây đào cho các bà nhũ mẫu chăm sóc. Bởi vì chính nhà 
vua phải tham gia vào lễ cày cấy, nên khi thái tử thấy phụ vương đang 
lái chiếc cày bằng vàng cùng với quần thần. Bên cạnh đó thái tử cũng 
thấy những con bò đang kéo lê những chiếc ách nặng nề và các bác 
nông phu đang nhễ nhại mồ hôi với công việc đồng áng. Trong khi các 
nhũ mẫu chạy ra ngoài nhập vào đám hội, chỉ còn lại một mình thái tử 
trong cảnh yên lặng. Mặc dù tuổi trẻ nhưng trí khôn của ngài đã khôn 
ngoan. Thái tử suy tư rất sâu sắc về cảnh tượng trên đến độ quên hết 
vạn vật xung quanh và ngài đã phát triển một trạng thái thiển định 
trước sự kinh ngạc của các nhũ mẫu và phụ vương. Nhà vua rất tự hào 
về thái tử, song lúc nào ngài cũng nhớ đến lời tiên đoán của Ẩn sĩ A Tư 
Đà. Ngài vây bao quanh thái tử bằng tất cả lạc thú và đám bạn trẻ 
cùng vui chơi, rất cẩn thận tránh cho thái tử không biết gì về sự đau 
khổ, buồn râu và chết chóc. Khi thái tử được 16 tuổi vua Tịnh Phạn sắp 
xếp việc hôn nhân cho ngài với công chúa con vua Thiện Giác là nàng 
Da Du Đà La. Trước khi xuất gia, Ngài có một con trai là La Hầu La. 
Mặc dù sống đời nhung lụa, danh vọng, tiền tài, cung điện nguy nga, 
vợ đẹp con ngoan, ngài vẫn cảm thấy tù túng như cảnh chim lồng cá 
chậu. Một hôm nhân đi dạo ngoài bốn cửa thành, Thái tử trực tiếp thấy 
nhiều cảnh khổ đau của nhân loại, một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt 
mờ, tai điếc, lưng còng, nương gậy mà lê bước xin ăn; một người bệnh 
nằm bên lề rên xiết đau đớn không cùng; một xác chết sình chương, 
ruồi bu nhặng bám trông rất ghê tởm; một vị tu khổ hạnh với vẻ trầm 
tư mặc tưởng. Những cảnh tượng nầy làm cho Thái tử nhận chân ra đời 
là khổ. Cảnh vị tu hành khổ hạnh với vẻ thanh tịnh cho Thái tử một 
dấu chỉ đầu tiên trên bước đường tìm cầu chân lý là phải xuất gia. Khi 
trở về cung, Thái tử xin phép vua cha cho Ngài xuất gia làm Tăng sĩ 
nhưng bị vua cha từ chối. Dù vậy, Thái tử vẫn quyết chí tìm con đường 
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tu hành để đạt được chân lý giải thoát cho mình và chúng sanh. Quyết 
định vô tiền khoáng hậu ấy làm cho Thái tử Sĩ Đạt Đa sau nầy trở 
thành vị giáo chủ khai sáng ra Đạo Phật. Năm 29 tuổi, một đêm Ngài 
dứt bổ đời sống vương giả, cùng tên hầu cận là Xa Nặc thắng yên 
cương cùng trốn ra khỏi cung, đi vào rừng xâu, xuất gia tầm đạo. Ban 
đầu, Thái tử đến với các danh sư tu khổ hạnh như Alara Kalama, 
Uddaka Ramaputta, những vị nầy sống một cách kham khổ, nhịn ăn 
nhịn uống, dãi nắng dầm mưa, hành thân hoại thể. Tuy nhiên ngài thấy 
cách tu hành như thế không có hiệu quả, Ngài khuyên nên bỏ phương 
pháp ấy, nhưng họ không nghe. Thái tử bèn gia nhập nhóm năm người 
tu khổ hạnh và ngài đi tu tập nhiều nơi khác, nhưng đến đâu cũng thấy 
còn hẹp hòi thấp kém, không thể giải thoát con người hết khổ được. 
Thái tử tìm chốn tu tập một mình, quên ăn bỏ ngủ, thân hình mỗi ngày 
thêm một tiểu tụy, kiệt sức, nằm ngã trên cỏ, may được một cô gái 
chăn cừu đổ sữa cứu khỏi thần chết. Từ đó, Thái tử nhận thấy muốn 
tìm đạo có kết quả, cần phải bổi dưỡng thân thể cho khỏe mạnh. Sau 
sáu năm tầm đạo, sau lần Thái tử ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm 
dưới cội Bồ Để bên bờ sông Ni Liên tại Gaya để chiến đấu trong một 
trận cuối cùng với bóng tối si mê và dục vọng. Trong đêm thứ 49, lúc 
đầu hôm Thái tử chứng được túc mệnh minh, thấy rõ được tất cả 
khoảng đời quá khứ của mình trong tam giới; đến nửa đêm Ngài chứng 
được Thiên nhãn minh, thấy được tất cả bản thể và nguyên nhân cấu 
tạo của vũ trụ; lúc gần sáng Ngài chứng được Lậu tận minh, biết rõ 
nguồn gốc của khổ đau và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải 
thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thái tử Sĩ Đạt Đa đã đạt thành bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày thành đạo của 
Ngài tính theo âm lịch là ngày mồng tám tháng 12 trong lúc Sao Mai 
bắt đầu ló dạng. Đức Phật nói: “Ta không phải là vị Phật đầu tiên ở 
thế gian nầy, và cũng không phải là vị Phật cuối cùng. Khi thời điểm 
đến sẽ có một vị Phật giác ngộ ra đời, Ngài sẽ soi sáng chân lý như ta 
đã từng nói với chúng sanh.” Hai tháng sau khi thành đạo, Đức Phật 
giảng bài pháp đầu tiên là bài Chuyển Pháp Luân cho năm vị đã từng 
tu khổ hạnh với Ngài tại Vườn Nai thuộc thành Ba La Nại. Trong bài 
nầy, Đức Phật dạy: “Tránh hai cực đoan tham đắm dục lạc và khổ 
hạnh ép xác, Như Lai đã chứng ngộ Trung Đạo, con đường đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. Đây chính là Bát Thánh Đạo gồm 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
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chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.” Kế đó Ngài giảng Tứ Diệu 
Đế hay Bốn Sự Thật Cao Thượng: “Khổ, nguyên nhân của Khổ, sự 
diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ.” Liễn sau đó, tôn giả Kiểu 
Trần Như chứng quả Dự Lưu và bốn vị còn lại xin được Đức Phật nhận 
vào hội chúng của Ngài. Sau đó Đức Phật giảng cho Yasa, một công tử 
vùng Ba La Nại và 54 người bạn khác của Yasa, tất cả những vị nầy 
đều trở thành các bậc A La hán. Với sáu mươi đệ tử đầu tiên, Đức Phật 
đã thiết lập Giáo Hội và Ngài đã dạy các đệ tử: “Ta đã thoát ly tất cả 
các kiết sử của cõi Trời người, chư vị cũng được thoát ly. Hãy ra đi, 
này các Tỳ Kheo, vì lợi ích cho mọi người, vì hạnh phúc cho mọi 
người, vì lòng bi mẫn thế gian, vì lợi ích, an lạc và hạnh phúc của chư 
Thiên và loài người. Hãy thuyết pháp hoàn thiện ở phần đầu, hoàn 
thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối, hoàn hảo cả về ý nghĩa lẫn 
ngôn từ. Hãy tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh 
tịnh.” Cùng với những lời nầy, Đức Phật đã truyền các đệ tử của Ngài 
đi vào thế gian. Chính Ngài cũng đi về hướng Ưu Lâu Tần Loa 
(Uruvela). Nơi đây Ngài đã nhận 30 thanh niên quý tộc vào Tăng 
Đoàn và giáo hóa ba anh em tôn già Ca Diếp, chẳng bao lâu sau nhờ 
bài thuyết giảng về lửa thiêu đốt, các vị nầy đều chứng quả A La Hán. 
Sau đó Đức Phật đi đến thành Vương Xá (Rajagaha), thủ đô nước Ma 
Kiệt Đà (Magadha) để viếng thăm vua Tần Bà Sa La (Bimbisara). Sau 
khi cùng với quần thần nghe pháp, nhà vua đã chứng quả Dư Lưu và 
thành kính cúng dường Đức Phật ngôi Tịnh Xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật 
và Tăng chúng cư trú trong một thời gian dài. Tại đây hai vị đại đệ tử 
Xá Lợi Phất (Sariputra) và Mục Kiển Liên (Maggallana) đã được nhận 
vào Thánh chúng. Tiếp đó Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ và 
nhận con trai La Hầu La và em khác mẹ là Nan Đà vào Giáo Hội. Từ 
giả quê hương, Đức phật trở lại thành Vương Xá và giáo hóa cho vị 
trưởng giả tên là Cấp Cô Độc. Nơi đây vị nầy đã dâng cúng Tịnh Xá 
Kỳ Viên. Từ sau khi đạt giác ngộ vào năm 35 tuổi cho đến khi Ngài 
nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi, Ngài thuyết giảng suốt những năm 
tháng đó. Chắc chắn Ngài phải là một trong những người nhiều nghị 
lực nhất chưa từng thấy: 45 năm trường Ngài giảng dạy ngày đêm, và 
chỉ ngủ khoảng hai giờ một ngày. Suốt 45 năm, Đức Phật truyền giảng 
đạo khắp nơi trên xứ Ấn Độ. Ngài kết nạp nhiều đệ tử, lập các đoàn 
Tăng Già, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, thách thức hệ thống giai cấp, 
giảng dạy tự do tín ngưỡng, đưa phụ nữ lên ngang hàng với nam giới, 
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chỉ dạy con đường giải thoát cho dân chúng trên khắp các nẻo đường. 
Giáo pháp của Ngài rất đơn giản và đầy ý nghĩa cao cả, loại bổ các 
điều xấu, làm các điều lành, thanh lọc thân tâm cho trong sạch. Ngài 
dạy phương pháp diệt trừ vô minh, đường lối tu hành để diệt khổ, xử 
dụng trí tuệ một cách tự do và khôn ngoan để có sự hiểu biết chân 
chánh. Đức Phật khuyên mọi người nên thực hành mười đức tính cao 
cả là từ bị, trí tuệ, xả, hỷ, giới, nghị lực, nhẫn nhục, chân thành, cương 
quyết, thiện ý và bình thản. Đức Phật chưa hề tuyên bố là Thần Thánh. 
Người luôn công khai nói rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành Phật nếu 
người ấy biết phát triển khả năng và dứt bỏ được vô minh. Khi giác 
hạnh đã viên mãn thì Đức Phật đã §0 tuổi. Đức Phật nhập Niết Bàn tại 
thành Câu Thi Na, để lại hàng triệu tín đồ trong đó có bà Da Du Đà La 
và La Hầu La, cũng như một kho tàng giáo lý kinh điển quý giá mà 
cho đến nay vẫn được xem là khuôn vàng thước ngọc. Nói tóm lại, có 
tám thời kỳ trong cuộc đời Đức Phật hay Bát Tướng Thành Đạo. Thứ 
nhất là Đâu Suất lai nghĩnh tướng (Xuống từ cung trời Đâu Suất). Thứ 
nhì là thuyết pháp cho chư thiên trên cung trời Đâu Suất. Thứ ba là 
nhập thai nơi Hoàng Hậu Ma Da.Thứ tư là tại vườn Lâm Tỳ Ni viên 
giáng sanh tướng. Thứ năm là du thành xuất gia tướng (xuất gia tu 
hành năm 29 tuổi). Thứ sáu là thành đạo sau 6 năm khổ hạnh (Bồ đề 
thọ hạ hàng ma Thành đạo tướng). Thứ bảy là tại Lộc Dã Uyển 
chuyển Pháp luân tướng (Chuyển Pháp Luân và Thuyết pháp). Thứ 
tám là nhập diệt năm 80 tuổi. 

Theo ngài Pháp Hiển trong Tây Vực Ký, có rất nhiều tháp liên hệ 
đến những hoạt động của Đức Phật lịch sử; tuy nhiên, ông chỉ kể vài 
quan trọng hay vài cái đánh động đến sự chú ý của mình. Những tháp 
này thường được xây trên những địa điểm nhằm tưởng niệm Đức Phật. 
Thứ nhất là nơi Thái tử Tất Đạt Đa đẳn sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni. 
Thứ nhì là nơi Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi ra khỏi cổng thành phía 
Đông, trông thấy người bệnh và bảo người đánh xe Xa Nặc quay trở 
về Ca Tỳ La Vệ. 7hứ ba là nơi Thái tử Tất Đạt Đa từ giã Xa Nặc và 
bạch mã Kiển Trắc ở xứ Ramagrama. 7hứ i⁄ là nơi Đức Phật tu tập 6 
năm khổ hạnh. 7h năm là nơi Đức Phật có lần tắm và một vị Trời đã 
hạ thấp một cành cây cho Ngài vịn để bước lên khỏi nước. Thứ sáu là 
nơi các cô gái dâng sữa và cháo cho Thái tử. 7h⁄ứ bảy là nơi Đức Phật 
ngồi trên tảng đá quay mặt về hướng Đông để dùng cháo. 7hứ /ám là 
nơi Thái tử Tất Đạt Đa thành Chánh Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ 
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chín là nơi Đức Phật ngắm cây Bồ Đề và thọ hưởng niềm an lạc của sự 
giải thoát bẩy ngày sau khi Ngài giác ngộ tại Bồ Để Đạo Tràng. 7h 
mười là nơi Đức Phật kinh hành từ Đông sang Tây trong bảy ngày dưới 
cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ mười một là nơi chư Thiên dựng 
một đàn cao làm bằng thất bảo để cúng dường Đức Phật trong bẩy 
ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ mười hai là nơi Đức Phật ngồi trên 
một tẳng đá vuông xoay mặt về phương Đông dưới cây ni câu luật, lúc 
trời Phạm Thiên hiện xuống thỉnh cầu Ngài thuyết pháp tại Bồ Đề Đạo 
Tràng. Thứ mười ba là nơi Tứ Thiên Vương cúng dường bát cho Đức 
Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. 7hứ mười bốn là nơi 500 thương gia dâng 
cúng bột và mật cho Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ mười lăm là 
nơi Đức Phật ngồi xoay mặt về phía Đông, lần đầu tiên thuyết pháp 
hóa độ cho 5 anh em Kiểu Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Thứ mười sáu 
là nơi Đức Phật tiên đoán tương lai của Phật Di Lặc tại vườn Lộc 
Uyển. Thứ mười bảy là nơi rồng Y bát la hỏi Đức Phật chừng nào nó 
thoát được kiếp rồng tại vườn Lộc Uyển. Thứ mười tám là nơi Đức 
Phật hóa độ 3 anh em Ca Diếp và một ngàn đệ tử của họ tại Bồ Đề 
Đạo Tràng. 7hứ mười chín là nơi Đức Phật trở về thăm phụ vương tại 
thành Ca Tỳ La Vệ sau khi Ngài giác ngộ. Thứ hai mươi là nơi đất sáu 
lần rung chuyển khi 500 vương tử dòng Thích Ca đảnh lễ Ưu Ba Li sau 
khi xuất gia. Thứ hai mươi mốt là nơi Đức Phật thuyết pháp cho chư 
Thiên trong khi Tứ Thiên Vương canh gác bốn cổng để ngăn không 
cho vua Tịnh Phạn vào tại thành Ca Tỳ La Vệ. 7h hai mươi hai là nơi 
Đức Phật ngồi dưới cây ni câu luật, xoay mặt về hướng Đông khi di 
mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề dâng cúng cho Ngài một cái y tại thành Ca 
Tỳ La Vệ. Thứ hai mươi ba là nơi vua Trời Đế Thích và Phạm Thiên từ 
cung trời 33 cùng với Đức Phật xuống trần tại xứ Tăng Già Thi. 7hứ 
hai mươi bốn là nơi Tỳ Kheo Ni Utpala, người đầu tiên đẳnh lễ Đức 
Phật khi Ngài từ cõi trời 33 trở xuống tại xứ Tăng Già Thi. Thứ hai 
mươi lăm là nơi Đức Phật giảng pháp cho đệ tử tại xứ Yết Nhã Cúc 
Xà. Thứ hai mươi sáu là nơi Đức Phật giảng pháp, kinh hành và ngồi 
thiển tại làng Hari. Thứ hai mươi bảy là nơi Đức Phật thuyết pháp cứu 
độ nhiều người, nơi Ngài kinh hành trong thành Xá Vệ, mỗi tháp đều 
có tên riêng. Thứ hai mươi tám là nơi Đức Phật đứng bên vệ đường khi 
vua Lưu Ly sắp tấn công dòng tộc Thích Ca tại thành Xá Vệ. Thứ hai 
mươi chín là nơi vua Lưu Ly tần hại dòng họ Thích Ca và những người 
này khi chết đều đắc sơ quả tại thành Ca Tỳ La Vệ. Thứ ba mươi là nơi 
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Đức Phật cẩm hóa một ác quỷ, cách vườn Cù Sư La khoảng 8 do tuần 
về phía Đông, thuộc nước Câu Diệm Di. Thứ ba mươi mốt là nơi Đức 
Phật sống, kinh hành và ngồi thiển trong xứ Champa. Thứ ba mươi hai 
là nơi Đức Phật cùng đệ tử rời thành Tỳ Xá Ly bằng cổng phía Tây, và 
quay về bên phải, nhìn lại đô thành và bảo: “Đây là lần cuối cùng ta 
viếng thăm.” Thứ ba mươi ba là nơi Đức Phật nằm trong một cổ quan 
tài bằng vàng và được kỉnh lễ trong bẩy ngày tại thành Câu thi na. 7hứ 
ba mươi bốn là nơi Kim Cương Thủ bỏ kiếm vàng tại thành Câu thi na. 
Thứ ba mươi lăm là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na. 


The Historical Buddha Sakyamuni 


The historical person with the name of Siddhattha, a Fully 
Enlightenment One. One who has reached the Utmost, Right and Equal 
Enlightenmert. The lack of hard facts and Information, even the date of 
the Buddha”s lie 1s sHll in doubt. Indian people believe that the 
Buddhaˆs Nirvana took place around 100 years before the time of king 
Asoka. However, most modern scholars agreed that the Buddha's 
Birthday was In some time In the second half of the seventh century 
B.C. and His Nirvana was about 80 years after His Birthday. The 
Buddha 1s the All-Knowing One. He was born in 623 BC in Northern 
India, in what 1s now Nepal, a country situated on the slope of 
Himalaya, in the Lumbimi Park at Kapilavathu on the Vesak Fullmoon 
day of Apri. Almost 26 centuries ago, the Sakyas were a proud clan of 
the Khattiyas (the Warrior Caste) living on the foothill of the Himalaya 
in Northern Nepal. His royal name was Siddhartha, and his family 
name was Gautama. He belonged to the 1lloustrious family of the 
Okkaka of the Solar Race. King Raja Suddhodana founded a strong 
kingdom with the capital at Kapilavatthu. His wife was Queen Maha 
Maya, daughter of the Kolya. Before giving bìrth to her chịld, 
according to the custom at that time, she asked for the King”s 
permission to return to her parents' home in Devadaha for the 
childbirth. On the way to her parents" home, the Queen took a rest at 
Lumbini Park, a wonderful garden where flowers filled the air with 
sweet odor, while swarms of bees and butterflies were flying around 
and birds of all color were singing as 1f they were getting ready to 
welcome the Queen. Às she was standing under a flowering sala tree, 
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and catching hold of a branch In full bloom, she gave birth to a prince 
who would later become Buddha Gotama. All expressed their delight 
to the Queen and her noble baby prince. Heaven and Earth reJoiced at 
the marvels. The memorable day was the Full Moon Day of Vesak (n 
May) in 623 BC. On the naming ceremony, many learned Brahmins 
were Invited to the palace. A wise hermit named Asita told the king 
that two ways would open for the prince: he would either become a 
universal ruler or would leave the world and become a Buddha. Asita 
named the baby Siddhattha, which means “the One whose wish 1s 
fulfiled.” At first the King was pleased to hear this, but later he was 
worrled about the statement that the prince would renounce the world 
and become a homeless hermit. In the palace, however, delipht was 
followed quickly by sorrow, seven days after the childbirth, Queen 
Maya suddenly died. Her younger sister, PaJapati Gotami, the second 
Queen, became the prince”s devoted foster mother, who brought him 
up with loving care. Although grew up In a luxurious life of a prince 
with full of glory, he was kind and gentle. He received excellent 
education in both Vedas and the arts of warfare. A wonderful thing 
happened at a ploughing festival In his childhood. Ít was an early 
spiritual experience which, later in his search for truth, served as a key 
to his Enliphtenment. Once on a spring ploughing ceremony, the King 
took the prince to the field and placed him under the shade of a rose 
apple tree where he was watched by his nurses. Because the King 
himself took part in the ploughing, the prince looked at his father 
driving a golden plough together with other nobles, but he also saw the 
oxen dragsging their heavy yokes and many farmers sweating at theIr 
work. While the nurses ran away to Join the crowd, he was left alone 1n 
the quiet. Though he was young In age, he was old in wisdom. He 
thought so deeply over the sight that he forgot everything around and 
developed a sfate of medifation to the great surprise of the nurses and 
his father. The King felt great pride In his son, but all the time he 
recalled the hermits prophecy. Then he surrounded him with all 
pleasures and amusements and young playmates, carefully keeping 
away from him all knowledge of pain, sadness and death. When he was 
sixteen years old, the King Suddhodana arranged for his son's a 
marriage with the princess Yasodhara, daughter of King Soupra- 
Buddha, who bore him a son named Rahula. Although raised In 
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pñnncely luxury and glory, surrounded with splendid palaces, His 
beautiful wife and well-behaved son, He felt trapped amidst this luxury 
like a bird in a gold cage, a fish In a silver vase. During a visit to the 
outskirts of the city, outside the four palace portals, He saw the 
spectacle of human suffering, an old man with white hair, fallen teeth, 
blurred eyes, deaf ears, and bent back, resting on his cane and begging 
for his food; A sick man lying at the roadside who moaned painfully; a 
dead man whose body was swollen and surrounded with flies and 
bluebottles; and a holy ascetic with a calm appearance. The four sights 
made Him realize that life 1s subJect to all sorts of sufferings. The sight 
of the holy ascetic who appeared serene gave Him the clue that the 
first step in His search for Truth was “Renunciation.” Back In his 
palace, he asked his father to let Him enter monkhood, but was 
refused. Nevertheless, He decided to renounce the world not for His 
own sake or convenience, but for the sake of suffering humanity. This 
unprecedented resolution made Prince Siddartha later become the 
Founder of Buddhism. At the age of twenty-nine, one night He decided 
to leave behind His princely life. After his groom Chandala saddled His 
white horse, He rode off the riyal palace, toward the dense forest and 
became a wandering monk. First, He studied under the guidance of the 
leading masters of the day sucha Alara Kalama and Uddaka 
Ramaputta. He learned all they could teach Him; however, He could 
not find what He was looking for, He Joined a group of five mendicants 
and along with them, He embarked on a le of austerity and 
particularly on starvation as the means which seemed most likely to put 
an end to birth and death. In His desire for quietude He emaciated His 
body for six years, and carred out a number of sfrict methods of 
fasting, very hard for ordinary men to endure. The bulk of His body 
was greatly reduced by this self-torture. His fat, flesh, and blood had all 
gone. Only skin and bone remained. One day, worn out He fell to the 
ground In a dead faint. A shepherdess who happened to pass there gave 
Him milk to drink. Slowly, He recovered His body strength. His 
courage was unbroken, but His boundless Intellect led Him to the 
decision that from now on He needed proper food. He would have 
certainly died had He not realized the futility of self-mortification, and 
decided to practice moderation instead. Then He went ¡into the 
Narranjana River to bathe. The five mendicants left Him, because they 
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thought that He had now turned away from the holy life. He then sat 
down at the foot of the Bodhi tree at Gaya and vowed that He would 
not move until He had attained the Supreme Enlightenment. After 49 
days, at the beginning of the night, He achieved the “Knowledge of 
° recollecting the successive serles of His former 
births In the three realms. At midnight, He acquired the “Supreme 
Heavenly Eye,” perceiving the spirit and the origin of the Creation. 
Then early next morning, He reached the state of “All Knowledge,” 
realizing the origin of sufferings and discovering the ways to eliminate 
them so as to be liberated from birth-death and reincarnation. He 
became Anuttara Samyak-Sambodlhi, His tile was Sakyamuni Buddha. 
He attained Enlightenment at the age of 35, on the eighth day of the 
twelfth month of the lunar calendar, at the time of the Morning Star”s 
rising. After attainng Enlightenment at the age of 35 until his 
Mahaparinrvana at the age of 80, he spent his life preaching and 
teaching. He was certaintly one of the most energetic man who ever 
lived: forty-nine years he taught and preached day and night, sleeping 
only about two hours a day. The Buddha said: “I[ am not the first 
Buddha to come upon this earth, nor shall I be the last. In due time, 
another Buddha wIll arise, a Holy one, a supreme Enlightened One, an 
incomparable leader. He will reveal to you the same Eternal Truth 
which I have taught you.” Two months after his Enlightenment, the 
Buddha gave his first discourse entitled “he Turning of The Dharma 
'Wheel” to the five ascetics, the Kodannas, his old companions, at the 
Deer Park in Benares. In this discourse, the Buddha taught: “Avoiding 
the two extemes of ¡indulsence in sense pleasures and self- 
mortification, the Tathagata has comprehended the Middle Path, which 
leads to calm, wIsdom, enlightenment and Nirvana. This 1s the Very 
Noble Eight-fold Path, namely, ripht view, ripht thought, right speech, 
right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right 
concentration.” Next he taught them the Four Noble Truths: Suffering, 
the Cause of Suffering, the Ceasing of Suffering and the Path leading 
to the ceasing of suffering. The Venerable Kodanna understood the 
Dharma and immdediately became a Sotapanna, the other four asked 
the Buddha to receive them I1nto his Order. It was through the second 
sermon on the “No-self Quality” that all of them attained Arahantship. 
Later the Buddha taught the Dharma to Yasa, a rich young man In 
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Benares and his 54 companions, who all becam Arahants. With the first 
60 disciples in the world, the Budha founded his Sangha and he said to 
them: “I am free from all fetters, both human and divine, you are also 
free from all fetters. Go forth, Bhiksus, for the welfare of many, for the 
happiness of many, out of compassion for the world, for the good and 
welfare, and happiness of gods and men. Preach the Dharma, perfect In 
the begimning, perfect in the middle, perfect in the end, both in spirit 
and in letter. Proclaim the holy life In all its fullness and purity.” With 
these words, he sent them Into the world. He himself set out for 
Uruvela, where he received 30 young nobles Iinto the Order and 
converted the Three Brothers Kassapa, who were soon established In 
Arahantship by means of “the Discourse on Fire.” Then the Buddha 
went to RaJagaha, to visit King Bimbisara. The King, on listening to the 
Dharma, together with his attendants, obtained the Fruit of the Flirst 
Path and formally offered the Buddha his Bamboo Grove where the 
Buddha and the Sangha took up therr residence for a long time. There, 
the two chief disciples, Sariputra and Mogallana, were received Into 
the Order. Next, the Buddha went to Kapilavatthu and received Into the 
Order his own son, Rahula, and his half-brother Nanda. From his native 
land, he returned to RaJjagaha and converted the rích banker 
Anathapindika, who presented him the Jeta Grove. For 45 years, the 
Buddha traversed all over India, preaching and making convertfs to His 
religion. He founded an order of monks and later another order of nuns. 
He challenged the caste system, taught religIlous freedom and free 
Inquiry, raIsed the status of women up to that of men, and showed the 
way to liberation to all walks of life. His teaching were very simple but 
spiritually meaningful, requiring people “to put an end to evil, fulfi all 
good, and purIfy body and mind.” He taught the method of eradicating 
Ipnorance and suppressing sufferings. He encouraged people to 
maintain freedom in the mind to think freely. All people were one 1n 
the eyes of the Buddha. He advised His disciples to practice the ten 
supreme qualitles: compassion, wisdom, renunciation, discipline, will 
power, forbearance, truthfulness, determination, goodwll, and 
equanimity. The Buddha never claimed to be a deity or a saint. He 
always declared that everyone could become a Buddha 1f he develops 
his qualiles to perfection and 1s able to eliminate his Ignorance 
completely through his own efforts. At the age of 80, after completing 
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His teaching mission, He entered Nirvana at Kusinara, leaving behind 
millions of followers, among them were His wIfe Yasodara and His son 
Rahula, and a lot of priceless doctrinal treasures considered even today 
as preclous moral and ethical models. In short, there are eight perlods 
of Buddha's life. First, descending from the Tushita Heaven Palace, or 
descend into and abode 1n the Tusita heaven. Second, abode at the 
Tushia and visibly preached to the devas. Third, entry Into hs 
mother`s womb (Queen Maha Maya). Fourth, birth from his mother”s 
side 1n Limbini. Flfth, leaving the home life (leaving home at the age 
of 29 as a hermit). Sixth, subduing mara and accomplishing the Way. 
After six years suffering, subduing mara and attaining enlightenmeiit. 
Seventh, turnng the Dharma wheel (rolling the Law-wheel or 
preaching). Eighth, entering nirvana (Parinrvana) at the age of 80. 
According to Fa-Hslen In the Records of the Western Lands, there 
were a lot Of stupas associated with some activities of the historical 
Buddha; however, he only mentioned some that attracted his attention, 
or some he thought they were Imporfant enough to record in his 
Journal. They usually were stupas that were built over the places of 
commemoration of the Buddha. #rs, where Prince Siddhartha 
Gautama was born at Lumbin garden. Second where Prince 
Siddhartha Gautama, having left the city by Eastern gate, saw a sick 
man and ordered His charioteer Channa to return to the palace at 
Kapilavastu. 7zrđ, where Prince Siddhartha Gautama dismissed His 
charioteer Channa and His white horse Kanthaka In the country of 
Ràmagràma. #ouríh, where the Buddha practiced austerity for sIx 
years. F/ïh, where the Buddha once bathed and a deity lowered a 
branch of a tree for Him to hold on and step out of the water. S¡xíh, 
where the maidens of Gramika offered milk and rice to the Prince. 
Sevenh, where the Buddha sat facing east on a rock undđer a great tree 
and ate rice. Eiehíh  where Prince Siddartha Gautama attaimned 
Buddhahood at Gaya. Ninh, where the Buddha, seven days after His 
enlightenment looked at the Bodhi Tree and enJoyed the bliss of 
emancipation at Gaya. Tenh, where the Buddha walked from east to 
west for seven days under the Bodhi Tree at Gaya. Eleyen:h, where the 
deitles raised a terrace made of seven precious  substances to make 
offerings to the Buddha for seven days at Gaya. Twelfih, where the 
Buddha sat on a square rock facing east under a Nyagrodha tree when 
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Brahma came to Invite Him to preach the Dharma at Gaya. Thir†eenth, 
where four celestial kings presented Him with an alms-bowl at Gaya. 
Fourteenth, where five hundred merchants offered Him flour and 
honey at Gaya. #ï7/?een:h, where the Buddha sat facing east, preached 
the first sermon and converted Kaundinya and his companilons at 
Varanasi In the Deer Park. S¡x/een:h, where he predicted the future of 
Maitreya Buddha at Varanasi In the Deer Park. Sevenfeenfh, where the 
dragon Elàpattra asked the Buddha when he could be free from his 
dragon form at Varanasi in the Deer Park. Fighíeenth, where the 
Buddha converted the three Kasyapa brothers and their thousand 
disciples at Gaya. Ninfeenth, where the Buddha returned to see His 
father after His Enlightenment at Kapilavastu. Twenrieth, where the 
earth quaked six times when five hundred princes of the Sakya clan 
worshipped Upali after having renounced their home at Kapilavastu. 
Twemiy-first, where the Buddha preached the Dharma to the detties 
while the four celestial kings guarded the four gates of the half to 
prevent king Suddhodana from entering at Kapilavastu. Twenfy-second, 
where the Buddha sat facing east under a nigrodha tree while 
MahaprajapatI offered Him a robe at Kapilavastu. 7wenfy-third, where 
gods Sakra and Brahma came down to earth from Trayastrimsa heaven 
along with the Buddha at Samkasya. Twenfy-ƒourth, where nun Uptala 
was the first to worship the Buddha when He came down from 
Trayastrimsa at Samkasya. 7Wwemfy-ƒfiƒfh, where the Buddha expounded 
the Dharma to His disciples at Kanyakubla. 7Twemíy-sixfh, where the 
Buddha preached the Law, where He walked and where He sat at Hari 
village. Twenfy-seventh, where the Buddha preached for the salvation 
of men, where He walked and where He sat at SravastI city. Each stupa 
had a distinctive name. 7Tweníy-eighíh, where the Buddha stood by the 
roadside when king Virudhaka set out to attack the Sakya clan at 
Sravast. 7TWwemfy-ninth where king Virudhaka slaughtered the 
descendants of the Sakya Clan who had all attained to the first stage of 
Sainthood at Kapilavastu. 7Tirficth, where the Buddha converted an 
evil demon, eight yoJanas to the east of the garden of Ghoshira at 
Kausamba. Thirfy-firsí, where the Buddha lived, where He walked at 
Champa. Thiríy-second, where the Buddha left Vaisali with His 
disciples by the west gate and turning to the right looked back at the 
city and said: “This 1s the last place I have visited”. 7Thirfy-third, where 
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the Buddha lying In a golden coffin received homage for seven days at 
Kusinara. 7rfy-ƒourth, where Vajrapanmi laid down his golden mace 
at Kusinara. Thirfy-f/?h, where the Buddha entered Into Nirvana at 
Kusinara. 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Bốn Cảnh Làm Thay Đổi Cuộc Đời Đức Phật 


Thái tử Tất Đạt Đa cùng với người đánh xe của Ngài phiêu lưu ra 
ngoài bức tường của cung điện bốn lần, và bốn hình ảnh mà Ngài đã 
chạm trán đã dẫn đến sự kiện Ngài từ bổ thế gian, một trong những 
bước ngoặc lớn lao trong đời của Ngài. Trong lần đầu tiên đi ra ngoài, 
thái tử gặp một người gầy yếu chống gậy. Xa Nặc giải thích rằng đây 
là tuổi già và cũng là số phận của tất cả mọi chúng sanh, kể cả thái tử. 
Khi vua cha nghe được chuyện này, ngài cho tăng gấp đôi số người 
canh giữ con trai mình và tăng thêm số người làm trò vui cho thái tử. 
Trong lân đi ra ngoài thành lần thứ hai, thái tử tình cờ gặp một người 
đau đớn vì bệnh tật. Một lần nữa Xa Nặc báo cho thái tử biết rằng điều 
bất hạnh này có thể đến với tất cả chúng sanh, kể luôn cả thái tử. Lần 
đi ra ngoài thành thứ ba, thái tử trông thấy một xác chết, và sau đó Xa 
Nặc thảo luận với Ngài về bản chất và ý nghĩa của cái chết. Nơi cung 
điện thái tử cảm thấy buôn nản mà không có một sự giải trí nào có thể 
làm cho Ngài phấn chấn lên được: ngài giống như “một con sư tử bị 
đâm thủng nơi tim bởi một mũi tên độc.” Ngài không thể hiểu được 
làm thế nào mà người ta có thể an vui với bản thân hoặc cười đùa thỏa 
thích khi lão, bệnh, tử vẫn còn tổn tại trong thế gian này. Những năm 
sau đó Ngài thường dạy rằng sự đau như thế vẫn luôn luôn hiện diện 
và đưa ra một giải pháp cho sự kiện đã được khẳng định này. Vào lần 
đi ra ngoài thành lần cuối cùng, thái tử thấy một đạo sĩ mang một 
chiếc bình bát khất thực, Xa Nặc trình bày với thái tử rằng người này 
đã từ bỏ cuộc sống gia đình và đã xuất gia sống đời đạo hạnh của một 
nhà tu khổ hạnh đi tìm chân lý và hạnh phúc. Và rồi sau đó thái tử Tất 
Đạt Đa quyết định thực hành giống như vậy. 

Theo truyền thuyết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu NI, ít lâu 
sau khi Ngài đản sanh, một nhà tiên tri đã tiên đoán rằng Ngài sẽ 
thành một vị đại vương nếu Ngài không chứng kiến bốn cảnh: 1) người 
bệnh; 2) người già; 3) một thây ma; 4) một người xuất gia. Ba cảnh đầu 
tượng trưng cho hiện thực cay nghiệt của vòng luân hồi sanh tử, trong 
đó chúng sanh bệnh hoạn, già yếu và chết chóc, và cảnh tượng thứ tư 
chỉ ra con đường thoát khỏi hiện thực này, bằng cách từ bỏ thế giới 
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trần tục để tìm đường giải thoát. Theo truyện kể của truyền thống, cha 
Ngài là vua Tịnh Phạn đã cố gắng hết sức mình để ngăn ngừa không 
cho Ngài thấy những cảnh này, nhưng không thành công. Vị Thái tử trẻ 
đã đi ra ngoại thành Ca Tỳ La Vệ 4 lần, và mỗi lần Ngài đều chứng 
kiến một trong bốn cảnh tượng. Sau đó Ngài quyết định rời bổ cung 
điện của vua cha và trở thành người từ bỏ thế gian. Lý do tại sao chúng 
ta gọi bốn cảnh tượng này là bốn cảnh tượng có ý nghĩa bởi vì chính 
bốn điểm này đã làm thay đổi cả cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa 
(người sau này trở thành Đức Phật). Khi Thái tử lớn lên, điều mơ ước 
mạnh mẻ và khẩn thiết của vua Tịnh Phạn là con mình lập gia đình, 
chăm sóc gia đình, và là người kế vị xứng đáng của mình, bởi vì lời 
tiên tri của nhà thông thái Kondanna luôn ám ảnh nhà vua, nên nhà 
vua luôn lo sợ một ngày nào đó Thái tử sẽ bỏ nhà ra đi, sống đời ẩn sĩ 
không cửa không nhà. Theo tập tục Ấn Độ thời bấy giờ, Thái tử kết 
duyên rất sớm vào năm lên l6 với người em bà con, một công chúa 
xinh đẹp, con vua Hộc Phạn và bà hoàng hậu Pamita của xứ Koliya. 
Công chúa cùng tuổi với Thái tử. Vua Tịnh Phạn đã cung ứng đầy đủ 
những phương tiện sang trọng nhất cho Thái tử. Ngài có ba cung điện 
để sống thích hợp với ba mùa theo thời tiết của Ấn Độ. Không gì trên 
đời để hưởng thụ những lạc thú trần gian, Thái tử sống giữa cảnh đàn 
ca múa hát, trong xa hoa hỷ lạc lộng lẫy, không biết gì đến khổ đau 
sầu muộn. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của vua Tịnh Phạn nhằm 
giam hãm con mình trong nhục dục trần thế và tạo cho con mình một 
tâm hồn trần tục đã không đem lại kết quả. Những công trình của vua 
cha Tịnh Phạn nhằm tách rời cặp mắt tìm tòi của con mình ra khỏi 
những trạng huống khốn khổ phiền lụy trong đời sống, chỉ làm cho 
tánh tò mò và ý chí quyết tìm chân lý và thành đạt giác ngộ của Thái 
tử ngày càng lớn thêm. Với tuổi lớn khôn và thành thục, Thái tử bắt 
đầu thoáng thấy được nỗi thống khổ của thế gian. Một hôm khi Thái tử 
đang ngồi trên xe ngựa do người đánh xe Xa Nặc chở vào vườn 
Thượng Uyển, thì Ngài ngạc nhiên trông thấy một cảnh tượng não nề 
mà Ngài chưa từng thấy bao giờ: một cụ già già yếu đang ở vào giai 
đoạn cuối của cuộc sống, đang rên rỉ khóc than: “Ngài ơi! Hãy giúp 
tôi! Giúp tôi đứng vững trên đôi chân; Ôi, hãy giúp tôi! Nếu không tôi 
sẽ chết trước khi về đến nhà!” Đây là cảnh kích động mạnh mẽ đầu 
tiên của Thái tử. Lần thứ nhì, khi Ngài thấy một người ốm yếu chỉ còn 
da bọc xương, vô cùng khổ sở và buồn thảm, đang chịu đựng một cơn 
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bệnh nặng, đang chịu đựng một cơn bệnh trầm trọng. Sức lực không 
còn, tất cả những hy vọng và niềm vui sống của người ấy cũng không 
còn. Lần thứ ba Ngài thấy một nhóm người than khóc rên rỉ thê thẩm, 
khiêng trên vai thi hài của thân nhân để đi hỏa táng. Cảnh tượng bất 
hạnh mà lần đầu tiên Ngài thấy trong đời đã làm cho Ngài vô cùng 
kích động. Và Ngài được người đánh xe Xa Nặc cho biết rồi đây chính 
Ngài, Công chúa Da Du Đà La, và tất cả thân quyến lớn nhỏ, không 
trừ bổ một ai, đều phải trải qua những giai đoạn già, bệnh và chết này. 
Ít lâu sau, Thái tử trông thấy một tu sĩ khoan thai đi từng bước, mắt 
nhìn xuống, ung dung và vắng lặng, thanh thoát tự tại. tác phong trầm 
tĩnh của con người từ tốn ấy đập mạnh vào tâm tư Ngài. Ngài được Xa 
Nặc cho biết rằng đó là một tu sĩ đã lìa bỏ nhà cửa để sống đời trong 
sạch, tìm chân lý giải đáp cho những phiển toái của đời sống. Ý niệm 
xuất gia bỗng chốc thoáng qua trong trí Ngài và Ngài trầm tư mặc 
tưởng trên đường về nhà. Nhịp tim thống khổ của nhân loại đã tìm 
được một âm vang cứu chữa trong tâm Ngài. Càng đụng chạm với cuộc 
sống bên ngoài Ngài càng có xác tín là thế gian này quả thật không có 
hạnh phúc thật sự. Nhưng trước khi về đến hoàng cung thì một người 
đến báo tin là công chúa Da Du Đà La đang lâm bồn và hạ sanh một 
hoàng nam. “Lại thêm một trói buộc cho ta,” Ngài thốt ra lời than và 
trở về. 


Four Sights Which Changed the Buddha)?s LỰc 


Prince Siddhartha ventured beyond the palace walls four times, 
accompanied by his charioteer Chandaka, and the four sights that he 
encountered led to his renunciation of the world, one of the great 
turning points In his life. Ón hús firsf oufing, Siddhartha saw a wasted 
man supported himself with a stick. Chandaka explained that this was 
old age and that It was the fate of all living beings, including the prince. 
When the heard about the incident, he doubled the number of guards 
around his son and Iincreased the number of his entertainers. Óø hs 
$%econd oufing, the prince came across a man afflicted with disease. 
Again Chandaka Iinformed him that this misfortune can strike all living 
beings, Iincluding the prince. Ớn hịs thirđ oufing, the prince saw a 
corpse, and Chandaka then discussed with him the nature and meaning 
of death. At the palace Siddhartha became broody. No amount of 
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entertainment could cheer him up: he was like “a lion pierced in the 
heart by a poisoned arrow.” He could not understand how people could 
be at peace with themselves or indulge in laughter when old age, 
1llness and death existed in the world. Years later he would teach that 
such suffering 1s always present, and would offer a solution to this 
predicament. Ớn hịs final oufing, Siddhartha saw a monk carrying a 
begging bowl. Chandaka told him that this man had abandoned the 
house-hold life and had “gone forth' to lead the holy life of an ascetiC 
1n search of truth and happiness. There and then Siddhartha resolved to 
do the same. 

According to legends about Sakyamunmi Buddha's life, shortly after 
his birth a fortune-teller predicted that he would become a great king 
unless he encountered the “four sights”: I) a sick person; 2) an old 
person; 3) a corpse; and 4) a world renouncer. The first three symbolize 
the harsh realitles of cyclic existence, in which beings become sick, 
grow old, and die, and the fourth Indicates the way to escape this, by 
renouncing the world and seeking liberation. According to tradition 
accounts, his father Suddhodana tried very hard to prevent him from 
encountering these sigh(s, but was unsuccessful. The young prince 
went out Into the town of Kapllavastu on four occasions, and during 
each of these he was confronted by one of the four siphts. He 
subsequently resolved to leave his father”s palace and become a world 
renouncer. The reason we call these four visions four sigmificant 
visions because these four visions changed the whole life of Prince 
Siddhartha (who became Buddha later). When the Prince grew up, 
King Suddhodana”s strong and fervent wish was that his should get 
married, bring up a family, and be his worthy successor, for the 
prediction of the Sage Kondanna always haunted him, and he feared 
that one day the Prince would give up home for the homeless life of an 
©scetic. According to the custom of Indian at that time, at the very early 
age of sixteen, the Prince was married to his cousin, the beautiful 
Princess Yasodhara, the only daughter of King Suppabudha and Queen 
Pamita of the Koliyas. The Princess was of the same age as the Prince. 
King Suddhodana provided the Prince with the greatest comforts. The 
Prince had, so the story tells, three palaces, one of each for the Indian 
yea”s three seasons. Lacking nothing of the early Joys of life, he lived 
amid song and dance, In luxury and pleasure, and knowing nothing of 
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sorrow. Yet all the efforts of King Suddhodana to try to hold the Pnnce 
a prisoner to the senses and made him worldly-minded were of no 
avail. King Suddhodanaˆs endeavors to keep away life”s miserles from 
his son”s Inquiring eyes only heightened Prince Siddhartha”s curIosity 
and his resolute search for truth and Enlightenment. With the advance 
Of age and maturity, the Prince began to glimpse the woes of the world. 
On one occasion, when the Prince went driving with his charloteer 
Camna to the Royal Garden, he saw to his amazement what his eyes 
had never beheld before: a man weakened with age, and In the last 
stage Of aging, crying out in a mournful voice: “Help master! LIÍt me to 
my feet; ho, help! Or I shall die before I reach my house!” 'This was the 
first shock the Prince received. The second was the sight of a weak 
man, mere skin and bones, supremely unhappy, forlorn (hopeless), 
suffered, and depressed. He was suffering a serlous Illness. The 
strength was gone, and all the grace and Joy of life was also gone. Ôn a 
third occasion He saw a group of lamenting kinsmen bearing on theIr 
shoulders the corpse of their beloved one for cremation. These woeful 
signs, seen for the first time in his life, deeply moved him. From the 
charioteer he learned that even he, his beloved Princess Yasodara, and 
all his relatives, without exception, are subject to old age, illness and 
death. Soon after this the Prince saw a recluse moving with slow and 
Imposing (majestic) steps, down-cast eyes, calm and serene, aloof 
(away from the world) and independent. He was struck by the serene 
countenance of the man. He learned form Channa that this recluse was 
one who had abandoned his home to live a life or purity, to seek truth 
and answer the troubles of life. Thoughts of renunciation flashed 
through the Prince”s mind and in deep contemplation on the way home, 
the heart throb of suffering human beings found a responsive echo In 
his mind. The more he came 1n contact with the world outside of his 
palace, the more he was convinced that the world was lacking In true 
happiness. But before reaching the palace he was Informed by a 
messenger that a son had been born to Yosadara. “A fetter 1s set upon 
me,” he uttered and returned to the palace. 
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Chương Tám 
Chapter Eight 


Đại Xuất Gia 


Xuất gia hay từ bỏ theo Phật giáo có nghĩa là từ bỏ thế tục. Một 
cách cơ bản, từ bỏ thế tục là sự thừa nhận đời là bể khổ. Khi bạn nhận 
thức được điều này thì nó có thể dẫn bạn đến cái mà chúng ta có thể 
gọi là bước ngoặt, đó là sự nhận thức tất cả mọi sự sống thông thường 
đều bị tràn ngập bởi khổ đau phiển não khiến chúng ta đi tìm một sự 
sống tốt đẹp hơn hay một điều gì khác biệt, trong đó không có khổ đau 
phiền não. Sau khi hay tin hoàng tử ra đi, cả hoàng cung rất đỗi kinh 
ngạc. Về phần vua cha Tịnh Phạn, ngài cố gượng triệu tập triều thần 
để tìm cách đem hoàng tử trở lại hoàng cung. Vào lúc đó thì Xa Nặc 
một mình lặng lẽ trở về Hoàng cung. Các quan đại thần ai cũng mắng 
nhiếc Xa Nặc, nhưng vua Tịnh Phạn thì bình nh hỏi Xa Nặc về tung 
tích của Hoàng tử. Xa nặc báo cáo rằng Hoàng tử hiện đang đi đến khu 
rừng Khổ Hạnh. Triều thần bèn phái năm người gồm các vị A Nhã 
Kiểu Trần Như, Mã Thắng (Át Bệ), Bạt Để (Bà Đề), Thập Lực Ca 
Diếp, và Ma Ha Nam Câu Ly đi đến rừng Khổ Hạnh tìm Hoàng tử và 
thuyết phục chàng trở về. Tuy nhiên, dẫu cố gắng tìm kiếm khắp nơi 
thế nào cả triều thần vẫn không tìm ra được dấu vết gì của Hoàng tử. 

Về phần Đức Phật, sau Ngài khi nhận chân về bản chất của đời 
sống con người là khổ đau; tất cả chúng sanh giết hại lẫn nhau để sinh 
tồn, và chính đó là nguồn gốc của khổ đau nên Thái tử Tất Đạt Đa đã 
chấm dứt những hưởng thụ trần tục. Hơn thế nữa, chính Ngài đã nhìn 
thấy một người già, một người bệnh, và một xác chết khiến Ngài đã 
đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Ngài cảm thấy vô cùng ray rứt bởi 
những cảnh tượng đó. Ngài nghĩ rõ ràng rồi đây Ngài cũng không tránh 
khỏi những hoàn cảnh này và cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già, 
bệnh và chết này. Chính vì thế Ngài đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi tìm 
kiếm chân lý. Trong cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh gió mát, 
đêm Rằm tháng bảy, ý nghĩ sau đây đã đến với Thái tử: “Thời niên 
thiếu, tuổi thanh xuân của đời sống, chấm dứt trong trạng thái già nua, 
mắt mờ, tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần đến nó nhất. 
Sức lực cường tráng hao mòn, tiểu tụy và những cơn bệnh thình lình 
chập đến. Cuối cùng cái chết đến, có lẽ một cách đột ngột, bất ngờ và 
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chấm dứt khoảng đời ngắn ngủi của kiếp sống. Chắc chắn phải có một 
lối thoát cho cảnh bất toại nguyện, cho cảnh già chết này.” Sau đó, lúc 
29 tuổi, vào ngày mà công chúa Da Du Đà La hạ sanh La Hầu La. 
Thái tử đã từ bỏ và xem thường những quyến rũ của cuộc đời vương 
giả, khinh thường và đẩy lui những lạc thú mà phần đông những người 
trẻ đắm đuối say mê. Ngài đã ra đi, lánh xa vợ con và một ngai vàng 
đầy hứa hẹn đem lại quyển thế và quang vinh. Ngài dùng gươm cắt đứt 
lọn tóc dài, bỏ lại hoàng bào của một thái tử và đắp lên mình tấm y 
vàng của một ẩn sĩ, đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho 
những vấn để khó khăn của kiếp sống mà từ lâu vẫn làm Ngài bận 
tâm. Ngài đã trở thành nhà tu hạnh khổ hạnh sống lang thang rày đây 
mai đó tu hành giác ngộ. Thoạt tiên Ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai 
vị đạo sư nổi tiếng, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hy vọng rằng 
hai vị này, vốn là bậc đại thiền sư, có thể trao truyền cho Ngài những 
lời giáo huấn cao siêu của pháp môn hành thiển. Ngài hành thiển vắng 
lặng và đạt đến tầng thiển cao nhất của pháp này, nhưng không thỏa 
mãn với bất luận gì kém hơn Tối Thượng Toàn Giác. Nhưng tầm mức 
kiến thức và kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp Ngài 
đạt thành điều mà Ngài hằng mong muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã 
khẩn khoản Ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử , nhưng Ngài đã nhã nhặn từ 
chối và ra đi. Ngài vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh cùng cực với bao 
nhiêu sự hành xác. Tuy nhiên, những cố gắng khổ hạnh của Ngài đã 
trở thành vô vọng, sau sáu năm hành xác, Ngài chỉ còn da bọc xương, 
chứ không còn sức lực gì. Thế nên Ngài đã thay đổi phương pháp vì 
khổ hạnh đã cho thấy vô hiệu. Ngài đã từ bỏ nhị biên, đi theo con 
đường trung đạo và trở thành Phật ở tuổi 35. Điểm cực ký quan trọng 
cần nhớ là sự “từ bỏ trần tục” trong Phật giáo không bao giờ xuất phát 
(gây ra) bởi sự tuyệt vọng trong đời sống thường nhật. Như Đức Phật 
đó, Ngài đã sống cuộc đời vương giả của thời Ngài, nhưng Ngài nhận 
ra cái đau khổ cố hữu luôn gắn liền với cuộc sống của chúng hữu tình 
và hiểu rằng dù chúng ta có thỏa thích với những thú vui của giác quan 
đến thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với 
thực tế của lão, bệnh, tử (già, bệnh, chết). Nói tóm lại, từ bỏ trần tục 
trong Phật giáo có nghĩa là từ bỏ những thú vui dục lạc trần tục (những 
thứ mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ đau và phiển não) để đi tìm 
chân lý của cuộc sống trong đó không có tham sân sĩ, từ đó chúng ta có 
thể sống đời hạnh phúc miên viễn. 
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Đây là một trong những nét nổi bật của câu chuyện về cuộc đời 
Đức Phật với sự kiện Ngài là một con người trong kiếp tái sanh lần 
cuối của mình. Tuy nhiên, tin tức này có thể làm cho người ta suy nghĩ 
lệch lạc, bởi vì Ngài không còn là một con người bình thường. Là một 
vị Phật thì không phải là người mà cũng không phải là thần linh, nhưng 
lại vượt xa bản chất của hai thứ vừa kể. Mặc dù sự xuất chúng này, 
truyền thống đạo Phật nhắc nhở một đời sống gương mẫu của Đức 
Phật trong giai đoạn làm người của Ngài như là một phương tiện đi vào 
vấn để cơ bản về kiếp sống của con người, vấn để đi đến sự giác ngộ 
là một giải pháp. Sau lần tái sinh cuối cùng, vị Bồ Tát được đặt tên là 
Tất Đạt Đa, có nghĩa là “một người có mục đích của mình thành tựu.” 
Những nhà tiên tri đương thời lập tức nhận ra rằng Ngài là một cậu bé 
đặc biệt. Ngay khi còn bé, Ngài đã có trong mình 32 tướng hảo của 
một con người vĩ đại, chứng tỏ sự độc tôn của Ngài (see Tam Thập Nhị 
Hảo Tướng Của Phật). Mẹ của Ngài sau khi hoàn tất nhiệm vụ thiêng 
liêng của mình, đã qua đời khi Ngài vừa mới sanh ra được 7 ngày và 
tái sanh nơi cõi trời Đâu Suất. Tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa đã 
được tiên đoán hai lần và vào cả hai dịp đều cho thấy rằng Ngài sẽ là 
một vị vua của vũ trụ hoặc một vị Phật, khắp thế gian đều biết đến 
quyền lực và sự công bằng của Ngài, hoặc là một vị Phật, dẫn dắt đời 
sống tôn giáo và đưa nhân loại thoát khỏi vô minh. Nếu Thái tử Tất 
Đạt Đa theo đuổi đời sống của một bậc gia trưởng, Ngài sẽ trở thành 
một đại vương, nhưng nếu Ngài từ bỏ thế tục Ngài sẽ trở thành Phật. 
Các nhà tiên tri báo cho vua Tịnh Phạn sự kiện này để bảo đảm tương 
lai của hoàng tộc của đứa con trai của Ngài. Vua cha phải tìm cách 
ngăn chặn để không bao giờ cho Thái tử trông thấy những cảnh khốn 
cùng bất hạnh của cuộc sống. Vì vậy nhà vua cho xây ba tòa cung điện 
cho con trai mình và có đội quân bảo vệ, nhiệm vụ của họ là ngăn 
không cho Thái tử trông thấy những đặc tính thật sự mà con người phải 
trải qua. Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm là một chàng trai trẻ đầy tài năng 
và cá tính độc đáo và Ngài vượt trội những người cùng lứa tuổi ở lãnh 
vực tài năng và học vấn. Được sống trong chăn êm nệm ấm cùng với 
tất cả những thỏa thích không thể tưởng được của cuộc sống trần tục, 
Ngài vẫn chưa biết được sự đau đớn của kiếp người mà không một ai 
có thể tránh được. Sử thi mô tả những cảnh huy hoàng tráng lệ chung 
quanh Ngài, không thiếu một thứ gì, ví dụ như lời ca tiếng hát trầm 
bổng của âm nhạc du dương với nhiều vũ nữ có sắc đẹp mê hồn và 
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từng cung điệu cho mỗi mùa. Vào thời gian Thái tử kết hôn cùng công 
chúa Gia Du Đà La khi Ngài ở tuổi 29, sự việc dường như thể là Ngài 
sẽ tiến tới con đường nối nghiệp vua cha mà chẳng có mảy may ngờ 
rằng thế giới bên ngoài cung điện an toàn, có đầy những thỏa thích dục 
lạc này lại có một thực tế vô cùng nghiệt ngã. Tuy nhiên, vào một 
ngày nọ, Ngài ao ước được nhìn thấy những gì vượt qua những thành 
lũy của những người lính canh. Vua cha cố khuyên can Thái tử, nhưng 
thất bại, nên sau đó phải ra lệnh quét dọn làm sạch sẽ bất cứ điều gì 
có thể làm cho Thái tử khó chịu. Trong 4 lần đi dạo ngoài thành, theo 
truyền thống Phật giáo là “Bốn Hình Ảnh,” Thái tử Tất Đạt Đa đã đối 
mặt với lão bệnh và tử, và cuối cùng là hình ảnh một đạo sĩ khổ hạnh 
đang đi tìm con đường để vượt qua sự khổ. Ngài vô cùng xúc động với 
hình ảnh thứ tư này, và phát nguyện từ bỏ cuộc đời xa hoa của mình và 
đi tìm chân lý về thân phận con người. Sau khi đi đến quyết định này, 
Tất Đạt Đa trở về cung điện, ở đây Ngài được thông báo là vợ Ngài 
sanh cho Ngài một đứa con trai. Ngài không lấy làm vui sướng với tin 
mừng này và kêu lên “Một sự trói buộc (rahula) ra đời.” Do đó vua cha 
ra sắc lệnh đặt tên cho đứa cháu trai mình là La Hầu La. Trong cung 
điện, nhà vua dùng mọi nỗ lực để làm khuây khỏa nỗi lòng của Thái tử 
Tất Đạt Đa nhưng đều vô ích. Thái tử không còn quan tâm đến những 
dục lạc và hoàn toàn cảm thấy buồn ngủ trên chiếc ghế trường kỷ. 
Vào một nửa đêm khi Nsài tỉnh giấc rồi trông thấy những nàng ca kỹ 
và những vũ công xinh đẹp nằm sóng soài trong phòng khách của 
Ngài, đối với Ngài lúc này giống như những xác chết và cảm thấy tinh 
thần đau đớn. Ngài quyết định đi đến “sự xuất gia vĩ đại” ngay chính 
đêm đó Ngài ra lệnh cho người đánh xe là Xa Nặc, chuẩn bị cho mình 
ngựa Kiển Trắc. Trước khi rời bỏ cung điện, Ngài ghé qua căn phòng 
của vợ mình, đứng ở ngưỡng cửa và ngửi thấy mùi hoa lài, lòng Ngài 
đầy xao xuyến. Ngài trông thấy công chùa Gia Du Đà La nằm ngủ với 
bàn tay tựa trên mình La Hầu La, lòng Ngài thôi thúc muốn ấm đứa 
con thơ của mình vào lòng lần cuối, nhưng Ngài không dám làm như 
vậy vì sợ rằng mình sẽ đánh thức họ và như thế sẽ cẩn trở cho sự ra đi 
của mình. Trong những lúc bình thường, việc rời bỏ cung điện là không 
thể xẩy ra, có hàng trăm binh sĩ vũ trang ở các cổng thành. Nhưng một 
vị trời mở cổng thành trong khi những vị khác làm giảm bớt âm thanh 
của tiếng vó ngựa Kiền Trắc rồi đưa những người dân trong thành vào 
giấc ngủ say. Nhanh chóng vượt qua không trung cùng với mọi tinh tú 
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trên bầu trời, Thái tử Tất Đạt Đa, Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc đến bờ 
sông Anoma. Ở đó Thái tử khuyên Xa Nặc nên trở về hoàng cung để 
báo tin cho hoàng gia về sự ra đi của Ngài. Con ngựa Kiền Trắc không 
chịu đựng được sự chia ly với chủ mình và chết ngay tại chỗ lúc ấy. Nó 
được tái sinh vào cõi trời 33 tầng. Cởi bỏ y phục của hoàng gia, Thái tử 
dùng chiếc gươm của mình cắt đứt mái tóc dợn sóng, xong rồi tung lên 
trời và nói: “Nếu ta trở thành Phật, hãy để những tóc này nằm yên trên 
bầu trời, nếu không hãy để nó rơi xuống đất.” Với thiên nhãn, vị trời 
Đế Thích thấy được nên vôi nắm bắt lấy mớ tóc ấy và cho vào chiếc 
hộp ngọc. Một vị Phạm Thiên dâng cho Thái tử ba bộ y, một chiếc bát 
và những vật dụng của một nhà sư: một dao cạo, một cây kim, một cái 
lọc nước, và một chiếc thắt lưng. Từ đây Thái tử Tất Đạt Đa cất bước 
trên con đường không thể quay ngược lại nữa để đi đến giải thoát trí 
tuệ hoàn hảo và hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa khổ đau. 


Great Ñenunciafion 


Renunciation or leaving home in Buddhism means to renounce the 
worldly world. Basically, renunciation 1s the recognition that all 
exIstence 1s permeated by suffering. When you realize this, 1t leads to 
what we might call a turning point. That 1s to say, the realization that 
all of common life 1s permeated by suffering causes us to look for 
something more or something different, something which 1s absent of 
sufferings and afflictions. After hearing the news of the departure of 
the Prince, everybody In the Palace was so surprised. For King 
Suddhodana, he tried to assemble the high officials to find ways to 
bring the Prince back to the Palace. At that time, Chandaka silently 
returned to the Palace by himself. All the high mandarins scolded 
Chandaka, but King Suddhodana calmly inquired of Chandaka of the 
Prince's whereabout. Chandaka reported that the Prince was currently 
heading for the Forest of Ascetics. The Royal officials sent a five-men 
team comprising of Ajnata Kaundinya (Anna Kondamna), AsvajIt 
(AssajÐ, Bhadrika (Bhaddiya), Dasabala Kasyapa (Dasabala 
Kassapa), and Mahanama-Kulika (Mahanama-Kuliya), to go to the 
Forest of Ascetics to find the Prince and to persuade him to return. 
However, no matter how hard all officials tried to search for the Prince, 
they found no trace of him at all. 
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For the Buddha, after realizing all nature of life and human 
suffering In life; all living beings kill one another to survive, and that 1s 
a øreat source of suffering, Crown Prince Siddhattha stopped enJoying 
worldly pleasures. Furthermore, he himself saw an old man, a sick 
man, and a corpse, that led him to ponder why 1t was. He also felt 
unsetfled by these sights. Clearly, he himself was not immune to these 
conditions, but was subJect to the Inevitable succession of old age, 
sickness and death. Thus He thought of leaving the world in search of 
truth and peace. In the silence of that moonlit and breezy night (It was 
the full-moon day of July) such thoughts as these arose In him “Youth, 
the prime of life ends in old age and man”s senses fail him at a time 
when they are most deeded. The health ¡is weakened when diseases 
suddenly creeps in. Finally death comes, sudden perhaps and 
unexpected, and puts an end to this brief span of life. Surely there must 
be an escape from this unsatisfactoriness, from aging and death.” Then, 
at the age of twenty-nine, 1n the flower of youthful manhood, on the 
day Princess Yasodara had given birth to Rahula, Prince Siddhartha 
Gotama, discarding and disdaining the enchantment of the royal life, 
Scorning and spurning Joys that most young people yearn for, the prince 
renounced wIfe and child, and a crown that held the promise of power 
and glory. He cut off his long locks of hair with his sword, doffed his 
royal robes, and putting on a hermit”s robe retreated Into forest solitude 
to seek solution to those problems of life that so deeply stirred his 
mind. He became a penniless wandering ascetic to strugsle for 
enlightenment. First He sought guidance from two famous sages at the 
time, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta, hoping that they, being 
famous masfters of meditation, would teach him all they know, leading 
him to the heigths of concentrative thought. He practiced concentration 
and reached the highest meditative attainments, but was not satisfied 
with anything less than a Supreme Enlightenment. These teachers” 
range of knowledge and experience, however, was Insufficient to grant 
him what he so earnestly sought. Though both sages asked him to stay 
to teach therr followers, he declined and left. He continued to practice 
many penances and underwent much suffering. He practiced many 
forms of severe austerity. However, he got no hope after six years Of 
torturing his body so much that 1t was reduced to almost a skeleton. He 
changed his method as his penances proved useless. He gave up 
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extremes and adopted the Middle Path and became a Buddha at the 
age of 35. It is extremely Important to remember that renunciation In 
Buddhism 1s never caused by desparr in the ordinary course of life. As 
for the Buddha, he enJoyed the greatest possible happiness and 
pnvilege known 1n his day; however, he recognized the suffering 
inherent In sentient exis(ence, and realized that, no matter how much 
we may Iindulge ourselves In pleasures of the sense, eventually we 
must face the realiies of old age, sickness, and death. In short, 
renunciation in Buddhism means to renounce the worldly pleasures 
(which will eventually cause sufferings and afflictions) to seek the truth 
of life which 1s absent of greed, anger and Ignorance, so that we can 
obfain a life of eternal happiness. 

Great Renunciation 1s one of the most prominent features of the 
Buddha”s life-story 1s the fact that In his final existence he was human. 
This information can be misleading, however, because he was much 
more than an ordinary person. Being a Buddha 1s being neither human 
nor øod, but going beyond the nature of both. In spIte of this distinction, 
the Buddhist tradition recalls the exemplary life of the Buddha In his 
human phase as a means of introducing the basic problem of human 
exIstence, the problem to which enlightenmernt 1s the solution. After his 
final birth the Bodhisattva was named Siddhartha, meaning “one whose 
goal 1s accomplishment.” The seers Immediately recognized that he 
was a special child. Even In Infancy he bore the thirty-two marks of a 
great man, attesting to his uniqueness. His mother, her mission 
accomplished, died seven days after his birth and was reborn amid the 
contented gods of the Tusia Heaven. Siddhartha's future was 
prophesied twice on both occasions It was revealed that he would be 
either a universal king, known throughout the lands for his power and 
Justice, or a Buddha, leading a religious life and setting humankind free 
from Ignorance. If Siddhartha followed the life of a householder he 
would become a great king, but If he renounced the world he would 
become a Buddha. King Suddhodana was told that in order fo ensure 
his son”s royal future, he must prevent him from ever seeing the 
miserles Of life. The king thus bulilt three palaces for his son, and 
surrounded them with guards whose duty was to prevent the prince 
from seeing the true character of human experlence. Siddhartha 
Gautama was a unique and talented youth. His radiance knew no 
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bounds and he excelled his contemporarles In skill and learning. 
Cushioned by all the Iimaginable delights of worldly life, he remained 
Ipnorant of the Ineviable paim of the human condition. The 
Buddhacharta describes his splendid surroundinss In great detall, 
evoking, for example, the soft volces and charming music of many 
dancing girls and the radiant pavilions suited to every season. In time 
the prince married the fair Yasodhara, and at the age of twenty-nine 1t 
seemed as 1ƒ he would proceed along the road to kingship without ever 
suspecting the outside the delights of his secure haven there was much 
harsher reality. One day, however, he wished to see beyond the 
perimeter of his guarded dwellings. The king tried to dissuade hìm, but 
on failing In this attempt he ordered the city to be cleared of anything 
that might discomfort the prince. In four outings, known In the Buddhist 
tradition as “the Four Sights,” Siddhartha encountered old age, disease, 
death, and finally, an ascetic who was seeking a way to transcend such 
suffering. He was deeply affected by this fourth encounter and vowed 
to abandon his princely lie and seek the truth about the human 
condition. Having taken this resolve, Siddhartha returned to the palace, 
where he was notified that his wife had given birth to a son. He could 
not find happiness In this, and retorted, “A fetter (Rahula) has been 
born.” The king consequently decreed that his grandson should be 
named “Rahula”. At the palace all attempts to entertainn Siddhartha 
failed. He was no longer Interested in the delights of the senses and 
merely fell asleep on the couch. When he awoke 1n the middle of the 
night he saw the beautiful singers and dancers sprawled inelegantly 
over his parlor, they seemed to him like corpses and caused him mental 
anguish. He resolved to carry through his “great renunciation” that very 
night and Insfructed his charioteer Chandaka to prepare his great horse 
Kanthaka. Before leaving the palace, he visited his wIfe”s chambers. 
Sfanding at the threshold and smelling the jasmine, his heart was filled 
with longing. He saw the fair Yasodhara sleeping with her hand resting 
on Rahula, and felt the urge to pick his son up for the last time, but he 
địd not dare to do so for fear that he might wake them and Jeopardize 
his departure. Under normal circumsftances leaving the palace would 
have been impossible. There was hundreds of armed men at each of 
the town”s massive gates. But one heavenly deva gently swung open 
the gate while others muffled the sound of Kanthaka”s hoofs and 
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plunged the town”s inhabitants Into a deep slumber. Swiftly riding 
throuph the aIr, accompanmied by celestial hosts of all kinds. Siddhartha. 
Chandaka, and Kanthaka arrived at the river Anoma. There the 
Bodhisattva did Chandaka to return to the palace to Inform his family 
of his departure. Kanthaka could not bear to part with his master and 
died on the spot. He was reborn in the Tavatimsa Heaven, the Heaven 
of the Thirty- Three Gods. Shedding his royal attire, the Bodhisattva cut 
off his flowing hair with one sfroke of his sword and tossed 1nto the air, 
saying, “If I am to become a Buddha, let it remain 1n the sky; 1f not, let 
1t fall to the ground.” With his divine eye. Indra, king of the gods, saw 
this gesture and caught the Bodhisattva”s haIr in Jewel casket. The god 
Brahma offered the Bodhisattva three saffron robes, an alms bowl], and 
the other requisites of a monk: a razor, a needle, a water sfrainer and a 
belt. Siddhartha was now set on the irrevocable path to liberation, at 
the end of which he would attainn perfect wisdom and completely 
extInguish the flame of suffering. 


90 


9Ị 


Chương Chín 
Chapter Nine 


Sáu Năm Khổ Hạnh 


Dầu vua cha Tịnh Phạn hết lòng chăm sóc, và dầu luôn sống vui 
vẻ trong hoàng cung với tình yêu dịu dàng của Công chúa Da Du Đà 
La, cuộc sống huy hoàng trong hoàng cung vẫn không làm mờ đi 
những suy nghĩ trong tâm tư của Thái tử. Sau những lần thăm viếng 
ngoại thành, những hình ảnh về già, bệnh và chết luôn ám ảnh Thái tử. 
Ngài nghĩ rằng vợ đẹp, con ngoan, và ngay cả chính bản thân ngài 
cũng không tránh được cái vòng già, bệnh và chết nầy. Kiếp nhân sinh 
thật là ngắn ngủi và huyễn ảo. Vua Tịnh Phạn, cha ngài, đoán biết 
được những suy nghĩ từ bỏ thế tục của ngài, nên nhà vua đã cố gắng 
xây cung điện mùa hè để cho ngài hưởng thụ cuộc sống vật chất ca vui 
hoan lạc. Tuy nhiên, không có thú vui nào có thể làm cho Thái tử hứng 
thú. Lúc nào Thái tử cũng muốn tìm cho ra những phương cách giải 
thoát khỏi những thống khổ của kiếp người. Một đêm, Thái tử cùng Xa 
Nặc rời khỏi hoàng cung. Thái tử đi thẳng đến chuông ngựa, lên yên 
ngựa và bắt đầu cuộc hành trình bất thường. Vì thế mà Xa Nặc không 
còn cách nào lựa chon, nên phải đi cùng Thái tử. Thái tử cưỡi ngựa 
đến một chân núi, ngài xuống ngựa, trao hoàng bào, vương miện, và 
châu báu, và bảo Xa Nặc nên trở về hoàng cung. 

Tưởng cũng nên nhắc lại, khi nghe tin Hoàng tử rời bỏ cung điện ra 
đi, Để Bà Đạt Đa hết sức vui mừng. Ông ta bèn hớn hở thảo ra kế 
hoạch đưa mình lên ngôi vị chính thức của Hoàng tử với viễn cảnh 
được làm vua trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin triều 
thần vừa phái năm người gồm các vị A Nhã Kiều Trần Như, Mã Thắng 
(Át Bệ), Bạt Đề (Bà Đề), Thập Lực Ca Diếp, và Ma Ha Nam Câu Ly 
đi đến rừng Khổ Hạnh tìm Hoàng tử và thuyết phục chàng trở về. Đề 
Bà Đạt Đa bèn cố gắng hối lộ cho Ma Ha Nam Câu Ly ám sát Hoàng 
tử. Đề Bà Đạt Đa hứa sẽ trọng thưởng cho Ma Ha Nam sau khi ám sát 
thành công, nhưng cuộc trò chuyện bí mật này đã bị Kiều Trần Như 
tình cờ nghe được. Kết quả là cuộc ám sát Thái tử của Ma ha Nam 
không thể thực hiện được. Cuối cùng năm anh em Kiểu Trần Như đã 
tìm thấy Hoàng tử. Khi họ nhìn thấy cơ thể của Hoàng tử chỉ còn da 
bọc xương, họ cảm thấy buồn lòng, song rất ngưỡng mộ ông nên tất cả 
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năm người này đều quyết định ở lại tu tập trong rừng chứ không trở về 
hoàng cung nữa. 

Sau đó, Thái tử Sĩ Đạt Đa cùng năm anh em Kiểu Trần Như đi vào 
rừng khổ hạnh. Có rất nhiều đạo sĩ đang thực hành khổ hạnh tại đó. 
Thái tử đến xin chỉ giáo một một vị trưởng lão: “Làm sao mới được 
giác ngộ và giải thoát?” Vị trưởng lão đáp: “Chúng tôi siêng năng tu 
hành khổ hạnh, chỉ mong sau khi chết được lên Thiên giới hưởng lạc, 
chứ không biết cái gì gọi là giác ngộ hay giải thoát cả.” VỊ trưởng lão 
tiếp theo: “Phương pháp hành xác của chúng tôi là đói thì ăn rễ cỏ, vỏ 
cây, hoa quả. Có lúc chúng tôi đội nước lạnh lên đầu suốt ngày. Có lúc 
thì chúng tôi ngủ cạnh lửa nóng cho cơ thể bị nóng đỏ. Có lúc thì 
chúng tôi treo ngược trên những cành cây. Chúng tôi thực hành khổ 
hạnh bằng nhiều cách khác nhau và mục đích là để thờ mặt trời, mặt 
trăng, các vì sao, hay nước chảy và lửa hồng. Sau khi nghe những lời 
giải thích của vị trưởng lão, vị Thái tử vốn thông minh biết ngay là 
những người này chả biết gì đến vấn để sanh tử, họ đã không thể tự 
cứu mình nói chi đến cứu độ những chúng sanh khác. Sau đó Thái Tử 
Tất Đạt Đa đến gặp ngài A La La, rồi ngài Uất Đầu Lam Phất. Trong 
thời gian ngắn, Thái Tử đều thông hiểu hết tất cả những điều mà các 
đạo sư nầy đã chỉ dạy. Nhưng Ngài vẫn chưa thỏa mãn, và tự nhủ: 
“Các vị Thầy của Ta mặc dầu là những đạo sư thánh thiện, nhưng 
những lời chỉ giáo của họ vẫn chưa giúp con người chấm dứt khổ đau. 
Nên Ta phải tự mình cố gắng tìm ra chân lý.” Thế là Thái tử quyết 
định rời bỏ khổ hạnh lâm để hướng về vùng tu của các ẩn sĩ. Ngài lên 
núi Gaya để tự mình khổ tu và tham thiền nhập định. Sự khổ hạnh của 
Thái tử rất đơn giản, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một chút lúa mì và lúa 
mạch trong khi chuyên tâm tu trì nên cơ thể của Ngài ngày càng yếu 
dần. Thân thể của ngài mất đi vẻ đẹp trong sáng, bao phủ đây bụi đất 
dơ dáy. Nhìn ngài chẳng khác gì một bộ xương đang sống. Nhưng ngài 
vẫn kiên trì không chịu từ bỏ sự khổ hạnh. 

Sau sáu năm tu hành khổ hạnh trong rừng, nhưng Ngài vẫn không 
đạt được tận cùng ý nguyện. Mặc dầu Thái tử luôn kiên chí tu luyện, 
không một phút nào xao lãng, song ngài vẫn không đạt được gì cả. 
Cuối cùng, ngài nhận ra rằng với mục tiêu thiết yếu là giải thoát, mình 
chẳng bao giờ đạt được bằng cách tự thân tu luyện khổ hạnh. Ngài 
thấy khổ hạnh hành xác là một sự sai lầm trong việc tự hủy hoại thân 
thể của chính mình. Cuối cùng Thái tử nghĩ rằng việc lớn giác ngộ và 
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giải thoát không thể bằng tu hành khổ hạnh mà được. Để tìm ra chân 
lý, ngài phải theo con đường trung đạo nằm giữa cuộc sống quá dục 
lạc và quá khổ hạnh. Hoàng tử Tất Đạt Đa bèn từ bỏ cách tu hành khổ 
hạnh. Ngài chia tay năm anh em Kiều Trần Như để đi về hướng sông 
Ni Liên Thiền, dùng nước sông Ni Liên Thiền tắm gội sạch sẽ những 
bụi bặm bám trên cơ thể trong thời gian dài. Rồi ngài quyết định bắt 
đầu tu tập theo hướng gột rửa nội tâm của chính mình, triệt tiêu tất cả 
những ảo vọng và mở rộng tri thức để thấu hiểu chân lý. Nhưng khi 
ngài vừa đến bờ sông thì đã ngất đi vì quá suy nhược do hậu quả của 
việc sáu năm tu hành khổ hạnh. May mắn là vào lúc đó có một cô gái 
chăn cừu tên là Nan Đà, đầu đội chum sữa bò đi ngang qua. Nan Đà 
phát hiện là Thái tử đang trong điều kiện cơ thể ngất đi vì kiệt sức. Vì 
thế nàng liền rót một bát sữa cho ngài uống. 

Thái tử Tất Đạt Đa uống sữa do cô gái chăn cừu dâng và cảm thấy 
như được uống nước cam lồ. Ngay lúc đó, ngài cảm thấy thoải mái và 
từ từ hồi sức. Năm anh em Kiều Trần Như thấy Thái tử nhận sữa từ cô 
gái chăn cừu, họ vô cùng kinh ngạc. Họ tưởng lầm rằng vị Thái tử vốn 
đĩ đã tu khổ hạnh trong sáu năm dài mà lúc bấy giờ lại bị một thiếu nữ 
xinh đẹp cám dỗ. Chính vì vậy mà họ đã rời bổ Thái tử để đi nơi khác 
tiếp tục tu hành khổ hạnh. 


Six Years 0ƒ Asceficism 


Even though his father, King Suddhodana, always took good care 
of him; and even though the Prince always had the loving tenderness of 
Yasodhara and the luxurious life in the Royal Palace, still, these things 
could not dilute the problems contemplated by the Prince in his mind. 
After the visits to the scenes outside the royal palace, images of the 
old, the sick, and the dead always haunted the mind of the Prince. He 
thought that even his beautiful wIfe, his beloved son, and himself could 
not escape from the cycle of old age, sickness, and death. Human life 
was so short and Illusionary. King Suddhodana, his father, guessed his 
thinking of renouncing the world; so, the king tried to build a summer 
palace for him and let him enJoy the material pleasure of singing, 
dancing, and other entertainment. However, no Joys could arouse the 
Interest of the Prince. The Prince always wanted to seek out ways and 
means of emancipatlon from the sufferings of life. One night, the 
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Prince and Chandaka left the Royal Palace. The Prince walked out of 
the summer palace, went straight to the stables, mounted a horse, and 
started his unusual Journey. So, Chandaka had no cholce but going 
along with Him. The Prince rode his horse to the foot of a hill, he 
dismounted, gave all his precious dress, his crown and Jewels, and told 
Chandaka to return to the royal palace. 

It should be reminded that upon hearing the news of the Prince's 
departure, Devadatta was overjoyed. He then jubilantly made his plan 
to succeed the official position of the Prince with the peospect of 
becoming the King In the future. However, after receiving the news 
that the Royal officials Just sent a five-men team comprising of AJjnata 
Kaundinya (Anna Kondamna), Asvajit (AssaJI), Bhadrika (Bhaddiya), 
Dasabala Kasyapa (Dasabala Kassapa) and Mahanama-Kulika 
(Mahanama-Kuliya), to go to the Forest of Ascetics to find the Prince 
and to persuade him to return. Devadatta tried to bribe Mahanama- 
Kulika to attempt an assassinaton. Devadatta promised to give 
Mahanama-Kulikaa a good reward after he finished his assassination, 
but their conversation was overheard by Kaundinya. As a result, the 
assassinatlon of the Price could not be achieved. Finally, Kaundinya 
and his team found the Prince. When they saw his physical body had 
been reduced to skin and bones, they felt sad, yet they were highly 
respecfful of him, so all these five men decided to stay In the forest to 
cultivate, not to return to the Royal Palace. 

After that, Prinnce Siddhartha and Kaudinyas five-men team 
wandered In the forest of ascetics. There were many practicing 
ascetics. The Prince consulted one of the elders: “How can Ï attain true 
enlightenment and emanicipation?” The elder replied: “We practice 
asceticism diligently, hoping that upon our death we could be reborn In 
the heavens to enjoy happiness. We don't know anything about 
enlightenment and emancipation.” The elder added: “The way we take 
to the asceticism 1s that when we are hungry, we eat gørassroots, bark, 
flowers, and fruits. Sometimes we pour cold water on our heads all day 
long. Sometimes we sleep by a fire, allowing the body to be baked and 
tanned. Sometimes we hang ourselves upside down on tree branches. 
We practice in different ways, the purpose of which 1s to worship the 
sun, moon, stars, the running water and the blazing fire.” After listening 
to the explanations of this elder, the wise Prince knew that they had 
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practically no knowledge of the problems of life and death and they 
could not even redeem themselves, not fo menflon saving other 
senflent beings. The ascetics were merely Inflicting sufferings upon 
themselves. Then Prince Siddhartha came to study with Masters Arada 
and Udraka. In a short time he mastered everything they had to teach 
him. But still he was not satisfied. “My teachers are holy people, but 
what they taught me does not bring an end to all suffering. [ must 
confinue to search for the Truth on my own.” So the Prince decided to 
relinquish this kind of ascetic life, left the forest and headed towards 
other places where the hermits were. He came to Gaya HIII to practice 
asceticism and meditation. The life which the Prince led was very 
simple. He Just ate a little wheat and barley everyday while devoting 
all his energy to his practice. So his body became thinner by the day. 
His body lost 1ts radiance and became covered with dust and dirt. 
Eventually he looked like a living skeleton. But he still refused to give 
up his practices. 

After sIx years of ascetic practice, the Prince could not reach his 
goal. Although he persisted In his practice without any laxation, he 
attained nothing. Finally, he realized that on the major matter of 
emancipation, he could never achieve his aim by pracficing asceticism 
alone. He realized that it was a mistake to punish his body like that. 
Finally he realized that the major Issue of enlightenment and 
emancipation could never be achieved through ascetic practicing alone. 
To find the Truth, he must follow a middle path between too mụuch 
pleasure and too much pain. Prince Siddhartha decided to give up 
asceticism. He left Kaundinya and his five-men team and walked to the 
Narranjana River, let the water cleanse the dit that had long 
accumulated on his body. Then, he decided to start cultivate In ways to 
pur1fy his own Inner mind, eliminate all delusions, and expand wisdom 
to thoroughly understand the truth. But when he reached the river bank, 
he fainted due to his six-years long practice of asceticism. Fortunately, 
at that time, a shepherd girl named Nanda, who carried a bucket of 
cow's milk on her head, passed by. She discovered the Prince and knew 
his condidion was by his exhausted body. So she poured a bowl of milk 
for him to drink. 

Prince Siddhartha drank the milk offered by the shepherd girl and 
found 1t tasted like sweet nectar. He Instantly felt more comfortable 
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and gradually recovered. When Kaundinya and his five-men team saw 
the Prince accept the mIlk from the shepherd girl, they were so mụch 
surprised. They misunderstood that he was now being seduced by a 
beautiful girl and reliquished his six-years long ascetic practice. So, 
they left him behind and found other places to continue theIr 
asceticism. 
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Chương Mười 
Chapter Ten 


Bảy Nơi Đức Phật Thiền Định 
Trong Khi Và Sau Khi Đại Giác 


Sau khi giác ngộ, người ta nói Đức Phật đã tắm trong hồ Đế Thích 
(Sakra). Hai cái hổ vẫn còn tổn tại cho tới ngày nay, một nằm trong 
thôn Pipal Pati, và cái khác tên Muchilinda nằm trong thôn Tikahigha, 
nằm về phía Đông của cái kia. Sau khi tắm trong hồ Đế Thích, Đức 
Phật lại ngồi kiết già dưới chân cội Bồ Đề, ngắm nhìn cây Bồ Đề này 
trong suốt 7 ngày trong hạnh phúc Niết Bàn. Tuần lễ thứ nhì Ngài đi 
tới đi lui gần cây Bồ Đề. Vị trí nơi Đức Phật đi ngày nay được biết đến 
như là khu kinh hành Điện Châu Bảo, nằm dọc phía Bắc của Tháp Đại 
Giác. Những dấu chân của Phật được tiêu biểu bằng những hoa sen 
trên một cái bục được xây hẹp, dài khoảng 18 mét (53 bộ Anh), rộng 
khoảng trên 1 thước (3,6 bộ Anh) và cao cũng hơn 1 mét. Tứ nhất là 
Kim Cang Tòa: Kim Cang Tòa tọa lạc giữa cây Bồ Đề và Tháp Đại 
Giác. Tòa được xây bằng đá, dài khoảng 2,5 mét (7,6 bộ Anh), rộng 
khoảng 1,6 mét (4,10 bộ Anh), và cao khoảng 1 mét, nơi Thái Tử Tất 
Đạt Đa đã thành Phật và cũng là nơi thiêng liêng nhất trong các thánh 
tích đối với thế giới Phật giáo. Người ta nói Kim Cang Tòa là vị trí 
không thay đổi cho sự giác ngộ của chư Phật và cũng là cái nôi của thế 
giới. Không có nơi nào có thể chịu được sức giác ngộ của Đức Phật và 
không ai có thể bay ngay trên Kim Cang Tòa, ngay cả vị trời Đế Thích. 
Thứ nhì là tháp Anuneshalocana: Tháp Animeshalocana tọa lạc trong 
sân Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là một ngôi tháp nhỏ 
được dựng lên tại nơi Đức Phật đã đứng trong suốt tuần lễ thứ ba để 
cảm niệm ân đức của cây Bồ Đề đã che nắng che mưa cho Ngài trong 
suốt thời gian Ngài thiền định để đạt đến đại giác. Tháp được xây 
bằng gạch, một số được chạm khắc. Nền tháp hình vuông, nhọn về 
hướng đỉnh, với chiều cao khoảng 55 bộ Anh. Thứ ba là tháp 
Chankramana: Tháp Chankramana nằm tại vị trí được đánh dấu bằng 
một cái bục cao nằm dọc theo hướng Bắc của Đại Tháp Giác Ngộ ở 
Bồ Đề Đạo Tràng. Chính tại nơi này, Đức Phật đã trải qua một tuần lễ 
thiển hành đi lên đi xuống. Bục cao khoảng 1 mét (3 bộ Anh) và đài 
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khoảng 20 mét (60 bộ Anh). Những dãy cột vẫn còn đến ngày nay, cho 
thấy đường kinh hành dọc theo những chiếc cột bằng đá có lẽ được 
dùng để nâng mái nhà bên trên. Trên bục có những hoa sen chỉ những 
dấu chân Phật trong khi kinh hành. Thứ tư là tháp Ratanagraha Chaitya 
là một ngôi tháp thờ không có nóc, đánh dấu nơi Đức Phật đã trải qua 
tuần lễ thứ tư sau khi Ngài đạt được đại giác. Tại đây Ngài đã thiển 
định và tụng kinh “Samants Pathana.” Trong khi thiển định, những ánh 
sáng sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, cam... từ kim thân của Ngài chiếu tỏa 
ra. Lá cờ Phật giáo tại Ấn Độ và Tích Lan được phác họa ra từ những 
màu sắc này. Thứ năm là cây Rajayatana: Dưới gốc cây Rajayatana 
này Đức Phật đã trải qua suốt tuần lễ thứ bảy sau khi Ngài đạt được 
đại giác. Chưa ai biết địa điểm chính xác. Người ta nói Đức Phật ngôi 
trên một phiến đá trồi lên từ dưới đất, và chính tại nơi này Ngài đã 
quy-y cho Tapussa và Balluka, hai thương nhân từ Utkala, bây giờ là 
Orissa. Từ cây RaJjayatana, mà vị trí cũng chưa được xác định, Đức 
Phật đã đi trở lại cây Bồ Đề và sau đó đi về hướng Vườn Lộc Uyển ở 
Ba La Nại, bây giờ là Isipatana. Thứ sáu là cây Ajapala Nigrodha: 
Ngay dưới cây AJapala Nigrodha này, nàng SuJata đã dâng bát cháo 
sữa cho Đức Phật trước khi Ngài đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Người ta 
nói Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ 5 tại đây sau khi Ngài đạt được 
đại giác. Vị trí chính xác chưa được xác định, nhưng người ta chỉ lại là 
vị trí cây đứng tại ngôi đền Ấn giáo trong làng Bakraur, nằm về phía 
Đông bờ sông Ni Liên Thiền. Vị trí ngôi nhà của nàng Sujata cũng ở 
gần đó. Thứ bảy là hô Muchilinda: Hồ Muchilinda là một cái hồ nổi 
tiếng ở Bồ Đề Đạo Tràng, khoảng 2 cây số về phía Nam của hồ Hoa 
Sen, nơi Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ sáu sau khi Ngài đạt được đại 
giác. Trong khi Đức Phật đang tọa thiển gần hồ thì một cơn giông tố 
lớn xãy ra. Thấy Đức Phật bị ướt, Long vương của hồ là “Calinda” xuất 
hiện bao bọc quanh Đức Phật và đầu phùng ra bên trên Đức Phật. 


Seven Places 0ƒ the Buddha?s Meditafion 
During and After His Enlightenmenf 


After Enliphtenment, the Buddha 1s said to have bathed In the 
Sakra tank. The two tanks which now still exist, one in the Pipal Pati 
hamlet, south of Buddha Pokhara and the other Is the Tikahigha 
hamlet, east of the former, seem to be the tanks, Sakra and Muchilinda 
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respectively. After taking a bath in the Sakra tank, the Buddha sat 
cross-legged at the foot of the Bodhi Tree gazing at 1t for seven days, 
enJoying the bliss of Nirvana. He spent the second week in walking to 
and fro near the Bodhi Tree. The site the Buddha's Promenade also 
known as “Shrine of the Jewel Walk,” 1s along the northern side of the 
Maha Bodhi Temple. The foot-steps of the Buddha are represented by 
lotus flowers on a narrow masonry platform about 53 feet long, 3.6 feet 
broad and a litle more than 3 feet hiph. #?rst, the Diamond Throne: 
The Diamond 'Throne or Vajrasana 1s situated between the Bodhi Tree 
and the Maha Bodhi temple. This seat 1s made of stone which 1s 7.6 
feet long, 4.10 feet broad and 3 feet high, where Prince Siddharttha sat 
to become Buddha and which 1s the holiest of holy places to the 
Buddhist world. It is said that Diamond Throne 1s the immutable place 
for the Enlightenment of all the Buddhas and it is also the navel of the 
earth. No other place can support the weight of the Buddha's 
Enlightenment and none can travel in the air Iimmediately above 1t, not 
even Sakka or Indra. Second  Animeshalochana Siuipa: The 
Animeshalocana stupa 1s located within the courtyard of the Maha 
Bodhi Temple in Bodhgaya. This 1s a small stupa erected at the site 
where the Buddha stood during the third week, out of gratitude, stood 
gazing at the Bodhi Tree for giving him shelter, while he attained 
Supreme Enlightenment. The stupa was built in bricks, some of which 
are carved. lt 1s square at the base and, tapering towards the top, the 
height being 55 feet. 7rd, Chankramana Chaifya: The site 1s marked 
by a raised platform along the northern wall of the main temple of 
Maha Bodhi Temple at Bodhgaya. At this place, the Buddha spent one 
week walking up and down 1n meditation. The platform 1s 3 feet high 
and 60 feet long. The stumps of pillars, still existing, Iindicate that the 
walk was flanked with stone pillars which probably supported a roof 
over If. On the platform, there are lotuses to Iindicate the place where 
the Buddha”s feet rested while walking. ourth, Ratanagraha Chaitya: 
Ratanagraha Chattya 1s a small roofless shrine, marks the place where 
the Buddha spent the fourth week in medifation and recited to himself 
“Samants Pathana.” While in contemplation, the blue, yellow, red, 
white, and orange rays emanated from his body. The Buddhist Flag of 
India and Ceylon are designed with these colors. 7h, Rajayaftana 
Tree: The tree under which the Buddha spent the seventh week after 
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his Supreme Enlightenment. The actual site 1s not known yet. The 
Buddha 1s said to have sat on a stone seat which sprang up there from 
the ground and there he made his first converts, Tapussa and Balluka, 
two merchanfs from Utkala, modern Orissa. From the RaJayatana tree, 
the site of which has not been identified yet, the Buddha returned to 
the Bodhi Tree and, after sometime, thoughtfully proceeded to the 
Deer Park at Sarnath, modern Isipatana. Sixth, the Ajapala Nigrodha 
Tree: It was under this tree that SuJata offered milk-rice to the Buddha 
before he left for the Bodhi Tree. Here he 1s said to have spent the fifth 
week after His Supreme Enlightenment. The actual site of this tree has 
not been Iidentified vet, but a place within the premises of a Hindu 
temple in the village of Bakraur on the eastern bank of NeraJara River 
1S pointed out as the site where this tree stood. The site of SuJata KutIr 
1s nearby. Seventh, the Muchilinda Lake: Muchilinda Lake 1s a famous 
lake at Bodhgaya, about 2 kilometers south to the Lotus Tank, 1s 
poInted out the spot where the Buddha spent the sixth week. While the 
Buddha was medifating near the lake, there broke out a severe thunder 
storm. Seeing that the Buddha was getting drenched and Naga king of 
the lake called “Calinda” came out from his abode and encircling the 
body of the Buddha, held his hood over him. 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Đánh Bạt Ma Quân 


Ma quân là danh từ cổ mà dân chúng Ấn Độ dùng để ám chỉ 
những lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm hồn chúng ta. 
Theo huyền thoại Phật giáo, có nhiều loại ma vương, nhưng tất cả đều 
với một mục đích là làm cho con người tiếp tục đi vào con đường u mê 
tăm tối. Chúng thường xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, ngay cả 
dưới hình dạng của những vị A La Hán, những vị Bồ Tát, hay những vị 
Phật, chúng cũng thuyết pháp, nhưng thuyết tà pháp để lừa đảo chúng 
sanh. Ác giả, cám dỗ, thân dục vọng, tội ác và thần chết tiêu biểu cho 
dục vọng khống chế chúng sanh, cũng như những chướng ngại khởi lên 
làm trở ngại thiện căn trên bước đường tu hành giác ngộ và giải thoát. 
Ma vương là danh từ cổ mà dân chúng Ấn Độ dùng để ám chỉ những 
lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm hồn chúng ta. Đây 
chính là những động lực ma quỷ khiến cho con người quay lưng lại với 
việc tu tập và tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Nói tóm lại, ma 
vương là những ác tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, và 
các tánh độc hại khác có thể mang lại cho con người sự bất hạnh và 
phiền não. Ma vương còn có nghĩa là sự thử thách, kẻ giết người hay 
kẻ phá hoại, là hiện thân của xấu xa hay tử thần trong huyền thoại 
Phật giáo. Trong Phật giáo, ma vương biểu hiện dục vọng lướt thắng 
con người cũng như những gì trổi lên làm ngăn trở sự xuất hiện của 
thiện nghiệp cũng như sự tiến bộ trên đường giác ngộ. 

Theo truyền thuyết Phật giáo về cuộc đời của Đức Phật, ma vương 
hiện ra ngay lúc Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm đang ngồi dưới cội cây 
Bồ Đề, cố ngăn cản không cho Ngài chứng ngộ Phật quả. Thiên ma có 
trăm tay, cưỡi voi, thường gởi ma nữ hay giả dạng để xúi dục kẻ xấu 
hay hù dọa người tốt. Theo truyền thuyết Ấn Độ, ma vương là chủ 
nhân tầng trời dục giới (Triloka Deva) thứ sáu, có trăm tay và thường 
thấy cưỡi voi. Truyền thuyết kể rằng Phật Thích Ca bị Ma vương tấn 
công khi Ngài tìm cách đạt tới đại giác. Ma Ba Tuần hay ma vương 
biết được Thái Tử Sĩ Đạt Ta quyết tâm tu hành để đạt được chánh 
giác. Ma vương tin rằng một khi Thái Tử đạt được chánh giác chắc 
chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến thế lực của chúng ma. Vì lý do này mà Ma 
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vương muốn ngăn cản Đức Phật không cho Ngài chỉ bày cho con người 
con đường giải thoát. Và ngay lúc trước khi Thái Tử sắp đạt thành 
chánh quả, ma vương đã sai phái đạo binh ma đến ngăn trở sự tu tập 
của ngài. Ban đầu, ma vương ra lệnh cho chúng ma bắn hàng vạn mũi 
tên cùng lúc vào người của Thái Tử. Lúc đó, chuyện kỳ diệu đã xảy 
ra, những mũi tên tẩm thuốc độc khi được bắn đến gần thân của Thái 
Tử đều biến thành những bông sen đong đưa trong gió. Ma vương biết 
rằng không thể nào chiến thắng Thái Tử bằng vũ lực, nên phải tìm 
cách khác. Kế đó, Ma vương sai một bầy quỷ tới quấy rối, nhưng Phật 
không nao núng. Rồi sau đó Ma vương lại tiếp tục phái thêm cô con 
gái đẹp nhất của mình đến dụ dỗ Phật, nhưng trước mắt Phật, cô gái 
biến thành kẻ xấu xí gớm ghiếc, nên Ma vương thừa nhận mình đã 
thua Phật. Dầu ma vương có làm thế nào thì Thái Tử vẫn ngồi xếp 
bằng bảo tọa, lòng như mặt nước yên lặng, sắc đẹp trước mặt ngài hình 
như không thấy. Ngay lúc đó, bầu trời vang rên tiếng sấm. Thiên 
vương hộ pháp xuất hiện, quơ gậy diệt ma, dẹp tan đạo binh ma. Ma 
vương cùng đoàn bình ma lập tức tháo chạy. Sau khi đánh bại đạo binh 
ma, sự quyết tâm của Thái Tử càng kiên định hơn. Tâm của Thái Tử 
càng thêm tĩnh lặng, và ngài đi vào trạng thái tam muội, đạt đến chỗ 
vô tâm vô niệm. Thái Tử ngồi trong tư thế thiển tọa dưới gốc cây Bồ 
Đề, dứt bổ hết mọi ràng buộc. Ngay đêm hôm đó, bầu trời phương 
đông xuất hiện một vì sao sáng chói một cách đặc biệt, lấp lánh với 
những tia sáng màu vàng. Thái Tử ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao này, 
trong lòng đột nhiên bừng sáng, đạt được chan1h đẳng chánh giác, tâm 
ngài tràn đầy đầy từ bi và trí tuệ to lớn. Ngài đã trở thành người chứng 
ngộ chân lý vũ trụ, thành Phật. 


Dợƒfeating the Army 0ƒ Maras 


Mara 1s an ancient Indian term, implied the evil forces that disturb 
our minds. According to Buddhist mythology, there are many different 
kinds of maras, but they have the same goal: to tempt people to 
confinue to tread on the ignorant path. They usually appear In many 
different forms of Arhats, Bodhisattvas, or even Buddhas. They also 
preach, but they preach false teachings to deceive people. The Evil 
One, the Temper, the God of lust, sin and death, symbolizes the 
passlons that overwhelmed human beings as well as everything that 
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hinders the arising of the wholesome roots and progress on the path of 
salvation and enlightenment. Mara, an ancient Indian term, Implied the 
evil forces that disturb our minds. These are demonic forces that cause 
human beings to turn away from Buddhist practice and continue to flow 
1n the cycle of births and deaths. In short, mara 1s our greed, hatred, 
1pnorance, pride, doubt, wrong views, evil views and all the other 
poIsons bringing people unhappiness and grief. Mara also means the 
temper, the murder, the destruction, or the personification of evil or 
death in Buddhist mythology. In Buddhism, Mara symbolizes the 
passions that overwhelm human beings as well as everything that 
hinders the arising of the wholesome roofts and progress on the path of 
enlightenmerit. 

According to Buddhist legends of Sakyamuni Buddha”s life, mara 
appears to Siddhartha Gautama as he sits under the Bodhi Tree and 
tries to prevent him from attainng Buddhahood. A deva often 
represented with a hundred arms and riding on an elephant. He often 
sends his daughfter, or assumes monstrous forms, or Inspires wicked 
men, to seduce or friphten the saints. According to Indian legendary, 
mara 1s the lord of the sixth heaven of the desire realm and 1s often 
depicted with a hundred arms, riding on an elephant. According to 
legend, the Buddha Sakyamuni was attacked by Mara as he was 
striving for enlightenment. The Papiyan, King of the maras, was aware 
of the Prince Siddharthas determination to seek enliphtenment. He 
believed that 1f the Prince should manage to attain enlightenmernt, the 
Íorces of maras would be greatly affected. For this reason, Mara 
wanted to prevent him from showing men the way that liberates them 
from suffering. And Just before the prince succeeded, Papiyan rushed 
to send his mara troops to Interrupt the Prince In his practice. Flrst, 
King of the maras ordered his army to shoot with arrows. When myriad 
Of arrows were shot at the Prince, a miracle happened. These 
pOIsonous arrows, on reaching the body of the Prince, all turned Into 
lotus blossoms that drifted in the aIr. King of the maras then knew he 
could not prevail over the Prince by military mipht, so he had to think 
of other means. Next, Mara called up a crowd of demons, but 
Sakyamum dịd not fear them. Then he continued to send his most 
beautiful daughter to seduce Sakyamumi, but before the Buddhaˆs eyes 
she turned Into an ugly hag, where upon Mara admitted conclusIive 
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defeat. No matter what King of the maras tried to do, the Prince sat like 
a rock in his seat with a mind unruffled like still water. He was 
unperturbed in the face of such rare beauties. At this Instant, there was 
a thunderous roar from the Heaven. The Celestial Guards appeared 
wielding a mara-conquering baton to disperse the army of maras. King 
of the maras was alarmed and Immediately took flipht with his army. 
After defeating the army of maras, the Prince was even more steadfast 
1n his resolve. His mind was more peaceful, and he entered Into a stafe 
of samadhi, having reached the realm of no-mind and no-thought. The 
Prince sat In a medifation pose under the Bodhi-tree, warding off all 
worldly attachments. Ôn the very night, there appeared in the eastern 
sky a particularly bright star shining with golden rays. The Prince 
raised his head and discovered this star. He was Instantly awakened to 
his true nature and thus attained supreme enlightenment, with his mind 
filled with great compassion and wisdom. He had become awakened to 
the universal Truth, the Buddha. 
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Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Một Vị Thái Tử Trở Thành 
Một Bậc Đại Giác Của Nhân Loại 


Thái tử Tất Đạt Đa và Công chúa Da Du Đà La thành hôn trong 
một cuộc hôn lễ trang nghiêm và vui vẻ trong hoàng cung. Tuy nhiên, 
sau hôn lễ, với tình yêu dịu dàng của Công chúa Da Du Đà La, và 
cuộc sống huy hoàng trong hoàng cung vẫn không làm mờ đi những 
suy nghĩ trong tâm tư của Thái tử. Sau những lần thăm viếng ngoại 
thành, những hình ảnh về già, bệnh và chết luôn ám ảnh Thái tử. Ngài 
nghĩ rằng vợ đẹp, con ngoan, và ngay cả chính bản thân ngài cũng 
không tránh được cái vòng già, bệnh và chết nầy. Kiếp nhân sinh thật 
là ngắn ngủi và huyễn ảo. Vua Tịnh Phạn, cha ngài, cố gắng xây cung 
điện mùa hè để cho ngài hưởng thụ cuộc sống vật chất ca vui hoan lạc. 
Tuy nhiên, không có thú vui nào có thể làm cho Thái tử hứng thú. Lúc 
nào Thái tử cũng muốn tìm cho ra những phương cách giải thoát khỏi 
những thống khổ của kiếp người. 

Một đêm, Thái tử cùng Xa Nặc rời khỏi hoàng cung. Thái tử đi 
thẳng đến chuồng ngựa, lên yên ngựa và bắt đầu cuộc hành trình bất 
thường. Vì thế mà Xa Nặc không còn cách nào lựa chon, nên phải đi 
cùng Thái tử. Thái tử cưỡi ngựa đến một chân núi, ngài xuống ngựa, 
trao hoàng bào, vương miện, và châu báu, và bảo Xa Nặc nên trở về 
hoàng cung. Khi là thái tử, Tất Đạt Đa Cổ Đàm sống trong xa hoa 
tráng lệ, nhưng sự giàu có lớn lao của Ngài không thể giải thoát Ngài 
khỏi vòng sanh, già, bệnh và chết được. Vì vậy Ngài từ bỏ tất cả 
những lạc thú trần gian cũng như những ràng buộc xã hội, bắt đầu đi 
lang thang khắp rừng sâu núi thắm để tìm kiếm sự cứu độ, sự thực 
hành xuất gia diễn hình của Đức Phật vẫn còn được chư Tăng Ni Phật 
tử noi theo. Đức Phật đi đến sự hiểu biết rằng chính sự xuất gia cũng 
không thể diệt khổ. 

Trong khi tìm kiếm sự giác ngộ, Thái tử Tất Đạt Đa Cô Đàm cùng 
5 vị đạo sĩ khổ hạnh tu tập những pháp khổ hạnh nghiêm ngặt với hy 
vọng đạt được tuệ giác tối cao. Cùng với những người nầy, Thái tử Cô 
Đàm học cách chịu đựng sự tự hành xác, trở nên kiệt sức và suy nhược 
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do bởi đói khát và đau đớn. Thậm chí những hảo tướng trên người của 
Ngài có từ lúc chào đời hầu như biến mất. Thái tử Tất Đạt Đa Cô 
Đàm, người đã từng biết đến những dục lạc tuyệt vời nhất nay đã cảm 
nhận được sự đối nghịch chính xác của nó. Cuối cùng, Ngài đi đến sự 
nhận thức rằng người ta không thể đạt được bất cứ điều gì từ sự suy 
sụp quá mức. Như vị vua trời Đế Thích đã bày tổ cho Ngài, nếu những 
sợi dây đàn quá căng chúng sẽ đứt và nếu chúng quá chùng chúng sẽ 
không khãy được: chỉ khi nào chúng được căng một cách vừa phải thì 
chúng sẽ phát ra tiếng. Thái tử Cồ Đàm hiểu rằng sự quân bình giống 
như vậy rất cần thiết với nhân loại và đi đến quyết định chấm dứt cuộc 
sống khổ hạnh quá mức bằng cách tắm gội và nhận lấy thực phẩm. 
Quan sát sự thay đổi này, năm người đồng môn của Ngài đều xa lánh 
Ngài. Họ cho rằng Ngài đã chịu thất bại, do đó không xứng đáng với 
họ nữa. 

Đức Phật thừa nhận rằng người ta có thể đạt được nhiều điều thiện 
lành khi sống đời đạo sĩ khổ hạnh giản dị, nhưng Ngài cũng dạy rằng 
hình thức cực đoan khổ hạnh không dẫn tới con đường giải thoát. Sau 6 
năm trải qua nhiều thử thách khác nhau, Thái tử Cổ Đàm quyết định 
chuẩn bị cho con đường của chính mình: đó là con đường trung đạo, 
giữa sự buông thả quá mức và sự hành xác quá độ. Bên bờ sông Ni 
Liên Thiển, Ngài đã nhận lấy thực phẩm cúng dường của người thiếu 
nữ tên Sujata. Ngài biết rằng sự giác ngộ đã gần kể do bởi đêm trước 
đó Ngài có năm giấc mơ báo trước. Do đó, Ngài chia phẩm vật cúng 
dường ra làm 49 phần, mỗi phần cho mỗi ngày mà Ngài biết sẽ dành 
cho sự suy niệm tiếp theo cái đêm Ngài đạt được đạo quả giác ngộ. 
Giống như “một con sư tử thức dậy sau giấc ngủ,” Ngài tiến hành thực 
hiện những øì sau khi Ngài hiểu biết được dưới cội Bồ Đề trong Bồ Đề 
Đạo Tràng. Quan sát 4 hướng, Ngài ngồi trong tư thế hoa sen dưới cội 
cây và phát nguyện sẽ không đứng dậy cho đến khi trở thành bậc giác 
ngộ. Hiếm hoi biết dường nào cho một vị Bồ Tát thành Phật, và một sự 
kiện lớn lao đột ngột như vậy đã được lan truyền đi những chấn động 
khắp tất cả các cõi của thế giới. 

Sau khi từ bỏ lối tu hành khổ hạnh, Thái tử quyết định thay đổi 
hoàn toàn lối tu của mình. Ngài bước xuống dòng Ni Liên Thiên, để 
cho nước mát gột sạch những bụi bặm phủ đầy trên cơ thể của Ngài. 
Ngài quyết định đi vào lối tu làm thanh tịnh nội tâm, diệt trừ phiền não 
để mở rộng trí huệ và thông suốt chân lý. Tuy nhiên, do sức cùng lực 
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kiệt, nên khi vừa tắm xong, Thái tử vật ngã xuống cạnh bờ sông. May 
mắn thay, ngay lúc đó thì một cô gái chăn bò tên Nanda, đang đội bình 
sữa đi qua, nàng nhận biết Thái tử ngất xỉu vì quá suy nhược nên nàng 
bèn mở nắp và rót một bát cho Thái tử uống. Thái tử cảm thấy bát sữa 
vừa dâng của cô gái chăn bò ngọt như nước cam lộ. Uống xong Ngài 
cảm thấy cơ thể thoải mái và từ từ khôi phục. Sau khi hồi sức, Thái tử 
vui vẻ đi về phía năm anh em Kiều Trần Như là những người đã cùng 
tu khổ hạnh với Ngài trong quá khứ, nhưng bị họ tránh né vì nghĩ rằng 
Thái tử đã bị cô gái đẹp kia mê hoặc rồi. Vì thế Thái tử đành rời khu 
rừng một mình, lội qua sông Ni Liên và đi về hướng núi Ca Đa. Thái tử 
ngồi xuống tảng đá dưới tàng cây Bồ để như một cây dù lớn, Ngài 
quyết định lưu lại nơi đây, tiếp tục tham thiển cho đến khi đạt được 
giác ngộ và giải thoát. Vào lúc đó có một cậu bé cắt cổ đi ngang qua, 
trên vai vác bó cỏ, cậu bé liền cúng dường cho Thái tử bó cổ làm chỗ 
ngồi cho êm. Thái tử chấp nhận sự cúng dường của cậu bé. 

Ma vương, chúa của tất cả các loài ma quỷ, cảm thấy rằng Thái tử 
Cổ Đàm đã vượt ra khỏi quyền lực của mình, nên tập họp đạo binh ma 
để trục xuất vị Bồ Tát ra khỏi chỗ ngồi của Ngài dưới gốc cây giác 
ngộ. Sự chạm trán xảy ra, trong trận chiến này Ma vương đã hoàn toàn 
bị đánh bại. Đây là một trong những câu chuyện tuyệt vời của truyền 
thống Phật giáo. Ma vương tấn công vị Bồ Tát với chín loại vũ khí, 
nhưng không có kết quả: những trận cuồng phong, những tảng đá bay 
và vô số những cây tên lửa đã biến thành những cánh hoa sen rơi rụng, 
những cơn bão cát, tro bụi và bùn đất biến thành trầm hương thơm ngát 
và cuối cùng cái màn tối tăm nhất của sự u mê đã được vị Bồ Tát làm 
sáng tổ rực rỡ. Với sự tức giận điên cuồng, Ma vương xoay sang vị 
Phật tương lai và đòi lấy địa vị của Ngài. Ngài từ tốn đáp lại: “nhà 
ngươi không tu tập “thập độ bố thí” cũng không từ bỏ thế gian, mà cũng 
không mưu cầu tri kiến và tuệ giác chân thật. Địa vị này không có ý 
nghĩa với ngươi. Duy nhất chỉ một mình ta mới đủ tư cách ngồi nơi 
này.” Trong cơn thịnh nộ, Ma vương phóng cái đĩa sắt cạnh về phía 
Đức Phật, nhưng nó biến thành một tràng hoa ở trên đầu Ngài. Sau đó 
Đức Cô Đàm thách thức Ma vương: “Nếu Ma vương tin rằng mình có 
quyền nắm giữ vị trí của bậc giác ngộ, hãy tự mình đưa ra những bằng 
chứng về những hành động công đức của mình.” Ma vương xoay qua 
đồng bọn dưới quyền, bắt chúng đưa ra bằng chứng. Rồi Ma vương yêu 
cầu Bồ Tát phải trưng ra bằng chứng cho nó. Đức Cổ Đàm đưa bàn tay 
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phải ra, chỉ xuống và nói rằng “Hãy để quả đất to lớn vững chắc nà y là 
chứng nhân của ta.” Với lời tuyên bố này, quả địa cầu chấn động quét 
sạch vũ trụ và tất cả loài ma quỷ bị thổi bay mất. Ngay cả con voi 
khổng lỗ của Ma vương cũng phải phủ phục trước vị Phật tương lai. 

Sau khi Đức Phật đánh bại Ma vương, tất cả chư thiên đều tụ tập 
quanh Ngài, trong khi Ngài vẫn còn chú tâm vào sự giác ngộ. Trong 
canh một, Bồ Tát trải qua bốn giai đoạn thiền liên tục, hoặc trạng thái 
tâm an định, thoát khỏi những trói buộc của các ý tưởng tầm thường, 
Ngài có thể nhớ lại nhiều tiền kiếp, từ đó đạt được tri kiến hoàn thiện 
của bản thân Ngài. Vào canh hai, Ngài hướng thiên nhãn vào vũ trụ và 
trông thấy toàn thể thế gian như thể được phản ánh trong một tấm 
gương không chút tì vết. Ngài trông thấy những kiếp sống bất tận của 
nhiều chúng sanh trong vũ trụ mở ra tùy vào giá trị đạo đức về hành 
động của họ. Một số người may mắn, còn những người khác bất hạnh; 
một số người xinh đẹp, và những người khác xấu xí, nhưng không một 
ai có thể cho dừng lại việc xoay chuyển vòng sinh tử bất tận này. Vào 
canh ba, Đức Cô Đàm chuyển hướng suy niệm của mình sang bản chất 
thật của thế gian. Ngài thấy vạn vật lần lượt sanh diệt ra sao và luôn 
luôn bắt nguồn từ vật khác như thế nào. Hiểu được định luật Nhân 
Duyên này cuối cùng Ngài tìm được lời giải đáp để bẻ gãy vòng luân 
hồi sanh tử bất tận. Và với sự hiểu biết này Ngài đạt đến sự toàn hảo. 
Người ta nói rằng Ngài trở nên vắng lặng giống như một bếp lửa khi 
đã tàn. Vào canh tư và cũng là canh chót của đêm, khi bình minh sắp 
ló dạng, sự hiểu biết cao cả nhất của vị Bồ Tát có thể giúp Ngài hoàn 
toàn dập tắt (nghĩa đen của Niết Bàn) những ngọn lửa tham, sân, si mà 
trước đó đã trói buộc Ngài vào vòng sanh tử khổ đau. Trong khoảnh 
khắc thành Phật, sự hiểu biết trọn vẹn của Ngài kết tinh thành Tứ Diệu 
Đế. Mặc dù có nhiều tường thuật về sự kiện đêm thành đạo, tuy có lúc 
có sự khác biệt về chi tiết, nhưng có một sự đồng nhất về “Tứ Diệu 
Đế.” Người ta nói Tứ Diệu Đế chứa đựng toàn bộ giáo lý của Đức 
Phật và là kết quả của Phật giáo, và đến mức mọi người hiểu chúng là 
dấu chỉ của sự tiến bộ trên con đường đi đến hiểu biết ở đạo Phật là 
thông hiểu sâu sắc và nhận thức được Tứ Diệu Đế. Chỉ Đức Phật mới 
có sự hiểu biết trọn vẹn và rốt ráo về ý nghĩa vi tế nhất của chúng, 
điều này tương đương với sự giác ngộ và Niết Bàn. 

Thái tử ngồi thẳng thóm và nguyện: “Nếu ta không đạt thành giác 
ngộ và giải thoát, thể quyết không đứng dậy khỏi chỗ này.” Thái tử 
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ngồi như thế, lòng như nước lặng, bao nhiêu cám dỗ đều không quấy 
phá được Ngài. Lòng của Ngài mỗi lúc một thêm kiên định. Ngài tiến 
sâu vào cảnh giới thiển định tam muội, đạt đến thanh tịnh vô niệm. 
Thái tử tiếp tục ngồi kiết già dưới cội Bồ đề, dứt bỏ mọi ràng buộc. 
Vào một đêm khi sao mai vừa ló dạng trên bầu trời phương đông. Thái 
tử ngẩng đầu lên nhìn thấy ngôi sao này, lòng hốt nhiên bừng sáng. 
Ngài đạt được Chánh Đắng Chánh Giác, triệt ngộ bản tánh, trí tuệ từ bi 
to lớn. Ngài trở thành người giác ngộ chân lý vũ trụ. Ngài là Phật. Lúc 
ấy Ngài biết rằng tất cả chúng sanh luân hồi trong lục đạo, chịu nhiều 
quả báo khác nhau. Phật cũng biết rằng, tất cả chúng sanh đều có đức 
tánh và trí tuệ Như Lai, đều có cơ hội đạt thành chánh giác, chỉ vì bị vô 
minh che lấp mà bị chìm đắm trong bể khổ, không thể thoát ra được. 
Sau khi Đức Phật đã đạt được chân lý vũ trụ nhân sinh, Ngài còn thiển 
định thêm 21 ngày nữa dưới cội Bộ để, sau đó Ngài đạt đến cảnh giới 
hanh thông vô ngại. Ngài bèn rời chỗ để đi về hướng thành Ca Thi để 
bắt đầu sự nghiệp truyền đạo cứu độ chúng sanh. 


A Prince Became Human Beings" 
Great Enlightened Óne 


Prince Siddharta marrled Princess Yasodhara in a solemn and 
happy ceremony held ¡in the Royal Palace. However, after therr 
marriage, the loving tenderness of Yasodhara and the luxurious life In 
the Royal Palace still could not diute the problems contemplated by 
the Prince in his mind. After the visifs to the scenes outside the royal 
palace, Iimages of the old, the sick, and the dead always haunted the 
mind of the Prince. He thought that even his beautiful wife, his beloved 
son, and himself could not escape from the cycle of old age, sickness, 
and death. Human life was so short and illusionary. King Suddhodana, 
his father, tried to build a summer palace for him and let him enJoy the 
material pleasure of singing, dancing, and other entertainmeit. 
However, no Joys could arouse the Interest of the Prince. The Prince 
always wanted to seek out ways and means of emancipation from the 
sufferings of life. 

One nipht, the Prince and Chandaka left the Royal Palace. The 
Prince walked out of the summer palace, went straight to the stables, 
mounted a horse, and started his unusual Journey. So, Chandaka had no 
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choice but going along with Him. The Prince rode his horse to the foot 
of a hill, he dismounted, gave all his preclous dress, his crown and 
Jewels, and told Chandaka to return to the royal palace. As a prince, 
Siddhartha Gautama lived in unsurpassed luxury, but his great wealth 
could not liberate him from rebirth, old age, sickness and death. He 
thus relinquished all earthly pleasures and severed his ties with socIety, 
setfting out to wander through the forest to seek salvation. The practice 
of renunciation, modeled on the example of the Buddha, 1s still 
followed by Buddhist monks and nuns. 

In his search for enlightenment, the Prince Siddhartha Gautama 
Joined five ascetics who were practicing the severest austerities 1n the 
hope of gaining ultimate 1nsight. In their company Gautama learned to 
endure the most extreme self-mortification, becoming weak and frail 
through starvation and pain. Even the magnificent distinguishing marks 
that had adorned him since birth almost disappeared. Prince Siddhartha 
Gautama, who had known the greatest pleasure had now experienced 
1fS eXact opposite. Eventually he came to realize that nothing would be 
gained from extreme deprivation. As the god Indra demonsfrated to 
him, 1f the strings of a lute are too tight they wIll break, and 1f they are 
too slack they wIll not play: only 1f they are properly strung will music 
Issue forth. Gautama understood that the same balance 1s necessary 
with humankind and resolved to end the useless lie of extreme 
asceticism by bathing and receiving food. Observing this change, hIs 
five companions deserted him, believing that he had admitted defeat 
and was therefore unworthy of them. 

The Buddha came to understand that renunciation 1tself could not 
bring about the cessation of suffering. He acknowledged that much can 
be gained from leading the simple life of an ascetic, but also taught that 
exftreme austerifles are not conducive to the path of liberation. At the 
end of six years of varied experiences, Gautama decided to pave his 
own way: a middle path between the extreme of self-indulgence and 
self-mortification. Ôn the banks of the river NairaJana, he accepted an 
offering of rice-milk from a young girl named SuJata. He knew that 
enlightenment was near because the previous night he had had five 
premonitory dreams. He therefore divided SuJataˆs offering Into forty- 
nine mouthfuls, one for each of the days he knew he would spend in 
contemplation following the night of his enlightenment. “Roused like a 
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lion,” he proceeded to what would later become known as the Bodhi 
Tree, in Bodh-Gaya. After surveying the four cardinal directions, he sat 
1n the lotus position underneath the tree and vowed not to move until 
he had attained complete and final enlightenment. Rarely does a 
Bodhisattva become a Buddha, and the onset of such an event sends 
ripples all throughout the world system. 

After abandoning asceticism, the Prince decided to totally change 
his way of practicing. He walked to NairanJana River, and let the clear 
flowing water cleanse the dirt that had accumulated on his body for a 
long time. He decided to engage In ways to purIfy his inner heart, 
exterminate delusions, and expand his wisdom to understand the truth. 
However, the Prince was physically exhausted from his continuous 
practice of asceticism. After bathing, he was so weak and feeble that 
he fainted on the river bank. Fortunately, at that time, a shepherd girl 
named Nanda, who carried a bucket of cow”s milk on her head, passed 
by. She discovered the Prince and knew his condition was caused by 
extreme exhaustion. So she poured a bowl of milk for him to drink. 
Drinking the bowl of milk offered by the shepherd girl, the Prince 
found 1t tasted like sweet nectar. He felt more and more comfortable 
and he gradually recovered. After the Prince revived, he walked 
towards Kaudinya and other four people who had practiced asceticism 
with him in the past; however, all of them avoided him because they 
thought the Prince had been seduced by a beautiful maid. So he left the 
forest alone, crossed over NairanJana River and walked to Gaya HII. 
The Prnince sat down on a stone seat under the umbrella-like bodhi tree. 
He decided to stay there to continue to practice meditation until he was 
able to attain enlightenment and emancipation. At that moment, a boy 
walked by with a bundle of grass on his shoulder. The boy offered a 
straw seat made from the grass he cut to the Prince for comfort. The 
Prince accepted the boyˆs offering. 

Mara, the demon of all demons, sensed that Gautama was about to 
escape from his power and gathered his troops to oust the Bodhisattva 
ÍIrom his seat beneath the tree of enliphtenment. The ensuing 
confrontation, in which Mara was soundly defeated. This 1s one of the 
great stories of the Buddhist tradition. 

Mara attacked the Bodhisattva with nine elemental weapons, but to 
no avail: whirlwinds faded away, flying rocks and flaming spears 
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turned into lotus flowers, clouds of sand, ashes and mud were 
transformed Into fragrant sandalwood and, finally, the darkest of 
darkness was outshone by the Bodhisattva. Enraged, Mara turned to the 
Buddha-to-be and demanded his seat. Gautama replied: “You have 
neither practiced the ten perfections, nor renounced the world, nor 
soupht true knowledge and Insight. This seat 1s not meant for you. Ï 
alone have the ripht to 1t.” With a furious rage, Mara flung his razOor- 
edged disc at the Buddha-to-be, but 1t turned Into a garland of flowers 
above his head. Then Gautama challenged Mara: If the demon 
believed that he entitled to occupy the seat of enlightenment, let him 
bring witnesses to his meritorlous deeds. Mara turned to his fiendish 
companions, who submissively gave their testimony. He then asked the 
Bodhisattva who would bear witness for him. Gautama drew out his 
right hand, pointed 1t downward and said: “Let this great solid earth be 
my wifness.” With this, a thunderous earthquake swept the universe 
and all the demons flew away. Even Mara's great elephant, 
Girimekhala, knelt down before the Buddha-to-be. 

After Mara's defeat, the gods gathered around Gautama while he 
set his mind on enlightenmert. In the first watch, the Bodhisattva 
experienced the four successive sfages of meditation, or mental 
absorptions (dhyana). Freed from the shackles of conditioned thought, 
he could look upon his many previous existences, thereby gaIning 
complete knowledge of himself. In the second watch of the night, he 
turned his divine eye to the universe and saw the entire world as 
though It were reflected in a spotless mirror. He saw the endless lives 
of many beings of the universe unfold according to the moral value of 
their deeds (see Karma). Some were fortunate, others miserable; some 
were beautiful, others ugly; but none cease to turn in the endless cycle 
of birth and death. In the third watch of the night, Gautama turned his 
meditation to the real and essential nature of the world. He saw how 
everything rises and falls in tandem and how one thing always 
OripInates from another. Understanding this causal law of Dependent 
Origination, he finally beheld the key to breaking the endless of cycle 
Of samsara, and with this understanding he reached perfection. lt is said 
that he became tranquil like a fire when 1fs flames have died down. In 
the fourth and fñnal watch of the night, as dawn broke, the 
Bodhisattva's great understanding enabled him to completely “blow 
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ou£” (literal meaning of nirvana) the fires of preed, hatred and delusion 
that had previously tied him to rebirth and suffering. At the moment of 
becoming a Buddha, his entire knowledge crystallized Into the Four 
Noble Truths. Although there are many accounts of the Buddha”s night 
of enliphtenment, at times varying 1n detall, there 1s complete 
unanimity about the Four Noble Truths. They can be said to contain the 
enfire teaching of the Buddha, and consequently of Buddhism, and the 
extent to which they are understood 1s an Indication of progress along 
the path: “to know” in Buddhism 1s to comprehend and realize the Four 
Noble Truths. Only a Buddha has complete and final understanding of 
their subtlest meaning, which 1s equal to enlightenment and nirvana 
The Prince sat straight under the tree and made a solemn oath: “If I 
do not succeed In attaining enlightenment and emancipation, I wIll not 
rIise from this seat.” The Prince sat like a rock with a mind unruffled 
like still water. He was unperturbed by any temptations. The Prince 
was even more and more steadfast In his resolve. His mind was more 
peaceful, and he entered 1nto a state of utmost concentration (samadhn), 
having reached the realm of no-mind and no-thought. The Prince sat In 
a meditation pose under the Bodhi tree, warding off all worldly 
attachments. One night, there appeared a bright morning star. The 
Prince raised his head and discovered the star He was Instantly 
awakened to his true nature and thus attained supreme enlightenment, 
with his mind filled with great compassion and wisdom. He had 
become awakened to the universal truth. He had become the Buddha. 
The Enlightened One knew that all sentient beings were transmigrating 
in the six states of existence, each receiving different kinds of 
retribution. He also knew that all sentilent beings possessed the same 
natuire and wisdom as a Buddha, that they could all attain 
enlightenment, but that they were drowned In the sea of suffering and 
could not redeem themselves because they were Immersed In 
Ipnorance. After attainng the truth of lie in the universe, and 
meditating for another 2I days under the Bodhi tree, the Buddha 
entered 1nto the domain of unimpeded harmony and perfect 
homogenetty. So he rose from his seat and headed towards Kasi city to 
begin his preaching career to rescue the masses and benefit the living. 
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Chương Mười Ba 
Chapter Thirteen 


Đức Phật Thuyết Bài Pháp Đầu Tiên 
Và Sau Đó Bắt Đầu Sứ Mệnh Thuyết Pháp 


Bài pháp đầu tiên ngay sau khi Phật đạt được đại giác tại Bồ để 
đạo tràng. Phật đã đi vào vườn Lộc uyển tại thành Ba La Nại, để giảng 
bài pháp đầu tiên về Trung Đạo, Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Tại 
Vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nại, thoạt đầu Đức Phật bị năm anh 
em Kiểu Trần Như lãng tránh, nhưng khi Đức Phật tiến lại gần họ, họ 
cảm nhận từ nơi Ngài có những tướng hảo rất đặc biệt, nên tất cả đều 
tự động đứng dậy nghênh tiếp Ngài. Sau đó năm vị đạo sĩ thỉnh cầu 
Đức Thế Tôn chỉ giáo những điều Ngài đã giác ngộ. Đức Phật nhân đó 
đã thuyết Bài Pháp Đầu Tiên: Chuyển Bánh Xe Pháp. Ngài bắt đầu 
thuyết giảng: “Này các Sa Môn! Các ông nên biết rằng có bốn Chân 
Lý. Thứ nhất là Chân Lý về Khổ: Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau 
phiền não như già, bệnh, bất hạnh và chết chóc. Con người luôn chạy 
theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy khổ đau. Mà ngay khi 
có được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì những 
lạc thú nầy. Không có nơi nào mà con người tìm thấy được sự thỏa 
mãn thật sự hay an lạc hoàn toàn cả. Thứ hai là Chân Lý về Nguyên 
Nhân của Khổ: Khi tâm chúng ta chứa đầy lòng tham dục và vọng 
tưởng chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. Thứ ba là Chân Lý về sự 
Chấm dứt Khổ: Khi tâm chúng ta tháo gỡ hết tham dục và vọng tưởng 
thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh 
phúc không diễn tả được bằng lời. Cuối cùng, thứ tư là Chân Lý về 
Đạo Diệt Khổ: Con đường giúp chúng ta đạt được trí tuệ tối thượng.” 

Kể từ đó, đức Phật truyền bá chủng tử Bồ Đề khắp mọi nơi. Đặc 
biệt là sau lần đức Phật gặp Da Xá và thuyết cho ông ta nghe về giáo 
pháp đạo Phật, Da Xá và năm mươi người bạn của ông ta đã ngay lập 
tức mặc áo cà sa vàng và xuất gia theo ngài. Nhóm của Da Xá là 
nhóm Tăng Già lớn đầu tiên phát nguyện đi theo đức Phật ngay sau 
khi Ngài giác ngộ. Từ đó đức Phật và Tăng đoàn của Ngài bắt đầu sứ 
mệnh thuyết pháp của Ngài. Một lần nọ, khi đức Phật và Tăng đoàn 
của Ngài đang trên đường đi đến xứ Ma Kiệt Đà, một vương quốc nằm 
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ở miền Trung Ấn Độ, đức Phật đã cho mời lãnh đạo nhóm tu thờ cúng 
thân lửa là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đến để hỏi nơi trú ngụ qua đêm. 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp chỉ cho đức Phật một ngôi nhà bằng đá và 
cảnh báo rằng tại đó có một con rồng dữ, thường xuất hiện vào lúc nửa 
đêm để nuốt người. Vì vậy, nếu Phật chịu trú tại đó thì cũng đừng nuối 
tiếc khi bị nó ăn thịt. Tuy nhiên, đức Phật và Tăng đoàn mới này của 
Ngài vẫn quyết định bước vào ngôi nhà đá và ngồi tréo chân một cách 
thư thả. Vào lúc nửa đêm, rồng dữ xuất hiện, há rộng miệng và nhe 
nanh nhọn, nhưng nó không thể làm hại đức Phật và Tăng đoàn mới 
của ngài. Ngày hôm sau, ngoài sự dự đoán của Ưu Lâu Tần Loa Ca 
Diếp và nhóm thờ thần lửa của ông ta, đức Phật và Tăng đoàn mới của 
ngài vẫn bình an vô sự trong ngôi nhà đá đó. Thế là Ưu Lâu Tần Loa 
Ca Diếp và nhóm thờ thần lửa của ông ta đi từ sự ngạc nhiên cùng cực 
đến thán phục. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp liền đến gặp đức Phật và hỏi 
Ngài về những phương pháp tu hành đắc đạo. Sau khi nghe đức Phật 
thuyết giảng diệu pháp bằng giọng nói vô cùng thuyết phục và phong 
cách đạo đức của ngài, bây giờ thì Ưu Lâu Tân Loa Ca Diếp đã hoàn 
toàn bị thuyết phục. Ông ta quyết định từ bỏ tất cả những gì mà mình 
đã tu tập từ trước đến giờ và đưa năm trăm đệ tử của mình đến quy y 
với đức Phật. Sau khi đức Phật nhận Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và năm 
trăm đệ tử của ông ta, Ngài cũng thuyết cho họ nghe về Tứ Diệu Đế. 
Tất cả đều cẩm thấy tràn ngập niềm hoan hỷ với Phật pháp, và nhận 
thấy rằng mình vô cùng may mắn được đức Phật giúp cho rũ bỏ những 
cái ác, nhận lấy cái thiện và đến được trên con đường chánh đạo. Sau 
đó, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp gặp được hai người em của mình và nói 
cho họ biết về chuyện mình cải đạo. Hai người em của Ưu Lâu Tần 
Loa cũng chịu tham dự cuộc thuyết pháp của đức Phật và cuối cùng 
chịu quy y theo Phật. Tưởng cũng nên nhắc lại, hai người em của Ưu 
Lâu Tần Loa Ca Diếp cũng có năm trăm đệ tử. Như vậy chỉ trong một 
thời gian ngắn, Tăng đoàn mới của đức Phật đã có trên một ngàn 
người. Tất cả đều theo đức Phật về núi Linh Thứu trong thành Vương 
Xá. Vì nguyên đoàn của họ chỉ đi bộ nên đoàn Tăng lữ dải này đã gây 
sự chú ý cho cả vương quốc Ma Kiệt Đà. 

Trong các lần thuyết pháp, đức Phật luôn nhắc nhở rằng người 
Phật tử luôn cần hai hướng giáo dục: hướng thứ nhất là giáo dục ngoài 
đời và hướng thứ hai là giáo dục trong đạo. Hai hướng này được xem 
như là hai cánh của loài chim. Không có hai cánh loài chim không bay 
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được. Tương tự như vậy, không có đủ đầy hai hướng giáo dục, người 
Phật tử chẳng những không có được đời sống ấm no ngoài đời, mà đời 
sống tâm linh cũng nghèo nàn tăm tối. Giáo dục ngoài đời sẽ giúp 
chúng ta nghề nghiệp nuôi thân và gia đình, trong khi giáo dục trong 
đạo giúp chúng ta có được hạnh phúc chân thật trong đời sống tâm 
linh. Thật vậy, giáo dục tôn giáo là cực kỳ cần thiết vì nó dạy chúng ta 
suy nghĩ và hành động như thế nào để thành người lương thiện và có 
được hạnh phúc. Giáo dục tôn giáo còn giúp chúng ta biết thương yêu 
và thông hiểu ý nghĩa cuộc đời để tự thích ứng được mình theo quy 
luật nhân sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau sáu năm kinh qua tu tập 
khổ hạnh, Đức Phật đã khuyên hàng đệ tử của Ngài nên theo đường 
trung đạo. Ngài dạy: “Phật tử nên luôn lợi dụng tối đa cuộc sống ngoài 
đời trong khi tu hành để đi đến chân hạnh phúc trong đời này và đời 
sau.” 

Theo Kinh A Hàm, trong 49 năm thuyết Pháp của Đức Phật, Ngài 
tuyên bố rõ ràng là Ngài chỉ dạy hai vấn để: Khổ và Diệt Khổ, ngoài 
ra Ngài không dạy gì nữa. Ngài khuyến khích các đệ tử của Ngài du 
hành để thuyết pháp và giải thích đời sống phạm hạnh, vì hạnh phúc 
và an lạc của chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích và 
hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Đức Phật nêu rất rõ mục đích 
thuyết pháp của Ngài là không tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn 
giáo khác và không cạnh tranh với lý thuyết đối nghịch. Không có sự 
tranh chấp trong sự thuyết pháp của Ngài. Ngài chỉ trình bày con 
đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát khổ đau phiền não. Đức Phật 
luôn luôn có đầy lòng từ bi với tất cả chúng sanh hữu tình. Cho đến khi 
nằm nghỉ, Ngài cũng “tâm từ thương chúng sanh.” Ngài có thuyết Pháp 
cũng chỉ vì tình thương của Ngài đối với chúng sanh mọi loài. Kinh 
Phật gồm trên 150 bộ, tất cả đều nói lên sự hiểm nguy của sanh tử nên 
nhắc cho người khác biết những lời Phật dạy với hy vọng cuối cùng họ 
sẽ hiểu và vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử. 


The Buddha Preached the First Sermon 
and Then Started His Preaching Mission 


After the Buddha's Enlightenment at Buddha Gaya, he moved 
slowly across India until he reached the Deer Park near Benares, 
where he preached to five ascetics his Flirst Sermon. The Sermon 
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preached about the Middle Way between all extremes, the Four Noble 
Truths and the Noble Eightfold Path. In the Deer Park, Benares, at first 
the Buddha was Ignored by the five brothers of Kaundinya, but as the 
Buddha approached them, they felt that there was something very 
special about him, so they automatically stood up as He drew near. 
Then the five men, with great respect, invited the Buddha to teach 
them what He has enlightened. So, the Buddha delivered His First 
Teaching: Turning the Wheel of the Dharma. He began to preach: “O 
monk† You must know that there are Four Noble Truths. The firsf is the 
Noble Truth oƒ Suffering: Lafe 1s filled with the miseries and afflictilons 
of old age, sickness, unhappiness and death. People chase after 
pleasure but find only pain. Even when they do find something pleasant 
they soon grow tired of it. Nowhere 1s there any real satisfactlon or 
perfect peace. The second ¡is the Noble Truth oƒ the Cause oƒ Suffering: 
When our mind 1s filled with greed and desire and wandering thoughts, 
sufferings of all types follow. The third is the Noble Truth oƒ the End oƒ 
Suffering: When we remove all craving, desire, and wandering 
thoughts from our mind, sufferings will come to an end. We shall 
experience undescribable happiness. And finalfy, the ƒourth ¡is the Noble 
Truth oƒthe Path: The Path that helps us reach the ultimate wisdom.” 
Since then, the Buddha spread the seeds of Bodhi far and wide. 
Specifically after the time the Buddha met with Yasas and preached to 
him the teachings of Buddhism, Yasas and fifty friends of his 
1mmediately donned the yellow robe and followed Him. They were the 
first large group of Sangha to take vows right after the Buddha's 
enlightenment. Henceforth, the Buddha and His Sangha started his 
preaching mission. Ôn one occasion, while In his way to Magadha, a 
kingdom 1n central India at the time, the Buddha called on Uruvilva- 
Kasyapa, the leader of the fire-worshipping cult and asked for lodging. 
Uruvilva-Kasyapa showed the Buddha a stone hut and warned that 
Iinside the hut there was a poIsonous dragon that always appeared In 
the middhle of the night to devour human beings. So, not be regret If 
the Sangha of the Buddha chose to stay there and were eaten up. 
However, the Buddha and his new Sangha still decided to enter the 
stone hut and sat calmly In a crossed-legs posture. By midnight, the 
poIlsonous dragon appeared, showed 1ts Jaws widely and clutched 1ts 
sharp claws, but 1t could neither harm the Buddha nor the new Sangha. 
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The following day, beyond the prediction of Uruvilva-Kasyapa and his 
followers, the Buddha and his new Sangha were still safe and sound In 
that stone hut. So Uruvilva Kasyapa and his followers went from 
exfreme surprise to admiration. So, Druvilva Kasyapa came to consult 
the Buddha about the methods of correct practices. After hearing the 
wonderful Dharma from the Buddha In his ever convincing tone and his 
virtuous manner, Uruvilva Kasyapa was now totally convinced. He 
then determined to give up what he had practiced In the past and led 
his five hundred disciples to take refuge In the Buddha. After the 
Buddha converted Uruvilva Kasyapa and his five hundred followers, he 
also preached to them the Four Noble Truths. AlI of them was fñilled 
with Joys of the Dharma and found that they were very lucky to have 
the Buddhas help to get rid of the evils, to receive the good, and come 
to tread on the right path. After that, Uruvilva Kasyapa met his two 
brothers and gave them the account of how he was converted. The two 
brother also agree to attend the Buddha's preaching and finally took 
refuge In the Buddha. It should be reminded that the two brothers of 
Uruvilva Kasyapa also had five hundred followers. So In a very short 
period of time, the new Sangha of the Buddha already had more than 
one thousand people. All of them followed the Buddha to return to 
Mount Vulture Peak in Rajagrha. For the whole Sangha only walked, 
this long procession of Monks on the move caught the attention of the 
entire Kingdom og Magadha. 

In his preachings, the Buddha always reminded that Buddhists 
always need two ways of education: the first way 1s secular education 
and the second one 1s religious education. These fwo ways are 
considered as the two wings for a bird. Without two wings, no bird can 
fly. Similarly, without these two ways of education, Buddhists would 
lead to a poor and obscure life, not only 1n the secular world but also in 
the spiritual life. Secular education wIll help us with an approprlate 
profession to support our family while religious education wIll help us 
lead a true happy life. As a matter of fact, religlous education 1s 
extremely necessary, for It teaches us how to think and act in order to 
be good and happy. Besides, 1t also helps us love and understand the 
meaning of life so that we are able to adjust ourselves to 1†s laws In any 
Circumstances. Afier experlencing sIX years In ascetic pracfices, the 
Buddha advised his followers to follow the middle path. He tauglht: 
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“Buddhists should always make best use of their secular life while 
cultivating the path of true happiness in this world and hereafter.” 

According to The Agama Sutra, In 49 years of preaching the 
Dharma, the Buddha declared explicitely that He dịd preach only on 
Suffering and the End of Suffering, and nothing else. He exhorted His 
disciples to go forth to preach the Dharma and to explain the holy life 
for the welfare of the many, for the happiness of the many, out of 
compassion for the world, for the advantage, for the happiness of the 
deitles and human beings. The Buddha made 1t very clear that His 
purpose 1n preaching the Dharma was not to quarrel with other 
religIous leaders or to compete with antagonistic doctrines. There 1s no 
quarrel in His preaching. He Just shows the way to enlightenment and 
liberation from all sufferings and afflictions. The Buddha 1s always 
filed with love and compassion for all living beings. Even when He 
takes a rest, He still wants to spread His love and compassion to other 
beiIngs. His preaching 1s only performed out of compassion and love for 
the world. There are over 150 Buddhist sutras, all of them are talking 
about the danger of mortalilty, so to preach others about Buddhaˆs 
teachings with the hope that they will eventually understand and be 
able to escape the cycle of births and deaths. 
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Chương Mười Bốn 
Chapter Fourteen 


Hình Ảnh Đức Phật Qua Kinh Pháp Cú 


Ngày nay, Phật tử khắp năm châu đều có thể thấy được hình tượng 
đức Phật trong các chùa viện, nhưng chẳng có hình tượng nào có thể 
diễn tả rõ ràng nét nổi bật về hình ảnh của đức Phật bằng những gì đã 
được ghi lại trong kinh Pháp Cú. Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục 
dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại, 
huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng 
cám dỗ được (179). Người dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ 
được họ, huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì 
mà hòng cám dỗ được ư? (180). Người trí thường ưa tu thiển định, ưa 
xuất gia và ở chỗ thanh vắng. Người có Chánh niệm và Chánh giác 
bao giờ cũng được sự ái kính của Thiên nhơn (181). Được sinh làm 
người là khó, được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, 
được gặp Phật ra đời là khó (182). Chớ làm các điều ác, gắng làm các 
việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy (183). Chư Phật 
thường dạy: “Niết bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối 
cao. Xuất gia mà não hại người khác, không gọi là xuất gia Sa-môn.” 
(184). Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tỉnh nghiêm, 
uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiển định; ấy 
lời chư Phật dạy (185). Giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng thỏa 
mãn được lòng tham dục. Người trí đã biết rõ sự dâm dật vui ít khổ 
nhiều (186). Thế nên, dù sự dục lạc ở cõi trời, ngươi cũng chớ sanh 
tâm mong cầu. Đệ tử các đấng Giác ngộ, chỉ mong cầu diệt trừ ái dục 
mà thôi (187). Vì sợ hãi bất an mà đến quy-y thần núi, quy-y rừng cây, 
quy-y miễu thờ thọ thần (188). Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa 
yên Ổn, là chỗ quy-y tối thượng, ai quy-y như thế khổ não vẫn còn 
nguyên (189). Trái lại, quy-y Phật, Pháp, Tăng, phát trí huệ chơn chánh 
(190). Hiểu thấu bốn lẽ mầu: biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt và 
biết tám chi Thánh đạo, diệt trừ hết khổ não (191). Đó là chỗ quy-y an 
ổn, là chỗ quy-y tối thượng. Ai quy-y được như vậy mới giải thoát khổ 
đau (192). Rất khó gặp được các bậc Thánh nhân, vì chẳắng thường có. 
Phàm ở đâu có vị Thánh nhơn ra đời thì gia tộc đó được an lành (193). 
Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! 
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Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu! 
(194). Kẻ nào cúng dường những vị đáng cúng dường, hoặc chư Phật 
hay đệ tử, những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi hối hận lo âu (195). 
Công đức của người ấy đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, 
không thể kể lường (196). 


The Image 0ƒ the Buddha in the Dharimmapada Sutra 


Nowadays, Buddhists from all over the world can see the Buddha s 
Iimage through his sfatues in Buddhist temples and pagodas, but no 
statues can express clearly the eminent image of the Buddha as what 
recorded In the Dharmapada Sutra. No one surpasses the one whose 
conquestf 1s not turned Into defeat again. By what track can you lead 
him? The Awakened, the all perceiving, the trackless? (Dharmapada 
179). It 1s difficult to seduce the one that has eradicated all cravings 
and desires. By which way can you seduce him? The trackless Buddha 
of infinite range (Dharmapada 180). Even the gods envy the wise ones 
who are Intent on meditation, who delight in the peace of renunciation 
(Dharmapada 181). It is difficult to obtain birth as a human being; 1t 1S 
difficult to have a life of mortals; 1t 1s đifficult to hear the Correct Law; 
1t 1S eVen rare to meet the Buddha (Dharmapada 182). Not to do evIl, to 
do good, to purnfy one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas 
(Dharmapada 183). The Buddhas say: “Nirvana 1s supreme, 
forebearance 1s the highest austerity. He 1s not a recluse who harms 
another, nor 1s he an ascetic who oppresses others.” (Dharmapada 184). 
Not to slander, not to harm, but to restrain onese]f in accordance with 
the fundamental moral codes, to be moderate 1n eating, to dwell 1n 
secluded abode, to meditate on higher thoughts, this 1s the teaching of 
the Buddhas (Dharmapada 185). Even a shower of gold pIeces cannot 
satisfy lust. A wise man knows that lusts have a short taste, but long 
suffering (Dharmapada 186). Even In heavenly pleasures the wIse man 
finds no delipht. The disciple of the Supremely Enliphtened One 
delights only In the destruction of craving (Dharmapada 187). Men 
were driven by fear to go to take refuge In the mountains, 1n the 
forests, and 1n sacred trees (Dharmapada 188). But that 1s not a safe 
refuge or no such refuge 1s supreme. A man who has gone to such 
refuge, 1s not delivered from all pain and afflictions (Dharmapada 189). 
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On the contrary, he who take refuge in the Buddhas, the Dharma and 
the angha, sees with right knowledge (Dharmapada 190). With clear 
understanding of the four noble truths: suffering, the cause of suffering, 
the destruction of suffering, and the eighfold noble path which leads to 
the cessation of suffering (Dharmapada 191). That 1s the secure refuge, 
the supreme refuge. He who has gone to that refuge, 1s released from 
all suffering (Dharmapada 192). It is difficult to find a man with great 
wisdom, such a man 1s not born everywhere. Where such a wIse man 1s 
born, that family prospers (Dharmapada 193). Happy 1s the birth of 
Buddhas! Happy 1s the teaching of the True Law! Happy 1s the 
harmony in the sangha! Happy 1s the discipline of the united onesl 
(Dharmapada 194). Whoever pays homage and offering, whether to the 
Buddhas or their disciples, those who have overcome 1llusions and got 
rid of grief and lamentation (Dharmapada 195). The merit of him who 
reverences such peaceful and fearless Ones cannot be measured by 
anyone (Dharmapada 196). 
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Chương Mười Lăm 
Chapter FỰteen 


Cấp Cô Độc 


Cấp Cô Độc là tên của một người bán vàng và thương vụ ngân 
hàng giàu có trong thành Vương Xá, đã trở thành một cận sự nam của 
Đức Phật và đã mua Trúc Lâm Tịnh Xá cho Phật và giáo đoàn an cư 
kiết hạ trong ba tháng mùa mưa gần thành vương xá. Trong văn 
chương Phật giáo, chữ Cấp Cô Độc đồng nghĩa với “vị tha,” hay quảng 
đại trong việc xây chùa, dựng tháp, ¡n kinh, ấn tống, vân vân. Ông là 
người nổi tiếng về chăm sóc cho cô nhi quả phụ. Người đã cúng dường 
cho Phật vườn Kỳ thọ. Ông cũng là một Phật tử hết lòng ủng hộ Đức 
Phật. Người ta nói vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị thương gia 
trưởng giả tên là Tu Đạt, sống trong thành Xá Vệ. Vì ông rất quan tâm 
cứu giúp người nghèo cũng như cô nhi quả phụ nên ông được người ta 
mệnh danh là Cấp Cô Độc. 


(Đường vào phế tháp Ngài Cấp Cô Độc 
Entrance to the ruin of Anathapindika Stupa) 


Theo truyền thuyết Phật giáo, trong thành Vương Xá có vị trưởng 
Lão tên là Thủ La. Đêm hôm trước ngày Đức Phật đến viếng nhà ông 
ta, ông có người bạn tên là Tu Đạt Đa ở thành Xá Vệ đến thăm. Tu 
Đạt Đa từ lâu đã ngưỡng mộ uy đức của Phật. Khi nghe chuyện này, 
Tu Đạt Đa hết sức phấn chấn, không chợp mắt được, chỉ mong cho đến 


126 


sáng để được bái yết Đức Phật. Ngay trong nửa đêm hôm ấy, Tu Đạt 
Đa bèn trở dậy, dưới ánh trăng khuya, lên ngựa phóng vội đến tịnh xá 
Trúc Lâm, nhưng không ngờ mới tới nửa đường đã thấy Đức Phật từ 
trước mặt đi lại. Ông vội xuống ngựa, tự xưng danh tánh của mình. Vì 
ông nổi tiếng gần xa là luôn vui lòng bố thí cho kẻ nghèo khó cô độc, 
nên người ta thường gọi ông là trưởng giả Cấp Cô Độc. Dưới ánh 
trăng, Đức Phật nói pháp cho ông nghe, khiến ông bừng tỉnh, trí huệ 
hanh thông, phát tâm sau khi về nước sẽ xây dựng tịnh xá mời Phật 
đến thuyết pháp. 


(Anathapindika Stupa In SravastI 
Tháp Ngài Cấp Cô Độc tại xứ Xá Vệ) 


Tuy thành Xá Vệ rộng lớn, nhưng lại có rất ít những lâm viên to 
rộng, duy chỉ có hoa viên của Thái tử Kỳ Đà là đẹp đẽ với rừng cây 
rậm rạp, đất trống còn rộng, thích hợp nhất để xây tịnh xá cho đức 
Phật và 1.250 Tỳ Kheo trong Tăng đoàn. Tu Đạt Đa bèn đến bái kiến 
Thái Tử Kỳ Đà, muốn được mua lại hoa viên này. Thái tử lấy làm 
ngạc nhiên hỏi ông rằng: “Tôi sẵn sàng bán tất cả những đất đai mà 
ông có thể phủ đầy vàng.” Trưởng giả Cấp Cô Độc trầm ngâm suy 
nghĩ một lúc, trong khi thái tử Kỳ Đà cười thích thú mà rằng, “Có lẽ 
như vậy thật là quá sức đối với ông, có phải vậy không ông Cấp Cô 
Độc?” “Tại sao ông không trả lời ta?” Trưởng giả Cấp Cô Độc bèn trả 
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lời: “Tại sao không được chứ?” Tôi chỉ đang suy nghĩ coi nên dùng kho 
vàng nào thôi.” Ngày hôm sau Thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên khi nhìn thấy 
những xe bò chở đầy vàng ròng đang tiến vào khu vườn của ông. Sau 
đó thợ bắt đầu lót vàng trên đất. Một lúc sau, chỉ trừ những gốc cây là 
chưa phủ vàng, còn thì vàng đã được lót tứ hướng. Lúc đó Thái tử Kỳ 
Đà nghĩ rằng chắc là Đức Phật Thích Ca phải là một siêu nhân, ông 
bèn quyết định hiến những mảnh đất nầy. Hai vị thí chủ, người hiến 
đất, kể xây tịnh xá, nên từ đó mới có tên “Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên,” 
có nghĩa là “cây của Kỳ Đà, còn vườn của Cấp Cô Độc.” Đức Phật 
phái Xá Lợi Phất đến trông coi việc xây cất. So với tịnh xá Trúc Lâm 
thì tịnh xá này còn to rộng và trang nghiêm hơn nhiều. Tịnh xá Kỳ 
Viên và Trúc Lâm là hai nơi mà Đức Phật thường đến thuyết pháp. 
Khi tịnh xá Kỳ Viên sắp hoàn thành, một số kẻ ngoại đạo đem lòng đố 
ky và lo sợ, nên muốn cùng Phật công khai tranh luận, nhằm làm cho 
trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà thấy rằng Phật không bằng 
bọn chúng. Hai bên dựng một bệ đài tranh luận, rung động cả thành Xá 
Vệ, có đến trăm vạn người đến tham dự cuộc tranh luận, hội trường 
chật cứng. Mười đại điện của ngoại đạo đều là những nhà tranh biện 
nổi tiếng. Đức Phật chỉ một mình Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất trí tuệ 
quảng đại, biện luận thao thao, phản bác đến mức người ngoại đạo 
câm miệng hết lời, hoàn toàn hàng phục. Cả hội trường hoan hô, 
những người ngoại đạo vứt bỏ quan điểm của mình, xin quy-y theo 
Phật. Khi tịnh xá mở ra khóa thuyết giảng đầu tiên, Đức Phật dẫn theo 
một ngàn hai trăm năm chục đệ tử, tạm rời tịnh xá Trúc Lâm để đi đến 
tịnh xá Kỳ Viên. Khi đoàn người đến thành Xá Vệ, dân chúng trong 
thành đứng chật hai bên đường nghênh đón, chúc mừng tịnh xá Kỳ 
Viên hoàn thành. Đức Phật đã trải qua 25 mùa an cư kiết hạ cuối đời 
của Ngài tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là người được mô 
tả là một trong những thí chủ rộng rãi nhất của Đức Phật, và vài bài 
giảng của Đức Phật cũng đã nói về ông. Sự bố thí của ông lớn đến nỗi 
làm cho cuối cùng ông phải trở nên nghèo khổ, nhưng lại được quả tái 
sanh vào cung trời Đâu Suất. 


Anathapindika 


Anathapindika, name of a wealthy gold dealer and banker of 
Sravasti who become a lay follower of the Buddha and purchased 


128 


Jetavana so that the Buddha and Sangha could pass the rains retreat 
near SravastI. In Buddhist literature, the name of Anathapindika has 
become synonymous with selfless, or extreme generosity 1n the cause 
of Dharma, 1.e. building temples, printing sutras and commentarles. 
Anathapindika was famous of taking care of wIdows and orphans. One 
who presented Sakyamuni Buddha with the Jetavana-vihara (Jeta 
Grove). He was also a chief supporter of the Buddha. According to the 
Buddhist legends, in the city of Rajagrha, there was an elder by the 
name Sura who had Invited the Buddha to come to his house to accept 
offerings. On the eve of that occasion, his best frilend from SravastIs, 
and elder by the name of Sudatta, had come to visit hìm. Sudatta was 
aware of the Buddhaˆs great virtues for a long time. When he heard 
about this, he was too excited and could not fall asleep. He longed to 
seek an earlier audience with the World Honored One. In the middle of 
the nipht, Sudatta got up and rode under a moonlit sky towards the 
Venuvana Vihara on a fast horse. Rather unexpectedly, halfway 
through the journey, he saw the Buddha coming towards him. He 
Iimmediately dismounted from the horse and gave his name as 
Anathapindika. He was given this name because he was well-known 
both far and near for giving alms to the poor and the needy, especially 
the widows and orphans. Under the monlight, the Buddha spoke to him 
of the Buddhist doctrine, and he instantly gained an Insight of wisdom. 
He vowed to build a new vihara upon returning home, and he Invited 
the Buddha to go and give sermons. The Buddha praised him for his 
øreat vows of benefaction. 

Thouph the city of SravastI was big In area, there were very Íew 
large gardens and parks except for the Prince Jeta”s garden, which was 
bright and beautiful with thick wooded areas and large vacant grounds. 
lt would be most suitable for a new vihara for the Buddha and His 
Sangha of 1,250 monks. So Sudatta paid a special visit to Prince ]eta 
with a request to buy this garden. The prince startled, said proudly, “[ 
am prepared to sell you as much land as you can cover with gold.” 
Anathaphindika remained silent for a moment, at which point the 
Prince laughed, “that seems to be too mụuch for you, does 1(?” 
Anathapindika replied, “Why, no,” [ was simply thinking which of my 
storehouses to take the gold from. Later in the day, as the Prince 
watched In amazement, bullock cart after bullock cart arrived at his 
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estate, and the workers began to lay a carpet of gold upon the land, 
stretching 1n all directions. The only patches of ground which could not 
be covered were those where the trees stood. Prince Jeta, realizing that 
the Buddha must be an exceptional man, then decided to donate these 
patches of land. In honour of the two benefactors, the estate was 
henceforth known as the Garden of Jeta and Anathapindika. The 
Buddha sent Sariputra to supervise the construction work. This vihara 
was more spacIous than the Venuvana and also more adorned. The 
Jetavana and the Venuvana were the two major viharas where the 
Buddha stayed most of the time to teach Dharma. When the “Jetavana 
Vihara” was about to be completed, some heretic ascetics were full of 
fear and jealousy. They demanded an open debate with the Buddha, 
because they wanted the elder Anathanpindika and Prince Jeta to know 
that the Buddha was not as good as these ascetics. Other partiles 
consfructed a forum for the debate, and the news rocked the entire city 
of Sravasti. With over a million people coming to attend the debate, the 
venue was packed over capacity. The heretics sent ten represenftatives, 
all well-known debaters, but the Buddha only sent SarIputra to the 
forum. With the profound wisdom and ability of speech that Sariputra 
possessed, he out debated the heretics to speechlessness and utter 
admrration. There was applause all around, and the heretics øave up 
therr own beliefs to become the Buddha”s followers. When the vihara 
opened 1fs first session, the Buddha led his one thousand two hundred 
and fifty disciples away from Venuvana Vihara and arrived at the 
newly completed Jetavana Vihara. When the grand procession of 
monks reached the city of SravastI, they were greeted by the cItizens 
on both sides of the street. Celebrations were on hand to mark the 
completion of the Jetavana Vihara. The Buddha spent his last twenty- 
five rainy season retreats there. Anathapindika 1s described as one of 
the most liberal giver of alms among the Buddha”s lay followers, and 
several of the Buddha'*s discourses are addressed to him. His 
Øenerosity was so great that he was finally reduced to poverty, but he 
was rewarded with rebirth in Tusita heaven. 
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(Đường lên Phế tháp của Ngài Cấp Cô Độc tại xứ Xá Vệ Quốc 
Path to Ruin of Anathapindika Stupa in SravastI) 
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Chương Mười Sáu 
Chapter Sixteen 


Chàng Vô Não 


Vô Não còn được gọi là Chỉ Man hay Ương Quật Ma La, một kẻ 
sát nhân được Đức Phật chuyển hóa. Ông là một môn đồ Bà La Môn, 
người đã tu tập sai lầm bằng cách giết người và đeo chuỗi được xâu lại 
bằng những ngón tay của những người chết, và coi chuyện sát hại 
người là một hành động tín ngưỡng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 
người, người thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. Trong khi đang đuổi giết 
mẹ, thì Đức Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà đuổi theo Phật. 
Tuy nhiên, sau vài câu trao đổi với Phật, ông được Phật cảm hóa. Hối 
hận vì những tội lỗi của mình, ông bèn xin gia nhập Tăng đoàn. Với 
thiên nhãn thông, Phật nhìn thấy cò thể hóa độ được ông trở thành A 
La hán vì những thiện nghiệp trong những đời trước của ông. Theo 
kinh điển Phật thì một ngày nọ trong khi đang khất thực trong vùng, 
Phật xuất hiện trước nhà của Ương Quật Ma La, trong khi ông nầy 
đang đuổi giết mẹ, khi thấy Phật Ương Quật bèn đuổi theo để giết 
Phật. Cứ chạy theo Phật mà không bắt kịp, Ương Quật bèn la to lên 
kêu Phật dừng lại, dừng lại! Phật bèn đáp lại rằng: “Nầy Ương Quật! 
Ta đã dừng lại từ lâu và đang đợi nhà ngươi đây! Tuy nhiên, vấn để là 
ngươi không chịu dừng lại.” Ương Quật Ma La lấy làm lạ trước câu trả 
lời này, bèn hỏi Đức Thế Tôn: “Trong khi ông đang đi, này ông Cồ 
Đàm, sao ông lại bảo “Ta đã dừng lại' và đối với tôi, tôi đã dừng rồi, 
thì ông lại nói là chưa đừng? Này ông Cổ Đàm, tôi xin hỏi ông về vấn 
đề “Thế nào là ông đang dừng bước, nhưng tôi lại không dừng??” Đức 
Phật trả lời: “Này Ương Quật Ma La, Ta đang dừng bước, sau khi từ bỏ 
đao trượng đối với tất cả chúng sanh hữu tình. Chỉ có ngươi là tàn ác 
với muôn loài, vì thế mà Ta nói Ta đang dừng bước và ngươi vẫn chưa 
dừng.” Nghe xong Ương Quật Ma La hiểu ý bài pháp nên bảo Đức Thế 
Tôn: “Từ lâu tôi đã tôn kính ngài, một bậc sa môn, một bậc đại Thánh. 
Nay lại nghe được chính lời dạy của ngài, tôi sẽ từ bổ ác nghiệp.” Nói 
xong, đoạn Ương Quật Ma La quăng dao kiếm và vũ khi xuống bờ vực 
sâu. Sau đó Phật giải thích cho Ương Quật thế nào là “Dừng lại.” Cuối 
cùng Ương Quật hiểu và cải đạo thành Phật tử và cuối cùng sau khi 
dụng công tu tập ông đã đắc quả A La Hán. 
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(Angulinala Stupa in Sravasfi 
Tháp Chàng Vô Não tại xứ Xá Vệ) 


Angulinala 


Angulimala, a Brahmin follower, a killer who was converted by the 
Buddha. He erroneously practiced by killing people and wore chaplet 
of finger-bones (the Sivaitic sect that wore such chaplets), and made 
assassination a religlous act. After he killed 99 people, the hundredth 
person he met was his mother. While chasing to Kkill his mother, the 
Buddha appeared, he turned to chase the Buddha; however, after some 
conversations with the Buddha, he was converted by the Buddha. He 
repented his evil ways and Joined the Order. He was a greatest killer 
when the Buddha was alive. However, the Buddha with his Buddha 
eye, foresaw that this killer had the potential to attain Arhathood 
enliphtenment because of his good karma from previous Ïives. 
According to Buddhist sutras, one day when the Buddha was In the 
neighborhood to beg for food, he appeared in front of Angulimala”s 
house, the killer was attempting to kill his mother, but he saw the 
Buddha and decided to chase after the Buddha instead. He kept 
chasing the Buddha but in no way he could catch up with the Buddha. 
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He then yelled at the Buddha: “Gotama, stopl Stop! Stop! He kept 
asking the Buddha to stop. The Buddha responded: “Angu! I have stop 
for so long and have been waIting for you; however, the problem 1s 
you; you dont want to stop.” So surprised at the Buddha”s response, 
Angulimala asked the Buddha: “Recluse Gautama, while you are 
walking, you say “I stand still.” And to me who stand still, you say that I 
am not standing still. Therefore, recluse Gautama, let me ask you, 
“How 1s that you are sfanding still, but [ am not standing still?”” The 
Buddha replied: “Angulimala, I am standing still, having given up the 
stick and the sword for all beings. But you are merciless to all beings, 
therefore, [ am standing still, and you are not standing still”” The 
Buddha then continued to explain to him the real meaning of “stop.” 
He understood and told the Buddha: “Long have I revered you, the 
great sage. Now having heard your own words, [ wIll soon renounce 
evil.” Then Angulimala hurled his sword and weapon down a cHIf, Into 
a pIt He then was converted to practice Buddhism and eventually 
aftained enlightenment. 
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Chương Mười Bảy 
Chapter Sevenfeen 


Xã Hội Ấn Độ Thời Đức Phật 


Giai Cấp Xã Hội Ấn Độ Thời Đức Phật: Từ thuở xa xưa ở Ấn Độ 
đã tổn tại bốn giai cấp chính. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn: Trở 
ngại chính của hệ thống giai cấp là Bà La Môn không thể học về quân 
sự, cai trị và thương nghiệp, họ cũng không học được về canh nông 
trồng trọt. Tương tự, Sát đế lợi cũng phải lệ thuộc vào các giai cấp 
khác, Phệ xá không học được về kiến thức hay trồng trọt. Thủ đà la 
cũng không học được những thứ của ba giai cấp kia. Đức Phật chống 
lại sự khống chế của Bà La Môn, vì Bà La Môn chế ngự tất cả những 
giai cấp khác. Những nghi thứ tôn giáo thiêng liêng chỉ được cử hành 
bởi giai cấp Bà La Môn. Vì vậy các giai cấp khác phải kính trọng họ vì 
khả năng tinh thần và trí tuệ siêu việt của họ. Bà La Môn cũng là 
những vị có vai trò quan trọng trong xã hội từ lúc sanh ra đến lúc chết 
như nhà giáo và những vị lãnh đạo tôn giáo. Vào thời Đức Phật thì 
giáo điển chỉ viết bằng Phạn ngữ mà chỉ có giai cấp Bà la môn mới có 
khả năng đọc được, vì vậy các giai cấp khác bắt buộc phải học hỏi 
kiến thức, giáo dục và nghi lễ từ nơi giai cấp Bà la môn. Thứ nhì là 
giai cấp Sát Đế Lợi: Vì sức mạnh và nghi thứ tôn giáo chỉ nằm trong 
tay của giai cấp Bà la môn, về quân sự và cai trị chỉ nằm trong tay của 
giai cấp Sát đế lợi. Họ chính là những chiến sĩ và các nhà lãnh đạo, vì 
thế quân sự và sức mạnh chính trị đều nằm trong tay họ. Chính vì vậy 
mà họ trở thành những nhà cai trị cha truyền con nối. Thứ ba là giai 
cấp Phệ Xá: Phệ xá là giai cấp thương nhân, những người kiểm soát tất 
cả các thương nghiệp trong nước. Giai cấp này có tài sẩn và sinh hoạt 
thương nghiệp của họ cũng được truyền từ đời này sang đời khác. 7hứ 
tư là giai cấp Thủ Đà La: Thủ Đà La là giai cấp nông dân, gieo trồng 
và gặt hái mùa màng, rau quả, vân vân. Theo những người tin theo Ấn 
giáo, thì Thủ đà la không phải là nô lệ, họ là những người làm thuê 
làm mướn trong xã hội. Không cần biết họ muốn nói gì hay nghĩ gì, 
giai cấp Thú đà la cho tới bây giờ vẫn là giai cấp nghèo nhất ở Ấn Độ. 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
giai cấp, địa vị, màu da và ngay cả sự giàu sang quyển lực không thể 
làm cho một người trở thành người có giá trị trên thế gian nầy. Chỉ có 
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nhân cách mới làm cho con người trở nên vĩ đại và đáng tôn trọng. 
Chính nhân cách làm chói sáng trí tuệ. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức 
Phật dạy: “Tâm nây là chói sáng, nó trở nên ô nhiễm chỉ vì những cấu 
uế từ bên ngoài vào.” Quả thật, khó mà đè nén được những thôi thúc 
và chế ngự khuynh hướng bất thiện, buông bỏ những gì đã một thời 
quyến rũ và giam giữ ta trong cảnh nô lệ, và xua đuổi những ma 
chướng đã từng ám ảnh tâm hồn con người bằng những tư duy bất 
thiện. Những tư duy nầy là sự biểu hiện của tham, sân, si, ba đạo ma 
quân, chúng khó có thể bị đánh bại cho tới khi nào chúng ta đạt đến sự 
thanh tịnh tuyệt đối nhờ thường xuyên tu tập nội tâm của mình. 

Câu Chuyện Chàng Bi Đề: Bi Đề hay Ni Đề, một trong những đệ 
tử của Đức Phật. Thời đức Phật, trong thành Xá Vệ ở Ấn Độ, có một 
người quét đường hốt rác tên là Bi Đề. Vì chỉ là người lao công quét 
đường, Bi Đề nhận được tiền công rất ít ỏi, không đủ tiền mua những 
thứ cần dùng hằng ngày. Ngay cả những thứ rất cần thiết, anh ta cũng 
không kham nỗi. Anh ta chẳng có tiền mua quần áo và thuốc men. Vào 
ban đêm, anh ta ngũ bên vệ đường. Anh ta chẳng dám đến gần ai vì 
người ta coi anh là giai cấp cùng đinh. Một hôm, Đức Phật đi khất thực 
trong thành Xá Vệ, nhìn thấy tiện dân Bi Để đang gánh phân, Phật 
muốn cứu độ, nhưng Bi Để tự cảm thấy mình mẩy dơ bẩn, nên không 
dám diện kiến Phật trang nghiêm, vội vàng quay người né tránh, vô ý 
làm đổ thùng phân, mùi khai thúi nồng nặc. Không tìm được nơi lẩn 
tránh trên đường, Bi Đề đồ mặt vội vàng phục xuống xin tội. Đức Phật 
đến gần Bi Đề, ngừng lại và nói với anh ta bằng một giọng nói ngọt 
ngào thánh thiện. Từ trước tới nay, chưa từng có ai đã nói với Bi Đề 
như vậy. Lúc đó, tim của Bi Đề tràn đầy hỷ lạc và hạnh phúc đến nỗi 
hai mắt anh ta tuôn tràn đẫm lệ. Lúc này thì Bi Để không nói thành lời 
vì anh ta không ngờ rằng đức Phật quá tốt. Phât bảo Bi Đề là Ngài 
muốn Bi Đề sống đời xuất gia tịnh hạnh. Ngài nói trong Phật giáo, mọi 
người đều bình đẳng, giống như nước sạch có thể tẩy trừ mọi ô uế. Bi 
Đề cảm động vô cùng, thành tâm bái lạy Đức Phật để trở thành một 
thành viên của Tăng đoàn. 

Câu Chuyện Chàng Da Xá: Da Xá là đệ tử thứ sáu của Đức Phật. 
Sau khi giác ngộ và giải thoát tại Bồ Đề đạo tràng, Đức Phật đi đến 
thành Ca Thị, tại đây Ngài gặp một thiếu niên tên Da Xá. Do bị người 
yêu ruồng rẫy nên hết sức bi phẫn muộn phiên, đến nỗi tâm thần bấn 
loạn, chạy lang thang đây đó cho đổ buồn. May mắn, Da Xá gặp được 
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Phật Đà trang nghiêm, nghe được lời giảng pháp của Đức Phật nên 
thấu triệt rằng tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian đều vô thường, 
không có gì bên lâu, nên Da Xá quỳ xuống chân Thế Tôn khẩn cầu 
Ngài cho xuất gia để trở thành đệ tử thứ sáu của Phật. 

Câu Chuyện Chàng Ưu Bà Li: Ưu Bà L¡ là một người thợ hớt tóc 
thuộc giai cấp thủ đà la, về sau ông trở thành một trong mười đệ tử nổi 
bậc của Đức Phật, nổi tiếng vì sự hiểu biết và tinh chuyên hành trì giới 
luật của ông. Ông là một trong ba vị trưởng lão trong lần kết tập kinh 
điển lần thứ nhất, và nổi tiếng về việc kết tập Luật Tạng, vì thế ông có 
danh hiệu là “Trì Giới.” Ngài nổi tiếng là đệ nhất giữ giới. Ngài được 
lựa chọn để tuyên tụng Luật Tạng. Lúc đầu Upali chỉ là thợ cạo cho 
các hoàng tử dòng Thích Ca, nhưng sau đó ông gia nhập giáo đoàn và 
trở thành một trong mười đại đệ tử của Phật. Sau khi Đức Phật nhập 
diệt, ông trở thành giảng sư về giới luật cho giáo đoàn. Trong lần kiết 
tập đầu tiên, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp đã dựa vào những câu trả lời 
của ông về giới luật mà Phật đã giảng dạy trước đó để trùng tuyên 
thành Luật Tạng của Phật giáo. 


Indian Society During the Buddha?s Từne 


The Indian Caste Systen During the Buddha's Từne: Once upon a 
time, there exIsted four main castes In India. Fïrsf, the Brahmans: The 
leading drawback of caste-based system was that Brahmans could not 
learn military, administration and trade nor could they take to farming. 
Similarly, the Khshatriyas had also to depend on people of other caste, 
the Vaishyas could also not acquire expertise of knowledge, trade and 
agriculture. The Shudras were also deprived of the privileges enJoyed 
by the three castes. The Buddha opposed the domination of Brahman”s 
domination, because this caste virtually had completed control over 
other castes. TheIr profession was hereditary and they were considered 
specialists in sacrifices and rituals which could only be performed by 
the Brahmans. Hence, they were held in high esteem by all other 
castes due to their superior spiritual and intellectual capabilities, hence 
they commanded respect of all other castes. Brahmans were also the 
educators, teachers, religlous leaders and their role 1n socIetfy ranged 
from birth until death. At that time all the scriptures and treatises were 
available in Sanskrit language which was only known to the Brahmans, 
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hence people of other castes were obliged to seek knowledge, 
education, rituals and sacrifices from them, due to their monopoly on 
performance and teachings. Second, the Khsafriyas: As religIous pOWer 
and ritual observance were confined to the Brahmans alone, the 
Khshatriyas wielded control and influence on military and general 
administration. They were warrlors and leaders, so milifary and 
poliical power gathered In their hands. Thus, they became the 
hereditary rulers and lineage passed from one generation to another. 
Third, the Vaishyas: Vaishyas were a class of traders, merchants and 
businessmen who controlled business activitles 1n the soclety. This 
caste possessed wealth and their activities also passed on from one 
generation to another. Fourth, the Shudras: Shudras were entrusted the 
work of tillng the land, sowing the seeds, harvesting the crops and 
planting trees, vegetables, etc. According to those who believe in 
Hinduism, Shudras were not slaves, they were the servants of the 
socIety. No matter what they say, until now, Shudras are stil the 
poorest caste 1n India. 

According to Most Venerable PIyadassi in “The Buddha”s Ancient 
Path,” caste, rank, color and even wealth and power can not 
necessarIly make a man a person of value to world. Only his character 
makes a man great and worthy of honor. It 1s character that 1llumines 
wisdom. According to the Anguttara Nikaya, the Buddha taught: 
“Radian 1s the mind at bịrth, 1t is polluted only by defilements from 
without.” It 1s indeed hard to curb the impulses and confrol evil 
Iinclinations, to give up what lures and holds us In slavery and to 
exorcise the evil spirits that haunt the human heart in the shape of 
unwholesome thoughts. These thoughts are the manifesfations of lust, 
hate and delusion, the threefold army of Death, which can not be 
roufed until one has attained real purity by constant training of the 
mind. 

The Story 0ƒ Sunia: Sunita, one of the Buddha”s disciples. During 
the time of the Buddha, in Sravasti In India, there was a scavenger 
named Sunifa. As a road-sweeper, Sunita received a very small salary 
which was not enough for him to buy his daily needs. He could not 
afford even the very needed Items. He did not enough money to buy 
his clothes and medicine. At night, he slept on the road side. He dared 
not to come close to anybody because he was considered an outcast. 
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One day, the Buddha was on his begging rounds In Sravasti when he 
spotted a manure carrler named Sunita who belonged to the 
Untouchable caste. The Buddha wanted to convert him, but Sunita was 
so ashamed of his filth and his low class that he dared not face the 
digmiied Buddha. He quickly moved off the path and accidentally 
overturned a bucket of manure. The foul smell pervaded. Finding no 
place to hide on the road, Sunita blushed and immediately knelt down 
to ask for forgiveness. The Buddha came near Sunifa, stopped and 
spoke to him 1n a voice divinely sweet. Nobody had ever spoke to 
Sunifa like this before. At the moment, his heart was filled with such a 
great Joy and happiness that his eyes were filled with tears. Sunita 
could not talk for a moment; he did not know that the Buddha was 
extremely kind. The Buddha told Sunita that he wanted him to lead a 
monastic lie. The Buddha said that Buddhism treated everyone as 
equals, Just like pure water, it could wash off all filth and dirt. Sunita 
was deeply moved. He gladly and whole-heartedly knelt down before 
the Buddha to become a member of the Sangha. 

The Sfory gƒ Yasas: Yasas was the sixth disciple of the Buddha. 
After the attaining enliphtenment and emancipation at Bodhi-Gaya, the 
Buddha went to Kasi city, there he met a young man called Yasas. 
Because his beloved girlfriend turned her affection to someone else, he 
was upset and disturbed to the point of mental breakdown. He Just ran 
about aimlessly trying to vent his anger. Fortunately, Yasas met the 
solemn and dignified Buddha once. After he listened to the Dharma 
and the Buddha”s teachings, he came to know that everything In this 
world was Impermanent and nothing stayed together for long. So he 
knelt on the ground and requested ordination. He eventualy became 
the Buddha”s sixth disciple. 

The Story oƒ Upali: Upali was a barber of Sudra caste, who became 
one of the ten outstanding disciples of Sakyamumi, famous for his 
knowledge and practice of the Vinaya. He was one of the three 
sthaviras of the first Synod, and reputed as the principal compiler of the 
Vinaya, hence his tile “Keeper of the laws.”. He was one of 
Sakyamuni”s ten major disciples, known as the foremost In observing 
the precepts. He was from a humble origin. Who was chosen to recIte 
the Vinaya. Upali was orIginally a barber for all Sakya princes, but he 
Joined the Sangha and became one of the ten most Important discIples 
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of the Buddha. After the Buddha”s death he became the chief Vinaya 
master of the order. In the first Buddhist Council, Mahakashyapa based 
on pali”s responses concerning the Buddhaˆs teachings on regulations 
for the reciting of the Vinaya-pitaka. 
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Chương Mười Tám 
Chapter FEighteen 


Năm Vị Đệ Tử Đầu Tiên Của Đức Phật 


Tổng Quan Về Năm Vị Đệ Tử Đầu Tiên: Sau khi đạt được chân lý 
vũ trụ nhân sinh, Đức Phật đi thẳng đến Vườn Nai và được năm vị mà 
Ngài đã từng chung tu khổ hạnh tôn bái. Đó là các vị A Nhã Kiều Trần 
Như, Mã Thắng (Át Bệ), Bạt Để (Bà Đề), Thập Lực Ca Diếp, và Ma 
Ha Nam Câu Ly. Chỉ trừ Ma Ha Nam Câu Ly (Kulika) vì tự cảm thấy 
xấu hổ bởi những lỗi lầm khi trước nên bỏ đi, không dám gặp Phật. 
Nhóm bốn người còn lại tỏ ý hối hận trước Đức Phật về việc đã nghi 
ngờ Phật về chuyện cô gái hiến sữa và bẩm báo lại việc Kulika có tâm 
địa bất lương và nhiều lần bỏ đi. Đức Phật đã biết Kulika chưa đủ nhân 
duyên nên không cưỡng ép, Ngài bèn thu nhận bốn người còn lại làm 
đệ tử. Về phần Kulika, hắn bị Ương Quật Ma La bắt giữ; tuy nhiên, 
hắn hứa với Ương Quật Ma La là nếu được tha mạng, hắn sẽ giúp 
Ương Quật Ma La bắt Đức Phật vì Đức Phật mới là mục tiêu chính của 
Ương Quật Ma La. Ương Quật Ma La đồng ý và cả hai cùng nhau đi 
đến vườn Lộc Uyển. Phật biết tâm địa bất chính của Kulka nhưng vẫn 
chậm rãi theo hắn vào rừng sâu. Khi Kulika dẫn Phật đến gần cái hang 
thì bỗng nhiên cảm thấy hối hận, gục đầu vào thân cây khóc lớn, 
nhưng không nói lời nào. Kiều Trần Như và nhóm còn lại kéo đến 
trách hỏi Kulika vì sao lại dẫn Đức Phật vào chỗ nguy hiểm thế này. 
Kulika chỉ biết im lặng. Đức Phật đã biết âm mưu của Kulika, nên 
Ngài vận thần thông đến ngay trước chỗ của Ương Quật Ma La và nói 
với hắn: “Nếu ngươi muốn đạt nguyện vọng, ta có thể giúp, nhưng 
ngươi phải thể rằng từ nay về sau tuyệt đối không còn sát sinh, dù chỉ 
là một con vật nhỏ nhất cũng không làm hại.” Ương Quật Ma La chỉ 
muốn đạt được mục đích nên chấp nhận ngay không cần suy nghĩ. Lúc 
này lương tâm của Kulika đã tỉnh thức, liền vừa chạy vừa la vừa xông 
đến ngay giữa hai người, nói với Ương Quật Ma La: “Xin hãy giết tôi, 
chứ đừng làm hại đến Đức Phật!” Kulika tổ vẻ hối hận và quỳ gối 
ngay trước Đức Phật. Đức Phật nghiêm khắc vạch ra: “Thiên thần 
không bao giờ đổi một trăm sinh mạng lấy một ngàn tuổi thọ cho một 
người bao giờ!” Phật còn giảng giải nhiều Phật pháp cho hai người. 
Đứng trước Đức Phật nghiêm khắc mà nhân từ, lại được nghe những 
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lời răn dạy thân thiết, Ương Quật Ma La cuối cùng đã giác ngộ, vứt bỏ 
gươm giáo trong tay, rập đầu hối cải trước Phật. Phật nói: “Biết sai có 
thể sửa, ngoảnh đầu lại là bờ giác.” Ương Quật Ma La và Kulika đều 
về y nương với Phật. Đức Phật đã giảng cho năm vị Tỳ kheo ở vườn 
Nai về “Tứ Thánh Đế” có nghĩa là bốn chân lý cao thượng. Đức Phật 
còn nói cho năm vị Tỳ kheo về “Bát Thánh Đạo”. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, năm vị đệ 
tử đầu tiên của Đức Phật là những vị Kiểu Trần Như, Bạt Đề 
(Bhaddiya), Thập Lực Ca Diếp (Dasabala-Kasyapa), Ma Nam Câu Lợi 
(Mahanama), và Át Bệ (Assaji). Kiều Trần Như là vị trẻ tuổi nhất 
trong tám vị Bà La Môn được vua Tịnh Phạn thỉnh đến dự lễ quán 
đảnh Thái Tử sơ sanh. Bốn người kia là con của bốn trong bảy vị Bà 
La Môn lớn tuổi kia. Tất cả năm anh em đều cùng nhau vào rừng tu 
học. Ngay khi hay tin Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung điện, cả năm 
anh em cùng đi tìm đạo sĩ Cồ Đàm để phục vụ Ngài. Nhưng đến khi 
Thái Tử chấm dứt cuộc tu khổ hạnh ép xác, các vị ấy thất vọng, bỏ 
Ngài đi Isipatana. Chẳng bao lâu sau khi các vị nầy rời bỏ Thái tử thì 
Ngài đắc quả thành Phật. Ngay sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài cất 
bước đi về hướng vườn Lộc Uyển của xứ Ba La Nại. Thấy Phật từ xa 
đến, năm vị đạo sĩ (anh em Kiểu Trần Như) bàn tính quyết định không 
đảnh lễ Ngài với lòng tôn kính như xưa. Các vị ấy hiểu lầm thái độ của 
Ngài trong cuộc chiến đấu để thành đạo quả, vì Ngài đã từ bỏ lối tu 
khổ hạnh cứng nhắc và chứng tỏ là tuyệt đối vô ích đó. Năm vị đạo sĩ 
nầy nói chuyện với nhau: “Nầy các đạo hữu, đạo sĩ Cổ Đàm đang đi 
đến ta. Đạo sĩ ấy xa hoa, không bên chí cố gắng và đã trở lại với đời 
sống lợi dưỡng. Đạo sĩ ấy không đáng cho ta niềm nở tiếp đón và cung 
kính phục vụ. Ta không nên rước y bát cho đạo sĩ ấy. Nhưng dầu sao 
chúng ta cũng nên dọn sẵn một chỗ ngồi. Nếu đạo sĩ Cổ Đàm muốn 
ngồi với chúng ta thì cứ ngồi.” Tuy nhiên, trong khi Đức Phật bước gần 
đến, với cung cách oai nghi, Ngài đã cảm hóa được năm vị đạo sĩ, và 
không ai bảo ai, năm người cùng đến đảnh lễ Ngài, sau đó người thì 
rước y bát, người dọn chỗ ngồi, người đi lấy nước cho Ngài rửa chân, 
vân vân. Mặc dầu vậy, họ vẫn gọi Ngài bằng danh hiệu “đạo hữu,” 
một hình thức xưng hô của những người ngang nhau, hoặc để người 
trên xưng hô với kẻ dưới. Khi đó Đức Phật mới nói: “Nầy các đạo sĩ, 
không nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng danh từ “đạo hữu.” Như Lai 
là Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe đây, các đạo sĩ, Như Lai 
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thành đạt đạo quả Vô Sanh Bất Diệt và sẽ giảng dạy giáo pháp. Nếu 
hành đúng theo lời giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm 
chứng ngộ, do nhờ trí tuệ trực giác, và trong kiếp sống nầy, các thầy sẽ 
hưởng một đời sống cùng tột thiêng liêng trong sạch. Cũng vì muốn đi 
tìm đời sống cao thượng ấy nhiều người con trong các gia tộc quý phái 
đã rời bỏ gia đình, sự nghiệp, để trở thành người không nhà không 
cửa.” Năm vị đạo sĩ bèn trả lời: “Nầy đạo sĩ Cổ Đàm, trước kia, với 
bao nhiêu cố gắng để nghiêm trì kỷ luật mà đạo hữu không thành đạt 
trí tuệ siêu phàm, cũng không chứng ngộ được gì xứng đáng với chư 
Phật. Bây giờ đạo hữu sống xa hoa và từ bổ mọi cố gắng, đạo hữu đã 
trở lại đời sống lợi dưỡng thì làm sao mà có thể thành đạt được trí huệ 
siêu phàm và chứng ngộ đạo quả ngang hàng với chư Phật?” Sau đó 
Đức Phật giải thích thêm: “Này các đạo sĩ, Như Lai không xa hoa, 
không hề ngừng cố gắng, và không trở về đời sống lợi dưỡng. Như Lai 
là Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe nầy các đạo sĩ! Như Lai đã 
thành đạt đạo quả Vô Sanh Bất Diệt và sẽ giảng dạy Giáo Pháp. Nếu 
hành đúng theo lời giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm 
chứng ngộ, do nhờ trí tuệ trực giác, và trong kiếp sống nầy các thầy sẽ 
hưởng một đời sống cùng tột thiêng liêng trong sạch. Cũng vì muốn đi 
tìm đời sống cao thượng ấy mà nhiều người con trong các gia tộc quý 
phái sẽ rời bỏ gia đình sự nghiệp, để trở thành người không nhà cửa.” 
Lần thứ nhì năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên thành kiến và tỏ ý thất vọng. 
Đến lần thứ ba, sau khi được Đức Phật lập lại lời xác nhận, năm đạo sĩ 
vẫn giữ vững lập trường, tổ ý hoài nghi. Đức Phật hỏi lại: “Nầy các 
đạo sĩ! Các thầy có biết một lần nào trước đây Như Lai đã nói với các 
thầy như thế không?” Quả thật không. Đức Phật lập lại lần thứ ba rằng 
Ngài đã là Đấng Toàn Giác và chính năm đạo sĩ cũng có thể chứng 
ngộ nếu chịu hành động đúng lời giáo huấn. Đó là những lời nói chân 
thật do chính Đức Phật thốt ra. Năm vị đạo sĩ là bậc thiện trí, mặc dầu 
đã có thành kiến không tốt, nhưng khi nghe như vậy đã nhận định chắc 
chắn rằng Đức Phật đã thành tựu đạo quả vô thượng và có đây đủ khả 
năng để hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ mới tin lời Đức Phật và 
ngồi xuống yên lặng nghe Giáo Pháp Cao Quý. Trong khi Đức Phật 
thuyết pháp cho ba vị nghe thì hai vị kia đi khất thực, và sáu vị cùng độ 
với những thực vật mà hai vị đem về. Qua hôm sau hai vị nầy nghe 
pháp thì ba vị kia đi khất thực. Sau khi được Đức Phật giảng dạy, tất cả 
năm vị đều nhận định thực tướng của đời sống. Vốn là chúng sanh, còn 
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phải chịu sanh, lão, bệnh, tử, và ái dục, các vị tìm thoát ra vòng đau 
khổ ấy để đến chỗ không sanh, không lão, không, bệnh, không tử, 
không phiển não, không ái dục, cảnh vắng lặng tột bực vô song, niết 
bàn, cảnh chân toàn tuyệt đối, nơi không còn sanh lão bệnh tử, phiền 
não và ái dục. Trí huệ phát sanh, năm vị thấu hiểu rằng sự giải thoát 
của các vị rất là vững chắc, không thể lay chuyển, và đây là lần sanh 
cuối cùng. Các vị không bao giờ còn tái sanh nữa. Đức Phật đã giảng 
Kinh Chuyển Pháp Luân, để cập đến Tứ Diệu Đế, là bài pháp đầu tiên 
mà Đức Phật giảng cho năm vị. Khi nghe xong, Kiểu Trần Như, niên 
trưởng trong năm vị, đắc quả Tu Đà Hườn, tầng đầu tiên trong bốn 
tầng Thánh. Về sau bốn vị kia cũng đạt được quả vị nầy. Đến khi nghe 
Đức Phật giảng kinh Anattalakkhana Sutta, để cập đến pháp vô ngã thì 
tất cả năm vị đều đắc quả A La Hán. 

Người thứ nhất là A Nhã Kiều Trần Như: A Nhã Kiều Trần Như 
là tên của một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Ông là người 
trẻ tuổi nhất trong tám vị Bà La Môn được vua Tịnh Phạn thỉnh đến lễ 
quán đảnh Thái Tử sơ sinh. Ông nguyên là thái tử xứ Ma Kiệt Đà, là 
cậu của Đức Phật, và cũng là bạn cùng tu khổ hạnh với Đức Phật khi 
Ngài mới xuất gia (Nhóm ông Kiều Trần Như có năm người, trước kia 
theo làm bạn tu khổ hạnh với Đức Phật. Sau khi thấy Đức Phật thọ 
nhận bát sữa của nàng Mục Nữ cúng dường, cho rằng Đức Phật đã thối 
tâm trên đường tìm đạo giải thoát nên họ đã ly khai với Phật. Sau khi 
Đức Phật thành đạo, năm vị nầy lại gặp Đức Phật tại vườn Lộc 
Uyển/Mrgadava trong thành Ba La Nại/Varanasi, được Phật thuyết 
giảng về Tứ Diệu Đế để độ họ trở thành những vị Tỳ Kheo đầu tiên. A 
Nhã Kiều Trần Như đã từng cùng tu khổ hạnh với Thái tử Sĩ Đạt Đa 
trước khi Ngài thành Phật. Kiều Trần Như là một trong năm đệ tử đầu 
tiên của Phật trong vườn Lộc Uyển. Hai tháng sau khi thành đạo, Đức 
Phật giảng bài pháp đầu tiên là bài Chuyển Pháp Luân cho năm vị đã 
từng tu khổ hạnh với Ngài tại Vườn Nai thuộc thành Ba La Nại. Trong 
bài nầy, Đức Phật dạy: “Tránh hai cực đoan tham đắm dục lạc và khổ 
hạnh ép xác, Như Lai đã chứng ngộ Trung Đạo, con đường đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. Đây chính là Bát Thánh Đạo gồm 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.” Kế đó Ngài giảng Tứ Diệu 
Đế hay Bốn Sự Thật Cao Thượng: “Khổ, nguyên nhân của Khổ, sự 
diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ.” Khi Phật ba lần quay 
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bánh xe Pháp Tứ Đế rồi, Ngài dạy rằng: “Nầy Kiều Trần Như, hiện 
giờ ông đang bị khách trần quấy nhiễu, khiến ông chẳng đặng giải 
thoát.” Khi Kiều Trần Như nghe tới hai chữ “khách trần' thì ông liền 
khai ngộ và chứng quả Dự Lưu và bốn vị còn lại xin được Đức Phật 
nhận vào hội chúng của Ngài. Người thứ nhì là Bạt Đề Lê Ca: Còn 
được gọi là Bà Đề hay Bà Đề Lợi Ca, người đã từng cùng tu khổ hạnh 
với Thái tử Sĩ Đạt Đa trước khi Ngài thành Phật. Một trong năm Tỳ 
Kheo đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong vườn Lộc 
Uyển, người ta nói ông là con của vua Cam Lộ Vương (cũng là cha của 
A Nậu Lâu Đà). Người thứ ba là Thập Lực Ca Diếp: Thập lực Ca 
Diếp là người đã từng cùng tu khổ hạnh với Thái tử Sĩ Đạt Đa trước 
khi Ngài thành Phật. Một trong năm Tỳ Kheo đệ tử đầu tiên của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni trong vườn Lộc Uyển, người ta nói ông là bậc 
có đầy đủ thập tri kiến hay mười khả năng nơi một vị Phật: Thứ nhất là 
nhận biết bằng trực giác về cái có thể và cái không có thể trong mọi 
hoàn cảnh. Thứ nhì là nhận thức sự chín muồi của những hành động. 
Thứ ba là nhận thức về những năng lực cao nhất và thấp nhất nơi tha 
nhân. Thứ tư là nhận thức về những thiên hướng của họ. Thứ năm là 
nhận thức về những thành tố của thế giới. Thứ sáu là nhận thức về 
nhiều con đường dẫn tới những trạng huống tái sanh khác nhau. Thứ 
bảy là nhận thức về sự tạo ra thanh trược. Thứ tám là nhận thức về suy 
tưởng, về đại định, về tam giải thoát và thiển định. Thứ chín là nhận 
thức về sự chết và tái sanh. Thứ mười là nhận thức về sự suy mòn của 
nhiễm trược. Người thứ tư là Ma ha Nam: Ma Ha Na Ma, Ma Ha Nam 
Câu Ly (Kulika), một trong năm vị tỳ kheo được Phật độ đầu tiên. 
Trong khi các vị khác đều đến gặp đức Phật, nhưng Ma Ha Nam tự 
cảm thấy xấu hổ bởi những lỗi lầm khi trước nên bỏ đi, không dám gặp 
Phật. Nhóm bốn người còn lại tỏ ý hối hận trước Đức Phật về việc đã 
nghi ngờ Phật về chuyện cô gái hiến sữa và bẩm báo lại việc Kulika 
có tâm địa bất lương và nhiều lần bỏ đi. Đức Phật đã biết Kulika chưa 
đủ nhân duyên nên không cưỡng ép, Ngài bèn thu nhận bốn người còn 
lại làm đệ tử. Về phần Kulika, hắn bị Ương Quật Ma La bắt giữ; tuy 
nhiên, hắn hứa với Ương Quật Ma La là nếu được tha mạng, hắn sẽ 
giúp Ương Quật Ma La bắt Đức Phật vì Đức Phật mới là mục tiêu 
chính của Ương Quật Ma La. Ương Quật Ma La đồng ý và cả hai cùng 
nhau đi đến vườn Lộc Uyển. Phật biết tâm địa bất chính của Kulka 
nhưng vẫn chậm rãi theo hắn vào rừng sâu. Khi Kulika dẫn Phật đến 
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gần cái hang thì bỗng nhiên cảm thấy hối hận, gục đầu vào thân cây 
khóc lớn, nhưng không nói lời nào. Kiều Trần Như và nhóm còn lại 
kéo đến trách hỏi Kulika vì sao lại dẫn Đức Phật vào chỗ nguy hiểm 
thế này. Kulika chỉ biết im lặng. Đức Phật đã biết âm mưu của Kulika, 
nên Ngài vận thần thông đến ngay trước chỗ của Ương Quật Ma La và 
nói với hắn: “Nếu ngươi muốn đạt nguyện vọng, ta có thể giúp, nhưng 
ngươi phải thể rằng từ nay về sau tuyệt đối không còn sát sinh, dù chỉ 
là một con vật nhỏ nhất cũng không làm hại.” Ương Quật Ma La chỉ 
muốn đạt được mục đích nên chấp nhận ngay không cần suy nghĩ. Lúc 
này lương tâm của Kulika đã tỉnh thức, liền vừa chạy vừa la vừa xông 
đến ngay giữa hai người, nói với Ương Quật Ma La: “Xin hãy giết tôi, 
chứ đừng làm hại đến Đức Phật!” Kulika tổ vẻ hối hận và quỳ gối 
ngay trước Đức Phật. Đức Phật nghiêm khắc vạch ra: “Thiên thần 
không bao giờ đổi một trăm sinh mạng lấy một ngàn tuổi thọ cho một 
người bao giờ!” Phật còn giảng giải nhiều Phật pháp cho hai người. 
Đứng trước Đức Phật nghiêm khắc mà nhân từ, lại được nghe những 
lời răn dạy thân thiết, Ương Quật Ma La cuối cùng đã giác ngộ, vứt bỏ 
gươm giáo trong tay, rập đầu hối cải trước Phật. Phật nói: “Biết sai có 
thể sửa, ngoảnh đầu lại là bờ giác.” Ương Quật Ma La và Kulika đều 
về y nương với Phật. Người thứ năm là A Xà Chí: Hiện chúng ta 
không có nhiều tài liệu về A Xà Chí. chỉ biết ông là vị đệ tử Phật mà 
lời tuyên giảng về nhân quả đã chuyển đổi cả Xá Lợi Phất và Mục 
Kiển Liên. 


The First Five 0ƒ Buddha?s Convertfs 


An Overview 0ƒ the Buddha's First Five Disciples: After attaining 
the truth of life In the universe, the Buddha went straight to the Deer 
Park and was worshipped by four of the people with whom he had 
practiced asceticism. They were Ajnata Kaundinya (Anna Kondanna), 
Asvajit (Assajit), Bhadrika (Bhaddiya), Dasabala Kasyapa (Dasabala 
Kassapa), and Mahanama-Kulika (Mahanama-Kuliya). Except Kulika 
who slipped away because he felt so ashamed of himself for his past 
wrong-doinss. They repented to the Buddha for their supicion over the 
matter of the Buddha accepting milk from the shepherd girl. They also 
reported that Kulika had evil plans and how he slipped away several 
times In the past. The Buddha already knew that conditions were not 
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ripe for Kulika to be converted, so he accepted the four of them as his 
disciples. As for Kulika, he was caught by Angulimala; however, he 
promised Angulimala to help the former to catch the Buddha 1f his life 
can be saved, for the Buddha deserved to be the final goal. Angulimala 
agreed and both of them went to the Deer Park to catch the Buddha. 
The Buddha was fully aware of Kulika's evil plot, still accompamied 
him walking slowly Into the thick forest. While leading the way to the 
cave, Kulika suddenly felt remorseful. He leaned on the side of a tree 
and burst Into tears, but he would not say a word. Kaudinya and the rest 
rushed to the scene and questioned Kulika as to why he wished to lead 
the Buddha to such dangers. Kulika was dumbfounded. As the Buddha 
already knew of Kulika”s plot, he used his supernatural power fO arrIve 
at Angulimala”s place first and said to him: “I can help you realize your 
wish, but you must swear that from now on, you will abstain from 
kiling, not even harming a small Insect!” Since Angulimala only 
wished to achieve his goal, he agreed without thinking. At that time, 
Kulika recovered his conscience. He was yelling as he ran and stood 
between the Buddha and Angulimala. He pleaded: “I beg you to Ki 
me, but never harm the Buddha!” He knelt before the Buddha and 
repented his previous wrong doing. The Buddha sternly pointed out: 
*No Gods of Heaven will allow the exchange of a hundred lives for a 
thousand-year life span for any Individual.” The Buddha preached to 
these two evil men much of the Buddha Dharma. Face to face with the 
solemn yet kind Buddha, and having heard his admonitions, 
Angulimala was finally convinced. He threw away the sword in his 
hand and knelt before the Buddha showing penitence. The Buddha 
said: “Knowing your wronøs, you can amend your ways and turn your 
back on them. You are thus saved!” Both Angulimala and Kulika took 
refuge in the Buddha. The Buddha initially taught Dharma to the five 
Bhiksus in the Deer Park by expounding on the Four Noble Truths. The 
Buddha also taught the five Bhiksus the “Eightfold Path,” which are the 
eight ways of practice leading to Sainthood. At last, he spoke of the 
Twelve Links of Causation. 

According to The Buddha and His Teaching, writen by Most 
Venerable Narada, the first five disciples of the Buddha were 
Kondanna, Bhaddiya, Dasabala-Kasyapa, Mahanama, and AssajI. They 
were of the Brahmin clan. Kondanna was the youngest and cleverest of 
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the eight Brahmins who were summoned by King Suddhodana to name 
the Infant prince. The other four were the sons of those older Brahmins. 
All these five retired to the forest as ascetfics In anticipatlon of the 
Bodhisattva while he was endeavouring to attain Buddhahood. When 
he gave up his useless penances and severe ausfteriftiles and began to 
nourish the body sparingly to regain his lost strength, these favourite 
followers, disappointed at his change of method, deserted him and 
went to Isipatana. Soon after their departure the Bodhisattva attained 
Buddhahood. Right after his enlightenment, the Buddha started out to 
the Deer Park in Benares. The five ascetics saw him coming from afar 
decided not to pay him due respect as they miscontued his 
discontinuance of rigid ascetic practices which proved absolutely futile 
during his struggle for enlightenment. They convinced one another as 
follow: “Friends, this ascetic Gotama 1s coming. He 1s luxurious. He 
has given up sfriving and has turned Into a life of abundance. He should 
not be greeted and waited upon. His bowl and robe should not be 
taken. Nevertheless a seat should be prepared In case he wished to sit 
down with us.” However, when the Buddha continued to draw near, hIs 
august personality was such solemnly that they were compelled to 
receive him with due honour. One came forward and took his bowl and 
robe, another prepared a seat, and yet another prepared water for his 
washing of feet. Nevertheless, they addressed him by name and called 
him friend (avuso), a form of address applied generally to Juniors and 
cequals. At this time, the Buddha addressed them thus: “Do not, 
Bhikkhus, addressed the Tathagata by name, or by title “friend.” An 
Exalted One, O Bhikkhus, 1s the Tathagata. A fully enlightened one 1s 
he. Give ear, O Bhikkhusl Deathlessness has been attained. T shall 
I1nstruct and teach the Dharma. If you act according to my 1nstructions, 
you will before long realize, by your own Intuitive wisdom, and live, 
aftaining in this life 1tself, that supreme consummation of the holy life, 
for the sake of which sons of noble families rightly leave the household 
for homelessness.” Thereupon the five ascetics replied: “By that 
demeaner of yours, avuso Gotama, by that discipline, by those paInful 
ausferifies, you địd not attain to any superhuman specific knowledge 
and Insight worthy of an Ariya. How will you, when you have become 
luxurious, have given up striving, and have turned into a lie of 
abundance, gain nay such superhuman specific knowledge and insight 
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worthy of an Ariya?” In further explanation, the Buddha said: “The 
Tathagata, O Bhikkhus, 1s not not luxurious, has not given up striving, 
and has not turned Into a life of abundance. An exalted one 1s the 
Tathagata. A fully enlightened one 1s he. Give ear, O Bhikkhusl! 
Deathlessness has been attained. [ shall instruct and teach the Dharma. 
lf you act according to my Instructions, you will before long realize, by 
your own 1ntuitive wisdom, and live, attaining 1n this life 1tself, that 
supreme consummation of the holy life, for the sake of which sons of 
noble families rightly leave the household for homelessness." For the 
second time the prejudiced ascetics expressed their disappoIntment In 
the same mamner. For the second time the Buddha reassured theom of 
his attainment to enlightenment. When the adamant ascetics refusing to 
believe him, expressed their view for the third time, the Buddha 
questioned them thus: “Do you know, O Bhikkhus, of an occasion when 
l ever spoke to you thus before?” The five ascetics replied: “Nay, 
indeed Lord!” The Buddha then repeated for the third time that he had 
gained enlightenmernt and that they also could realize the truth 1f they 
would act according to his Insfructions. lt was Iindeeda frank utterance, 
I1ssuing from the sacred lips of the Buddha. The cultured ascetics, 
though adamant In their views, were then fully convinced of the great 
achievements of the Buddha and of his competence to act as theIr 
moral guide and teacher. They believed his words and sat In silence to 
listen to his noble teaching. Three of the ascetics the Buddha 
1nstructed, while three went out for alms. With what the two ascetics 
brought from their almsround the six maintained themselves. The next 
day, two of the ascetics he 1nsfructed, while the other three ascetics 
went out for alms. With what the three brought back, six sustained 
themselves. And those five ascetics thus admonished and Instructed by 
the Buddha, being themselves subJect to birth, decay, death, sorrow, 
and passions, realized the real nature of life and, seeking out the 
birthless, decayless, diseaseless, deathless, sorrowless, passlonless, 
incomparable supreme peace, Nirvana, attaned the Iincomparable 
security, Nirvana, which 1s free from bírth, decay, disease, death, 
sorrow, and passions. The knowledge arose in them that thetr 
deliverance was unshakable, that it was their last birth and that there 
would be no more of this state again. The Dhammacakkappavattana 
Sutfa, which deals with the Four Noble Truths, was the first discourses 
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delivered by the Buddha to them. Hearing 1t, Kondamna, the eldest, 
attained the first stage of sainthood. After receiving further Instructions, 
the other four attained SotapattI later. Ôn hearing the Anattalakkhana 
Sutta, which deals with soullessness, all the five attained Arahantshnp, 
the final stage of sainthood. 


(Statues of the Buddha and first five of Buddha”s converts in Sarnath 
Tượng Đức Thế Tôn đang thuyết Pháp cho năm anh em Kiểu Trần Như tại Sarnath) 


The first disciple was Ajnata-Kqundinya: Kondanna was name a 
pñnce of Magadha, uncle and one of the fñirst five disciples of 
Sakyamumi. He was the youngest and cleverst of the eight Brahmins 
who were summoned by King Suddhodana to name the Infant prince. 
He used to practise ascetic practices with Prince Siddhartha when he 
Just left home. Ashavajit, one who used to practice asceticism with 
Pnnce Siddhartha before he became Buddha. He 1s one of the first five 
disciples of the Buddha In the Deer Park. Two months after his 
Enlightenment, the Buddha gave his fñrst discourse entiled ““Phe 
Turning of The Dharma Wheel” to the five ascetics, the Kodannas, his 
old companions, at the Deer Park In Benares. In this discourse, the 
Buddha taught: “Avoiding the two extremes of Iindulgence In sense 
pleasures and self-mortification, the Tathagata has comprehended the 
Middle Path, which leads to calm, wIsdom, enlightenment and Nirvana. 
This 1s the Very Noble Eight-fold Path, namely, right view, right 
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thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right 
mindfulness, and right concenfration.” Next he taught them the Four 
Noble Truths: Suffering, the Cause of Suffering, the Ceasing of 
Suffering and the Path leading to the ceasing of suffering. After 
speaking the Four Holy Truths, the Buddha said, “AJnatakaundinya, 
you are troubled by the guest-dust and have not obtained liberation. 
When AJnatakaundinya heard the words “guest-dust” he understood the 
Dharma and immdediately became a Sotapanna, the other four asked 
the Buddha to receive them Into his Order. It was through the second 
sermon on the “No-self Quality” that all of them attained ArahantshIp. 
The second disciple was Bhaddiya: Bhadrika, one who used to practice 
asceticism with Prince Siddhartha before he became Buddha. He 1s one 
of the first five disciples of Sakyamumi In the Deer Park. One of the 
first five disciples, said to be a son of king Amrtodana (also father of 
Anuruddha). The thiưd disciple was Dasabala-Kasyapa: Dasabala- 
Kasyapa (skt & p), one who used to practice asceticism with Prince 
Siddhartha before he became Buddha. He 1s one of the first Íive 
disciples of Sakyamunli In the Deer Park. One of the first five disciples, 
said to be a possessor of Ten Powers or Ten kinds of Knowledge: First, 
knowledge concerning what 1s possible and ImpossIble 1n any situation. 
Second, knowledge concernng the ripenng of deeds. Thíird, 
knowledge concerning the superlor and Inferlor abililes of other 
beIngs. Fourth, knowledge concerning their tendencles. Fifth, 
knowledge concerning the manifold constituents of the world. Sixth, 
knowledge concerning the paths leading to the varlous realms of 
exIstence. Seventh, knowledge concerning the engendering of purIty 
and impurity. Eiphth, knowledge concerning the contemplations, 
meditative states (samadhi), the three liberations, and the absorption 
(dhyana). Ninth, knowledge concerning deaths and rebirths. Tenth, 
knowledge concerning the exhaustion of all defilements (asrava). The 
ƒourth disciple was Mahandmna: Mahanama was one of the first five of 
Sakyamuni”s converts. After attaining the truth of life In the uniIverse, 
the Buddha went straight to the Deer Park and was worshipped by four 
of the people with whom he had practiced asceticism. They were 
Ajinata Kaundinya (Anna Kondanna), Asvalit (AssajJI), Bhadrika 
(Bhaddiya), Dasabala Kasyapa (Dasabala Kassapa), and Mahanama- 
Kulika (Mahanama-Kuliya). Except Kulika who slipped away because 
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he felt so ashamed of himself for his past wrong-doings. They repented 
to the Buddha for their supicion over the matter of the Buddha 
accepting milk from the shepherd girl. They also reported that Kulika 
had evil plans and how he sÏlipped away several times In the past. The 
Buddha already knew that conditions were not ripe for Kulika to be 
converted, so he accepted the four of them as his disciples. As for 
Kulika, he was caught by Angulimala; however, he promised 
Angulimala to help the former to catch the Buddha 1f his life can be 
saved, for the Buddha deserved to be the final goal. Angulimala agreed 
and both of them went to the Deer Park to catch the Buddha. The 
Buddha was fully aware of Kulika”s evil plot, still accompanied him 
walking slowly Into the thick forest. While leading the way to the cave, 
Kulika suddenly felt remorseful. He leaned on the side of a tree and 
burst Into tears, but he would not say a word. Kaudinya and the rest 
rushed to the scene and questioned Kulika as to why he wished to lead 
the Buddha to such dangers. Kulika was dumbfounded. As the Buddha 
already knew of Kulika”s plot, he used his supernatural power fO arrIve 
at Angulimala”s place first and said to him: “I can help you realize your 
wish, but you must swear that from now on, you will abstain from 
kiling, not even harming a small Insect!” Since Angulimala only 
wished to achieve his goal, he agreed without thinking. At that time, 
Kulika recovered his conscience. He was yelling as he ran and stood 
between the Buddha and Angulimala. He pleaded: “I beg you to Kil 
me, but never harm the Buddha!” He knelt before the Buddha and 
repented his previous wrong doing. The Buddha sternly pointed out: 
*No Gods of Heaven will allow the exchange of a hundred lives for a 
thousand-year life span for any Individual.” The Buddha preached to 
these two evil men much of the Buddha Dharma. Face to face with the 
solemn yet kind Buddha, and having heard his admonitions, 
Angulimala was finally convinced. He threw away the sword In his 
hand and knelt before the Buddha showing penitence. The Buddha 
said: “Knowing your wronøs, you can amend your ways and turn your 
back on them. You are thus saved!” Both Angulimala and Kulika took 
refuge In the Buddha. The fjfh disciple was Assaqji: At the present 
time, we don't have much 1nformation on Assaji, we onlt know that he 
was the disciple of the Buddha whose simple declaration of the 
doctrine of causation converted Sariputra and Mogsgallana. 
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Chương Mười Chín 
Chapter Ninefeen 


Sự Thành Hình Phật Giáo 


Vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, Ấn Độ gồm 16 vùng lãnh thổ, tám 
vùng là tám vương quốc, còn tám vùng khác là các xứ Cộng Hòa. Xã 
hội Ấn Độ trước thời Đức Phật và ngay trong thời Đức Phật là một xã 
hội đầy khủng hoảng, đặc biệt nhất là những sự tranh chấp quyền lực 
và của cải vật chất. Nhiều người không thể tìm ra câu trả lời thỏa mãn 
về những khó khăn xáo trộn trong đời sống hằng ngày của họ. Vì sự 
không toại nguyện nầy mà trong thời gian nầy đã có rất nhiều cải cách 
tôn giáo xuất hiện trong cố gắng tìm ra lối thoát cho Ấn Độ giáo ra 
khỏi tính nông cạn của nó. Một trong những cải cách nầy là Phật giáo. 
Ngay từ khoảng năm 600 trước Tây lịch, Đức Phật chẳng những đã để 
xướng tứ diệu đế như căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi 
Ngài đại ngộ, mà Ngài còn chỉ cho mọi người làm cách nào để sống 
một cách khôn ngoan và hạnh phúc, vì thế mà giáo pháp của Ngài đã 
lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miễn châu Á, và xa hơn thế nữa. Về 
mặt tâm linh mà nói, Ngài đã thúc đẩy con người đứng lên chống lại 
hệ thống bạo lực đang tổn tại thời đó. Kỳ thật Phật giáo không phải là 
một tôn giáo mới mẽ ở Ấn Độ, mà nó mà một biểu tượng của sự ly 
khai với Ấn Độ giáo. Như chúng ta thấy, trong khi kinh Vệ Đà cổ võ 
việc cho phép giết súc vật để dâng cúng thân linh thì Phật giáo kịch 
liệt bài bác những kiểu tế lễ như thế. Hơn thế nữa, Phật giáo còn tiến 
hành nhiều cuộc vận động mạnh mẽ chống lại việc tế lễ nầy. Bởi vì 
nghi thức tế lễ đòi hỏi phải được thực hiện bởi những người Bà La 
Môn, là những người chuyên môn về nghi lễ tôn giáo thời đó, trong khi 
thường dân từ thế hệ nây qua thế hệ khác chỉ có thể làm những việc 
tay chân mà thôi. Chính vì thế mà đạo Phật bác bỏ hoàn toàn hệ thống 
giai cấp ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và Đức Phật bác bỏ mọi sự tự cho mình 
là dòng dõi cao sang như kiểu tự hào của giai cấp Bà La Môn. Đạo 
Phật bác bỏ mọi sự phân biệt trong xã hội giữa người với người và nói 
rằng chính cái nghiệp, tức là những việc làm của một người, mới quyết 
định sự danh giá hay thấp hèn của người đó mà thôi. Đức Phật khẳng 
định với các đệ tử của Ngài: “Việc nhấn mạnh đến sự bình đẳng về địa 
vị xã hội, căn cứ trên việc làm của một người chứ không phải trên 
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dòng dõi của họ.” Một ý tưởng cách mạng khác mà chúng ta có thể tìm 
thấy trong Phật giáo là tôn giáo nầy mở rộng cửa đón nhận cả nam 
giới lẫn nữ giới trong đời sống tu tập. Ngoài các mi sư và các nữ Phật tử 
tại gia nổi tiếng như Khema, Patacara, Dhammadinna, SuJata, Visakha, 
và Samavati, ngay cả những cô gái điếm như Amrapali cũng không bị 
chối bỏ cơ hội sống đời tu hành phạm hạnh. Chính vì thế mà từ lúc mà 
đạo Phật bắt đầu tại vùng Đông Bắc Ấn cho đến ngày nay đã gần 26 
thế kỷ, nó đã chẳng những đi sâu vào lòng của các dân tộc châu Á, mà 
từ thế kỷ thứ 19 nó đã trở thành nguồn tư tưởng tu tập cho nhiều người 
ở Âu châu và Mỹ châu nữa. 

Vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, là lúc nhiều người Ấn Độ 
nghi ngờ tôn giáo của chính xứ sở họ. Họ sợ hãi vì muôn đời phải đầu 
thai vào một giai cấp. nếu họ thuộc giai cấp cùng đinh, họ phải tiếp tục 
đầu thai vào giai cấp nầy hết đời nầy qua đời khác. Thoạt đầu, Đức 
Phật luôn bị dày vò bởi những câu hỏi như “Tại sao có bất hạnh?”, 
“Làm sao con người được hạnh phúc?”, vân vân. Ngài chuyên tâm tu 
tập khổ hạnh, nhưng sau sáu năm kiên trì tìm kiếm và tích cực hy sinh, 
Ngài vẫn không tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề nầy. Sau sáu 
năm tìm kiếm sự giải thoát bằng con đường khổ hạnh, Thái tử Tất Đạt 
Đa quyết định tìm câu trả lời qua tư tưởng và thiển định. Sau 49 ngày 
đêm thiển định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã trở thành một người “Giác 
Ngộ”. Con đường mà Đức Phật tìm ra là con đường ““Irung Đạo” giữa 
những cực đoan. Những cực đoan phải tránh là một mặt quá ham mê 
đời sống nhục dục, mặt khác là đời sống khổ hạnh. Cả hai cực đoan 
nầy dẫn đến sự mất quân bình trong cuộc sống. Cả hai cực đoan chẳng 
bao giờ có thể đưa ai đến mục tiêu thật sự giải thoát khỏi khổ đau và 
phiền não. Đức Phật tuyên bố: “Muốn tìm con đường Trung Đạo hòa 
hợp với cuộc sống, mỗi người phải tự mình thận trọng tìm kiếm, không 
nên phí thì giờ vào việc tranh cãi. Mỗi người phải thăm dò và tự thực 
nghiệm, không có ngoại lệ.” Trải qua gần hai mươi sáu thế kỷ, cả Phật 
giáo Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa đã chứng tỏ có thể thích ứng với những 
hoàn cảnh thay đối và với những dân tộc khác nhau. Vì thế mà từ khi 
thành hình đến nay, Phật giáo vẫn sẽ còn tiếp tục là một ảnh hưởng 
thật sự trong đời sống tâm linh của nhiều dân tộc trên thế giới với 
niềm tin là những điều Đức Phật khám phá ra có thể giúp đở hầu hết 
mọi người. Với câu hỏi “Tại sao tôi không hạnh phúc?” Đức Phật gợi 
ý: vì bạn tràn đầy mong muốn, cho đến khi sự mong muốn là sự khao 
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khát thì nó không thể nào được thỏa mãn dù bạn đã được những thứ 
mà bạn muốn. Như vậy “Làm thế nào để tôi có hạnh phúc?” Bằng 
cách chấm dứt mong muốn. Giống như ngọn lửa sẽ tự nhiên tắt khi bạn 
không châm thêm dầu vào, cho nên sự bất hạnh của bạn chấm dứt khi 
nhiên liệu tham dục thái quá bị lấy đi. Khi bạn chiến thắng được lòng 
ích kỷ, những thói quen và hy vọng dại dột, hạnh phúc sẽ thực sự hiện 
Tả, 


The Formafion 0ƒ Buddhism 


About 7 centuries B.C., India was divided 1nto sixteen zones, eIght 
of which were kingdoms and the remaining republics. Indian society 
before and at the time of the Buddha was a soclety that had full of 
conflicts, especially struggles for power and material wealth. During 
this period many people were not able to find satisfaction in Hinduism 
to their daily life”s disturbing problems. Because of this disastifaction, 
some religious reforms shortly arose In an attempt to rid Hinduism of 
1fs superficiality. One of these reforms was to be the beginning of 
Buddhism. About 600 B.C., the Buddha not only expounded the four 
Noble Truths as the core of his teaching, which he had recognized In 
the moment of his enlightenment, He had also shown people how to 
live wisely and happily, and therefore, his teachings soon spread from 
India throughout Asia, and beyond. Spiritually speaking, He mobilized 
people to stand up to fight against the existing power system. In fact, 
Buddhism 1s not a new religlon in India, it 1s only a symbol of 
separatlon with Hinduism. AÀs we can see while the religion of the 
Veda allowed animal sacrifice to propitiate the gods, Buddhism set 1ts 
face agaInst sacrifices. Moreover, Buddhism waged strong campaigns 
agaInst this practice. Because the sacrificial ritual required the services 
of Brahmins, who had specialized In religious ceremonies, while 
ordinary people, from one generation to another, could only do labor 
works. Thus, Buddhism denounced the Caste system at that time In 
India. And the Buddha denounced all claims to superlority on the 
ground of bìrth as the Brahmins claimed. Buddhism denounced all 
social distinctions between man and man, and declared that It was 
“karma'", the action of man, that determined the eminence or lowness of 
an Individual. The Buddha confirmed with his disciples: “The 
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Insistence on the equality of social status based on one”s actions and 
not on the lineage of birth of that person.” Another revolutionary Idea 
we can find in Buddhism was the fact that it widely opened the doors of 
organized religlous life to women and men alike. In addition to 
distinguished nuns and lay Buddhist-women, such as Khema, Patacara, 
and Dhammadimna, SujJata, Visakha, and Samavati, even courtesans 
like Amrapali were not denied opportunities to embrace the religIous 
life. For these reasons, from the beginning in Northeast India almost 26 
centuries ago, Buddhism penetrated not only In the heart of Asian 
people, but since the noneteenth century 1t also became part of the 
thinking and practice of a lot of people in Europe and America as well. 

About the Seventh Century B.C., many people questioned the value of 
therr own religion: Hinduism. According to Hinduism's theories, they had to be 
reborn to the same class forever. If they belonged to the class of Sudra, they 
would be reborn into that class life after life. At first, Prince Siddhartha always 
concerned with burning questions as: “Why was there unhappiness?”, or “How 
could a man be happy?” etc. He diligently performed ascetic practices, but 
after six years Of persevering search and strenuous self-demial, He still had not 
found the answers for these problems. After spending six years In seeking a 
soluton of emancipation through ascetic practices without any success, Prince 
Siddhartha determined to find the answer in thought and meditation. After 49 
days and mghts of meditation under the Bodhi Tree, He had become the 
“Awakened One”. The path that the Buddha had found was the “Middle Path”, 
which was in between extremes. The extremes to be avoided were the life of 
sensual indulgence on the one hand and the life of drastic asceticism on the 
other. Both led to out-of-balance living. Neither led to the true goal of release 
from sufferings and afflictions. The Buddha declared: “To find the Middle 
Path to harmonious living, each person must search thoughtfully, not wasting 
any time in wordy arguments. Each person must explore and experiment for 
himself without any exception.” During almost twenty-six centuries, both 
Mahayana and Hinayana Buddhism since the time of formation have proved 
adaptable to changing conditions and to different peoples 1n the world with the 
belief that what the Buddha discovered can help and ¡influence almost 
everyone. For the question “Why am I unhappy?* the Buddha suggests: 
because you fill yourself with wanting, until the wanting 1s a thirst that cannot 
be satisfied even by the things you want. “How can I be happy?” By ceasing to 
want. Just as a fire đies down when no fuel 1s added, so your unhappiness will 
end when the fuel of excessive 1s taken away. When you onquer selfish, 
unw1Ise habits and hopes, your real happiness w1Ìl emerge. 
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Chương Hai Mươi 
Chapter Tweny 


Ý Nghĩa Của Đạo Phật 


Có người cho rằng đây chỉ là đời sống của Đức Phật, tấm gương 
của Đức Phật và những đệ tử gần gũi nhất của Ngài đặt ra, đó là kỳ 
công quang vinh của một người, một người đứng trước công chúng 
tuyên bố con đường giải thoát. Với số người khác, Phật giáo có nghĩa 
là học thuyết quần chúng như đã ghi trong văn học Phật giáo gồm Tam 
Tạng kinh điển. Và trong đó miêu tả một triết lý cao quý, sâu sắc, 
phức tạp và uyên bác về cuộc đời. Danh từ Phật giáo được lấy từ gốc 
Phạn ngữ “Bodhi” có nghĩa là “Giác ngộ,” và do vậy Phật giáo là triết 
lý của sự giác ngộ. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là 
“Diệu Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ 
quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biết, giác ngộ và thực chứng về chân 
lý của Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên 
là Sĩ Đạt Đa Côồ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 
36 tuổi. Tính đến nay thì Phật giáo đã tổn tại trên 2.500 năm và có trên 
800 triệu tín đồ trên khắp thế giới (kể cả những tín đồ bên Trung Hoa 
Lục Địa). Người Tây phương cũng đã nghe được lời Phật dạy từ thế kỷ 
thứ 13 khi Marco Polo (1254-1324), một nhà du hành người Ý, thám 
hiểm châu Á, đã viết các truyện về Phật giáo trong quyển “Cuộc Du 
Hành của Marco Polo.” Từ thế kỷ thứ 18 trở đi, kinh điển Phật giáo đã 
được mang đến Âu châu và được phiên dịch ra Anh, Pháp và Đức ngữ. 
Cho đến cách nay 100 năm thì Phật giáo chỉ là một triết lý chánh yếu 
cho người Á Đông, nhưng rồi dần dẫn có thêm nhiều người Âu Mỹ lưu 
tâm gắn bó đến. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Alan Bennett, một người Anh, 
đã đến Miến Điện xuất gia làm Tăng sĩ dưới Pháp danh là Ananda 
Metteya. Ông trở về Anh vào năm 1908. Ông là người Anh đầu tiên trở 
thành Tăng sĩ Phật giáo. Ông dạy Phật pháp tại Anh. Từ lúc đó, Tăng 
Ni từ các quốc gia như Tích Lan, Thái, Nhật, Trung Hoa và các quốc 
gia theo Phật giáo khác tại Á châu đã đi đến phương Tây, đặc biệt là 
trong khoảng thời gian 70 năm trở lại đây. Nhiều vị thầy vẫn giữ 
truyền thống nguyên thủy, nhiều vị tùy khế cơ khế lý tới một mức độ 
nào đó nhằm thỏa mãn được nhu cầu Phật pháp trong xã hội phương 
Tây. Trong những năm gần đây, nhu cầu Phật giáo lớn mạnh đáng kể 
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tại Âu châu. Hội viên của các hiệp hội Phật giáo tăng nhanh và nhiều 
trung tâm mới được thành lập. Hội viên của những trung tâm này bao 
gồm phần lớn là những nhà trí thức và những nhà chuyên môn. Ngày 
nay chỉ ở Anh thôi đã có trên 40 trung tâm Phật giáo tại các thành phố 
lớn. 

Với Đức Phật, con người là tối thượng, nên Ngài đã dạy: “Hãy là 
ngọn đuốc và là nơi nương tựa của chính bạn, chớ đừng tìm nơi nương 
tựa vào bất cứ nơi nào khác.” Đó là lời nói chân thật của Đức Phật. 
Ngài đã từng nói: “Tất cả những gì thực hiện được đều hoàn toàn do 
nỗ lực và trí tuệ rút ra từ kinh nghiệm bản thân của con người. Con 
người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có thể làm cho cuộc đời 
mình tốt hơn hoặc xấu hơn. Con người nếu tận sức tu tập đều có thể 
thành Phật.” Đạo Phật là con đường duy nhất đưa con người từ hung ác 
đến thiện lành, từ phàm đến Thánh, từ mê sang giác. Đạo Phật là tôn 
giáo của Đấng Giác Ngộ, một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới do 
Phật Thích Ca sáng lập cách nay trên 25 thế kỷ. Đức Phật để xướng tứ 
diệu đế như căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ. 
Ngài đã chỉ cho mọi người làm cách nào để sống một cách khôn ngoan 
và hạnh phúc và giáo pháp của Ngài đã lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp 
các miễn châu Á, và xa hơn thế nữa. Nói tóm lại, cốt lõi của Phật Pháp 
hay giáo pháp cốt tủy của Đạo Phật có thể được diễn tả bằng nhiều 
cách khác nhau. Nếu nói là giáo pháp của Phật có thể giúp người ta tu 
hành giải thoát cũng được; mà nếu nói giáo lý ấy mang lại hạnh phúc 
cho đời sống con người thì cũng được. Cốt lõi của giáo lý này bao 
gồm: Chư ác mạc tác (không làm các việc ác), chúng thiện phụng hành 
(siêng làm các hạnh lành), tự tịnh kỳ ý (giữ cho tâm ý thanh sạch). Đấy 
là những lời chư Phật dạy. 


The Meanings oƒ Buddhisimn 


To someone 1t can be only life of the Buddha; the example that the 
Buddha and his Immediate disciples set, that glorlous feat of a man, 
who stood before men as a man and declared a path of deliverance. To 
others, Buddhism would mean the massive doctrine as recorded In the 
Buddhist Tripitaka (literature), and 1t is described a very lofty, abstruse, 
complex and learned philosophy of life. The name Buddhism comes 
from the word “Bodhi” which means “waking up,” and thus Buddhism 
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I1s the philosophy of Awakening. Therefore, the real definition of 
Buddhism 1s Noble Truth. The Buddha did not teach from theories. He 
always taught from a practical standpoint based on His understanding, 
His enlightenment, and His realization of the Truth. This philosophy 
has 1fs orIgins in the experlence of the man named Siddhartha Gotama, 
known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 36. 
Buddhism 1s now older than 2,500 years old and has more than 800 
million followers world wide (including Chinese followers in Mainland 
China). People in the West had heard of the Buddha and his teaching 
as early as the thirteenth century when Marco Polo (1254-1324), the 
ltalian traveler who explored Asia, wrote accounts on Buddhism In his 
book, “Travels of Marco Polo”. From the eighteenth century onwards, 
Buddhist text were brought to Europe and translated Into English, 
French and German. Ủntil a hundred years ago, Buddhism was mainly 
an Asian philosophy but Increasingly 1t 1s gaining adherents in Europe 
and America. At the beginning of the twentieth century, Alan Bennett, 
an Englishman, went to Burma to become a Buddhist monk. He was 
renamed Ananda Metteya. He returned to Britain in 1908. He was the 
first British person to become a Buddhist monk. He taught Dharma In 
Britain. Since then, Buddhist monks and nuns from SrI Lanka, Thailand, 
Japan, China and other Buddhist countries in Asia have come to the 
West, particularly over the last seventy years. Many of these teachers 
have kept to their original customs while others have adapted to some 
extent to meet the demands of living In a western society. Ïn recent 
years, there has been a marked growth of Interest in Buddhism In 
Europe. The membership of existing societies has Increased and many 
new Buddhist centers have been established. Their members include 
large numbers of professionals and scholars. Today, Britain alone has 
over 140 Buddhist centers found in most maJor cItIes. 

To the Buddha, man 1s a supreme being, thus, he taught: “Be your 
own torch and your own refuge. Do not seek refuge In any other 
person.” This was the Buddha”s truthful word. He also said: “AlI 
realizatons come from effort and intelligence that derive from one”s 
own experience. Man 1s the master of his destiny, since he can make 
his life better or worse. lf he tries his best to cultivate, he can become a 
Buddha.” Buddhism 1s the only way that leads people from the evil to 
the virtuous, from deluded to fully enlightened sagehood. Buddhism 1s 
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a philosophy, a way of life or a religion. The religion of the awakened 
one. One of the three great world religions. If was founded by the 
historical Buddha Sakyamuni over 25 centuries ago. Sakyamuni 
expounded the four noble truths as the core of his teaching, which he 
had recognized In the moment of his enlightenment. He had shown 
people how to live wisely and happily and his teachings soon spread 
from India througphout Asia, and beyond. In short, the core of the 
Buddha's Teachings can be expressed In many different ways. IÝ we 
want to say that the Buddha's teachings can help people to cultivate to 
attain liberation, 1fs alright; but IfÍ we want to say these teachings can 
help bring people a happy life, 1s alright too. The core of these 
teachings comprise of: Not to do any evIil, to cultivate good, and to 
pur1fy one”s mind. These are the Teachings of the Buddhas. 


lóI 


Chương Hai Mươi Mốt 
Chapter Twenfy-One 


Thân Quyến 


Thân quyến của đức Phật trong dòng họ Thích Ca có trên 500 
người. Tuy nhiên, trong hạn hẹp chương sách này, chúng ta chỉ kể đến 
một vài người tiêu biểu có quan hệ rất gần với Ngài mà thôi. Người 
thứ nhất là Tịnh Phạn Vương: Tịnh Phạn Vương (cha của Thái tử Tất 
Đạt Đa). Tịnh Phạn được giải thích là “Thức Ăn Thanh Tịnh,” ông là 
vua nước Ca Tỳ La Vệ, chồng của Hoàng Hậu Ma Da, phụ vương của 
Đức Phật Thích Ca và là tộc trưởng của bộ tộc Thích Ca. Ông là vua 
một vương quốc nhỏ, bây giờ là một phần của Nepal, kinh đô là Ca Tỳ 
La Vệ. Theo truyền thuyết Phật giáo, vua Tịnh Phạn đã nhiều lần tìm 
cách ngăn chặn không cho con mình biết về thực tế cay đắng của đời 
sống với hy vọng là con ông sẽ tiếp tục luyến ái cuộc sống trần tục và 
theo chân ông mà trở thành một vị vua. Tuy vậy, sau khi con ông trở 
thành một vị Phật, ông cũng quy-y Tam Bảo và thọ đại giới để trở 
thành một Tỳ Kheo, rồi sau đó đắc quả A La Hán. Người thứ nhì là 
Hoàng Hậu Ma Ha Ma Da: Hoàng Hậu Ma Ha Ma Da, sống trong 
vương quốc cổ tên Câu Ly, nay thuộc vương quốc Nepal. Bà là trưởng 
nữ của vua Thiện Giác, và là vợ của vua Tịnh Phạn, mẹ ruột của Phật 
Thích Ca. Thái Tử Sĩ Đạt Đa sanh ra nơi hông phải của hoàng hậu, bảy 
ngày sau thì hoàng hậu qua đời, em gái hoàng hậu là bà Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề trở thành mẹ nuôi của Thái Tử. Người thứ ba là Công Chúa Da 
Du Đà La: Da Du Đà La còn được dịch là Da Tuất Đạt La, vợ của 
Thái tử Tất đạt đa trước khi Ngài xuất gia (người đã chiến thắng trong 
tất cả các cuộc tranh tài để cưới Yasodhara vào tuổi 16). Da du đà la là 
mẹ của La Hầu La, con trai duy nhất của Thái tử tất đạt đa. Sau nầy, 5 
năm sau ngày Phật thành đạo, bà đã xuất gia và trở thành Tỳ Kheo Ni 
(bà xuất gia theo giáo đoàn ni của bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, dì và mẹ 
nuôi của thái tử Tất Đạt Đa). Người thứ tư là Thái Tử La Hầu La: 
Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, La Hầu La 
là đứa con duy nhất của Đức Phật và công chúa Da Du Đà La. Người 
ta nói La Hầu La ở trong thai mẹ đến 6 năm, và được hạ sanh trong 
đêm Đức Phật thành đạo (ngày 8 tháng chạp âm lịch). Cha của ngài 
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không thấy mặt ngài cho đến khi ngài được 6 tuổi. Lúc mới xuất gia 
ngài theo Tiểu Thừa, nhưng sau khi nghe Đức Phật thuyết tối thượng 
thừa pháp trong pháp hội Pháp Hoa, ngài đã theo Đại Thừa. Ngài luôn 
tái sanh làm con lớn của các vị Phật. Có chỗ cho rằng La Hầu La sanh 
ra trước khi Đức Phật xuất gia. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa 
thì ông là con trai duy nhứt của Thái tử Tất Đạt Đa, cũng là một trong 
mười đệ tử lớn của Phật, được tôn kính do công phu mật hạnh của 
Ngài. Ngài được sanh ra vào ngày mà cha của ngài quyết định từ bỏ 
đời sống gia đình, và khi công chúa Gia Du Đà La hỏi thái từ Tất Đạt 
Đa phải đặt tên đứa bé là gì, thì Thái tử trả lời: “La Hầu La” có nghĩa 
là sự ràng buộc, cho thấy rằng Thái tử đã thấy đứa nhỏ như là căn 
nguyên của sự luyến chấp vào thế gian. Sau khi giác ngộ Bồ Đề, Đức 
Phật trở về nhà, và công chúa Gia Du Đà La đã đưa đứa bé đến đối 
mặt với ngài và đòi hỏi ngài phải cho đứa bé ấy gia sản. Đức Phật 
không trả lời, nhưng La Hầu La lại theo ngài rời bỏ cung điện, và 
chẳng bao lâu sau đó cũng được thọ giới làm Tăng. Khi cha của Đức 
Phật là vua Tịnh Phạn chống đối việc này thì Đức Phật trả lời bằng 
cách công bố luật mà kể từ đó không ai có thể xuất gia nếu không có 
sự đồng ý của cha mẹ. Sau khi nghe một bài pháp ngắn, La Hầu La 
chứng quả A La Hán. Người ta nói ngài là vị đệ tử hăng hái tu học 
nhất trong số các đệ tử của Phật. Người thứ năm là Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề: Còn gọi là Câu Đàm Di, Kiêu Đáp Di, hay Kiểu Đàm Ni. Hàng nữ 
của dòng họ Cù Đàm, tên là Ma Ha Ba Xà Ba Đề, bà là dì, là người 
chăm sóc, và cũng là kế mẫu của Phật, người đã nuôi nấng ông sau cái 
chết của mẹ ông (vài ngày sau khi ông đản sanh). Sau khi Vua Tịnh 
Phạn mất, bà đã nài nỉ Phật cho phép bà gia nhập giáo đoàn, Phật 
dường như đã không thuận; tuy nhiên, sau vì sự thỉnh cầu của A Nan, 
nên Ngài chấp thuận với lời tiên đoán rằng cơ cấu Ni chúng sẽ làm 
pháp Phật giảm thọ từ 500 đến 1000 năm. Bà đã trở thành vị Ni đầu 
tiên trong giáo đoàn. Trong khi theo Luật Tạng, thì chính bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề đã thuyết phục Đức Phật cho phép bà thành lập giáo đoàn 
Ni và chính bà đã trở thành Tỳ Kheo Ni đầu tiên. Theo Kinh Pháp Hoa 
thì bà sẽ thành Phật, hiệu là Ma Ha Bát Thích Xa Bát Để (theo Pháp 
Hoa Huyền Tán, tiếng Phạn Kiêu Đáp Na có nghĩa là giống “Nhật 
Trá” giống cam giá hay mía, là tiếng gọi bên họ nội của Đức Phật, là 
bản vọng của dòng họ Thích Ca). Người thứ sáu là A Nan Đà: A Nan 
Đà có nghĩa là Khánh Hỷ, tên của người em trai của Đề Bà Đạt Đa; A 
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Nan nổi tiếng là người đệ tử học rộng nhất của Đức Phật. Ngài có một 
trí nhớ toàn hảo và vì thế mà có thể nhớ hết những bài thuyết giảng 
của Đức Phật. Ananda, từ Bắc Phạn có nghĩa là “Phước lành.” Anh em 
họ của Phật và cũng là một trong những đại đệ tử. A Nan chính là thị 
giả thân cận nhất của Đức Phật trong suốt 25 năm. Ông nổi tiếng nhờ 
trí nhớ tuyệt hảo mà ông đã nhớ lại hết những thời thuyết pháp của 
Phật, sau nầy nhờ đó mà ghi lại thành kinh điển Phật giáo. A Nan 
thường được dẫn ra như một tấm gương trong các kinh điển vì tính 
khiêm nhường và lòng tận tụy của ông đối với Đức Phật. Ông chỉ nhận 
phục vụ riêng cho Đức Phật sau khi Đức Phật bảo đảm với ông rằng 
cương vị ấy không mang lại cho ông bất cứ ưu thế nào. Tên ông có 
nghĩa là “Hoan Hỷ” vì ngày ông sanh ra chính là ngày Đức Phật thành 
đạo. Với trí nhớ vô song của ông nên ông là người đầu tiên được chọn 
trùng tụng trong lần kết tập kinh điển đầu tiên (4 tháng sau khi Phật 
nhập diệt). Ông là người binh vực nữ quyền. Sau khi Đức Phật từ chối 
lời khẩn cầu của Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề về việc thành lập Ni 
đoàn, A Nan đã can thiệp cho bà và cuối cùng Đức Phật đã đồng ý cho 
thành lập Ni đoàn. A Nan là con vua Hộc Phạn (em trai của vua Tịnh 
Phạn). A Nan là em ruột của Để Bà Đạt Đa. Ông được biết đến như là 
Thiện Hoan Hỷ vì khi ông sanh ra mang lại hoan hỷ cho mọi người nên 
mới được đặt tên là A Nan. Ngài là em họ của Phật Thích Ca và cũng 
là một trong thập đại đệ tử của Ngài. Hai năm sau ngày Phật thành 
đạo, A Nan đã cùng với năm vị hoàng thân khác của dòng Thích Ca 
(Anuruddha, Devadatta, Bhaddiya, Bhagu, và Kimbala) đã xin xuất gia 
với Đức Phật. Khi Đức Phật được 55 tuổi ông A Nan đã theo làm thị 
giả cho Ngài trên hai mươi năm. A Nan nổi tiếng nhờ trí nhớ xuất sắc, 
có khả năng nhớ từng chữ trong những thời thuyết giảng của Phật, rồi 
sau nây được trùng tụng thành kinh điển. Ông được chọn trùng tụng về 
Kinh điển trong lần Đại hội kết tập kinh điển đầu tiên (4 tháng sau 
ngày Phật nhập diệt). Người ta nói chính ngài A Nan đã đọc thuộc lòng 
những bài thuyết pháp của Đức Phật mà về sau được ghi lại thành 
Kinh Tạng. A Nan là vị Tổ thứ hai sau Đại Ca Diếp. Nguời ta nói ngài 
A Nan chứng đạo sau khi Phật đã nhập diệt và ông sống đến 120 tuổi. 
Phật thọ ký cho ngài sau nầy thành Phật hiệu là Sơn Hải Tự Tại Thông 
Vương Phật. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi xuất gia, A Nan xin 
được phục dịch Đức Phật với những điều kiện sau đây: Đức Phật 
không ban cho ngài những bộ y mà thiện tín đã dâng cúng cho Phật. 
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Đức Phật không ban cho ngài vật thực mà thiện tín đã cúng dường cho 
Phật. Đức Phật không cho phép ngài cùng ở trong một tịnh thất với 
Phật. Đức Phật không cho phép ngài đi cùng với Đức Phật những nơi 
nào mà thí chủ thỉnh Đức Phật. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng ngài đi đến 
nơi nào mà thí chủ thỉnh ngài đến. Đức Phật hoan hỷ cho phép ngài 
được tiến dẫn những vị khách từ phương xa đến viếng Phật. Đức Phật 
hoan hỷ cho phép ngài đến bạch Đức Phật mỗi khi có điều hoài nghi 
phát sanh. Đức Phật hoan hỷ lập lại bài pháp mà Đức Phật đã giảng 
lúc ngài vắng mặt. A Nan Đa đã đóng một vai trò hết sức trọng yếu 
trong kỳ “Kết Tập Kinh Điển lần thứ Nhất” được tổ chức tại thành 
Vương Xá, trong đó có 500 vị A La Hán hội họp để trùng tuyên những 
bài giảng của Đức Phật bằng trí nhớ. A Na cũng có mặt nhưng không 
được tham dự vì Ngài chưa chứng quả A La hán, tuy nhiên, đêm trước 
ngày đại hội, ngài đã chứng quả A La Hán và cũng được tham dự. 
Trong Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất, ngài A Nan, người đệ 
tử thân cận nhất của Phật trong suốt 25 năm, thiên phú với một trí nhớ 
xuất sắc. Lúc đầu đã không được xếp vào thành viên Hội Nghị. Theo 
Kinh Tiểu Phẩm, sau đó vì có sự phản đối của các Tỳ Kheo quyết liệt 
bênh vực cho A Nan, mặc dù ông nầy chưa đắc quả A La Hán, bởi vì 
ông có phẩm chất đạo đức cao và cũng vì ông đã được học kinh tạng 
và luật tạng từ chính Đức Bổn Sư. Sau cùng A Nan đã được Đại Ca 
Diếp chấp nhận vào Hội Nghị. A Nan đã trùng tụng lại tất cả những gì 
mà Đức Phật nói. Tuy nhiên, tại Hội Nghị nầy, A Nan đã bị các Tỳ 
Kheo trách cứ nhiều tội mà ông đã giải thích như sau: Ông không thể 
kể lại được hết các giới luật nhỏ nhặt mà Đức Phật nói là có thể bỏ bớt 
sau khi Ngài nhập diệt, bởi vì ông quá đau buồn trước sự nhập diệt sắp 
xãy ra của Đức Bổn Sư. Ông phải đạp chân lên áo của Đức Phật lúc vá 
áo vì không có ai cầm giúp ông. Ông phải đạp chân lên áo của Đức 
Phật lúc vá áo vì không có ai cầm giúp ông. Ông đã cho phép nữ giới 
lễ xá lợi Đức Phật trước những người khác vì ông không muốn giữ họ 
lại lâu. Ông làm như thế cũng là để khai trí cho họ, giúp họ mong 
muốn được cải thân người nam ở kiếp sau. Vì bị quỷ ma che mờ tâm trí 
nên ông đã quên không cầu xin Đức Bổn sư cho ông có thể tiếp tục 
học đạo cho đến suốt đời. Ông đã xin cho nữ giới là bà Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề gia nhập Tăng đoàn trái với luật lệ, bởi vì bà ta đã nuôi dưỡng 
Đức Bổn sư khi Ngài còn bé. Tuy nhiên, theo bộ Dulva thì Ngài A Nan 
còn bị gán thêm hai tội nữa: Ông đã không lấy nước uống cho Đức 
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Phật mặc dù ngài đã ba lần đòi uống. Ông làm như thế vì bấy giờ nước 
sông đang đục không thể lấy cho Đức Phật uống được. Ông đã để cho 
nam và nữ giới thuộc hàng hạ phẩm được xem âm tàng của Đức Phật. 
Ông nói sự để lộ âm tàng của Đức Thế Tôn nhằm giải thoát cho những 
kẻ còn bận tâm về chuyện ái dục. Thời Đức Phật còn tại thế, lúc Thế 
Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, A Nan bèn cầm bát đến đứng 
trước cửa nhà người Đại Bà La Môn để xin sữa: Lúc ấy ông Duy Ma 
Cật đến bảo A Nan: “Này A Nan! Lầm øì cầm bát đứng đây sớm thế?” 
A Nan đáp: “Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, nên 
tôi đến đây xin sữa.” Ông Duy Ma Cật nói: “Thôi thôi! Ngài A Nan 
chớ nói lời ấy! Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành 
khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì? Im lặng bước đi, ngài A 
Nan! Chớ có phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô 
ấy, chớ làm cho các trời oai đức lớn và các Bồ Tát từ Tịnh Độ phương 
khác đếnđây nghe được lời ấy! Ngài A Nan! Chuyển Luân Thánh 
Vương có ít phước báu còn không tật bệnh, huống chi Như Lai phước 
báu nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A Nan! Chớ làm cho chúng tôi 
chịu sự nhục đó, hàng ngoại đạo Phạm chí nếu nghe lời ấy, chắc sẽ 
nghĩ rằng “Sao gọi là Thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được 
bệnh người khác ư?ˆ Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe! Ngài A 
Nan! Phải biết thân Như Lai, chính là Pháp thân, không phải thân tư 
dục, Phật là bực Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu 
đã hết, thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như thế 
còn có bệnh gì?” Lúc đó A Nan thật quá hổ thẹn tự nghĩ không lẽ ngài 
gần Phật bấy lâu nay mà nghe lầm ư? A Nan liền nghe trên hư không 
có tiếng nói rằng: “A Nan! Đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra 
đời ác đủ năm món trược nên hiện ra việc Ấy, để độ thoát chúng sanh 
thôi. A Nan! Hãy đi lấy sữa chớ có thẹn.” 


Buddha?s Relatives 


The Buddha's relatives In the Sakyan Tribe had more than five 
hundred people. However, In the limit of this chapter, we only mention 
some typIcal people who were very closely related to Him. sứ, King 
Suddhodana: Suddhodana, a SanskrIt term Interpreted as “Pure-Food,” 
name of a king of Kapilavastu, husband of Mahamaya, and father of 
Prince Siddhartha and was a chieftain of the Sakya tribe. He was the 
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king of a small kingdom In the foothills of Himalayas, northern India, 
now 1s part of Nepal, with 1s capital at Kapilavastu (Kapilavattu-p). 
According to Buddhist legends, he tried to prevent his son so many 
times from becoming aware of the harsh realiiles of life, hoping 
thereby to keep him attached to worldly concerns, so that he would 
follow In his footsteps and become a king. After his son became a 
Buddha and returned home, however, Suddhodana took refuge In the 
Three Jewels and became ordained as a monk, and eventually became 
an Arhat. Second, Queen Mahamayda: Queen Mahamaya who lived In 
the anclent kingdom of Koliya, which 1s now in Nepal. She was the 
wfe of Suddhodana, and mother of Sakyamum (Siddhartha). 
Siddhartha was born from her right side, and she died seven days later, 
her sister MahapraJapati becoming his foster mother. Thirđ, Princess 
Yasodhara: Princess Yasodhara was the wife of Siddhartha Gautama 
before he left home (He won her from all competiftors at the age of 
sIixteen In contest of arms. Yosadhara 1s the mother of Rahula, the only 
son of Prince Siddhartha. Later in her life, five years after the 
Buddha's enlightenment, she became a Buddhist nun. The Buddha 
predicted that she 1s to become a Buddha with the name of Rasmi-safa- 
sahasra-pari-purna-dhvala. Kourth, Prince Nahula: According to 
Professor Soothill in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, he 1s supposed to have been In the womb for six years and born 
when his father attained Buddhahood; also said to have been born 
during an eclipse, and thus acquired his name, thouph it is defined In 
other ways; his father did not see him till he was six years old. He 
became a disciple of the Hinayana, but 1s said to have become a 
Mahayanist when his father preached this final perfect doctrine, a 
statement gainsaid by his being recognized as founder of the 
Vaibhasika School. He 1s to be reborn as the eldest son of every 
Buddha, hence ¡1s sometimes called the son of Ananda. Another source 
Itrom Mahayana Buddhism said that Rahula was the only son of 
Sakyamun and Yasodhara and was born before the Buddha”s 
renunciation of the world. He was the only chid of Siddhartha 
Gautama, one of the Buddha's ten maJjor disciples, respected as the 
foremost 1n IinconspIcuous practice (mật hạnh). According to Buddhist 
tradition, he was born on the day his father decided to leave the 
household life, and when his wife Yasodhara asked him what the boy 
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should be named, he repled, “Rahula” (Fetter), indicating that he 
perceived the child as a potenfial source of mundane attachmert. After 
his awakening (Bodhi), the Buddha returned to his family, and 
'Yasodhara sent the boy to confront him. He demanded that he be given 
his Inheritance. The Buddha made no response, but Rahula followed 
him to leave the palace, and he was soon ordained as a monk. When 
the Buddha”s father Suddhodana protested, the Buddha responded by 
promulgating a rule that henceforth no one could be ordained without 
parental permission. After hearing the Smaller Discourse Spoken to 
Rahula, he became an Arhat. He was said by the Buddha to be the 
foremost among his disciples 1n eagerness to learn. KFWh, 
Mahaprajapdfi: ŒGautaml, faminine of the patronymic Gautama, the 
family name of SakyamunI. Gautami 1s a name for MahapraJapatI, 
Siddhartha”s aunt, nurse, and stepmother, by whom he was raised 
following the death of his mother (a few days after his birth). After the 
death of King Suddhadona, she requested the Buddha”s consent to the 
establishment of an order of nuns. The Buddha was seemingly agaInst 
the request; however, later one of his great disciples named Ananda 
repeatedly urged the Buddha to consent. He finally consented with a 
prediction that with the establishment of the order of nuns, perlod of 
survival of Buddhaˆs teaching would shorten from 500 to 1000 years. 
She was the first nun (abbess) in the Sangha. While according to the 
Vinaya-Pitaka, Cullavagga, she was responsible for convincing the 
Buddha to start an ordination lineage for women, and herself became 
the first Buddhist nun (bhikkhum). Acording to the Lotus Sutra, she 1s to 
become a Buddha, under the title of Sarvasattva-priya-darsana. Sixíh, 
Ananda: Ananda was a younger brother of Devadatta; he was no(ed as 
the most learned disciple of the Buddha. He had a perfect memory and 
thus was capable of recalling all of the Buddha”s sermons. SanskrIt 
term for “Bliss.” A cousin of Shakyamunl, one of the Buddha”s ten 
great disciples. Ananda served as the Buddha's personal attendant 
during the last twenty-five years of his life. He was famous for his 
excellent memory and 1s supposed to have memorized all the Buddha's 
sermons, which were later recorded as sutras. Ananda 1s often extolled 
(praised) In the canonical writings for his humility and devotion toward 
the Buddha. He first took his position of a personal attendant after the 
Buddha had assured him he would acquired no advantages as a result 
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of his position. His name means “reJoicing,. because he was born on 
the day the Buddha realized Buddhahood. With his flawless memory, 
he was chosen to recite the Dharma at the First CouncIl (4 months after 
the cremation of Buddha sacred body). Ananda was more than any 
other an advocate for the cause of women. After the Buddha Initially 
refused a request by his stepmother Mahaprajapati that he allow her 
and other women to be ordained, Ananda ¡nterceded with the Buddha 
on her behalf, and the Buddha eventually agreed to institute ordination 
for women. Ananda was the son of Dronodana-raJa (a younger brother 
of King Suddhodana). Ananda was a younger brother of Devadatta. He 
was known as Sundarananda or Beautful Nanda, as he was born 
bringing happiness to all his kinsfolk, he was named Ananda. He was a 
cousin of Sakyamuni and one ofthe Buddha”s ten great disciples. In the 
second year of the Buddha's ministry, Ananda entered the Sangha 
together with the other Sakya Nobles (Anuruddha, Devadatta, 
Bhaddiya, Bhagu, and Kimbala). When the Buddha was fifty-five years 
old, Venerable Ananda became his chief attendant (he was personal 
attendant to the Lord Buddha for more than twenty years). Ananda 
volunteered to become a personal attendant for Lord Buddha on 
condition the Buddha would grant the following eipht things. He was 
famous (famed) for his extraordinary (excellent) memory, capable of 
remembering every word ever spoken by the Buddha in his sermons, 
which were later recorded as sutras. Who was chosen to recite the 
Dharma at the FIirst Council (4 months after the cremation of Buddha 
sacred body). He ¡s said to have recited all the Buddhas”s sermons 
which were later recorded as “Basket of Buddhist Scriptures.” He was 
the second patriarch 1n India, after Mahakasyapa. Ananda 1s said to 
have attained enlightenment after the passing of the Buddha and to 
have lived to the age of 120. The Buddha predicted that Ananada will 
become a Buddha named Saga-ravara-dhara-buddhi-vikridi-tabhidjina. 
It should be noted that after leaving home, Ananda begged to serve the 
Buddha with the following conditions: The Buddha should not give him 
robes which people offered to the Buddha. The Buddha should not g1ve 
him food which people offered to the Buddha. The Buddha should not 
allow him to dwell in the same fragrant chamber. The Buddha should 
not take him with him wherever the Buddha 1s Invited. The Buddha 
should kindly go with him wherever he 1s invited. The Buddha should 
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gIve him permission to Infroduce visitors that come from afar to see the 
Buddha. The Buddha should kindly grant him permission to approach 
him whenever any doubt should arise. The Buddha should kindly 
repeat to him the discourses that were declared In his absence. Ananda 
also played a crucial role In the “First Buddhist Council” held at 
RajJagrha, at which 500 Arhats assembled to recite the discourses of the 
Buddha from memory. Ananda had been presented at most of these, 
but he had not yet attained arhathood, and so was Imitially excluded 
from the council. He became an arhat on the night before the councIl, 
however, and so was able to attend. In In the First Council, Venerable 
Ananda, the closest disciple and the attendant of the Buddha for 25 
years. He was endowed with a remarkable memory. First Ananda was 
not admitted to the First Council. According to the Cullavagga, later 
other Bhikhus obJected the decision. They strongly interceded for 
Ananda, though he had not attained Arhathood, because of the high 
moral standard he had reached and also because he had learnt the 
Dharma and vinaya from the Buddha himself. Ananda was eventually 
accepted by Mahakasyapa Info the Council, and was able to recite what 
was spoken by the Buddha (sutras and doctrines). However, Ananda 
was charged by other Bhikshus several charges which he explained as 
follows: He could not formulate the lesser and minor precepts, as he 
was overwhelmed with grief at the Imminent death of the Master. He 
had to tread upon the garment of the Master while sewing 1t as there 
was no one to help him: He permitted women to salufe first the body of 
the Master, because he did not want to detain them. He also did for 
therr edification: He was under the influence of the evil one when he 
forgot to request the Master to enable him to continue his study for a 
kalpa. He had to plead for the admission of women I1nfo the Order out 
Of consideration for Mahaprapati Gautami who nursed the Master In his 
infancy. However, according to the Dulva, two other charges also seem 
to have brought agaInst Ananda. He failed to supply drinking water to 
the Buddha though he had thrice asked for it. He said that the water of 
the river at that time was muddy, not potable for the Buddha. He 
showed the privy parts of the Buddha to men and women of low 
character. He said that the exhibition of the privy parts of the Buddha 
would rid those concerned of their sensuality. At the time of the 
Buddha, once when the World Honoured One had a slight Indisposition 
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and needed some cow milk, Ananda took a bowl and went to a 
Brahmin family where he stood at the door. “Why are you out so early 
holding a bowl in your hand?” Vimalakirti came and asked Ananda. 
Ananda replied: “Venerable Upasaka, the World Honoured Ône 1s 
slipghtly Indisposed and wants some cow mIÌk; this 1s why I have come 
here.` Vimalakirti said: “Stop, Ananda, stop speaking these words. The 
Tathahataˆs body 1s as strong as a diamond for He has cut off all evils 
and has achieved all good. What kind of Indisposition and trouble doe 
He still have? Ananda, do not slander the Tathagata and do not let 
other people hear such coarse language. Do not let the god (devas) as 
well as the Bodhisattvas of other pure lands hear about It. Ananda, 
world ruler (cakravarti) who has accumulated only a few little merifs 1s 
already free from all ailments; how much more so 1s the Tathagata who 
has earned countless merits and has achieved all moral excellences? 
Go away, Ananda, do not cover us all with shame. If the Brahmins 
heard you they would say: “How can this man be a saviour If he cannot 
cure his own Illness; how can he pretend to heal the sick?” Get away 
unnoticed and quickly and do not let others hear what you have said. 
Ananda, you should know that the body of the Tathagata 1s the 
Dharmakaya and does not come from (the illusion of) thought and 
desire. The Buddha 1s the World Honoured One (Bhagavat); His body 
1s above and beyond the three realms (of desire, form and beyond 
form) and 1s outside the stteam of transmigratory suffering. The 
Buddha body 1s transcendental (we welI) and 1s beyond destiny. How 
then can such a body be 1ll?* At that time, Vimalakirti”s words covered 
him with shame and he asked himself 1f he had not wrongly understood 
the Buddhaˆs order. Thereat, a volce was heard In the aIr above, 
saying: “Ananda, the upasaka 1s right, but since the Buddha appears In 
the five kasaya (or perlods of turbidiy on earth), He uses thĩs 
(expedient) method (upaya) to liberate living beings. Ananda, go and 
beg for the cow milk without shame.” 
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Chương Hai Mươi Hai 
Chapter Twenty- Two 


Những Người Cùng Thời Với Đức Phật 


Có rất nhiều người cùng thời với đức Phật; tuy nhiên, trong hạn 
hẹp chương sách này, chúng ta chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có 
quan hệ rất gần với Ngài mà thôi. Người thứ nhất là Ẩn Sĩ A Tư Đà: 
A-Tư-Đà, một ẩn sĩ nổi tiếng của thành Ca Tỳ La vệ (vào thời đó có 
rất nhiều ẩn sĩ sống ở ngoại thành Ca Tỳ La Vệ). Khi Đức Phật vừa 
đản sanh, vua Tịnh Phạn mời A Tư Đà xem tướng đứa nhỏ. Sau khi 
chúc phúc và xem tướng Thái Tử, A Tư Đà bỗng dưng rơi lệ, làm cho 
vua Tịnh Phạn vô cùng lo lắng, gặng hồi nguyên nhân. A Tư Đà tâu 
vua Tịnh Phạn: “Thái tử có tướng mạo phi phàm. Ngài có 32 tướng 
hảo. Nếu xuất gia, Ngài sẽ đắc thành Chánh Giác, là đạo sư của người 
và trời. Nếu kế thừa ngôi vua, Ngài sẽ thống lãnh thiên hạ, trở thành 
một Thánh vương hy hữu. Chỉ tiếc rằng tôi đã quá già, không thể đón 
chờ ngày Thái Tử đạt thành Chánh Giác, vì thế tôi cảm thấy buồn 
thương cho mình.” (A Tư Đà đã nhìn thấy 32 tướng hảo của một bậc vĩ 
nhân, đã tiên đoán cậu bé sẽ là bậc tối thượng chuyển luân Thánh 
Vương trong trần thế, nhưng nếu xuất trần thì cậu sẽ trở thành Phật với 
trí huệ tối thượng thừa). Sau khi nghe lời tiên tri của A Tư Đà, vua 
Tịnh Phạn vừa mừng vừa lo. Sau đó dù vua Tịnh Phạn có cố gắng thế 
mấy để giữ chân Thái Tử, cuối cùng năm Thái tử 29 tuổi, Ngài cũng từ 
bỏ tất cả để làm một khất sĩ không nhà và sáu năm sau Ngài đã đắc 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Người thứ nhì là Alara-Kalama: Hiện 
tại chúng ta không có nhiều tài liệu về Alara Kalama, chỉ biết ông là 
một thiển sư nổi tiếng thời Đức Phật, là một trong hai vị thầy của Bồ 
tát Sĩ Đạt Ta. Nhà tu khổ hạnh mà Thái Tử Cô Đàm đã tìm đến đầu 
tiên sau khi Ngài rời bỏ cung điện của vua cha để ra đi tìm đường cứu 
vớt nhân loại. Người thứ ba là Mạt Khư Lê Câu Xa L¡: Mạt Khư Lê 
Câu Xa Li là người cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Ông thuộc phái 
lõa thể và thường chống một cây gậy tre như phần tên của ông. Theo 
truyền thuyết thì đã một thời ông là môn đệ của Mahavira, nhưng sau 
đó đã tách ra khỏi ông này. Có lẽ về sau này ông đã lập ra một trường 
phái độc lập có tên là trường phái Ajivika. Những người viết sách sau 
này có nói đến hai vị tiền bối nữa là Nanda Vaccha và Kisa 
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Samkiccha, làm cho trường phái này có ba người chủ xướng. Trường 
phái này ngày nay đã tàn lụi nhưng trước đây dường như đã được 
nhiều người thích ngay cả sự bảo trợ của vương triều. Giáo lý do Câu 
Xa Li để xướng có tên là “Samsara-visuddhi” hay giáo lý đạt đến sự 
thanh tịnh chỉ bằng cách trải qua tất cả các kiếp. Câu Xa L không tin 
là có một nguyên nhân đặc biệt nào đó gây ra sự đau khổ hoặc sự giải 
thoát của con người. Ông không tin ở sự nỗ lực của con người và cho 
rằng tất cả mọi sinh vật đều chẳng làm gì được trước số phận, và tất cả 
mọi người, dù khôn hay dại, đều phải đi vào luân hồi và sự khổ của họ 
chỉ kết thúc khi họ đã đi qua hết cái vòng này. Không có nỗ lực nào 
của con người có thể rút ngắn hay kéo dài chu trình đó. Giống như một 
ống chỉ, luân hồi có một thời hạn nhất định mà mọi sinh vật đều phải 
đi qua. Người thứ tư là Ni Kiền Tử: Ñ¡ Kiền Tử là một trong sáu nhà tư 
tưởng đương thời với Đức Phật. Một người chống đối Đức Phật khi 
Ngài còn tại thế, chủ thuyết của ông ta là thuyết “định mệnh,” mọi thứ 
đều có sẵn định mệnh, và không có sự tu hành nào có thể cải đổi được 
định mệnh của con người. Ông ta cho rằng sướng, khổ, phúc, tội “có 
lẽ” đều do đời trước, ắt phải đến bôi, chứ chẳng phải do tu hành đời 
nay mà quyết định được. Theo truyền thống Kỳ Na giáo, ông là nhà 
tiên tri cuối cùng của chu kỳ thế giới. Dường như ông có phần lớn tuổi 
hơn Đức Phật. Ông thuyết giảng các giáo lý về đạo đức mà dường như 
ông không biết đã có một trưởng lão từng có tư tưởng tương tự như thế 
tên là Parshva. Trong Kinh Sa Môn Quả, Ni Kiền Tử được nói đến 
như là người đã đi theo giáo lý với bốn điều kiêng ky: không dùng 
nước lạnh vì trong nước có chứa sự sống, tránh các hành động tội lỗi 
như sát sanh và dâm dục. Ông ta không phạm một lỗi nào và đã tạo 
được sự thanh tịnh. Trong Kinh Udambarika-sihanada thì những điều 
kiêng ky của ông có khác, nhưng lại giống với hạnh nguyện của 
Parshva. Tuy nhiên, theo kinh sách Kỳ Na giáo thì đao này không phải 
là một hệ thống luân lý thuần túy mà còn là một triết lý dựa trên 
thuyết “khả thể” (Anekanta hay Syadvada). Chủ thuyết này nhìn mọi 
vật dưới hai khía cạnh: vĩnh cửu và không vĩnh cửu. Linh hồn chịu sự 
luân hồi tùy theo những việc làm thiện ác. Vì Kỳ Na giáo cho là có 
sinh mạng trong mọi vật, cho nên tôn giáo này buộc phải xử sự sao cho 
không gây thương tổn cho bất kỳ một sinh mạng nào. Linh hồn sẽ 
không thanh tịnh và chìm đắm trong luân hồi nếu nó chịu ảnh hưởng 
của trần tục. Để giữ cho linh hồn thanh tịnh, không tập nhiễm ô trược 
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và muốn chắc được giải thoát thì phải tu tập điều ngự. Muốn làm được 
điều này cần phải vận dụng chánh trí hoặc là đạt đến chánh trí, lòng 
tin và đạo đức. Người thứ năm là PakhUdha Kaccayana: Pakhudha 
Kaccayana là người đương thời với Đức Phật có lẽ tên là Kakuda 
Katyayana như đã được nói đến trong Prasnopanisad. Ông này và các 
quan điểm của ông cũng đã được nhắc đến trong kinh “Suyagada,” 
cuốn thứ hai trong bộ kinh Kỳ Na (Shavetambara). Chủ thuyết của ông 
có thể gọi là “Vô Thường Luận” (Asasvatavada). Theo ông thì có bẩy 
yếu tố không bị biến đổi tạo nên cơ thể, các yếu tố này không liên 
quan gì đến sự gây ra vui sướng hay buồn khổ. Thân xác cuối cùng sẽ 
tan ra thành bảy yếu tố vĩnh cửu đó. Người thứ sáu là Vua Ba Tư Nặc: 
Thắng QuânVua Ba Tư Nặc của xứ Kosala, về phía Bắc Ấn, cùng thời 
với Phật Thích Ca Mâu NI. Ông đã trở thành Phật tử và người hộ trì 
Phật và Tăng đoàn một cách đắc lực. Ông cũng nổi tiếng là người tạc 
ra tượng Phật đầu tiên. Ông là một trong những đại thí chủ của Đức 
Phật trong hàng vua chúa. Theo Kinh Tạp A Hàm, một ngày nọ vua Ba 
Tư Nặc đến yết kiến Đức Phật và hỏi về đạo quả của Ngài đạt thành 
Chánh Giác lúc hãy còn trẻ. Đức Phật trả lời: “Tâu Đại Vương, có bốn 
chuyện không nên gạt bổ hay khinh thường. Đó là một hoàng tử hiếu 
chiến, một con rắn, lửa, và một Tỳ Kheo.” Kế đó Đức Phật thuyết một 
bài pháp có ý nghĩa về để tài nầy. Khi Đức Phật thuyết xong thời 
pháp, vua Ba Tư Nặc lấy làm hoan hỷ, xin thọ lễ quy-y Tam Bảo. Kể 
từ ngày ấy vua trổ thành một đệ tử trung kiên của Đức Phật. Ngày nọ 
vua nằm thấy ác mộng, ông bàng hoàng lo sợ. Vị quân sư theo đạo Bà 
La Môn bàn mộng, đoán rằng sắp có chuyện chẳng lành, bèn bày vua 
giết trâu bò tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời vua truyền sắm sửa 
mọi việc để tế thần, một nghi thức vô nhân đạo có thể làm mất mạng 
sống hằng ngàn chúng sanh. Hoàng Hậu Mallika nghe tin lật đật can 
gián và thuyết phục vua nên đến hầu Đức Phật và xin được giải thích. 
Vua nghe lời, đem các điềm chiêm bao kể lại với Đức Phật và xin Đức 
Phật giải thích ý nghĩa. Đức Phật giải rành rẽ. Vua Ba Tư Nặc bèn bãi 
bỏ cuộc tế lễ. Người thứ bảy là Vua Bình Sa Vương: Bình Sa Vương là 
tên của một vị vua trị vì một vương quốc cổ tên Ma Kiệt Đà trong thời 
Đức Phật còn tại thế. Ông là một Phật tử nhiệt tình bảo trợ Phật giáo. 
Chính ông đã dâng cúng ngôi Trúc Lâm tịnh xá lên Đức Phật dành cho 
sự tu tập của Tăng đoàn. Ông là vua của xứ Ma Kiệt Đà trong thời của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và là một trong những vị hỗ trợ đắc lực 
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chính của Tăng đoàn Phật giáo buổi ban sơ. Ông nổi tiếng vì đã hiến 
ngôi Trúc Lâm Tịnh Xá cho Đức Phật, được dùng làm tăng xá đầu tiên 
cho giáo đoàn buổi ban đầu trong mùa mưa. Vào tuổi 30 ông trở thành 
một Phật tử tại gia và người ta tường thuật rằng chính ông đã để nghị 
việc cử hành lễ Bố Tát nửa tháng một lần, trong buổi lễ chư Tăng phải 
tự trì tụng sám hối. Tuy nhiên, vào lúc cuối đời, vua Bình Sa Vương 
chết đói trong ngục thất sau khi nhường ngôi và bị con trai mình là A 
Xà Thế hạ ngục vì sợ cha mình có thể là mối đe dọa trở lại cướp 
quyền bính của mình. Theo truyền thuyết Phật giáo, với âm mưu và 
giúp sức của Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế đã hạ ngục vua cha để đoạt 
ngôi. Khi vua Tần Bà Sa La bị A Xà Thế hạ ngục để soán ngôi, bà 
hoàng hậu Vi Để Hy đã dùng kế qua mặt lính gác ngục để đến thăm 
nhà vua, bằng cách bôi mật đường và nước cốt nho lên thân mình để 
nhà vua ăn, cứ thế hai ngày một lần vào thăm và nuôi nhà vua, nên 
vua không đến nỗi bị chết đói. Trong ngục, vua Tần Bà Sa La cầu 
khẩn Đức Phật dạy cho tám điều trai giới. Mục Kiển Liên, một đệ tử 
Phật với đệ nhất thần thông, biết được tâm thành của vua nên đã đến 
ngục thọ giới cho nhà vua. Đức Phật còn phái Phú Lâu Na đến thuyết 
pháp cho vua. Tuy nhiên, về sau này thì A Xà Thế phát giác được kế 
hoạch của bà hoàng hậu nên cấm không cho bà vào ngục thăm vua 
nữa. Cuối cùng vua Tân Bà Sa La chết trong ngục thất. Sau khi phụ 
vương chết rồi, A Xà Thế cẩm thấy hối hận. Một hôm, trong giấc mơ, 
vua gặp được phụ vương khuyên vua nên đổi mới, cải sửa những sai 
lầm trước đây, khiến cho A Xà Thế càng cảm thấy đau đớn trong lòng. 
Nghiệp báo của A Xà Thế đã nhãn tiền. Tự nhiên trên người đột nhiên 
mọc đây ung nhọt, đau đớn vô cùng. Các ngự y đều bó tay mà nhìn. 
Tuy được các đại thần hết lòng an ủi, nhưng rốt cục, A Xà Thế không 
chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm. Đại thần Xà Bà đến thăm, được nhà 
vua nói cho biết tâm sự, bèn để nghị nhà vua đến thăm Đức Phật nhờ 
Ngài giúp đỡ. Các đại thần khác cả kinh thất sắc vì sợ rằng nhà vua 
nổi giận. Nhưng không ngờ vua A Xà Thế vui vẻ chấp nhận. Vua A Xà 
Thế chuẩn bị rất nhiều đồ cúng dường, dẫn theo một đoàn tùy tùng và 
đại thần, cỡi voi lớn, đến bái yết Đức Phật. Đi đến nửa đường, vua nhớ 
đến những việc mình đã từng cấu kết với Để Bà Đạt Đa để hãm hại 
Phật, nên bỗng trù trừ do dự. Bỗng nhiên, A Xà Thế nghe thấy từ trên 
không trung truyền đến tiếng nói của vua cha Tân Bà Sa La: “Con phải 
đến trước Phật, chí thành sám hối, nếu không sẽ bị đọa vào địa ngục 
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không có ngày ra.” Tiếng nói làm cho A Xà Thế có thêm sức mạnh, đi 
thẳng đến tịnh xá Kỳ Viên. Đức Phật đại từ đại bi đã tha thứ cho A Xà 
Thế, nhà vua quỳ khóc nức nỡ, thành tâm sám hối dưới chân Phật. Từ 
đó, A Xà Thế trở thành một vị quốc vương nhiệt tâm ủng hộ Phật 
Pháp. Tần Bà Sa La (Bình Sa Vương) là vị vua trị vì vương quốc cổ Ma 
Kiệt Đà (543-493 trước Tây Lịch), cùng thời với Phật Thích Ca. Ông là 
người đã xây dựng thành Vương Xá. Ông lên ngôi vua lúc 15 tuổi. Lúc 
30 tuổi nhân nghe một thời pháp của Phật mà trở thành tín đồ thế tục 
tích cực trong việc truyển bá Phật giáo. Ông là vị thí chủ đâu tiên của 
Đức Phật trong hàng vua chúa. Ông đã hiến ngôi Trúc Lâm Tịnh Xá 
cho Phật và Tăng đoàn. Khi Thái Tử Sĩ Đạt Ta thoát ly đời sống trần 
tục, một hôm vua Bình Sa Vương trông thấy Ngài, một đạo sĩ khiêm 
tốn đi khất thực trên đường phố của kinh thành Vương Xá, vua lấy làm 
cảm kích thấy tướng mạo oai nghi và tư cách trang nghiêm sang trọng 
của Ngài nên vua sai người đi dò thăm. Khi được biết rằng thường bữa 
sau khi độ ngọ thì vị đạo sĩ cao quí ấy ngụ tại Pandavapabbata, vua 
cùng đoàn tùy tùng đến viếng đạo sĩ, hỏi thăm người là ai, sanh trưởng 
ở xứ nào. Đạo sĩ Cổ Đàm trả lời: “Ngay phía trước đây, tâu Đại 
Vương, trên vùng Hy Mã Lạp Sơn, trong châu thành Kosala của những 
gia tộc cổ kính, một quốc gia cường thạnh và phong phú, tôi xuất thân 
từ triều đại Thái Dương, dòng dõi Thích Ca. Tôi không bám víu theo 
nhục dục ngũ trần. Nhận thức được mối nguy hiểm tệ hại của thú vui 
vật chất và thấy an toàn trong đời sống xuất gia, tôi đi tìm cái gì cao 
quý nhứt và tâm tôi được an lạc.”Vua Bình Sa Vương thỉnh đạo sĩ Cổ 
Đàm, sau khi chứng ngộ đạo quả, trở lại viếng thăm vương quốc Ma 
Kiệt Đà. Đúng như lời hứa, sau khi thành đạt đạo quả Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Đức Phật cùng với các đệ tử A La Hán từ Bồ Đề Đạo 
Tràng đi đến thành Vương Xá. Nơi đây Ngài ngự tại điện Suppatittha, 
trong một rừng kè. Vua Bình Sa Vương và quần thần đến đón Đức 
Phật. Khi ấy phần đông dân chúng thờ Thần Lửa, nên phần đông dân 
chúng tôn kính Đức Phật và Đại Ca Diếp như nhau vì trước đây Đại Ca 
Diếp là một trong những vị lãnh đạo thờ Thần Lửa. Tuy nhiên, ông đã 
bỏ đạo quy-y với Phật Thích Ca. Đức Phật muốn nhân cơ hội nầy cứu 
độ dân chúng trong thành nên Ngài hồi Ca Diếp tại sao không thờ 
Thần Lửa nữa. Hiểu được ý của Phật nên Đại Ca Diếp giải thích rằng 
sở dĩ ông từ bỏ không tôn thờ Thần Lửa nữa vì ông chọn con đường 
đưa tới trạng thái an vui, châu toàn, không ô nhiễm dục vọng, ngược 
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lại những lạc thú trần tục không bổ ích. Nói xong, Đại Ca Diếp khấu 
đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật và xác nhận: “Bạch Đức Thế Tôn, 
Ngài là đạo sư của con. Con là đệ tử.” Tất cả mọi người đều hoan hỷ. 
Đức Phật nhân cơ hội nầy thuyết một bài về Túc Sanh Truyện Maha 
Narada Kasyapa, dạy rằng trong một tiền kiếp Ngài là Narada, lúc ấy 
còn dục vọng, cũng đã dìu dắt Đại Ca Diếp một cách tương tự. Nghe 
Đức Phật thuyết Pháp về tam pháp ấn, vô thường, khổ, không, và vô 
ngã, ánh sáng chân lý rọi đến mọi người, Vua Bình Sa Vương đắc quả 
Tu Đà Hườn, xin quy-y Phật Pháp Tăng, và thỉnh Đức Phật cùng chư 
Tăng về cung điện thọ trai ngày hôm sau. Khi mọi người độ ngọ xong, 
Vua ngỏ ý muốn biết nơi nào thích hợp để Đức Phật ngự. Đức Phật trả 
lời: “Một nơi hẻo lánh, không xa mà cũng không gần thành thị để 
những ai muốn, có thể đến dễ dàng, một nơi mát mẻ, ban ngày không 
đông đảo ồn ào, ban đêm yên tịnh, khoảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ 
thích hợp.” Vua Bình sa Vương nghĩ rằng khu Trúc Lâm của ông có thể 
hội đủ những yếu tố cần thiết ấy nên ông xin dâng lên Đức Phật và 
chư Tăng khu rừng nầy, cũng được gọi là “nơi trú ẩn của loài sóc.” 
Đây là nơi được dâng cúng đầu tiên cho Đức Phật và chư Tăng. Sau 
khi quy-y, vua Bình Sa Vương sống đời gương mẫu của một vị vua. 
Ông luôn trì giữ tám giới trong sáu ngày thọ Bát Quan Trai. Dù rất 
mực minh quân và có tâm đạo nhiệt thành, vua Bình sa Vương phải 
chịu quả xấu của tiền nghiệp. Vào những năm cuối đời, Bimbisara bị 
con trai là A Xà Thế hạ ngục và giết chết để đoạt ngôi. Người thứ tám 
là Ba Lật Thấp Phược: Parshva là người đã sống 250 năm trước thời 
Đức Phật. Ngày nay người ta biết đến ông như là bậc tiền bối của 
Mahavira. Giới luật đao đức của Parshva có bốn điều, còn của 
Mahavira có năm điều. Trong các điều này thì ba điều đầu tiên là 
không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối của cả Parshva và 
Mahavira đều giống nhau. Điều thứ tư trong giáo lý của Parshva là 
không được có các sở hữu trần tục kể cả có vợ, được Mahavira tách ra 
làm hai để làm thành năm điều. Việc không lấy vợ hoặc sống độc thân 
trong giới luật thứ tư của Mahavira, và việc không có các sở hữu trần 
tục ngoại trừ y phục trong điều thứ năm của giới luật Mahavira có vẻ 
như hợp lại với nhau để làm thành điều luật thứ tư của Parshva. Do đó, 
sự khác biệt chính về mặt thực hành hay ngoại hiện của các quy luật 
đạo đức giữa Mahavrra và Parshva là trong khi Parshva cùng các môn 
đệ của ông theo luật lõa hình thì Mahavira và các môn đệ mặc y phục 
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màu trắng, nhưng chẳng mang thêm một trang sức nào cả. Nói một 
cách khác, đức tin của Kỳ Na theo lời giảng của Mahavira cũng giống 
như của Parshva, nhưng có phần hiện đại hơn. Do đó, hai trường phái 
này tự nhiên sẽ hòa nhập làm một như đã xãy ra 250 sau khi Parshva 
qua đời, các môn đệ của Parshva và Mahavira cùng họp lại ở thành Xá 
Vệ và đi đến chỗ hợp nhất. Về sau này, Kỳ Na giáo giải thích sự hòa 
nhập của hai trường phái bằng cách thêm vào 22 nhà tiên tri đã có 
trước Parshva, khiến cho Parshva trở thành nhà tiên tri thứ 23, và 
Mahavira là nhà tiên tri thứ 24 của họ. Tuy nhiên, cũng không hoàn 
toàn sai khi nói rằng Parshva và Mahavira đã độc lập xây dựng nên 
một triết lý và hệ thống tôn giáo có những giáo lý giống nhau. Người 
thứ chín là Sanjaya Belatthipufa: Một người đương thời với Đức Phật. 
Vua A Xà Thế gọi ông là giáo chủ ngông cuồng và ngu xuẫn nhất 
trong số các giáo chủ mà ông đã gặp. Thuyết của ông này có tên là 
“Thuyết làm cho tâm trí hoang mang lạc hướng” (Viksepavada). Theo 
kinh Sa Môn Quả thì ông này luôn né tránh việc đưa ra những câu trả 
lời minh bạch cho những vấn để mà tâm trí con người phải đối diện. 
Có mười vấn để không được giải đáp vẫn luôn ám ảnh tâm trí con 
người và thường xuyên được nhắc đến trong kinh thư Phật giáo mà 
Sanjaya chẳng bao giờ muốn trả lời. 


Buddha”s Confernporaries 


There were many Buddhaˆs contemporaries; however, In the limit 
of this chapter, we only mention some typical people who were very 
closely related to Him. ữsí Hermif Asia: A hermIL sage 0Ÿ 
Kapilavastu (at that time there were many hermits who lived outside 
Kapilavastu) named Asita, the most revered among the Brahmans. 
When Prince Siddhartha was born, King Shuddhodana asked Asita to 
examine the newborn child's physiognomy. The old sage uttered 
blesings for the Prince. After divination, tears dropped from his eyes. 
King Suddhodana was puzzled and asked the old sage why he swept. 
The old sage told the King: “The Pnnce has all the transcendental 
looks of a Great Man. He has thirty-two great features of a great man. 
lf he leads a religious life, he wIll attain Enlightenment and become a 
Teacher of men and devas. If he succeeds to the throne, he would most 
certainly be a ruler of the four domains and would become a rare Holy 
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King. But 1t 1s a pity that [ am too old and cannot live to see the Prince 
attain Enlightenment. So Ï am overcome by a sense of sadness.” (AsIfa 
foretold that If the boy remained In the secular world, he would 
become a wheel-turning (supreme) king by the age of twenty nine, but 
1f he renounced the secular life, which was more probable, he would 
achieve supreme wisdom and attainn Buddhahood). After hearing the 
prediction of the old sage, King Suddhodana was filled with both Joy 
and sorrow. No matter how mụuch King Suddhodana tried to keep the 
Prince from leaving the Royal Palace, at the age of 29, the Prince left 
his father”s palace and became a homeless mendicant and eventually 
at the age of 35, he attained enlightenment. Second, Master Alara- 
Kalama: At this time, we do not have detailed Information on Alara 
Kalama, we only know that he was a recluse to whom the youthful 
Prince Gautama first went for spiritual help on leaving his father”s 
home to save mankind. Third, Mlakkhali Gosala: Makkhali Gosala was 
a contemporary of the Buddha. He belonged to the sect of the Naked 
Ones (Acelakas), and, as the first part of his name Indicates, carried a 
staff of bamboo (maskarmn). It 1s said that he was for some tine a 
disciple of Mahavira, but later broke away from him. Afterwards he 
probably founded an Iindependent school known as the AJivika School. 
Later writers mention two predecessors, Nanda Vaccha and Kisa 
SamkIcca, thus giving this school three prophets. This sect 1s now 
exuinct, but seems to have enjoyed popularfy and even royal 
patronage. The doctrine advocated by Gosala 1s styled “Samsara- 
visuddhi” or the doctrine of attaining purity only by passing throuph all 
kinds of existence. Gosala thought that the characteristics of all things 
were predetermined, and that there was no cause or condition which 
predetermined them at all. Gosala did not believe that there was any 
specilal cause for either misery of human beings or for thelr 
deliverance. He did not believe In human effort, and held that all 
creatures were helpless against destiny. He maintained that all 
creatures, whether wise or foolish, were destined to pass through 
samsara, and that their misery would come to an end at the completion 
of the cycle. No human efforts would reduce or lengthen this period. 
Like a ball of thread, samsara had a fixed term, through which every 
being must pass. Four(h, Nigantha Nafapuffa: Nigantha Nataputta was 
one of the six thinkers at the time of the Buddha. According to the 
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Jaina tradition, he was the last prophet of the present world cycle. He 
seemed to have been slightly older than the Buddha. He preached 
ethical doctrines without apparently knowing that similar Ideas had 
been held by an incomparable senior ascetic named Parshva (see 
Parshva in VIHI). In the Samanaphala Sutta, Nigantha Nataputta 1s 
mentioned as having held the doctrine of fourfold restraint: retraint 
from the use of cold water as 1t contains life, and from sinful actIvi(Ies 
such as killing and sexual Intercourse. He was free from all sins and 
had purified himself. In the Udumbarika-sihanada sutta, the restraints 
ascribed to him are different but identical with the fÍour vows of 
Parshva. An opponent of Sakyamumi. His doctrines were determinist, 
everything being fated, and no religious practices could change one”s 
lot. He taught the doctrine of interdeterminism, considering all things In 
term of “maybe.” According to Jaina sources, however, Jainism 1s not a 
purely ethical system, but also a philosophy based on the doctrine of 
many possibilitles, known as Anekanta or Syadvada. The doctrine 
looks at two aspects of everything, the eternal and the non-eternal. The 
soul undergoes migration according to good or bad deeds, As Jainism 
regards the existence of “Jiva” In everything, 1t enjoins ssuch behavior 
as does not cause 1nJury to any “jiva”. The soul becomes Impure and Is 
engulfed by samsara If It is subJected to the Influence of sense obJects. 
In order to keep the soul pure from their contamination, and to secure 
1fs releas€, It IS necessary to practice restraint. To achieve this, one 
must resort to or acquire right knowledge, faith and conduct. Kifih, 
PakhUudha Kaccayana: Pakhudha Kaccayana was a contemporary of 
the Buddha. He 1s probably Kakuda Katyayana as mentioned In the 
Prasnopamisad. He and his views are also referred to in the Suyagada, 
the Second Book of the Shvetambara Jaina Canon. His doctrine may be 
called Asasvatavada. He advocated a theory of the universe, according 
to which it was either eternal or non-eternal. According to hìm, there 
are seven elements which are immutable, and do not In any way 
contribute to pleasure or pain. The body 1s ultimately dissolved Into 
these seven eternal elements. Sixth, King Prasengjit: PasenadI (p) was 
a king of Kosala in Northern India, who lived at the same time with 
Sakyamunm Buddha. He became a lay follower and supporter or 
devoted patron of Sakyamuni and the Buddhist order. He was also 
reputed as the first to make an Iimage of the Buddha. He was one of the 
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great patrons of the Buddha. According to the Samyutta Nikaya, one 
day King Pasenadi approached the Buddha and questioned him about 
his perfect enlightenment referred to him as being young 1n years and 
young ¡1n ordination. The Buddha replied, “I[here are four obJects that 
your MaJesty should not be disregarded or despised. They are a WarrIor 
prince, a snake, fire, and a Bhikkhu. Then he delivered an Interesting 
sermon on this subJect to the King. At the close of the sermon the King 
expressed his great pleasure and instantly became a follower of the 
Buddha. One day the King dreamt sixteen unusual dreams and was 
greatly perturbed in mind, not knowing thelr true significance. His 
Brahmin advisor Interpreted them to be dreams portending evil and 
recommended him to make an elaborate animal sacrifice to ward off 
the dangers resulting therefrom. As advised he made all necessary 
arrangementfs for this inhuman sacrifice which would have resulted In 
the loss of thousands of helpless animals. Queen Mallika, hearing of 
this barbarous act about to be perpetrated, persuaded the King to get 
the dreams ¡interpreted by the Buddha whose understanding Infinitely 
surpassed that of those worldly Brahmins. The King approached the 
Buddha and mentioned the obJect of his visit. Relating the sixteen 
dreams he wished to know their significance, and the Buddha 
explained their significance fully to him. After hearing the Buddha”s 
explanation, King Pasenadi cancelled the animal-sacrifice. Seyenfh, 
King Bừnbisara: Bimbisara, name of the king who ruled the anclent 
kingdom of Magadha during the Buddhaˆs time. He was an enthusiastic 
supporter of Buddhism and presented the Bamboo Grove Monastery to 
the Buddha for the use of the assembly of Buddhist Monks. He was the 
king of Magadha during Sakyamunmi Buddhaˆs lifetime and one of the 
maJor patrons of the early Buddhist order. He 1s reputed to have given 
the Buddha the Venuvana Arama, which was the first dwelling used by 
the early Buddhist communmity during the rainy season. At the age of 
thirty he became a lay disciple and 1s reported to have been the person 
who suggested the bi-monthly ceremony called the Posadha, during 
which monks recite the monastic rules and confess any transgresslons 
of them. However, at the end of his life, Bimbisara died of starvation 
after being Imprisoned by his son AJatasatru, who feared that his father 
might pose a threat to his power. According to Buddhist legends, with 
the scheme and assistance from Devadatta, Prince AJatasatru 
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Imprisoned his father and usurped the throne. When Ajatasatru 
imprisoned king Bimbisara, Queen Vaidehi (Bimbisara's wIÍe) 
manased to bypass the guards to visit the King. She also brought some 
honey and grapes by putting them on her body for the King to eat. She 
dịd this every other day so that the King received nutrients and would 
not starve. In prison, King Bimbisara prayed that the Buddha could 
confer the Eight Prohibitory Precepts on him. He was so earnest In his 
wish that Maudgalyayana, the most accomplished In supernatural 
powers among the Buddha”s disciples, came to the prison to confer the 
Precepts for him. The Buddha also sent Purna to preach to the King. 
However, later, Ajatasatru discovered her plan, so he banned her from 
visiting the King. Eventually, King Bimbisara died in the prison. After 
the death of King Bimbisara, AJatasatru became remorseful. One day 
1n his dream, his father, the old king, persuaded him to turn over a new 
leaf to correct his previous wrongdoing. This added to his psychologtcal 
burden. The evil karma of the new king now took 1fs toll. Suddenly his 
body was riddled with maglinant sores, and he was In great pain, yet 
the doctors were helpless In their treatment. The senior minisfers tried 
their best to comfort him, but he could not stand the censure of his own 
COnscIence. AÁ senior minister named ]Jiva who came to visit the king 
and King AJjatasatru confided in him what was troubling him. ]iva 
advised the king to seek help from the Buddha. Other ministers In 
attendant were scared, thinking this would arouse the King”s anger. 
However, rather unexpectedly, King AJatasatru Indicated that he would 
gladly accept the advice. The King prepared many offerings and 
brought with him a large group of attendants and ministers riding on 
elephants to call on the Buddha. Halfway on the Journey, recalling his 
collusion with Devadatta and how they carried out several plots to 
assassinate the Buddha, he became hesitant. Suddenly, he heard the 
voice of the deceased King Bimbisara transmitted through the air, 
saying: “You should go before the Buddha to repentf in utmostf sincerIty, 
otherwise you will fall into hell with no prospect of coming out at all.” 
Thịs encouraged hìm, so he headed straight to the Jetavana Vihara. 
The kind and compassionate Buddha pardoned AJatasatru, who sobbed 
1n pain and knelt before the Buddha In repentance for his sins. He also 
took refuge ¡in the Buddha. Henceforth, he became a king who 
supported Buddhism with great enthusiasm. Bimbisara, name of the 
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king of the ancient kingdom of Magadha (543-493 B.C.), at the time of 
the Buddha Sakyamuni. He built the city of Rajagaha. He ascended the 
throne at the age of fifteen. At the age of thirty, on hearing a discourse 
from the Buddha, he became a Buddhist lay follower and an active 
fosterer of Budhism. He was the Buddha's fñirst royal patron. He 
donated (offered) the Bamboo Forest Vanuvana to the Buddha and the 
Sangha for the use of the Assembly of the Buddhist Monks. When 
Prince Siddharttha renounced the world and was seeking alms In the 
streets of Rajagaha as a humble ascetic, the King saw him from his 
palace and was highly impressed by his maJestc appearance and 
dignmiied deportment. Immediately he sent messengers to ascertain 
who he was. On learning that he was resting after his meal under the 
Padavapabbata, the King, accompanied by his retinue, went up to the 
royal ascetic and ¡inquired about his birth-place and ancestry. The 
ascetic Gotama replied: “Your Majestyl Just strapht upon the 
Himalaya, there 1s, in the district of Kosala of anclent families, a 
country endowed with wealth and energy. Ï am sprung from that family 
which clan belongs to the Solar Dynasty, by birth to the Sakya. Ï crave 
not for pleasures of senses. Realizing the evil of sensual pleasures and 
seeking renunciation as safe, [ proceeded to seek the highest, for In 
that my mind rejoices.” Thereupon the King Invited him to visit his 
kingdom after his enlightenment. In accordance with his promise the 
Buddha made to King Bimbisara before his enlightenment, he, with his 
large retinue of Arahant disciples, went from Gaya to RaJagaha, the 
capital of Magadha. Here he stayed at the Suppatittha Shrine in a palm 
grove. Hearing of the Buddha”s arrival, King Bimbisara approached 
and saluted the Buddha. At that time, most of the people worshipped 
fire-sacrilice, so they venerated both the Buddha and Kasyapa. 
However, Maha Kasyapa, used to be one of the leaders of the fire- 
sacrifice cult, had abandoned his religion to follow the Buddha. The 
Buddha wanted to take this opportunity to save the people, so he 
questioned Kasyapa why he had given up his fire-sacrifice. 
Understanding the motive of the Buddha'*s question, Kasyapa 
explained that he abandoned fire-sacrifice because he preferred the 
passionless and peaceful state of Nirvana to worthless sensual 
pleasures. After this, Kasyapa fell at the feet of the Buddha and 
acknowledging his superiority said: “My teacher, Lord, 1s the Exalted 
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One. I am the disciple.” The Buddha thereupon preached the Maha 
Narada kasyapa Jataka. Hearing the Dharma expouned by the Buddha 
about the truths of Impernamence, suffering, emptiness and 
egolessness, the “Eye of Truth” arose In them all. King Bimbisara 
aftained Sotapatti, and seeking refuge In the Buddha, the Dharma, and 
the Sangha; the King Invited the Buddha and his disciples to the palace 
for a meal on the following day. After the meal the King wished to 
know where the Buddha would reside. The Buddha replied that a 
secluded place, neither too far nor too close to the city, accessible to 
those who desire to visit, pleasant, not crowded during the day, not too 
noIsy at night, with as few sounds as possiIble, airy and fit for for the 
privacy of men, would be suitable. The King thought that his Bamboo 
Grove would meet all such requirements. Therefore In return for the 
transcendental gift the Buddha had bestowed upon him, he gifted for 
the use of the Buddha and the Sangha the park with this 1deally 
secluded bamboo grove, also known as “The Sanctuary of the 
Squirrels.” This was the first gIft of a place of residence for the Buddha 
and his disciples. After his conversion the King led the life of an 
exemplary monarch observing posatha regularly on six days of the 
month. Though he was a pIous monarch, yet, due to his past evil karma, 
he had a very sad and pathetic end. At the end of his lie he was 
Imprisoned and assassinated and dethroned by his son AJaftasattu. 
bighth, Parshva: Parshva 1s now acknowledged to be Mahavira”s 
predecessor and 1s believed to live 250 years before the time of the 
Buddha and Mahavira. Parshvaˆs ethical code consisted of four rules, 
whereas that of Mahavira consisted of five. Of these, the first three, not 
to kill living things, not to take articles of use unless they are gIven, 
and not to tell a lie, are common to the schools of both Parshva and 
Mahavira. The fourth rule in Parshva”s teaching, that of “aparigraha”, 
not to have any worldly possessions including a wIfe, was split up 1nto 
two by Mahavira to make up his code of five. Not to take a wIfÍe or fO 
lead a celibate life, which 1s the fourth rule in Mahavira”s code, and not 
to have worldly possessions except clothes, which 1s the fifth rule In 
Mahavira”s code seems to constitute Jointly the fourth rule of Parshva. 
The main difference In the practical or external aspects of Parshva”s 
and Mahavira”s code of conduct thus seems to have been that while 
Parshva and his followers were Naked (Acelakas), Mahavira and hIs 
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followers wore white garmen(s, but refused to have any other 
paraphernalia. In other words, the Jaina faith as preached by Mahavira 
1s the same as Parshvaˆs, but somewhat more modern. lt was natural, 
therefore, that these two schools should have become one as they 
actually did some 250 years after the death of Parshva, when the 
disciples of Parshva and those of Mahavira met at Sravasti and brought 
about thr Union. Later, the Jainas explained this fusion of schools 
differently by adding twenty-two prophets to precede Parshva, thereby 
making Parshva the twenty-third and Mahavira the twenty-fourth of 
therr prophets. It would, however, be quite correct to hold that Parshva 
and Mahavira independently evolved a philosophy and a religlous 
system which had 1dentical tenets. Niníh, Sanjaya Belafthiipua: A 
contemporary of the Buddha. Ajatasatru called him the most foolish 
and the most Ignorant of all the teachers he had met. His doctrine 1s 
known as Viksepavada, or a doctrine which diverts the mind from the 
right track. According to the Samannaphala sutta, he always declined to 
gIve categorlcal answers to problems facing the human mind. There 
are ften unexplained and unanswered questons that have always 
exercised the mind of man and have frequently been mentioned in 
Buddhist literature, which SanJaya never even attempted to answer. 
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Chương Hai Mươi Ba 
Chapter Twenty- Three 


Những Vị Gây Nhiều Rắc Rối 
Cho Đức Phật Và Dòng Họ Thích Ca 


Vào thời đức Phật, sức mạnh và nghi thứ tôn giáo chỉ nằm trong 
tay của giai cấp Bà la môn, về quân sự và cai trị chỉ nằm trong tay của 
giai cấp Sát đế lợi. Họ chính là những chiến sĩ và các nhà lãnh đạo, vì 
thế quân sự và sức mạnh chính trị đều nằm trong tay họ. Chính vì vậy 
mà họ trở thành những nhà cai trị cha truyền con nối. Phệ xá là giai 
cấp thương nhân, những người kiểm soát tất cả các thương nghiệp 
trong nước. Giai cấp này có tài sản và sinh hoạt thương nghiệp của họ 
cũng được truyền từ đời này sang đời khác. Giai cấp thủ đà la là giai 
cấp nông dân, gieo trồng và gặt hái mùa màng, rau quả, vân vân. Theo 
những người tin theo Ấn giáo, thì Thủ đà la không phải là nô lệ, họ là 
những người làm thuê làm mướn trong xã hội. Không cần biết họ muốn 
nói gì hay nghĩ gì, giai cấp Thủ đà la cho tới bây giờ vẫn là giai cấp 
nghèo nhất ở Ấn Độ. Sự ra đời của đạo Phật không chỉ là sự ra đời của 
một tôn giáo, mà còn là một cuộc cách mạng xã hội lật đổ hệ thống 
giai cấp ở Ấn Độ thời bấy giờ. Theo đạo Phật, giai cấp, địa vị, màu da 
và ngay cả sự giàu sang quyển lực không thể làm cho một người trở 
thành người có giá trị trên thế gian nầy. Chỉ có nhân cách mới làm cho 
con người trở nên vĩ đại và đáng tôn trọng. Chính đức Phật đã đã nhiều 
lần nhắc nhở chúng đệ tử: Không có giai cấp khi máu của chúng sanh 
đều có cùng một màu Đỏ như nhau. Chính vì những lý do này mà có 
rất nhiều người cố gắng gây phiển phức cho đức Phật và dòng họ 
Thích Ca. Tuy nhiên, trong hạn hẹp chương sách này, chúng ta chỉ kể 
đến một vài người tiêu biểu có quan hệ rất gần với Ngài và dòng họ 
Thích Ca mà thôi. Người thứ nhất là Đề Bà Đạt Đa: Đề Bà Đạt Đa, 
con trai của Hộc Phạn Vương, anh em họ với Phật Thích Ca. Theo giáo 
điển thì ông ta là một nhà sư tốt cho đến tám năm trước ngày đức Phật 
nhập diệt, ông đã hai lần âm mưu giết Phật và gây chia rẽ trong giáo 
đoàn. Thoạt đầu, ông là đệ tử của đức Phật, nhưng về sau ông trở 
thành kẻ luôn thù hiểm ganh ghét với đức Phật. Ông thường phạm 
nhiều tội phỉ báng giáo pháp Phật. Có ít nhất ba lần Đề Bà Đạt Đa 


186 


mưu ám hại đức Phật. Lần đầu, khi nghe tin Hoàng tử ra đi, Đề Bà Đạt 
Đa hết sức vui mừng. Ông ta bèn hớn hở thảo ra kế hoạch đưa mình 
lên ngôi vị chính thức của Hoàng tử với viễn cảnh được làm vua trong 
tương lai. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin triều thần vừa phái năm 
người gồm các vị A Nhã Kiểu Trần Như, Mã Thắng (Át Bệ), Bạt Đề 
(Bà Đề), Thập Lực Ca Diếp, và Ma Ha Nam Câu Ly đi đến rừng Khổ 
Hạnh tìm Hoàng tử và thuyết phục chàng trở về. Để Bà Đạt Đa bèn cố 
gắng hối lộ cho Ma Ha Nam Câu Ly ám sát Hoàng tử. Đề Bà Đạt Đa 
hứa sẽ trọng thưởng cho Ma Ha Nam sau khi ám sát thành công, nhưng 
cuộc trò chuyện bí mật này đã bị Kiểu Trần Như tình cờ nghe được. 
Kết quả là cuộc ám sát Thái tử của Ma ha Nam không thể thực hiện 
được; và tất cả năm người này đều quyết định ở lại tu tập trong rừng 
chứ không trở về hoàng cung nữa. Lần thứ nhì, ông đứng trên đổi lăn 
đá xuống làm đức Phật bị thương, nhưng nhờ y sĩ Kỳ Bà chữa trị đức 
Phật không hề hấn gì. Lần thứ ba Để Bà xúi dục những người quản 
tượng thành Vương Xá thả voi say Nalagiri chạy ra đường để giết Phật, 
nhưng khi voi đến gần Phật voi quỳ xuống dưới chân Ngài. Đề Bà Đạt 
Đa được xem như là một vị Bồ Tát cải trang, người ta nghĩ ông là 
người thường xuyên chĩa mũi dùi vào đức Phật nhằm giúp Ngài đạt 
đến toàn giác. Đề Bà Đạt Đa là em họ của đức Phật, nhưng ông chống 
lại mọi thứ mà đức Phật đã từng làm. Có người cho rằng ông là kẻ thù 
của Đức Phật. Tuy nhiên, theo truyền thống Đại thừa, Để Bà được coi 
như là vị Bồ Tát nghịch, người đã dùng phương tiện thiện xảo giúp 
Phật đạt được đại giác. Vào cuối đời, Đề Bà Đạt Đa nhận biết lỗi lầm 
của mình. Ngày nọ, ông đang trên đường đến gặp đức Phật để sám hối, 
nhưng chưa kịp tới gặp Phật thì ông đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Trong 
Kinh Hoa Nghiêm, Phật đã khẳng định rằng chính Đề Bà đã mang lại 
những lợi ích không tưởng tượng được cho Phật giáo, và Ngài đã thọ 
ký rằng sau nầy Để Bà sẽ thành Phật. Đề Bà là một đại Bồ Tát mà 
hành vi và cử chỉ của ông chỉ có Phật mới hiểu được. Ông được đức 
Phật thọ ký thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, Đề Bà Đạt Đa là em họ của đức Phật, một trong bẩy 
vị hoàng tử đã được đức Phật cho xuất gia theo Phật từ đầu. Tuy đã 
cạo tóc nhuộm áo, nhưng bản tánh xấu ác vẫn không thay đổi. Mục 
đích xuất gia của y là cầu danh cầu lợi, hòng phỉnh gạt người đời. Kẻ 
ác Tăng này trở thành một mối nội họa cho Tăng đoàn. Một hôm Đề 
Bà Đạt Đa thỉnh cầu đức Phật truyền dạy cho phép thần thông. Phật đã 
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rầy: “Học Phật, lấy giới cấm làm đầu, do giới mà được định, vì định 
mà phát huệ. Lúc đó thần thông không cầu mà vẫn được.” Đề Bà Đạt 
Đa sau đó xin học riêng với A nan. A Nan vì tình cảm anh em nên 
không thể từ chối, vì vậy Đề Bà Đạt Đa cũng học được một ít thần 
thông. Nhưng y thường lợi dụng thần thông, cấu kết với kẻ xấu và 
dùng tiền mua chuộc tám tên côn đồ, hòng mưu sát Phật. Có một hôm 
Đề Bà Đạt Đa biết được Phật đang tọa thiển trong hốc đá tại núi Kỳ 
Xà Quật, y bèn sai tám tên côn đổ tay sai vào hang hành thích Phật. 
Tám tên côn đồ đằng đằng sát khí đi vào hang đá, nhưng thấy Đức 
Phật sáng rực còn hơn mặt trăng, mắt còn không mở ra được, cơ hội 
ám sát tiêu tan, không ai bảo ai đều bổ dao xuống, quỳ trước mặt Phật 
khóc lóc sám hối và xin quy-y làm đệ tử Phật. Độc kế không thành, ác 
tâm của Đề Bà Đạt Đa càng dữ tợn hơn. Một hôm, Đức Phật và A Nan 
đi qua núi Linh Thứu, Đề Bà Đạt Đa phóng lẹ lên núi, vận dụng thần 
thông học được đẩy một tẳng đá lớn lăn xuống. Tảng đá lớn lăn xuống, 
A Nan vội vàng chạy tránh, nhưng Đức Phật vẫn điểm nhiên bất động. 
Lạ thay, tảng đá và đá vụn lăn đến bên cạnh Phật thì bỗng nhiên dừng 
lại, không làm hại được Phật. Để Bà Đạt Đa không đạt được mục đích, 
trong lòng không yên, hắn bèn thay đổi phương cách, lợi dụng thần 
thông lẫn với chính trị nhằm mở rộng thế lực hắc ám của mình. Hắn 
nắm được Thái tử A Xà Thế, con vua Tần Bà Sa La, trẻ người non dạ, 
để được sự tín nhiệm của Thái tử. Đề Bà Đạt Đa thì có ý định hại Phật, 
còn Thái tử A Xà Thế thì mưu soán đoạt ngôi báu của vua cha, hai kẻ 
lòng lang dạ sói cấu kết với nhau, dẫn đến một cuộc nổi loạn đại 
nghịch bất đạo. Thái tử A Xà Thế phát động chính biến, bắt giam vua 
cha. A Xà Thế tự lập mình lên làm vua và phong cho Đề Bà Đạt Đa 
làm quốc sư nước Ma Kiệt Đà, dã tâm của hai người làm diễn ra một 
thẩm kịch cung đình. Để bà đạt đa, anh em chú bác với Phật. Theo 
giáo điển thì ông ta là một nhà sư tốt cho đến tám năm trước ngày Phật 
nhập diệt, ông đã hai lần âm mưu giết Phật và gây chia rẽ trong giáo 
đoàn. Ông thường được phác họa như là một kiểu kẻ thù trên thế gian 
với đức Phật giống như Ma vương là loại Thiên ma chống đối đức Phật 
vậy. Người ta nói rằng chính ông là người đã âm mưu với Thái tử A Xà 
Thế của xứ Ma Kiệt Đà nhằm giết chẳng những vua Bình Sa Vương, 
mà cả đức Phật nữa. Theo giáo điển, ông đã ba lần âm mưu sát hại 
đức Phật. Lần thứ nhất, hai người đã mướn người ám sát đức Phật, 
nhưng vì họ quá kính ngưỡng đức Phật nên chẳng những họ không giết 
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Ngài mà còn quy-y làm đệ tử của Ngài. Lần thứ hai, Đề Bà cố lăn đá 
đè Phật, nhưng vì thần lực của đức Phật, đá đã bị ngừng lại trước khi 
lăn đến Ngài. Lần thứ ba, Đề Bà cho một con voi điên đến dẫm lên 
người đức Phật, nhưng voi điên đã được đức Phật điều phục. Để Bà 
Đạt Đa đã từng đưa voi điên tới chỗ của đức Phật, chủ ý hảm hại đức 
Phật. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử mà cũng là em họ của Phật. Ông ta mong 
muốn trở thành người lãnh đạo Tăng già trong tương lai. Nhưng ông ta 
rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đức Phật đối xử với ông như bao nhiêu 
người khác. Việc này làm cho ông giận dữ đến nỗi ông đã âm mưu 
hãm hại đức Phật. Trong làng có một con voi nổi tiếng giết người. Tên 
của nó là Nalagiri. Một ngày nọ, Để Bà Đạt Đa cho voi Nalagiri uống 
rượu và làm cho nó trở nên hung dữ. Đoạn Đề Bà đưa voi đến con 
đường mà đức Phật đang đi. Ngay khi vừa thấy Phật, voi Nalagiri 
phóng nhanh đến Ngài một cách hung tợn. Mọi người đều hoảng sợ và 
tản ra tứ hướng. Họ la lớn cho đức Phật nghe: “Voi điên! Ngài hãy 
chạy mau!” Tuy nhiên, ai nấy đều ngạc nhiên, đức Phật đối đầu với 
voi Nalagiri một cách bình thản khi Ngài đưa tay vỗ về nó. Sinh vật 
khổng lỗ này quỳ mọp một cách khiêm cung trước trước sức mạnh từ bi 
của đức Phật. Để Bà đã gây chia rẽ lần đầu tiên trong giáo đoàn khi 
ông thuyết phục 500 vị Tăng mới được thọ giới gia nhập giáo đoàn mới 
của ông dựa trên những quy luật khắc khe hơn. Ông thường buộc tội 
đức Phật và đệ tử của Ngài sống đời hưởng thụ lạc thú. Đề Bà Đạt Đa 
đã để nghị năm luật mới thêm vào những luật lệ mà Đức Phật đã chế 
ra cho giáo đoàn (năm tà pháp của Đề Bà Đạt Đa nêu ra khi đức Phật 
còn tại thế. Đề Bà Đạt Đa đã dùng năm tà pháp nầy để phá sự hòa 
hợp trong Tăng đoàn. Đó là tội nặng nhất trong ngũ nghịch tội, năm tà 
pháp ấy tuy có vẻ giống với tứ y pháp, nhưng kỳ thật là trái ý Phật). 
Trọn đời chẳng ăn thịt cá, sữa, bơ và không mang theo muối, trọn đời 
khất thực, nghĩa là khất thực bất cứ lúc nào chẳng kể ngày đêm, trong 
khi Phật chỉ cho đi khất thực vào buổi sáng. Ăn bất cứ lúc nào, trong 
khi Phật chỉ cho phép ăn ngày một ngọ. Nên mặc áo chẳng may cắt 
(trong khi Phật cho mặc vải vụn may thành cà sa). Suốt đời mặc phấn 
tảo y. Không nên ở chùa cận kể bên thôn xóm. Trọn đời thường ở chỗ 
trống vắng, trong khi Đức Phật cho phép các đệ tử của Ngài có thể ở 
nơi trống vắng hay ở trong tịnh xá. Đức Phật trả lời rằng tất cả những 
luật lệ mà Đề Bà để nghị, ngoại trừ việc ngủ dưới gốc cây trong mùa 
mưa, còn các luật khác có thể được chấp nhận một cách tự nguyện, 
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nhưng không bắt buộc. Dù Đề Bà Đạt Đa thành công trong việc chia rẻ 
giáo đoàn, nhưng về sau này hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiển Liên 
đã đem các đệ tử của Đề Bà trở về với giáo đoàn chính thống. Theo 
truyền thuyết kể lại thì sau khi Đề Bà chết, ông đã bị nghiệp báo một 
cách nghiêm trọng cho những hành động chia rẻ Tăng đoàn của ông. 
Vào cuối đời, Đề Bà mong muốn được đến gần đức Phật, nhưng đất 
nứt ra và ông bị rơi vào hỏa ngục. Trước khi bị rơi vào hỏa ngục, ông 
đã tuyên bố về quy y Phật lần nữa, nhưng ông đã chết và bị tái sanh 
vào hỏa ngục vì những nghiệp mà ông đã gây tạo trước khi nói được 
hết lời quy y Phật. Người thứ nhì là Chiến Già: Chiến Già, người đàn 
bà vu cáo Phật về bào thai giả trong bụng của bà ta. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, sau khi Xá Lợi Phất đã bẽ gãy biện luận của một 
nhóm ngoại đạo Bà La Môn thì lại có nhóm khác không hài lòng khi 
thấy Phật giáo ngày càng hưng thịnh. Họ tụ tập tại thành Xá Vệ, âm 
mưu hãm hại Phật. Bọn họ mua chuộc một người đàn bà tên là Chiến 
Già, giả bộ làm một tín đổ Phật giáo. Một buổi sáng sớm, trong khi 
mọi người đang lễ Phật ở tịnh xá Kỳ Viên thì Chiến Già từ bên trong 
bước ra tự nói: “Tối hôm qua, tôi ngủ lại tịnh xá.” Hành động đó làm 
khơi dậy lòng nghi ngờ của tứ chúng. Tám tháng sau, Chiến Già lại 
xuất hiện ở giữa tịnh xá, bụng nổi to lên như đang mang bầu. Khi đức 
Phật đang thuyết pháp, Chiến Già bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào bụng 
oán trách Phật, yêu cầu phải sắp xếp ổn thỏa cho bà ta và đứa con 
trong bụng. Trong phút chốc, lòng người rối loạn, bàn tán xôn xao. Đức 
Phật vẫn tĩnh tọa, không nhút nhít. Đúng lúc đó, bỗng nghe “cạch” một 
tiếng, một cái chậu bằng gỗ cổ nhỏ từ trên mình cô gái rơi xuống, thì 
ra, tất cả đều là ngụy tạo. Cô gái chỉ còn cách cút đi nơi khác. Người 
thứ ba là Thái Tử Tỳ Lưu Ly: Hai năm trước khi đức Phật nhập Niết 
Bàn, dòng họ của Ngài đã gặp một tai biến lớn. Tỳ Lưu Ly là con trai 
của vua Ba Tư Nặc, nước Kiều Tất La và con gái của một trong các vị 
thân vương của dòng họ Thích Ca, về thăm quê ngoại. Tại đây, Tỳ Lưu 
Ly bị làm nhục vì là con của một dòng dõi thấp hèn. Căm tức trước sự 
mạ nhục này Tỳ Lưu Ly nguyền sẽ trả thù dòng họ Thích Ca. Sau khi 
vua Ba Tư Nặc qua đời, mặc dù Đức Phật đã can gián, Tỳ Lưu Ly vẫn 
cất quân đánh thành Ca Tỳ La Vệ và giết hết toàn bộ dòng họ Thích 
Ca. Theo truyền thuyết Phật giáo, Kiều Tát La là một nước lớn với 
binh hùng tướng mạnh. Vua Ba Tư Nặc khi chưa quy-y đầu Phật, từng 
qua cầu hôn vương tộc Thích Ca của nước Ca Tỳ La Vệ. Vương tộc 
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Thích Ca tự cho mình là một chủng tộc ưu tú, nên cực chẳng đã đem 
thị nữ Mạc Lợi, nhận làm công chúa, gả cho vua Ba Tư Nặc. Mạc Lợi 
rất được vua Ba Tư Nặc sủng ái. Nàng sinh thái tử Lưu Ly. Khi thái tử 
được tám tuổi, có đến chơi nước Ca Tỳ La Vệ và du lãm sảnh đường 
mới được khánh thành. Vương tộc Thích Ca tỏ ra khinh thị Thái Tử Lưu 
Ly vì do một nữ tỳ sanh ra, nên nói năng vô lễ, sỉ nhục đến nỗi Lưu Ly 
sanh tâm thù hằn sâu đậm với triều đại Thích Ca. Sau khi vua Ba Tư 
Nặc chết rồi, Thái tử lên ngôi, đó là vua Lưu Ly. Để báo thù mối sĩ 
nhục, vua cho lệnh phát binh vượt qua biên giới. Để cứu dân tộc Thích 
Ca tránh khỏi tai họa, Phật đã tĩnh tọa dưới một gốc cây khô chờ quân 
lính do vua Lưu Ly đi ngang qua. Quả nhiên, quân lính của vua Lưu Ly 
kéo qua, nhìn thấy đức Phật, vua không thể không xuống ngựa thi lễ 
và hỏi: “Tại sao Ngài lại chọn ngồi dưới cây khô?” Đức Phật đáp: 
“Nhà vua hỏi thật đúng, vì rằng bóng mát của thân tộc còn hơn bóng 
mát khác.” Câu nói của Phật làm cho vua Lưu Ly rất cảm động, lập tức 
ra lệnh lui quân, ngọn lửa chiến tranh tạm thời dập tắt. Nhưng mối thù 
xưa của vua Lưu Ly khó tan. Sau đó vua lại xuất binh đi đánh dòng họ 
Thích Ca, trên đường lại gặp Phật thuyết phục, vua lại lui binh. Cứ như 
vậy ba lần. Tuy nhiên, cuối cùng rồi quân đội của vua Lưu Ly cũng 
xâm nhập, bao vây nước Ca Tỳ La Vệ, tàn sát dân lành. Ma Ha Mục 
Kiển Liên động lòng, vận dụng thần thông cứu 500 người ưu tú của 
dòng họ Thích Ca vào trong chiếc bát, khi sự việc đi qua, ông mở nắp 
bát, tất cả đều hóa thành máu. Sau khi vào thành, vua Lưu Ly bắt 
sống ba vạn quân dân, chuẩn bị đem chôn nửa người, rồi cho voi dày. 
Mahanaman là con của vua Cam Lộ Phạn (Amrtodana), anh họ của 
Phật và cũng là cậu của vua Lưu Ly. Mahanaman kế vị ngôi vua nước 
Ca Tỳ La Vệ, là vị vua lo việc yêu dân rất mực từ bi nhân hậu. Để giải 
cứu sanh linh trong thành, vua Ma Kha Nan xin vua Lưu Ly cho nhà 
vua lặn xuống nước, trước khi nổi lên, hãy để cho ba vạn người tự do 
chạy, ai không chạy ra khỏi thành mới bị xử tùy ý. Vua Lưu Ly nghĩ 
thầm: “Cho người lặn giỏi thế mấy, cũng không đến mức ba vạn người 
chạ y hết.” Nên đồng ý. Ba vạn người đã chạy thoát ra ngoài thành mà 
vua Ma Kha Nan vẫn chưa nổi lên. Vua Lưu Ly cho người lặn xuống 
kiểm tra, thì ra vua Ma Kha Nan đã buộc tóc mình vào gốc cây dưới 
đáy nước, hai tay ôm lấy cục đá, đã dâng hiến sinh mệnh quí giá của 
mình một cách bi tráng. Vua Lưu Ly chiếm đóng nước Ca Tỳ La Vệ, 
nhưng không bao lâu sau bỗng bị hỏa thiêu, nhà vua và cung phi mỹ nữ 


191 


đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Quả là quả báo nhãn tiền! Người thứ tư 
là Vua A Xà Thế: A xà thế có nghĩa là “kể thù trước khi sanh ra.” 
Theo truyền thuyết thì lúc mang thai A xà thế, mẹ ông thường đòi 
uống máu lấy từ đầu gối của chồng. Các nhà chiêm tinh đều tiên đoán 
sau nầy A xà thế sẽ giết vua cha. Thực đúng như vậy, A xà thế đã giết 
cha đoạt ngôi. Theo sử liệu Phật giáo, A Xà Thế đã bắt giam và bỏ đói 
giết chết vua cha trong ngục thất. A Xà Thế làm vua xứ Ma Kiệt Đà, 
con của vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hi, một trong những 
người bảo trợ chính của đức Phật. Ông lên làm vua và trị vì xứ Ma 
Kiệt Đà khoảng những năm 494-462 trước Tây Lịch, khoảng tám năm 
trước và 24 năm sau khi Phật nhập diệt. Với sự trợ lực của Để Bà Đạt 
Đa, A Xà Thế đã bày kế giết cha đoạt ngôi cũng như làm hại Đức 
Phật. Cả hai âm mưu đều thất bại, nhưng về sau A Xà Thế đã hòa giải 
với Đức Phật và cha ông để lên ngôi với sự chúc phúc của cha ông, 
Tuy nhiên, về sau này ông quan ngại rằng cha ông vẫn còn là mối đe 
dọa cho sự cai trị của ông nên ông đã cho hạ ngục cha mình và bỏ đói 
cho đến chết. Theo truyền thống Phật giáo thì về sau này ông trở thành 
Phật tử thuần thành và hỗ trợ Phật giáo một cách mạnh mẻ. A Xà Thế 
là một ông vua đầy tham vọng. Tuy nhiên, từ khi quy-y Phật, ông đã 
chuyển hướng và trở thành một trong những ông vua nhân từ nhất trong 
lịch sử Ấn Độ. Cuối đời ông bị chính con trai mình là Thái tử 
Udayabhadra sát hại. Dù thỉnh thoảng ông có mối quan hệ thù nghịch 
với Đức Phật, theo kinh điển Pali thì ông là một Phật tử thuần thành, 
và ông đã quan hệ trong việc chia phần xá lợi của Phật sau lễ trà tỳ 
của Ngài. 


Those Who Caused Troubled 
to the Buddha and the Sakyan Tribe 


At the time of the Buddha, religious power and ritual observance 
were confined to the Brahmans alone, the Khshatriyas wielded control 
and influence on military and general administration. They were 
warriors and leaders, so military and political power gathered In theIr 
hands. Thus, they became the hereditary rulers and lineage passed 
from one generation to another. The Vaishyas were a class of traders, 
merchants and businessmen who confrolled business acftivifles in the 
socIety. This caste possessed wealth and their activitles also passed on 
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Írom one generation to another. Shudras were entrusted the work of 
tiling the land, sowing the seeds, harvesting the crops and planting 
trees, vegetables, etc. According to those who believe in Hinduism, 
Shudras were not slaves, they were the servants of the soclety. No 
matter what they say, until now, Shudras are still the poorest caste In 
India. The birth Buddhism was not only the birth of a religion, but 1t 
was also a social revolution that overthrew the caste sytem In India at 
the time. According to Buddhism, caste, rank, color and even wealth 
and power can not necessarily make a man a person of value to world. 
Only his character makes a man great and worthy of honor. The 
Buddha reminded his disciples on many occasions: There are no 
classes in the society when beings' blood has the same color of RED. 
For these reasons, at the time, there were a lot of people who tried to 
cause froubles to the Buddha and the Sakyan Tribe. However, In the 
limit of this chapter, we only mention some typical people who were 
very closely related to Him. Firsí, Devadaffa: Devadatta, son of 
Dronodana raJa, and cousin of Sakyamuni Buddha. He was also the 
Buddhaˆs most persistent enemy. According to the Buddhist Canon, he 
was a good monk until eight years before the death of the Buddha, he 
tried himself to become the head of the Buddhist order and twice tried 
to Ki the Buddha, as well as attempting to cause schisms In the 
Sangha. At first, he was a follower of the Buddha, but later he became 
his most persistent enemy. He often committed many offenses agaInst 
the Buddha and His Teachings. Devadatta tried at least three times to 
Ki the Buddha. First, upon hearing the news of the Prince's departure, 
Devadatta was overJoyed. He then Jubilantly made his plan to succeed 
the official position of the Prince with the peospect of becoming the 
King In the future. However, after receiving the news that the Royal 
officials Just sent a five-men team comprising of Ajnata Kaundinya 
(Anna Kondanna), AsvajJit (AssajI), Bhadrika (Bhaddiya), Dasabala 
Kasyapa (Dasabala Kassapa), and Mahanama-Kulika (Mahanama- 
Kuliya), to go to the Forest of Ascetics to find the Prince and to 
persuade him to return. Devadatta tried to bribe Mahanama-Kulika to 
affempt an assassination. Devadatta promised to give Mahanama- 
Kulikaa a good reward after he finished his assassination, but theIr 
conversaton was overheard by Kaundinya. As a result, the 
assassination of the Price could not be achieved; and these five men 
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decided to stay In the forest to cultivate, not to return to the Royal 
Palace. The second time, from the hill, he flung a stone at the Buddha; 
the Buddha was InJjured but soon recovered after treatment by Jivaka 
physician. The third time, he incited the elephant keepers in RaJagaha 
of the ancient kingdom of Magadha to release a drunken elephant 
Nalagrri and let him loose on the street to kill the Buddha. But when 
the elephant came close to the Buddha, he bowed down at hIs feet. 
Devadatta 1s considered to be a Bodhisatfva In disguised who thought 
his constant needling of the Buddha help the Buddha perfect his 
enliphtenment. Devadatta was the Buddha”s cousin, but he opposed 
everything the Buddha ever did. Some people say that he was the 
Buddha's enemy. However, according to Mahayana Tradition, 
Devadatta 1s considered to be a Bodhisattva In disguised who thought 
his constant needling of the Buddha help the Buddha perfect his 
enlightenment (who only committed these offenses as a skillful method 
for the Buddha to make more good laws and precepts for the Order). 
Near the end of his life, Devadatta realized his mistakes. One day, he 
was coming to the Buddha to ask for his forgiveness, but before he 
reached the Buddha, he was consumed by hell-fire. In the Dharma 
Flower Suữa, the Buddha says he has brought unimaginable 
advantages to Buddhism (with regard to Buddhaˆs precepts) and even 
gave him the prophecy to attain Buddhahood. He 1s a Maha- 
Bodhisattva whose conduct and actions can only be understood by the 
Buddha. Nevertheless, he 1s predicted to become a Buddha as 
Devaraja (King of God Thus Come One). According to Buddhist 
legends, Devadatta was the Buddhaˆs cousin, one of the seven Princes 
ordained by the Buddha. Though he had his head shaven and took the 
robe, his evil nature dịd not change. The purpose of his being ordained 
was to gain fame and reputation, and try to show a different outlook so 
as tO trick the masses. This evil natured Bhiksu was to become an Inner 
threat among the Sangha. One day, Devadatta requested the Buddha to 
teach him supernatural powers. But the Buddha admonished him, 
saying: “In our treading on the Path, the precepts come first. From 
observing the precep(s come concenfratlon. With concenfraflon we 
develop understanding or wisdom. By this time, supernatural poWers 
wIll come naturally without seeking.” Later, Devadatta asked Ananda 
to teach him In private. Being a sibling, Ananda could not very well 
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refuse. Thus, Devadatta managed to master some supernatural powers. 
However, he often made use of these powers to conspire with evil 
men, and even bought off eight hoodlums 1n an attempt to assassinate 
the Buddha. One day, having heard that the Buddha was on a 
meditfation retreat In a cave 1n Vulture Peak, Devadatfa directed the 
eight hoodlums to go there to assassinate the Buddha. The eight 
hoodlums, filled with the desire to kill, arrived at the cave. But when 
they saw the Buddha emitting rays of light bright as the sun, so bright 
that they could not even open their eyes, their killing intent instantly 
vanished. All of them dropped their swords and knelt before the 
Buddha, crying for repentance and requesting to take refuge In the 
Buddha as his disciples. After the evil plot failed, Devadatta's evil 
Intention became even more Intense. One day, when the Buddha and 
Ananda were passing through the foot of Vulture Peak, Devadatta ran 
as fast as he could to the higher level. Using the supernatural power 
that he had learned, Devadatta pushed a bịg boulder down the hill. 
When the big boulder rolled down to the foot of the hill, Ananda tried 
to run away quickly, but the Buddha, standing there like a mounfain, 
địd not move at all. Strangely, when the big boulder and accompanyIng 
debris rolled to the side of the Buddha, they suddenly stopped. The 
Buddha was not hurt at all. Devadatta again failed to accomplish his 
scheme and was further annoyed. He utilized his supernatural powers 
to mingle with politics In order to expand his evil influence. He coaxed 
King Bimbisara”s son, Prince Ajatasatru, who was still very young and 
Innocent, to gain his trust. Devadatta fancied taking the Buddha's place, 
while the Prince attempted to se1ze the throne. So the two of them 
conspired to bring about a traitorous rebellion. Prince AJatasatru staged 
a political coup by confining the King in prison. The King remembered 
the Buddha's teachings and was not at all shaken in his faith in the 
Buddha. AJatasatru made himself the King and conferred on Devadatta 
the tile of Imperial Preceptor of the Kingdom of Magadha. TheIr 
ambitons combined to present an ugly Imperial Court Drama. 
Devadatta, a cousin of Gautama Buddha and his most persistent 
enemy. According to the Buddhist Canon, he was a good monk until 
eight years before the death of the Buddha, he tried himself to become 
the head of the Buddhist order and twice tried to kill the Buddha, as 
well as attempting to cause schisms In the Sangha. He 1s usually 
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presented as the archtypical earthly enemy of the Buddha, in mụuch the 
same way that Mara 1s portrayed as the Buddhaˆs heavenly opponert. 
He 1s said to have plotted with prince AJafasatru of Magadha to kill not 
only King Bimbisara, but also the Buddha. Three assassinations were 
reported in Buddhist texts: Ôn the first occasion the two hired assassins 
to Kkill the Buddha, but they were so Impressed by him that they 
became his followers. Ôn the second attempt, Devadatta tried to crush 
the Buddha with a boulder, but through the Buddha”s power It stopped 
before It reached him. Nalagiri 1s the name of an elephant which 
Devadatta once used with an Intention to try to harm the Buddha. 
Devadatta was one of the Buddha”s disciple and also His cousin. He 
therefore expected to become the future leader among the monks. To 
his surprise, the Buddha treated him like everyone else. This made him 
so angry that he plotted to harm the Buddha. In the village, there was 
an elephant known to be a man-killer. Her name was Nalagiri. One 
day, Devadatta gave Nalagiri some alcohol to make her go wild. He 
then drove the elephant onto the path where the Buddha was walking. 
As soon as Nalagiri caught sipht of the Buddha, she rushed towards 
Him In a mad fury. People scattered In fright in all directions. They 
shouted, “Mad elephant! Run for your lives†” To everyone”s surprise, 
the Buddha faced Nalagiri calmly as He raised his hand to touch her. 
The huge creature felt the power of the Buddha”s compassion and 
readily went on her knees In front of Him, as If bowing humbly. 
Devadatta 1s creditted with causing the first schism within the order 
when he convinced 500 newly ordained monks to Join him in forming a 
new order based on sfricter monastic discipline. He regularly accused 
the Buddha and his followers of leading lives of leisure. Devadatta 
proposed five rules In addition to those 1nstituted by the Buddha: Not to 
take flesh, butter, or milk In any forms, and not to carry salt at any time. 
To beg for food at all times, while the Buddha only allows begging for 
food In the morning (before noon time). To have meals any time during 
the day, while the Buddha only allows one set of meal a day at noon 
time. To wear unshaped garments. To wear only cast-off rags at all 
times. To live apart from hamlets. To dwell in the open at all times, 
while the Buddha allows his disciples to dwell both in the open air and 
1n the monastery. The Buddha replied that these rules could be adopted 
as optlonal, except for sleeping under a tree during a rainy season, but 
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they would not be required. Althousgh Devadatta succeeded In creating 
schism, his followers were later brought back Imto the order by 
Sariputra and Maugalyayana. The chronicles also report that after hIs 
death Devadatta faced severe karmic retribution for his schismatic 
activifles. At the end of his life, Devadatta wished to draw near to the 
Buddha, but the earth 1s said to have opened up and fell Into the 
hollow. Before falling Into the hollow, he declared his taking refuge 
with the Buddha again, but before he could finish, he died and was 
reborn In the hell, where he underwent hundreds of thousands of aeons 
of the most painful suffering because of the karma he had created. 
Second, Cinca: According to Buddhist legends, after elder Sariputra 
subdued a group of Brahman heretics at the debate, another øroup of 
Brahman heretics were dissatisfled with the flourishing of Buddhism. 
They planned an evil scheme and assembled at SravastI to discuss a 
secret plot to trap the Buddha. They bought off a woman by the name 
of Cinca to act as a Buddhist follower. One early morning, while 
everyone was In session at Jetavana Vihara, worshipping the Buddha, 
Cinca walked out from the Inner room. People heard her saying to 
herself: “I[ spent the night at the vihara.” Her move aroused the 
suspicion of the assembly. Eipht months later, Cinca with a bulging 
belly as in pregnancy, again appeared at the vihara”s lecture hall. 
When the Buddha was about to deliver a talk, she suddenly stood up, 
pointing her finger to her belly, she accused the Buddha, and 
demanded the Buddha to accommodate her and her unborn baby. For a 
moment, there was an uproar from the assembly. People began to 
discuss this Incident. The Buddha made no move and simply sat where 
he sat in a meditative positlon. Just at that moment, the sound of a bang 
was heard, and a small wooden basin fell off Cincaˆ”s body. lt was now 
clear that she had faked her pregnancy, so she ran off desperately. 
Thứnd, Prince Vidudabha: Two years before the Buddhaˆs passing, his 
clan met with a great misfortune. Vidudabha, a son of King PrasenaJIt 
of Kosala and of the daughter of one of the Sakya raJas, Wwas On a VISIt 
to his mothers family, where he was Insulted for his low bĩrth. 
Enraged, he vowed to take revenge on the Sakya. Undeterred by the 
expostulatons of the Buddha, he, after, the death of his father, 
marched against Kapilavastu and put to the sword the whole Sakya 
clan. According to Buddhist legends, Kosala was a large kingdom 1n 
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Northern India with strong military might. Before he took refuge In the 
Buddha, King Prasenajit of Kosala had gone to the neighboring state of 
Kapilavastu to seek a bride among the Sakya clan. The Sakya clan 
looked upon 1fself as the superlor clan and reluctantly passed off theIr 
maid Mallika as a princess for the marrlage. King Prasenajit loved 
Mallika deeply. She bored him Prince Vidudabha. When the Prince 
was eipht years old, he once went to Kapilavastu to play and to tour the 
newly completed lecture hall. The Sakya clan despised the Prince as 
being born of a maid and ridiculed him, thus sowing the seeds of feud 
and vendetta. After King Prasenajit died, the Prince ascended to the 
throne as King Vidudabha. In revenge of the ealier contempt, the King 
sent troops across the border. To rescue the Iinnocent Sakya clan from 
this disasters, the Buddha, sat quietly under a withered, waiting for 
King Vidudabha to arrive with his troops. As expected, King 
Vidudabha passed by with his army. When he saw the Buddha, he had 
to đismount to greet the Buddha, and asked: “Why do you choose to SIf 
and meditate under a withered tree?” The Buddha replied: “This 1s a 
very good. The shade of a relative”s clan 1s better than other shades. 
The Buddha's statement moved king Vidudabha deeply. He 
Iummediately ordered a retreat of his troops. The fire of war were 
extinguished for the time being. However, King Vidudabha could not 
dimiss the feeling of enemy. He led troops for yet another fight. Along 
the way, he again met the Buddha and was persuaded to withdraw his 
troops. This happened three times. However, eventually King 
Vidudabha”s troops Invaded and seized Kapilavastu, ready to massacre 
the people In the city. Maudgalyayana was compassionate and was 
moved to wield his supernatural powers. He collected 500 outstanding 
talents from among the Sakya clan In his begging bowl In order to save 
them. But later, when he reopened the bowIl, he found that they had all 
turned Into blood. King Vidudabha entered the city and captured thirty 
thousand military and civilian personnel. He planned to bury them 
alive from the waist down Into the ground, and then sent elephants to 
trample them to death. Mahanaman, son of King Amrtodana, cousin of 
the Buddha and uncle of King Vidudabha, had succeeded to the throne 
as King of Kapllavastu. He ruled his kingdom well with loving 
kindness. For the sake of saving lives, King Mahanaman begged of 
King Vidudabha to let him dive to the bottom of the River, and before 
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he came out of the water, to allow the thirty-thousand captives run for 
therr lives. As to those who could not escape they would remain at the 
victorˆ”s disposal. King Vidudabha thought to himself, “No matter how 
good you are at diving, you could not be under the water until all the 
thirty-thousand have escaped!” So he agreed. After the thirty-thousand 
people has all fled the city, King Mahanaman was still underwater. 
King Vidudabha then sent his men diving Info the river to find out why. 
In fact, King Mahanaman had tied his haIr to the roots of trees at the 
bottom of the river and held rocks with his two hands. He had 
courageously given up his own precious life to save his subJects. King 
Vidudabha occupied the kingdom of Kapllavastu, but shortly 
afterwards, the palace was on fire. Both he and his beloved concubines 
were not be able to escape because they were soundly sleeping. All of 
them were burned to death. It clearly showed the certainty of cause 
and consequence. Fowrth, King Ajdfasafu: AJatasatru (Ajatasattu (p) 
means “Enemy before birth,” or “enemy while still unborn.” According 
to the legend, when his mother was pregnant, she always wished to 
drink blood from his father's knees. This was Interpreted by the 
astrologers to mean that the child would KiIlI his father. According to the 
Buddhist tradition, Ajatasatru imprisoned his father and starved him to 
death. The king of Magadha, son of King Bimbisara and Queen Vaidehi, one 
of the Buddha's major patrons. He reigned over the kingdom of Magadha 
(around 494-462 B.C.) during the last eight years of the Buddha's life and for 
twenty-four years after the Buddhaˆs Nirvana. Together with Devadatta, he 
developed a consprracy against the Buddha which was unsuccessful. The plot 
involved kiling the Buddha so that Devadatta could lead the monastic 
commumity and also kiling Bimbisara so that AJatasatru could selze the 
throne. Both plots failed, but Ajatasatru subsequently reconciled with the 
Buddha and his father and ascended the throne with his father”s blessing. 
However, he later became concerned that his father still presented a threat to 
his rule and had him imprisoned. Bimbisara đied oŸ starvation 1n prison. 
According to Buddhist tradition, later he became a follower of the Buddha and 
supported strongly Buddhism. AJatasatru was an ambitious king; however, 
after he took refuge In the Triratna, he completely changed and became one 
of the most kind-hearted king ¡in the Indian history. Eventually, he was killed 
by his own son, prince Udayabhadra. Despite his sometimes adversarial 
relationship with the Buddha, Ajatasatru 1s described as a devout supporter in 
the Pali Canon, and he was Involved In the distribution of the Buddha”s relics 
after his cremation. 
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Chương Hai Mươi Bốn 
Chapter Twenty-Four 


Cộng Đồng Tăng Già 


Sơ Lược Về Cộng Đồng Tăng Già: Tăng Già có nghĩa là cộng 
đồng của các vị Thánh Phật giáo, những người đã nhận thức được giáo 
pháp. Tăng Già cũng nhằm chỉ cộng đồng chư Tăng Ni sống theo giới 
luật tự viện; và theo nghĩa rộng hơn, Tăng Già kể luôn cả những vị tại 
gia hỗ trợ cho chư Tăng Ni qua lòng từ thiện và nhận được giáo pháp 
của họ truyền dạy. Sự sáng tạo của Tăng Già là một vấn đề rõ ràng, 
một trong những thành quả lớn lao nhất của đức Phật. Nó đã tổn tại 
qua sự biến đổi và mở rộng cho đến ngày nay, đem lại và tạo cho mỗi 
người một cơ hội để theo đuổi khóa tu tập để dẫn đến sự giác ngộ, 
bằng cách dâng hiến đời mình cho cuộc sống phạm hạnh thiêng liêng. 
Một sự kiện theo đuổi như thế theo quan điểm Phật giáo không phải là 
hành động vị kỷ, bởi vì Tăng Già là một cơ cấu giữ gìn giáo pháp khi 
không có mặt của đức Phật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Từ những 
ngày xa xưa nhất, Tăng Già đã không có một người có thẩm quyền tối 
cao, bởi vì đức Phật từ chối thành lập một hệ thống thứ bậc hoặc chỉ 
định một người kế vị. Ảnh hưởng là chung của tập thể và địa vị cao 
hơn chỉ được bậc trưởng lão cho phép. Theo đức Phật, sự trung thành 
triệt để với giáo pháp cần phải dựa vào lý trí cá nhân và sự cảm nhận, 
chứ không thuần túy dựa vào sự truyền dạy. Tăng Già đóng một vai trò 
cực kỳ quan trọng trong đạo Phật như là người bảo vệ và giữ gìn giáo 
pháp. Vào thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch, giáo hội Tăng Già nguyên thủy 
đã có sự phân biệt giữa các nhà sư, một số vị cho rằng phải có số phận 
tu tập thiển và những vị khác cam kết giữ gìn kinh điển. Nền tắng của 
Phật giáo, ít nhất là trong truyền thống nguyên thủy, hầu như luôn 
quan tâm đến việc bảo tổn giáo pháp do bởi cội nguồn của cộng đồng 
Tăng Già có sự ủy thác hơn là nhờ những cơ cấu chánh trị mạnh mẽ. 
Thật vậy, đây là một trong những nét đặc trưng căn bản làm cho Phật 
giáo trở nên khác biệt trong khi các tôn giáo khác tham gia tích cực và 
chi phối cuộc sống hằng ngày bằng những nghi thức và lễ nghi. Đó 
không phải là tiêu chuẩn dành cho Phật giáo được liên kết với một nơi 
hoặc một xã hội đặc biệt, chính vì vậy Phật giáo có thể sống hòa hợp 
với những đức tin bản xứ và các tập quán mà nó đã từng đối mặt khi 
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mở rộng ưu thế, đặc biệt những đức tin và tập quán đó thường được kết 
hợp phong tục xã hội. Mối quan hệ giữa Tăng Già và giới tại gia hoàn 
toàn khác biệt trong các truyền thống. các nhà sư Theravada không 
nắm giữ tiền bạc hoặc kiếm sống bằng bất cứ nghề nghiệp nào, mà 
hoàn toàn nhờ vào những nhu cầu thế tục của những người tại gia. 
Trong khi đó tại nhiều nơi như ở Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng và Việt Nam, nơi mà truyền thống Phật giáo Đại Thừa chiếm ưu 
thế, một số tự viện tích lũy tài sản và trở nên có thế lực về chính trị. 
Những Người Thọ Cụ Túc Giới Đầu Tiên Trong Tăng Đoàn: Mục 
Kiền Liên và Xá Lợi Phất là những đại đệ tử đầu tiên của đức Phật. 
Trước kia họ là đệ tử của giáo phái Sanjaya, nhưng không đạt được 
giác ngộ tâm linh. Họ là những bậc Bà la môn thông thái. Trước tiên 
Xá lợi Phất nghe nói về đức Phật và con đường thánh thiện của Ngài 
từ các vị đệ tử Phật. Vì vậy, ông bèn tìm đến quy-y và thọ giới với đức 
Phật. Ông vô cùng cảm phục trước những giáo pháp và sức mạnh siêu 
nhiên của Đức Phật. Đoạn Xá Lợi Phất ầm gặp Mục Kiền Liên và báo 
cho ông ta biết về sự quy y với Phật giáo của mình. Sau đó chẳng 
những họ trở thành đệ tử Phật mà họ còn mang theo với mình 200 đệ 
tử khác. Về sau này, Xá Lợi Phất rất được kính trọng trong Tăng đoàn 
vì trí tuệ của ngài, trong khi Mục Kiển Liên nổi tiếng với thần thông. 
Ngay sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi đến thành Vương Xá, thủ đô 
của xứ Ma Kiệt Đà. Tại đây Ngài đã gặp lại vua Tần Bà Sa La. Vua 
và một số quần thần, một số nhà thông thái cũng như những công dân 
ưu tú của xứ Ma Kiệt Đà đã đến gặp Phật. Đức Phật dạy họ về Bát 
Thánh Đạo và sau đó họ đã quy-y và trở thành đệ tử của Ngài. Vua 
Tần Bà Sa La rất hài lòng về giáo pháp của đức Phật và ông đã phục 
vụ đức Phật và chư Tăng trong suốt buổi thọ trai. Để tỏ lòng biết ơn 
đến đức Phật, giáo Pháp của Ngài và Tăng đoàn, nhà vua đã cúng 
dường cho Tăng đoàn ngôi tịnh xá Trúc Lâm, nằm ở ngoại thành 
Vương Xá. Một người thương gia giàu có trong thành sau đó đã xây 
dựng lên tại khu Trúc Lâm ngôi tịnh xá đầu tiên cho giáo đoàn. Trong 
suốt 45 năm còn lại trong cuộc đời đức Phật, Ngài đã chu du bằng đôi 
chân của chính mình khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Mỗi ngày Ngài đi 
bộ từ 20 đến 30 cây số. Trong khi chu du hoằng hóa như vậy, Ngài gặp 
nhiều hạng người, từ vua quan, người cao thượng, thương nhân giàu có, 
đến nông dân, những nhà ẩn tu, Bà La Môn, những người thuộc giai 
cấp thấp, học sinh và nhiều hạng người khác, và Ngài đã dạy cho họ 
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về Chân Lý Tối Thượng. Giáo pháp của Ngài đơn giản và thực tiển về 
cả hai mặt lý luận và tình cảm. Ngài không tin nơi sự siêu việt của giai 
cấp trong xã hội và Ngài giảng dạy về sự bình đẳng của mọi người. 
Rất nhiều đại đệ tử của Ngài là những người thuộc giai cấp thấp. Ưu 
Ba L¡i là một người thợ hớt tóc, Sumita là một phu quét đường, 
Svapaka là một kẻ ăn thịt chó, Svati là một ngư phủ, và Nan Đà là một 
người chăn bò. Kỳ thật, chư Tăng và đệ tử tại gia của Đức Phật thuộc 
tất cả mọi giai tầng trong xã hội. Ngài kịch liệt bác bỏ giai cấp và 
chống lại giai cấp Bà La Môn, những kẻ kiêu ngạo và ngu si và lừa 
phỉnh quần chúng dưới danh nghĩa tôn giáo. Ngài lên án họ đã đem 
nghi lễ cúng tế bằng cách hy sinh súc vật vì Ngài biết và ngài thuyết 
giảng rằng: “Sanh ra không ai là Phạm Thiên hay Thủ đà la. Chỉ có lời 
nói và cách hành xử quyết định người ấy là quân nhân, thợ thủ công 
hay giáo sĩ mà thôi. 


Buddhist Sangha 


A Sumumnary 0ƒ Buddhist Conmununify: The Sangha means the noble 
commumity (ariya-sangha) of Buddhist saints who have realized the 
teachings. Sangha also designates the community of monks and nuns 
who live according to the monastic code (vinaya); and In 1s broadest 
sense 1t Includes the lay people who sustain the monks and nuns 
through charity and receive their teaching. The creation of the Sangha 
IsÃ Without quesion one of the Buddha's  most remarkable 
achievements. It has survived through diversification and expansion up 
to the present day, offering an Individual the chance to pursue the 
course of training leading to enlightenment, by dedicating him or 
herself to the holy life. Such a pursuit would not be deemed a selfish 
act in Buddhist eyes, because the Sangha, as an Insfitution, maintains 
the Dharma In the absence of the Buddha for the welfare of all. From 
1fs earliest days the Sangha has lacked a supreme authority, because 
the Buddha refused to established a functional hierachy or name of 
successor. Influence 1s collective and precedence 1s allowed only by 
seniority. According to the Buddha, adherence to the Dharma should be 
based on personal reasoning and experlience, not purely on 1nstruction. 
The Sangha plays an extremely Iimportant role in Buddhism as the 
protector and maintainer of the Dharma. As early as the first century 
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B.C., the Theravadin Sangha distinguished between monks who 
assumed the duty of meditating and those who were committed to 
preserving the scriptures. The core of “institutlonal” Buddhism, at least 
in the Theravadin tradition, has almost always been preoccupied with 
preserving the Dharma through the lineage of a committed communIity 
rather than through political power structures. This 1s one of the 
essential features that distinguishes Buddhism from religions that 
actively participate In, and indeed, govern, the passage of life through 
rites and rituals. It 1s not the norm for Buddhism to be linked to a 
specific place or socIety, which 1s why 1t has generally been able to 
coexiIst harmoniously with the indigenous beliefs and practices 1t has 
encountered in is expansion, especially those that are traditionally 
associated with social customs. The relationship between the Sangha 
and the latty varies greatly among the different traditions. In general, 
monks do not handle money or make a living from any profession, but 
rather rely completely on the laity for worldly needs. In such places as 
China, Japan, Korea, Tibet and Vietnam, where Mahayana Buddhism 
1s dominant, some monasteries have been known to accumulate øreat 
wealth and political power. 

Early Ordinations im the Sangha: Moggallana and Sariputta were 
fwo very Important early converts who became Buddha's chief 
disciples. Formerly they were the disciples of another religious guru 
SanjJaya, but had not attained much spiritually under their teacher. 
They both were very wise and learned Brahmans. Sariputta was the 
first to learn of the Buddha and his noble path from one of the disciples 
of the Buddha. Therefore, he went to the Buddha seeking the refuge 
and was duly ordained. He was deeply Iimpressed by the teachings and 
supernatural powers of the Buddha. Sariputta then went to Moggallana 
and told him of his conversion to Buddhism. They not only became the 
Buddha's disciples but also brought with them over 200 followers. 
Later, SarIputta came to be highly respected ¡in the Order for his 
wisdom, while Moggallana became famous for his supernatural 
powers. Ripht after His Enlightenment, the Buddha went to RaJagriha, 
the capital of Magadha. There Bimbisara was the king. Bimbisara 
came to receive the Blessed One, accompanied by a number of 
Courfiers, wIse men, Brahmans and a large number of eminent cifIzens. 
The Buddha taught them the Noble Eightfold Path, and they all became 
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his lay followers. Bimbisara was highly pleased with the teachings of 
the Sakyamuni and waited In person on the Buddha and his monks at 
alms meal. Às a token of his grafitude to the Buddha, His Dharma and 
Sangha, he donated the famous Venuvana or the Bamboo Grove, lying 
on the oufskirts of the cIty, to the community of monks. A rich merchant 
then erected dwelling units there and thus the first proper Buddhist 
monastery came Into existence. The Buddha was a great walker and a 
wanderer. During the last forty-five years of his life, he traveled 
covering the whole of the north-eastern India on foot. He covered 20 to 
30 kilometers of distance a day. In his wandering, he came across all 
sorts of people, from kings, noblemen, rịch merchants to farmers, 
ascetics, Brahmans, low caste people, students and others and taught 
them the Ultimate Truth. His teachings were simple and practical 
which appealed both to reason and emotions. He did not believe in the 
superiority based on caste and social status and preached equality. 
Many of his chief disciples were low caste people. Upali was a barber, 
Sumifa a scavenger, Svapaka a dog-eater, Svati a fisherman, and 
Nanda a cowherd. Actually, his monks and lay followers belonged to 
all castes in the socIety. He vehemently refuted the claims of caste and 
opposed the Brahmans, who were arrogant and ignorant and befooled 
the masses In the name of religion. He condemned them for theIr 
rituals and animail sacrifices for he knew and preached that “by birth 
one 1s neither Brahman nor Sudra. Only one”s words and behavior 
determine whether one 1s solder or a craftsman or a prIest. 
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Chương Hai Mươi Lăm 
Chapter Twenfy-Five 


Kết Tập Kinh Điển 


Sơ Lược Về Các Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo: Đức Phật 
đã nhập diệt, nhưng giáo lý của Ngài vẫn còn lưu truyền đến ngày nay 
một cách trọn vẹn. Mặc dù giáo huấn của Đức Thế Tôn không được 
ghi chép ngay thời Ngài còn tại thế, các đệ tử của Ngài luôn luôn 
nhuần nhã nằm lòng và truyền khẩu từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. 
Vào thời Đức Phật còn tại thế, biết chữ là đặc quyển của giới thượng 
lưu ở Ấn Độ, vì thế truyền khẩu giáo lý là một dấu hiệu cho thấy dân 
chủ được coi trọng trong truyền thống Phật giáo đến mức cách trình 
bày giáo pháp bằng văn chương đã bị bỏ quên. Nhiều người không biết 
chữ, cho nên truyền khẩu là phương tiện phổ thông và hữu hiệu nhứt 
để gìn giữ và phổ biến giáo pháp. Vì có nhiễu khuynh hướng sai lạc về 
giáo pháp nên ba tháng sau ngày Đức Thế Tôn nhập diệt, các đệ tử 
của Ngài đã triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo để đọc lại 
đi ngôn của Phật. Lịch sử phát triển Phật giáo có nhiều Hội Nghị kết 
tập kinh điển với những hoàn cảnh vẫn có phần chưa rõ. Lúc đầu các 
hội nghị nầy có thể là những hội nghị địa phương chỉ tập hợp vài cộng 
đồng tu sĩ. Sau đó mới có những nghị hội chung. Trong lịch sử Phật 
giáo, có bốn hội nghị lớn bên trong Ấn Độ và vài cuộc kết tập khác 
bên ngoài Ấn Độ. 

Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Nhất: Hội nghị đầu tiên do 
Ma Ha Ca Diếp triệu tập, diễn ra tại thành Vương xá ngay sau khi Phật 
nhập diệt. Ngài Ca Diếp hỏi Upali về giới luật và hỏi A Nan về kinh 
tạng. Những câu trả trời của Upali được dùng làm cơ sở để biên soạn 
Luật Tạng, còn những câu trả lời của A Nan thì dùng để soạn Kinh 
Tạng. Văn bản mà mọi người đồng ý được mọi người cùng nhau trùng 
tụng. Trong Tập Ký Sự của Ngài Pháp Hiển, Ngài đã ghi lại hai kỳ kết 
tập kinh điển. Mặc dù vắn tắt nhưng những tường thuật của Ngài có vẻ 
chính xác hơn của Ngài Huyền Trang. Ngài tả lại là về hướng Tây của 
tịnh xá Trúc Lâm, cách năm sáu dặm có hang Thất Diệp. Sau khi Đức 
Phật nhập diệt, có 500 vị A La Hán đã làm một cuộc kết tập kinh điển. 
Vào thời tụng đọc, có ba pháp tòa được dựng lên, trang hoàng đẹp đẽ. 
Xá Lợi Phất ngồi trên tòa bên trái, còn Mục Kiền Liên ngồi trên tòa 
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bên phải. Trong 500 vị A La Hán, thiếu mất một vị. Tôn giả Đại Ca 
Diếp chủ tọa nghị hội trong khi tôn giả A Nan đứng ngoài hang vì 
không được thâu nhận. 

Ba tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt (vào khoảng năm 543 trước 
Tây Lịch), do nhận thấy có khuynh hướng diễn dịch sai lạc và xu 
hướng suy yếu về giới luật trong nội bộ Tăng Già sau khi Phật nhập 
diệt, nên Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ nhất được vua A Xà Thế tổ 
chức tại hang PIppala, có sách lại ghi là hang Saptaparmi, trong thành 
Vương Xá thuộc xứ Ma Kiệt Đà. Dù vị trí và tên của hang vẫn chưa 
được xác định rõ ràng, nhưng không có gì nghi ngờ là Hội Nghị thứ 
nhất đã diễn ra tại thành Vương Xá. Các học giả đều thừa nhận rằng 
Hội Nghị Kết Tập lần thứ nhất nầy chỉ bàn về Kinh Tạng (Dharma) và 
Luật Tạng (Vinaya), phần Luận Tạng không được nói đến ở đây. 
Trong hội Nghị nầy có 500 vị Tỳ Kheo tham dự, trong đó có ngài Đại 
Ca Diếp, người được trọng vọng nhất và là bậc trưởng lão, và hai nhân 
vật quan trọng chuyên về hai lãnh vực khác nhau là Pháp và Luật là 
ngài A Nan và Ưu Ba Li đều có mặt. Chỉ hai phần Pháp và Luật là 
được trùng tụng lại tại Đại Hội lần thứ nhất. Tuy không có nhiều ý 
kiến dị biệt về Pháp, có một số thảo luận về Luật. Trước khi Đức Phật 
nhập diệt, Ngài có nói với ngài A Nan rằng nếu Tăng Đoàn muốn tu 
chính hay thay đổi một số luật thứ yếu cho hợp thời, họ có thể làm 
được. Tuy nhiên, vào lúc đó ngài A Nan vì quá lo lắng cho đức Phật 
nên quên không hỏi những luật thứ yếu là những luật nào. Vì các 
thành viên trong Hội Nghị không đi đến thỏa thuận về những luật nào 
thuộc về thứ yếu nên ngài Ma Ha Ca Diếp quyết định không có luật lệ 
nào đã được đặt ra bởi đức Phật có thể được thay đổi, và cũng không 
có luật lệ mới nào được đưa ra. Ngài Đại Ca Diếp nói: “Nếu ta thay 
đổi luật, người ta sẽ nói đệ tử của Đức Cổ Đàm thay đổi luật lệ trước 
khi ngọn lửa thiêu Ngài chưa tắt.” Trong Hội Nghị nầy, Pháp được chia 
làm hai phần và mỗi phần được trao cho một vị trưởng lão cùng với đệ 
tử của vị ấy ghi nhớ. Pháp được truyền khẩu từ thầy đến trò. Pháp 
được tụng niệm hằng ngày bởi một nhóm Tỳ Kheo và thường được 
phối kiểm lẫn nhau để bảo đảm không có sự thiếu sót cũng như không 
có gì thêm vào. Các sử gia đều đồng ý truyền thống truyền khẩu đáng 
tin cậy hơn văn bản của một người viết lại theo trí nhớ của mình vài 
năm sau hội nghị. Nhiều người nghi ngờ hiện thực lịch sử của Hội Nghị 
Kết Tập Kinh Điển lần đầu nầy, nhưng có thể là việc biên soạn những 
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văn bản Kinh Luật thiêng liêng đầu tiên diễn ra tương đối sớm. Vào 
lúc Đại Hội sắp kết thúc, có vị Tăng tên là Purana được những người 
tổ chức mời tham gia vào giai đoạn bế mạc của Đại Hội, Purana đã 
khước từ và nói rằng ông chỉ thích nhớ lại những lời dạy của đức Phật 
như ông đã từng nghe từ chính kim khẩu của đức Phật. Sự kiện nầy cho 
thấy tự do tư tưởng đã hiện hữu từ thời khai mở của cộng đồng Phật 
giáo. 

Ngài Đại Ca Diếp, người được mọi người trọng vọng nhất mà cũng 
là bậc trưởng lão, là chủ tịch Hội Nghị. Kế đó, ngài Đại Đức Ưu Ba 
Li/Upali trùng tụng lại những giới luật của Phật bao gồm luật cho cả 
Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Ngài Ưu Ba L¡ đã tụng đọc 80 lần các văn 
luật trong 90 ngày mới hoàn tất nên còn gọi là “80 tụng luật.” Đây 
cũng là giới luật căn bản cho Phật giáo về sau nầy bao gồm những văn 
bản sau đây: Luật Thập Tụng, Luật Tăng Kỳ, Luật Tứ Phần, và Luật 
Ngũ Phần. Kế đó nữa là ngài A Nan, người đệ tử thân cận nhất của 
Phật trong suốt 25 năm, thiên phú với một trí nhớ xuất sắc. Lúc đầu đã 
không được xếp vào thành viên Hội Nghị. Theo Kinh Tiểu Phẩm, sau 
đó vì có sự phản đối của các Tỳ Kheo quyết liệt bênh vực cho A Nan, 
mặc dù ông nầy chưa đắc quả A La Hán, bởi vì ông có phẩm chất đạo 
đức cao và cũng vì ông đã được học kinh tạng và luật tạng từ chính 
Đức Bổn Sư. Sau cùng A Nan đã được Đại Ca Diếp chấp nhận vào Hội 
Nghị. A Nan đã trùng tụng lại tất cả những gì mà đức Phật nói, gồm 
năm bộ kinh ÀA Hàm, còn gọi là ÀA Kiệt Ma: Trường A Hàm, ghi lại 
những bài pháp dài. Trung A Hàm, ghi lại những bài pháp dài bậc 
trung. Tăng Nhất A Hàm, ghi lại những bài pháp sắp xếp theo số. Tạp 
A Hàm, ghi lại những câu kinh tương tự nhau. Tiểu A Hàm, ghi lại 
những câu kệ ngắn. 

Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Hai: Hội nghị thứ hai: Hội 
nghị thứ hai được diễn ra tại thành Vaishali, vào năm 386 BC, tức là 
khoảng một thế kỷ sau hội nghị thứ nhứt. Hội nghị nầy được mô tả cụ 
thể hơn trong các văn bản và được xem như một biến cố lịch sử của 
Phật giáo. Lý do triệu tập hội nghị là vì những bất đồng về kỷ luật của 
các sư tại Vaishali và các đệ tử của Ngài A Nan. Các sư tại Vaishali 
chấp nhận cúng dường bằng tiễn và vàng bạc, dù việc nầy phạm luật. 
Các sư nầy còn bị cáo buộc bởi phái Yasha (một đệ tử của A Nan) chín 
sự vi phạm khác, trong đó có thọ thực bất thời, uống rượu, v.v. Ngược 
lại các sư Vaishali khai trừ Yasha vì những lời cáo buộc của ông. Do 
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đó hội nghị thứ hai được triệu tập với sự hiện diện của 700 nhà sư, và 
hội đồng gồm bốn sư trưởng lão đã phán quyết rằng các sư Vaishali có 
tội. Các sư Vaishali đã chấp nhận sự phán quyết mà không một lời 
phản kháng. Trong Tập Ký Sự của Ngài Pháp Hiển, Ngài đã ghi lại: 
“Cách 3 hay 4 dặm xa hơn về phía Đông thành Tỳ Xá Ly, có một ngôi 
tháp. Sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm, một số Tỳ kheo trong thành 
Tỳ Xá Ly làm 10 điều phi pháp ngược lại với giới luật Tăng Già, lại 
cho rằng Đức Phật đã cho phép những hành vi ấy. Bấy giờ những vị A 
La Hán và những vị Tỳ kheo trì luật gồm cả thảy 700 vị, khởi sự kết 
tập Luật Tạng. Người đời sau dựng một cái tháp tại chỗ này mà đến 
nay vẫn còn.” 

Đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai được tổ chức tại thành Xá Vệ 
(Tỳ Xá Ly), 100 năm sau ngày Phật nhập diệt. Đại Hội nầy được tổ 
chức để bàn luận về một số giới luật (có sự không thống nhứt về giới 
luật). Không cần thiết phải thay đổi những giới luật ba tháng sau ngày 
Đức Phật nhập diệt vì lẽ không có gì thay đổi nhiều về chính trị, kinh 
tế và xã hội trong khoảng thời gian ngắn ngủi nầy. Nhưng 100 năm 
sau, một số chư Tăng (theo giáo lý nguyên thủy) nhận thấy cần phải có 
sự thay đổi một số giới luật thứ yếu. Các nhà sư thuộc phái Vaisali đã 
chấp nhận vàng và bạc của thí chủ cúng dường. Yasha, một môn đồ 
của A Nan, còn đưa ra chín điều trách cứ đối với các thành viên của 
cộng đồng Vaisali, nhứt là việc ăn uống vào những thời điểm bị cấm, 
về việc dùng rượu, về việc các nhà sư cùng một cộng đồng lại làm lễ 
Bố Tát một cách phân tán, vân vân. Hội Nghị lần thứ hai được mô tả 
cụ thể hơn nhiều trong các văn bản, nói chung được thừa nhận vững 
chắc về mặt lịch sử. 

Những nhà sư chính thống cho rằng không có gì nên thay đổi, trong 
khi những vị khác thuộc phái Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly (Vaisali) đã khai trừ 
trưởng lão Da Xá (Yasha) ra khỏi cộng đồng với nhiều lời buộc tội 
ngài. Họ đã đề nghị mười điểm thay đổi như sau: Thứ nhất là cho phép 
đựng muối trong sừng trâu hay các đồ chứa bằng sừng: Gián tiếp cho 
phép sát sanh để lấy sừng, trong khi phái chính thống cho rằng việc 
mang muối đựng trong cái sừng rỗng bị coi như phạm giới cấm Ba Dật 
Đề thứ 38, về việc cấm tổn trữ thực phẩm và giới sát sanh. Thứ nhì là 
buổi trưa khi mặt trời đã qua bóng hai lóng tay vẫn ăn được, nghĩa là 
vẫn được phép ăn sau giờ ngọ. Việc nầy coi như bị cấm trong Ba Dật 
Đề thứ 37 về giới không được ăn sau giờ ngọ. Thứ ba là được đi qua 
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một làng khác ăn lần thứ hai. Sau khi ăn rồi, đi đến nơi khác vẫn ăn lại 
được trong cùng một ngày. Việc làm nầy coi như bị cấm trong Ba Dật 
Đề thứ 35 về giới cấm ăn quá nhiều. Thứ tư là Cho Bố tát ở riêng 
trong một khu. Thực hiện nghi thức Bố Tát (Uposatha) tại nhiều nơi 
trong cùng một giáo khu. Điều nầy trái với các giới luật Mahavagga về 
sự cư trú trong một giáo khu. Thứ năm là Được phép hội nghị với thiểu 
số. Dù không đủ số quy định như tam sư thất chứng, hội nghị vẫn có 
hiệu lực như thường. Được phép yêu cầu chấp nhận một hành động sau 
khi đã làm. Đây là vi phạm kỹ luật. Thứ sáu là cho làm theo các tập 
quán trước. Đây cũng là vi phạm kỹ luật. Thứ bảy là cho uống các loại 
sữa sau bữa ăn. Cho phép uống các loại sữa dù chưa được lọc. Điều 
nầy trái với Ba Dật Đề thứ 35 về luật ăn uống quá độ. Thứ tám là 
được uống rượu mạnh hòa với đường và nước nóng. Việc làm nầy trái 
với Ba Dật Đề thứ 51, cấm uống các chất độc hại. Thứ chín là được 
ngồi tự do khắp nơi. Được phép ngồi các chỗ rộng lớn, không cần phải 
theo quy định ngày trước của Đức Phật. Được dùng tọa cụ không có 
viền tua. Việc nầy trái với Ba Dật Đề thứ 89, cấm dùng tọa cụ không 
có viền. 

Đại Đức Da Xá công khai tuyên bố những việc làm nây là phi 
pháp. Sau khi nghe phái Bạt Kỳ phán xử khai trừ mình ra khỏi Tăng 
Đoàn, Da Xá (Yasha) liền đi đến Kausambi để tìm kiếm sự bảo hộ của 
các nhà sư có thế lực trong các vùng mà Phật giáo bắt đầu phát triển 
(Avanti ở phía tây và ở miền nam). Da Xá mời họ họp lại và quyết 
định để ngăn chận sự bành trướng của việc chà đạp đạo giáo và bảo 
đảm việc duy trì luật tạng. Sau đó Da Xá đi đến núi A Phù, nơi trưởng 
lão Tam Phù Đà đang sống để trình lên trưởng lão mười điều đề xướng 
của các tu sĩ Bạt Kỳ. Da Xá yêu cầu trưởng lão Tam Phù Đà xem xét 
tánh cách nghiêm trọng của vấn để. Trong khoảng thời gian nầy có sáu 
mươi vị A La Hán từ phương Tây đến và họp lại tại núi A Phù, cũng 
như tám mươi tám vị khác từ Avanti và miễn Nam cũng gia nhập với 
họ. Các vị nầy tuyên bố đây là vấn để khó khăn và tế nhị. Họ cũng 
nghĩ đến trưởng lão Ly Bà Đa ở Soreyya, vốn là người nổi tiếng uyên 
bác và từ tâm. Nên họ quyết định cùng nhau đến gặp trưởng lão để xin 
sự hỗ trợ của ngài. 

Trong khi đó, các tu sĩ Bạt Kỳ cũng chẳng ngồi yên. Họ cũng đến 
Câu Xá Di để xin được trưởng lão Ly Bà Đa ủng hộ. Họ dâng cho ông 
nhiều lễ vật hậu hỷ nhưng đều bị ông từ chối. Họ lại dụ dỗ được đệ tử 
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của ông là Đạt Ma thỉnh cầu dùm họ, nhưng trưởng lão vẫn một mực 
chối từ. Trưởng lão Ly Bà Đa khuyên họ nên trở về Tỳ Xá Ly là nơi 
xuất phát vấn đề để mở ra cuộc tranh luận. Cuối cùng, nghị hội Vaisali 
tập hợp 700 nhà sư, tất cả đều là A La Hán, còn gọi là hội nghị các 
trưởng lão. Tỳ Kheo A Dật Đa được chỉ định làm người tổ chức. 
Trưởng lão Sabbakhami được bầu làm chủ tịch ủy ban. Từng điểm một 
của mười điều cho phép của phái Bạt Kỳ được xem xét kỹ càng. Vì 
thấy 10 điều thay đối trên hoàn toàn vô lý nên một phán quyết của hội 
nghị đồng thanh tuyên bố việc làm của các nhà sư Bạt Kỳ là phi pháp. 
Kết quả là các nhà sư Bạt kỳ ở Tỳ Xá Ly (Vaisali) đã bị một ủy ban 
gồm bốn nhà sư thuộc cộng đồng phương tây và bốn vị thuộc cộng 
đồng phương đông coi là có tội. Họ đều chấp nhận sự phán quyết mà 
không phản kháng. Những thầy tu vi phạm giới luật coi như đã không 
tôn trọng luật chính thống và đã bị khiển trách tùy theo lỗi lầm. Do đó 
giới luật trong lần kết tập nây hầu như không thay đổi. Trong văn bản 
tiếng Pali và Sanskrit của Luật Tạng đều có kể lại hội nghị nây. Nghị 
Hội lần thứ hai đánh dấu sự phân phái giữa phe bảo thủ và phe tự do. 
Người ta kể lại, nhóm sư Bạt Kỳ đã triệu tập một Hội Nghị khác có 
mười ngàn tu sĩ tham dự với tên là Đại Chúng Bộ. Vào thời đó, dù 
được gọi là Đại Chúng Bộ, nhưng chưa được biết là Đại Thừa. 

Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Ba: Hội nghị thứ ba được 
tổ chức tại thành Hoa Thị dưới sự bảo trợ của vua A Dục, một Phật tử 
tại gia nổi tiếng. Hội nghị thứ ba được diễn ra tại thành Vaishali, vào 
năm 386 BC, tức là khoảng một thế kỷ sau hội nghị thứ nhứt. Hội nghị 
nầy được mô tả cụ thể hơn trong các văn bản và được xem như một 
biến cố lịch sử của Phật giáo. Lý do triệu tập hội nghị là vì những bất 
đồng về kỷ luật của các sư tại Vaishali và các đệ tử của Ngài A Nan. 
Các sư tại Vaishali chấp nhận cúng dường bằng tiền và vàng bạc, dù 
việc nầy phạm luật. Các sư nầy còn bị cáo buộc bởi phái Yasha (một 
đệ tử của A Nan) chín sự vi phạm khác, trong đó có thọ thực bất thời, 
uống rượu, v.v. Ngược lại các sư Vaishali khai trừ Yasha vì những lời 
cáo buộc của ông. Do đó hội nghị thứ hai được triệu tập với sự hiện 
diện của 700 nhà sư, và hội đồng gồm bốn sư trưởng lão đã phán quyết 
rằng các sư Vaishali có tội. Các sư Vaishali đã chấp nhận sự phán 
quyết mà không một lời phản kháng. Vẫn theo Mahadeva thì A la hán 
có thể đạt được sự giác ngộ qua sự giúp đở của tha nhân. Những ý kiến 
nầy dẫn tới sự phân liệt, do đó hội nghị được triệu tập. Tuy nhiên, hội 
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nghị chỉ xác nhận những phân liệt chứ không đạt được một thỏa hiệp 
nào. Phái Phật giáo Tích Lan phản đối hội nghị nầy. Họ xem hội nghị 
được Vua A Dục triệu tập là hội nghị chính thức và lý do triệu tập hội 
nghị A Dục vào năm 244 trước Tây Lịch là vì có sự lợi dụng của một 
số nhà sư muốn gia nhập Tăng đoàn để hưởng lợi. Toàn bộ điển lễ 
được trình bày ở hội nghị nầy dẫn đến việc sáng lập trường phái 
Theravada tại Tích Lan. 

Một nhà sư thuộc thành Hoa Thị tên là Đại Thiên đưa ra luận điểm 
cho rằng một vị A La Hán có thể để cho mình bị cám dỗ, nghĩa là có 
những sự xuất tinh ban đêm và không trừ bỏ được sự ngu sĩ cũng như 
những nghi ngờ về giáo thuyết. Cuối cùng A La Hán có thể tiến bước 
theo con đường giải thoát, theo Đại Thiên, nhờ ở một sự giúp đở bên 
ngoài và nhờ gia tăng khả năng tập trung, do đó những cơ may cứu rỗi 
của người đó là nhờ ở việc lặp đi lặp lai một số âm thanh. Những ý 
kiến khác nhau về những luận điểm ấy dẫn tới sự phân chia các sư 
thành hai phe: Những người tự cho mình đông hơn, những người bảo vệ 
những luận điểm của Đại Thiên tự gọi mình bằng cái tên 
Mahasanghika hay cộng đồng lớn, còn những đối thủ của họ, do những 
người “Cũ” đại diện, đó là những vị nổi bậc về đại trí và đại đức, thì tự 
gọi mình là “Sthavira”. 

Với việc vua A Dục đi theo đạo Phật, nhiều tu viện nhanh chóng 
phát triển về mặt vật chất và các tu sĩ có một đời sống đầy đủ dễ chịu 
hơn. Nhiều nhóm dị giáo đã bị mất nguồn thu nhập nên ngã theo Phật 
giáo. Tuy nhiên, dù theo đạo Phật, nhưng họ vẫn giữ tín ngưỡng, cách 
hành trì, cũng như thuyết giẳng giáo lý của họ thay vì giáo lý đạo Phật. 
Điều nầy khiến cho trưởng lão Mục Kiển Liên Tư Đế Tu đau buồn vô 
cùng, nên ông lui về ở ẩn một nơi hẻo lánh trong núi A Phù suốt bẩy 
năm. Số người dị giáo và tu sĩ giả hiệu ngày một đông hơn những tín 
đồ chân chánh. Kết quả là trong suốt bảy năm chẳng có một tự viện 
nào tổ chức lễ Bố Tát hay tự tứ. Cộng đồng tu sĩ sùng đạo từ chối 
không chịu làm lễ nầy với những người dị giáo. Vua A Dục rất lo lắng 
về sự xao lãng nầy của Tăng chúng nên phải ra lệnh thực hiện lễ Bố 
Tát. Tuy nhiên, vị đại thần được nhà vua giao phó nhiệm vụ nầy đã 
gây ra một vụ thẩm sát đau lòng. Ông ta hiểu sai mệnh lệnh nhà vua 
nên đã chặt đầu những tu sĩ không chịu thực hiện lệnh vua. Hay tin 
nầy, vua rất đau lòng. Ngài đã cho thỉnh trưởng lão Mục Kiển Liên Tư 
Đế Tu về để tổ chức hội nghị. 
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Vì những lý do nêu trên làm chia rẽ Tăng đoàn nên vua A Dục cho 
tổ chức Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ ba tại thành Ba Tra Lợi Phất 
(Hoa Thị Thành, thủ đô cổ của Tích Lan), khoảng vào thế kỷ thứ ba 
trước Tây Lịch. Vua A Dục đã đích thân chọn 60.000 vị Tỳ Kheo tham 
dự Hội Nghị. Trong khi đó trưởng lão Mục Kiển Liên Tư Đế Tu đã 
phụng mệnh vua A Dục chọn ra một ngàn vị Tăng tinh thông tam tạng 
kinh điển kết tập chánh pháp. Hội nghị đã bàn thảo trong chín tháng về 
những ý kiến dị biệt giữa những Tỳ Kheo của nhiều phái khác nhau. 
Tại Đại Hội nầy, sự khác biệt không chỉ hạn hẹp trong Giới Luật, mà 
cũng liên quan đến Giáo Pháp nữa. Đây không phải là một hội nghị 
toàn thể mà chỉ là một cuộc nhóm họp nhỏ thôi. Lúc kết thúc Hội 
Nghị, ngài Mục Kiển Liên Tư Đế Tu, đã tổng hợp vào một cuốn sách 
gọi là Thuyết Sự Luận (Kathavatthupakarana), bác bỏ những quan 
điểm và lý thuyết dị giáo cũng như những sai lầm của một số giáo 
phái. Giáo lý được phê chuẩn và chấp thuận bởi Đại Hội được biết là 
Theravada hay Nguyên Thủy. Vi Diệu Pháp được bao gồm trong Đại 
Hội nầy: Bố Tát Thuyết Giới, và Kết Tập Tam Tạng Kinh, Luật, Luận. 

Do đó mà Hội Nghị thứ ba được tiến hành với nhu cầu thanh khiết 
hóa Phật pháp đang lâm nguy do sự xuất hiện của nhiều hệ phái khác 
nhau với những luận điệu, giáo lý và cách hành trì đối nghịch nhau. 
Một trong những thành quả quan trọng của Hội Nghị lần thứ ba là 
nhiều phái đoàn truyển giáo đã được gởi đi khắp các xứ để hoằng 
dương Phật pháp. Sau Đại Hội kết tập lần thứ ba, người con của Vua A 
Dục, ngài Hòa Thượng Mahinda,và người con gái tên Tăng Già Mật 
Đa, đã mang Tam Tạng Kinh Điển đến Sri-Lanka, cùng với những lời 
bình luận của Hội Nghị nầy. Họ đã đạt được thành công rực rỡ tại đảo 
quốc nầy. Những kinh điển được mang về Sri-Lanka vẫn được giữ gìn 
cho đến ngày nay không mất một trang nào. Những kinh điển nầy được 
viết bằng chữ Pali, căn cứ vào ngôn ngữ của xứ Ma Kiệt Đà là ngôn 
ngữ của Đức Phật. Chưa có gì gọi là Đại Thừa vào thời bấy giờ. Ngoài 
ra, qua những chỉ dụ của vua A Dục, chúng ta được biết thêm về những 
phái đoàn truyền giáo Phật giáo được nhà vua cử đi đến các nước xa 
xôi ở Á Châu, Phi Châu và Âu Châu. Phật giáo đã trở thành một tôn 
giáo quan trọng của nhân loại phần lớn là nhờ ở các hoạt động của 
phái đoàn nầy. Giữa thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và thế kỷ thứ hai 
sau Tây Lịch, hai từ Đại Thừa và Tiểu Thừa xuất hiện trong Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. Vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, Đại Thừa được định 
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nghĩa rõ ràng. Ngài Long Thọ triển khai triết học “Tánh Không” của 
Đại Thừa và chứng minh tất cả mọi thứ đều là “Không” trong một bộ 
luận ngắn gọi là Trung Quán Luận. Vào khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây 
Lịch, hai ngài Vô Trước và Thế Thân viết nhiều tác phẩm về Đại 
Thừa. Sau thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, những nhà Phật giáo Đại 
Thừa giữ vững lập trường rõ ràng nây, từ đó hai từ Đại Thừa và Tiểu 
Thừa được nói đến. Chúng ta không nên lẫn lộn Tiểu Thừa với 
Nguyên Thủy, vì hai từ nầy hoàn toàn khác nhau. Nguyên Thủy Phật 
Giáo nhập vào Sri-Lanka vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, lúc chưa 
có Đại Thừa xuất hiện. Phái Tiểu Thừa xuất hiện tại Ấn Độ, có một bộ 
phận độc lập với dạng thức Phật Giáo tại Sri-Lanka. 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Tư: Đúng hơn đây chỉ là hội 
nghị của trường phái Sarvastivadin, được diễn ra dưới triểu vua 
Kanishka, nhằm ngăn ngừa một số cải cách bên trong Tăng đoàn. Có 
500 vị A la hán và 600 vị Bồ Tát tham dự hội nghị nầy. Về sau nầy, vì 
nhận thấy tầm quan trọng của hội nghị Sarvastivadin nên người ta thừa 
nhận nó như một hội nghị của Phật giáo. Hội nghị nầy dường như chỉ là 
hội nghị của một phái, phái Sarvastivadin, hơn là một hội nghị chung 
thật sự. Đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư được tổ chức tại thành Ca 
Thấp Di La (Kashmir) khoảng năm 70 trước Tây Lịch, dưới sự tổ chức 
của Vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka), nhưng lần nầy chỉ có sự tham dự 
bởi phái Nhất Thiết Hữu Bộ, chứ không được phái Nguyên Thủy thừa 
nhận (Sau thời vua A Dục khoảng 300 năm tức là vào khoảng năm 70 
trước Tây Lịch, miễn tây bắc Ấn Độ có vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka), 
rất kính tin Phật pháp, thường thỉnh chư Tăng vào triểu thuyết pháp. Vì 
thấy pháp không đồng và luật lệ của nhóm nầy khác với nhóm kia, nên 
vua bèn chọn 500 Tăng sĩ kiến thức uyên bác, và triệu thỉnh ngài Hiếp 
Tôn Giả (Parsvika) tổ chức hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư. Hội 
nghị để cử Thượng Tọa Thế Hữu (Vasumitra) làm chủ tọa, còn ngài 
Mã Minh được mời từ Saketa đến để soạn thảo Luận Thư 
(commentaries) đồng thời là Phó chủ tọa, địa điểm là tịnh xá Kỳ Hoàn 
ở Ca Thấp Di La (Kashmir). Mục đích kỳ kết tập nầy là giải thích rõ 
ràng ba tạng kinh điển, gồm 300.000 bài tụng. Sau đó chế ra bản đồng, 
đúc chữ in lại tất cả, cho xây bửu tháp để tàng trử kinh điển. Không 
phải như ba lần kết tập trước, lần nầy nghĩa lý kinh điển được giải 
thích rõ ràng. Tuy nhiên, ngài Hiếp Tôn Giả Parsvika) là một vị đại 
học giả về Hữu Bộ, vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka) cũng tin theo Hữu 
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Bộ, nên sự giải thích trong lần kết tập nầy đều y cứ vào “Nhất Thế 
Hữu Bộ (Sarvastivadah).” Chủ đích của Hội Nghị là phân tích lại một 
phần Vi Diệu Pháp nhằm ngăn ngừa một số khuynh hướng cải cách 
bên trong cộng đồng. Nhiều nguồn tin cho biết có sự tham dự của 500 
vị A La Hán và 600 vị Bồ Tát tại hội nghị nầy. Nghị Hội được triệu tập 
theo sự để xuất của một cao tăng uyên thâm Phật pháp là Hiếp Tôn 
Giả. Ngài Thế Hữu (Vasumitra) làm chủ tịch Hội Nghị, trong khi ngài 
Mã Minh được mời đến từ Saketa, làm Phó chủ tọa, và cũng là người 
lo biên soạn quyển Mahavibhasa, một quyển bình giải về Vi Diệu 
Pháp. Hội Nghị nầy chỉ giới hạn trong việc kết tập những lời bình. Có 
vẻ như là chủ thuyết nào tranh thủ được sự đồng ý rộng rãi nhất thì 
được chú ý nhất. Mà dường như các tu sĩ của trường phái Nhất Thiết 
Hữu Bộ chiếm đa số. Và rất có thể là các chi nhánh quan trọng của 
trường phái Sarvastivada gồm những hệ phái không chính thống cũng 
đã tham dự với số lượng khá đông. Không có chứng cớ là Phật giáo 
Đại Thừa và Nguyên Thủy đã tham dự. Tuy nhiên, do sự bành trướng 
quan trọng sau đó của phong trào Sarvastivadin, người ta thừa nhận hội 
nghị nầy có tầm quan trọng chung như một Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển Phật Giáo: Mười muôn (100.000) bài tụng để giải thích Kinh 
Tạng; mười muôn bài tụng để giải thích Luật Tạng; mười muôn bài 
tụng để giải thích Luận Tạng. Hiện nay vẫn còn 200 quyển A Tỳ Đạt 
Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận do Ngài Huyền Trang dịch. 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Năm: Đại hội kết tập kinh 
điển lần thứ năm được vua Mindon của Miến Điện tổ chức năm 1871 
(Buddhist year 2414). Người ta nói có khoảng 2.400 tu sĩ có học vấn 
cùng các giáo sư tham dự. Các trưởng lão Jagarabhivamsa, 
Nirindabhidhaja và Sumangala Sami luân phiên chủ trì hội nghị. Công 
việc kết tập và ghi lại Tam Tạng kép dài trên năm tháng trong hoàng 
cung và kinh điển được khắc vào 729 bản đá cẩm thạch và lưu trữ tại 
Mandalay. Điều đáng chú ý là nhiều ấn bản khác nhau đã được xử 
dụng để đối chiếu trong hội nghị nầy. 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu: Đại hội kết tập kinh 
điển lân thứ sáu được tổ chức tại Ngưỡng Quang, thủ đô của Miến 
Điện vào năm 1954. Có khoảng 2500 Tỳ Kheo uyên bác trên khắp thế 
giới (từ Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Népal, Cam Bốt, Thái Lan, Lào, 
và Pakistan) tham dự, trong đó có khoảng năm trăm Tỳ Kheo Miến 
Điện, uyên thâm trong việc nghiên cứu và hành trì giáo lý của Đức 
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Phật, được mời đảm nhận việc kiểm lại văn bản tam tạng kinh điển 
Pali. Hội nghị khai mạc năm 1954, và hoạt động liên tục đến ngày 
trăng tròn Vaisakha năm 1956, nghĩa là trong dịp kỷ niệm 2.500 năm 
ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Bảy Và Những Hội Nghị 
Khác: Nhiều người cho rằng Đại Hội Kết Tập lần thứ năm và sáu là 
không cần thiết vì Kinh Điển đã hoàn chỉnh mỹ mãn sau lần kết tập 
thứ tư. Ngoài ra, còn có nhiều Hội Nghị khác ở Thái Lan và Tích Lan, 
nhưng không được coi như là Nghị Hội đúng nghĩa. Hội nghị được triệu 
tập dưới triều vua Devanampiya Tissa (247-207 trước Tây Lịch). Hội 
nghị được chủ tọa bởi tôn giả Arittha. Hội nghị nầy được tổ chức sau 
khi phái đoàn truyền giáo của Hòa Thượng Ma Thẩn Đà, con vua A 
Dục, đến Tích Lan. Theo lời kể thì có sáu vạn A La Hán tham dự. 
Thượng Tọa Arittha (người Tích Lan, đại đệ tử của Ma Thẩn Đà thuộc 
dòng Thera Simhala) tuyên đọc Pháp điển. Theo Sangitisamva thì một 
Hội Nghị được triệu tập dưới triều vua Mahanama vào năm 516 Phật 
Lịch. Trong hội nghị nầy chỉ có các bài luận giải được dịch từ tiếng 
Simhala (Tích Lan) ra tiếng Ma Kiệt Đà (pali) bởi tôn giả Bhadhanta 
Busshaghosa. Một hội nghị khác diễn ra tại Sri-Lanka vào năm Phật 
Lịch 1587 dưới triều vua Parakramabahu. Hội nghị nầy diễn ra trong 
hoàng cung và kéo dài một năm. Các đại trưởng lão tuyên tụng lại 
luận tạng của các Đại Trưởng Lão dưới sự chủ trì của tôn giả Đại Ca 
Diếp. Một Hội Nghị khác đã diễn ra tại Thái Lan trong khoảng những 
năm 2000 hay 2026 Phật Lịch, và kéo dài một năm. Nhằm xây dựng 
Phật giáo trên một nền tảng vững chắc, vua Sridharmacakravarti 
Tilaka Rajadhiraja, vị vua trị vì miền Bắc Thái Lan, đã triệu tập hội 
nghị nầy tại Chieng-Mai, lúc đó là kinh đô nước này. Một hội nghị 
khác ở Thái Lan, diễn ra vào năm 2331 Phật Lịch, sau một cuộc chiến 
tranh giữa Thái Lan và một nước láng giểng. Kinh đô cũ của Thái là 
Ayuthia bị thiêu rụi và nhiều bộ sách cùng tam tạng cũng ra tro. Lại 
thêm Tăng chúng bị rối loạn và đạo đức sa sút vì tình trạng thù địch 
kéo dài. Thế nên vua Rama I cùng hoàng đệ của ông triệu tập hội nghị 
để lấy lại niềm tin của mọi người. Dưới sự bảo trợ của vương triều, có 
218 trưởng lão và 32 học giả cư sĩ họp lại làm việc liên tục trong một 
năm để kết tập bộ tam tạng. 
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Buddhist Councils 


A Sununary 0ƒ Buddhist Councils: The Buddha has passed away, 
but His sublime teaching still exisfs 1n 1ts complete form. Although the 
Buddha's Teachings were not recorded during His time, his disciples 
preserved them, by committing to memory and transmitted them orally 
Írom generation to generation. At the time of the Buddha, literacy was 
a privilege of the elite in India, and this another indication of the 
premiuum placed on democracy within the Buddhist tradiion that 
literary formulation of the teaching was neglected for so long. Many 
people were not literate, so word of mouth was the universal medium 
for preservation and dissemination of the Dharma. Three months after 
the Buddhaˆs Parinirvana, there were some tendencies to misinterpret 
or attempts were being made to pollute His Pure Teaching; therefore, 
his disciples convened Councils for gathering Buddha”s sutras, or the 
collection and fixing of the Buddhist canon. In the development of 
Buddhism, several councils are known, the history of which remains 
partally obscure. These Counclls were originally probably local 
assemblies of individual monastic communities that were later reported 
by tradition as general councIls. In Buddhist history, there were four 
great counciÏls inside of India and some other councils outside of India: 

The First Council: First council convoked by Mahakashyapa In the 
vicinmty of RaJagriha right after Buddha”s Parinrvana. Mahakashyapa 
questioned Upali concerning the rules of discipline and Ananda 
concerning the doctrine. Ôn the basis of Upali”s responses the Vinaya- 
Pitaka was set down, and on the basis of Anandaˆs the Sutra-PItaka. 
The text, upon which all had agreed, was then recited. In the Records 
of Fa-Hsien, he also reported the two Buddhist Councils and his 
narrative although brief, but may be more accurate than that of Hsuan- 
Tsang. He recorded: “Five to six lï (Chinese mile) further west, in the 
cave of Saptaparna. Right after the Buddhaˆs Parinrvana, 500 Arhats 
made a compilation of Sacred Scriptures. During the time of recital 
three hiph seats were set up, nicely arranged and adorned. 
Mahakasyapa In the middle, Sariputra on the left and Maudgalyayana 
on the ripht (Of the five hundred Arhats, one was missing. 
Mahakasyapa presided the Council while Ananda stood outside the 
gate because he was not able to øgain permission. 


217 


Three months after the passing of the Buddha (n about 543 B.C.), 
detecting tendencles within the Sangha toward loss of discipline, as 
well as misinterpreting His Pure Teaching, the First Council was 
organized by King AJatasatru, and held at the Pippala cave, some said 
near the SaptaparmI cave, at RaJagriha in Magadha. Even thouph the 
siteề and name of the cave have not yet been definitely identified. 
Nonetheless, there 1s no dispute about the fact that It 1s at RajJagrha that 
the First Council met. It is accepted by critical scholars that the First 
Council settled the Dharma and the Vinaya, and there 1s no ground for 
the view that Abhidharma formed part of the canon adopted at the Flirst 
Council. In this Council, there were 500 Bhiksus, among them Maha- 
Kasyapa was the most respected and elderly monk, and two very 
1mportant persons who specialized In the two different areas which are 
sutras and vinaya were present. One was Ananda and the other was 
Upali. Only these two sections, the Dharma and the Vinaya, were 
recited at the First Council. Though there were no differences of 
opInion on the Dharma, there was some discussion about the Vinaya 
rules. Before the Buddhaˆs Parinirvana, he had told Ananda that 1f the 
Sangha wished to amend or modIfy some minor rules, they could do so. 
However, on that occasion Ananda was so overpowered with grief 
because the Buddha was about to pass away, he forgot to ask the 
Master what the minor rules were. As the members of the Council 
were unable to agree as to what consfituted the minor rules, Maha- 
Kasyapa finally ruled that no disciplinary rule laid down by the Buddha 
should be changed, and no new ones should be introduced. Maha- 
Kasyapa said: “lf we changed the rules, people wIll say that the 
Buddhaˆs disciples changed the rules even before his funeral fire has 
ceased burning.” At the Council, the Dharma was divided Into varIous 
parts and each part was assigned to an Elder and his pupIls to commit to 
memory. The Dharma was then passed on from teacher to pupIl orally. 
The Dharma was recited daily by groups of people who often cross 
check with each other to ensure that no omissions or addiflons were 
made. Historlans agree that the oral tradition 1s more reliable that a 
report written by one person from his memory several years after the 
event. The historicity of this Council 1s doubted by many. Nevertheless, 
1t 1S likely that the first collection of writings took place relatively 
early. At the end of the First Council, a monk named Purana was 
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Invited by the organIzers to participate In the closing phases of the 
council, but he declined, saying that he would prefer to remember the 
teachings of the Buddha as he had heard It from the Buddha himself. 
Thịs fact Indicates the freedom of thought existed at the time of the 
beginning of Buddhist communIty. 

Maha Kasyapa, the most respected and elderly monk, presided at 
the First Council. Then, Venerable Upali remembered and recited all 
the rules set forth by the Buddha (rules of the Order), including all 
rules for monks and nuns. Venerable Upali recited eighty times all 
these rules In 90 days. These rules Include: Sarvastivada-Vinaya, 
Samghika-Vinaya, Dharmagupta-Vinaya, and Mahissasaka-Vinaya. 
Then, Venerable Ananda, the closest disciple and the attendant of the 
Buddha for 25 years. He was endowed with a remarkable memory. 
First Ananda was not admitted to the First Council. According to the 
Cullavagga, later other Bhikhus obJected the decision. They strongly 
1nterceded for Ananda, though he had not attained Arhathood, because 
of the high moral standard he had reached and also because he had 
learnt the Dharma and vinaya from the Buddha himself. Ananda was 
eventually accepted by Mahakasyapa Into the Council, and was able to 
recite what was spoken by the Buddha (sutras and doctrines), including 
the following sutras: Dirghagama Sutra, collection of Long Discourses; 
Madhyamaga Sutra, collecion of Middle-Length Discourses; 
Anguttara-agama Sutra, collection of Gradual Sayings; Samyuktagama 
Sutra, collection of Kindred Sayings; Khuddaka-agama, collection of 
Smaller Collection. 

The Second Council: The second council was held In Vaishali, In 
386 BC, about a century after the first one. It 1s considerably better 
documented ¡n the texts than the first and 1s generally recognized as a 
historical event. The reason for the convocation of this councll was 
disunity concerning matter of discipline between monks 1n Vaishali and 
disciples of Ananda”s. Monks In Vaishali had accepted gold and silver 
from lay adherents In violation of the Vinaya rules. Monks In Vaishali 
were also accused by Yasha, a student of Ananda”s, of nine other 
violations, Including taking food at the wrong time, drinking alcohol, 
etc. On the other side, monks from Vaishali expelled Yasha from the 
community because of his accusations. Yasha then sought support from 
other influential monks and that was why the council was convoked. 
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The council composed of 700 monks, all arhat, took place in Vaishali. 
The monks of Vaishali were found guilty by a committee of four senIor 
monks. Monks from Vaishali accepted the Judgment of the Council. In 
the Records of Fa-HsiIen, he recorded: “Three or four l¡ further east of 
Vaisali stands a Stupa. Hundred years after the Buddha”s Parinirvana, 
some monks 1n Vaisali practiced ten rules against the monastic 
đisciplines, contending that the Buddha had decreed these practices. At 
that time, the Arhats and monks who obsereved the rules, 700 in all, 
checked and collated the Vinaya Pitaka. People of later generations 
erected a Stupa over this place, which still exIsts.” 

The Second Council was held at Vaisali 100 years after the passing 
of the Buddha. This Council was held to discuss some Vinaya rules 
(there was some disunity concerning matter of discipline). There was 
no need to change the rules three months after the Buddha's 
Parinrvana because little or no political, economic or social changes 
took place during that short interval. But 100 years later, some monks 
saw the need to change certain minor rules One hundred years after the 
First Council, the Second Council was held to discuss some Vinaya 
rules. There was no need to change the rules three months after the 
Parimrvana of the Buddha bcause litle or no political, economic or 
social changes took place during that short interval. But 100 years later, 
some monks saw the need to change certain minor rules. The Second 
Councll 1s considerably better documented In the texts that the first and 
1S øenerally recognized as a historical event. The Vaisali monks had 
accepted gold and silver from lay adherents In violation of the Vinaya 
rules. Moreover, they were accused by Yasha, a student of Ananda's, 
of nine further violations, including taking food at the wrong time, 
separate observance of the Uposatha by monks of a community, and 
drinking alcoholic beverages. 

The orthodox monks said that nothing should be changed, while the 
monks of the VaJji from Vaisali expelled Yasha from the community 
because of his accusatlons. They Insisted on modifying some rules as 
follows: First, Singilonakappa, allowing monks and nuns to store salt in 
buffalo”s horns, while the orthodox monks considered carrying salt in a 
hollowed horn. This pracfice 1s contrary to Pacittiya 38, which prohibits 
(forbids) the storage of food and killing. Second, Dvangulakappa, 
allowing monks and nuns to eat 1n the afternoon: The practice of taking 
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meals when the shadow 1s two fingers broad. This practlce agaInst 
Pacitiya 37 which forbids the taking of food after midday. Third, 
Gamantarakappa, allowing monks and nuns to eat the second time In a 
day: The practice of going to another village and taking the second 
meal there on the same day. This practice forbids in Pacittiya 35 which 
forbids over-eating. Fourth, Avasakappa, allow retreats for spiritual 
refreshment In a private place: The observance of the Uposatha 
ceremonies In varlous places In the same parish. This practice 
contravenes the Mahavagga rules of residence In a parish (sima). Flfth, 
Anumatikappa, allowing ordination to proceed even thouph there are 
not enough three superior monks and seven witnesses. Obftaining 
sanction for a deed after It is done. This also amounfs to a breach of 
monastic discipline. Sixth, Acinakappa, allowing monks and nuns to 
follow theIr customs and habifs (customary practices and precedents). 
Thịs 1s also opposed to the rules. Seventh, Amathitakappa, allowing 
monks and nuns to drink unrefined milk after the meal. This practice 1s 
in contravention of Pacittiya 35 which prohibits over-eating. Eighth, 
Jalogim-patum, allow monks and nuns to drink the drinking of toddy. 
Thịs practice 1s opposed to Pacittiya 51 which forbids the drinking of 
1nftoxIcants. Ninth, Adasakam-nisidanam, allowing monks and nuns fo 
sit down wherever they like to, not to follow rules set forth by the 
Buddha before. Allow using a rug which has no fringe. This 1S contrary 
to Pacitiya 89 which prohibits the use of borderless sheets. Tenth, 
Jataruparajatam, allowing monks and nuns to store gold and silver, and 
they are allowed to accept gold and silver. This practice 1s forbidden 
by rule 18 of the NIssaggIya-pacittiya. 

The Venerable Yasha openly declared these practice to be 
unlawful. After the sentence of excommunIication had been passed on 
him, he then went to Kausambi to seek support from Influential monks 
in all areas to which Buddhism had spread (the western country of 
Avanti and of the southern country). He Invited them to assemble and 
decide the question in order to stop the growth of irreligion and ensure 
the preservaton of the Vinaya. Next, he proceeded to Mount 
Ahoganga where Sambhuta Sanavasi dwelt to show him the ten thesIs 
advocated by the Vajjian monks. He asked the venerable to examine 
the question 1n earnest. About the same time, some sixty Arhats from 
the Western Country and eighty-eight from Avanti and the Southern 
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Country came to assemble on Mount Ahoganga. These monks declared 
the question to be hard and subtle. They thought of the Venerable 
Revata who was at Soreyya and was celebrated for his learning and 
pIety. So they proposed to met him and enlist his support. After a good 
deal of travelling they met the Venerable Revata at SahajJati. On the 
advice of Venerable Sambuta Sanavasil Yasha approached the 
Venerable Revata and explained the Issue to him. One by one, Bhikshu 
'Yasha brought up the ten points and asked for his opinion. Each one of 
them was declared to be Iinvalid by the Venerable Revata: 

Meanwhile, the VaJjian monks were not idle. They also went to 
SahaJati in order to enlist the support of the Venerable Revata. They 
offered him a lot of presents, but he refused with thanks. They also 
induced his disciple, Uttara, to take up their cause, but he failed. At the 
suggestion of Revata, the monks proceeded to Vaisali in order to settle 
the dispute at the place of its origin. Finally a council composed of 700 
monks, all arhats, also called the Council of the Theras. Bhikshu Ajita 
was appointed the seatregulator. The Venerable Sabbakami was 
elected president. The ten points were examined carefully one by one. 
After seeing these above ten changes were so unreasonable. The 
unanimous verdict of the assembly declared the conduct of the VajJjian 
monks to be unlawful. As a result, they (Vajjian monks of Vaisali) 
were found guilty by a committee composed of four monks from 
eastern and four from western reglons, respectively. The VaIsali monks 
accepted this Judgment without any opposition. The erring monks were 
declared in violation of the orthodox code of discipline and censured 
accordingly. Thus, In this council, rules of monastic discipline have 
remained virtually unchanged. Records of this councIl are found In both 
the Pali and Sanskrit versions of the Vinaya-Pitaka. The Second 
Council marked a division between the conservative and the liberal. lt 
1s sald that VaJjian monks of Vaisali held another Council which was 
attended by ten thousand monks. lí was called The Great Council 
(Mahasangiti). Even thouph it was called Mahasanghika, 1t was not yet 
known as Mahayana at that time). 

The Third Council: The Thưd Councll was held at Pataliputa, 
sponsored by King Asoka, a celebrated Buddhist layman. There are no 
records of this council in the Vinaya-Pitaka. The reason for the 
convocation of this council was a disapgreement over the nature of an 
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arhat. A monk from Pataliputra, Mahadeva, put forward that an arhat 1s 
still subJect to tempfation and he 1s not yet free from Ignorance; he Is 
still subJect to doubts concerning teaching. Also according to 
Mahadeva, an arhat can make progress on the path to enliphtenment 
through the help of others. These differing views led to the division of 
the monks and the third council was convoked. However, the council 
only confirmed the differences instead of reconciling these differences. 
The Pali school in Ceylon dịd not accept this council. They accepted 
the council convoked by King Asoka In 244 BC. The reason for the 
convocation of the council in 244 BC was a conflict between monks 
regarding the entering the order of two kinds of monks: 1) who entered 
to practice Buddhism; 2) others who entered to enJoy certain privileges. 
Abhidharma of Theravada refuted the heretical views and the entire 
canon was read out. 

A monk from Pataliputra, Mahadeva, put forward the following 
position: An arhat 1s still subJect to temptation, that 1s, he can have 
nocturnal emisslons. He 1s not yet free from Ignorance. In addition, he 
1s sfIll subJect to doubts concerning the teaching. Moreover, according 
to according to Mahadeva”s view, an arhat can make progress on the 
path to enlipghtenment through the helpof others and, through the 
utferance of certain sounds, he can further his concentrafion and thus 
advance on the path. Differing views on these poinfs led to division of 
the monks Into two camps: Those who affirmed these poInts of 
Mahadevaˆs, and who believed themselves to be in the maJortty, called 
themselves Mahasanghika or Great Community. Their opponents, 
represented by the “elders,” who were distinguished by outstanding 
wWwisdom and virtue, called themselves Sthavira. 

With the conversion of King Asoka, the material prosperity of the 
monasteries grew by leaps and bounds and the monks lived In ease and 
comfort. The heretics who had lost theIr Income were attracted by 
these prospects to enter the Buddhist Order. They continued, however, 
to adhere to their old faiths and practices and preached their doctrines 
Iinstead of the doctrines of the Buddha. This caused extreme distress to 
Thera Moggaliputta-Tissa who retired to a secluded retreat on Mount 
Ahoganga and stayed there for seven years. The number of heretics 
and false monks became far larger than that of the true believers. The 
result was that for seven years no posatha or retreat (Pavarana) 
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ceremony was held In any of the monasteries. The community of the 
faithful monks refused to observe these festivals with the heretics. 
King Asoka was filled with distress at this failure of the Sangha and 
sent commands for the observance of the Uposatha. However, a 
grievous blunder was committed by the Minister who was enfrusted 
with this task. His misunderstood the command and beheaded several 
monks for their refusal to carry out the King”s order. When this sad 
news reported to Asoka, he was seized with grief and apologized for 
this misdeed. He then invited Magsaliputta Tissa to hold the Third 
Councll: 

Thus the Third Council was held by the need to establish the purIty 
of the Canon which had been Iimperilled by the rise of different sects 
and their rival claims, teachings and practices. Because of the above 
mentioned reasons that caused this division, King Asoka organized the 
Thịrd Couneil (in the Third Century B.C.,) at Pataliputra, the old capital 
of Ceylon. King Asoka himself assigned 60,000 monks to participate In 
this Council. To obey the order of King Asoka, Thera Tissa thereafter 
elected a thousand monks who were well versed ¡In the three Pitakas to 
make a compilation of the true doctrine. The Council lasted for nine 
months to discuss the different opinion among the Bhiksus of different 
sects. At this Council the differences were not confined to the Vinaya 
but also connected with the Dharma. This was not a general Council, 
but rather a party meeting. At the end of this Council, the President of 
the Council, Moggaliputtra-TIissa, compiled a book called the 
Kathavatthu refuting the heretical, false views and theories held by 
some sects. The teaching approved and accepted by this Council was 
known as Theravada. The Abhidharma Pitaka was Included at this 
Councll: Upavasatha-Sia, and Triptaka, Sutra, Vinaya, and 
Abhidharma. 

One of the Important results of thei Council was the dispatch of 
missionaries to different countries of the world for the propagation of 
Buddhism. After the Third CouncIl, Asokaˆ”s son, Venerable Mahinda, 
and the king's daughter, Sanghamitta, brought the Tripitaka to SrI- 
Lanka, along with the commentaries that were recited at the Third 
Council. They were extraordinarily successful in this island. The texts 
brought to Sri-Lanka were preserved until today without losing a page. 
The text were written In Pali whích was based on the Magadhi 
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language spoken by the Buddha. There was nothing known as 
Mahayana at that time. Besides, from the edicts of King Asoka, we 
know of various Buddhist missions he sent to far-off countrIes In AsIa, 
Afirca, and Europe. It 1s to a large extent due to these missionary 
activitIles that Buddhism became one of the most Important religIons of 
mankind. Between the first century B.C. to the first century A.D., the 
two terms Mahayna and Hinayana appeared In the Saddharma 
Pundarika Sutra or the Sutra of the Lotus of Good Law. About the 
Second Century A.D. Mahayana became clearly defined. NagaJuna 
developed the Mahayana philosophy of Sunyata and proved that 
everything 1s void In a small text called Madhyamika-karika. About the 
Fourth Century, there were Asanga and Vasubandhu who wrote 
enormous amount of works on Mahayana. After the First Century A.D., 
the Mahayamists took a definite stand and only then the terms of 
Mahayana and Hinayana were Introduced. We must not confuse 
Hinayana with Theravada because the terms are not synonymous. 
Theravada Buddhism went to Sri-Lanka during the Third Century B.C. 
when there was no Mahayana at all. Hinayana sects developed In India 
and had an existent independent from the form of Buddhism existing in 
Sri-Lanka. 

The Fourth Councrl: Ths council had been convoked by the school 
of Sarvastivadin, under the reign of King Kanishka with the purpose to 
prevent the reformatory tendencies 1n the community. There were 500 
arhats and 600 bodhisattvas attended this council. Later because of the 
great Importance atftained by the Sarvastivadin, this councill was 
recognized as a Buddhist council. The fourth council seems also to 
have been the synod of a particular school, the Sarvasfivadins, more 
than a general council. The fourth Great Council was held around 70 
B.C. in Kashmir under the patronage of King Kanishka, but as the 
doctrinne promulgated were exclusively Sarvastivada School. It 1s not 
recognized by the Theravada. The Council was held to discuss new 
Interpretation of part of the Abhidharma that was Intended to forestall 
reformatory tendencies. According to various sources, this CouncIl was 
attended by 500 arhats as well as 600 Bodhisattvas. King Kanishka 
summoned this Council at the Instigation of an old and learned monk 
named Parsva. The principal role 1s ascribed to Vasumitra, while 
Asvaghosa, who was Invited from Saketa to help supervised the writing 
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of the Mahavibhasa, a commenfary on the Abhidharma. There 1s no 
evidence that Mahayana Buddhism was represented in this CouncIl. 
However, because of the great Importance later attained by the 
Sarvastivadins, this synod came to be evaluated as a Council having 
general authority: Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, and Abhidharma Pitaka. 

The FỰth Buddhist Council: The Tifth councll was held in 1871 at 
the Instance of King Mindon of Burma. It 1s said that about 2,400 
learned monks and teachers participated in the Council. The elders 
Jagarabhivamsa, Narindabhidhaja and Sumangala Sami presided In 
turn. The recitation and recording of the Tripitaka on marble continued 
for about five months in the royal palce and the Tipitika was carved on 
729 marble slabs and preserved at Mandalay. It should be noted that 
varlous available editions of the Tripitaka were used for comparison 
and references In this Council. 

The Sixth Buddhist Councrl: The sixth Great Council was held in 
Rangoon 1n 1954. About 2,500 learned bhikkhus of the various 
counfries of the world (from India, Burma, Ceylon, Nepal, Cambodia, 
Thailand, Laos, and Pakistan), among which 500 bhikshus from Burma, 
who were well versed In the study and practice of the teachings of the 
Buddha, were Invited to take the responsibility for re-examining the 
text of the entire Pali canon. The Great Council was inaugurated In 
1954, was to go on tiÏl the completion of 1ts task at the full moon of 
Vaiskha 1n 1956, that 1S, 2,500" annversary of the Buddha's 
mahaparinirvana. 

The Seventh Buddhist Council and Other Councils: Many people 
believed that the fifth and the sixth councils were not necessary 
because after the Fourth Council, all Tripitaka scriptures were 
collected satisfactorily. Besides, there were many other Councils In 
Thailand and Ceylon, but they were not considered CouncIls in the true 
sense of the term. The seventh council was held during the relgn of 
King Devanampiya Tissa (247-207 B.C.) under the presidentship of 
Venerable Arittha Thera. This Council was held after the arrival in the 
1sland of Buddhist missionaries, headed by Thera Mahinda, a son of 
Emperor Ashoka. According to tradition, sixty thousand Arhats took 
part In the assembly. Venerable Thera Arittha, a Simhalese Bhikshu, a 
great disciple of Thera Mahinda In the line of Simhalese Theras, 
recited the Canon. Às mentioned in the Sangitivamsa, another Council 
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was held during the reign of King Mahanama in 516 Buddhist calendar 
in which only the commenfarles were translated from Sinhalese Into 
Magadhi (Pali) by Bhadanta Buddhaghosa. Another Council was held 
in 1587 Buddhist Calendar In the reign of King Parakramabahu. The 
conference took place In the royal palce and lasted for one year. The 
Council was presided by Venerable Mahakapsyapa, and 1t 1s said to 
have revised only the commentaries of the tripitaka of the Mahatheras. 
Another Council took place in Thailand either in 2,000 or in 2,026 
Buddhist Calendar, and 1t lasted for one year. In order to establish 
Buddhism on a firm basis, King Sridharmacakravari Tilaka 
RajadhrraJa, the ruler of Northern Thailand called this Council in 
Chieng-Mai, his capital. Another Council was held in Thailand in 2331 
Buddhist Calendar. After a war with its neighboring country, the old 
capital Ayuthia was destroyed by fire and many books and manuscrIpts 
of the Tripitaka were reduced to ashes. Moreover, the Sangha was 
disorganized and morally weakened by reason of prolonged hostility. 
Thus, King Rama [I and his brother called for a Buddhist Council to 
restore the faith from everyone. Under the royal patronage, 218 elders 
and 32 lay scholars assembled together and continued the recifation of 
the Tripitaka for about a year. 
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Chương Hai Mươi Sáu 
Chapter Twenty-Six 


Thị Ca La Việt 


Tóm Lược Về Thi Ca La Việt: Thi Ca La Việt là một thanh niên 
con nhà giàu có. Theo Kinh Thi Ca La Việt, một thuở nọ Thế Tôn sống 
trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La 
Việt, con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, 
hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, và hướng 
Thượng. Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá 
khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia chủ, dậy sớm, ra 
khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng. Thấy vậy Ngài bèn nói với con của gia chủ 
Thi Ca La Việt: Nầy vị con của gia chủ, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ 
sáu phương hướng?” (đông, tây, nam, bắc, phương trên, phương dưới). 
Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: “Này con thân 
yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng.” Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra 
khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng. 

Chúng ta sẽ nhận được từ cuộc đời chính những gì mà mình đã đặt 
vào đó. Theo Đức Phật, thật ra chúng ta không cần phải gánh chịu khổ 
đau phiển não nếu chúng ta sống hòa hợp với những chân lý cao 
thượng, chứ không phải lễ lạy một cách mù quáng. Bản chất chân thật 
của cuộc đời có nghĩa là an vui và hạnh phúc. Chính chúng ta đã đặt 
khổ đau phiền não vào cuộc đời bằng chính sự vô minh của mình. Thật 
vậy, chúng ta sẽ nhận được từ cuộc đời chính những gì mà mình đã đặt 
vào đó, không có ngoai lệ! Vì vậy nếu cuộc đời mình là dẫy đây khổ 
đau phiền não thì ắt hẳn mình đã đặt vào đó những tư tưởng, ngôn ngữ 
và hành động của khổ đau phiển não. Người Phật tử chân thuần phải 
luôn hiểu rõ như vậy để sống khác hơn, để không tiếp tục sống một 
cách ngu muôi nữa, mà ngược lại, sẽ sống một đời sáng suốt và khôn 
ngoan hơn dưới ánh sáng nhà Phật. Con người ấy rất hạnh phúc, vì tất 
cả hận thù đã được thay thế bằng tình yêu thương, tất cả mọi câu chấp 
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đã được thay thế bằng lòng tùy hỷ, bao nhiêu tham lam ích kỷ đã được 
thay thế bằng niềm sung sướng phục vụ tha nhân. 

Đức Phật dạy dạy Thi Ca La Việt nên đặt gì vào việc lễ lục 
phương. Sau khi chứng kiến cảnh chàng thanh niên Thi Ca La Việt 
đảnh lễ các phương hướng mà không hiểu mình đang đảnh lễ ai, lúc ấy 
Đức Phật ngồi xuống dưới bóng cây và giải thích cho Thi Ca La Việt: 
“Này Thi Ca La Việt, con của gia chủ, trong luật pháp của các bậc 
Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Bạch Thế Tôn, trong 
luật pháp của các bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương?” Lành 
thay! Xin Ngài hãy giảng dạy pháp ấy cho con. Này gia chủ tử! Hãy 
nghe và suy nghiệm cho kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt 
trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân 
để phung phí tài sản. Vị nầy từ bổ mười bốn ác pháp, trở thành vị che 
chở sáu phương, vị nầy đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị nầy đã 
chiến thắng đời nầy và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị nầy 
sanh ở thiện thú, Thiên giới. Đức Phật giảng tiếp: “Này Thi Ca La 
Việt! Cha mẹ là phương Đông, làm con cái phải hiếu kính cha mẹ. Đó 
là lễ kính phương Đông. Vợ chồng là phương Tây, chồng và vợ phải 
tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Thực hiện như vậy chính là lễ 
kính phương Tây. Thầy dạy là phương Nam, tôn sư trọng đạo, cung 
kính thọ giáo là nguyên tắc mà học trò phải tuân theo. Đó chính là lễ 
kính phương Nam. Bạn bè là phương Bắc, đối xử với bạn bè là phải 
giúp đở lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, ngăn xấu làm thiện. Những hành vi 
như vậy chính là lễ kính phương Bắc. Đầy tớ và thuộc hạ là Phương 
Dưới. Lấy lòng từ bi đối đãi với đầy tớ và thuộc hạ khiến trên dưới hòa 
hợp chính là lễ kính phương Dưới. Chúng Tăng Tỳ kheo là phương 
Trên. Phật tử phải lễ kính Tam Bảo, phải vun trồng phước điển. Đó là 
lễ kính phương Trên.” 

Nội Dung Kinh Thi Ca La Việt: Tôi nghe như vầy, một thuở nọ 
Thế Tôn sống trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Lúc bấy 
giờ Thi Ca La Việt, con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương 
Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, và 
hướng Thượng. Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào thành 
Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia chủ, 


229 


dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm 
nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng. 

Thấy vậy Đức Thế Tôn bèn nói với con của gia chủ Thi Ca La 
Việt: “Nây vị con của gia chủ, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành 
Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng?” 

Thi Ca La Việt đáp: “Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có 
dặn con: “Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng. Bạch Thế 
Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ 
con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với 
tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng. Bạch Thế Tôn, thân 
phụ con khi gần chết có dặn con: “Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các 
phương hướng." Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương 
Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng.” 

Đức Phật hỏi: “Này Thi Ca La Việt, con của gia chủ, trong luật 
pháp của các bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy.” 

Thi Ca La Việt cung kính trả lời Phật: “Bạch Thế Tôn, trong luật 
pháp của các bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Lành thay! Xin 
Ngài hãy giảng dạy pháp ấy cho con.” 

Đức Phật nói: “Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ, ta 
sẽ giảng.” 

Thi Ca La Việt bạch: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật nói: “Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp 
phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không 
theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị nây từ bổ mười bốn ác 
pháp, trở thành vị che chở sáu phương, vị nầy đã thực hành để chiến 
thắng hai đời, vị nầy đã chiến thắng đời nầy và đời sau. Sau khi thân 
hoại mạng chung, vị nầy sanh ở thiện thú, Thiên giới. Thế nào là bốn 
nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
và nói láo. Đó là bốn nghiệp phiển não đã được diệt trừ. Sát sanh, 
trộm cắp, nói láo, lấy vợ người; kẻ trí không tán thán. Những hạnh 
nghiệp như vậy. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác 
nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do 
ngu sỉ, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử 
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không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy 
không làm ác nghiệp theo bốn lý do.” 

Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài lại giảng thêm: “Ai phản lại 
Chánh Pháp, vì tham, sân, bố, si, thanh danh bị sứt mẻ, như mặt trăng 
đêm khuyết. Ai không phản Chánh Pháp, vì tham, sân, bố, si, thanh 
danh được tròn đủ, như mặt trăng đêm đầy.” 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: “Thế nào là không theo sáu nguyên nhân 
phung phí tài sản? Này gia chủ tử, đây là sáu nguyên nhân phung phí 
tài sản: đam mê các loại rượu; du hành đường phố phi thời; la cà đình 
đám hý viện; đam mê cờ bạc; giao du ác hữu; quen thói lười biếng. 
Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: tài sản hiện 
tại bị tổn thất; tăng trưởng sự gây gỗ; bệnh tật dễ xâm nhập; thương 
tổn danh dự; để lộ âm tàng; trí lực tổn hại. Này gia chủ tử, du hành 
đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: tự mình không được che chở hộ 
tr; vợ con không được che chở hộ trì; tài sản không được che chở hộ 
trì; bị tình nghi là tác nhân của ác sự; nạn nhân của các tin đồn thất 
thiệt; tự rước vào thân nhiều khổ não. Này gia chủ tử, la cà đình đám 
hý viện có sáu nguy hiểm: luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa; chỗ nào 
có ca; chỗ nào có nhạc; chỗ nào có tán tụng; chỗ nào có nhạc tay; chỗ 
nào có trống. Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: kẻ 
thắng thì sanh thù oán, người bại thì sanh tâm sầu muộn, tài sẳn hiện 
tại bị tổn thất, tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói không hiệu 
lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn để cưới gả không được tín 
nhiệm. Vì thế, người đam mê cờ bạc không thể quán xuyến lo lắng 
được vợ con. 

Này gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu mối nguy hiểm: nguy hiểm 
của những kẻ cờ bạc, nguy hiểm của những kẻ loạn hành, nguy hiểm 
của những kẻ nghiện rượu, nguy hiểm của những kẻ trá ngụy, nguy 
hiểm của những kẻ lường gạt, và nguy hiểm của những kẻ bạo động. 
Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm: vì nghĩ rằng 
trời quá lạnh, nên người ta không chịu làm việc; vì nghĩ rằng trời quá 
nóng, nên người ta không chịu làm việc; vì nghĩ rằng hãy còn quá sớm 
nên người ta không chịu làm việc; vì nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc; 
vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể làm việc; và vì nghĩ rằng quá 
no để làm việc. 

Đấng Thiện Thệ giảng xong, Ngài lại tiếp theo: “Có bạn gọi bạn 
rượu, có loại bạn chỉ bằng mồm. Bạn gặp lúc thật hữu sự, mới xứng 
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danh bạn bè. Ngủ ngày, thông vợ người, ưa đấu tranh, làm hại. Thân 
ác hữu, xan tham, sáu sự não hại người. Ác hữu, ác bạn lữ, ác hành, 
hành ác xứ. Đời nầy và đời sau, hai đời, người bị hại. Cờ bạc và đàn 
bà, rượu chè, múa và hát, ngủ ngày, đi phi thời, thân ác hữu, xan tham, 
sáu sự não hại người. Chơi xúc xắc, uống rượu, theo đuổi đàn bà 
người, lẽ sống của người khác, thân cận kẻ hạ tiện, không thân cận bậc 
trí. Người ấy tự héo mòn, như trăng trong mùa khuyết. Rượu chè không 
tiền của, khao khát, tìm tửu điếm, bị chìm trong nợ nần, như chìm trong 
bổn nước, mau chóng tự hại mình, như kẻ mất gia đình. Ai quen thói 
ngủ ngày, thức trọn suốt đêm trường, luôn luôn say sướt mướt, không 
thể sống gia đình. Ở đây ai hay than: ôi quá lạnh, quá nóng, quá chiều, 
quá trễ giờ, sẽ bỏ bê công việc, lợi ích điều tốt lành, bị trôi giạt một 
bên. Ai xem lạnh và nóng, nhẹ nhàng hơn có lau, làm mọi công 
chuyện mình, hạnh phúc không từ bỏ.” 

Này gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu 
họ tự cho là bạn mình. Người mà vật gì cũng lấy phải được xem không 
phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Nầy gia chủ tử, có bốn trường 
hợp người vật gì cũng lấy phải được xem như không phải là bạn, dầu 
họ tự xem là bạn mình. Thứ nhất là loại người gặp bất cứ vật gì cũng 
lấy. Thứ nhì là loại người cho ít mà xin nhiều. Thứ ba là loại người vì 
sợ mà làm. Thứ tư là loại người làm vì mưu lợi cho mình. Người chỉ 
biết nói giỏi phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải 
được xem như không phải là bạn. Thứ nhất là loại người tổ lộ thân tình 
việc đã qua. Thứ nhì là loại người tổ lộ thân tình việc chưa đến. Thứ ba 
là loại người mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ. Thứ tư là loại người 
khi có công việc, tự tổ sự bất lực của mình. 

Người khéo nịnh hót phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự 
xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải 
được xem như không phải là bạn: đồng ý các việc ác, không đồng ý 
các việc thiện, trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích. Người tiêu pha xa 
xỉ phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này 
gia chủ tử, có bốn trường hợp người tiêu pha xa xỉ phải được xem như 
không phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của mình. Thứ nhất là bạn khi 
mình đam mê các loại rượu. Thứ nhì là bạn khi mình du hành đường 
phố phi thời. Thứ ba là bạn khi mình la cà đình đám hý viện. Thứ tư là 
bạn khi mình đam mê cờ bạc. Thiện Thệ thuyết xong, Ngài dạy tiếp: 
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“Người bạn øì cũng lấy, người bạn chỉ nói giỏi, người nói lời nịnh hót, 
người tiêu pha xa xỉ. Cả bốn, không phải bạn, biết vậy, người trí tránh, 
như đường đầy sợ hãi. 

Này gia chủ tử, bốn loại bạn nầy phải được xem là bạn chân thật. 
Thứ nhất là người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật. Này 
gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đở phải được xem là bạn 
chân thật: che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, che chở của cải cho 
bạn khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, 
và khi bạn có công việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần những 
gì bạn thiếu. Thứ nhì là người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui 
phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp 
người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là 
người bạn chân thật: nói cho bạn biết điều bí mật của mình, giữ gìn kín 
điều bí mật của bạn, không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, và dám hy 
sinh thân mạng vì bạn. Thứ ba là người bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn: ngăn chận bạn không 
cho làm điều ác, khuyến khích bạn làm điều thiện, cho bạn nghe điều 
bạn chưa nghe, và cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Thứ tư là 
người Người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật. 
Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được 
xem là người bạn chân thật: không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn, 
hoan hỷ khi bạn gặp may mắn, ngăn chận những ai nói xấu bạn, và 
khuyến khích những ai tán thán bạn. 

Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài dạy tiếp: “Bạn sẵn sàng 
giúp đở, chung thủy khổ vui, khuyến khích lợi ích, và có lòng thương 
tưởng. Biết rõ bốn bạn nầy, người trí phục vụ họ, như mẹ đối con ruột. 
Người trí giữ giới luật, sáng như lửa đổi cao. Người tích trữ tài sản, 
như cử chỉ con ong. Tài sản được chồng chất, như ụ mối đùn cao. 
Người cư xử như vậy, chất chứa các tài sản, vừa đủ để lợi ích cho chính 
gia đình mình. Tài sản cần chia bốn, để kết hợp bạn bè: một phần mình 
an hưởng, hai phần dành công việc, phần tư, mình để dành, phòng khó 
khăn hoạn nạn.” 

Này gia chủ tử, Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này 
gia chủ tử, sáu phương nây cần được hiểu như sau. Thứ nhất, phương 
Đông cần được hiểu là cha mẹ. Này gia chủ tử, có năm trường hợp, 
người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: được nuôi 
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dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha 
mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; 
và tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ tử, được con 
phụng dưỡng như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm 
cách: ngăn chận con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, 
dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, và đúng thời trao 
của thừa tự cho con. Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như 
phương Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến con theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. Này gia chủ tử, có năm 
cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam: đứng dậy 
để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thây, và chú tâm 
học hỏi nghề nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như 
phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương 
tưởng đến các đệ tử theo năm cách: huấn luyện đệ tử những øì mình đã 
được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo 
trì, dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè 
quen thuộc, và bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này gia 
chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo 
năm cách. Như vậy phương Nam được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Này gia chủ tử, có năm cách, 
người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: kính trọng vợ, không 
bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, và 
sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương 
Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 
năm cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, 
trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, và khéo léo và 
nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ được người 
chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng 
thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Này gia chủ tử, có năm cách 
vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc: bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự, và không lường gạt. Này gia chủ tử, được vị thiện nam 
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tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè cũng có lòng 
thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: che chở nếu vị thiện nam 
tử phóng túng, bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị nầy phóng 
túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm, 
không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn, và kính trọng gia 
đình của vị thiện nam tử. Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối 
xử như phương Bắc theo năm cách, và bạn bè cũng có lòng thương 
tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. Này gia chủ tử, có 
năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương 
Dưới: giao công việc đúng theo sức của họ, lo cho họ ăn uống và tiền 
lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho 
họ, và thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc 
được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách kia, có 
lòng thương đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: dậy trước khi 
chủ thức dậy, đi ngủ sau khi chủ đi ngủ, tự bằng lòng với các vật đã 
cho, khéo làm các công việc, và đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 
Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được các vị Thánh chủ nhân đối xử 
như phương Dưới với năm cách, họ cũng có lòng thương đối với Thánh 
chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La Môn. Này gia chủ 
tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn 
như phương Trên: có lòng từ trong hành động về thân, có lòng từ trong 
hành động về khẩu, có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để 
đón các vị ấy, và cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia 
chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Trên theo năm cách như vậy, cũng có lòng thương vị thiện nam 
tử theo năm cách sau đây: ngăn không cho họ làm điều ác, khuyến 
khích họ làm điều thiện, thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những 
điều chưa nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, và chỉ bày con 
đường đưa đến cõi Trời. Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn 
được thiện nam tử đối xử như phương Trên với năm cách, cũng có lòng 
thương thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Trên được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 
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Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài dạy tiếp: “Cha mẹ là 
phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, bạn 
bè là phương Bắc, nô bộc là phương dưới, Sa Môn, Bà La Môn là 
phương Trên. Cư sĩ vì gia đình, đảnh lễ phương hướng ấy. Kẻ trí giữ 
Giới, Luật, từ tốn và biện tài, khiêm nhường và nhu thuận. Nhờ vậy 
được danh xưng. Dậy sớm không biếng nhác, bất động giữa hiểm nguy, 
người hiền, không phạm giới. Nhờ vậy được danh xưng. Nhiếp chúng, 
tạo nên bạn, từ ái, tâm bao dung, dẫn đạo, khuyến hóa đạo. Nhờ vậy 
được danh xưng. Bố thí và ái ngữ, lợi hành bất cứ ai, đồng sự trong mọi 
việc. Theo trường hợp xử sự. Chính những nhiếp sự nầy, khiến thế giới 
xoay quanh, như bánh xe quay lăn, vòng theo trục xe chính. Nhiếp sự 
nầy vắng mặt, không có mẹ hưởng thọ, hay không cha hưởng thọ, sự 
hiếu kính của con. Do vậy bậc có trí, đối với nhiếp pháp nầy, như quán 
sát chấp trì. Nhờ vậy thành vĩ đại, được tán thán, danh xưng. 

Khi nghe như vậy, Sigalaka, gia chủ tử liền bạch Thế Tôn: “Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những øì bị che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã được 
Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, 
nay con xin quy-y Thế Tôn, quy-y pháp và chúng Tỳ Kheo. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ này trở đi cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


Sigalaka 


Sumunary on Sigalaka: Sigalaka was a young man who came from 
a wealthy family. According to the Sigalaka Sutra, once the Lord was 
staying at RaJagaha, at the Squirrel”s Feeding Place In the Bamboo 
Grove. And at that time, Sigalaka the householderˆs son, having øot up 
early and gone out of Rajagaha, was payIng homage, with wet clothes 
and haIr and with Joined palms, to the different directlons: to the east, 
the south, the west, the north, the nadir and the zenith. And the Lord, 
having risen early and dressed, took his robe and bowl and went to 
RaJagaha for alms and seeing Sigalaka paying homage to the different 
directions, he said: “Householder”s son, why have you got up early to 
pay homage to the six different directions?” (east, west, south, north, 
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upwards, downwards). Lord, my father, when he was dying, told me to 
do so. And so Lord, out of respect for my father's words, which I 
revere, honor and hold secred, I got up early to pay sacred homage In 
this way to the six directions. 

We will get out of life what we put Into 1t. According to the 
Buddha, In fact we do not need to suffer at all if we live as we should 
do, in obedience to Noble Truths, not in obedience to the blind bows. 
The true nature of life is meant to be Joyful, pleasant, and happy. It 1s 
we who have put the suffeirngs and afflictions Into it by our own 
Ipnorance. In fact, we will get out of lie what we put IintoO 1f, no 
exception! §o I1f our life 1s full of sufferings and afflictions, we must 
have placed Into 1t thoughts, words and actions which brought about 
sufferings and afflictions. Devout Buddhists should always understand 
this so that we are able to put it In a different way, so that we will not 
confinue to live ignorantly; on the contrary, we will live wisely under 
the light of Buddhism. These people should be very happy, for they 
have replaced hatred with love, attachments with abandonments, 
Jealousy with cheerfulness, greed and selfishness with charity and 
serving other people. 

The Buddha taught Sigalaka the right way to pay homage to the sIx 
directions. Affter witnessing the young man Sigalaka payIng sacred 
homage In this way to the six directions, but not knowing who he paid 
homage to, at that time, the Buddha sat down beneath a tree and 
expalined to Sigalaka: “But householder”s son, that 1s not the right way 
to pay homage to the six direcflons according to the Ariyan discipline.” 
Well, Lord, how should one pay homage to the six directions according 
to the Ariyan discipline? It would be good 1f the Blessed Lord were to 
teach me the proper way to pay homage to the six directlons, according 
to the Ariyan discipline. Then listen carefully, pay attention and I will 
speak. “Yes, Lord,” said Sigalaka. Young householder, It 1s by 
abandoning the four defilements of action; by not doing evil from the 
four causes; by not following the six ways of wasting one”s substance; 
through avoiding these fourteen evil ways, that the Ariyan disciple 
covers the six directions, and by such practice becomes a conqueror of 
both worlds, so that all w1ll go well with hìm 1n this world and the next, 
and at the breaking up of the body after death, he will go to a good 
destiny, a heavenly world. The Buddha added: “Sigalaka! The East 


237 


represents one”s parents. Parents being kind and children filial 1s the 
real worship of the East. The West represenfs the married couple. The 
husband and wife should mutually respect and love each other. 
Observance of this relation 1s the worship of the West. The South 
represents one's teachers. As students, you should accept your 
teachers” Insfructions with great respect, and follow them as a matfer of 
pñnnciple. Thịs 1s the worship of the South. The North represents one”s 
friends. Friends and relatives should cooperate and encourage one 
another. Stop all evils and do whatever 1s good. This conduct 1s the 
same as worshipping the North. The Lower Direction represents one”s 
subordinates. Treat the servants and subordinates with kindness and 
compassion. HarmonIze the relationship between master and servant. 
Thịs 1s the worship of the Lower Direction. The pper direction 
represents the Bhiksus. Buddhists should always revere and respect the 
Triple Gem, and widely cultivate the field of blessedness. This 1s the 
worshIp of the Ủpper direction.” 

The Confent 0ƒ the Sigalaka Sufra (Advice to Lay People): Thus, I 
have heard. Once the Lord was staying at Rajagaha, at the Squirrel”s 
Feeding Place In the Bamboo Grove. And at that time, Sigalaka the 
householder”s son, having got up early and gone out of RaJagaha, was 
payIng homage, with wet clothes and hair and with Joined palms, to the 
different directions: to the east, the south, the west, the north, the nadir 
and the zenith. 

And the Lord, having risen early and dressed, took his robe and 
bowl and went to RaJagaha for alms and seeing Sigalaka payIng 
homage to the different directions, he said: “Householder”s son, why 
have you got up early to pay homage to the different directions?” 

Sigalaka respectfully responded: “Lord, my father, when he was 
dying, told me to do so. And so Lord, out of respect for my father”s 
words, which I revere, honor and hold secred, I got up early to pay 
sacred homage In this way to the six directions.” 

The Buddha asked: “But householder”s son, that 1s not the right 
way to pay homage to the six directions according to the Ariyan 
discipline.” 

Sigalaka respectfully responded: “Well, Lord, how should one 
pay homage to the six directlons according to the Ariyan discipline? It 
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would be good If the Blessed Lord were to teach me the proper way to 
pay homage to the six directions, according to the Ariyan discipline. 

The Buddha said: “Then listen carefully, pay attention and I 
wIll speak. 

“Yes, Lord,” said Sigalaka. 

The Lord spoke: “Young householder, it is by abandoning the 
four defilements of action; by not doing evil from the four causes; by 
not following the six ways of wasting one”s substance; through 
avoiding these fourteen evil ways, that the Ariyan disciple covers the 
six directions, and by such practice becomes a conqueror of both 
worlds, so that all will go well with him 1n this world and the next, and 
at the breaking up of the body after death, he will go to a good destiny, 
a heavenly world. What are the four defilements of action that are 
abandoned? They are taking life, taking what 1s not given, sexual 
misconduct, and lying speech. These are the four defilements of action 
that he abandons. Taking life and stealing, lying, adultery; the wise 
reprove. What are the four causes of evil from which he refrains? Evil 
action springs from attachment, 1t springs from 1lI-wIll, it springs from 
folly, It springs from fear. lf the Ariyan disciple does not act out of 
attachment, 1lI-wIill, folly or fear, he will not do evil from any one of 
the the four causes.” 

And the Well-Farer having spoken, the Teacher added: “Desire 
and hatred, fear and folly. He who breaks the law through these, loses 
all his faIr repufation (merIt), like the moon at waning-time. Desire and 
hatred, fear and folly. He who never yIelds to these, øgrows In goodness 
and merit, like the mon at waxing-time.” 

The Lord continued to teach: “And which are the sIx ways of 
wasting oneˆs subtance? Here are the six ways Of wasting one”s 
substance: addiction to strong drinks and sloth-producing drugs 1s one 
way Of wasting one”s substance; haunting the streets at unfitting time; 
attending fairs; being addicted to gambling; keeping bad company; 
habitual idleness. There are six dangers attached to addiction to strong 
drinks and sloth-producing drugs: present waste of money; Increased 
quarrelling; liability to sickness; loss of good name; Indecent exposure 
of one”s person; weakening of the Intellect. There are six dangers 
attached to haunting the streets at unfitting time: one 1s defenseless and 
without protection; wife and children are defenseless and without 
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protection; oneˆ”s property 1s defenseless and without protection; one 1s 
suspected of crimes; false reporfs are pinned on one; one encounters 
all sorts of unpleasantness. There are six dangers atfached to 
Írequentfing fairs: one 1s always thinking, where there 1s dancing; where 
there 1s sinning; where they are playing music; where they are reciting; 
where there Is hand-clapping; where the drums are. There are six 
dangers attached to gambling: the winner makes enemies; the loser 
bewalls his loss; one wastes one”s present wealth; one”s word 1s not 
trusted in the assembly; one 1s despised by one”s friends and 
companIons; one 1s not in demand for marrlage. Therefore, a gambler 
cannot afford to maintain a wIfe. 

There are six dangers atfached to keeping bad company: the 
danger of gamblers, the danger of any glutton, the danger of the 
drunkard, the danger of cheaters, the danger of tricksters, and the 
danger of the bully. There are six dangers atfached to idleness: 
thinking 1t”s too cold, one does not work; thinking 1t s too hot, one does 
not work; thinking 1f's too early, one does not work; thinking 1t”S too 
late, one does not work; thinking Ứm too hungry, one does not work; 
and thinking m full, one does not worK. 

And the Well-Farer having spoken, He added: “Some are drinking- 
mates, and some profess theIr friendship to your face. But those who 
are your friends In need, they alone are friends Iindeed. Sleeping late, 
adultery picking quarrels, doing harm. Evil friends and stinginess, these 
six things destroy a man. He who goes with wicked friends, and spends 
his time in wicked deeds. In this world and the next as well that man 
will come to suffer woe. Dicing, wenching, drinking too, dancing, 
singing, daylight sleep, untimely prowling, evil friends, and stingIness 
destroy a man. He plays with dice and drinks strong drink, and goes 
with others` well-loved wives. He takes the lower, baser course, and 
fades away like waning moon. The drunkard, broke and desfitute, ever 
thirsting as he drinks, like stone 1n water sinks 1n debt, soon bereft of 
all his kin. He who spends his days in sleep, and makes the night his 
waking time, ever drunk and lecherous, cannot keep a decent home. 
Too cold! Too hot! Too late! They cry, they are pushing all their work 
aside, till ever chance they might have had of doing good has slipped 
away. But he who reckons cold and heat as less than straws, and like a 
man undertakes the task in hand, his Joy will never grow the less. 
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Householderˆs son, there are four types who can be seen as foes In 
Ífriendly disguise. The man who takes everything. The man who takes 
everything, can be seen to be a false friend for four reasons. The first 
type 1s he who takes everything. The second type 1s he who wants a lot 
for very little. The third type 1s he who must do, he does out of fear. 
The fouth type 1s he who seeks his own ends. The great talker Is not 
considered a friend. The great talker can be seen to be a false friend 
for four reasons. The first type 1s he who talks of favours In the past. 
The second type 1s he who talks of favours in the future. The third type 
1s he whose mouths empty phrases of goodwill. The fouth type 1s he 
pleads Inability owing to some disaster when something needs to be 
done In the present. 

The flatterer cannot be consider a friend. The flatterer can be seen 
to be a false friend for four reasons: he assen(s to bad actions, but 
dissents from good actions. He pralses you to your face, but he 
disparages you behind your back. The fellow-spendthrift cannot be 
consider a friend. The fellow-spendthrift can be seen to be a false 
friend for four reasons. First, he 1s a companion when you indulge In 
strong drink. Second, he 1s a companion when you haunt the streets at 
unfitting times. Third, he 1s a companion when you frequent falrs. 
Fourth, he 1s a companion when you ¡indulse in gambling. And the 
'Well-farer having spoken, He added: “A friend who seeks what he can 
get, a friend who talks but empty words, a friend who merely flatters 
you, and a frlend who 1s a fellow-wastrel. These four are really foes, 
not friends, the wise man, recognizing this, should hold himself aloof 
from them as from some path of panic fear.” 

Householder”s son, there are four types who can be seen to be 
loyal friends. The first type of friend 1s he who 1s a helper. The helpful 
friend can be seen to be a loyal friend In four ways: he looks after you 
when you are Inattentive; he looks after your possessions when you are 
Inattentive; he 1s a refuge when you are afraid; and when some 
business 1s to be done he lets you have twice what you ask for. The 
second type of friend 1s he who 1s the same In happy and unhappy 
times. The friend who 1s the same In happy and unhappy times can be 
seen to be a loyal friend In four ways: he tells you his secrets; he 
guards your secrets; he does not let you down In misfortune; and he 
would even sacrifice his life for you. The third type of friend 1s he who 


241 


pInts out what 1s good for you. The friend who points out what 1s good 
for you can be seen to be a loyal friend In four ways: he keeps you 
from wrongdoing; he supports you In doing good; he Informs you of 
what you did not know; and he points out the path to Heaven. The 
fourth type of friend 1s he who 1s sympathetic. The sympathetic friend 
can be seen to be a loyal friend In four ways: he does not reJoIce at 
your misfortune; he reJoices at your good fortune; he stops others who 
speaks against you; and he commends others who speak In pralse of 
you. 

The Well-Farer having spoken, He added: “A friend who 1s a 
helper, a friend In times both good and bad, a friend who shows the 
way that's right, a friend who”s full of sympathy. These four kinds of 
friends the wise should know at their true worth, and he should 
cherish them with care, Just like a mother with her dearest child. The 
wise man trained and disciplined shines out like a beacon-fire. He 
gathers wealth Just as the bee gathers honey, and 1t grows like an ant- 
hill higher yet. With wealth so gained the layman can devote 1t to his 
people”s good. He should divide his wealth in four, this will most 
advantage bring one part he may enJoy at wIll, two parts he should put 
to work, and the fourth part he should set aside as reserve In times of 
need.” 

How householder”s son, does the Ariyan disciple protect the six 
directions? These six things are to be regarded as the six directions. 
FIrst, the East denotes mother and father. There are five ways in which 
a son should minister to his mother and father as the Eastern direction. 
He should think having been supported by them, I will support them, I 
wIll perform their duties for them, I wIll keep up the family tradition, I 
will be worthy of my heritage; and after my parents” deaths, [ will 
distribute gifts on their behalf. There are five ways In which the 
parents, so ministered to by their son as Eastern direction. They will 
restrain him from evil, will support him In doïng good, will teach him 
some skIll, w1ll find him a suitable w1fe; and In due time, they will hand 
over his Inheritance to him. In this way the Eastern direction 1s 
covered, making It at peace and free from fear. 

The South denotes teachers. There are five ways In which pupils 
should minister to their teachers as the Southern direction: by rising to 
greet them, by serving them, by being attentive, by waiting on them, 
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and by mastering the skIlls they teach. There are five ways In which 
ther teachers, thus ministered to by their pupils as the Southern 
direction, will reciprocate: wIll give thorough Instruction, make sure 
they have grasped what they should have duly grasped, given them a 
thorough grounding In all skIlls, recommend them to their friends and 
colleagues, and provide them with security 1n all directions. In this way 
the Southern direction 1s covered, making 1t at peace and free from 
Ífear. 

The West denotes wife and children. There are five ways in which 
a husband should minister to his wife as the Western direction: by 
honouring her, by not disparaging her, by not being unfaithful to her, by 
giving authority to her, and by providing her with adornments. There 
are five ways In which a wIfe, thus ministered to by her husband as the 
Western direction, will reciprocate: by properly organizing her work, 
by being kind to the relatives, by not being unfaithful, by protecting 
husband's property, and by being skillful and diligent in all she has to 
do. In this way the Western direction 1s covered, making It at peace 
and free from fear. 

The North denotes friends and companions. There are five ways In 
which a man should minister to his friends and companions as the 
Northern direction: by giving alms, by kindly words, by looking after 
their welfare, by treating them like himself, and by keeping his words. 
There are five ways in whiích friends and companions, thus 
adminisfered to by a man as the Northern direction, will recIprocate: by 
looking after him when he 1s Inattentive, by looking after his property 
when he 1s Inattentive, by being a refuge when he 1s afraid, by not 
deserting him when he 1s in trouble, and by showing concern for his 
children. In this way the Northern direction 1s covered, making 1t at 
peace and free from fear. 

The Nadir denotes servants and helpers. There are five ways In 
which a master should minister to his servants and workpeople as the 
Nadrr direction: by arranging their work according to their strength, by 
supplying them with food and wages, by looking after them when they 
are 1l, by sharing special delicacies with them, and by letting them off 
work at the right time. There are five ways In which servants and 
workpeople, thus ministered to by their master as the Nadr, will 
recIprocate: will get up before him, wIll go to bed after him, take only 
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what they are gIven, do their work properly, and be bearer of hIs praIse 
and good repute. In this way the Nadir is covered, making 1t at peace 
and free from fear. 

The Zenith denotes ascetics and Brahmins. There are five ways In 
which a man should minisfer to ascetics and Brahmins as the Zenith: by 
kindness In bodily deed, by kindness in speech, by kindness In thought, 
by keeping an open house for them, and by supplying their bodily 
needs. The ascetics and Brahmins , thus ministered to by him as the 
Zenith, will reciprocate 1n six ways: will restrain him from evil, will 
encourage him to do good, will be benevolently compasslonate toward 
him, will teach him what he has not heard, wIll help him purify what he 
has heard, and will point out to him the way to Heaven. In this way the 
Zenith 1s covered, making 1t at peace and free from fear. 

The Well-Farer having spoken, He added: “Mother, father are the 
East, teachers are the Southward point, wife and children are the West, 
friends and colleagues are the North, servants and workers are Below, 
Ascetics and Brahmins are Above. These directions all should be 
honoured by a clansman true. He who”s wise and disciplined, kindly 
and ¡intelligent, humble, free from pride. Such a one may honour gain. 
Early rising, scorning sloth, unshaken by adversity, of faultless conduct, 
ready wit. Such a one may honour gain. Making friends, and keeping 
them, welcoming, no stingy host, a guide, philosopher and friend. Such 
a one may honour gain. Giving gifts and kindly speech, a life well- 
spent for others” good, even-handed In all things, impartial as each case 
demands: these things make the world go round, like the charlots axle- 
pm. lf such things dịd not exist, no mother from her son would get any 
honour and respect, nor father either, as their due. But since these 
qualiies are held by the wise in high esteem, they are given 
prominence and are rightly praised by all. 

At these words, Sigalaka said to the Lord: “Excellent, Reverend 
Gotama, excellent! It 1s as 1Ý someone were fo set up what had been 
knocked down, or to point out the way to one who had got lost or to 
bring an oil-lamp Into a dark place, so that those with eyes could see 
what was there. Just so the Reverend Gotama has expounded the 
Dharma In various ways, May the reverend accept me as a lay- 
follower from this day forth as long as life shall last! 
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Chương Hai Mươi Bảy 
Chapter Twenty-Seven 


Lời Di Giáo Sau Cùng Của Đức Phật 


Di giáo là những lời dạy của đức Phật được các đệ tử của Ngài ghi 
chép lại trong kinh, kinh nói về giáo pháp cuối cùng truyền lại khi đức 
Phật sắp nhập diệt. Sau khi thành đạo và hơn bốn thập niên hoằng hóa 
lợi sinh, đức Phật đã để lại cho chúng sanh một thông điệp vô giá về 
Tứ Diệu Đế. Bức thông điệp là một trong những phần quan trọng nhất 
trong giáo pháp của đức Phật. Đức Phật đã ban truyền thông điệp này 
nhằm hướng dẫn nhân loại đau khổ, cởi mở những trói buộc bất toại 
nguyện để đi đến hạnh phúc, tương đối và tuyệt đối (hạnh phúc tương 
đối hay hạnh phúc trần thế, hạnh phúc tuyệt đối hay Niết Bàn). Đức 
Phật nói: “Ta không phải là cái gọi một cách mù mờ “Thần linh' ta 
cũng không phải là hiện thân của bất cứ cái gọi thần linh mù mờ nào. 
Ta chỉ là một con người khám phá ra những gì đã bị che lấp. Ta chỉ là 
một con người đạt được toàn giác bằng cách hoàn toàn thấu triệt hết 
thảy những chân lý.” Thật vậy, đối với chúng ta, đức Phật là một con 
người đáng được kính mộ và tôn sùng, không phải chỉ như một vị thầy 
mà như một vị Thánh. Ngài là một con người, nhưng là một người siêu 
phàm, một chúng sanh duy nhất trong vũ trụ đạt đến tuyệt luân tuyệt 
hảo. Tất cả những gì mà Ngài thành đạt, tất cả những gì mà Ngài thấu 
triệt đều là thành quả của những cố gắng của chính Ngài, của một con 
người. Ngài thành tựu sự chứng ngộ tri thức và tâm linh cao siêu nhất, 
tiến đến tuyệt đỉnh của sự thanh tịnh và trạng thái toàn hảo trong 
những phẩm hạnh cao cả nhất của con người. Ngài là hiện thân của từ 
bị và trí tuệ, hai phẩm hạnh cao cả nhất trong Phật giáo. Đức Phật 
không bao giờ tự xưng mình là vị cứu thế và không tự hào là mình cứu 
rỗi những linh hồn theo lối thần linh mặc khải của những tôn giáo 
khác. Thông điệp của Ngài thật đơn giản nhưng vô giá đối với chúng 
ta: “Bên trong mỗi con người có ngủ ngầm một khả năng vô cùng vô 
tận mà con người phải nỗ lực tinh tấn trau dồi và phát triển những tiềm 
năng ấy. Nghĩa là trong mỗi con người đều có Phật tánh, nhưng giác 
ngộ và giải thoát nằm trọn vẹn trong tầm mức nỗ lực và cố gắng của 
chính con người.” 
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Khi sắp nhập diệt, đức Phật đã dặn dò tứ chúng một câu cuối cùng: 
“Mọi vật trên đời không có gì quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có 
đạo Ta là quý báu. Chỉ có chân lý của Đạo Ta là bất di bất dịch.” Khi 
ngày Phật nhập diệt sắp gần kề, chư Tỳ kheo bịn rịn khôn nguôi. Thấy 
vậy đức Phật bèn dạy: “Ứng thân của Phật không thể ở mãi trên thế 
gian, đây là qui luật tự nhiện, nhưng giáo Pháp của ta thì còn mãi. Các 
người theo đó mà phụng hành.” Kế đó A Nan lại thỉnh cầu đức Phật 
bốn việc liên quan đến những quan tâm của hàng đệ tử sau khi Phật 
nhập diệt. Ngay trước lúc nhập diệt, dưới hàng cây Ta La Song Thọ tại 
thành Câu Thi Na, đức Phật đã căn dặn đệ tử của Ngài những lời di 
giáo cuối cùng như sau: Thứ nhất là hãy tự thấp đuốc lên mà đi. Hãy 
về nương nơi chính mình, chớ đừng nương tựa vào bất cứ ai khác. 7hứ 
nhì là hãy lấy giáo pháp của ta làm đuốc mà đi. Hãy nương vào giáo 
pháp ấy, chớ đừng nương vào bất cứ giáo pháp nào khác. Thứ ba là 
nghĩ về thân thể thì nên nghĩ về sự bất tịnh của nó. 7hứ ; là nghĩ về 
thân thể thì nên nghĩ rằng cả đau đớn lẫn dễ chịu đều là những nhân 
đau khổ giống nhau, thì làm gì có chuyện ham chuộng dục vọng? Thứ 
năm là nghĩ về cái “ngã” nên nghĩ về sự phù du (qua mau) của nó để 
không rơi vào ảo vọng hay ôm ấp sự ngã mạn và ích kỷ khi biết những 
thứ nầy sẽ kết thúc bằng khổ đau phiển não? Thứ sáu là nghĩ về vật 
chất, các ông hãy tìm xem coi chúng có cái “ngã” tổn tại lâu dài hay 
không? Có phải chúng chỉ là những kết hợp tạm bợ để rồi chẳng chóng 
thì chầy, chúng sẽ tan hoại? 7hứ bảy là đừng lầm lộn về sự phổ quát 
của khổ đau, mà hãy y theo giáo pháp của ta, ngay khi ta đã nhập diệt, 
là các ông sẽ đoạn trừ đau khổ. Làm được như vậy, các ông mới quả 
thật là đệ tử của Như Lai. Thứ ám là nầy chúng đệ tử, giáo pháp mà 
Như Lai đã để lại cho các ông, không nên quên lãng, mà phải luôn 
xem như bảo vật, phẩi luôn suy nghiệm và thực hành. Nếu các ông y 
theo những giáo pháp ấy mà tu hành, thì các ông sẽ luôn hạnh phúc. 
Thứ chín là nầy chúng đệ tử, điểm then chốt trong giáo pháp là nhắc 
nhở các ông kểm giữ tâm mình. Hãy giữ đừng cho tâm “tham” là các 
đức hạnh của các ông luôn chánh trực. Hãy giữ tâm thanh tịnh là lời 
nói của các ông luôn thành tín. Luôn nghĩ rằng đời nầy phù du mộng 
huyễn là các ông có thể chống lại tham và sân, cũng như tránh được 
những điều ác. Thứ mười là nếu các ông thấy tâm mình bị cám dỗ 
quyện quến bởi tham lam, các ông nên dụng công trì giữ tâm mình. 
Hãy là chủ nhân ông của chính tâm mình. 7hứ mười một là tâm các 
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ông có thể khiến các ông làm Phật, mà tâm ấy cũng có thể biến các 
ông thành súc sanh. Hễ mê là ma, hễ ngộ tức là Phật. Thế nên các ông 
phải luôn trì giữ tâm mình đừng để cho nó xa rời Chánh Đạo. Thứ mười 
hai là các ông nên tương kính lẫn nhau, phải luôn tuân thủ giáo pháp 
của Như Lai, chớ không nên tranh chấp. Các ông phải giống như nước 
và sữa tương hợp nhau, chớ đừng như nước và dầu, không tương hợp 
với nhau. Thứ mười ba là chúng đệ tử, các ông nên cùng nhau ôn tầm, 
học hỏi và thực hành giáo pháp của Như Lai. Đừng lãng phí thân tâm 
và thì giờ nhàn tản hay tranh cãi. Hãy cùng nhau thụ hưởng những 
bông hoa giác ngộ và quả vị của Chánh Đạo. Thứ mười bốn là chúng 
đệ tử, giáo pháp mà Như Lai đã truyền lại cho các ông là do tự thân 
Như Lai chứng ngộ, các ông nên kiên thủ y nương theo giáo pháp ấy 
mà tu hành chứng ngộ. Thứ mười lăm là chúng đệ tử, nếu các ông bỏ 
bê không y nương theo giáo pháp Như Lai mà tu hành, có nghĩa là các 
ông chưa bao giờ gặp Như Lai. Cũng có nghĩa là các ông xa Như Lai 
vạn dậm, cho dù các ông có đang ở cạnh Như Lai. Ngược lại, nếu các 
ông tuân thủ và thực hành giáo pháp ấy, dù ở xa Như Lai vạn dậm, các 
ông cũng đang được cạnh kể Như Lai. Thứ mười sáu là chúng đệ tử, 
Như Lai sắp xa rời các ông đây, nhưng các ông đừng than khóc sầu 
muộn. Đời là vô thường; không aI có thể tránh được sự hoại diệt nơi 
thân. Nhục thân Như Lai rồi đây cũng sẽ tan hoại như một cái xe mục 
nát vậy. Thứ mười bảy là các ông không nên bị thương; các ông nên 
nhận thức rằng không có chi là thường hằng và nên giác ngộ thật tánh 
(tánh không) của nhân thế. Đừng ôm ấp những ước vọng không tưởng 
vô giá trị rằng biến dị có thể trở thành thường hằng. Thứ mười tám là 
chúng đệ tử, các ông nên luôn nhớ rằng ma dục vọng phiển não luôn 
tìm cơ hội để lừa gạt tâm các ông. Nếu một con rắn độc đang ở trong 
phòng của các ông, muốn ngủ yên các ông phải đuổi nó ra. Các ông 
phải bứt bỏ những hệ phược của dục vọng phiền não và đuổi chúng đi 
như đuổi một con rắn độc. Các ông phải tích cực bảo hộ tâm mình. 7ñ 
mười chín là chúng đệ tử, giây phút cuối cùng của ta đã tới, các ông 
đừng quên rằng cái chết chỉ là sự chấm dứt của thân xác. Thân xác 
được sanh ra từ tinh cha huyết mẹ, được nuôi dưỡng bằng thực phẩm, 
thì bệnh hoạn và tử vong là điều không tránh khỏi. Thứ hai mươi là 
nhưng bản chất của một vị Phật không phải là nhục thể, mà là sự giác 
ngộ Bồ Đề. Một nhục thân phải tử vong, nhưng Trí huệ Bồ Đề sẽ tồn 
tại mãi mãi trong chơn lý của đạo pháp. Ai chỉ thấy ta bằng nhục thể là 
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chưa bao giờ thấy ta; ai chấp nhận và thực hành giáo pháp Như Lai 
mới thật sự thấy được Như Lai. Thứ hai mươi mốt là sau khi Như Lai 
diệt độ, thì giáo pháp của Như Lai chính là Đạo Sư. Những ai y nương 
theo giáo pháp Như Lai mà tu hành mới chính là đệ tử thật của Như 
Lai. Thứ hai mươi hai là trong bốn mươi lăm năm qua, ta chưa từng giữ 
lại một thứ gì trong giáo pháp của ta. Không có gì bí mật, không có gì 
ẩn nghĩa; tất cả đều được chỉ bày rõ ràng cặn kẻ. Hỡi chúng đệ tử thân 
thương, đây là giây phút cuối cùng. Lát nữa đây ta sẽ nhập Niết Bàn. 
Và đây là những lời căn dặn cuối cùng của ta. 

Theo kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, quyển 1ó, 
trước khi nhập diệt, Đức Phật đã ân cần đặn dò tứ chúng bằng cách 
nhắn gửi với ngài A Nan rằng: “Chính vì không thông hiểu Tứ Thánh 
Đế mà chúng ta phải lăn trôi bấy lâu nay trong vòng luân hồi sanh tử, 
cả ta và chư vị nữa!” Trong những ngày cuối cùng, Đức Phật luôn 
khuyến giáo chư đệ tử nên luôn chú tâm, chánh niệm tỉnh giác tu tập 
giới định huệ “Giới là như vậy, định là như vậy, tuệ là như vậy.” Trong 
những lời di giáo sau cùng, Đức Thế Tôn đã nhắc nhở A Nan Đa: “Như 
Lai không nghĩ rằng Ngài phải lãnh đạo giáo đoàn hay giáo đoàn phải 
lệ thuộc vào Ngài. Vì vậy, này A Nan Đa, hãy làm ngọn đèn cho chính 
mình. Hãy làm nơi nương tựa cho chính mình. Không đi tìm nơi nương 
tựa bên ngoài. Hãy giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Cố giữ lấy 
chánh pháp làm nơi nương tựa. Và này A Nan Đa, thế nào là vị Tỳ 
Kheo phải làm ngọn đèn cho chính mình, làm nơi nương tựa cho chính 
mình, không đi tìm nơi nương tựa bên ngoài, cố giữ lấy chánh pháp làm 
ngọn đèn? Ở đây, này A Nan Đa, vị Tỳ Kheo sống nhiệt tâm, tinh cần, 
chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục tham ái ưu bi ở đời, quán sát thân, 
thọ, tâm, và pháp.” Tại thành Câu Thị Na, trước khi nhập diệt, Đức 
Phật đã khẳng định với Subhadda, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật: 
“Này Subhadda, trong bất cứ Pháp và Luật nào, đều không có Bát 
Thánh Đạo, cũng không thể nào tìm thấy vị Đệ Nhất Sa Môn, Đệ Nhị 
Sa Môn, Đệ Tam Sa Môn, Đệ Tứ Sa Môn. Giờ đây trong Pháp và Luật 
của Ta, này Subhadda, có Bát Thánh Đạo, lại có cả Đệ nhất, Đệ nhị, 
Đệ tam, và Đệ tứ Sa Môn nữa. Giáo pháp của các ngoại đạo sư không 
có các vị Sa Môn. Này Subhadda, nếu chư đệ tử sống đời chân chính, 
thế gian này sẽ không vắng bóng chư vị Thánh A La Hán. Quả thật 
giáo lý của các ngoại đạo sư đều vắng bóng chư vị A La Hán cả. 
Nhưng trong giáo pháp này, mong rằng chư Tỳ Kheo sống đời phạm 
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hạnh thanh tịnh, để cõi đời không thiếu các bậc Thánh.” Đoạn Đức 
Thế Tôn quay sang tứ chúng để nói lời khích lệ sau cùng: “Hãy ghi 
nhớ lời Ta đã dạy các con. Lòng tham và dục vọng là nguyên nhân của 
mọi khổ đau. Cuộc đời luôn luôn biến đổi vô thường, vậy các con chớ 
nên tham đắm vào bất cứ thứ gì ở thế gian nầy. Mà cần nỗ lực tu hành, 
cải đổi thân tâm để tìm thấy hạnh phúc chân thật và trường cửu. Này 
chư Tỳ Kheo, ta khuyến giáo chư vị, hãy quán sát kỹ, các pháp hữu vi 
đều vô thường biến hoại, chư vị hãy nỗ lực tính tấn!” 


The Last Teachings 0ƒ the Buddha 


The Last Teachings of the Buddha were recorded by his disciples 
1n the sutra on the last Instructions, the sutra on transforming teaching 
handed down or bequeathed by the Buddha. After attaining 
enlightenement and more than four decades of spreading message of 
the truth regarding the Four Noble Truths. This message 1s one of the 
most important parts in the Buddha”s Teachings. The Buddha gave this 
message to suffering humanity for their guidance, to help them to be 
rid of the bondage of “Dukkha” and to attain happiness, both relative 
and absolute (relative happiness or worldly happiness, absolute 
happIness or Nirvana). These Truths are not the Buddha”s creation. He 
only re-discovered their existence. The Buddha said: “[ am neither a 
vaguely so-called God nor an Incarnation of any vaguely so-called 
God. [am only a man who re-discovers what had been covered for so 
long. I am only a man who attainns enliphtenment by completely 
comprehending all Noble Truths.” In fact, the Buddha 1s a man who 
deserves our respect and reverence not only as a teacher but also as a 
SaInt. He was a man, but an extraordinary man, a unique being In the 
universe. All his achievements are attributed to his human effort and 
his human understanding. He achieved the highest mental and 
Iintellectual attainments, reached the supreme purity and was perfect In 
the best qualiles of human nature. He was an embodiment of 
compassion and wisdom, two noble principles in Buddhism. The 
Buddha never claimed to be a savior who tried to save “souls” by 
means of a revelation of other reliplons. The Buddha”s message 1s 
simple but priceless to all of us: “Infinite potentialitles are latent In 
man and that it must be man”s effort and endeavor to develop and 
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unfold these possibilities. That 1s to say, in each man, there exIsts the 
Buddha-nature; however, deliverance and enlightenment lie fully 
within man”s effort and endeavor.” 

When 1t was about time for Him to enter Nirvana, the Buddha 
uttered His last words: “Nothing In this world 1s precious. The human 
body wIll disintegrate. Ony 1s Dharma preclous. Only 1s Truth 
everlasting.” When the day of the Buddha”s passing away was drawing 
near, and the Bhiksus were reluctant for the parting. The Buddha 
I1nstructed them saying: “The Buddha”s incarnatlon body cannot say In 
the world forever. Thịs 1s the natural law. But my dharma can live on 
for a long time. You should observe and practice according to my 
teachings.” Ananda and others then consulted the Buddha on four 
things of the Buddhaˆs disciples after the Buddhaˆs passing away. Right 
before entering Nirvana, beneath the Sala Trees at Kusinagara, the 
Buddha taught his last words to his discIples as follows: #7rsí, make 
yourself a light. Rely upon yourself, do not depend upon anyone else. 
Second, make my teachings your light. Rely on them; do not rely on 
any other teaching. 7zrđ, consider your body, think 0Ÿ 1fS ImpurIty. 
Fourth, consider your body, knowing that both 1s pains and 1ts delight 
are alike causes of suffering, how can you Indulge in 1ts desires? Ƒ?h, 
consider your “self,” think of I1fs transclency, how can you fall into 
delusion about 1t and cherish pride and selfishness, knowing that they 
must end in inevitable suffering and afflictions? Š¡xíh, consider 
substances, can you find among them any enduring “self”? Are they 
aggregates that sooner or later will break apart and be scattered? 
Sevenrh, do not be confused by the universality of suffering, but follow 
my teaching, even after my death, and you will be rid of pain. Do this 
and you will indeed be my disciples. /¡ighíh, my discIples, the 
teachings that I have gIven you are never be forgotten or abandoned. 
They are always to be treasured, they are to be thought about, they are 
to be practiced. If you follow these teachings, you will always be 
happy. Minh, my disciples, the point of the teachings 1s to control your 
own mind. Keep your mind from greed, and you will keep your 
behavior right; keep your mind pure and your words faithful. By always 
thinking about the transclency of your life, you wIll be able to resIst 
greed and anger, and will be able to avoid all evils. Tenh, 1ƒ you find 
your mind tempted and so entangled in greed, you must try fO SUDpr©SS 
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and control the temptation; be the master of your own mind. #Jeventh, a 
man”s mind may make him a Buddha, or 1t may make him a beast. 
Misled by error, one becomes a demon; enlightened, one become a 
Buddha. Therefore, control your mind and do not let it deviate from the 
right path. 7wejf?h, you should respect each other, follow my teachings, 
and refrain from disputes. You should not like water and oIl, repel each 
other, but should like milk and water, mingle together. 7Thirfeenth, my 
disciples, you should always study together, learn together, practise my 
teachings together. Do not waste your mind and time ¡in idleness and 
quarreling. EnJoy the blossoms of Enlightenment In their season and 
harvest the fruit of the right path. #ourfeenth, my discIples, the 
teachings which I have given you, I gained by following the path 
myself. You should follow these teachings and conform to their spIrIt 
on every occasion. #jƒeenfh, my disciIples, If you neglect them, 1t 
means that you have never really met me. lt means that you are far 
from me, even If you are actually with me. But If you accept and 
practice my teachings, then you are very near to me, even though you 
are far away. Sixíeenth, my disciples, my end 1s approaching, our 
parting 1s near, but do not lament. Life 1s ever changing; none can 
escape the disolution of the body. Thịis Ï am now to show by my own 
death, my body falling apart like a dilapidated cart. Sevenfeenrh, do not 
vainly lament, but realize that nothing 1s permanent and learn from 1t 
the emptiness of human life. Do not cherish the unworthy desire that 
the changeable might become unchanging. #¡ghfeenth, my discIples, 
you should always remember that the demon of worldly desires 1s 
always seeking chances to deceive the mind. If a viper lives in your 
room and you wish to have a peaceful sleep, you must first chase 1t out. 
You must break the bonds of worldly passions and drive them away as 
you would a viper. You must positively protect your own mind. 
Nineteenfh, my disciples, my last moment has come, do not forget that 
death 1s only the end of the physical body. The body was born from 
parents and was nourished by food; Just as inevitable are sickness and 
death. 7Twenfieth, but the true Buddha 1s not a human body: 1t 1s 
Enliphtenment. A human body must die, but the Wisdom of 
Enlightenment will exIst forever In the truth of the Dharma, and In the 
practice of the Dharma. He who sees merely my body does not see me. 
Only he who accepfs and practies my teaching truly sees me. 7Tweníy- 
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ƒirst, after my death, the Dharma shall be your teacher. Follow the 
Dharma and you will be true to me: 7Wwemfy-Second, during the last 
forty-five years of my life, I have withheld nothing from my teachings. 
There 1s no secret teaching, no hidden meaning; everything has been 
taught openly and clearly. My dear disciples, this 1s the end. In a 
moment, [ shall be passing 1nto Nirvana. This 1s my last instruction. 

According to the Mahaparinrvana Sutra In the Digha Nikaya, 
volume l6, the Buddha compassionately reminded Ananda: “lt 1s 
through not understanding the Four Noble Truths, o Bhiksus, that we 
have had to wander so long In this weary path of rebirth, both you and 
If° On his last days, the Buddha always reminded his disciples to be 
mindful and self-possessed 1n learning the Three-fold training “Such 1s 
right conduct, such 1s concentration, and such 1s wIsdom.” In His last 
Instrucftions to the Order, the Buddha told Ananda: “The Tathagata 
does not think that he should lead the Order or the Order 1s dependent 
on Him. Therefore, Ananda, be lamps to yourselves. Be a refuge to 
yourselves. Go to no external refuge. Hold fast to the Dharma as a 
lamp. Hold fast to the Dharma as a refuge. And how, O Ananda, 1s a 
Bhiksu to be a lamp to himself, a refuge to himself, going to no 
external refuge, holding fast to the Dharma as a lamp? Herein, a 
Bhiksu lives diligent, mindful, and self-possessed, overcoming desire 
and grief In the world, reflecting on the body, feeling, and mind and 
mental obJects.” In Kusinagara, the Buddha told his last disciple, 
Subhadda: “O Subhadda, in whatever doctrine, the Noble Eightfold 
Path ¡s not found, neither 1s there found the first Samana, nor the 
second, nor the third, nor the fourth. Now ïn this doctrine and discipline, O 
Subhadda, there 1s the Noble Eightfold Path, and In 1t too, are found the first, 
the second, the third and the fourth Samanas. The other teachers” schools are 
empty of Samanas. If, O Subhadda, the disciples live rightly, the world would 
not be void with Arahants. Void of true Saints are the system of other 
teachers. But in this one, may the Bhiksus live the perfect life, so that the 
world would not be without saints.” Then the Buddha turned to everyone and 
said his final exhortation: “Remember what I have taught you. Craving and 
desire are the cause of all unhappiness. Everything sooner or later must 
change, so do not become attached to anything. Instead, devote yourself to 
clearing your mind and finding true and lasting happiness. Behold now, O 
Bhiksus, I exhort you! SubJect to change are all component things! Strive on 
with diligence!” 
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Chương Hai Mươi Támn 
Chapter Twenty-Eighí 


Thần Thông 


Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Thần Thông: Thần thông mà chư 
Phật hay chư A La Hán đạt được qua tứ thiển. Có được nghiệp thông là 
nhờ công đức tu hành trong nhiều đời trước (chư Thiên Long Hộ Pháp, 
chư Bồ Tát, chư Thiên đều dựa vào túc nghiệp tu hành của những đời 
trước mà có được sức thần thông). Thần thông là sức mạnh kỳ diệu bao 
gồm sự hiểu biết, kỹ xảo, thông minh, trí nhớ, vân vân. Thần thông là 
những thứ mà sự tưởng tượng của xã hội văn minh trần tục hiện nay 
cho là phi thường, hay những thứ mà sự tưởng tượng trong các tôn giáo 
phương tây cho là siêu nhiên; thần lực đạt được bằng trí tuệ sáng suốt 
và không thể nghĩ bàn. Thần thông biến hóa là những quyền năng thân 
diệu siêu nhiên nằm trong lục thông, đặc biệt biến hóa dưới nhiều 
dạng, hay qua một dạng khác, tàng hình, xuyên qua các vật thể rắn, đi 
trên nước hay lửa, sờ mặt trời hay mặt trăng, hoặc đi vào các tầng trời 
cao nhất. “Abhijna” là từ Phạn ngữ có nghĩa là “Thần Thông.” Thần 
thông là những loại tuệ giác đạt được bằng tu tập thiển định. Những 
quyền năng siêu nhiên, trạng thái tâm thức cao khi những năng lực tâm 
linh được phát triển, những năng lực phi phàm có được ở một vị Phật, 
Bồ Tát hay A la hán. 

Sức Mạnh Tâm Linh Hay Thần Thông Biến Hóa?: Đức Phật có 
ba thứ siêu việt: biết nghiệp tương lai, biết nghiệp quá khứ, và biết 
phiền não và giải thoát trong hiện tại. Lại có ba loại thần thông khác. 
Thứ nhất là bay lên không trung hay chun xuống đất, hay biểu diễn 
những điều kỳ lạ mà người thường không thể nào làm được. Thứ hai là 
đọc được tâm người khác. Họ có thể nhìn vào mắt của người khác và 
biết được người ấy đang nghĩ gì, nên rất được người ta thán phục và nể 
sợ. Thứ ba là khả năng hướng dẫn người khác. Theo các truyền thống 
Phật giáo, có năm loại thần thông. Thứ nhất là “Đạo thông”: Nhờ 
chứng ngộ lý thực tướng trung đạo mà được như chư Bồ Tát thông lực 
vô ngại. Thứ nhì là “Thân thông”: Nhờ tu định mà được như chư A-La- 
Hán thông lực tự tại. Thứ ba là “Y thông”: Nhờ vào thuốc men phù chú 
mà được. Thứ ⁄ là “Báo thông” (Nghiệp thông): Nhờ quả báo mà 
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được như chư Thiên và long thần. Thứ năm là “Yêu thông”: Do yêu 
quái lực mà được như tính của cáo hồ hay những cây đại thụ lâu năm. 
Theo cả Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy, có sáu thần thông mà chư 
Phật hay chư A La Hán đạt được qua tứ thiển. Thứ nhất là “Thiên Nhãn 
Thông”: Đây là khả năng thấy được tất cả mọi thứ trong sắc giới. Khả 
năng thấy cái mà mình muốn thấy. Đây cũng là khả năng thấy không 
ngăn ngại, thấy chúng sanh biến mất rồi xuất hiện, ti tiện và cao quý, 
đẹp xấu, tùy theo nghiệp lực của họ. Thứ nhì là “Thiên Nhĩ Thông”: 
Đây là khả năng nghe mọi âm thanh; khả năng nghe và hiểu mọi ngôn 
ngữ. Đây cũng là khả năng nghe được âm thanh của trời và người, xa 
hay gần. Thiên Nhĩ Trí Thông nghĩa là trí của cái tai thấu suốt được 
chư pháp, thần thông thứ nhì trong lục thông. Một số các bậc A La Hán 
và các bậc khác đã đạt được tứ thiền có thể nghe được mọi thứ âm 
thanh và hiểu được tất cả những ngôn ngữ trong sắc giới do đạt được 
Thiên nhãn trí thông. Thứ ba là “Tha Tâm Thông”: Tha Tâm Trí Thông 
hay khả năng đọc được tư tưởng của người khác mà các bậc giác ngộ 
đạt được cao hay thấp tùy theo sự thành đạt của bậc ấy. Khả năng 
xuyên suốt tâm trí của người khác. Người nầy nhìn biết tâm tham, tâm 
sân, tâm mê mờ, cũng như tâm đắm nhiễm, tâm phát triển, tâm tập 
trung tâm giải thoát của người khác, hay ngược lại. Tha tâm thông còn 
được gọi là Trí Tâm Sai Biệt Trí Tác Chứng Thông. Với tâm của vị ấy, 
vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người; tâm có tham, biết 
tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết 
tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có 
si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên 
chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; 
tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, 
biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiền 
định, biết tâm thiển định; tâm không thiển định, biết tâm không thiền 
định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. Thứ ư là “Thân Túc Thông”: Đây là khả năng đi bất 
cứ đâu và làm bất cứ thứ gì tùy ý. Đây cũng là khả năng đi xuyên qua 
tường vách, núi non, cũng như đi trên không, trên nước mà không chìm 
như đi trên đất. Thứ năm là “Túc Mạng Thông”: Đây là khả năng biết 
được quá khứ vị lai của mình và người. Đây cũng là khả năng nhớ lại 
tiền kiếp, có thể từ một đến năm hay một trăm, một ngàn đời. Túc 
Mạng Thông còn có nghĩa là khả năng biết được quá khứ vị lai của 


255 


mình và người. Túc mạng thông còn có nghĩa là nhớ và biết rõ tất cả 
kiếp số quá khứ, thêm lớn căn lành. Đây là một trong lục thông, khả 
năng nhìn thấy và nhớ lại tiền kiếp của mình và của người. Đây cũng 
là trí huệ của một vị Phật. 7 sáu là “Lậu Tận Thông”: Đây là khả 
năng hủy diệt phiển não ngay trong đời nầy kiếp nầy bằng trí tuệ. Lậu 
Tận Thông còn có nghĩa là khả năng chấm dứt nhiễm trược và đưa tâm 
đến chỗ giải thoát khổi mọi dục vọng. Lậu tận là làm sạch hết tất cả 
hữu lậu, chấm dứt dục vọng phiển não, hay là cạn dòng sinh tử luân 
hồi. Ở trong mỗi niệm chư Bồ Tát đều nhập diệt tận định, sạch hết tất 
cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực tế, cũng chẳng hết thiện căn hữu lậu. 
Dầu biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận cũng biết lậu diệt. Dầu 
biết Phật pháp tức thế gian pháp, thế gian pháp tức Phật pháp, mà 
chẳng ở trong Phật pháp phân biệt thế gian pháp, chẳng ở trong thế 
gian pháp phân biệt Phật pháp. Tất cả pháp đều nhập pháp giới vì vô 
sở nhập. Biết tất cả pháp đều không hai vì không biến đổi. 

Bên cạnh đó, còn có tám loại biến hóa hay tám thần thông biến 
hóa của chư Phật: 7hứ nhất là năng tiểu (Animan (skÐ), có khả năng 
làm cho nhỏ lại được. 7h nhì là năng đại (Mahiman (skt), có khả năng 
làm cho lớn ra được. 7z ba là năng khinh (Laghiman (skÐ, có khả 
năng làm cho nhẹ đi được. 7h⁄ í là năng tự tại (Vasitva (skt), có khả 
năng làm cho tự tại được. 7⁄ năm là năng hữu chủ (Isitva (skt), có 
khả năng làm cho có quyển vô hạn ở khắp mọi nơi và trên mọi vật. 
Thứ sáu là năng viễn chí (Prapti (skt, có khả năng đến nơi xa được hay 
như ý thân. 7h⁄ bảy là năng động, có khả năng làm cho động được. 
Thứ tám là tùy ý (Prakamya (skt), có khả năng làm tùy theo ý mình. 
Sau hết, còn có mười thần thông: túc mạng thông, thiên nhĩ thông, tha 
tâm thông, thiên nhãn thông, hiện thần lực, hiện đa thân, thần túc 
thông, năng trang nghiêm sát độ (có thể làm cho quốc độ thêm tươi 
đẹp), hiện hóa thân, và lậu tận thông. 

Theo Đức Phật, thần thông cũng là sức mạnh tâm linh, nhưng có 
loại cần thiết, có loại không cần thiết. Tỷ như loại thần thông thứ sáu 
là “Lậu Tận Thông”. Đây là khả năng hủy diệt phiển não ngay trong 
đời nầy kiếp nầy bằng trí tuệ. Khả năng chấm dứt nhiễm trược và đưa 
tâm đến chỗ giải thoát khổi mọi dục vọng. Đây cũng là khả năng hủy 
diệt phiền não ngay trong đời nầy kiếp nầy bằng trí tuệ. Và loại thần 
thông khả năng chỉ dẫn người khác. Loại người nầy có thể chỉ bày cho 
người khác là họ đã làm đúng hay sai, hoặc cử chỉ hành động như vậy 
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là tốt hay không tốt. Đó là điều bất thiện, không đem lại an lạc và 
hạnh phúc cho mình và cho người. Nên bỏ những điều bất thiện và nên 
làm những điều thiện. Đây là loại năng lực hướng dẫn người khác đi 
theo chánh đạo, đây là loại thần thông tốt nhất. 

Thật vậy, thần Thông là sức mạnh kỳ diệu bao gồm sự hiểu biết, 
kỹ xảo, thông minh, trí nhớ, vân vân. Thần thông là những thứ mà sự 
tưởng tượng của xã hội văn minh trần tục hiện nay cho là phi thường, 
hay những thứ mà sự tưởng tượng trong các tôn giáo phương tây cho là 
siêu nhiên; thần lực đạt được bằng trí tuệ sáng suốt, được thấy qua 
Kinh A Di Đà, và không thể nghĩ bàn. Những quyền năng nầy đạt được 
do tu tập thiển định, tập trung tư tưởng hay quán chiếu. Tuy nhiên, 
khoe khoang những quyền năng nầy là vi phạm các qui tắc tu hành, sẽ 
bị loại trừ khỏi cộng đồng Tăng già. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 13, có một vị sa Môn hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà biết được đời 
trước, mà hội nhập được đạo chí thượng? Đức Phật dạy: “[âm thanh 
tịnh, chí vững bền thì hội nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau kính 
hết dơ thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu 
thì sẽ biết đời trước'.” 

Mười Thần Thông Du Hộ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn du hí của chư Đại Bồ Tát. Chư đại Bồ 
Tát có được nghiệp thông là nhờ công đức tu hành trong nhiều đời 
trước (chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Bồ Tát, chư Thiên đều dựa vào 
túc nghiệp tu hành của những đời trước mà có được sức thần thông). 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được đại trí du hý vô thượng của 
Như Lai: Thứ nhất là đem thân chúng sanh làm thân quốc độ, mà cũng 
chẳng hoại thân chúng sanh. 7 nhì là đem thân quốc độ làm thân 
chúng sanh mà cũng chẳng hoại thân quốc độ. 7h⁄ ba là nơi Phật thân 
thị hiện thân Thanh văn, thân Độc giác, mà chẳng giảm thân Phật. 7h⁄ 
f là nơi thân Thanh văn, thân Độc giác thị hiện Phật thân, mà chẳng 
tăng trưởng thân Thanh văn, thân Độc giác. 7h năm là nơi thân Bồ 
Tát hạnh thị hiện thân thành chánh giác mà chẳng đoạn thân Bồ Tát 
hạnh. 7h sáu là nơi thân thành chánh giác thị hiện thân tu hành Bồ 
Tát hạnh, mà chẳng giảm thân thành chánh giác. 7 bảy là nơi cõi 
Niết bàn thị hiện thân sanh tử, mà chẳng nhiễm trước sanh tử. Thứ tám 
là nơi cõi sanh tử thị hiện Niết bàn, mà chẳng rốt ráo nhập nơi Niết 
bàn. 7hứ chín là nhập tam muội mà thị hiện tất cả nghiệp, nhưng chẳng 
bỏ rời tam muội chánh thọ. Thứ mười là ở chỗ một Đức Phật nghe pháp 
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thọ trì, thân chẳng động mà dùng sức tam muội ở trong bất khả thuyết 
Phật hội đều hiện thân mà chẳng phân thân cũng chẳng khởi định, mà 
nghe pháp thọ trì tương tục chẳng dứt, niệm niệm như vậy nơi mỗi thân 
tam muội đều xuất sanh bất khả thuyết thân tam muội. Tất cả kiếp còn 
có cùng tận mà thân tam muội của Bồ tát chẳng thể cùng tận. 


Supernafural Powers 


An (@verview and Meanings oƒ Superndatural Powers: Supernatural 
or universal powers acquired by a Buddha, also by an arhat through the 
fourth degree of dhyana. Supernatural powers that have been acquired 
as karma by demons, spIrits, nagas, etc. Supernatural powers obtained 
from former karma, one of the five supernatural powers. Miracle 
powers Include knowing, skillful, clever, understanding, conversant 
with, remembrance, recollecion  Mracles mean ubiquitous 
supernatural power, psychic power, hiph powers, supernormal 
knowledges, or superknowledge. Miraculous Powers are what the 
Western religilous Imaginaton would regard as miraculous or 
supernatural, attainable only through penetrating Insight. Supernatural 
or magical powers that are part of Abhijna. It refers to the power to 
manifest multiple forms of oneself or to transform oneself into another 
shape, to become I1nvisible, to pass through valid things, to walk on 
water or fire, to touch the sun and moon, and to scale the highest 
heaven. “AbhiJna” 1s a Sanskrit term for hipher knowledge. Super- 
knowledge are modes of Insight attained by the practice of Dhyana. 
Super knowledge or supernatural powers, a high state of conscIousness 
when six spIritual powers have been developped, abilitles possesses by 
a Buddha, bodhisattva or arhat. 

The Power 0ƒ the Mind or Superndtural Powers?: The Buddha has 
three aspects of the omnisclence: knowledge of future karma, 
knowledge of past karma, and knowledge of present 1llusion and 
liberation. There are also three types of psychic powers. 7 he ƒirsf one 1S 
the power to fly In the air and dive Into the earth, or to perform other 
superhuman performances. 7£ second one 1s the power to read other 
people”s minds. They can look Into the eyes of the person and tell what 
the person 1s thinking. People can be very Impressed with them. 7e 
third psychic power, the power of 1nstruction. 
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According to both Mahayana and Theravada traditions, there are 
sIX magical penetrations (six superknowledges or six supernatural or 
unIiversal powers) acquired by a Buddha, also by an arhat through the 
fourth degree of dhyana. #7rsí, ability to see all forms (clairvoyance, 
deva-eye, deva-vision, divine sipht, or penetration of the Heavenly 
Eye). This 1s the Instantaneous view of anything anywhere In the form 
realm or the power to see what one wills to see anywhere. This 1s alsOo 
the abiliy to see to any distance, or the ability to see without 
hindrances. The ability to see beings vanishing and reappearing, low 
and noble ones, beautiful and ugly ones, seeing beings are reappearing 
according to their deeds (karma). Second, ability of penetration of the 
Heavenly Ear (clatraudience, deva-ear, divine hearing). This 1s the 
ability to hear all sounds (ability to hear any sound anywhere); the 
power to hear and understand all languages. This also the ability of 
hearing to any distance. Ability to hear sound both heavenly and 
human, far and near. Knowledge of the divine ear or wIisdom obtained 
by the divine ear, the second of the six abhiJnas by which devas In the 
form-world. Certain arhats through the fourth dhyana, and others can 
hear all sounds and understand all languages In the realms of form, 
with resulting wisdom. Third, the mental telepathy. Penetration Into 
others' minds or thoughts. Ability to know the thoughts of others or 
power to read thoughts, or knowledge of the minds of all living beings. 
Ability (power) to know the though(s of all other minds which 
enlipghtened beings have to a greater or lesser extent depending on 
ther spiritual achievements. Penetrating men's thoughts. Ability to 
know the minds of other beings, by penetrating them with one”s own 
mind. This person knows the greedy mind, hate mind and deluded 
mind, shrunken and distracted mind, developed mind and free mind of 
others or vice sersa. Knowing others` mind also means supernatural 
ability to read the minds of others. One understands the minds of other 
beings, of other persons, having encompassed them with one”s own 
mind. He understands the mind of other beings, of other persons, 
having encompassed them with his own mind. He understands a mind 
affected by lust as affected by lust and a mind unaffected by lust; he 
understands a mind affected by hate as affected by hate and a mind 
unaffected by hate as unaffected by hate; he understands a mind 
affected by delusion as affected by delusion and a mind unaffected by 
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delusion as unaffected by delusion; he understands a contracted mind 
as contracted and a đistracted mind as distracted mind; he understands 
an exalted mind as exalted and an unexalted mind as unexalted; he 
understands a surpased mind as surpassed and an unsurpassed as 
unsurpassed; he understands a concentrated mind as concentrated and 
an unconcentrated mind as unconcentrated; he understands a liberated 
mind as liberated and an unliberated mind as unliberated. Fourrth, 
penetration of spiritual fulñilliment (fulfillment of the spirit, psychic 
travel, magical powers). This 1s the ability (power) to be anywhere and 
to do anything at wIll, or power to appear at wIll in any place and to 
have absolute freedom to do anything. Thịs 1s also the ability of taking 
any form at wIll. Ability to pass through walls and mountains, Just as 1f 
throuph the arr, the ability to walk on the water without sinking, Just as 
1f on the earth. #7/h, knowledge of all forms of former existences of 
self and others. Thịs 1s the knowledge of past and future of self and 
others or ability to penetrate Into past and future lives of self and 
others. This 1s also the knowledge of their state and antecedents. 
Ability to remember former exiIstences, may be from one to Íive or 
even to hundred or thousand births. Knowledge of past and future of 
self and others or ability to penetrate Into past and future lives of self 
and others (knowledge of all forms of former existences of self and 
others) also means remembrance of previous lives or the Divine 
knowledge or remembrance of oneˆ”s former state of existence (with 
recollection of past life they are able to remember all ages of the past 
and Increase roots of goodness). This one of the six transcendenfal 
poWers, can remember past lives. Knowledge of former past lives of 
one”s own and of others Buddha-knowledge of all forms of previous 
exIstence of self and others. S1xth, ability to end contamination. Thịs 1s 
the power to deliver of the mind from all passions. Penetration of the 
exhaustion (extinction) of outflows. Ability to extinct all cankers 
(afflictions) in this very life. Ability to end contamination also means 
the power to deliver of the mind from all passions, penetration of the 
exhaustion (extinction) of outflows. Supernatural consciousness of the 
waning of vicious propensities, and the deliverance of mind from 
passlons, or Insight Into the ending of the stream of transmigration. 
Asravaksaya or Extinction and exhaust all contamination means the 
end of the passions or the exhaustion of the stream of transmigration. 
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From the moment to moment Enlightening Beings enter absorption 1n 
extInction and exhaust all contamination, yet they do not experlence 
ultimate reality and do not end roots of goodness with contamination; 
though they know all things are free from contamination, yet they know 
the end and extinction of contaminations; though they know the 
pñnnciples of Buddhas are Identical to the things of the world, and the 
things of the world are Identical to the principles of Buddhas, yet they 
do not form notions of worldly things within the principles of Buddhas, 
and do not form notlons of principles of Buddhas In the things of the 
world. All things enter the realm of reality because there 1s nothing 
entered; they know all things are nondual because there 1s no change. 

Besides, there are eight supernatural powers of transformation, 
characteristics of every Buddha: #¡zsí, to shrink self or others (to make 
self or others smaller), or the world and all things to an atom. Secønd, 
to enlarge self or others (to make self or others larger than anything In 
the world), or the world and all things to fill all space. 7zrd, to make 
self or others, or the world and all things light as a feather (to make self 
or others lighter). Fourfh, to make self or others any size or anywhere 
at wIll. To make everything depends upon oneself, all at wIll. Fih, to 
make everywhere and everthing to be omnipotent. To be able to 
confrol all natural laws. S¡x?h, to be anywhere at will, either by self- 
transportation or by bringing the destination to himself. To reach any 
place at wIll. Seveníh, to be able to shake all things. E/ghfh, to be one 
or many and at will pass throuph the solid or through space, or through 
fire or water, or tranform the four elements at wIll, 1.e. turn earth Into 
water (to be able to assume any shape). Last but not least, there are 
also ten supernatural, ubiquitous powers: knowing all previous 
transmigrations, deva hearing, knowing the minds of others, deva 
vision, showing deva powers, manifesting many bodies or forms, being 
anywhere Instantly, power of bringing glory to one*s domai, 
manifesting a body of transformation, and power to end evil and 
transmigrafion. 

According to the Buddha, supernatural powers are also the powers 
of the mind; however, some are necessary and some are not. For 
example, the ability to extinct all cankers (afflictions) in this very life, 
extinction of cankers through wisdom. Supernatural consciousness of 
the waning of vicious propensities, and the deliverance of mind from 
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passlons, or 1nsight into the ending of the stream of transmigration. This 
1s also the ability to extinct all cankers (afflictions) in this very le, 
extInction of cankers through wisdom. 

And psychic power of Instruction, whereby one can tell other 
people what Is right and what 1s wrong; what 1s good and what 1s bad. 
Thịs 1s unwholesome, unskillful, not conducive to your welfare or that 
of others. They are able to tell people what to abandon and what to 
follow or to practice or to cultivate wholesome actions. This power to 
guide another person on the right path 1s the most Important psychic 
power. Thịs 1s the best psychic power of them all. 

As a matter of fact, miracle powers Include knowing, skillful, 
clever, understanding, conversant with, remembrance, recollection. 
Miracles mean ubiquitous supernatural power, psychic power, high 
powers, supernormal knowledges, or superknowledge. Miraculous 
Powers are what the Western religious Iimagination would regard as 
miraculous or supernatural, attainable only through penetrating Insight, 
as seen In the two Amitabha Sutras as Inconceivable. These abilities 
are by-products of meditaton, concentration and contemplation 
practices. However, exhibiting or exploiting these powers 1s a violation 
of monastic discipline and pretending to possess such powers 1s ørounds 
for dismissal from the sangha. According to the Sutra In Forty-Wwo 
Sections, Chapter 13, a Sramana asked the Buddha: “What are the 
causes and conditions by which one come to know past lives and also 
by which one”s understanding enables one to attain the Way?ˆ The 
Buddha said: “by purifying the mind and guarding the will, your 
understanding can achieve (attain) the Way. Just as when you polish a 
mirror, the dust vanishes and brightness remains; so, too, 1Ý you cut off 
and do not seek desires, you can then know past lIves.” 

Ten Kinds oƒ Versaliies gƒ Great Enlightening Beings: According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
versaliles of Great Enlightening Beings. Supernatural powers that 
have been acquired as karma by Great Enlightening Beings, demons, 
SpIrIfs, nagas, etc. Supernatural powers obfained from former karma 
include: #zs/, make the body of sentilent beings the body of lands, 
without destroying the body of sentient beings. Second, make the body 
of lands the body sentient beings, without destroying the body of lands. 
Third, 1n the body of Buddha they show the body of disciples and self- 
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1llumined ones, without diminishing the body of Buddha. Four£h, 1n the 
body of disciples and self-ilumined ones they show the body of 
Buddha, without augmenting the body of disciples and self-illumined 
ones. Ƒÿ?h, in the body of practices of enlightening beings they show 
the body of attainment of enlightenment, without cutting off the body 
Of practices of Enlightening Beings. S7xí/h, 1n the body of attainment of 
enlightenment they manifest cultivation of the body of practices of 
Enliphtening Beings, without diminishing the body of attainment of 
enlightenment. Seventh, show the body of birth and death in the realm 
Of nirvana, without clinging to birth and death. Eighth, show nirvana In 
the realm of birth and death, yet without finally entering nirvana. 
Ninth, enter 1nto concentration, yet mamrfest all ordinary action, without 
relinquishing the correct reception of concentration. 7h, 1n the 
presence of one Buddha they hear and absorb the teaching, not moving 
physically yet by the power of concentration appearing physically In 
the audiences of untold Buddhas, neither dividing their bodies not 
rIising from concentration, continuously hearing and absorbing the 
teachings, in this way moment to moment producing untold 
concenftration-bodies 1n each concenfration-body, going on this Way, sO 
that the ages of time may be exhausted but the concenfration-bodies of 
enlightening beings are inexhaustible. 


263 


Chương Hai Mươi Chín 
Chapter Twenty-Nine 


Những Đại Đệ Tử Của Đức Phật 


Những Đại Đệ Tử Nổi Tiếng Của Đúc Phật: Sau khi giác ngộ vào 
năm 35 tuổi, đức Phật đã đi khắp các miễn Ấn Độ trong suốt 45 năm, 
đem chân lý Phật rộng truyền khắp nơi, giảng pháp giúp người giải 
thoát cho đến lúc Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. Trong suốt 45 năm 
này, đức Phật có rất nhiều đệ tử; tuy nhiên, trong hạn hẹp chương sách 
này, chúng ta chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có quan hệ rất gần 
với Ngài mà thôi. Những đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
trong cả hai giáo đoàn Tăng và Ni. Những đại đệ tử của Đức Phật 
trong giáo đoàn Tăng bao gồm: Tỳ kheo cao tuổi đạo nhất là A Nhã 
Kiều Trần Như. Tỳ kheo có đại trí tuệ là xá Lợi Phất. Tỳ kheo có đại 
thần thông là Mục Kiển Liên. Tỳ kheo đại khổ hạnh là Đại Ca Diếp. 
Tỳ kheo có thiên nhãn là A Na Luật. Tỳ kheo đa văn quảng trí là A 
Nan. Tỳ kheo khỏe mạnh nhất là Bakkula. Tỳ kheo thông suốt giới 
luật là U Pa Li. Tỳ kheo đứng đầu giảng pháp là Phú Lâu Na. Tỳ kheo 
đứng đầu về dạy dỗ chư Tăng là Đại Kiếp Tân Na. Tỳ kheo đứng đầu 
về dạy dỗ Ni chúng là A Nan Đà. Tỳ kheo đứng đầu về tu tập là La 
Hầu La. Tỳ kheo ứng cúng là Tu Bồ Đề. Tỳ kheo đứng đầu về hộ trì 
các căn là Nan Đà. Tỳ kheo có số đồ chúng đông đảo nhất là Ưu Lâu 
Tần Loa. Những đại đệ tử của Đức Phật trong giáo đoàn Ni bao gồm: 
Người đứng đầu về tuổi đạo là Ni trưởng Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Người 
đứng đầu về trí tuệ là Tỳ Kheo Ni Thái Hòa. Người đứng đầu về thần 
thông là Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc. Người đứng đầu về thiển định là 
Tỳ Kheo Ni Nan Đà. Người đứng đầu về thiên nhãn là Tỳ Kheo Ni 
Sakula. Người đứng đầu về giảng pháp là Tỳ Kheo Ñ¡i Dhammadina. 
Người đứng đầu về đại thần thông là Tỳ Kheo Ni Bhaddha Kaccana 
(mẹ của tôn giả Bahula). Người xuất sắc về giới luật là Tỳ Kheo Ni 
Patacara. Những đại đệ tử tại gia nam bao gồm: Người đứng đầu về 
đại bố thí là Tu Đạt Cấp Cô Độc. Người đứng đầu về thuyết pháp là 
Citta tại thành Macchikasanda. Người đứng đầu về Tứ Nhiếp Pháp là 
Hatthaka ở Alavi. Người đứng đầu về hộ trì giáo đoàn là Uggata. 
Người đứng đầu về bất thối tín là Sura Ambattha. Người được mọi 
người yêu mến là y sĩ Jivaka. Những đại đệ tử tại gia nữ bao gồm: 
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Người đệ tử nữ tại gia đầu tiên là Sujata. Người đệ tử nữ tại gia đứng 
đầu về hộ trì giáo đoàn là Lộc Mẫu. Người đệ tử nữ tại gia đứng đầu 
về từ bi bậc nhất là Samavati. Người đệ tử nữ tại gia đứng đầu về kiến 
thức là Khujjuttara. Người đệ tử nữ tại gia đứng đầu về thiển định là 
Uttara. Người đệ tử nữ tại gia đứng đầu về bất thối tín là Katiyani. 
Mười Đại Đệ Tử: Trong số những đệ tử vừa kể trên, có mười đệ tử 
lớn của Phật: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp (khổ hạnh 
đầu đà), A Na Luật, Tu Bồ Đề (giải không), Phú Lâu Na (thuyết 
pháp), Ca Chiên Diên (luận nghĩa), Ưu Ba Ly (giới luật), La Hầu La 
(mật hạnh), A Nan Đà (đa văn). Người thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp 
(Đại Ca Diếp): Đại Ca Diếp là một người thuộc dòng dõi Bà La Môn 
tại Ma Kiệt Đà. Ông là một tu sĩ khổ hạnh thờ thần lửa, có một hội 
chúng lớn. Người ta còn gọi ông là Ưu lâu tần loa Ca Diếp vì ông tu 
hành khổ hạnh trong khu rừng Ưu Lâu Tần Loa, ông cũng có tướng hảo 
trên ngực in hình quả đu đủ. Theo truyền thuyết Phật giáo, sau khi đạt 
được đại giác, Đức Phật đi đến thành Ca Thi. Trên đường đi đến xứ Ma 
Kiệt Đà Ngài gặp giáo chủ phái thờ Thần Lửa, xin nghỉ nhờ. Vị giáo 
chủ này dắt Đức Phật vào một căn nhà đá, và cảnh báo rằng, “Ở đây 
nửa đêm sẽ xuất hiện rồng độc, hễ thấy người là nuốt liền, đừng có hối 
hận.” Đức Phật đi vào nhà đá, ngồi kiết già an tịnh. Nửa đêm, quả 
nhiên rồng độc xuất hiện, nhe nanh vuốt, nhưng không làm hại Đức 
Phật. Ngày hôm sau, không như dự tính của ngoại đạo, Đức Phật vẫn 
bình yên vô hại trong ngôi nhà đá, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. 
Sau đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp hỏi Đức Phật về phương pháp tu thân 
học đạo. Đức Phật đã cảm hóa cả ba anh em ông bằng bài pháp về 
“Lửa Thiêu Đốt.” Tại Tượng Đầu Sơn như sau: “Này các Tỳ Kheo! Tất 
cả đều đang bốc cháy, và tất cả những gì đang thiêu đốt. Con mắt, này 
các Tỳ Kheo, đang bốc cháy. Sắc đang bốc cháy. Nhãn thức đang bốc 
cháy. Nhãn xúc đang bốc cháy. Lạc thọ, khổ thọ, hoặc bất khổ bất lạc 
thọ phát sanh từ nhãn xúc đều đang bốc cháy. Do nhân gì nó đang bốc 
cháy? Nó bốc cháy vì lửa tham, sân, si, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu 
và não. Ta tuyên bố như vậy. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều bốc cháy. 
Quán tưởng như vậy, này các Tỳ Kheo, một vị đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán mắt, hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ.... Vị ấy nhàm 
chán tai, âm thanh, nhĩ thức, nhĩ xúc, lỗ mũi, mùi, tỷ thức, tỷ xúc, lưỡi, 
vị, thiệt thức, thiệt xúc, thân thức, thân xúc, ý, tâm, ý thức, ý xúc và 
bất cứ cảm thọ nào khởi lên. Vì nhàm chán, vị ấy ly tham; vì ly tham, 
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vị ấy được giải thoát. Khi vị ấy được giải thoát, có tri kiến khởi lên 
rằng vị ấy đã được giải thoát. Và vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
nầy nữa.” Sau khi lắng nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật, kính phục 
vì sự cảm hóa của Đức Phật, ông quyết tâm vứt bỏ lối học cũ, dẫn 500 
đệ tử về quy-y với Phật. Sau khi Đức Phật cứu độ Ưu Lâu Tần Loa Ca 
Diếp và 500 đệ tử của y, Đức Phật giảng cho họ nghe về Tứ Diệu Đế, 
khiến cho ai nấy đều tràn đầy niểm vui Phật pháp, mừng rằng họ đã bỏ 
tà qui chánh, đi trên con đường lớn thênh thang. Những ngoại đạo này 
sau khi nghe pháp, tỉnh ngộ sâu sắc sự ngu s¡ khi thờ thần lửa, quyết 
tâm đem những đạo cụ thờ Lửa ném xuống dòng sông NilajJan. Những 
đạo cụ này trôi đến chỗ của hai người em là Nakasyapa, người kia là 
Gayakasyapa. Họ đều là những người thờ thần lửa. Hai người em nhận 
ra đây là đổ đạc của anh mình, lo sợ đã có chuyện gì xãy ra cho anh 
mình. Vì thế mỗi người mang theo hai trăm năm chục đệ tử, ngày đêm 
dong ruỗi đến chỗ anh mình. Anh em gặp nhau, họ vô cùng kinh ngạc 
vì Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và đám đệ tử, ai cũng đều rõ ràng đã trở 
thành Tăng sĩ mặc áo cà sa. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp kể lại cho hai 
em nghe về chuyện cải đạo của mình. Hai người em cũng nghe Phật 
thuyết pháp và cuối cùng xin quy y Phật. Đức Phật đã thu nhận cả ba 
anh em Ca Diếp và một ngàn đệ tử của các vị, hợp thành một Tăng 
đoàn lớn. Tất cả đều rời khỏi đạo tràng thờ Lửa, hướng về núi Linh 
Thứu của thành Vương Xá. Tăng đoàn to lớn này, hàng ngũ rầm rộ, đã 
làm kinh động cả nước Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La và toàn thể 
thần dân của ông đổ ra khỏi thành tham gia hàng ngũ nghênh đón, xếp 
hàng dài đến năm dặm, đến tận chân núi Linh Thứu. Ông đã trở thành 
một trong những môn đồ lớn của Đức Phật, nổi tiếng về kỷ luật khổ 
hạnh và đạo đức nghiêm khắc. Nhờ những đức tánh ấy mà Ngài đã 
được tứ chúng tín nhiệm chủ trì kiết tập kinh điển lần đầu cũng như 
trọng trách lãnh đạo Tăng già sau khi Phật nhập diệt. Ông được coi 
như là vị tổ thứ nhất trong 28 vị tổ của dòng Thiển cổ Ấn Độ (Ba anh 
em ông Ca Diếp Ba đều là người trước kia tu theo ngoại đạo, thờ thần 
Lửa. Ngài Đại Ca Diếp có 500 đệ tử, hai người em mỗi vị có 250 đệ 
tử. Sau khi tín phục giáo nghĩa của Đức Phật, ba vị đã mang hết chúng 
đệ tử của mình về quy-y Phật). Ông được coi như sơ tổ dòng thiển Ấn 
Độ từ câu chuyện “Truyền Tâm Ấn” về Ma Ha Ca Diếp mỉm cười khi 
Đức Phật đưa lên nhành kim hoa. Người ta nói Ma Ha Ca Diếp đắc 
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quả A La Hán chỉ sau tám ngày theo Phật. Sau khi Ma Ha Ca Diếp thị 
tịch, ông ủy thác cho ngài A Nan làm chủ tịch hội đồng Tăng Già thời 
bấy giờ. Về sau này, Phật thọ ký cho Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp thành 
Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. 

Người thứ nhì là Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất còn được gọi là Xá Lợi 
Phất Đa, Xá Lợi Tứ, Xá Lợi Phú Đa La, hay Xá Lợi Bổ Đát La. Ông là 
một trong mười đệ tử lớn của Phật, ông là bậc đệ nhứt trí tuệ trong số 
những đệ tử A La Hán của Phật. Ngài Xá Lợi Phất sanh tại vùng 
Nalandagrama, con của Sarika và Tisya, nên có tên gọi Xá Lợi Phất, 
lại được gọi theo tên cha là Ưu Bà Đề Xá. Ngài nổi tiếng về trí tuệ và 
đa văn. Ngài là vị thị giả đứng hầu bên phải Phật Thích Ca. Các môn 
đồ phái Vi Diệu Pháp thì cho rằng Ngài chính là sơ tổ của họ. Tên ngài 
nổi bậc trong một số kinh điển Phật giáo. Người ta nói ngài thị tịch 
trước thầy là Phật Thích Ca. Ngài và Mục Kiễn Liên là hai biểu tượng 
đứng bên cạnh Phật khi nhập niết bàn. Ngài thành Phật hiệu là Hoa 
Quang Như Lai ở cõi Ly Cấu Thế Giới (ngài Xá Lợi Phất nguyên là 
bạn của Mục Kiển Liên, cả hai là học giả của phái Lục Sư Ngoại Đạo, 
học vấn trí thức cao thâm được mọi người đương thời kính nể. Nhân tín 
phục giáo nghĩa của Đức Phật, hai ngài cùng đem 200 đệ tử đồng quy- 
y Phật, thọ giới xuất gia. Về sau hai Ngài phụ tá Đức Phật để tuyên 
giáo, công nghiệp hoằng hóa của hai ngài rất lớn đối với Phật giáo). 
Khi Đức Phật phái 60 vị A La Hán đầu tiên vào đời hoằng hóa. Vị A 
La Hán Assaji đi khất thực trong thành Vương Xá. Nơi tôn giả gặp Xá 
Lợi Phất, vị nầy bị lôi cuốn bởi diện mạo của tôn giả. Sau khi sửa soạn 
chỗ ngồi và dâng nước, Xá Lợi Phất chào hỏi tôn giả: “Bạch Đại Đức, 
ngũ quan của Ngài thật là thanh tịnh, màu da của ngài thật là trong 
sáng. Vì sao ngài thoát ly thế tục? Ngài tin theo giáo pháp của ai?” 
Tôn giả Assaji khiêm tốn trả lời: “Nầy hiển hữu, đó là bậc Đại Sa Môn 
Thích Tử, theo Đức Thế Tôn ấy tôi đã xuất gia. Tôi tin theo giáo pháp 
của Thế Tôn. Tôi chỉ là một người mới học đạo, tôi không thể nào 
giảng giáo pháp một cách cặn kẽ cho hiển hữu được.” Tuy nhiên, Xá 
Lợi Phất vẫn tiếp tục thỉnh cầu tôn giả nói ít nhiều tùy theo khả năng 
của mình. Vị trưởng lão đã đọc bốn dòng kệ, khéo tóm tắt phần tinh 
túy của Phật Pháp về lý Duyên Khởi và Tứ Diệu Đế: “Tất cả các pháp 
phát sinh từ một nhân, nhân ấy đức Như Lai đã giảng rõ, và cả cách 
đoạn diệt chúng, bậc Đại Sa Môn giáo huấn như vậy.” Sau khi nghe 
xong, Xá Lợi Phất liền giác ngộ và đắc quả Dự Lưu và trở về nói lại 
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với người bạn thân là Mục Kiển Liên, vị nầy cũng đắc quả Dự Lưu khi 
nghe xong bài kệ. Sau đó hai vị cùng đến tịnh xá Trúc Lâm xin thọ 
giới với Đức Phật. Nửa tháng sau đó, cả hai vị đều đắc quả A La Hán. 
Chính Đức Phật đã nói với Tăng chúng: “Này các Tỳ Kheo! Trong số 
những đệ tử đắc đại trí tuệ của ta, người có trí tuệ nhất là Xá Lợi Phất. 
Trong hàng đệ tử đắc thần thông nhất của ta, người có thần thông đệ 
nhất là Mục Kiền Liên.” Chính Đức Phật đã tuyên bố rằng Xá Lợi 
Phất đã đạt được trí tuệ. Người ta cũng xem Ngài như là vị đã thuyết 
nhiều bài kinh trong bộ kinh tạng Pali, và Đức Phật đã tuyên bố là 
những lời thuyết của Xá Lợi Phất không sai khác với giáo thuyết của 
chính Ngài. Ông được xem như là người thứ nhì sau Phật đã chuyển 
bánh xe pháp. 

Người thứ ba là Ma Ha Mục Kiên Liên (Đại Mục Kiền Liên): Ma 
Ha Mục Kiển Liên là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. Mục 
Kiền Liên là một vị đệ tử A-La-Hán có thần thông phép lực bậc nhất 
của Phật. xuất thân từ một gia đình Bà La Môn. Ông gia nhập giáo 
đoàn cùng lúc với Xá Lợi Phất, một người bạn lúc thiếu thời. Ông đã 
giao kết với Xá Lợi Phất, nếu ai tìm được chân lý trước thì phẩi nói 
cho người kia cùng biết. Xá Lợi Phất tìm về với Đức Phật và bèn mang 
Mục Kiển Liên đến gặp Phật để cùng trở thành đệ tử Phật. Ông đã 
nhanh chóng nổi tiếng nhờ vào những năng lực thần thông. Sau khi 
chứng đạo, ông dùng thiên nhãn nhìn thấy mẹ mình bị đọa trong cõi 
ngạ quỷ chịu thống khổ. Phật cho biết: '“Vào ngày trăng tròn kiết hạ an 
cư, đặt lễ Vu Lan Bồn cúng dường chư Tăng, có thể giúp cho vong 
mẫu ngươi giải thoát.” Về sau nầy ông bị ám hại bởi những kẻ thù 
ghét Phật giáo. Về sau Vu Lan Bồn Kinh được gọi là Báo Hiếu Kinh, 
lưu truyền trong dân gian tại các nước Trung Hoa, Việt Nam và Nhật 
Bổn cho đến ngày nay. Trong các tranh ảnh Phật giáo, ông thường 
đứng bên trái Đức Phật, trong khi Xá Lợi Phất bên phải. Bên Trung 
Hoa người ta nói Mục Kiển Liên là hiện thân của Ngài Đại Thế Chí 
Bồ Tát. Mục Kiền Liên được Phật thọ ký sau nầy sẽ thành Phật hiệu là 
Tamala-patra-candana-gandha. 

Người thứ tư là A Nan Đà: A Nan (Hoan Hỷ Vô nhiễm) là anh em 
họ của Phật, em trai của Đề Bà Đạt Đa, và cũng là một trong những 
đại đệ tử. A Nan nổi tiếng là người đệ tử học rộng nhất của Đức Phật. 
Ngài có một trí nhớ toàn hảo và vì thế mà có thể nhớ hết những bài 
thuyết giảng của Đức Phật. A Nan chính là thị giả thân cận nhất của 
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Đức Phật trong suốt 25 năm. Ông nổi tiếng nhờ trí nhớ tuyệt hảo mà 
ông đã nhớ lại hết những thời thuyết pháp của Phật, sau nầy nhờ đó 
mà ghi lại thành kinh điển Phật giáo. A Nan thường được dẫn ra như 
một tấm gương trong các kinh điển vì tính khiêm nhường và lòng tận 
tụy của ông đối với Đức Phật. Ông chỉ nhận phục vụ riêng cho Đức 
Phật sau khi Đức Phật bảo đảm với ông rằng cương vị ấy không mang 
lại cho ông bất cứ ưu thế nào. Tên ông có nghĩa là “Hoan Hỷ” vì ngày 
ông sanh ra chính là ngày Đức Phật thành đạo. Với trí nhớ vô song của 
ông nên ông là người đầu tiên được chọn trùng tụng trong lần kết tập 
kinh điển đầu tiên (4 tháng sau khi Phật nhập diệt). Ông là người binh 
vực nữ quyển. Sau khi Đức Phật từ chối lời khẩn cầu của Di Mẫu Ma 
Ha Ba Xà Ba Đề về việc thành lập Ni đoàn, A Nan đã can thiệp cho 
bà và cuối cùng Đức Phật đã đồng ý cho thành lập Ni đoàn. A Nan là 
con vua Hộc Phạn (em trai của vua Tịnh Phạn). A Nan là em ruột của 
Đề Bà Đạt Đa. Ông được biết đến như là Thiện Hoan Hỷ vì khi ông 
sanh ra mang lại hoan hỷ cho mọi người nên mới được đặt tên là A 
Nan. Ngài là em họ của Phật Thích Ca và cũng là một trong thập đại 
đệ tử của Ngài. Hai năm sau ngày Phật thành đạo, A Nan đã cùng với 
năm vị hoàng thân khác của dòng Thích Ca (Anuruddha, Devadatta, 
Bhaddiya, Bhagu, và Kimbala) đã xin xuất gia với Đức Phật. Khi Đức 
Phật được 55 tuổi ông A Nan đã theo làm thị giả cho Ngài trên hai 
mươi năm. A Nan nổi tiếng nhờ trí nhớ xuất sắc, có khả năng nhớ từng 
chữ trong những thời thuyết giảng của Phật, rồi sau nầy được trùng 
tụng thành kinh điển. Ông được chọn trùng tụng về Kinh điển trong lần 
Đại hội kết tập kinh điển đầu tiên (4 tháng sau ngày Phật nhập diệt). 
Người ta nói chính ngài A Nan đã đọc thuộc lòng những bài thuyết 
pháp của Đức Phật mà về sau được ghi lại thành Kinh Tạng. Ngài là 
vị Tổ thứ hai sau Đại Ca Diếp. Người ta nói ngài A Nan chứng đạo sau 
khi Phật đã nhập diệt và ông sống đến 120 tuổi. Phật thọ ký cho ngài 
sau nầy thành Phật hiệu là Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Phật. Ngài A 
Nan xin được phục dịch Đức Phật với những điều kiện sau đây: Đức 
Phật không ban cho ngài những bộ y mà thiện tín đã dâng cúng cho 
Phật. Đức Phật không ban cho ngài vật thực mà thiện tín đã cúng 
dường cho Phật. Đức Phật không cho phép ngài cùng ở trong một tịnh 
thất với Phật. Đức Phật không cho phép ngài đi cùng với Đức Phật 
những nơi nào mà thí chủ thỉnh Đức Phật. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng 
ngài đi đến nơi nào mà thí chủ thỉnh ngài đến. Đức Phật hoan hỷ cho 


269 


phép ngài được tiến dẫn những vị khách từ phương xa đến viếng Phật. 
Đức Phật hoan hỷ cho phép ngài đến bạch Đức Phật mỗi khi có điều 
hoài nghi phát sanh. Đức Phật hoan hỷ lập lại bài pháp mà Đức Phật 
đã giảng lúc ngài vắng mặt. 

A Nan Đa đã đóng một vai trò hết sức trọng yếu trong kỳ “Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ Nhất” được tổ chức tại thành Vương Xá, trong đó có 
500 vị A La Hán hội họp để trùng tuyên những bài giảng của Đức Phật 
bằng trí nhớ. A Na cũng có mặt nhưng không được tham dự vì Ngài 
chưa chứng quả A La hán, tuy nhiên, đêm trước ngày đại hội, ngài đã 
chứng quả A La Hán và cũng được tham dự. Trong Hội Nghị Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ nhất, ngài A Nan, người đệ tử thân cận nhất của 
Phật trong suốt 25 năm, thiên phú với một trí nhớ xuất sắc. Lúc đầu đã 
không được xếp vào thành viên Hội Nghị. Theo Kinh Tiểu Phẩm, sau 
đó vì có sự phản đối của các Tỳ Kheo quyết liệt bênh vực cho A Nan, 
mặc dù ông nầy chưa đắc quả A La Hán, bởi vì ông có phẩm chất đạo 
đức cao và cũng vì ông đã được học kinh tạng và luật tạng từ chính 
Đức Bổn Sư. Sau cùng A Nan đã được Đại Ca Diếp chấp nhận vào Hội 
Nghị. A Nan đã trùng tụng lại tất cả những gì mà Đức Phật nói. Tuy 
nhiên, tại Hội Nghị nầy, A Nan đã bị các Tỳ Kheo trách cứ nhiều tội 
mà ông đã giải thích như sau: Ông không thể kể lại được hết các giới 
luật nhỏ nhặt mà Đức Phật nói là có thể bỏ bớt sau khi Ngài nhập diệt, 
bởi vì ông quá đau buồn trước sự nhập diệt sắp xấy ra của Đức Bổn 
Sư. Ông phải đạp chân lên áo của Đức Phật lúc vá áo vì không có ai 
cầm giúp ông. Ông đã cho phép nữ giới lễ xá lợi Đức Phật trước những 
người khác vì ông không muốn giữ họ lại lâu. Ông làm như thế cũng là 
để khai trí cho họ, giúp họ mong muốn được cải thân người nam ở kiếp 
sau. Vì bị quỷ ma che mờ tâm trí nên ông đã quên không cầu xin Đức 
Bổn sư cho ông có thể tiếp tục học đạo cho đến suốt đời. Ông đã xin 
cho nữ giới là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề gia nhập Tăng đoàn trái với luật 
lệ, bởi vì bà ta đã nuôi dưỡng Đức Bổn sư khi Ngài còn bé. Ông đã 
không lấy nước uống cho Đức Phật mặc dù ngài đã ba lần đòi uống. 
Ông làm như thế vì bấy giờ nước sông đang đục không thể lấy cho Đức 
Phật uống được. Tuy nhiên, theo bộ Dulva thì Ngài A Nan còn bị gán 
thêm hai tội nữa: Ông đã để cho nam và nữ giới thuộc hàng hạ phẩm 
được xem âm tàng của Đức Phật. Ông nói sự để lộ âm tàng của Đức 
Thế Tôn nhằm giải thoát cho những kẻ còn bận tâm về chuyện ái dục. 
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Lúc Đức Phật còn tại thế, một ngày nọ tôn giả A Nan y phục chỉnh 
tỀ, tay ôm bát đi vào thành Xá Vệ khất thực, ngài đi từng bước đều 
đặn, và mắt nhìn xuống. Sau khi thọ thực xong, ngài tìm nước uống và 
thấy một cái giếng bên đường. Vào lúc ấy có một thiếu nữ thuộc giai 
cấp Chiên Đà La đang lấy nước tại giếng. Tôn giả A Nan đến gần 
giếng rồi đứng lại, mắt vẫn nhìn xuống, hai tay vẫn ôm bát. Cô gái 
Chiên Đà La bèn hỏi: “Bạch ngài cần gì?” Tôn giả đáp: “Xin cho tôi 
một ít nước uống.” Cô gái Chiên Đà Là đáp lại: “Bạch ngài, làm thế 
nào một người con gái Chiên Đà La như tôi có thể dâng nước cho 
ngài? Chí đến cái bóng của chúng tôi, người ở giai cấp cao còn không 
dám dẫm chân lên nữa là. Họ tránh chúng tôi, họ hất hủi chúng tôi, và 
nếu tình cờ thấy chúng tôi là họ phải lập tức đi rửa mặt với nước thơm 
mà còn than vản là hôm nay rủi cho họ phải gặp một người thuộc hạng 
cùng đỉnh. Họ khinh khi chúng tôi như vậy đó.” Tôn giả A Nan bèn 
đáp lại: “Tôi không biết giai cấp cao hay giai cấp thấp. Cô cũng là một 
con người như tôi. Tất cả đều cùng là con người. Tất cả đều có máu đỏ 
như nhau, có gì là khác biệt? Có gì để có thể phân chia? Chính Đức 
Bổn Sư đã dạy là cùng đinh không phải do sanh trưởng, không phải do 
sanh trưởng là Bà La Môn; do hành động trở thành cùng đỉnh, cũng do 
hành động mà trở thành Bà La Môn.” Cô gái Chiên Đà La cảm xúc 
không nói một lời, nghiêng đầu về phía trước, dâng nước đến ngài A 
Nan. Đây là một trong những câu chuyện dài về ngài A Nan, nhưng tôi 
xin tạm kết thúc câu chuyện ở đây để nhấn mạnh rằng đối với người 
con Phật không có vấn để giai cấp, mà chỉ có hành vi thiện ác làm cho 
một người trở thành Bà La Môn hay Chiên Đà La mà thôi. Trong kinh 
Pháp Cú, câu 43, Đức Phật đã dạy: “Chẳng phải cha mẹ hay bà con 
nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện 
làm cho mình cao thượng hơn.” 

Thời Đức Phật còn tại thế, lúc Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng 
sữa bò, A Nan bèn cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La 
Môn để xin sữa. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo A Nan: “Này A 
Nan! Lầm gì cầm bát đứng đây sớm thế?” A Nan đáp: “Cư sĩ, Thế Tôn 
thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa.” Ông Duy 
Ma Cật nói: “Thôi thôi! Ngài A Nan chớ nói lời ấy! Thân Như Lai là 
thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn 
có não gì? Im lặng bước đi, ngài A Nan! Chớ có phỉ báng Như Lai, chớ 
cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai đức lớn và 
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các Bồ Tát từ Tịnh Độ phương khác đếnđây nghe được lời ấy! Ngài A 
Nan! Chuyển Luân Thánh Vương có ít phước báu còn không tật bệnh, 
huống chi Như Lai phước báu nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A 
Nan! Chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó, hàng ngoại đạo Phạm chí 
nếu nghe lời ấy, chắc sẽ nghĩ rằng “Sao gọi là Thầy, bệnh của mình 
không cứu nởi mà cứu được bệnh người khác ư?'* Nên lén đi mau, chớ 
để cho người nghe! Ngài A Nan! Phải biết thân Như Lai, chính là Pháp 
thân, không phải thân tư dục, Phật là bực Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân 
Phật là vô lậu, các lậu đã hết, thân Phật là vô vi, không mắc vào các 
số lượng, thân như thế còn có bệnh gì?” Lúc đó A Nan thật quá hổ 
thẹn tự nghĩ không lẽ ngài gần Phật bấy lâu nay mà nghe lầm ư? A 
Nan liễn nghe trên hư không có tiếng nói rằng: “A Nan! Đúng như lời 
cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trược nên hiện ra 
viêc ấy, để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan! Hãy đi lấy sữa chớ có 
thẹn.” 

Ngài A Nan đã trồng một cây Bồ Đề còn gọi là A Nan Bồ Đề Thụ, 
vì chính ngài A Nan đã trồng nó. Trong thời Đức Phật còn tại thế, thiện 
tín đến thăm viếng Phật đều mang theo bông hay những tràng hoa để 
cúng dường. Trong những lúc Đức Phật đi vắng thì thiện tín đặt những 
thứ hoa ấy trước cửa tịnh thất của Phật rồi ra về. Trưởng giả Cấp Cô 
Độc thấy vậy thỉnh cầu Đại Đức A Nan bạch với Phật tìm một nơi nào 
khác để thiện tín có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật đi 
chu du hoằng pháp. A Nan bèn bạch với Đức Phật cho phép ông lấy 
một hạt Bồ Đề gieo thành cây ngay trước cổng tịnh xá làm biểu tượng 
của Phật cho thiện tín đến lễ bái cúng dường khi Phật bận đi hoằng 
hóa phương xa. Cây Bồ Đề ấy đến nay vẫn còn và được gọi là “cây Bồ 
Đề A Nan.” 

Người thứ năm là U Ba L¡: Ưu Bà L1, một người thợ hớt tóc thuộc 
giai cấp thủ đà la, về sau ông trở thành một trong mười đệ tử nổi bậc 
của Đức Phật, nổi tiếng vì sự hiểu biết và tinh chuyên hành trì giới luật 
của ông. Ông là một trong ba vị trưởng lão trong lần kết tập kinh điển 
lần thứ nhất, và nổi tiếng về việc kết tập Luật Tạng, vì thế ông có 
danh hiệu là “Trì Giới.” Ngài nổi tiếng là đệ nhất giữ giới. Ngài được 
lựa chọn để tuyên tụng Luật Tạng. Lúc đầu Upali chỉ là thợ cạo cho 
các hoàng tử dòng Thích Ca, nhưng sau đó ông gia nhập giáo đoàn và 
trở thành một trong mười đại đệ tử của Phật. Sau khi Đức Phật nhập 
diệt, ông trở thành giảng sư về giới luật cho giáo đoàn. Tưởng cũng 
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nên ghi nhận, trong hội Nghị Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất có 500 vị 
Tỳ Kheo tham dự, trong đó có ngài Đại Ca Diếp, người được trọng 
vọng nhất và là bậc trưởng lão, và hai nhân vật quan trọng chuyên về 
hai lãnh vực khác nhau là Pháp và Luật là ngài A Nan và Ưu Ba Li 
đều có mặt. Chỉ hai phần Pháp và Luật là được trùng tụng lại tại Đại 
Hội lần thứ nhất. Tuy không có nhiều ý kiến dị biệt về Pháp, có một số 
thảo luận về Luật. Trong lần kiết tập đầu tiên này, trưởng lão Ma Ha 
Ca Diếp đã dựa vào những câu trả lời của ông về giới luật mà Phật đã 
giảng dạy trước đó để trùng tuyên thành Luật Tạng của Phật giáo. 

Người thứ sáu là Phú Lâu Na: Phú Lâu Na Di Chất Na Ni Tử, con 
của trưởng giả Ba-Va và một người gái nô lệ. Ông là một trong 1250 vị 
A La Hán đệ tử Phật, cũng là một trong thập đại đệ tử của Phật có biệt 
tài thuyết pháp, và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng Phú 
Lâu Na là vị có biệt tài xuất sắc nhất trong việc giảng pháp trong số 
các đệ tử của Ngài. Lúc thiếu thời ông bị người anh bạc đãi trong 
thương vụ, nhưng ông đã cứu người anh nầy trong một chuyến đắm tàu. 
VỀ sau ông xây một tịnh xá hiến cho Phật. Ông được Phật thọ ký sẽ 
thành Phật đời vị lai với hiệu là Pháp Minh Như Lai. 

Người thứ bảy là Tu Bồ Đề: Tu Bồ Đề, còn gọi là Tu Phù Đê, Tu 
Phu Đê, Tu Bổ Đề, Tu Bổ Để, Tàu dịch là Không Sinh, Thiện Hiện, 
Thiện Cát, hay Thiện Nghiệp. Ông là một trong mười đệ tử lớn của 
Đức Phật. Ông là đệ tử đâu tiên liễu ngộ “tánh không.” Ông cũng là 
một trong những đệ tử của Đức Phật nổi tiếng về trú xứ xa khu nhà cửa 
và bình an, một pháp sư giỏi nhất và một bậc ứng cúng xứng đáng. 
Ông được nổi bậc về lòng bi mẫn và chẳng bao giờ gây chuyện với bất 
cứ ai. Ông cũng là người đương thời chuyên thuyết giảng kinh Ma Ha 
Bát Nhã. Chính Đức Phật đã nói với tứ chúng: “Tu Bồ Đề là một trong 
những đệ tử xuất sắc về tu tập thiển định và không tánh.” Một câu 
chuyện nổi tiếng về việc này là khi Đức Phật trở về từ cung trời Đao 
Lợi, tất cả đệ tử của Ngài đều tới thăm Ngài chỉ trừ Tu Bồ Đề, vì lúc 
đó ông ta đang trụ trong thiển định trong thành Vương Xá, nghĩ rằng 
đâ y là cách vinh danh Đức Phật nhất. Về sau khi ông tới, Đức Phật bèn 
tuyên bố với tứ chúng rằng Tu Bồ Đề là người đầu tiên đến viếng 
Ngài. 

Người thứ tám là Ma Ha Ca Chiên Diên (Đại Ca Chiên Diên): 
Một trong mười đại đệ tử của Đức Phật, được tôn kính là bậc đệ nhất 
nghị luận. Ông là người bản xứ của thành Avanti, thuộc miễn tây xứ 
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Ấn Độ. Ông sanh ra trong gia đình Bà La Môn, và giữ một địa vị cố 
vấn tôn giáo quan trọng cho vị vua của thành nầy. Ông được Đức Phật 
hóa độ và cho quy-y tại thành Xá Vệ, kinh đô của nước Cô Xa La, nơi 
mà nhà vua đã biệt phái ông tới để nghe ngóng về những báo cáo về 
Phật pháp. Sau khi trở thành đệ tử Phật, ông đã trở lại Avanti, và chính 
tại đây ông đã độ cho vị vua và nhiều người khác. 

Người thứ chín là A Nậu Lâu Đà (A Na Luật): A Nậu Lâu Đà, 
một trong mười môn đồ lớn của Đức Phật. Ngài nổi tiếng với Thiên 
Nhãn. Là em họ của Phật Thích Ca và là một trong trong sáu hoàng tử 
của dòng Thích Ca, đệ nhứt thiên nhãn trong số những đệ tử A-La-Hán 
của Phật. Đức Phật thọ ký A Nậu Lâu Đà sau nầy sẽ thành Phật hiệu 
là Phổ Minh Như Lai. Thời Đức Phật còn tại thế, có vị Phạm Vương 
tên Nghiêm Tịnh, cùng với một muôn Phạm Vương khác, phóng ánh 
sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ ngài A Na Luật cúi đầu lễ và hỏi, 
“Thưa ngài A Na Luật! Thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu?” 
A Na Luật liền đáp, “Nhơn giả, tôi thấy cõi Tam thiên Đại thiên Thế 
giới của Phật Thích Ca Mâu Ni đây như thấy trái Am ma lặc trong bàn 
tay vậy.” Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với A Na Luật: “Thưa ngài 
A Na Luật! Thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là 
không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng mà thấy thì khác 
gì ngũ thông của ngoại đạo? Nếu không làm ra tướng mà thấy thì là vô 
vi, lẽ ra không thấy chứ?” Lúc ấy A Na Luật nín lặng. Các vị Phạm 
Thiên nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi đặng chỗ chưa từng có, liền 
làm lễ hỏi ông rằng: “Bạch ngài ở trong đời ai là người có chơn thiên 
nhãn?” Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: “Có Phật Thế Tôn được chơn 
Thiên nhãn, thường ở tam muội, thấy suốt các cõi Phật không có hai 
tướng.” 

Người thứ mười là La Hầu La: Theo Giáo Sư Soothill trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, La Hầu La là đứa con duy nhất của Đức Phật 
và công chúa Da Du Đà La. Người ta nói La Hầu La ở trong thai mẹ 
đến 6 năm, và được hạ sanh trong đêm Đức Phật thành đạo (ngày 8 
tháng chạp âm lịch). Cha của ngài không thấy mặt ngài cho đến khi 
ngài được 6 tuổi. Lúc mới xuất gia ngài theo Tiểu Thừa, nhưng sau khi 
nghe Đức Phật thuyết tối thượng thừa pháp trong pháp hội Pháp Hoa, 
ngài đã theo Đại Thừa. Ngài luôn tái sanh làm con lớn của các vị Phật. 
Có chỗ cho rằng La Hầu La sanh ra trước khi Đức Phật xuất gia. Theo 
truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì ông là con trai duy nhứt của Thái 
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tử Tất Đạt Đa, cũng là một trong mười đệ tử lớn của Phật, được tôn 
kính do công phu mật hạnh của Ngài. Ngài được sanh ra vào ngày mà 
cha của ngài quyết định từ bỏổ đời sống gia đình, và khi công chúa Gia 
Du Đà La hỏi thái từ Tất Đạt Đa phải đặt tên đứa bé là gì, thì Thái tử 
trả lời: “La Hầu La” có nghĩa là sự ràng buộc, cho thấy rằng Thái tử đã 
thấy đứa nhỏ như là căn nguyên của sự luyến chấp vào thế gian. Sau 
khi giác ngộ Bồ Đề, Đức Phật trở về nhà, và công chúa Gia Du Đà La 
đã đưa đứa bé đến đối mặt với ngài và đòi hỏi ngài phải cho đứa bé ấy 
gia sản. Đức Phật không trả lời, nhưng La Hầu La lại theo ngài rời bỏ 
cung điện, và chẳng bao lâu sau đó cũng được thọ giới làm Tăng. Khi 
cha của Đức Phật là vua Tịnh Phạn chống đối việc này thì Đức Phật trả 
lời bằng cách công bố luật mà kể từ đó không ai có thể xuất gia nếu 
không có sự đồng ý của cha mẹ. Sau khi nghe một bài pháp ngắn, La 
Hầu La chứng quả A La Hán. Người ta nói ngài là vị đệ tử hăng hái tu 
học nhất trong số các đệ tử của Phật. 


Buddha s Great Disciples 


Che@ƒƑý Kamous Discples oƒ the Buddha: After attainng 
enlightenment at the age of thirty five, , the Buddha spent the rest 45 
years to move slowly across India until his death at the age of 80, 
widely proclaiming the Buddhist-truth, expounding his teachings to 
help others to realize the same enlightenmernt that he had. During these 
forty-five years, the Buddha had many disciples; however, In the limit 
of this chapter, we only mention some typical people who were very 
closely related to Him. Chief disciples of Sakyamuni Buddha in both 
the Order of Monks and the Order of Nuns. The Buddha's great 
disciples In the Order of Monks include: Monk of long-standing 1s 
Amna-Kondamna. Monk of great wisdom 1s Sariputra. Monk of great 
psychic powers 1s Maudgalyayana. Monk of great austerity 1s Great 
Kasyapa. Monk of divinne vision 1s Anuruddha. Monk of wide 
knowledge and good behavior is Ananda. Monk of good health 1s 
Bakkula. Monk who excels In precepts 1s Upali. Monk who 1s great In 
dharma teaching 1s Puna Manfaniputta. Admonisher of the monks 1s 
Maha-Kappina. Admonisher of the Nuns Is Ananda. Good In self- 
cultivation 1s Rahula. Worthy of offerings Is Subbuti. Excels In 
guarding the sense-doors 1s Nanda. Monk who has a large assembly of 
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followers Is Uruvella. The Buddha”s great disciples in the Order of 
Nuns Include: Nun of long standing 1s MahapraJapati Gotami. Nun of 
great wIsdom 1s Nun Khema. Nun of supernatural powers is Nun 
Uppalavanna. Nun of meditative powers is Nun Nanda. Nun of divine 
vision 1s Nun Sakula. Nun of Dharma teacher is Nun Dhammadina. 
Nun of great supernatural powers 1s Nun Bhaddha Kaccana. Nun who 
excels in the precepts 1s Nun Patacara. Chief Upasakas Iinclude: Great 
alms-giver 1s Sudata. Great HDharma-teacher 1s Cita of 
Macchikasanda. Great In four ways of leading human beings to 
emancipation 1s Hatthaka of Alavi. Great in walting on the Order 1s 
Uggata. Great In unwavering faith 1s Sura Ambattha. Who 1s liked by 
people 1s Jivaka, the physician. Chief Upasikas Include: First female 
lay disciple who took refuge In the Buddha”s teaching 1s SuJata. The 
female lay disciple who was great walting on the Order Is Visaka, 
Migara's mother. The female lay disciple who lived in kindliness 1s 
Samavati. The female lay disciple who had great wide knowledge 1s 
KhuJjuttara. The female lay disciple who had great medifative powers 
1S Uttara. The female lay disciple who had great unwavering faith 1s 
KatIyanI. 

Ten Great Disciples: Among these above mentioned disciples, 
there are ten chief disciples of Sakyamumi: Sariputra (foremost In 
wisdom), Maudgalyayana (foremost In spiritual or supernatural 
powers), Mahakasyapa (foremost In samadhi and disciplines and chief 
of the order), Aniruddha (deva vision), SubhutI (foremost among Arhats 
in understanding and explainng the void of Iimmaterlal), Purna 
(expounding the law), Katyayana (fundamental principles), Upali 
(foremost in observing the precepts and maintaining the rules for the 
order), Rahula (foremost In inconspicuous practice or EsoterIc), 
Ananda (foremost in wide-eruditlon and was famed In his excellent 
hearng and memory). irsí Maha-Kasyapa: Maha-Kasyapa, a 
Brahmin of Magadha who became a close disciple of the Buddha. So 
called because he practiced asceticism In the Uruvilva fÍorest, or 
because he had on his breast a mark resembling the fruit of the papaya. 
According to the Buddhist legends, after the Buddha attained 
Enlightenmernt, he went to Kasi city, then on his way to Magadha, the 
Buddha started his preaching mission, the Buddha met Uruvilva, the 
leader of the FIre-worshipping cult. The Buddha asked for lodging. The 
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leader showed the Buddha to a stone hut and warned him, saying: 
“Inside, a poisonous dragon always appears at mid-night and devours 
any human beIngs present In the room. So, do not regret IÝ you are 
eaten up.” The Buddha then entered the stone hut and sat tranguillly in 
a crossed-legs pose. By midnight, the poisonous dragon made Its 
appearance showing 1fs Jaws and clutching 1ts claws, but 1t could not 
harm the Buddha. The following day, beyond the expectation of the 
heretic ascetics, the Buddha was unhurt in the stone hut. They were 
more than surpirsed. The leader of the cult then consulted the Buddha 
on the ways of proper practice. Owing to the discourse on Flire that 
Kassapa became enlightened and wanted to become the Buddhaˆs 
disciple. The discourse 1s as follows: “Thus have I heard. The Blessed 
One was once staying at Gaya Sisa with a thousand Bhiksus. There he 
addressed the Bhiksus: "Bhiksus! All 1s on fire. And what all 1s on fire? 
The eye, Bhiksus, 1s on fire. Forms are on fire. Eye-conscIousness 1s on 
fire. Eye-contact Is on fire. Feeling which pleasant or painful, or 
neither pleasant nor painful, arising from eye-confact 1s on fire. With 
what 1s it burning? Burning with the fire of lust, the fire of hate, 
1pnorance, bìrth, decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and 
desparr. So I declare: The ear, the nose, the tongue, the body, the 
mind... 1s on fire. Seeing thus, Bhiksus, a well-taught Ariyan discIple 
ge(s disgusted with the eye, forms, eye-consciousness, eye-confact, 
feeling.... He gets disgusted with the ear, odor, nose-conscIousness, 
nose-contact... the body, tactile obJects, body-consciousness, body- 
contact the mind, mental obJects, mind-consciousness, mind-contact 
and any feeling that arises. With disgust, he gets detached; with 
detachmernt, he 1s liberated. When he 1s liberated, there 1s knowledge 
that he 1s liberated. And he understands: “Birth 1s destroyed, the holy 
life 1s lived, what should be done 1s done, there 1s no more of this state 
After hearing the wonderful dharma from the Buddha In his 
ever convincing tone, and under the transforming Influence of his øgreat 
virtues, Uruvilva was now totally convinced. He was determined to 
give up what he had learned in the past and led 500 disciples to take 
refuge in the Buddha. After the Buddha converted Uruvilva and his 
five hundred disciples, he also expounded to them the Four Noble 
Truths. Each of them was filled with Joys of the Dharma. After learning 
the wonderful dharma, these heretics, who worshipped fire previously, 
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firmly realized theIr ignorance. They showed their determination by 
throwing therr fire-worship paraphernalia Into the Nilajan River. These 
paraphernalia drited to the place where Uruvilva's two younger 
brothers were staybg. One was Nakasyapa and the other Gayakasyapa. 
They were both believer of the fire-worshipping cult. They recognized 
the paraphernalia as belonging to their elder brother. Fear of any 
accident that might have occurred to their elder brother, they each 
brought with them 250 disciples and rushed to their elder brother”s 
place. When the brother met, they were totally surprised because both 
Uruvilva and his disciples all appeared as monks, putting on the monk”s 
robe (Kasaya). Uruvilva then gave an account of how he was 
converted. The two brothers also listened to the preaching of the 
Buddha and fñinally took refuge In the Buddha. So the Buddha 
converted and accepted the three Kasyapa brothers and their one 
thousand followers as his disciples, who had by now organized Into a 
huge body of monks. They left the fire-worship venue and headed 
towards Vulture Peak In Rajagrha. This long procession of monks on 
the move caught the attention of the entire kingdom of Magadha. King 
Bimbisara and all the people of RaJagrha took part in the welcome 
procession, which extended for five miles to the foot of the Vulture 
Peak. He was renowned for his ascetic self-discipline and moral 
strictness. Thanks to the qualitles right after the death of the Buddha, 
he was asked to reside at the First Council and to take over leadership 
of the Sangha. He was considered (reckoned) as the first of 2§ Great 
Anclent Patriarchs Indian Zen. He was regarded as the Flirst Patriarch 
†rom the sfory of the “transmission” of the Mind-seal when the Buddha 
held up a golden flower and Maha-Kasyapa smiled. Maha-Kasyapa 1s 
said to have become an Arhat after being with the Buddha for eight 
days. After his death he Is repu(ed to have entrusted Ananda with 
leadership of the Order. Later on, he Is to reappear as Buddha 
Samantaprabhasa. 

Second, Saripufra: Sariputra was one of the ten major disciples of 
the Buddha, the foremost in wIisdom among his Arhat disciples. He was 
born at Nalandagrama, the son of Sarika and Tisya, hence known as 
Upatisya; noted for his wisdom and learning; he 1s the right-hand 
attendant on SakyamunI. The followers of the Abhidharma count him 
as their founder and other works are attributed, without evidenece, to 
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him. He figures prominently In certain sufras. He 1s said to have died 
before his Master; he 1s represented as standing with Maudgalyayana 
by the Buddha when entering nirvana. He 1s to appear as Padmaprabha 
Buddha. At that time, the Buddha sent forth the first ó0 Arahants to 
proclaim the Dharma to the world. The Arahant Assaji went on his 
round for alms In RaJagaha, where he met SarIputra, who was aftracted 
by his calm appearance. After offering him a seat and water, SarIputra 
exchanged courteous greeting with the holy monk and said: 
“Venerable! Calm and serene are your sense-organs, clean and clear 1s 
the hue of your skin. For whose sake have you renounced the world? 
Whose doctrine do you profess?” AssIji responded: ““There 1s, friend, 
the Great Recluse, the son of the Sakyas, under that Blessed One I 
have gone forth. It 1s his Dharma that I profess. Ï am but new to the 
training. I cannot explain the Dharma In detail to you.” However, 
Sariputra kept on requesfting the Veneralbe to say something about the 
Dharma according to his ability. AssI]i Just uttered four-line stanza, 
skillfully sumnming up the escence of the Buddha”s doctrine, the Law of 
Dependent Arising and the Four Noble Truths: “Of all things that 
proceed from a cause, their cause the Tathagata has explained, and 
also theIr cessation, thus teaches the Great Recluse.” On hearing the 
first two lines, Sariputra was enlightened Iimmediately. He attained 
Sfream Entrant. He then went back to tell his friend, Moggalana, who 
also became a Stream Entrant at the conclusion of the stanza. They 
went to Veluvana to see the Buddha. A fortnight after the Buddha 
accepted them as his disciples, they both became Arahants. The 
Buddha told his Order: “Monks, chief among my disciples who have 
won great wisdom 1s Sariputra, and chief among those who have 
achieved psychic power 1s Moggallana.” He was declared by the 
Buddha to be the foremost of his disciples in attainment of wisdom. He 
was also highly regarded because there are a number of discourses In 
the Pali Canon spoken by him, and a declaration by the Buddha that 
Saripufra”s words fully accord with his own doctrine. He was regarded 
as second only to the Buddha In turning the Wheel of the Law. 

Thứnd, Mahainaudgalyayana: Mogsallana was one of the ten majJor 
Athat disciples of the Buddha. Maudgalyayana has the greatest 
supernatural power (miraculous powers) among all of Buddhaˆs Arhat 
disciples. He came from a Brahmin family. He entered the Buddhist 
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order at the same time with Sariputra, a friend since youth. He agreed 
with Sariputra that whoever first found the truth would reveal it to the 
other. Sariputra found the Buddha and brought Maudgalyayana to him; 
the former 1s placed on the Buddha's right, and the latter on his left. He 
soon became famous (noted) for his supernatural (miraculous) powers 
or abilities. After he attained arhatship, he observed with his deva-eye 
and found that his mother had fallen Iinto the realm of the pretas 
(hungry-ghosts) In great suffering. The Buddha advised him to make 
offerings to monks at the Ullambana festival on the last day of theIr 
retreat. It could deliver his mother from suffering. Later he was 
murdered shortly before the death of the Buddha by enemiles of 
Buddhism. The Ullambana Sutra was later termed the Sutra of Filial 
Piety and has been popular among the Chinese, Vietnam and Japan to 
this day. In Buddhist pictures, he 1s always standing at the left of 
Sakyamum, while Sarputra being on the rpht In China, 
Mahasthamaprapta 1s said to be a form of Mahamaudgalyayana. The 
Buddha predicted that when Maudgalyayana 1s reborn, he 1s the 
Buddha with his title of Tamal-patra-candana-gandha. 

Fourth, Ananda: Ananda was a cousin of ShakyamunI, a younger 
brother of Devadatta; he was noted as the most learned disciple of the 
Buddha. He had a perfect memory and thus was capable of recalling all 
of the Buddha”s sermons, one of the Buddha's ten great disciples. 
Ananda served as the Buddha”s personal attendant during the last 
twenty-five years of his life. He was famous for his excellent memory 
and 1s supposed to have memorized all the Buddha's sermons, which 
were later recorded as sutras. Ananda 1s often extolled (praised) In the 
canonical writings for his humility and devotion toward the Buddha. He 
first took hIs positon of a personal attendant after the Buddha had 
assured him he would acquired no advantages as a result of his 
position. HIs name means “reJoicing,` because he was born on the day 
the Buddha realized Buddhahood. With his flawless memory, he was 
chosen to recite the Dharma at the FIrst Council (4 months after the 
cremation of Buddha sacred body). Ananda was more than any other an 
advocate for the cause of women. After the Buddha I1nitially refused a 
request by his stepmother Mahaprajapati that he allow her and other 
women to be ordained, Ananda interceded with the Buddha on her 
behalf, and the Buddha eventually agreed to Institute ordination for 
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women. Ananda was the son of Dronodana-raJa (a younger brother of 
King Suddhodana). Ananda was a younger brother of Devadatta. He 
was known as Sundarananda or Beautful Nanda, as he was born 
bringing happiness to all his kinsfolk, he was named Ananda. He was a 
cousin of Sakyamuni and one ofthe Buddha”s ten great disciples. In the 
second year of the Buddha's ministry, Ananda entered the Sangha 
together with the other Sakya Nobles (Anuruddha, Devadatta, 
Bhaddiya, Bhagu, and Kimbala). When the Buddha was fifty-five years 
old, Venerable Ananda became his chief attendant (he was personal 
aftendant to the Lord Buddha for more than twenty years). Ananda 
volunteered to become a personal attendant for Lord Buddha on 
condition the Buddha would grant the following eight things. Ananda 
was famous (famed) for his extraordinary (excellent) memory, capable 
of remembering every word ever spoken by the Buddha In his sermons, 
which were later recorded as sutras. Who was chosen fo recite the 
Dharma at the First Council 4 months after the cremation of Buddha 
sacred body. He 1s said to have recited all the Buddhas's sermons 
which were later recorded as “Basket of Buddhist Scriptures.” He was 
the second patriarch In India, after Mahakasyapa. Ananda 1s said to 
have attained enlightenment after the passing of the Buddha and to 
have lived to the age of 120. The Buddha predicted that Ananada will 
become a Buddha named Saga-ravara-dhara-buddhi-vikridi-tabhidjina. 
Ananda begsed to serve the Buddha with the following conditions: The 
Buddha should not give him robes which people offered to the Buddha. 
The Buddha should not give him food which people offered to the 
Buddha. The Buddha should not allow hìm to dwell in the same 
†ragrant chamber. The Buddha should not take him with him wherever 
the Buddha 1s Iinvited. The Buddha should kindly go with hm wherever 
he 1s Invited. The Buddha should give him permission to introduce 
Visitors that come from afar to see the Buddha. The Buddha should 
kmdly grant him permission to approach him whenever any doubt 
should arise. The Buddha should kindly repeat to him the discourses 
that were declared in his absence. 

Ananda also played a crucial role In the “First Buddhist Council” 
held at Rajagrha, at which 500 Arhats assembled to recite the 
discourses of the Buddha from memory. Ananda had been presented at 
most of these, but he had not yet attained arhathood, and so was 
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Iinitially excluded from the council. He became an arhat on the night 
before the council, however, and so was able to attend. In the FlIrst 
Council, Venerable Ananda, the closest disciple and the attendant of 
the Buddha for 25 years. He was endowed with a remarkable memory. 
First Ananda was not admitted to the First Council. According to the 
Cullavagga, later other Bhikhus obJected the decision. They strongly 
1nterceded for Ananda, though he had not attained Arhathood, because 
of the high moral standard he had reached and also because he had 
learnt the Dharma and vinaya from the Buddha himself. Ananda was 
eventually accepted by Mahakasyapa Into the Council, and was able to 
recite what was spoken by the Buddha (sutras and doctrines). However, 
Ananda was charged by other Bhikshus several charges which he 
explained as follows: He could not formulate the lesser and minor 
precepts, as he was overwhelmed with grief at the Imminent death of 
the Master. He had to tread upon the garment of the Master while 
sewing It as there was no one to help him. He permitted women to 
salute first the body of the Master, because he did not want to detain 
them. He also did for their edification. He was under the influence of 
the evil one when he forgot to request the Master to enable him to 
continue his study for a kalpa. He had to plead for the admission of 
women Info the Order out of consideration for Mahaprapati Gautami 
who nursed the Master In his Iinfancy. However, according to the 
Dulva, two other charges also seem to have brought against Ananda. 
He failed to supply drinking water to the Buddha though he had thrice 
asked for 1t. He said that the water of the river at that time was muddy, 
not potable for the Buddha. He showed the privy parts of the Buddha to 
men and women of low character. He said that the exhibition of the 
pTIVy parts of the Buddha would rid those concerned of their sensuality. 

At the time of the Buddha, one day Venerable Ananda donned his 
robe with neatness and care and taking bowÏl in hand entered the cIty of 
Savatthi with measured steps and downcast eyes. After he had finsihed 
his meal, he searched for water and saw a well by the roadside. At that 
time, a Chandala maid was drawing the water at the well. Venerable 
Ananda approached the well and stood with downcast eyes, holding the 
bowl with both arms. The girl asked: “What do you need?” Ven. 
Ananda replied: “Please give me some water.” The Chandala maid 
replied: “How can I, a Chandala girl, offer you water? The people of 
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high class dare not trample even our shadows. They avoid us, they 
spurn us, and 1f by chance they see us, they wIll rush to the bathroom to 
wash their face with perfumed water, lamenting “O bad luck, we have 
seen an outcast” in such a contemptuous mamner do they look down 
upon us.” Venerable Ananda replied: “[ know not of hiph and low 
caste, you are Just as muụch a human being as I am. All human beings 
are alike. We all belong to the common race of mankind. Our blood 1s 
red. What difference 1s there? What distinction can there be? I have 
learned from my Teacher that not by birth 1s one an outcast, not by 
birth 1s one a Brahmin; by deed one becomes an outcast, by deed one 
becomes a Brahmin.” The Chandala was so impressed and could not 
say a word, but bending forward and graciously offered water to 
Venerable Ananda. This 1s one of the long storles about Ananda; 
however, Ï Just want to conclude the story ripht here to emphasIze that 
to Buddhist disciples, there does not exist a so-called “caste system”, 
only good and bad deeds will make a person a Brahmin or a Chandala. 
In the Dhammapada Sutfa, sentence 43, the Buddha taught: “What 
neither mother, nor father, nor any other relative can do, a well- 
directed mind can do one far greater good.” 

At the time of the Buddha, once when the World Honoured Ône 
had a slight Indisposition and needed some cow milk, Ananda took a 
bowl and went to a Brahmin family where he stood at the door. 
Vimalakiri came and asked Ananda: “Why are you out so early 
holding a bowl In your hand?” Ananda replied: “Venerable Upasaka, 
the World Honoured One 1s slightly indisposed and wants some cow 
milk; this 1s why I have come here.` Vimalakirti said: “Stop, Ananda, 
stop speaking these words. The Tathahata's body 1s as strong as a 
diamond for He has cut off all evils and has achieved all good. What 
kínd of indisposition and trouble doe He still have? Ananda, do not 
slander the Tathagata and do not let other people hear such coarse 
language. Don not let the god (devas) as well as the Bodhisattvas of 
other pure lands hear about It. Ananda, world ruler (cakravartI) who 
has accumulated only a few litle merits 1s already free from all 
ailments; how much more so 1s the Tathagata who has earned countless 
merits and has achieved all moral excellences? Go away, Ananda, do 
not cover us all with shame. Ifthe Brahmins heard you they would say: 
“How can this man be a saviour 1f he cannot cure his own 1lÌness; how 
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can he pretend to heal the sick?” Get away unnoticed and quickly and 
do not let others hear what you have said. Ananda, you should know 
that the body of the Tathagata 1s the Dharmakaya and does not come 
from (the illusion of) thought and desire. The Buddha 1s the World 
Honoured One (Bhagavat); His body 1s above and beyond the three 
realms (of desire, form and beyond form) and 1s outside the stream of 
transmigrafory suffering. The Buddha body 1s transcendental (we wel) 
and 1s beyond destiny. How then can such a body be 1lI?* At that time, 
Vimalakirtis words covered him with shame and he asked himself If 
he had not wrongly understood the Buddhaˆs order. 'Thereat, a volce 
was heard ¡In the aIr above, saying: “Ananda, the upasaka 1s right, but 
since the Buddha appears in the five kasaya (or periods of turbidity on 
carth), He uses this (expedient) method (upaya) to liberate living 
beings. Ananda, go and beg for the cow milk without shame.” 

Ananda planted a Bodhi tree called Ananda's Bodhi Tree, so called 
because 1t was Venerable Ananda who was responsible for the planting 
Of the tree. In the absence of the Buddha, devout followers, who used 
to bring flowers and garlands, laid them at the entrance to the fragrant 
chamber and departed with much reJoicing. Anathapindika heard of 1t 
and requested Venerable Ananda to Inquire from the Buddha whether 
there was a possIbility of finding a place where his devotees might pay 
obeisance to the Buddha when he Is away on his preaching fours. 
Venerable Ananda mentioned this matter to the Buddha and asked I1f 
he might bring a seed from the great Bodhi Tree and plant at the 
enfrance to Jetavana, as a symbol of the Buddha for people to pay 
homage when the Buddha was on his preaching tours. The Buddha 
agreed. The tree that sprang up In that place was known as the Ananda- 
Bodhi. 

Hựth, Upali (Oupali): Upali was a barber of Sudra caste, who 
became one of the ten oufstanding disciples of Sakyamuni, famous for 
his knowledge and practice of the Vinaya. He was one of the three 
sthaviras of the first Synod, and reputed as the principal compiler of the 
Vinaya, hence his tile “Keeper of the laws.”. He was one of 
Sakyamuni”s ten major disciples, known as the foremost In observing 
the precepts. He was from a humble origin. Who was chosen to recIte 
the Vinaya. Upali was orIginally a barber for all Sakya princes, but he 
Joined the Sangha and became one of the ten most Importfant discIples 
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of the Buddha. After the Buddha”s death he became the chief Vinaya 
master of the order. It should be noted that in the FIirst Counc1l, there 
were 500 Bhiksus, among them Maha-Kasyapa was the most respected 
and elderly monk, and two very Important persons who specialized In 
the two different areas which are sutras and vinaya were present. One 
was Ananda and the other was Upali. Only these two sections, the 
Dharma and the Vinaya, were recited at the First Council. Though 
there were no differences of opinion on the Dharma, there was some 
discussion about the Vinaya rules. In the first Buddhist CouncIl, 
Mahakashyapa based on Ủpali"s responses concerning the Buddha”s 
teachings on regulations for the reciting ofthe Vinaya-pitaka. 

Sixth, Purna: Purnamalitrayaniputra, or Malitrayaniputra, son of 
Bhava by a slave girl, offten confounded with Maitreya. One of the 
1250 Arhat disciples of the Buddha. He was also one of the ten great 
disciples of the Buddha. He was the chief preacher among the ten 
pñncipal disciples of Sakyamumi, and Sakyamumi Buddha himself said 
that Purna was the most skilled in exposition of the Dharma among his 
man disciples. When he was young, he was ill-treated by his brother, 
engaged In business, but he saved his brother from shipwreck by 
conquering Indra through samadhi. He built a vihara (monastery) for 
Sakyamumi. The Buddha predicted that he would become a Buddha 
tiled Dharmaprabhasa. 

Seventh, Subhuíi: Subhutl, also called Well-Appearing, one of the 
ten great disciples of the Buddha. He 1s thought to have been first In his 
understanding of sunyata, or the void. He was pre-eminent In 
compassion and that he never quarreled with anyone. He 1s also the 
foremost of the Buddha”s disciples in dwelling In remoteness and 
peace, and the best expounder of the dharma and foremost among 
those worthy of alms. He 1s the principal interlocutor in the 
Mahaprajnaparamita sutra. The Buddha declared to his assembly that: 
“Subhuti 1s the foremost among his discIples 1n the practice of 
concenftration on emptiness.” AÁ famous story about Subhuti on this 
states that when the Buddha returned from Trayastrimsa Heaven all his 
disciples went to see him except Subhuti, for at that trne Subhuti still 
remained in meditation in Rajagrha, figuring this 1s the best way to 
honor the Buddha. Later when he arrived, the Buddha declared that 
SubhutI was the first to greet him. 
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Eighth, Mahakatyayana: Mahakatyayana was one of Sakyamuni”s 
ten great (principal) disciples, respected as the foremost in debate. He 
was a nafive of AvantI in western India. A Brahman by birth, he held a 
posltlon as religlous advisor to the local king. He was converted at 
Sravasti, caplital of Kosala, where he had been sent by the ruler of 
Avanti, who had heard reports of Sakyamuni Buddha”s teachings. After 
becoming Sakyamunis disciple, he returned to Avanti, where he 
converted the king and many others. 

Ninth, Aniruddha: Anuruddha was one of the ten great discIples of 
the Buddha. He 1s known for his possession of the divine eye. He was a 
cousin of Sakyamuni and was one of the six princes in the Sakyamuni 
Buddha throne to cultivate the Way. He had the greatest vision (deva 
insight) among all Buddha's Arhat disciples. The Buddha predicted 
Anuruddha to reappear as the Buddha Samantaprabhasa. At the time of 
the Buddha, a Brahma called “The Gloriously Pure'" together with an 
enfourage of ten thousand devas sent off rays of light, came to 
Anrruddhaˆs place, bowed their heads to salute him and asked: “How 
far does your deva eye see?” Aniruddha replied: “Virtuous one, [ see 
the land of Sakyamuni Buddha in the great chiliocosm like an amala 
frut held in my hand” Vimalakrri (suddenly) came and said: 
“Anruddha, when your deva eye sees, does 1í see form or 
formlessness? IÝ it sees form, you are no better than those heretics who 
have won five supernatural powers. If you see formlessness, your 
deva eye Is non-active and should be unseeingˆ. Aniruddha kept silent. 
And the deva praised Vimalakirti for what they had not heard before. 
They then paid reverence and asked him: “ls there anyone in this 
world who has realized the real deva eye?” Vimalakirti replied: “here 
1s the Buddha who has realized the real deva eye; He 1s always In the 
state of samadhi and sees all Buddha lands without (g1ving raise to) the 
duality (of subJective eye and obJective form)”. 

Tenth, Rahula: According to Professor Soothill in The Dictionary 
of Chinese-English Buddhist Terms, he 1s supposed to have been In the 
womb for six years and born when his father attained Buddhahood; also 
said to have been born during an eclipse, and thus acquired his name, 
though it is defined In other ways; his father dịd not see him tilÏ he was 
six years old. He became a disciple of the Hinayana, but 1s said to have 
become a Mahayanist when his father preached this final perfect 
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doctrine, a statement gainsaid by his being recognized as founder of 
the Vaibhasika School. He 1s to be reborn as the eldest son of every 
Buddha, hence 1s sometimes called the son of Ananda. Another source 
Itrom Mahayana Buddhism said that Rahula was the only son of 
Sakyamun and Yasodhara and was born before the Buddha”s 
renunciation of the world. He was the only chỉd of Siddhartha 
Gautama, one of the Buddhaˆs ten maJjor disciples, respected as the 
foremosf 1n Inconspicuous practice (mật hạnh). According to Buddhist 
tradition, he was born on the day his father decided to leave the 
household life, and when his wife Yasodhara asked him what the boy 
should be named, he repled, “Rahula” (Eetter), indicating that he 
perceived the child as a potential source of mundane attachment. After 
his awakening (Bodhi), the Buddha returned to his family, and 
'Yasodhara sent the boy to confront him. He demanded that he be given 
his Inheritance. The Buddha made no response, but Rahula followed 
him to leave the palace, and he was soon ordained as a monk. When 
the Buddha”s father Suddhodana protested, the Buddha responded by 
promulgating a rule that henceforth no one could be ordained without 
parental permission. After hearing the Smaller Discourse Spoken to 
Rahula, he became an Arhat. He was said by the Buddha to be the 
foremost among his disciples in eagerness to learn. 
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Chương Ba Mươi 
Chapter Thirty 


Những Đệ Tử Nổi Tiếng Vào Thời Đúc Phật 


Những Đệ Tử Nổi Tiếng Trong Tăng Chúng Tỳ Kheo: Tưởng 
cũng nên ghi nhận là sau khi giác ngộ vào năm 35 tuổi, đức Phật đã đi 
khắp các miễn Ấn Độ trong suốt 45 năm, đem chân lý Phật rộng 
truyền khắp nơi, giảng pháp giúp người giải thoát cho đến lúc Ngài 
nhập diệt vào năm 80 tuổi. Trong suốt 45 năm này, đức Phật có rất 
nhiều đệ tử trong Tăng chúng Tỳ Kheo; tuy nhiên, trong hạn hẹp 
chương sách này, chúng ta chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có quan 
hệ rất gần với Ngài mà thôi. Người thứ nhất là Da Xá: Da Xá là đệ tử 
thứ sáu của Đức Phật. Sau khi giác ngộ và giải thoát tại Bồ Để đạo 
tràng, Đức Phật đi đến thành Ca Thị, tại đây Ngài gặp một thiếu niên 
tên Da Xá. Do bị người yêu ruồng rẫy nên hết sức bi phẫn muộn 
phiền, đến nỗi tâm thần bấn loạn, chạy lang thang đây đó cho đổ buồn. 
May mắn, Da Xá gặp được Phật Đà trang nghiêm, nghe được lời giảng 
pháp của Đức Phật nên thấu triệt rằng tất cả vạn sự vạn vật trên thế 
gian đều vô thường, không có gì bền lâu, nên Da Xá quỳ xuống chân 
Thế Tôn khẩn cầu Ngài cho xuất gia để trở thành đệ tử thứ sáu của 
Phật. Sau khi Da Xá và cha mẹ xin làm đệ tử Phật thì năm mươi nguời 
bạn của Da Xá trong thành Ca Thi cũng được cảm hóa bởi lòng từ bi 
và trí tuệ của Đức Phật, cùng nhau đến kính thỉnh Đức Phật cho họ 
xuất gia. Đây là nhóm Tăng đoàn xuất gia lớn đầu tiên kể từ sau khi 
Phật đắc đạo. Người thứ nhì là Ca Lâu Đà Di: Còn được gọi là Ca Lưu 
Đà Di, Ca Lộ Na, Ca Lư, Hắc Ưu Đà Di. Ca Lâu Đà Di là vị Tỳ Kheo 
da đen bóng. Hiện tại chúng ta không có nhiều chỉ tiết về, chỉ biết 
người ta nói ông là thầy dạy học của Phật Thích Ca lúc Ngài còn là 
thái tử, về sau nầy ông trở thành một trong những đệ tử đầu tiên của 
Phật. Người thứ ba là Châu Lợi Bàn Đà Già: Còn được gọi là Bàn 
Đặc, Châu Lợi Bàn Đặc, Châu Lợi Bàn Đặc Già, Châu Lợi Bàn Thố, 
Kế Đạo, Tiểu Lộ, Châu Đồ Bán Thác Ca. Vào thời Đức Phật còn tại 
thế, có hai anh em sinh đôi, một tên Bàn Đặc, và một tên Châu Lợi 
Bàn Đà Già (Châu Lợi Bàn Đặc). Người anh thì thông minh lanh lợi, 
người em thì đần độn đến nỗi không nhớ cả tên mình, nhưng sau nầy 
người em trở thành một trong những đại đệ tử của Đức Phật, và cuối 
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cùng đắc quả A La Hán. Châu lợi Bàn Đà Già là một thanh niên trì 
độn, ai cũng xem thường anh ta, nhưng Đức Phật vẫn xem anh ta như 
mọi người. Ngài đặn dò A Nan đặc biệt giúp đỡ anh ta. A Nan tốn rất 
nhiều công sức dạy anh ta tụng kinh niệm chú. Anh ta niệm đến câu 
cuối thì quên câu đầu. A Nan báo lại với Phật. Phật nghĩ chỉ còn cách 
tự mình giáo hóa anh ta, bắt anh tụng mãi bốn câu kệ đơn giản nhất. 
Tuy Châu Lợi Bàn Đà Già đã cố công chăm chỉ và ráng nhớ, nhưng trí 
lực của anh quá kém, vẫn không thể học nỗi bốn câu kệ. Đông đạo cho 
rằng người này tu đạo không có triển vọng, nhưng Đức Phật quyết 
không bổ một chúng sanh nào, Ngài vẫn tiếp tục dạy dỗ anh ta. Phật 
dạy anh ta: “Khi ngươi cầm chổi quét nhà hoặc giặt giữ áo quần của 
các Tỳ kheo, vừa làm việc, vừa đọc niệm sáu chữ “la quét dọn, ta 
phẩy bụi.” Rốt cuộc Châu Lợi Bàn Đà Già nhớ được sáu chữ “Ta quét 
dọn, ta phẩy bụi,” lâu ngày công phu chín muôi, anh ta nhờ thế tỉnh 
ngộ được bụi bặm trong lòng phải dùng trí tuệ dọn sạch, bỗng nhiên 
anh được khai ngộ. Người thứ tư là Ly Bà Đa: Ly Bà Đa là tên của một 
vị Tỳ kheo Ấn Độ. Còn được gọi là Hạt Lệ Phiệt Đa, Lợi Ba Ba, Ly 
Ba Đa, Ly Bách Lê Bà Đa, hay Ly Việt. Theo truyền thống Phật giáo 
thì Lợi Ba Ba là tên của một vị sư Ấn Độ, một vị ẩn sĩ Bà La Môn, là 
đệ tử của Đức Phật Thích Ca, về sau đắc thành Phổ Minh Như Lai. 
Ngài là vị chủ trì Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần hai. Tuy nhiên, theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, Lợi Ba 
Ba là vị đương thời với vua A Dục, được nói đến trong lần kết tập kinh 
điển lần thứ ba. Người thứ năm là Ương Quật Ma La: Một môn đồ Bà 
La Môn, người đã tu tập sai lầm bằng cách giết người và đeo chuỗi 
được xâu lại bằng những ngón tay của những người chết, và coi 
chuyện sát hại người là một hành động tín ngưỡng linh thiêng. Sau khi 
ông giết 99 người, người thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. Trong khi 
đang đuổi giết mẹ, thì Đức Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà 
đuổi theo Phật. Đức Thế Tôn đã thị hiện phép thần thông nên dù đã cố 
gắng hết sức Ương Quật vẫn không đuổi theo kịp những bước đi rất 
bình thường của Thế Tôn. Ương Quật bèn nói: “Hãy dừng lại, này ông 
Sa Môn, hãy dừng lại!” Thế Tôn trả lời: “Ta đã dừng bước rồi, này 
Ương Quật Ma La, ngươi cũng vậy, hãy dừng lại đi!” Ương Quật lấy 
làm kinh ngạc trước câu trả lời ấy bèn nói với Thế Tôn: “Này ông Sa 
Môn! Trong khi ông đang đi sao ông bảo “Ta đã dừng lại và đối với 
tôi tôi đã dừng lại rồi thì ông lại nói chưa dừng. Vậy xin hỏi ông: “Thế 
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nào là ông đang dừng bước, nhưng tôi lại không dừng?” Đức Thế Tôn 
đáp: “Này Ương Quật Ma La! Ta đang dừng bước, sau khi từ bổ gậy và 
đao kiếm đối với tất cả chúng hữu tình. Chỉ có ngươi là tàn ác đối với 
muôn loài, vì thế nên nói ta đã dừng bước còn ngươi vẫn chưa dừng.” 
Sau vài câu trao đối với Phật, ông được Phật cảm hóa. Hối hận vì 
những tội lỗi của mình, ông bèn xin gia nhập Tăng đoàn. Với thiên 
nhãn thông, Phật nhìn thấy có thể hóa độ được ông trở thành A La hán 
vì những thiện nghiệp trong những đời trước của ông. Theo kinh điển 
Phật thì một ngày nọ trong khi đang khất thực trong vùng, Phật xuất 
hiện trước nhà của Ương Quật Ma La, trong khi ông nầy đang đuổi giết 
mẹ, khi thấy Phật Ương Quật bèn đuổi theo để giết Phật. Cứ chạy theo 
Phật mà không bắt kịp, Ương Quật bèn la to lên kêu Phật dừng lại, 
dừng lại! Phật bèn đáp lại rằng: “Nầy Ương Quật! Ta đã dừng lại từ 
lâu và đang đợi nhà ngươi đây! Tuy nhiên, vấn đề là ngươi không chịu 
dừng lại.” Sau đó Phật giải thích cho Ương Quật thế nào là “Dừng 
lại.” Cuối cùng Ương Quật hiểu và cải đạo thành Phật tử và cuối cùng 
sau khi dụng công tu tập ông đã đắc quả A La Hán. 

Người thứ sáu là Tô Bạt Đà La: Người đệ tử cuối cùng của Đức 
Phật là Tô Bạt Đà La. Khi Đức Phật sắp nhập diệt, có một ngoại đạo 
tên là Tô Bạt Đà La, đã 120 tuổi, nghe tin Phật sắp viên tịch nên đến 
xin Ngài khai mở. Chúng Tỳ kheo sợ ông quấy rầy, ngăn không cho 
vào gặp, nhưng Đức Phật đồng ý tiếp ông. Đức Phật bảo Tô Bạt Đà 
La: “Những người tu đạo phải nhận thức về Tam Pháp Ấn (1. Chư hành 
vô thường, 2. Chư Pháp vô ngã, 3. Niết bàn tịch tĩnh). Đây là ba pháp 
ấn kiểm nghiệm chân lý. Chỉ cần tu tập Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, 
Thập Nhị Nhân Duyên, là có thể được giải thoát tự tại.” Tô Bạt Đà La 
xin quy-y theo Phật, và trở thành người đệ tử cuối cùng của Ngài. 
Người thứ bảy là VIILTân Đầu Lô Phả La Đọa: Còn được gọi là Tân 
Đầu hay Tân Đầu Lư. Hiện tại chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Tân 
Đầu Lô Phả La Đọa, chỉ biết ông là đệ nhứt tôn giả trong 16 vị La 
Hán, mãi mãi an trụ trên núi, hiện tướng tóc bạc mày dài. Người thứ 
tám là Ma Ha Câu Hy La: Ma Ha Câu Hy La là cậu của Xá Lợi Phất. 
Ông là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Có một hôm, Đức 
Phật đang thiển định trong một hang đá trên núi Linh Thứu, cậu của 
Xá Lợi Phất là Ma Ha Câu Hy La đến bái kiến và đàm luận chân lý 
với Đức Phật. Tài năng biện luận của Đức Phật đã làm cho Ma Ha Câu 
Hy La vô cùng thán phục, nên cuối cùng ông xin quy-y với Phật. Người 
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thứ chín là Bạt Câu La: Còn được gọi là Bạc Củ La hay Bạc La Bà 
Câu La. Hiện tại chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Bạc Câu La, chỉ 
biết tên ông là tên của vị La Hán Thiện Dung hay Vỹ Hình, một đệ tử 
thông thái của Đức Phật, người mà trong suốt 80 năm sống không bệnh 
hoạn hay đau đớn. Người thứ mười là Kiếp Tân Na: Còn được gọi là 
Kiếp Thí Na, Kiếp Tỷ Na, hay Kiếp Tỳ Nô. Hiện tại chúng ta không 
có nhiều chi tiết về Kiếp Tân Na, chỉ biết ông là một trong những đệ 
tử vào thời Phật Thích Ca, tên trong Tăng đoàn là Đại Kiếp Tân Na. 
Ngài rất giỏi về tính tú, sau nây sẽ thành Phật danh hiệu Phổ Minh 
Như Lai. Người thứ mười một là Ưu Lâu Tân Loa Ca Diếp: Ưu Lâu Tần 
Loa Ca Diếp là một trong ba vị Ca Diếp, đệ tử của Phật. Người ta gọi 
ông như vậy là vì ông tu hành khổ hạnh trong khu rừng Ưu Lâu Tần 
Loa, ông cũng có tướng hảo trên ngực ¡n hình quả đu đủ. Phật thọ ký 
cho ông về sau nầy thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. Người thứ 
mười hai là Ca Diếp Ba: Còn được gọi là Na Đề Ca Diếp, hay Nại Địa 
(Đề). Hiện tại chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Ca Diếp Ba, chỉ biết 
ông là em trai của Đại Ca Diếp, sau thành Phật Phổ Minh Như Lai. 
Người thứ mười ba là Già Da Ca Diếp: Còn được gọi là Yết Di Ca 
Diếp. Hiện tại chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Già Da Ca Diếp, chỉ 
biết ông là người em của Đại Ca Diếp, trước kia theo tà giáo, thờ thần 
lửa, về sau trở thành một trong mười một đệ tử nổi tiếng của Phật, 
thành Phật tên là Phổ Minh Như Lai. Người thứ mười bốn là Bạt Nan 
Đà: Thiện Hỷ Tỳ Kheo, còn gọi là Ác Tỳ Kheo, người đã reo vui khi 
Đức Phật nhập diệt vì từ đó ông ta không còn bị giới luật Phật trói 
buộc nữa (theo Kinh Trường A Hàm, có vị Tỳ Kheo tên Bạt Nan Đà, 
đã ngăn các Tỳ Kheo khác và bảo họ đừng lo, bảo rằng Thế Tôn diệt 
độ rồi, ta sẽ được tự tại. Ông già ấy thường nói nên làm việc nây, 
không nên làm việc kia. Từ nay về sau ta được làm mọi việc tùy ý). 
Người thứ mười lăm là Pakka: Pakka là tên của một vị Tỳ Kheo đệ tử 
trực tiếp của Đức Phật, được nói đến trong Trưởng Lão Thi Kệ. Một 
ngày nọ, Tỳ Kheo Pakka vào làng khất thực, ngài ngồi dưới một gốc 
cây. Từ đây ngài thấy một con diều hâu chụp được một miếng thịt bay 
vụt lên không. Thấy vậy nhiều con diều hâu khác đuổi theo tấn công 
dành miếng thịt, làm cho con diễu hâu kia phải nhả rớt miếng thịt 
xuống đất. Một con diều hâu khác bay tới đớp miếng thịt vừa rớt 
xuống đất. Tỳ Kheo Pakka suy nghĩ: “Dục lạc chẳng khác nào miếng 
thịt kia, thật thông thường giữa thế gian đầy khổ đau phiển não này.” 
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Sau đó Tỳ Kheo Pakka thiển định thật sâu vào những vấn đề này, cuối 
cùng ngài đắc thắng trí và quả vị A La Hán. Người thứ mười sáu là 
Vấn Nhị Bách Ức: Trong thành Xá Vệ có một nhạc sĩ tên Vấn Nhị 
Bách Ức, được coi như là một trong những đệ tử tinh chuyên nhất của 
Phật. Khi Phật còn tại thế, tỳ khưu Nhị Thập Ức Nhĩ đã chứng quả A- 
La-Hán. Ngài đã sống trên các tầng trời đến 91 kiếp, dưới lòng bàn 
chân có lông dài hai tấc, chân không bao giời phải dẫm đất. Ngài xuất 
thân từ gia đình giàu có. Lúc nhỏ được cha mẹ nuông chìu hết mực, 
không để cho chân chạm đất, vì thế dưới bàn chân mọc ra lông đen 
dầy rậm, cơ thể yếu ớt. Một hôm cậu ngẫu nhiên có cơ duyên được 
nghe Phật thuyết pháp, vô cùng cảm động, xin phát nguyện xuất gia 
theo Phật. Nhưng cha mẹ sợ anh ta cực khổ nên cực lực phản đối. Sự 
phản đối của cha mẹ không làm lay chuyển quyết tâm của Vấn Nhị 
Bách Ức. Sau khi xuất gia, Vấn Nhị Bách Ức rất chăm chỉ, khắc khổ tu 
hành, nhưng vì cơ thể không khá hơn, cảm thấy khó mà tiếp tục, định 
hoàn tục làm Phật tử tại gia hộ pháp. Đức Phật nói với Vấn Nhị Bách 
Ức: “Khi người đánh đàn, nếu như dây đàn quá căng, sẽ bị đứt. Còn 
quá chùng? Sẽ không ra tiếng. Tu hành như đánh đàn, dây đàn không 
thể căng hoặc quá chùng. Phàm việc gì cũng vừa độ.” Vấn Nhị Bách 
Ức nghe theo mà hành trì, về sau đắc quả A La Hán. Người thứ mười 
bảy là Ni Đề: Ñi Đề là một trong những đệ tử vào thời Đức Phật. Một 
hôm, Đức Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ, nhìn thấy tiện dân Ni 
Đề đang gánh phân, Phật muốn cứu độ, nhưng Ni Đề tự cảm thấy mình 
mẩy dơ bẩn, nên không dám diện kiến Phật trang nghiêm, vội vàng 
quay người né tránh, vô ý làm đổ thùng phân, mùi khai thúi nông nặc. 
Ni Đề đỏ mặt vội vàng phục xuống xin tội. Phât bảo Ni Đề là Ngài 
muốn Ni Đề sống đời xuất gia tịnh hạnh. Ngài nói trong Phật giáo, mọi 
người đều bình đẳng, giống như nước sạch có thể tẩy trừ mọi ô uế. Ni 
Đề cảm động vô cùng, thành tâm bái lạy Đức Phật để trở thành một 
thành viên của Tăng đoàn. Người thứ mười tám là Xa Nặc: Xa Nặc là 
người hầu cận của thái tử Sĩ Đạt Đa. Ông đã đánh xe đưa Thái tử Sĩ 
Đạt Đa rời cung điện trong đêm Ngài xuất gia, để vào rừng và bắt đầu 
cuộc sống không nhà để tìm phương cứu nhân loại. Sau nầy Xa Nặc 
cũng trở thành một đệ tử của Đức Phật. Tuy nhiên, trong Hội Nghị Kết 
Tập Kinh Điển lần thứ nhất, các Tỳ Kheo đã thông qua hình phạt cao 
nhất áp dụng cho Xa Nặc vì ông đã tổ ra xem thường Tăng đoàn từ cao 
đến thấp và vô cùng ngạo mạn. Hình phạt áp dụng là sẽ bị cô lập hoàn 
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toàn về mặt xã hội. Khi hình phạt được thông báo thì Xa Nặc đã tỏ ra 
hối hận, buồn phiền sâu sắc và đã sửa chữa hết mọi lỗi lầm của mình. 
Sau đó ông đã đắc quả A La Hán. Người thứ mười chín là Thuần Đà: 
Còn được gọi là Chu Na, Chuẩn Đa, một người thợ rèn trong thành 
Câu Thi Na, người đã cúng dường bữa cơm cuối cùng cho Đức Phật. 
Theo Đức Phật thì những ai cúng dường Đức Phật bữa cơm đầu tiên 
ngay trước khi Ngài thành đạo, hay bữa cơm sau cùng trước khi Ngài 
nhập Niết Bàn, sẽ được vô lượng công đức. 

Những Đệ Tử Nổi Tiếng Trong Chúng Tỳ Kheo Ni: Như trên đã 
nói, sau khi giác ngộ vào năm 35 tuổi, đức Phật đã đi khắp các miền 
Ấn Độ trong suốt 45 năm, đem chân lý Phật rộng truyền khắp nơi, 
giảng pháp giúp người giải thoát cho đến lúc Ngài nhập diệt vào năm 
80 tuổi. Trong suốt 45 năm này, đức Phật có rất nhiều đệ tử trong 
chúng Tỳ Kheo Ni; tuy nhiên, trong hạn hẹp chương sách này, chúng ta 
chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có quan hệ rất gần với Ngài mà 
thôi. Người thứ nhất là Ma Ha Ba Xà Ba Đề: Còn gọi là Câu Đàm Di, 
Kiêu Đáp Di, hay Kiều Đàm Ni, hàng nữ lưu của dòng họ Cù Đàm, tên 
là Ma Ha Ba Xà Ba Đề, bà là dì, là người chăm sóc, và cũng là kế 
mẫu của Phật, người đã nuôi nấng ông sau cái chết của mẹ ông (vài 
ngày sau khi ông đản sanh). Sau khi Vua Tịnh Phạn mất, bà đã nài nỉ 
Phật cho phép bà gia nhập giáo đoàn, Phật dường như đã không thuận; 
tuy nhiên, sau vì sự thỉnh cầu của A Nan, nên Ngài chấp thuận với lời 
tiên đoán rằng cơ cấu Ni chúng sẽ làm pháp Phật giảm thọ từ 500 đến 
1000 năm. Bà đã trở thành vị Ni đầu tiên trong giáo đoàn. Trong khi 
theo Luật Tạng, thì chính bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề đã thuyết phục Đức 
Phật cho phép bà thành lập giáo đoàn Ni và chính bà đã trở thành Tỳ 
Kheo Ni đầu tiên. Theo Kinh Pháp Hoa thì bà sẽ thành Phật, hiệu là 
Ma Ha Bát Thích Xa Bát Để (theo Pháp Hoa Huyễn Tán, tiếng Phạn 
Kiêu Đáp Na có nghĩa là giống “Nhật Trá” giống cam giá hay mía, là 
tiếng gọi bên họ nội của Đức Phật, là bản vọng của dòng họ Thích 
Ca). Người thứ nhì là Tỳ Kheo Ni Thái Hòa: Thái Hòa là tên của một 
trong hai vị Ni Trưởng đầu tiên của Phật giáo. Tỳ Kheo Ni Thái Hòa là 
một trong những nữ đệ tử xuất chúng mà Đức Phật xem như đệ nhất 
giữa những vị có trí tuệ lớn trong hàng Tỳ Kheo Ni. Theo Kinh Tạp À 
Hàm, danh tiếng của bà như một bậc hiển trí đa văn và đối ứng mẫn 
tiệp và lanh lợi lan rộng khắp nơi đã lôi cuốn sự chú ý của vua Ba Tư 
Nặc, người đầu tiên quan tâm về vấn đề siêu hình. Những câu đối đáp 
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của bà trước những câu hỏi của vua Ba Tư Nặc đã khiến nhà vua vô 
cùng hoan hỷ mà chấp nhận chúng ngay lập tức. Những lời giải thích 
của bà phù hợp hoàn toàn với những lời giải thích của Đức Phật về cả 
ngôn từ lẫn ý nghĩa khiến nhà vua rất đỗi ngạc nhiên trước đại trí 
quảng bác của bà đúng như lời tán thán của Đức Phật. Một ngày nọ, 
khi đang đi du hành trong xứ Kiểu Tát La, bà ghé lại an trú tại 
Toranavatthu gần thành Xá Vệ (Sravasti). Trong lúc ấy, vua Ba Tư 
Nặc của xứ Kiểu Tát La cũng đang du hành đến thành Xá Vệ. Nhà 
vua ra lệnh cho một người hầu đi tìm cho được một vị Sa môn để ông 
có thể tới tham kiến. Người hầu đi tìm và trở về thưa rằng sau khi đi 
quanh quẩn khắp cả vùng ông không tìm được một vị Sa môn hay Bà 
la môn nào để nhà vua có thể yết kiến, nhưng trên đường về người ấy 
gặp trưởng lão Ni Thái Hòa, một nữ đệ tử xuất gia của Đức Phật. Vua 
Ba Tư Nặc bèn đi viếng Tỳ Kheo Ni Thái Hòa. Nhà vua hỏi Tỳ Kheo 
Ni Thái Hòa: “Bạch Ni Sư! Xin cho biết Đức Như Lai có tổn tại sau khi 
chết chăng?” Ni sư Thái Hòa đáp: '“Tâu đại vương, điều ấy không được 
Đức Phật tuyên thuyết.” Vua Ba Tư Nặc hỏi tiếp: “Xin Tỳ Kheo Ni cho 
biết có phải Đức Như Lai không tổn tại sau khi chết hay không?” Tỳ 
Kheo Ni Thái Hòa đáp: “Tâu đại vương, điều ấy cũng không được Đức 
Phật tuyên thuyết.” Nhà vua hỏi tiếp: “Như vậy Như Lai vừa tổn tại, 
vừa không tổn tại sau khi chết?” Tỳ Kheo Ni Thái Hòa đáp: “Tâu đại 
vương, điều ấy cũng không được Đức Phật tuyên thuyết.” Nhà vua hỏi 
tiếp: “Vậy thì, thưa Tỳ Kheo Ni, Như Lai không tổn tại cũng không 
không tổn tại sau khi chết?” Tỳ Kheo Ni Thái Hòa đáp: “Tâu đại 
vương, điều ấy cũng không được Đức Phật tuyên thuyết.” Nhà vua hỏi 
tiếp: “Sao lại như vậy thưa Tỳ Kheo Ni? Khi được hỏi “Như Lai tổn tại 
sau khi chết? Tỳ Kheo Ni đáp “Điều ấy không được Thế Tôn tuyên 
thuyết,` và khi ta hỏi những câu khác bà cũng trả lời giống như vậy. 
Xin Tỳ Kheo Ni cho biết, do nhân gì, do duyên gì, điều ấy không được 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết?” Tỳ Kheo Ni Thái Hòa trả lời: “Tâu đại 
vương, giờ đây trong vấn để này, tôi muốn hỏi đại vương. Xin đại 
vương cứ trả lời cách nào mà đại vương thấy thích hợp. Tâu đại vương, 
nay đại vương có người tính toán sổ sách nào có thể đếm cát sông 
Hằng như vậy: có nhiều trăm hạt như vậy, nhiều ngàn hạt như vậy, 
hoặc nhiều trăm ngàn hạt như vậy... chăng?” Nhà vua đáp: “Bạch Tỳ 
Kheo Ni, không thể được.” Tỳ Kheo Ni Thái Hòa lại hỏi tiếp: “Vậy thì 
đại vương có nhà kế toán nào có thể ước lượng nước trong đại dương 
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như vầy: có nhiều thùng nước như vậy, có nhiều trăm, nhiều ngàn 
thùng nước như vậy chăng?” Nhà vua đáp: “Thưa Tỳ Kheo Ni! Quả 
thật không thể nào được.” Tỳ Kheo Ni Thái Hòa lại hỏi tiếp: “Vậy thì 
đại vương có nhà kế toán nào có thể ước lượng nước trong đại dương 
như vầy: có nhiều thùng nước như vậy, có nhiều trăm, nhiều ngàn 
thùng nước như vậy chăng?” Tỳ Kheo Ni Thái Hòa hỏi tiếp: “Như vậy 
là thế nào?” Nhà vua đáp: “Bạch Tỳ Kheo Ni! Thật mênh mông, sâu 
thẳm, vô lường, không thể dò tận đáy là đại dương.” Tỳ Kheo Ni Thái 
Hòa nói: “Cũng vậy, tâu đại vương, nếu ta cố tìm định nghĩa Như Lai 
bằng sắc thân của Ngài thì sắc thân ấy của Như Lai đã được đoạn trừ, 
được cắt đứt tận gốc rễ, được làm cho giống như khúc thân cây Ta la 
để nó không thể sinh khởi trong tương lai. Được giải thoát khỏi sự ước 
lượng bằng sắc thân là đức Như Lai, thật sâu thẳm, vô lượng không thể 
đò tận đáy, như đại dương là Như Lai. Nói “Như Lai tổn tại sau khi 
chết: cũng không phù hợp. Nói “Như Lai không tổn tại sau khi chết” 
cũng không phù hợp. Nếu ta cố định nghĩa Như Lai bằng cảm thọ, 
tưởng, hành, thức... thì cẩm thọ ấy của Như Lai đã được đoạn trừ... 
“Được giải thoát khỏi sự ước lượng bằng thọ, tưởng, hành, thức là Như 
Lai; thật sâu thắm, vô lượng, không thể dò tận đáy, như đại dương là 
Như Lai.” Vua Ba Tư Nặc rất hoan hỷ trước những lời giải thích của Tỳ 
Kheo NI Thái Hòa. Cũng theo Kinh Tạp A Hàm, vào một dịp vua Ba 
Tư Nặc đến thăm Đức Phật, nhà vua cũng hỏi những câu hỏi mà vua 
đã hỏi Tỳ Kheo Ni Thái Hòa lúc trước. Vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Thế 
Tôn: “Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho biết Như Lai có tổn tại sau khi chết 
hay không?” Đức Phật đáp: “Thưa đại vương, điều này không được Ta 
tuyên thuyết.” Vua Ba Tư Nặc lại hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
xin Ngài cho biết Như Lai không tổn tại sau khi chết hay không?” Đức 
Phật lại đáp: “Thưa đại vương, điều này cũng không được Ta tuyên 
thuyết.” Rồi sau đó vua Ba Tư Nặc hỏi những câu hỏi khác mà ông đã 
hỏi Tỳ Kheo Ni Thái Hòa trước đây và được trả lời cũng y như trước. 
Nhà vua nói với Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay! 
Thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn là cách giảng của bậc Đạo Sư và đệ 
tử về ý nghĩa và văn cú đều tương đồng, đều hòa điệu, không đối 
nghịch nhau trong mọi ngôn từ về điều tối thượng này. Bạch Đức Thế 
Tôn, có một thời con đến viếng Tỳ Kheo Ni Thái Hòa và đã hỏi bà ý 
nghĩa của vấn để này, Tỳ Kheo Ni Thái Hòa đã cho con biết ý nghĩa 
này đúng y về ngôn từ, văn cú và ý nghĩa mà Thế Tôn đã giảng hôm 
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nay. Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay! Bạch Đức Thế Tôn!” Đoạn 
vua Ba Tư Nặc từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lể Đức Thế Tôn về bên 
phải rồi ra đi. Người thứ ba là Bạt Đà Nhã Đà La: Hiện tại chúng ta 
không có nhiều chỉ tiết về Bạt Đà Nhã Đà La, chỉ biết đây là tên của 
vị Tỳ Kheo Ni tự biết cái mệnh quá khứ của mình nên khi gặp Phật là 
thành đạo. 

Những Đại Đệ Tử Tại Gia Nam: Như trên đã nói, sau khi giác ngộ 
vào năm 35 tuổi, đức Phật đã đi khắp các miền Ấn Độ trong suốt 45 
năm, đem chân lý Phật rộng truyền khắp nơi, giảng pháp giúp người 
giải thoát cho đến lúc Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. Trong suốt 45 
năm này, đức Phật có rất nhiều đại đệ tử nam tại gia; tuy nhiên, trong 
hạn hẹp chương sách này, chúng ta chỉ kể đến một vài người tiêu biểu 
có quan hệ rất gần với Ngài mà thôi. Người thứ nhất là Vua A Xà Thế: 
See Chapter 23 p.I91I. Người thứ nhì là Vua Ba Tư Nặc: See Chapter 22 
p.I73). Người thứ ba là Bình Sa Vương: Bimbisara (See Chapter 22 
p.173). Người thứ tư là Cấp Cô Độc: Ông có biệt danh là Đại bố thí 
Cấp Cô Độc, nhưng tên thật là Tu Đạt (See Chapter 15 p.125). Người 
thứ năm là Ciữa: Hiện nay chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Citta, 
chỉ biết Citta đứng đầu về thuyết pháp tại thành Macchikasanda. Người 
thứ sáu là Hatthaka: Hiện nay chúng ta không có nhiều chỉ tiết về 
Hatthaka, chỉ biết ông đứng đầu về Tứ Nhiếp Pháp ở Alavi. Người thứ 
bảy là ông bà Kokika: Ông bà Kokika là cha mẹ của Da Xá, những đệ 
tử tại gia đầu tiên của đức Phật. Sau khi đức Phật nhận Da Xá làm đệ 
tử thứ sáu, cha mẹ của Da Xá lúc đó là những người nổi tiếng trong 
thành Kasi cũng quy y Phật và trở thành đệ tử tại gia của ngài. Người 
thứ tám là Y sĩ Jivaka: Hiện nay chúng ta không có nhiều chi tiết về 
Jivaka, chỉ biết ông là y sĩ được nhiều người yêu thích trong thờ đức 
Phật. Người thứ chín là IX. Sura Ambatrfha: Hiện nay chúng ta không 
có nhiều chi tiết về Sura Ambattha, chỉ biết người đứng đầu bất thối tín 
vào thời đức Phật là Sura Ambattha. Người thứ mười là Uggafa: Hiện 
nay chúng ta không có nhiều chi tiết về Uggata, chỉ biết ông đứng đầu 
về hộ trì giáo đoàn. Người thứ mười một là Duy Ma Cật: Còn được gọi 
là Tịnh Danh. Duy Ma Cật là đệ tử của Phật tại thành Tỳ Xá Lê, nước 
Lichavi, một nước Cộng Hòa ở miền bắc Ấn Độ. Người ta nói ông 
cùng thời với Đức Phật, và đã từng viếng Trung Quốc. Một vị cư sĩ tại 
gia vào thời Đức Phật còn tại thế, là một Phật tử xuất sắc về triết lý 
nhà Phật. Nhiều câu hỏi và trả lời giữa Duy Ma Cật và Phật vẫn còn 
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được ghi lại trong Kinh Duy Ma. Vào thời Đức Phật còn tại thế, trong 
thành Tỳ Xá Ly có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật, đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, sâu trồng cội lành, đặng Vô Sanh Pháp 
Nhẫn. Sức biện tài vô ngại của ông đã khiến ông có khả năng du hí 
thần thông. Ông đã chứng các môn tổng trì, đặng sức vô úy, hàng phục 
ma oán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các 
pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện. Ông biết rõ tâm chúng sanh 
đến đâu, hay phân biệt các căn lợi độn, ở lâu trong Phật đạo, lòng đã 
thuần thục, quyết định nơi Đại Thừa. Những hành vi đều khéo suy 
lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả. Chư Phật 
đều khen ngợi, hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian, 
vân vân thầy đều kính trọng. Vì muốn độ người, nên ông dùng phương 
tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly, có của cải 
nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo; giữ giới thanh tịnh để 
nhiếp độ những kẻ phá giới; dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp 
độ các người giận dữ; dùng đại tinh tấn để nhiếp độ những kẻ biếng 
nhác; dùng nhất tâm thiển định để nhiếp độ những kẻ tâm ý tán loạn; 
dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí; tuy làm người 
bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của Sa Môn. Tuy ở tại gia 
mà không đắm nhiễm ba cõi. Tuy thị hiện có vợ con, nhưng thường tu 
phạm hạnh. Dù có quyến thuộc, nhưng ưa sự xa la. Dù có đồ quý báu, 
mà dùng tướng tốt để nghiêm thân. Dù có uống ăn mà dùng thiền 
duyệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc, hát xướng thì ông lợi dụng 
cơ hội để độ người. Dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tốn hại 
lòng chánh tín. Tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, được 
tất cả mọi người cung kính. Nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn 
người nhỏ. Tất cả những việc trị sanh, buôn bán làm ăn hùn hợp, dù 
được lời lãi của đời, nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng. Dạo chơi nơi 
ngã tư đường cái để lợi ích chúng sanh. Vào việc trị chánh để cứu giúp 
tất cả. Đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp Đại Thừa. Vào nơi học 
đường dạy dỗ cho kẻ đồng mông. Vào chỗ dâm dục để chỉ bày sự hại 
của dâm dục. Vào quán rượu mà hay lập chí. Nếu ở trong hàng trưởng 
giả, là bực tôn quý trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp thù 
thắng. Nếu ở trong hàng cư sĩ, là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, dứt trừ 
lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng Sát Đế Lợi, là bậc tôn quý 
trong dòng Sát Đế Lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng 
Bà La Môn, là bực tôn quý trong dòng Bà La Môn, khéo trừ lòng ngã 
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mạn của họ. Nếu ở nơi Đại thần là bực tôn quý trong hàng Đại thần, 
dùng chánh pháp để dạy dỗ. Nếu ở trong hàng Vương tử, là bực tôn 
quý trong hàng Vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi nội 
quan, là bực tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung 
nữ. Nếu ở nơi thứ dân, là bực tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm 
việc phước đức. Nếu ở nơi trời Phạm Thiên, là bực tôn quý trong Phạm 
Thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi trời Đế Thích, là bực 
tôn quý trong Đế Thích, chỉ bày cho pháp vô thường. Nếu ở nơi trời Tứ 
Thiên Vương hộ thế, là bực tôn quý trong Tứ thiên vương hộ thế, hằng 
ủng hộ chúng sanh. Trưởng giả Duy Ma Cật dùng cả thấy vô lượng 
phương tiện như thế làm cho chúng sanh đều được lợi ích. Những 
thuyết giảng của Vimalakirti, văn bản quan trọng của Phật giáo Đại 
thừa, có từ khoảng thế kỷ thứ II sau Tây lịch. Duy Ma Cật là một 
thương nhân giàu có, một môn đồ của Phật, đã thành công trên đường 
Bồ Tát tuy vẫn sống trong thế gian. Kinh nầy được nhiều người nhắc 
tới vì nó nhấn mạnh vào sự bình đẳng về giá trị thiên hướng thế tục và 
thiên hướng tu hành. Kinh Duy Ma Cật hay Duy Ma Cật Sở Vấn Kinh, 
những triết lý được viết tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất, gồm 
những cuộc đối thoại giữa những nhân vật nổi tiếng trong Phật giáo và 
cư sĩ Duy Ma Cật. Có người nói Kinh nầy chứa đựng những cuộc đối 
thoại giữa Đức Phật Thích Ca và các cư dân của thành Tỳ Xá Lê. Kinh 
được dịch ra Hoa ngữ lần đầu bởi ngài Cưu Ma La Thập, và sau đó bởi 
ngài Huyền Trang. Một trong những bộ kinh phổ thông nhất trong Phật 
giáo Đại Thừa, đặc biệt là tại vùng Đông Á. Cốt lõi của kinh là cuộc 
pháp đàm giữa Bồ Tát tại gia Duy Ma Cật và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
tập trung vào “trí tuệ ba la mật.” Kinh bắt đầu khi Đức Phật nhận biết 
rằng Duy Ma Cật giả vờ bệnh, và Ngài hỏi một số đệ tử xem coi ai sẽ 
đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Tuy nhiên đệ tử của Ngài từng người một 
đều thú nhận rằng họ sợ trí tuệ vĩ đại của Duy Ma Cật. Cuối cùng thì 
Bồ Tát Văn Thù nhận đi và những đệ tử khác cũng tháp tùng đi theo 
để tham dự vào cuộc pháp thoại giữa hai vị đại Bồ Tát. Tuyệt điểm 
của kinh ở chỗ khi ba mươi mốt vị Bồ Tát trả lời câu hỏi làm thế nào 
để một vị Bồ Tát nhập vào“pháp môn bất nhị.” Mỗi câu trả lời theo 
thứ tự càng ngày càng cao hơn, nhưng tất cả đều còn vướng mắc vào 
nhị nguyên. Cuối cùng ngài Văn Thù phát biểu rõ ràng về pháp môn 
bất nhị, nhưng đến phiên Duy Ma Cật thì ông không nói một lời nào. 
Kinh này đặc biệt phổ biến vì nhân vật chính trong kinh là một người 
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tại gia có gia đình đã vận dụng vượt qua những nhân vật khác về trí 
tuệ ba la mật. Kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh Đại thừa quan trọng, 
đặc biệt cho Thiền phái và một số đệ tử trường phái Tịnh Độ. Nhân vật 
chính trong kinh là Ngài Duy Ma Cật, một cư sĩ mà trí tuệ và biện tài 
tương đương với rất nhiều Bồ Tát. Trong kinh nây, Ngài đã giảng về 
Tánh Không và Bất Nhị. Khi được Ngài Văn Thù hỏi về Pháp Môn 
Bất Nhị thì Ngài giữ im lặng. Kinh Duy Ma Cật nhấn mạnh chỗ bản 
chất thật của chư pháp vượt ra ngoài khái niệm được ghi lại bằng lời. 
Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. 

Những Đại Đệ Tử Tại Gia Nữ: Như trên đã nói, sau khi giác ngộ 
vào năm 35 tuổi, đức Phật đã đi khắp các miền Ấn Độ trong suốt 45 
năm, đem chân lý Phật rộng truyền khắp nơi, giảng pháp giúp người 
giải thoát cho đến lúc Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. Trong suốt 45 
năm này, đức Phật có rất nhiều đệ tử nữ tại gia; tuy nhiên, trong hạn 
hẹp chương sách này, chúng ta chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có 
quan hệ rất gần với Ngài mà thôi. Người thứ nhất là Katiyani: Hiện 
nay chúng ta không có nhiều chi tiết về bà Katiyani, chỉ biết bà đứng 
đầu về bất thối tín vào thời của đức Phật. Người thứ nhì là Khujjuttara: 
Hiện nay chúng ta không có nhiều chỉ tiết về bà Khujjuttara, chỉ biết 
bà là đệ tử tại gia nữ đứng đầu về kiến thức vào thời của đức Phật. 
Người thứ ba là Kisa Gautami: Kisa Gautami là tên của một thiếu nữ 
thuộc hàng thế gia vọng tộc, kết hôn với một thương gia giàu có. Đến 
khi con trai của bà lên một tuổi, thì nó đột nhiên phát bệnh mà qua đời. 
Vì quá buồn khổ nên bà Kisa Gautami mang xác đứa con trên tay đi 
hết nhà này qua nhà khác hỏi xem người ta có biết thuốc gì cứu sống 
con bà hay không. Dĩ nhiên là không ai có thể giúp bà được cả. Cuối 
cùng, bà gặp được một vị đệ tử của Đức Phật, người đã khuyên bà nên 
đến gặp Phật. Khi bà mang xác con đến gặp Phật và kể cho Đức Phật 
nghe câu chuyện buồn của bà, Đức Phật lắng nghe với tất lòng bi mẫn. 
Đức Phật muốn bà phải nhận ra khổ đau là một sự kiện thật của đời 
sống mà không ai có thể tránh được nên Ngài bèn bảo bà: “Có một 
cách giải quyết vấn đề. Bà đi ầm cho ta năm hạt cải từ những gia đình 
chưa có người chết.” Nghe xong Kisa Gautami bèn ra đi tìm hạt cải từ 
những gia đình không có người chết, nhưng thất bại vì gia đình nào bà 
đến gặp cũng đều đã có người chết. Cuối cùng bà hiểu ra rằng Đức 
Phật muốn tự bà tìm ra - Cái chết đến với tất cả mọi người. Chấp nhận 
cái chết là một sự kiện không tránh khỏi trong đời sống nên bà không 
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còn buồn khổ nữa. Bà liền chôn cất con, sau đó bà trở lại gặp và xin 
quy-y Phật. Người thứ tư là Liên Hoa Sắc: Đứng đầu về hộ trì giáo 
đoàn là Lộc Mẫu (See Chapter 31 p.316). Người thứ năm là Nan Đà: 
Hiện nay chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Nan Đà, chỉ biết bà là 
một người đàn bà nghèo cũng tên Nan Đà, dùng hết gia tài một đồng 
tiền mua dầu đốt đèn cúng Phật. Người thứ sáu là Samavari: Hiện nay 
chúng ta không có nhiều chỉ tiết về Samavati, chỉ biết đệ tử tại gia nữ 
từ bi bậc nhất vào thời đức Phật là Samavati. Người thứ bảy là Suja1a: 
Âm theo Việt Hán là Tu Già Đa hay Thiện sanh. Đệ tử nữ tại gia đầu 
tiên là SuJata. Người thứ tám là Urtara: Hiện nay chúng ta không có 
nhiều chỉ tiết về Uất Đát La, chỉ biết bà là người có nhiều thần thông 
được Để Bà Đạt Đa hay để cập tới. Bà Uttara cũng là đệ tử đứng đầu 
về thiển định. Người thứ chín là Ngọc Gia: Từ khi trưởng giả Tu Đạt 
Đa quy-y với Phật, ông đã kéo theo con và dâu xây dựng một gia đình 
Phật hóa. Nhưng người con trai út của ông, kết hôn với Ngọc Gia, con 
gái của trưởng lão Hộ Di. Ngọc Gia tự cho mình đẹp nên sanh kiêu 
căng, coi thường chồng, cha mẹ chồng, và các chị em bạn dâu khác, 
khiến cho gia đình lâm vào cảnh không vui. Mọi người trong gia đình 
thường đến tịnh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên nghe Phật thuyết pháp 
chỉ trừ Ngọc Gia. Ngọc Gia thô lỗ và ngang ngược, không chịu đi nghe. 
Trưởng giả Tu Đạt Đa chẳng biết phải làm thế nào nên đành nhờ Phật 
giúp đở. Đức Phật biết chuyện bèn nói với Tu Đạt Đa: “Vì Ngọc Gia 
đã không chịu đi nghe Pháp, thì Như Lai sẽ đến nhà của ông vào ngày 
mai.” Hôm sau Đức Phật và các đệ tử của Ngài đến nhà Tu Đạt Đa. 
Trừ Ngọc Gia ra, mọi người đều ra tiếp đón Đức Phật. Lúc đó đức Phật 
phóng ra hàng triệu ánh hào quang. Ánh sáng chiếu đến đâu mọi vật 
đều trong suốt đến đấy nên mọi người nhìn theo ánh quang và thấy 
Ngọc Gia đang núp trong nhà, ngồi xổm nhìn lén Đức Phật qua khe 
cửa. Ngoài mặt thì Ngọc Gia tuy có vẻ chống đối, nhưng trong lòng lại 
hiếu kỳ muốn nhìn thấy Đức Phật, muốn tìm biết vì sao Ngài lại được 
cả nhà trưởng giả tôn trọng đến như vậy. Khi nhìn thấy Đức Phật, tính 
kiêu ngạo của nàng đã giảm đi một nửa. Khi Đức Phật phóng hào 
quang, nàng không còn chỗ ẩn núp, vì thế cảm thấy xấu hổ, nhưng khi 
được chồng dẫn ra trước mặt Phật, nàng vẫn bướng bỉnh không chịu 
đảnh lễ. Đức Phật bèn hiển từ nói với Ngọc Gia: “Gọi là đẹp, không 
chỉ là cái đẹp bên ngoài, quan trọng hơn là cái đẹp bên trong. Nếu mặt 
đẹp mà lòng không đẹp, khó có thể thuyết phục người ta. Huống là 
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tuổi xuân ngắn ngủi, vẻ đẹp diện mạo bên ngoài sao có thể trường cửu 
được?” Những lời đó như gậy gõ vào đầu, khiến cho Ngọc Gia tỉnh 
ngộ, nàng vội quỳ sát đất hối hận bái lạy Đức Phật. Phật thuyết pháp 
cho nàng, đó chính là “Nữ Kinh Ngọc Gia” nổi tiếng. Đức Phật dạy 
Ngọc Gia: “Người vợ phải tròn năm đạo; đối với chồng phải có năm 
thái độ cư xử, phải trừ bỏ bốn tật xấu.” Ngọc Gia nghe xong, liễn tin 
theo mà hành trì. Từ đó gia đình Tu Đạt Đa trở thành một gia đình Phật 
hóa viên mãn. Người thứ mười là Ma Đăng Già: Ma Đăng Già là tên 
của một phụ nữ trong giai cấp thấp đã dụ dỗ ngài A Nan. Sau nầy trở 
thành một trong những đệ tử trung thành của Phật. Chính vì câu 
chuyện Ma Đăng Già mà về sau nầy Đức Phật đã thuyết giảng một bài 
kinh có tên “Ma Đăng Già.” Kinh Ma Đăng Già nói về câu chuyện của 
một cô gái thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, 
đã được Phật Thích Ca thu nhận làm đệ tử. Trong nầy, Đức Phật cũng 
giảng tỉ mỉ rằng mọi giai cấp đều bình đẳng. Kinh được Ngài Trúc 
Luật Viêm và Chi Khiêm dịch sang Hán tự. 


Famous Disciples During the Buddha 's Từùne 


Famous Disciples in the Monk Order: It should be noted that after 
aftaining enlightenment at the age of thirty five, the Buddha spent the 
rest 45 years fo move slowly across India until his death at the age of 
80, widely proclaiming the Buddhist-truth, expounding his teachings to 
help others to realize the same enlightenmernt that he had. During these 
forty-five years, the Buddha had many disciples in the Famous 
Disciples in the Monk Order; however, 1n the limit of this chapter, we 
only mention some typical people who were very closely related to 
Him. Firsf, Yasa: Yasa was the sixth disciple of the Buddha. After the 
aftaining enlightenment and emancipation at Bodhi-Gaya, the Buddha 
went to Kasi city, there he met a young man called Yasas. Because his 
beloved girlfriend turned her affection to someone else, he was upset 
and disturbed to the point of mental breakdown. He Just ran about 
aimlessly trying to vent his anger. Fortunately, Yasas met the solemn 
and dignified Buddha once. After he listened to the Dharma and the 
Buddhaˆs teachings, he came to know that everything 1n this world was 
1mpermanent and nothing stayed together for long. So he knelt on the 
ground and requested ordination. He eventualy became the Buddhaˆs 


301 


sixth disciple. After Yasas and his parents became the Buddha's 
disciples, fifty frilends of Yasas in Kasi city responded to the Buddha”s 
call of compassion and wisdom by respectfully asking the Buddha to 
allow them to be ordained. They were the first large group of Sangha 
to take the vows after the Buddhaˆs Enlightenment. Second, Kaludayin: 
At the present time, we do not have detailed information on Udayin or 
Black Udaynmn, we only know that he was said to have been 
schoolmaster to Sakyamuni when young and later became one of the 
early discIples. 7d, Suddhipamthaka: At the time of the Buddha, 
there were twin brothers who were born on the road, one called 
Suddhipanthaka (Ksudrapanthaka) or Purity-path, the other born soon 
after and called Ksudrapanthaka, or small road. The elder was clever, 
the younger stupid, not even remembering his own name, but later 
became one of the great disciples of the Buddha, and finally an arhat. 
Ksudrapanthaka was originally a very stupid youth whom others looked 
down upon. But the Buddha treated him Just the same as others. The 
Buddha Instructed Ananda to give him special assistance. Ananda spent 
a great deal of time teaching him to recite the sutras and dharmas. But 
he was so forgetful that when he was reading one sen(ence, he had 
already forgotten the last. Ananda reported what was happening to the 
Buddha. The Buddha took 1t upon himself to teach Ksudrapanthaka, 
and wanted him to read and recite the simplest four sentence gatha. 
Although Ksudrapanthaka exerted great efforts in memorization, yet 
his Intelligence was so low that he still could not reciIte at all. His 
fellow monks considered him hopeless in treading the Path, but the 
Buddha would not leave him out, and continued to coach him. The 
Buddha taught him: “When you sweep the floor or dust off the dirt from 
the Bhiksu”s robes, remember to recIte at the same time these six 
words: “l[ wipe dust I clear fith.” Finally, Ksudrapanthaka 
remembered the six words of “I wipe dust, I clear filth.” With the 
passage of time, he was very accomplished In his practice. From these 
six words, he realized that the dirt and filth In his mind should be wiped 
clean with mahaprajna or transcendental wisdom. He was thus 
awakened to the ultimate Truth. Fowurth, Revara: Revata was the name 
of an Indian monk. According to Buddhist traditions, Revata (RaIvata) 
was a Brahman hermit; one of the disciples of Sakyamuni, to be reborn 
as Samanta-prabhasa. He was the President of the second synod, a 
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native of Sankasya. However, according to Eitel in the Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, composed by Professor Soothill, 
Revafta, a contemporary of Asoka, mentioned In connection with the 
thrd synod. #ÿ?h, Angulimala: Angulimala, a Brahmin follower who 
erroneously practiced by killing people and wore chaplet of finger- 
bones (the Sivalic sect that wore such chaplets) and made 
assassination a religlous act. After he killed 99 people, the hundredth 
person he met was his mother. One day when the Buddha was in the 
neiphborhood to beg for food, he appeared in front of Angulimala”s 
house, the killer was attempting to Kill his mother. While chasing to kill 
his mother, the Buddha appeared, he turned to chase the Buddha. 
However, the Buddha performed such a wonderful psychic power that 
in no way Angulimala was able to catch up with the Lord who was 
walking at his ordinary pace. Angulimala stood still and yelled at the 
Buddha: “Gotama, stop!l Stop! Stop! He kept asking the Buddha to sfop. 
The Buddha responded: “Angulimala! I have stopped for so long and 
have been waltting for you; however, the problem 1s you; you don”t 
want to stop.” Angulimala addressed In verses to the Buddha: “While 
you are walking, Recluse, you say “I stand still.” And to me who stand 
still, you say that I am not standing still. Therefore, Recluse, Ï want to 
ask you about this matter: How 1s it that you are standing still, but l am 
not standing stilÏ?” The Buddha responded: “Angulimala, I am standing 
still, having given up the stick and the sword for all beings. But you are 
merciless to all beings, therefore, [ am standing still, and you are not.” 
After some more conversations with the Buddha, he was converted by 
the Buddha. He repented his evil ways and Joined the Order. He was a 
greatest killer when the Buddha was alive. However, the Buddha with 
his Buddha eye, foresaw that this killer had the potential to attain 
Arhathood enlightenment because of his good karma from previous 
lives. Sixfh, Subhadda: Buddha's Final Disciple was Subhadda. When 
the Buddha was about to pass Into nirvana, an old ascetics by the name 
of Subhadda, was one hundred and twenty years old, came to seek 
I1nstructions from the Buddha when he learned that the Buddha would 
depart from the world. The Bhiksus were afraid that he might cause 
disturbance and stopped him from enftering to see the Buddha, but the 
Buddha agreed to receive him. The Buddha told Subhada: “Those who 
practice the way should recognize the three Dharma Seals for testing 
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the Truth (1. Emptiness of all dharmas or emptiness of separate 
selfhood, 2. Impermanence of all phenomena, and 3. Nirvana and 
Trangquil Extinction). So long as you practice the Four Noble Truths, the 
Eightfold Noble Path, and the Twelve Links of Causation, you will 
obtfain release and liberation.” Subhadda was ordained before the 
Buddha and became his last disciple. Seventh, Pindola-BharadwJa: At 
the present time, we do not have detailed Information on Pindola- 
BharadvJa, we only know that he was one of the first of the sixteen 
arhats, who became the old man of the mountaiIns, white hair and 
beard, bushy eye-brows, one of the gen. Eiehth, Mahakausthila: 
Mahakausthila was Sariputra”s uncle. He was one of the great disciples 
of the Buddha. One day, while the Buddha was meditating In a cave on 
Vulture Peak, Sariputraˆs uncle Mahakaustila came for a visit. Being 
the long-nailed Brahmacarin, an ascetic devoted entirely to studying 
sacred learning, he sought to debate with the Buddha on the ultimate 
Truth. The Buddha”s talent of speech fully convinced Mahakaustila In 
words and thought. He eventually became the Buddha's disciple. 
Nimth, Vakula: At the present time, we do not have detailed 
1nformation on Vakkula, we only know his name was name of an arhat, 
an Intelligent disciple of Sakyamuni, who during his eighty years of 
le, never had a moments Illness or pain. 7Teníh, Kapphina: At the 
present time, we do not have detailed information on Kapphina, we 
only know that he was one of the disciples during the time of 
Sakyamum Buddha, whose monastitc name was Mahakappina. He was 
very good at astronomy and constellations. He 1s to be reborn as 
Samantaprabhasa Buddha. jevemh, Uruviva Kasyapa:r Uruvilva 
Kasyapa, one of the three Kasyapas, one of the principal disciples of 
sakyamumi, so called because he practiced asceticism In the Uruvilva 
forest, or because he had on his breast a mark resembling the fruit of 
the papaya. He 1s to reappear as Budha Samantaprabhasa. Tweffih, 
Nadikasyapa: At the present time, we do not have detailed information 
on Nadikasyapa, we only know that he was a younger brother of 
Mahakasyapa, to become Samantaprabhasa Buddha. Thirreemth, 
Gayakasyapa: At the present time, we do not have detailed Information 
on Gayakasyapa, we only know he was a younger brother of 
Mahakasyapa, orginally a fire-worshipper, one of the eleven foremost 
disciples of buddha, to become samantaprabhasa Buddha. #ourreenth, 
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Upananda: At the present time, we do not have detailed information on 
Upananda, we only know was a disciple who reJoilced over the 
Buddhaˆs death because 1t freed the disciples from restraint. #?ƒ?eenth, 
Pakka: Pakka was name of a monk, the Buddhaˆs immediate disciple, 
mentioned In the Theragatha. One day, Venerable went out to the 
village for alms, he sat down beneath a tree. There he saw a hawk 
seized some flesh and flew up Into the sky. Seeing this, many other 
hawks chased 1t to attack, made It drop the meat. Another hawk 
grabbed the fallen meat, and was plundered by another. Venerable 
Pakka thought: “Just like that meat are worldly desires, common to all, 
full of pain and woe.” After that Venerable Pakka meditated deeply on 
these Issues and eventually realized the Insight and won Arahantship. 
Sixteenth, Sronakofiviữmsa: Sronakotivimsa was one of the Buddha”s 
disciples In Sravasti, defined as the most zealous of Sakyamuni”s 
disciples, who became an arhat. Having lived In a heaven for ninety- 
one kalpas, where his feet did not touch the ground. He came from a 
wealthy family. His parents loved him dearly and very much pampered 
him during his childhood. He was not allowed to touch the ground with 
his feet. Later, thick hair grew on his sole, and he was very feeble 
indeed. One day, by chance, he had the oportunity to hear the 
Buddhaˆs teaching, and he was deeply moved. He vowed to leave his 
home to become a monk, but his parents obJected strongly for fear that 
he might suffer hardship. His parents” obJections could not shake the 
determination of Sronakotivimsa, who practiced diligently after his 
ordination. But his health stilI showed no Iimprovemernt. Finally, he felt 
he could not sustain himself any longer. Thus he wanted to return to 
laity and to support Buddhism through almsgiving. The Buddha told 
Sronakotivimsa: “When you play the harp, the string 1s too tight, 1t wIll 
snap. If too loose? It wIll not make a sound. Our practice 1s like playing 
the harp. The strings must be neither too tight nor too loose. Attend to 
anything In the approprlate manner.” Sronakotivimsa obeyed the 
Buddhaˆs Instruction and eventually attained Arhatship. Sevenfeenth, 
Sunia: Sunifa was one of the disciples during the Buddha's time. One 
day, the Buddha was on his begging rounds In Sravasti when he spotted 
a manure carrier named Sunita who belonged to the Untouchable caste. 
The Buddha wanted to convert him, but Sunita was so ashamed of his 
filth and his low class that he dared not face the dignified Buddha. He 
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quickly moved off the path and accidentally overturned a bucket of 
manure. The foul smell pervaded. Sunita blushed and Iimmediately 
knelt down to ask for forgiveness. The Buddha told Sunita that he 
wanted him to lead a monastic life. The Buddha said that Buddhism 
treated everyone as equals, Just like pure water, It could wash off all 
filth and dirt. Sunita was deeply moved. He gladly and whole-heartedly 
knelt down before the Buddha to become a member of the Sangha. 
bighteemh, Channa: Also called Chandaka, the servant of Prince 
Siddhartha, the Buddhaˆs charloteer or driver, one who drove Prince 
Siddartha from his father”s palace Into the forest on the night of his 
renunciation of the world, where he entered the homeless life to seek 
salvaton for mankind. Chandaka later became a disciple of the 
Buddha. However, at the First CouncIl, the ighest penalty was passed 
on him because he had slighted every member of the Order, high and 
low, and was arrogant In the extreme. The penelty Iimposed was 
complete social boycott. When the punishment was announced to 
Channa, he was seized with profound repentance and grief and was 
purged of all his weaknesses. Soon after that, he became an Arhat. 
Nineteenth, Cunda: Also called Chunda, a metal worker (blacksmith) In 
Kusinagara, who offered the Buddha the last meal to the Buddha (or 
from whom the Buddha accepted his last meal). According to the 
Buddha, those who offered the first meal before He became a Buddha 
and the last meal before He passed away would have the most 
m€FTIfOrIous merIf. 

Famous Disciples in the Nun Order: As mentioned above, after 
attaining enlightenmenrt at the age of thirty five, the Buddha spent the 
rest 45 years fo move slowly across India until his death at the age of 
80, widely proclaiming the Buddhist-truth, expounding his teachings to 
help others to realize the same enlightenmernt that he had. During these 
forty-five years, the Buddha had many discIples in the Famous 
Disciples 1n the Nun Order; however, In the limit of this chapter, we 
only mention some typical people who were very closely related to 
Him. Ƒirsi, Mahaprajapari: Mahaprajapatl, also called Gautami, 
faminine of the patronymic Gautama, the family name of SakyamunI. 
Gautami 1s a name for MahapraJapatIi, Siddhartha”s aunt, nurse, and 
stepmother, by whom he was raised following the death of his mother 
(a few days after his birth). After the death of King Suddhadona, she 
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requested the Buddha”s consent to the establishment of an order of 
nuns. The Buddha was seemingly against the request; however, later 
one of his great disciples named Ananda repeatedly urged the Buddha 
to consent. He finally consented with a prediction that with the 
establishment of the order of nuns, period of survival of Buddha”s 
teaching would shorten from 500 to 1000 years. She was the first nun 
(abbess) in the Sangha. While according to the Vinaya-Pitaka, 
Cullavagga, she was responsiIble for convincing the Buddha to start an 
ordination lineage for women, and herself became the first Buddhist 
nun (bhikkhum). Acording to the Lotus Sutra, she 1s to become a 
Buddha, under the title of Sarvasattva-priya-darsana. Second, Bhiksuni 
Khema: Bhiksuni Khema was name of one of the two first nuns of Nun 
Buddhist Order. The Elder Sister Khema was one of the pre-eminent 
female disciples that the Buddha considered as chief among those of 
great wIisdom ¡In the Order of Nuns. According to the Samyutta Nikaya, 
Khema”s reputaton as a widely-learned sage and brilliant talker 
spread abroad and attracted the attention of King Pasenadi who was 
deeply concerned about some metaphysical problems. Her answers to 
King Pasenadi”s question caused him such a delight that he welcomed 
them Iimmediately. Her explanation, which was In harmony with the 
Buddha's both in the spirit and language to the king's amazement 
indicated her great wisdom as praised by the Buddha. One day, Elder 
Sister Khema wandered among the Kosalan villages, took up her 
residence at Toranavatthu near SravastI. At the same time, King 
Pasenadi was also Journeying to Sravasti. He ordered his attendant to 
find out a recluse so that he can wait upon him today. His attendant 
could not find any recluse for the King to walt upon, but on the way 
back he saw the Elder Sister Khema, a woman-disciple of the Buddha. 
So King Pasenadi went to visit Elder Sister Khema. The king asked 
Elder Sister Khema: “Venerable Bhiksuni! Does the Tathagata exIst 
after death?” Bhiksuni Khema responded: “Great King! That 1s not 
revealed by the Buddha.” The king asked: “So the Tathagata does not 
exIst after death.” Bhiksuni Khema responded: “hat also, great king, 
Is not revealed by the Buddha.” The king added: “hen what, 
Venerable Bhiksuni! Does the Tathagata both exist and no exIst after 
death?” Bhiksuni Khema responded: “hat also, great King, 1s not 
revealed by the Buddha.” The king asked again: “Then, Venerable 
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Bhiksunl, the Tathagata neither exist nor not exist after death.” 
Bhiksuni Khema responded: “That also, great king, 1s not revealed by 
the Buddha.” The king asked: “How then, Venerable Bhiksu, when 
asked “Does Tathagata exist after death?” You reply “hat 1s not 
revealed by the Buddha.” And when I ask other questions, you make 
the same reply. What 1s the reason, what 1s the cause why this thing 1s 
not revealed by the Buddha?” The king reply: “Venerable BhiksumI! 
No, indeed.” Bhiksuni Khema responded: “Now in this matter, great 
king, I will question you. Do you reply as you think appropriate. Now, 
great king, have you some accountant able to count the sand of the 
Ganges thus: there are so many hundred grains or so many thousand or 
so many hundreds of thousands of grains?” Bhiksuni Khema added: 
“Then, have you some reckoner able to reckon the water In the mighty 
ocean thus: “[here are so many gallons of water, so many hundred, so 
many hundreds of thousands of gallons of water??” The king replied: 
“Venerable Bhiksuni! No indeed.” Bhiksuni Khema asked: “How 1s 
that?” The king replied: “Venerable Bhiksun! Mighty 1s the ocean, 
deep, boundless, unfathomable.” Bhiksuni Khema added: “Even so, gat 
king, 1ƒ one should try to define the Tathagata by his body form, that 
form of the Tathagata 1s abandoned, cut down to the root, made like a 
palm-tree stump so that 1t cannot spring up again in the future. Set free 
lom reckonng as body 1s the Tathagata. Deep, boundless, 
unfathomable, Just like the mighty ocean 1s the Tathagata. To say: “The 
Tathagata exIsts after death” does not apply. To say “the Tathagata 
does not exIst after death” does not apply... If one should try to define 
the Tathagata by feeling, by perception... by consciousness, that feeling 
of the Tathagata 1s abandoned, ... set free from reckoning by feeling, 
by perception, activitles, consciousness 1s the Tathagata, deep, 
boundless, unfathomable like the mighty ocean..” Hearing this 
explanation, King Pasenadi of Kosala was so delighted with words of 
Venerable Bhiksuni Khema. Also according to the Samyutta Nikaya, 
on one occasion, King Pasenadi went to visit the Buddha and asked the 
same questions that he had asked Bhiksun: Khema long ago. King 
Pasenadi asked the Buddha: “Pray Lord, does the Tathagata exIst after 
death?” The Buddha replied: “Great king, this matter 1s not revealed by 
me.” The king asked: “hen, Lord, the Tathagata does not exIst after 
death?” The Buddha replied: “Great king that also 1s not revealed by 
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me.” The king then asked the other questions that he had asked 
Bhiksuni Khema and got the same reply exactly as before. The king 
said to the Buddha: “Wonderful, Lord! Marvellous 1t 1s, Lord, how 
explanation both of Master and disciple, both In spirit and letter, will 
agree, will harmonize, wIll not be Iinconsistent, that 1s, in any word 
about the highest. Once, Lord, I went to visit Bhiksuni Khema and 
asked her the meaning of this matter, and she gave me the meaning 1n 
the very words, In the very sentences used bu the Lord. Wonderful, 
Lord! Marvellous 1t 1s, Lord†!” Then King Pasenadi rose from his seat, 
saluted the Lord by the right side and went away. Third, Bhadrapada: 
At the present time, we do not have detailed Information on 
Bhadrapada, we only know that this was the name of a bhiksumi, a 
female disciple of Sakyamuni Buddha, who knows her past lives, and 
becomes enlightened after meeting the Buddha. 

ChieƑ Upasakas gƒƑ the Buddha: As mentioned above, after 
aftaining enlightenment at the age of thirty five, the Buddha spent the 
rest 45 years to move slowly across India until his death at the age of 
80, widely proclaiming the Buddhist-truth, expounding his teachings to 
help others to realize the same enlightenmernt that he had. During these 
forty-five years, the Buddha had many chief upasaka disciples; 
however, In the limit of this chapter, we only mention some typical 
people who were very closely related to Him. First, King Ajafasafru: 
See Chapter 23. Second, King: Prasenajit: See Chapter 22. Third, King 
Bưmbisara: See Chapter 22. Fourth, Sudaffa: He had a special name 
Great alms-giver, but his real name was Sudatta (See Chapter 15). 
Hịựnh, Cữfa: At the present time, we do not have detailed information 
on Cifta, we only know that Cita was a great Dharma-teacher of 
Macchikasanda. Sixíh, Hafthaka: At the present time, we do not have 
detailed Information on Hatthaka, we only know that Hatthaka was 
great In four ways of leading human beings to emancipation of Alav1. 
Seventh, The Kokika: Yasas` Parents, Buddha's First Lay DiscIples. 
After the Buddha accepted Yasas as his sixth disciple, Yasas” parents 
whose named Kokika, eminent people 1n Kasi city. They came to 
convey their gratitude to the Buddha and took refuge ¡In the Buddha 
and became the first lay male and female disciples of the Buddha 
(upasaka and Upasika). Eishth, Doctor Jivaka: At the present time, we 
do not have detailed information on Jivaka, we only know that he was 
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a physician who was liked by people during the time of the Buddha. 
Nimth, Sura Ambaffha: At the present time, we do not have detailed 
information on Sura Ambattha, we only know that he was great In 
unwavering faith at the time of the Buddha. 7emh, Uggafa: At the 
present time, we do not have detailed informatlon on ggata, we only 
know that he was great in waiting on the Order. kleventh, Vimalakirti: 
Vimalakirti, also called Pure Name, a native of Vaisali, capital city of 
Licchavi (name of the tribe and republican state 1n northern India) and 
a disciple of sakyamumi, said to have been a contemporary of 
Sakyamui, and to have visited China. A layman of Buddha”s time who 
was excellent in Buddhist philosophy. Many questions and ansWers 
between Vimalakirti and the Buddha are recorded In the Vimalakirti- 
nirdesa. At the time of the Buddha, ¡in the great town of Vaisali there 
was an elder called Vimalakirti who had made offerings to countless 
Buddhas and had deeply planted all good roots, thereby achieving the 
patlent endurance of the uncreate. His Unhindered power of speech 
enabled him to roam everywhere using his supernatural powers to 
teach others. He had achieved absolute control over good and evil 
influences (dharanmi) thereby realizing fearlessness. So he overcame 
all passions and demons, entered all profound Dharma-doors to 
enlightenment, excelled in Wisdom perfection (prajna-paramita) and 
was well versed In all expedient methods (upaya) of teaching, thereby 
fulfiling all great Bodhisatva vows. He knew very well the mental 
propensities of livifng beings and could distnguish their various 
(sprritual) roots. For along time he had trodden the Buddha-path and 
his mind was spotless. Since he understood Mahayana, all his actions 
were based on right thinking. While dwelling in the Buddha”s awe- 
I1nspiring maJesty, his mind was extensive like the great ocean. He was 
praised by all Buddhas and revered by Indra, Brahma, and worldly 
kings. As he was set on saving men, he expediently stayed at Vaisali 
for this purpose. He used his unlimited wealth to aid the poor; he kept 
all the rules of morality and discipline to correct those breaking the 
precepts; he used his great patlence to teach those giving rIse to anger 
and hate; he taught zeal and devotion to those who were remiss; he 
used serenity to check stirring thoughts; and employed decisive wisdom 
to defeat Ignorance. Although wearing white clothes (of the laity) he 
observed all the rules of the Sangha. Althouph a layman, he was free 
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from all attachments to the three worlds (of desire, form and beyond 
form). Although he was married and had children, he was diligent in 
his practice of pure living. Although a householder, he delighted In 
keeping from domestic establishments. Although he ate and drank (like 
others), he delighted In tasting the flavour of mediation. When 
entering a gambling house he always tried to teach and deliver people 
there. He received heretics but never strayed from the right faith. 
Though he knew worldly classics, he always took Joy in the Buddha 
Dharma. He was revered by all who met him. He upheld the right 
Dharma and taupht it to old and young people. Although occaslonally 
he realized some profit in his worldly activitles, he was not happy 
about these earnings. While walking in the street he never failed to 
convert others (to the Dharma). When he entered a government office, 
he always protected others (from 1mmjustice) When joinng a 
symposium he led others to the Mahayana. When visiting a school he 
enlightened the students. When entering a house of prostitution he 
revealed the sin of sexual Intercourse. When going to a tavern, he 
stuck to his determination (to abstain from drinking). When amongst 
elders he was the most revered for he taught them the exalted Dharma. 
When amongst upasakas he was the most respected for he taught them 
how to wIpe out all desires and attachments. When amongst those of 
the ruling class, he was the most revered for he taught them 
forbearance. When amongst Brahmins, he was the most revered for he 
taught them how to conquer pride and preJjudice. When amongst 
government officials he was the most revered for he taught them 
correct law. When amongst princes, he was the most revered for he 
taught them loyalty and filial piety. When In the Iinner palaces, he was 
the most revered for he converted all maids of honour there. When 
amonsst common people, he was the most revered for he urged them 
to cultivate all meritorlous virtues. When amongst Brahma-devas, he 
was the most revered for he urged the gods to realize the Buddha 
wisdom. When amongst Sakras and Indras, he was the most revered 
for he revealed to them the impermanence (of all thíngs). When 
amonsst lokapalas, he was the most revered for he protected all living 
beIngs. Thus Vimalakirti used countless expedient methods (upaya) to 
teach for the benefit of living beings. Discourse of Vimalakrrtl, 
important work of Mahayana Buddhism, composed about the 2" 
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century AD. Vimalakirti, a rich adherent of the Buddha, who lived In 
the midst of worldly life yet treads the path of the Bodhisattva. The 
popularity of this sutra 1s due fo Ifs stress on the equal value of the lay 
le and the monastic life. The Vimalakiri Sutra 1s a philosophic 
dramatic discourse written in India about the first century A.D. which 
contains conversatlons between famous Buddhist figures and the 
humble householder Vimalakirti. Some said this sutra 1s an apocryphal 
account of conversatlons between Sakyamuni and some residents of 
Vaisali. It was first translated into Chinese by Kumarajiva, and later by 
Hsuan-Tsang. One of the most popular Mahayana sutras, particularly in 
East Asia. lts core 1s a dharma discourse between the lay Bodhisattva 
Vimalakiri and ManjJusri, which focuses ont the “perfection of 
wisdom.” The sutra begins when the Buddha perceives that Vimalakrrtl 
1S pretending to be sick, and so he asks a number of his disciples to go 
and Iinquire after his health. However, one by one the confession that 
they are Iintimidated by Vimalakirtis great wisdom. Finally ManJusri 
agrees to pay a visit, and all of other disciples follow along 1m 
participation 1n a dharma dialogue between the two great Bodhisattvas. 
The climax of the sutra comes when thirty-one Bodhisattvas give theIr 
respecfive answers to the question of how a Bodhisattva enters “the 
dharma-door of non-duality.” Each successive answer Is more 
sophisticated than the one preceeding 1t, but each exhibits some 
lingerinng attachment to duality. Finally ManJusri enunciates what 
appears to the last word, but when he turns to Vimalakirti for his 
response, he answers by saying nothing. The sutra 1s particular popular 
because 1s central character 1s a layman with a family who manages to 
surpass all of the other characters In his grasp of the perfection of 
wisdom. The Vimalakirti Sutra, a key Mahayana Sutra particularly with 
Zen and with some Pure Land followers. The main protagonIst 1s a 
layman named Vimalakrri who 1s equal of many Bodhisattvas In 
wisdom and eloquence. He explained the teaching of “Emptiness” In 
terms of non-duality. When asked by ManJusri to define the non-dual 
truth, Vimalakirti simply remained silent. The sutra emphasized on real 
practice “The true nature of things 1s beyond the limiting concepts 
Imposed by words.” The sutra was translated Into Chinese by 
Kumarajiva. 
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Che Upasikas doƑ the Buddha: As mentoned above, after 
aftaining enlightenment at the age of thirty five, the Buddha spent the 
rest 45 years to move slowly across India until his death at the age of 
80, widely proclaiming the Buddhist-truth, expounding his teachings to 
help others to realize the same enlightenmernt that he had. During these 
forty-five years, the Buddha had many chief upasikas disciples; 
however, In the limit of this chapter, we only mention some typical 
people who were very closely related to Him. #irsf, Kafiyani: At the 
present time, we do not have detailed Information on KatiyamI, we only 
know that she was an upasika who was great unwavering faith during 
the time of the Buddha. Second, Khujjufiara: At the present time, we 
do not have detailed information on KhuJjuttara, we only know that she 
was an upasika with great wide knowledge during the time of the 
Buddha. T”hird, Kisa Gaufami: Klisa Gautami Was a young woman from 
a rich family who was married a wealthy merchant. When her only son 
was about a year old, he suddenly fell ¡II and died. Overwhelmed with 
grief, Kisa Gautami took the dead child in her arms and went from 
house to house asking people I1f they knew of a medicine that could 
restore her ch¡ld”s life. Of course no one was able to help her. Finally, 
she met a follower of the Buddha, who advised her to see the Buddha. 
When she carried the dead child to the Buddha and told him her sad 
story, he listened with patlence and compassion. The Buddha wanted 
her to recognIze that suffering 1s a fact of life and that no one can avoid 
1t. He said to her, “There 1s only one way to solve your problem. Go 
and get me five mustard seeds from any family in which there has 
never been a death.” Kisa Gautami set off to look for such a household 
but without success. Every family she visited had experienced the 
death of one person or another. At last, she understood what the 
Buddha had wanted her to find out for herself — that death comes to all. 
Accepting the fact that death 1s Inevitable, she no longer grieved. She 
took the child”s body away and later returned to the Buddha to become 
one of his followers. Fourth, Visaka: Great watting on the Order 1s 
Visaka, Migara's mother (See Chapter 3l). #h, Nanda: At the 
present time, we do not have detailed Iinformation on Nanda, we only 
know that she was a poor woman with the name Nanda, who used the 
only penny she had (could only offer a cash) to buy oil for a lamp to 
Buddha. Sxífh, Samavari: At the present time, we do not have detailed 
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Information on SamavatI, we only know that she lived In kindliness 1s 
Samavati during the tine of the Buddha. Seventh, Sujafa: Flirst who 
took refuge in the Buddha”s teaching 1s SuJata (See Chapter 3l). 
kbighth, Uiftarar At the present time, we do not have detailed 
Information on Uttara, we only know that she had a lot of supernatural 
powers which always mentioned by Devedatta. She also had great 
meditatve powers. Minh, Yuyeh: Ever since the elder Sudatta took 
refuge In the Buddha, he had guided his sons and all but one of his 
daughters-in-law to establish a Buddhist family. His youngest son was 
married to Yuyeh, daughter of elder Wumi. Since she thought she was 
very pretty, she was very arrogant. She showed no respect for her 
husband, his parents and sisters. This had thrown the Buddhist family 
Into đisarray. Every body ¡In the family often went to Jetavana Vihara 
to listen to the Buddha”s teachings except Yuyeh. Yuyeh was rude and 
undisciplined, and refused to go. As the elder could not do anything 
with her, he decided to ask the Buddha for help. The Buddha already 
knew the situation. He kindly told Sudatta: “Since Yuyeh 1s not willing 
fo come to see me, I wIll go to your house for a visit tomorrow.” The 
following day, the Buddha and his disciples arrived at Sudatta”s house. 
Except for Yuyeh, the whole family came out to greet and prostrafe 
themselves before the Buddha. The Buddha emitted millions of rays, 
and wherever the rays shone, the places turned transparent. Everybody 
looked in the direction of the shinning rays, they saw Yuyeh hiding In 
the house, squatting down and peeping through an opening of the door 
latch. Outwardly, Yuyeh was opposed to the Buddha, but deep down 
she was curlous and wanted to see why the Buddha was so highly 
respected by the whole family. When she actually saw the Buddha, her 
usual arrogance diminished to one-half. With the rays of light emitted 
from the Buddha, Yuyeh had no place to hide, she felt deeply 
ashamed. But while she was being led by her husband to see the 
Buddha, she was still too stubborn to prostrate herself before the 
Buddha. The Buddha then kindly told Yuyeh “What 1s beauty” It 1s not 
Just In your looks. Ït 1s more 1mportant that you have Iinner beauty. If 
you have only outward beauty but not In your heart, you wIll not 
command the respect and admiration of others. Besides, since youth 1s 
transient, physical beauty wIll not last long. The Buddha”s words Jolted 
'Yuyeh to realize the truth of the matter. She then fell on her knees and 
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prostrated herself before the Buddha In great repentance. The Buddha 
spoke to her of the Dharma which became the well-known: “Sutra of 
Yuyeh.” The Buddha told Yuyeh: “As a wife, you should observe the 
five rules of conduct that 1s the five kinds of attitude towards a 
husband, you must get rid of the four kinds of evil habits.” On hearing 
these, Yuyeh became a true believer and put Buddha” words Into 
practice. From tehn onwards, elder Suddatta”s family became one large 
complete Buddhist family. 7en:h, Marfanga: Matanga was the name of 
the low-caste woman who Iinveigled Ananda. Later she became one of 
the most devoted disciples of the Buddha. Later on the Buddha 
preached a sutra based on the story of Matanga. The sutra was named 
“Matanga”. The sutra stressed on the story of a lady who belonged to 
the lowest class in Indian society. In this sutra, the Buddha also 
expounded clearly on the “Equality” of all classes. The sutra was 
translated Iinto Chinese by Chu-lu-Yen and Chih-Chien. 
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Chương Ba Mươi Mốt 
Chapter Thirty-One 


Đại Thí Chủ 


Như trên đã nói, sau khi giác ngộ vào năm 35 tuổi, đức Phật đã đi 
khắp các miễn Ấn Độ trong suốt 45 năm, đem chân lý Phật rộng 
truyền khắp nơi, giảng pháp giúp người giải thoát cho đến lúc Ngài 
nhập diệt vào năm 80 tuổi. Trong suốt 45 năm này, đức Phật có rất 
nhiều đại thí chủ; tuy nhiên, trong hạn hẹp chương sách này, chúng ta 
chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có quan hệ rất gần với Ngài mà 
thôi. Người thứ nhất là Vua Ba Tư Nặc: Xem Chương 22 p.173. Người 
thứ nhì là Vua Bình Sa Vương: Xem Chương 22 p. 173. 


" “Thị; Irtfụư ancledf P[see elhere 
° Sụjh sí van Šuezi(ễchược, .) 
hơi efnd nuk to bfyÊG „ 

=—= 


(Sujata Temple near Bodhgaya— Tháp thờ Sujafa) 


Người thứ ba là Tu Già Đa: Tu Già Đa, còn có tên là Thiện Sanh, 
là một phụ nữ quảng đại, ngươì đã cúng dường bát cháo sữa giúp cho 
Đức Phật lợi sức sau những năm tháng tu theo khổ hạnh. Nàng là con 
gái của một điền chủ trong vùng Senani gần thị trấn Ưu Lâu Tần Loa 
trong thời Đức Phật còn tại thế, nay là làng Urel cách thị trấn Gaya 6 
dặm trong quận Gaya thuộc tiểu bang Bihar trong vùng đông bắc Ấn 
Độ. Nàng Tu Già Đa phát tâm hứa sẽ dâng cúng cho vị thần cây đa 
cạnh nhà một bữa ăn cháo sữa nếu như nàng sanh được con trai. Lòng 
mong ước của nàng được mãn nguyện sau khi nàng hạ sanh một cháu 
trai. Nàng sai người hầu gái sửa soạn nơi cho cô đến lễ bái tạ ơn. Khi 
ra đến nơi, người gái thấy thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi dưới gốc cây đa, 
tưởng Ngài là vị thần cây hiện ra để thọ nhận lễ vật, bèn chạy về 
thông báo cho Tu Già Đa. Tu Già Đa rất vui mừng, mang thức ăn đựng 
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trong bát vàng đến cúng dường cho Ngài. Đây là bữa ăn duy nhất của 
Đức Phật trước khi Ngài chứng đạo giác ngộ sau 49 ngày ngồi thiển 
định dưới cội cây Bồ Đề tại làng Bồ Đề Đạo Tràng (Phật Đà Ca Da) 
trong tiểu bang Bihar, miền đông bắc Ấn Độ. Người thứ tư là Cấp Cô 
Độc: Xem Chương 15 p.l25. Người thứ năm là Ngọc Gia: Xem 
Chương 30 p.299. 

Người thứ sáu là Liên Hoa Sắc: Visakha gốc người miền bắc Ấn 
Độ, một nữ thí chủ đầy lòng hảo tâm, là con gái của nhà triệu phú 
Dhananjaya. Người ta kể rằng với trí tuệ và lòng nhẫn nhục, bà đã từ 
từ chuyển hóa tất cả dòng họ bên chồng trở thành một gia đình Phật tử 
đầy an vui hạnh phúc. Bà luôn luôn để bát cho chư Tăng tại nhà. Trưa 
và chiều bà thường đến chùa nghe pháp và xem các sư cần dùng vật 
chi thì bà giúp. Bà thật giàu lòng bố thí cúng dường và tận tình hộ trì 
chư Tăng. Bà Visakha đã đóng góp một phần quan trọng trong nhiều 
lãnh vực khác nhau có liên quan đến Phật sự. Đôi khi Đức Phật sai bà 
đi giảng hòa những mối bất đồng giữa các Tỳ Kheo Ni. Cũng có lúc bà 
thỉnh cầu Đức Phật ban hành một vài giới cho chư vị Tỳ Kheo Ni. Do 
đức độ đại lượng, bà được xem là người tín nữ có công đức nhiều nhất 
trong các Phật sự và cũng là vị thí chủ quan trọng nhất của phái nữ thời 
Đức Phật. Do phẩm hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, thái độ 
phong lưu tế nhị, ngôn ngữ lễ độ khôn khéo, biết vâng lời và tôn kính 
các bậc trưởng thượng, quảng đại bác ái đối với người kém may mắn, 
tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và đạo tâm nhiệt thành, bà được lòng 
tất cả những người bà gặp. Đức Phật đã tuyên bố Visakha là vị hộ trì 
Tăng đoàn vào bậc nhất. Khi nàng mới lên 7 tuổi, Đức Phật tình cờ 
đến viếng nơi nàng sanh ra. Từ đó nàng luôn cảm thấy hạnh phúc khi 
nghe giáo pháp của Phật. Khi lớn lên, nàng kết hôn với con trai của 
một phú ông trong thành Xá Vệ. Nàng cúng dường chư Tăng Ni hằng 
ngày khi họ đến nhà nàng. Vào buổi sáng, nàng thăm viếng tự viện và 
lo lắng cho chư Tăng Ni, cũng như nghe pháp. Một ngày nọ, nàng đội 
một chiếc khăn thật đẹp đến tịnh xá. Vì tôn kính Đức Như Lai nên 
nàng lấy khăn xuống và trao cho người đầy tớ, nhưng người này lại 
quên không cất giữ chiếc khăn. Ngài A Nan thấy chiếc khăn bèn chỉ 
cho Đức Phật, Đức Phật bảo A Nan nên cất dùm rồi đưa lại cho nàng. 
Khi Visakha biết ngài A Nan đang cất giữ dùm chiếc khăn, nàng quyết 
định không lấy khăn lại mà bán nó để lo cho Tăng đoàn. Đức Phật yêu 
cầu nàng xây một tịnh xá phía Tây thành Xá Vệ với tiền bán được 
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chiếc khăn đắc tiền ấy. Tịnh xá mà nàng xây trở nên nổi tiếng. 
Visakha là bậc nhất trong số cá vị nữ thí chủ đệ tử tại gia của Đức 
Phật. Là một Phật tử thuần thành, nàng giữ một vai trò quan trọng 
trong các công việc tại tịnh xá của chư Tăng Ni, và thỉnh thoảng nàng 
có thỉnh ý Đức Phật về những tranh cãi giữa chư Ni trong tịnh xá. Một 
lần nọ bà đến hầu Đức Phật và thỉnh nguyện tám điều: Thứ nhất là xin 
trọn đời được dâng y cho chư Tăng nhập hạ. Thứ nhì là xin để bát cho 
những vị đến thành Savathi. Thứ ba là xin để bát cho những vị rời 
thành Savatthi. Thứ tư là xin dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm. 
Thứ năm là xin dâng thực phẩm đến những vị ra công chăm sóc các vị 
sư đau ốm. Thứ sáu là xin dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm. 
Thứ bảy là xin dâng lúa mạch đến cho chư Tăng. Thứ tám là xin dâng 
y tắm đến cho chư Ni. Người thứ bảy là Vua A Xà Thế: Xem Chương 
23 p.191. Người thứ tám là Ambapali: Vào thời của Đức Phật, nhiều 
người giàu có đã theo làm đệ tử của Ngài. Đức Phật đã giáo hóa cho 
họ biết cách xử dụng tiền bạc và quyền hành để mang lại lợi ích cho 
người khác. Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, quyển 
16, vào tuổi §0, Đức Phật được hội chúng đông đảo Tỳ Kheo cùng đi từ 
núi Linh Thứu trong thành Vương Xá để đi tới thành Câu Thi Na. Đức 
Phật và Tăng đoàn đi đến nhiều thị trấn, kinh thành và làng mạc, và 
tại các nơi ấy Đức Phật đã thuyết pháp, khai ngộ chư đệ tử với nhiều 
pháp thoại nhấn mạnh đến Tứ Thánh Đế. Khi đến thành Tỳ Xá Ly, 
một kinh thành phổn thịnh thời bấy giờ, Đức Phật và Tăng đoàn đã cư 
ngụ trong vườn xoài của nàng Ambapali. Theo truyền thuyết Phật giáo, 
có một kỷ nữ thượng lưu trong thành Tỳ Xá Ly tên Ambapali, nàng 
sống một đời vị kỷ và xấu ác. Nàng không quan tâm gì đến người 
khác, mà chỉ dành hết thời giờ vào các cuộc hoan lạc, tiệc tùng. Khi 
nghe nói về Phật thì nàng rất tức giận. Vì tò mò tại sao lại có quá 
nhiều người theo Ngài, một sa môn ăn mặc tầm thường nên nàng đã ăn 
mặc sang trọng, ngồi xe đến gặp Phật với ý đồ mạ nhục Ngài. Khi Đức 
Phật đang đi dọc đường thì nàng cho xe chạy lên ngang Phật rồi đưa 
mắt nhìn Ngài một cách thô bỉ. Nhưng Đức Phật thì nhìn nàng bằng 
ánh mắt dịu hiển, thương mến, và trước ánh mắt sáng của Ngài, đôi 
mắt của Ambapali bị sụp xuống, nàng cảm thấy xấu hổ. Sau đó Đức 
Phật hỏi nàng: “Cô nương, cô nương muốn gì?” Nàng bậc khóc và 
không thể trả lời Đức Phật. Sau một lúc, nàng nói: “Xin thỉnh Ngài đến 
thọ trai tại nhà con và giảng cho con biết sự thật cao quý mà Ngài đã 
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tìm ra.” Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài đi đến thọ trai tại nhà của 
Ambapali. Tại đây Đức Phật thuyết pháp cho dòng họ Licchavi và 
nàng kỷ nữ Ambapali. Đức Phật không bao giờ cho rằng làm việc tạo 
ra tiền bạc, của cải, địa vị và quyền lực là sai trái, nhưng Ngài nói rằng 
nếu mình xử dụng những thứ nầy một cách ích kỷ là sai. Sau khi nghe 
thời pháp nầy nàng trở thành đệ tử của Ngài. Chính Ambapali đã cúng 
dường Đức Phật và Tăng chúng khu vườn xoài của mình. Rồi sau đó 
nàng đã cúng dường luôn cả ngôi nhà của mình làm tịnh xá cho Đức 
Phật và Tăng đoàn. Nàng dứt khoát từ bổ cuộc sống ích kỷ và xấu xa 
và hân hoan đi theo con đường Bát Thánh Đạo. 


Great Dondafors 


As mentioned above, after attaininng enliphtenment at the age of 
thirty five, the Buddha spent the rest 45 years to move sÏlowly across 
India until his death at the age of 80, widely proclaiming the Buddhist- 
truth, expounding his teachings to help others to realize the same 
enlightenment that he had. During these forty-five years, the Buddha 
had many great donators; however, In the limit of this chapter, we only 
mention some typical people who were very closely related to Him. 
First, Prasendgji: Sec Chapter 22. Second, King Bùnbisara: Sec 
Chapter 22. Tưrd, Su/afa: SuJata, name of a generous lady who 
offered the Buddha some mIÏÌk rice to give him some sfrength to restore 
his weakened body. Daughter of a land owner In the vilage of Senani 
near the small city of Uruvela during the Buddha's time, present-day 
Urel village which 1s situated six miles from the clty of Gaya in the 
Gaya district of the Bihar state in northeast India. SuJata made a 
promise to the God of the banyan tree near by that she would offer a 
meal of milk-rice to the God 1f she gave birth to a son. Her wish was 
fulfilled, the son was born, and she sent her maid to prepare the place 
for the offering. Her maid, finding Siddhartha sitting under the banyan, 
thought that he was the tree-God present in person to receive the 
offering. She brought the news to Sujata, who In great Joy, brought the 
food in a golden bowl and offered it to him. This was the only meal of 
the Buddha previous to the night of his enlightenment after 49 days of 
his siting meditaton under the Bodhi-Tree which 1s located In the 
Budha-Gaya village 1n the Bihar state of northeast India. Fourfh, 
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Anathapindika: Sec Chapter 15. FỨth, Ngọc Gia: Yuyeh: See Chapter 
30. Sixth, Visakha: Viasakha, A native of northern India, daughter of 
millionaire DhananJaya, a generous upasika. It 1s said that with her 
wisdom and patience, she gradualy suceeded 1m coverting her 
husband'ˆs household to a happy Buddhist home. She gave alms to the 
Sangha at her own house everyday. She visited the monastery on a 
daily basis to minister the needs of the Sangha and hear sermons from 
the Buddha. Being a lady of many parts, Visakha played an Iimportant 
role In various acfivifles connected with the sangha. At times she was 
deputed by the Buddha to settle disputes arose amongst Bhikkhumis. 
Some Vinaya rules were also laid down for Bhikkhunis owing to her 
Intervention. Owing to her magnimity she was regarded as the chief 
benefactress of the doctrine and the greatest female supporter of the 
Buddha. By her dignified conduct, graceful deportment, refined 
manners, courteous speech, obedience and reverence to elders, 
compassion to those who are less fortunate, kind hospitality, and 
religIous zeal, she won the hearts of all who knew her. She was so 
øenerous and so serviceable to the Sangha that once she approached 
the Buddha and asked the following eight boons. Visakha was declared 
by the Buddha to be foremost among those who had devoted theIr 
services to the Order. When she was seven years old, the Buddha 
happened to visit the place of her birth. Since then, she was always 
happy to hear the teachings of the Buddha. When she grew up, she 
married the son of a wealthy man In Savatthi. She offered daily alms to 
the monks and nuns when they came to her house. In the morning and 
afternoon, she visited the monastery to care for the needs of the monks 
and nuns, as well as listen to the sermons of the Buddha. One day, she 
happened to visit the monastery wearing a very cosfly headdress. Out 
of respect for the Buddha, she removed 1t before him and handed 1t 
over fo a servant, who forgot to take It with him. Ananda found 1t and 
showed 1t to the Buddha who asked him to keep 1t for her. When 
Visakha came to know that It was with Ananda, she decided not to take 
1t back but to sell 1t for the benefit of the Order. The Buddha asked her 
to build a monastery In the eastern part of Savatthi with the money 
from the sale. The monastery she built became very famous. Visakha 
was outsfanding among the women lay followers. Being a devout lay 
follower, she played an Important role In the affairs of the Order of 
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Nungs, and from time to time, she was asked by the Buddha to sort out 
disputes among the nuns: Flirsf, to ø1ve robes to the Sangha during the 
raIny season as long as she lived. Second, to provide alms for the moks 
coming to Savatthi. Third, to provide alms for those going out of 
Savatthi. Fourth, to give food for sick monks. Fifth, to give ood for 
those who attend on the sick. Sixth, to give medicine for the sick 
monks. Seventh, to give rice-gruel for monks. Eighth, to give bathing 
garmens for nuns. Sevenfh, Ajafasafru: Sec Chapter 23. Eighth, 
Ambapali: At the trme of the Buddha, many rịch people became 
followers of the Buddha. The Buddha taught them how to use theIr 
money and power for the good of others. According to the Maha- 
Parinbbanna Sutta In the Digha Nikaya, vol. 16, at the age of eiphty, 
the Buddha, accompanied by a large assembly of monks, set out on a 
long Journey from the Vulture Peak (Gijjhakuta) in RaJagaha to 
Kusinagara. On the way they stopped by many towns, citles and 
villages where the Buddha preached the Dharma, enlightening his 
disciples with varlous discourses, and emphasizing the fundamental 
doctrine of the Four Noble Truths. When they arrived in Vesall, a 
prosperous town at that time. The Buddha and all the monks stayed at 
Ambapali*s mango-grove, where the Buddha gave a lecture to the 
Licchavi and Ambapali. According to Buddhist legends, there was a 
courtesan In the city of Vaisali, named Ambapali, who led a very 
selfish and evil life. She cared nothing for others but spent all her time 
1n parties and pleasure. She heard about the Buddha and was angry, but 
she was curIious and wanted to find out the reason why so many people 
followed Him, a Sramana who dressed so simply. So she dressed up In 
her best clothes of gold and silk and went in a carriage to come to meet 
the Buddha with the intention of insulting Him. As the Buddha was 
walking along the roadside, she drove up to Him and stared rudely Into 
His face. But the Buddha looked at her with a gentle, loving look, and 
before His clear eyes, Ambapalis eyes dropped and she felt so 
shameful. The Buddha asked: “Missis, what do you desire?” Ambapali 
burst out to sweep and could not answer. Then she spoke softly: “My 
Lord! Would you please come to my house and teach me the great 
Truth that you have found.” He and His sangha then went to eat at 
Ambapali's house. And the Buddhathe Buddha gave a lecture to the 
Licchavi and Ambapali. According to the Buddha, there 1s nothing 
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wrong to WorkK to earn money, posiflon or power, but 1t 1s wrong fo use 
these things wrongly. Money and other things are useful to have, but 
we must learn not to cling to them and must gladly share them with 
other people. After listening to this lecture, Ambapali became His 
disciple. She offered the Buddha and the Sangha her mango-grove. 
Then later, she also offered her mansion to serve as a monastery for 
the Buddha His Sangha. She gave up her selfish and evil life and 
walked with gladness the Noble Eightfold Path. 
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Chương Ba Mươi Hai 
Chapter Thirty-Two 


Những Quân Vương Có Công 
Duy Trì Phật Giáo Tại Ân Độ 


Sau khi giác ngộ vào năm 35 tuổi, đức Phật đã đi khắp các miễn 
Ấn Độ trong suốt 45 năm, đem chân lý Phật rộng truyền khắp nơi, 
giảng pháp giúp người giải thoát cho đến lúc Ngài nhập diệt vào năm 
80 tuổi. Trong suốt 45 năm này, đức Phật được rất nhiều vị quân vương 
hỗ trợ nhằm phát triển Phật giáo; tuy nhiên, trong hạn hẹp chương sách 
này, chúng ta chỉ kể đến một vài người tiêu biểu có quan hệ rất gần 
với Ngài mà thôi. 

Người thứ nhất là Vua Bình Sa Vương: Vua Bình Sa, còn có tên là 
Tần Bà Sa La là tên của vị vua trị vì một vương quốc cổ tên Ma Kiệt 
Đà trong thời Đức Phật còn tại thế. Ông là một Phật tử nhiệt tình bảo 
trợ Phật giáo. Chính ông đã dâng cúng ngôi Trúc Lâm tịnh xá lên Đức 
Phật dành cho sự tu tập của Tăng đoàn. Ông là vua của xứ Ma Kiệt Đà 
trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và là một trong những vị hỗ 
trợ đắc lực chính của Tăng đoàn Phật giáo buổi ban sơ. Ông nổi tiếng 
vì đã hiến ngôi Trúc Lâm Tịnh Xá cho Đức Phật, được dùng làm Tăng 
xá đầu tiên cho giáo đoàn buổi ban đầu trong mùa mưa. Vào tuổi 30 
ông trở thành một Phật tử tại gia và người ta tường thuật rằng chính 
ông đã để nghị việc cử hành lễ Bố Tát nửa tháng một lần, trong buổi 
lễ chư Tăng phải tự trì tụng sám hối. Tuy nhiên, vào lúc cuối đời, vua 
Bình Sa Vương chết đói trong ngục thất sau khi nhường ngôi và bị con 
trai mình là A Xà Thế hạ ngục vì sợ cha mình có thể là mối đe dọa trở 
lại cướp quyển bính của mình. 

Theo truyền thuyết Phật giáo, với âm mưu và giúp sức của Đề Bà 
Đạt Đa, A Xà Thế đã hạ ngục vua cha để đoạt ngôi. Khi vua Tần Bà 
Sa La bị A Xà Thế hạ ngục để soán ngôi, bà hoàng hậu Vi Đề Hy đã 
dùng kế qua mặt lính gác ngục để đến thăm nhà vua, bằng cách bôi 
mật đường và nước cốt nho lên thân mình để nhà vua ăn, cứ thế hai 
ngày một lần vào thăm và nuôi nhà vua, nên vua không đến nỗi bị 
chết đói. Trong ngục, vua Tần Bà Sa La cầu khẩn Đức Phật dạy cho 
tám điều trai giới. Mục Kiển Liên, một đệ tử Phật với đệ nhất thần 
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thông, biết được tâm thành của vua nên đã đến ngục thọ giới cho nhà 
vua. Đức Phật còn phái Phú Lâu Na đến thuyết pháp cho vua. Tuy 
nhiên, về sau này thì A Xà Thế phát giác được kế hoạch của bà hoàng 
hậu nên cấm không cho bà vào ngục thăm vua nữa. Cuối cùng vua Tần 
Bà Sa La chết trong ngục thất. Sau khi phụ vương chết rồi, A Xà Thế 
cảm thấy hối hận. Một hôm, trong giấc mơ, vua gặp được phụ vương 
khuyên vua nên đổi mới, cải sửa những sai lầm trước đây, khiến cho A 
Xà Thế càng cảm thấy đau đớn trong lòng. Nghiệp báo của A Xà Thế 
đã nhãn tiền. Tự nhiên trên người đột nhiên mọc đầy ung nhọt, đau 
đớn vô cùng. Các ngự y đều bó tay mà nhìn. Tuy được các đại thần hết 
lòng an ủi, nhưng rốt cục, A Xà Thế không chịu nổi sự cắn rứt của 
lương tâm. Đại thần Xà Bà đến thăm, được nhà vua nói cho biết tâm 
sự, bèn để nghị nhà vua đến thăm Đức Phật nhờ Ngài giúp đỡ. Các đại 
thần khác cả kinh thất sắc vì sợ rằng nhà vua nổi giận. Nhưng không 
ngờ vua A Xà Thế vui vẻ chấp nhận. Vua A Xà Thế chuẩn bị rất nhiều 
đồ cúng dường, dẫn theo một đoàn tùy tùng và đại thần, cỡi voi lớn, 
đến bái yết Đức Phật. Đi đến nửa đường, vua nhớ đến những việc mình 
đã từng cấu kết với Để Bà Đạt Đa để hãm hại Phật, nên bỗng trù trừ 
do dự. Bỗng nhiên, A Xà Thế nghe thấy từ trên không trung truyền 
đến tiếng nói của vua cha Tần Bà Sa La: “Con phải đến trước Phật, chí 
thành sám hối, nếu không sẽ bị đọa vào địa ngục không có ngày ra.” 
Tiếng nói làm cho A Xà Thế có thêm sức mạnh, đi thẳng đến tịnh xá 
Kỳ Viên. Đức Phật đại từ đại bi đã tha thứ cho A Xà Thế, nhà vua quỳ 
khóc nức nỡ, thành tâm sám hối dưới chân Phật. Từ đó, A Xà Thế trở 
thành một vị quốc vương nhiệt tâm ủng hộ Phật Pháp —For more 
1nformation, please see Ch.22 p.173. 

Người thứ nhì là Vua A Xà Thế: A Xà Thế là con trai vua Bình Sa 
Vương và Hoàng hậu Vi Đề Hi. A Xà Thế chính là người đã hạ ngục 
và bỏ đói vua cha để đoạt ngôi. Ông còn cùng với Để Bà Đạt Đa âm 
mưu hãm hại Phật, nhưng bất thành. Sau nầy ông trở thành một Phật tử 
và hết lòng ủng hộ Phật giáo—For more information, please see A Xà 
Thế in Chapter 23 p.191. 

Người thứ ba là Vua Ba Tư Nặc: Vua Ba Tư Nặc của xứ Kosala, 
về phía Bắc Ấn, cùng thời với Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông đã trở thành 
Phật tử và người hộ trì Phật và Tăng đoàn một cách đắc lực. Ông cũng 
nổi tiếng là người tạc ra tượng Phật đầu tiên. Ông là một trong những 
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đại thí chủ của Đức Phật trong hàng vua chúa—For more information, 
please see Ba Tư Nặc in Chapter 22 p.173. 

Người thứ tư là Vua Ca Ni Sắc Ca: Vua nước Nguyệt Chi (tộc 
Nguyệt Thị, tổ tiên xuất phát từ Trung Á), cai trị xứ Kiện Đà La, phía 
bắc Punjab bây giờ, ông đã thống trị một vùng rộng lớn mà phía tây 
giáp đến Đại Hạ, vùng lãnh thổ rộng lớn từ Kabul, Gandhara, Sindh, 
Tây bắc Ấn Độ, Kashmir và một phần của Madhyadesa về sau đời vua 
A Dục. Ông là một ông vua đầy quyên uy thuộc dòng đõi Saka hoặc 
Turuska. Ông là vị hộ pháp lớn của Phật giáo, chỉ sau có vua A Dục và 
Di Lan Đà. Chuyện quy-y theo đạo Phật của Ca Ni Sắc Ca cũng diễn 
ra giống hệt như chuyện vua A Dục. Người ta nói rằng thuở thiếu thời, 
quốc vương Nguyệt Chi đã không có sự tôn trọng đối với đạo Phật. 
Ông không tin vào nghiệp báo và đối xử với đạo Phật một cách khinh 
mạn. Rồi chính nỗi ân hận trước cảnh giết chóc trong các cuộc chinh 
phục Kashgar, Yarkand và Khotan đã khiến ông tìm đến với giáo lý 
của đạo Phật, và sau đó ông đã truyền bá một cách tận tình. Ông đã 
hoàn tất công việc của vua A Dục và giúp cho Phật pháp hoằng dương 
thắng lợi khắp châu Á. Hoạt động truyền giáo không ngừng nghỉ 
xuyên qua đế quốc rộng lớn của ông ta từ Madhyadesa ở Ấn Độ đến 
Trung Á. Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư 
Soothill, nên đại của Ca Ni Sắc Ca có lẽ vào khoảng cuối thế kỷ thứ 
nhất. Vào khoảng từ 125 đến 165 sau Tây Lịch, ông đã triệu tập hội 
đồng kiết tập kinh điển lần thứ tư, với 500 vị Tăng dưới sự chủ tọa của 
Thế Hữu đại sư tại vùng Kashmir. Nhưng theo Giáo Sư Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, thì triểu đại Ca Ni Sắc Ca từ 78 đến 
101 sau Tây Lịch đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong lịch sử 
Phật giáo và văn học Phật giáo. Triều đại nầy đã chứng kiến sự trổi 
dậy của Phật giáo Đại Thừa và hoạt động văn học rực rỡ được khởi 
đầu từ những danh Tăng như Hiếp Tôn Giả, Mã Minh, Thế Hữu và các 
vị khác. Chính trong thời đại nầy, tiếng Pali đã phải nhường chỗ cho 
tiếng Phạn. Trong lãnh vực nghệ thuật, trường phái điêu khắc 
Gandhara nổi tiếng đã phát triển và các bức tượng Phật, tượng Bồ Tát 
đã bắt đầu xuất hiện. Việc đóng góp to lớn nhất mà vua Ca Ni Sắc Ca 
đã dành cho Phật giáo là việc triệu tập Nghị Hội Kết Tập Kinh Điển 
lần thứ tư tại Kashmir (Kết Tập Kinh Điển IV). Theo Tây Vực Ký 
Truyện của Huyền Trang thì Nghị Hội đã diễn ra tại Kashmir. Mục 
đích của nghị hội là kết tập các giáo lý của Đức Phật và viết luận giải 


326 


cho giáo lý nầy theo Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada school). Nghị 
Hội lần thứ tư đã kết tập được bộ Tỳ Bà Sa Luận. Về Tam Tạng của 
giáo điển, nghị hội đã biên tập được 10 vạn bài tụng của bộ luận Ưu 
Ba Đề Xà (upadesa-sastra) giải thích kinh tạng, mười vạn bài tụng của 
bộ Tỳ Nại Đa Tỳ Bà Sa (Vinaya-vibhasa-sastra) giải thích Luật Tạng, 
và mười vạn bài tụng của bộ A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa giải thích Luận 
Tạng. Bộ Đại Tỳ Bà Sa (Mahavibhasa) hiện còn bản Hoa ngữ, có lẽ là 
tiêu biểu cho các bộ luận đã được biên soạn tại Nghị Hội nầy. Khi kinh 
điển đã được kiết tập, ông bèn cho khắc vào bản đồng và lưu trữ trong 
tháp. Ngoài ra, vua Ca Ni Sắc Ca còn cho xây dựng nhiều tu viện và 
bảo tháp. Ông đã xây dựng nên một thành phố có tên là Kanishkapura, 
được xác định là thành phố Kanispur ngày nay tại Kashmir. Riêng tại 
Purusapura, nay là Peshawar, ông đã cho xây dựng một đại điện mang 
tên ông, phía tây của điện nầy là Đại Tu Viện Ca Ni Sắc Ca. Đại điện 
Ca Ni Sắc Ca là một kiến trúc uy nghi, cao 120 mét, phần đáy có năm 
tầng, cao 45 mét. Các vị khách hành hương từ Trung Quốc là Pháp 
Hiển, Tống Vân, và Huyễn Trang đã không tiếc lời ca ngợi vẻ đẹp 
kiến trúc của ngôi tháp quan trọng nầy. Còn Đại Tu Viện Ca Ni Sắc 
Ca là một tu viện cổ, vào thế kỷ thứ bảy khi Huyền Trang đến thăm 
viếng, ngài đã kể lại là trên các tầng của tu viện có nhiều sân thượng 
được nối nhau bởi những hành lang, và mặc dù các tòa nhà đã đổ nát 
nhưng có thể nói đây là công trình nghệ thuật hiếm có. Trong tu viện 
ấy, vẫn còn một số Tỳ Kheo thuộc phái Tiểu Thừa. 

Người thứ năm là Vua A Dục Vương (272- 236 B.C.): A Dục là vị 
vua thời cổ Ấn Độ, thái tổ của triều đại Maurya. Vương quốc Maurya 
nằm về phía Bắc Ấn độ (272-236 BC). Một trong những nhân vật quan 
trọng trong lịch sử cổ Ấn độ. Sau cuộc chính phạt Kalinga, ông bị 
khủng hoảng tinh thần và bắt đầu hướng về đạo Phật. Ông đã trở thành 
một quân vương Phật tử và biến vương quốc của ông thành vương quốc 
của Chánh pháp. Nhưng theo những truyền thuyết khác thì ông là vị 
vua thứ ba của triểu đại Maurya. Ông được xem như là một quân 
vương Phật tử. Ông là cháu nội của vua Candragupta Maurya và là con 
của vua Bindusara. Vua A Dục được nhớ đến nhiều nhất bởi những trụ 
đá dựng lên trên toàn cõi đế quốc của ông để nói lên sắc luật trị quốc 
của mình. Theo lịch sử truyền thống thì ông là một vì vua độc ác trong 
nhiều năm, nhưng sau cuộc chiến đẫm máu với xứ láng giểng là 
Kalinga vào năm 260 trước Tây lịch, ông đã từ bỏ phương cách chính 
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phục bằng vũ lực, và trở thành Phật tử theo phái Tỳ Ba Sa, như đã ghi 
lại trong bia đá sắc luật số XIII. Truyền thống Phật giáo xác quyết 
rằng chính ông là người đã triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần 
thứ ba tại thủ đô Ba Liên Phất dưới sự chủ trì của Moggaliputta Tissa, 
và một ngàn vị Tăng tham dự, quyết định rằng giáo pháp của 
Vibhajyavada phải là giáo pháp chính thống, chư Tăng nào theo hệ 
thống giáo pháp khác sẽ bị trục xuất ra khổi Tăng đoàn. Sự cống hiến 
chính của ông là việc bảo trợ cho đoàn truyền giáo do chính con trai 
ông dẫn đầu đi đến Sri Lanka. Đoàn truyền giáo này đã thành công 
đến nỗi vị vua của Sri Lanka đã cải đạo thành Phật tử, và kết quả là 
đạo Phật đã trở thành quốc giáo tại đây. 

Dưới thời vua A Dục, đạo Phật bắt đầu hưng thịnh vào thế kỷ thứ 3 
trước Tây lịch dưới sự bảo trợ của vua A Dục, người trị vì vương quốc 
Ma Kiệt Đà bao trùm hầu hết miễn Bắc Ấn Độ. Vua A Dục đã từ bỏ 
truyền thống cai trị bằng xâm lược và thành lập một vương quốc cai trị 
bằng giáo pháp của Đức Phật. Chịu ảnh hưởng bởi giáo lý của Tăng 
đoàn, nhà vua đã thể hiện lòng mong muốn bảo vệ và mang lại an lạc 
cho thần dân, ông khuyến khích và tưởng thưởng lòng bao dung độ 
lượng. Nhà vua đã khánh thành nhiều công trình công cộng nhằm 
tưởng nhớ Đức Phật và chịu trách nhiệm phân lớn sự phát triển của các 
bảo tháp và sự thờ phụng các bảo tháp này. Qua những chỉ dụ được 
khắc chạm lại trên các tẳng đá hay trụ đá rải rác khắp nơi trong vương 
quốc, chúng ta thấy được những quan điểm và sắc luật của nhà vua 
luôn cố gắng thực thi tư tưởng đạo Phật. 

Vua A Dục đã cho xây dựng những Thạch Trụ hay những trụ đá 
vào khoảng những năm 250 trước Tây Lịch trong vườn Lâm Tỳ Ni của 
xứ Nepal và những nơi khác, ghi dấu nơi Đức Phật đản sanh năm 624 
trước Tây Lịch, những hoạt động hoằng pháp của Đức Phật, cũng như 
những hoạt động hộ pháp của vua A Dục. Trong Người Hành Hương 
Khiêm Tốn Tại Tây Vực của Pháp Hiển, ông chỉ ghi lại có sáu trụ đá 
của vua A Dục. Một trụ đá sau chùa do vua A Dục xây ở Sankasya, tại 
nơi Đức Phật từ cung trời Đao Lợi giáng trần. Theo truyền thuyết Phật 
giáo, tại đây có lần người dị giáo đến thách đấu với các Tỳ kheo để 
chiếm chỗ ở. Các Tỳ kheo đã thua trong cuộc tranh luận đó nên đã 
khấn như sau: “Nếu nơi này dành cho Tỳ kheo ở thì xin điểm lạ xẩy 
ra.” Vừa lập nguyện xong thì con sư tử trên đỉnh trụ cất tiếng rống lớn, 
người ngoại đạo hoảng sợ bỏ đi. Hai trụ dựng ở Xá Vệ, cách cổng Nam 
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1200 bước, trước hai gian phòng tại tịnh xá Kỳ Viên, một bên trái và 
một bên phải của một căn phòng trước tịnh xá. Một trụ dựng ở Tỳ Xá 
Ly, tại nơi Đức Phật đã cho những người Lê Sa bình bát khất thực của 
Ngài để làm kỷ niệm như xá lợi khi Ngài rời Tỳ Xá Ly để đi Câu Thi 
Na. Theo truyền thuyết Phật giáo, tại thành Tỳ Xá Ly, dòng họ 
Licchavis muốn theo Đức Phật đến chỗ Ngài nhập Niết Bàn, nhưng 
Ngài không đồng ý, và họ cũng không muốn bỏ về. Đức Phật bèn dùng 
thần thông tạo ra một cái hố khiến họ không vượt qua được. Sau đó 
Đức Phật cho họ bình bát khất thực của Ngài để làm tin và bảo họ trở 
lui. Ngay tại nơi đây trụ đá đã được vua A Dục dựng lên. Hai trụ còn 
lại được tìm thấy ở Ba Liên Phất, một ở phía Nam tháp A Dục Vương, 
và một tại thành Địa Ngục do chính vua A Dục xây. Trong sáu trụ đá 
này có ba trụ được khắc chữ. Trụ cạnh tháp A Dục có khắc dòng chữ 
như sau: “Vua A Dục đã hiến dâng toàn cõi Diêm Phù Đề cho chư 
Tăng khắp nước rồi chuộc lại. Và việc này Ngài đã làm ba lần.” Trụ 
còn lại trong thành Ba Liên Phất cũng có khắc chữ nhưng Ngài Pháp 
Hiển đã không ghi gì về nó. Trong số sáu trụ đá, Ngài Pháp Hiển chỉ 
ghi chiều cao của ba trụ. Trụ ở Sankasya cao 30 bộ (có lẽ là thước của 
Trung Hoa). Trụ ở phía Nam tháp A Dục cao hơn 30 bộ, chu vi là 14 
hay 15 bộ. Các trụ đều có hình tượng và hoa văn trang hoàng. Trên 
đỉnh có trụ đá bên trái của tịnh xá Kỳ Viên, có hình ảnh một bánh xe, 
còn trụ đá bên phải của tịnh xá này có hình một con bò. Trụ đá ở 
Sankasya có hình một con sư tử. Trên bốn cạnh của trụ đá đều sáng 
như gương, có chạm trỗ những hình tượng Phật. Trụ đá ở thành Địa 
Ngục tại Ba Liên Phất cũng có một con sư tử trên đỉnh. Ngôi tháp Vua 
A Dục hay tháp Đại Giác do vua A Dục xây dựng vào thế kỷ thứ ba 
trước Tây Lịch ở Bồ Để Đạo Tràng, nơi Đức Phật chứng đạo Vô 
Thượng Bồ Đề cách nay hơn 2.500 năm tại miền bắc Ấn Độ, bây giờ 
là một phần của Nepal. Phía sau Tháp Đại Giác, có một tháp nhỏ bằng 
đá, nằm trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng, với những hình tượng 
nổi. 

Người thứ sáu là Vua Thì La A Điệt Đa (trị vì từ năm 606 đến 
năm 646 sau tây lịch): Vua Thị La A Điệt Đa, còn có tên là Giới Nhật, 
lên ngôi tại Kanyakubja vào năm 606 sau Tây Lịch và sau đó xâm 
chiếm Punjab. Ông là một thí chủ rất phóng khoáng đối với Phật Giáo. 
Ông xây dựng nhiều chùa tháp Phật Giáo, và tỏ ra rất ưu đãi hai ngài 
Giới Hiền và Huyền Trang. Chính ông là người chủ trương biên soạn 
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bộ Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán. Ông trị vì xứ Kanyakubja khoảng 40 
năm. 


Kimmgs Who Had Helped Mlaintaining 
Buddhism In India 


After attaining enlightenmernt at the age of thirty five, the Buddha 
spent the rest 45 years to move slowly across India until his death at 
the age of 80, widely proclaiming the Buddhist-truth, expounding his 
teachings to help others to realize the same enlightenment that he had. 
During these forty-five years, the Buddha had been supported by many 
kings to develop Buddhism; however, in the limit of this chapter, we 
only mention some typical people who were very closely related to 
Him. 

EFirst, King Bùnbisara: Bimbisara, name of the king who ruled the 
ancient kingdom of Magadha during the Buddha's time. He was an 
enthuslastic supporter of Buddhism and presented the Bamboo rove 
Monastery to the Buddha for the use of the assembly of Buddhist 
Monks. He was the king of Magadha during Sakyamuni Buddha's 
lifetime and one of the maJor patrons of the early Buddhist order. He 1s 
reputed to have given the Buddha the Venuvana Arama, which was the 
first dwelling used by the early Buddhist community during the rainy 
season. At the age of thirty he became a lay disciple and 1s reported to 
have been the person who suggested the bi-monthly ceremony called 
the Posadha, during which monks recite the monastic rules and confess 
any transgressions of them. However, at the end of his life, Bimbisara 
died of starvation after being Imprisoned by his son AJatasatru, who 
feared that his father might pose a threat to his poWer. 

According to Buddhist legends, with the scheme and assistance 
from Devadatta, Prince AJatasatru Imprisoned his father and usurped 
the throne. When Ajatasatru Imprisoned king Bimbisara, Queen 
Vaidehi (Bimbisara's wife) managed to bypass the guards to visit the 
King. She also brought some honey and grapes by putting them on her 
body for the King to eat. She dịd this every other day so that the King 
received nutrienfs and would not starve. In prison, King Bimbisara 
prayed that the Buddha could confer the EIght Prohibitory Precepts on 
him. He was so earnest in his wish that Maudgalyayana, the most 
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accomplished in supernatural powers among the Buddha”s disciples, 
came to the prison to confer the Precepts for him. The Buddha also sent 
Purna to preach to the King. However, later, AJafasatru discovered her 
plan, so he banned her from visiing the King. Eventually, King 
Bimbisara died In the prison. After the death of King Bimbisara, 
AJatasatru became remorseful. One day In his dream, his father, the old 
king, persuaded him to turn over a new leaf to correct his previous 
wrongdoing. This added to his psychological burden. The evil karma of 
the new king now took 1ts toll. Suddenly his body was riddled with 
maglinant sores, and he was In great pain, yet the doctors were helpless 
1n their treatment. The senior ministers tried their best to comfort him, 
but he could not stand the censure of his own consclence. AÁ senior 
minister named Jiva who came to visit the king and King AJatasatru 
confided In him what was troubling him. Jiva advised the king to seek 
help from the Buddha. Other ministers In attendant were scared, 
thnking this would arouse the King's anger. However, rather 
unexpectedly, King AJafasatru Indicated that he would gladly accept 
the advice. The King prepared many offerings and brought with him a 
large group of attendants and ministers riding on elephants to call on 
the Buddha. Halfway on the Journey, recalling his collusion with 
Devadatta and how they carried out several plots to assassinate the 
Buddha, he became hesitant. Suddenly, he heard the volce of the 
deceased King Bimbisara transmitted through the arr, saying: “You 
should go before the Buddha to repent In utmost sincerify, otherwise 
you wIill fall into hell with no prospect of coming out at all.” Thịs 
encouraged him, so he headed straight to the Jetavana Vihara. The 
kíind and compassionate Buddha pardoned AJafasatru, who sobbed In 
paIn and knelt before the Buddha in repentance for his sins. He also 
took refuge ¡in the Buddha. Henceforth, he became a king who 
supported Buddhism with great enthusiasm—For more Information, 
please see Chapter 22. 


(Phế tích ngục giam vua Bình Sa Vương trong thành Vương Xá 
Ruin oƒ Bunbisara's Jail in Rajgir) 


Second, King Ajdfasafru: Ajatasattu, son of King Bimbisara and 
Queen Vaidehi. He Iimprisoned his father and starved him to death to 
usurp the throne. Also together with Devadatta, he developed a 
conspiracy against the Buddha which was unsuccessful. However, later 
he became a follower of the Buddha and strongly supported 
Buddhism——For more information, please see A Xà Thế in Chapter 23. 

Thủrd, Prasendjt: Prasenaljit, name of a king of Kosala In 
Northern India, who lived at the same tine with Sakyamuni Buddha. 
He became a lay follower and supporter or devoted patron of 
Sakyamum and the Buddhist order. He was also reputed as the first to 
make an Image of the Buddha. He was one of the great patrons of the 
Buddha——For more Information, please see Ba Tư Nặc in Chapter 22. 

Fourth, Kanishka: Kanishka was the king of the Yueh-Chhh, 1.e. of 
Tukhara and the Indo-Scythians, ruler of Gandhara 1n northern PunJab, 
who conquered northern India and as far as Batria from Kabul, Sindh, 
North West India, Kashmir, and part of Madhyadesa. He became a 
patron of Buddhism, the greatest after Asoka and Milinda. The story of 
Kanishka”s conversion to Buddhism followed the same way as that of 
Ashoka. It 1s sald that Yueh-Chi monarch In his early hfíe had no 
respect for the Buddhist religion. He did not believe In Karma, and 
treated Buddhism with crushing contempt. It was his remorse at the 
bloodshed during his conquests of Kashgar, Yarkand, and Khotan that 
drew him to the quietist teachings of Buddhism which he propagated 
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later with such zeal. It was during Kanishka”s reign and largely through 
his efforts that Buddhism was successfully Introduced into Central and 
Eastern Asia. There was ceaseless misslonary activity throughout his 
vast empire which extended from Madhyadesa In India to Central Asia. 
According to Keith in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms composed by Professor Soothill, his date probably at the close of 
the first century. At around 125-165 A.D., he convoked the fourth 
synod in Kashmir, of 500 leading monks under the presidency of 
Vasumitra. However, according to Prof. Bapatin Twenty-FIve Hundred 
Years Of Buddhism, Kanishka's reign (78-101 A.D.) also marked an 
Important turning point In the history of Buddhism and Buddhist 
lierature. It witnessed the rise of Mahayana Buddhism and the 
magnificent literary activity started by Parsva, Asvaghosa, Vasumitra, 
and others. It was In this age that Pali gave place to Sanskrit. In the 
field of art, the celebrated Gandhara sculptures developed and figures 
of the Buddha and Bodhisattvas began to appear. The King”s greatest 
confribution to Buddhism was his convention of the Fourth CouncIl. 
According to Hsuan-Tsang In the Records of Western Countries, the 
Councill met in Kashmir. The chief aim of the Council was the 
compilation of the doctrines of Buddhism and the wriing of 
commertarles on them according to the Sarvastivada school of 
Buddhism. "The Fourth Council compiled the commentaries known as 
the Vibhasa-sastra. Ôn the three Pitakas of the Buddhist Canon, the 
Council composed 100,000 stanzas of the Upadesa-sastras explaining 
the canonical sutras, 100,000 stanzas of the vinaya-vibhasa-sastras 
explainng the Vinaya, and 100,000 stanzas of the Abhidharma. The 
Mahvibhasa, which 1s still preserved in Chinese, perhaps represents the 
commerntaries prepared by this Council. When the canon was revised 
and settled; this he 1s said to have had engraved on brass and placed In 
a stupa. Besides, king Kanishka founded many monasteries and stupas. 
He founded a city named Kanishkapura which has been Identified with 
the modern Kanispur in Kashmir. Kanishka erected a Great Stupa 
which was named after him. To the west of the stupa, he built a large 
monastery which was known as Kanishka Mahavihara. Both these 
Síructures were erected at Purusapura, now Peshawar. The Great Stupa 
was a magnificent structure, 400 feet high, the base beIng in five stages 
and 150 feet hiph. The Chinese pilgrim Fa-Hsien, Sung-Yun, and 
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Hsuan-Tsang have lavished great praIse on the architectural beauty of 
this Important relic tower. The Kanishka Mahavihara was an old 
monastery, at the time when Hsuan-Tsang visited 1t in the seventh 
century A.D., Its upper storeys and many terraces were connected by 
passages and although the buildings were In ruins they could be said to 
be of rare art. There were still in the monastery a few Hinayamist 
monks. 

HFựịth, Asoka: Asoka was an emperor of Ancient India, founder of 
Maurya Dynasty. The ancient kingdom of Maurya (Northern India 272- 
236 BC). He 1s one of the most important figures In anclent Indian 
history. After a bloody campaign in the east and costly victory OVer 
Kalinga, he started to have psychologtcal crisis and caused him to enter 
Buddhism. He became a devoted lay follower and resolved to 
commernce a “reign of dharma.” But according to some other legends, 
he was the third king of Indian Maurya dynasty. He is widely viewed In 
Buddhist tradilon as the paradigm of the “religlous king.” The 
grandson of Candragupta Maurya and son of King Bindusara, Asoka 1s 
best remembered for his “rock edicts” that outlined his ruling 
philosophy and which were placed throughout his realm. According to 
traditional histories, he was a harsh and ruthless ruler in his early years, 
but after a bloody war agaInst the neighboring state of Kalinga In 260 
he renounced the method of armed conquest and became a Buddhist 
lay disciple in the VibhaJyavada tradition, described in Rock Edict XIIL. 
Buddhist tradiion asserts that he convened the “Third Buddhist 
Council” at his capital city of Pataliputra under the direction of the 
monk Moggaliputta Tissa, which was attended by 1,000 monks and 
which decided that the Vibhajyavada doctrine should be considered 
orthodox and that monks adhering to other systems be expelled from 
the Samgha. His other maJor contribution to the development of 
Buddhism was his sponsorship of a mission by his son Mahinda (a 
Buddhist monkK) to Sri Lanka. This was so successful that the king of SrI 
Lanka became a Buddhist convert, and subsequently Buddhism 
became the state religion. 

Under the reign of King Asoka, Buddhism began to flourish in the 
3" century B.C. under the patronage of Emperor Asoka, ruler of the 
Magadhan Empire which covered most of northern India. Asoka 
abandoned a tradition of ruling by conquest and became engaged In 
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seting up a kingdom governed according to Buddhist Dharma. 
Influenced by the teachings of the monastic community (Sangha), he 
expressed the desire to protect and please the people, and urged and 
rewarded generosity. Asoka Inaugurated many public works to 
commemorate the Buddha and 1s largely responsible for the 
proliferation of stupas (relic mounds) and the cult of devotion at these 
stupas. His views and ordinances, through which he tried to implement 
Buddhist ideas, were recorded In his famous edicts carved on rocks and 
pIlars throughout his empire. 

King Asoka erected many Marble Pillars in about 250 B.C. in 
Lumbimi garden In present-day Nepal and all over the place In India, to 
show that the Buddha was born here In 624 B.C., periods when the 
Buddha travelled all over India to preach his doctrines, and Asoka”s 
support of Buddhism. According to Fa-Hsien In the Ủnassuming Pilgrim 
(his Journey to India), he only recorded six pillars. One was erected 
behind the temple built by King Asoka at Sankasya, on the spot where 
the Buddha descended from Trayastimsa Heaven. According to 
Buddhist legends, here once there was a heretics who came to 
challenge the monks the right to live here. At the time, the monks were 
defeated In arguments and prayed together: “If this place 1s for the 
monks to live, please show some miracles.” Right after the vow, the 
lion on the top of the pillar roared loudly. The heretics frightened and 
went away. Two other pillars stood at Sravasta, 1,200 paces from the 
southern gate of the Jetavana Vihara, In front of two rooms. One other 
pillar was erected In Vaisali, at the place where the Buddha gave his 
alms-bowl to the Licchavis as a relic when he left VaIsali for Kusinara. 
According to Buddhist legends, the Licchavis In Vaisali wished to 
follow the Buddha to his place of Parinirvana, but the Buddha did not 
agree and they would not go away. The Buddha had to use his 
supernatural powers to make appeared a deep ditch that they could not 
pass. Then the Buddha gave them his begging bowl as a token of faith 
and sent them back. The stone pillar was erected by King Asoka right 
over this place. The rest two pillars were found In Pataliputra, one to 
the south of Asoka Stupa, and the other at the city of Nirraya, bullt by 
Asoka himself. Among these six pillars, three pillars had Inscriptions on 
them. The one near the Asoka Stupa had these lines: “King Asoka 
offered Jambudvipa to the Sangha from all parts of the world, then 
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redeemed 1t again. And this, he did three times.” The other stupa, also 
at Pataliputra had also an Inscription, but Fa-Hslen dịd not quote 1t. He 
mentloned simply that an Inscription of this pillar related the reason for 
buïlding 1t and the year, the month and the day of 1ts erection. The third 
stupa with Inscriptlons was erected at Valsali, but here Fa-Hsien 
mentioned simply that a store pillar with Inscriptions was erected there. 
Of the six pillars Fa-Hsien recorded the height of only three stupa. The 
stone pillar at Sankasya was thirty feet hiph. The stone pillar to the 
south of Asoka Stupa measured more than 30 feet high (may be he 
used Chinese foot) and fourteen or fifteen feet in circumference, while 
the pillar at the city of Hell measured also more than thirty feet hiph. 
Four pillars had Images as decorative designs. On the top of the left 
pHlar In front of Jevatana Vihara stood the Image of a wheel, while the 
right pillar had an image of an ox. The pillar at Sankasya had the 
Image of a lion on 1ts top. All four sides of the pillar were shinning like 
glass. The Buddhaˆ”s Images were carved. The pillar In the city of Hell 
at Pataliputra had also a lion on 1fs top. The stupa of King Asoka or the 
Maha Bodhi Temple erected by king Asoka in the third century B.C. at 
Buddha Gaya where the Buddha attainned enlightenment over 2,500 
years ago 1n northern India, present-day part of Nepal. Behind the 
Maha Bodhi Temple at Buddha-Gaya, there 1s a small stupa, made of 
stone with the carved Iimages of Buddhas. 


(Trụ đá do vua A Dục dựng lên tại Sarnath 
Asoka's pHlar in Sarnath) 


Sixth, Siladitya (reigned from 606 ti 646): Siladitya was son of 
Pratapadiya and brother of Rajyavardhana. Under the spiriual 
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auspices of Avalokitesvara, he became king of KanyakubJa, 606 A.D. 
and later on conquered India and the Punjab. He was merciful to all 
creatures, strained drinking water for horses and elephants, he was 
most liberal patron of Buddhism, re-established the great quinqguennial 
assembly, built many stupas, showed special favour to Silabhadra and 
Hsuan-Tsang, and composed the Astama-hasri-CaItya-Samskrta-Strota 
(Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán). He reigned about 40 years. 
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Chương Ba Mươi Ba 
Chapter Thirty- Three 


Tứ Động Tâm 


Đại Cương Về Tứ Động Tâm: Theo truyền thống Phật giáo, hằng 
năm Phật tử thường hành hương về những trung tâm Phật giáo ở Ấn Độ 
và Népal có liên hệ với cuộc đời của Đức Phật. Theo Phật Giáo Nhìn 
Toàn Diện của Tỳ Khưu Bồ Để, trong khi ngự tại rừng Long Thọ ở 
Câu Thi Na một vài tiếng đồng hồ trước khi Ngài nhập diệt, Đức Phật 
lúc ấy đã tám mươi tuổi, nói với Đại Đức A Nan, vị thị giả trung tín và 
quí mến nhất của Ngài về Tứ Động Tâm. Phật nói: “Có bốn động tâm 
làm cho người chiêm bái khởi tâm cảm xúc và tôn kính. Người có niềm 
tin chân chánh nên đến để chiêm bái những nơi tâm linh nầy. Nầy A 
Nan Đà, nếu có sự việc gì xãy ra trong lúc hành hương, chẳng hạn như 
tử vong trong khi tâm tràn đây lòng tín ngưỡng, thì khi xả bỏ thân nầy, 
người hành hương sẽ được tái sanh vào thế giới của chư thiên, hưởng 
hạnh phúc cao thượng. Những Phật tử thuần thành nên nhiệt tâm đến 
viếng với những cảm xúc gợi hứng nây.” Thật vậy, khi làm cuộc hành 
trình về các Thánh tích, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật không 
phải từ các phế tích, mà hình ảnh của Ngài hiện ra một cách sống động 
khắp nơi nơi. Bốn động tâm nầy là Vườn Lâm Tỳ Ni, thuộc Nepal, nơi 
Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh; Bồ Đề Đạo Tràng, nơi thành đạo của 
Đức Phật; vườn Lộc Uyển, nơi Đức Như Lai chuyển Pháp Luân lần 
đầu tiên; và thành Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. 

Tóm Lược Về Tứ Động Tâm: Tứ Động Tâm là bốn nơi thiêng 
liêng của Phật Giáo: 7h nhất là Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản 
Sanh: Vườn Lâm Tỳ Ni mà bây giờ là Rummindei ở Né-Pal, nơi Thái 
Tử Sĩ Đạt Ta (Phật) đản sanh. Vườn nằm về hướng bắc cách Ba La Nại 
một trăm dặm Anh, và từ nơi đây người ta có thể nhìn thấy trọn vẹn 
dãy núi Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng phao. 7hứ nhì là Bồ Đề Đạo 
Tràng, nơi Đức Phật Thành Đạo. Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ nơi Phật 
giác ngộ, một thánh tích thiêng liêng nhất của người Phật tử trên khắp 
thế giới vì chính nơi nầy Phật đã giác ngộ đạo quả Tối Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác vào ngày trăng tròn tháng chạp, lúc mặt trời vừa ló 
dạng trên vùng trời phương Đông, lúc ấy Ngài vừa ba mươi lăm tuổi. 
Thứ ba là Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật Thuyết Pháp Đầu Tiên. Vườn 
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Lộc Uyển (Isipatana) mà bây giờ gọi là Sarnath, nơi Phật chuyển Pháp 
Luân (thuyết thời pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế) vào ngảy trăng tròn 
tháng bẩy. 7h⁄ r là Thành Câu Thi Na, nơi Đức Phật Nhập Diệt. Câu 
Thị Na nơi Phật nhập diệt (lúc Ngài S0 tuổi) trong rừng Ta La Song 
Thọ, nằm trong vùng Uttar Pradesh khoảng 120 dậm về phía Đông Bắc 
của Baranasi. 

Chỉ Tiết Về Tứ Động Tâm: Nếu chúng ta muốn viết chỉ tiết về bốn 
nơi thiêng liêng của Phật Giáo, có lẽ chúng ta phải cần viết nhiều tập 
sách vì đây là bốn thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ với rất nhiều di tích 
lịch sử. Các nơi này bao gồm: nơi Phật đản sanh (Lâm Tỳ Ni ở xứ 
Nepal), nơi Phật thành đạo (Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ), nơi Phật 
chuyển Pháp Luân (Vườn Lộc Uyển), và nơi Phật nhập Niết Bàn (Câu 
Thi Na). Trong hạn hẹp chương sách này, chúng ta chỉ kể đến một vài 
chỉ tiết tiêu biểu có những quan hệ rất gần với đức Phật mà thôi. 

Thứ nhất là Khu Vườn Lâm Tỳ Ni: Còn được gọi là Lạp Phạt Nị, 
Lâm Vi Ni, Lâu Tỳ Ni, Long Nhĩ Nễ, Luận Thị Ni hay Lưu Di Ni. Lâm 
Tỳ Ni là tên của một hoa viên, nơi đản sanh của Đức Phật (cách nay 
gần 2.600 năm về trước), là một trong bốn nơi thiêng liêng của Phật 
giáo (các nơi khác là Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, và thành Câu 
Thi Na). Nó tọa lạc gần kinh thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca, 
dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Nơi mà bây giờ có tên gọi là 
Rummindei thuộc Nepal, khoảng 15 dậm về hướng đông của thành Ca 
Tỳ La Vệ. Đây là nơi Hoàng Hậu Ma Da trên đường từ Ca Tỳ La Vệ 
về thăm quê ngoại tại Devadaha, đã hạ sanh Thái Tử Tất Đạt Đa, vào 
tháng tư năm 624 trước Tây lịch, tại một khu vườn thật đẹp, phủ đầy 
cây Ta La xanh tươi, rợp bóng mát. 


(Cổng vào Vườn Lâm Tỳ Ni—Gate to Lumbini) 
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(Bản đồ hướng dẫn du lịch tại khu Lâm Tỳ Ni, được treo trước cổng vào 
khu Thánh tích Lâm Tỳ Ni—Guiding map at the gate öoƒ Lumbini) 


Theo truyền thuyết Phật giáo, mẹ Ngài là Hoàng hậu Ma Gia, 
quyết định trở về nhà cha mẹ mình để khai hoa nở nhụy, nhưng khi 
vừa đến Lâm Tỳ Ni thì bà lâm bổn. Theo Thánh Tích học về cuộc đời 
Đức Phật Thích Ca, người ta kể rằng khi sắp lâm bồn, hoàng hậu đứng, 
hai tay vịn vào một thân cây thì Đức Phật tương lai từ bên hông bà 
bước ra. 


(Cây Bồ Đề trong Vườn Lâm Tỳ Ni 
Bodhi tree In Luunbimi) 
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Lâm Tì Ni có nhiều kiến trúc đã được xây dựng, nhưng ngày nay 
chẳắng còn được bao nhiêu. Hiện tại còn một trụ đá do vua A Dục dựng 
lên vào năm 249 hay 250 trước CN nhân một cuộc hành hương tới làng 
quê của Phật. Trụ ghi: “Hai mươi năm sau ngày đăng quang vua 
Devanapiya Piyadasi (A Dục) đã đến đây để tỏ lòng sùng kính của 
mình với Phật, một vị hiển triết thuộc họ Thích Ca đã sanh ra ở Lâm Tì 
Ni. Nhà vua đã sai dựng một trụ đá và một bức phù điêu nhằm đánh 
dấu nơi đấng Chí Tôn sinh ra. Ngài miễn thuế và cắt giảm phẩm vật 
hằng năm.” Những lời ghi khắc của vua A Dục trên trụ đá nầy chứng 
minh tông tích của thánh địa một cách chắc chắn nhất. Ngoài trụ đá ra, 
còn có một điện thờ cũ kỹ với hình ảnh đản sinh của Đức Phật được 
diễn tả trong các kinh điển. Mới đây, trong vườn Lâm Tỳ Ni, người ta 
xây chùa Maya Devi ngay bên cạnh giếng nước thiêng nơi mà xưa kia 
hoàng hậu Ma Gia đã tắm trước khi hạ sanh thái tử Sĩ Đạt Đa. Ngày 
nay, xung quanh vườn Lâm Tỳ Ni bên cạnh khu vực các tự viện, chúng 
ta vẫn tìm thấy dấu tích của các tu viện cổ, cây Bồ Đề thiêng, hồ tắm 
và trụ đá của vua A Dục. 


(Trụ đá do vua A Dục dựng lên tại Vườn Lâm Tỳ Ni 
Asoka's Stone Pilar at Lumbimi) 
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Vì đây là nơi đản sanh của Đức Phật nên càng ngày nó càng trở 
nên thiêng liêng và quan trọng, đặc biệt ngày nay nó trở thành một địa 
điểm hành hương quan trọng của Phật tử. Vào ngày 7 tháng 12, năm 
1997, cơ quan UNESCO đã công nhận vườn Lâm Tỳ Ni, một trong các 
Phật tích thiêng liêng nhất của Phật giáo là Di Sản Văn Hóa Thế Giới. 
Tại đây vẫn còn ngôi tháp trong vườn Lâm Tỳ Ni trong thành Ca Tỳ 
La Vệ là nơi đản sanh của Phật, đây là một trong tám ngôi tháp thiêng 
lớn của Phật giáo. 

Thứ nhì là Bồ Đề Đạo Tràng: Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Thái Tử Tất 
Đạt Đa thành đạo. Sau sáu năm khổ hạnh ép xác mà không có kết 
quả, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cách tu khổ hạnh ép xác để xoay qua 
tu tập con đường trung đạo. Ngài đã tọa thiển dưới cội Bồ Đề, gần bờ 
sông Ni Liên Thiền, và phát đại nguyện rằng chỉ rời khỏi nơi nầy khi 
nào Ngài đạt được giác ngộ mà thôi. Những nỗ lực của Ngài đã được 
đền đáp sau bẩy ngày thiển định, Ngài đã giác ngộ. Sau khi chứng đắc, 
Ngài đã tiếp tục ngồi bất động, cảm nhận chất liệu giải thoát tại vùng 
phụ cận của Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ đề đạo tràng, gần bên bờ Ni Liên 
Thiền thuộc bang Bihar trung Ấn, còn gọi là Giác Thành vì đây là nơi 
Đức Phật đã đạt thành chánh quả. Bồ để đạo tràng tọa lạc gần thành 
phố Gaya. Người ta nói nó là trung tâm địa cầu; chư Bồ Tát trước khi 
thành Phật đều phải ngồi tại chỗ nầy. Riêng đối với Phật tử thuần 
thành, thì không có nơi nào đáng chú ý và thiêng liêng hơn nơi Đức 
Phật thành đạo: Bồ Để Đạo Tràng. Nhiều lăng tẩm và đền đài nguy 
nga đã được dựng lên khắp nơi quanh đây. Tập ký sự của nhà hành 
hương Phật Giáo trung Hoa là Huyền Trang đã cho chúng ta một cái 
nhìn bao quát về sự huy hoàng của thánh địa nầy trong thời quá khứ. 
Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
Huyền Trang cho rằng ngôi đền Bồ Đề (Bodhi) ban đầu là do vua A 
Dục dựng lên. Theo một trong những bia ký, sau khi lên ngôi được 
mười năm, vua A Dục đã đến chiêm bái nơi nầy mà tên gọi trong bia 
là Sambodhi, và rất có nhiều khả năng là nhà vua đã cho dựng lên 
ngôi đền trên thánh địa nầy. Tuy nhiên, ngày nay không thể tìm ra một 
dấu tích nào của ngôi đển nầy nữa. Ngôi đền nây đã được hồi phục và 
tân tạo nhiều lần. Qua sự mô tả của Huyền Trang thì ngôi đền, chủ 
yếu là qua hình dạng và dáng vẻ bể ngoài hiện nay của nó, đã có từ 
thế kỷ thứ 17. Đền Đại Bồ Đề ở Miến Điện là một nguyên mẫu của 
ngôi đến lớn nầy. Theo như chúng ta thấy hiện nay thì đển Mahabodhi 
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ở Bodh-Gaya cao gần 50 mét và gồm một thân thẳng hình kim tự tháp. 
Đền có nhiều tầng khác nhau. Đển có một tượng Phật mạ vàng, chạm 
vào mặt đất để tượng trưng cho sự thành đạo thiêng liêng. Xung quanh 
ngôi đền nầy hiện nay còn vô số di tích mà trong đó quan trọng nhất 
là những đoạn lan can bằng đá đại diện cho hai thời kỳ xây dựng khác 
nhau, thời kỳ đầu vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, và thời kỳ 
sau vào đầu triều đại Gupta. Trong vùng kế cận có bảy thánh địa khác 
mà theo truyền thuyết là những nơi Đức Thế Tôn đã trải qua bốn mươi 
chín ngà y tĩnh tịch sau khi chứng đắc Phật quả. 

Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quen thuộc đối với khách hành hương đến 
viếng những nơi liên quan đến cuộc sống cũng như sự nhập diệt của 
Ngài, Bồ Đề Đạo Tràng tọa lạc ở lưu vực sông Hằng, một trong những 
địa danh thiêng liêng nhất của Phật giáo. Chính tại nơi này vào đêm 
trăng tròn của tháng 5, nơi mà Ngài đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề (cây 
Giác Ngộ) và chứng đạt Niết Bàn, thoát khỏi vòng sinh tử bất tận và 
trở thành Phật. Ngài đã ngồi 49 ngày dưới cội Bồ Đề này, tham thiển 
về ý nghĩa của sự giác ngộ của mình trước khi ra đi giảng đạo dẫn dắt 
chúng sanh với những gì mình đã khám phá. Người ta nói Bồ Để Đạo 
Tràng là nơi duy nhất có thể chịu đựng được sự tác động mạnh mẽ của 
sự giác ngộ. Cây Bồ Để nguyên thủy đã bị hủy diệt, cây “pipal” cũng 
có nguồn gốc từ cây Bồ Đề nơi mà Đức Phật đã đạt được giác ngộ, 
đứng trong khu Bồ Đề Đạo Tràng, gần chùa Đại Bồ Đề, được xây vào 
thế kỷ thứ 6, và sau đó được trùng tu lại. 


(Cây Bồ Đề tại Bê Đề Đạo Tràng về đêm 
Bodhi-tree at Bodhgaya by nighf) 
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Vẫn còn một cây Bồ Đề bên trong Bồ Đề Đạo Tràng. Cây Bồ đề 
hay cây trí tuệ (mà Trong Pháp Hiển Truyện gọi sai là cây Bối Đa), 
dưới gốc cây nầy Phật đã đạt được đại giác là một trong những cây có 
tuổi thọ cao và được tôn sùng nhất trên thế giới. Dưới cây Bồ Đề là 
tòa kim cang, nơi Đức Phật đã tọa thiển. Trong Tây Vực Ký của 
Huyền Trang đời nhà Đường, gọi là cây Tất Bát La cao đến 400 bộ, 
luôn bị chặt phá, mà vào thời đó vẫn còn cao đến bốn năm chục bộ. 
Dước thời vua A Dục, Một nhánh của nó được nhà vua cho sang Tích 
Lan trồng và hiện vẫn còn tươi tốt đến bây giờ. Ở Bồ Đề Đạo Tràng 
hiện vẫn còn một “cây cháu” của cây nổi tiếng nầy tại Bồ Để Đạo 
Tràng. Người ta chỉ biết đến nó với tên Bồ Đề sau khi Đức Phật thành 
đạo dưới gốc cây này. Ngày nay cây Bồ Để được dùng để tiêu biểu 
cho trí tuệ Phật. Vì thế mà nó cũng được gọi là Cây Trí Tuệ, và nó 
được Phật tử khắp nơi trên thế giới kính ngưỡng. Tôn vinh cây Bồ Đề 
là một cách biểu lộ lòng biết ơn đối với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật 
(đã từ bao đời nay giúp con người có một đời sống an lạc, tỉnh thức và 
hạnh phúc hơn). Ngoài ra, đối với Phật tử khắp nơi cây Bồ đề còn là 
một biểu tượng tôn giáo. Chính cây này đã che mưa nắng cho Đức 
Phật trước, trong khi và sau khi Ngài Chứng nghiệm. 

Thứ ba là Khu Vườn Lộc Uyển: Cũng được biết với tên gọi Ba La 
Nại, một trong những trung tâm Phật giáo nổi tiếng tại Ấn Độ, thuộc 
bang Uttar Pradesh, cách thành phố Varanasi khoảng 10 cây số. Sau 
khi chứng đạo tại Bồ Để Đạo Tràng, Đức Phật đã đi đến khu Lộc 
Uyển (Vườn Nai), tuyên thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em 
Kiểu Trần Như, vận chuyển bánh xe pháp, được biết như là tứ diệu đế. 
Chính nơi nầy nên tảng của Tăng đoàn Phật giáo được đặt lên. 

Địa điểm nầy được ghi nhận với Tháp Dhamek, được xây dựng 
vào khoảng từ những thế kỷ thứ tư đến thứ sáu xung quanh một ngôi 
Tháp nhỏ được dựng lên từ thời vua A Dục khoảng năm 234 trước Tây 
lịch, nhằm đánh dấu sự truyền bá thông điệp của Đức Phật về từ bi và 
trí tuệ. Gần đó là một ngôi Tháp theo kiểu điêu khắc mới, diễn tả lại 
cảnh thính giả của bài pháp đầu tiên là năm vị khổ tu ngồi vây quanh 
Đức Phật. Đây là một trong những công trình nổi bậc nhất tại Ba La 
Nại, có hình tròn trụ, cao 43,6 thước với đường kính tại đế tháp khoảng 
28 thước, nửa bằng đá và nửa bằng gạch. Ngoài ra, Ba La Nại còn có 
dấu tích của tháp Dharmajajika cao khoảng 61 thước, và một trụ đá do 
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vua A Dục xây dựng để kỷ niệm ngày nhà vua thăm viếng Tăng Đoàn. 
Hình ảnh sư tử bốn mặt ở đỉnh của trụ được sử dụng làm huy hiệu của 
nước Cộng Hòa Ân Độ hiện nay. Sư tử tượng trưng cho sự bền vững 
của vương triều của vua A Dục và ngôi vị pháp vương của Đức Phật. 


(Những chú nai trong khu Vườn Nai tại Sarnath 
Wandering deers in the Deer Park in Sarnath) 


Còn được gọi là Lộc Dã Uyển, Tiên Nhân Đoạn Xứ, Tiên Nhân 
Lộc Viên, Tiên Nhân Luận Xứ, Tiên Nhân Trụ Xứ. Đây là nơi an cư 
kiết hạ nổi tiếng cũa Đức Phật. Tông Thiên Thai cho rằng đây là nơi 
mà trong 12 năm đầu Đức Phật đã thuyết những bộ kinh A Hàm. Khu 
vực nầy bây giờ gọi là Sanarth, gần thành Ba La Nại. Tên cũ là 
Rsipatana, tên mới là Sarnath, cách thành Ba La Nại chừng bảy dậm, 
trong tiểu bang Uttar Pradesh, miễn Bắc Ân Độ. Lộc Uyển là nơi đánh 
dấu sự ra đời của đạo Phật, do đó nơi đây trở thành một trung tâm lớn 
của các hoạt động Phật giáo trong suốt hơn một ngàn năm trăm năm 
sau ngày Phật nhập diệt. Đây cũng là nơi mà Đức Phật trải qua mùa an 
cư kiết hạ đầu tiên. Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, các dòng chữ khác trên các bia đá, gọi nơi nầy 
là “Tu Viện Sơ Chuyển Pháp Luân” (Saddharmacakra-pravartana 
vihara), đây là cái tên mà các nhà văn Phật giáo thời xưa vẫn thường 
xử dụng. Dù rằng người ta không được biết nhiều về lịch sử Lộc Uyển 
trong các thế kỷ đầu tiên của Phật giáo, nhưng địa danh nầy đã trở nên 
nổi tiếng như các thánh địa Phật giáo khác kể từ thời vua A Dục. Ông 
vua thánh thiện nầy đã dựng lên một loạt tu viện, kể cả một trụ đá có 
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ghi khắc một chỉ dụ cấm các Tăng Ni chia rẽ trong giáo hội. Các nhà 
hành hương Trung Quốc là Pháp Hiển và Huyền Trang đã lần lượt đến 
chiêm bái nơi nầy vào thế kỷ thứ năm và thứ bẩy sau Tây lịch, họ đã 
để lại cho chúng ta những chỉ tiết có giá trị về địa điểm quan trọng 
nầy. Các di tích của Lộc Uyển trải ra trên một diện tích rộng. Các nhà 
khảo cổ đã thực hiện nhiều cuộc khai quật tại đây và đã phơi bày ra 
ánh sáng một số công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt mỹ. Trên 
đường đến đây từ thành Ba La Nại (Banares), điểm đập vào mắt người 
ta trước tiên là một gò cao xây bằng gạch, tên địa phương là 
Chaukhandi, trên chóp có một ngọn tháp hình bát giác. Đây là di tích 
của một ngọn tháp đặt trên một bệ cao, dựng lên để ghi dấu nơi Đức 
Phật trên đường đi từ Gaya đến Isipatana, đã gặp lại năm người bạn 
đồng tu trước kia và những người nầy sau đó đã được Ngài hóa độ để 
theo Chánh Pháp. Cách nửa dặm về phía Bắc là cảnh vườn Lộc Uyển, 
nơi đã có nhiều công trình kiến trúc nguy nga trong những ngày cực 
thịnh xa xưa. Tất cả bây giờ chỉ là những phế tích đổ nát, ngoại trừ 
ngôi tháp biến dạng Dhamekh đang vươn cao đỉnh nhọn lên khỏi vùng 
xung quanh gần 45 mét. Các công trình kiến trúc nầy được thực hiện 
vào các thời đại khác nhau, mà công trình sớm nhất có từ thời vua A 
Dục. Dù đã bị biến dạng nhưng tháp Dhamekh vẫn còn có độ cao 143 
bộ Anh tính từ đáy. Đây quả là một kiến trúc kiên cố, xây bằng những 
tảng đá lớn ở tầng dưới, và bằng gạch ở các tầng trên. Tháp có hình 
lăng trụ, ở phần dưới có tám chỗ lồi ra, mỗi chỗ lỗi ra là một bệ thờ 
với một pho tượng bên trong. Ngoài những phế tích đổ nát và di tích 
của thời quá khứ ra, còn có một địa điểm đáng được chú ý ngày nay, 
đó là nơi được Hội Đại Bồ Để xây dựng để trang bị cho tu viện 
Mulagandhakuti nhằm mục đích thờ các xá lợi Phật tìm thấy ở 
Taksasila. Hiện nay Bảo Tàng Khảo Cổ tại Ba La Nại còn lưu giữ xá 
lợi của Đức Phật và nhiều phù điêu Phật giáo, bao gồm hình ảnh Phật 
và các vị Bồ Tát, được xem là những kiệt tác nghệ thuật của Phật giáo. 

Thứ tư là Thành Câu Thi Na: Còn được gọi là Câu DI Na Kiệt, Cứu 
Thi, Câu Thi Na Kiệt, Câu Thu Yết La, hay Giác Thành. Ngày nay là 
thành phố Kasia, gần Gorakhpur thuộc vùng đông bắc bang Uttar 
Pradesh, là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn gọi là Thi Thành, kinh 
đô của vương quốc Mạt La nằm về phía bắc Ấn Độ, một trong l6 
vương quốc lớn tại Ấn Độ thời Đức Phật. Tên tắt của thành Câu Thi 
Na, thuộc Vương Quốc cổ Ấn Độ, gần thành Kasiah, nơi Đức Phật 
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nhập diệt, và cũng là nơi sanh của chín học giả nổi tiếng ở Ấn Độ. 
Theo truyền thống Phật giáo, đây là nơi Đức Phật lịch sử Thích Ca 
Mâu Ni nhập Niết Bàn, hiện nay là Kasia thuộc bang Uttar Pradesh 
của Ấn Độ, một trong bốn nơi thiêng liêng của lịch sử Phật giáo. Hiện 
nay Câu Thi Na là một trong những địa điểm hành hương chính của 
Phật giáo. Câu Thị Na đã từng là kinh đô của vương quốc Mạt La nằm 
về phía bắc Ân Độ, một trong 16 vương quốc lớn tại Ân Độ thời Đức 
Phật. Bây giờ là tỉnh Kasia, khoảng 120 dậm về phía Đông Bắc của 
Varanasi, và khoảng 35 dậm về phía Đông thành phố Gorakhupur 
thuộc bang Uttar Pradesh vùng Bắc Ân. Nơi Đức Phật nhập Niết bàn 
trong vườn Ta La (Đức Phật nhập diệt trong an nhiên vào tuổi 80 tại 
rừng Ta La phía bắc thành câu Thi Na, vào khoảng 543 năm trước 
Thiên Chúa). Đức Phật nằm nghiêng về bên phải, chân nầy đặt lên 
chân kia trong tư thế chánh niệm và làm củ tự thân, giữa rừng cây Ta 
La Song Thọ, bên bờ sông Hiranyavati, trong thành Câu Thị Na, Ngài 
nhắc nhở chúng đệ tử: “Hãy ghi nhớ rằng tất cả các pháp hữu vi đều 
vô thường. Hãy tinh tấn chớ đừng buông lung.” Nói xong, Đức Phật 
nhập sâu vào thiển định và cuối cùng nhập Niết Bàn vào ngày trăng 
tròn tháng tư. Nhục thân của Phật được hỏa thiêu và một phần xá lợi 
của Ngài đã được tôn trí thờ trong một bảo tháp tại Câu Thi Na. 
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Vì là nơi Đức Phật nhập diệt nên Câu Thi Na đã trở thành một 
trong bốn Thánh địa thiêng liêng nhất của Phật giáo. Gần đây các nhà 
khảo cổ Ấn Độ đã tìm ra phế tích Tháp Niết Bàn, nơi Đức Phật đã 
nhập diệt (Đức Phật thành đạo lúc Ngài 35 tuổi, thuyết pháp độ sinh 
trong 45 năm, Ngài đi chu du dọc theo bờ sông Hằng và các xứ lân cận 
trong nước Ấn Độ, chỗ nào có nhân duyên là Ngài đến hóa độ. Năm 
Ngài 78 tuổi, chuyến du hóa cuối cùng từ thành Vương Xá đến thành 
Câu Thi Na, Đức Phật cùng chúng đệ tử vượt qua sông Hằng vào thành 
Tỳ Xá Ly, ngụ tại khu rừng Trúc, an cư ba tháng. Năm sau Phật cùng 
tôn giả A Nan đến thành Ba Bà Lợi, giữa đường thì Đức Phật lâm 
trọng bệnh nhưng Ngài vẫn cố gắng đi đến thành Câu Thi Na. Trước 
khi nhập diệt bên bờ sông Hiranyavati thuộc thành Câu Thị Na, dưới 
hàng cây Ta La, Đức Phật bảo ngài A Nan sửa soạn chỗ nghỉ, xong 
Ngài nằm nghiêng về bên phải, chân nầy áp lên chân kia, trong tư thế 
chánh niệm và làm chủ tự thân, mặt hướng về phương tây, Đức Phật 
đã di chúc những điều trọng yếu. Ngài đã nhắc nhở tứ chúng: “Hãy ghi 
nhớ rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ dừng 
buông lung.” Nói xong, Ngài an nhiên thị tịch, lúc ấy Ngài đã 80 tuổi). 
Tương truyền xá lợi của Đức Phật được chia đều cho đại diện của 8 
vương quốc miễn bắc Ấn Độ. Các xá lợi nây được vua A Dục phân 
chia lại trong lúc xây dựng 84.000 ngôi tháp. Ngày nay các viên xá lợi 
được tôn trí trong các tháp khắp nơi trên thế giới. Theo Giáo Sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, giống như các thánh 
địa khác có liên quan đến cuộc đời đầy những sự kiện quan trọng của 
Đức Phật, Câu Thi Na từng là một điểm hành hương đông đúc, và 
trước đây nơi nầy đã mọc lên nhiều điện thờ cùng các tu viện. Tuy 
nhiên, không biết sao nơi nầy sớm trở thành hoang phế. Ngay cả các 
nhà hành hương Trung Quốc là Pháp Hiển và Huyền Trang đều đã ghi 
nhận sự đổ nát và cô tịch hoàn toàn của nơi một thời quan trọng nây. 
Ngôi tháp Paranirvana mà người ta nói là do vua A Dục xây dựng vẫn 
chưa được tìm thấy. Trong số các đền đài thiêng liêng khác còn tổn tại 
có thể kể đến Matha-Kunwar ka Koti, nơi nầy có một tượng Phật nằm 
thật lớn trong trạng thái nhập niết bàn. Bức tượng nầy đã bị vụn nát khi 
được tìm thấy và đã được Ngài Carlleyle phục hồi một cách khéo léo. 
Hiện vẫn còn ngôi Tháp Câu Thi Na (Kusinagara stupa) tại thành Câu 
Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn. Đây là một trong tám ngôi tháp thiêng 
lớn của Phật giáo. Ngọn tháp lớn được dựng lên tại địa điểm nhục thân 
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của Đức Thế Tôn được hỏa thiêu và nơi xá lợi của Ngài được chia đều 
làm tám phần để thờ, có lẽ được thấy là một gò đất lớn mà dân địa 
phương gọi là Ramabhar. Gò đất nây chỉ mới được nghiên cứu một 
phần và cần có sự khảo sát một cách có hệ thống để đưa ra ánh sáng 
những chỉ tiết quan trọng liên quan đến lịch sử của thánh địa nầy. 


Four Buddhist Holy, Sacred Places 


Í 


€ 
- 
Ị 
Là 
— 
ĐELMIL C »% 


UTTAR PRADESH ` SN nG 


ĐẤTAN 


Atlahsbog 


lolonde 


(Bản đồ vùng Népal, gần biên giới vùng Bắc Ấn Độ 
Map oƒ Nepal and borders oƒ North India) 


An Overyiew 0ƒ the Four Holy Places: According to the Buddhist 
tradition, every year Buddhists often go on a pilgrim to the Buddhist 
centers In India and Nepal associated with the life of the Buddha. 
According to The Spectrum of Buddhism, written by Bhikkhu Bodhi, 
while sfaying In the Sala Grove at Kusinara a few hours before he 
affained parinirvana, the Supreme Buddha, at the age of eiphty, 
addressing the Venerable Ananda, his most dutful and beloved 
attendant about the four holy places of Buddhism. The Buddha said: 
“There are four holy places, the sight of which will arouse sfrong 
feelings of reverence. Those who have faith should visit these places. 
And whoever, Ananda, should die on the pilgrimage trip with his heart 
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full of faith, at the breaking up of the body, after, he will be reborn In a 
realm of heavenly happiness. Thus, devotees should visit with feelings 
Of Inspiration.” When we make a trip to these Buddhist Sacred places, 
we WIll see the image of the Buddha not In the ruins of these places, 
but His image lively appears everywhere. The four holy places are: 
Lumbim, 1n Nepal, where Prince Siddhartha Gautama was born; 
Bodhgaya where Prince Siddhartha gained enlightenment; Sarnath 
where the Buddha set in motion the Wheel of the Dharma; and 
Kusinagara where the Buddha entered final Nirvana. 

A Sumưmnary 0ƒ the Four Holy Places: The four sacred places means 
four most holy places in Buddhism: Ƒïrsr, Lumbini Garden or Lumbini 
Park, the birth-place of the Buddha, now 1s known as Rummindel 1n 
Nepal which 1s the Birth Place of Prince Siddhattha (the Buddha). 
Situated one hundred miles north of Benares, the full range of the 
snow-crowned Himalayas can be seen. Second, Buddha-Gaya In India, 
where the Buddha attained Enlightenment. Buddhagaya or Bodhi Gaya 
1n India, the most sacred place to all the Buddhists in the world, where 
the Buddha became enlightened (the sie of the Buddha's 
enlightenmen†) on the full moon day of December as the sun rose 1n a 
ølowing eastern sky, at the the age of thirty-five. 7hrđ, Sarnath, where 
the Buddha preached his first sermon. Isipatana or presently Sarnath In 
India, where the Buddha set in motion the Wheel of the Dharma 
(preached his first sermon about the Four Noble Truths) on the full 
moon day of Asalha (July). Fourfh, Kusinagara, where the Buddha 
passed away. Kusinara, presently Kusinagara In Northern India where 
the Buddha entered NIrvana (at the age of eighty) under the Tala trees. 
It1s in Uttar Pradesh about 120 miles north-east of BaranasI. 

Defails on the Four Holy Places: lÝ we want to write with details 
on the Four Holy Places of Buddhism, perhaps we should need to wrIte 
many books because these are four Buddhist Holy, Sacred Places, or 
Pilgrimage Sites In India with many historical relics. These places 
comprise of the birth-place of the Buddha (Lumbini in Nepal), where 
the Buddha attained Enlightenment (Buddha-Gaya In India), where the 
Buddha preached his first sermon (Sarnath), where the Buddha passed 
away (Kusinagara). In the limit of this chapter, we only mention some 
typiIcal details which have very close relations to the Buddha. 
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First, Lumbimmi Park: Lumbinl, name of a park, one of the four 
sacred places in Buddhism (other sacred places are Buddha Gaya, 
Sarnath, and Kusinara), the birthplace of Siddhartha Gautama (almost 
2,600 years ago), who became the Buddha. It 1s near the capital of 
Kapilavastu of the Sakya tribe, 1n the foothill of Himalayas. The place 
1s now known as Rummindei within the territory of Nepal, about 15 
miles east of Kapilavastu. It 1s the place where Queen Maya, on the 
way from Kapilavastu to her parental home In Devadaha, gave birth to 
Siddhartha Gautama, In the month of May 1n the years 624 B.C. in a 
beautiful garden full of green and shady Sal trees. 


b:.. 


(Inside Lumbini Garden Stupa, 
the exact place where the Buddha was born) 


According to Buddhist legends of the Buddha's Hife, it is said that 
she gave birth standing up, with her arms against a tree, and the future 
Buddha stepped out of her side. In Lumbini there had been many 
establishments, but very few are now 1n existence. At the present time, 
there exists a stone column that King Asoka had erected there on the 
Occasion of a pilgrimage In the 249 or 250 BC. The Inscription reads: 
“Iwenty years after his coronation King Devanapiya Piyadasi came 
here and commemorated his veneration because the Buddha, the sage 
of the Sakya clan, was born here. He had a stone relief and a stone 
column set up to show that here a venerable one was born. He exempt 
the village of Lumbini from taxes and reduces 1(s tribute.” The 
statement of King Asoka on the stone pillar proves the Identity of the 
sanctified spot beyond any doubt. Besides the pillar, there 1s an ancIent 
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shrine with an Image representing the nativity of the Buddha as 
described in the sacred texts. Recently, people built in Lumbini garden 
Maya Devi Temple right on the side of the sacred pond in which 
Queen Maya took a bath before delivery of Prince Siddarttha. 
Nowadays, beside a large monasfic zone, we can still see ruins of 
ancIent monasteries, a Sacred Bodhi tree, an ancient bathing pond and 
a great stone pillar built by Emperor Asoka. As the birth-place of the 
Buddha, Lumbini grew In sanctity and Importance, especially today 1t 
becomes an 1mportant Buddhist pilgrimage site. On December 7, 1997, 
UNESCO declared that Lumbimmi one of the holiest places of 
Buddhism, World Heritage Site. There still exists a Lumbim Garden 
stupa In the Lumbini Garden, Buddha”s birthplace 1n Kapilavastu. Thịs 
1S one of the eipht Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. 


(Giếng thiêng nơi Hoàng Hậu Maya tắm sau khi Đức Phật đẳn sanh 
trong vườn Lâm Tỳ Ni bên Nepal—Sacred Pond in Lumnbimi) 


Second, Bodhi GŒaya: Buddha-Gaya 1s a place where Prince 
Siddhartha become enlightened. After six years of practicing extremely 
ascetic culfivatlon without any success, Prince Siddharta abandoned 
asceticism and adopted the middle path. He sat in meditation under a 
Bodhi tree near the bank of Narranjana River, and made a great vow to 
get up only after attaining enlightenment. His efforts were finally paid 
Off after seven days of meditation, when He became enlightened. Here 
He continued to spend seven weeks In the vicimty enJoying His 
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enlightened experience. Buddha-Gaya, a place near the bank of 
NarranJana River in Central India (Bihar), also called the Citadel of 
Enlightenment because 1t was where the Buddha attaned 
enlightenment or supreme wIisdom (bodhI). 
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Bodhi-Gaya 1s located near the town of Gaya. Ilf 1s said to be 
diamond-like, the navel or centre of the earth; every Bodhisattva sIts 
down on such a seat before becoming Buddha. To the devout 
Buddhists, there 1s no place of greater Interest or sanctity than the holy 
spot of the Buddha”s enlightenment: Bodh-Gaya. Sacred shrines and 
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stately monuments were raised all around and the account of the 
Chinese pilgrim, Hsuan-Tsang, gives us a glimpse of the past splendor 
of this sanctified place. According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty- 
Eive Hundred Years of Buddhism, Hsuan-Tsang ascribes the erecftion 
of the original Bodhi shrine to Emperor Asoka. According to one of his 
rock edits, Asoka visited this place, which 1s called Sambodhi In the 
Inscription, when he had been consecrated ten years, and 1t 1s more 
than probable that the great emperor constructed a shrine on this holy 
spot. However, no vestiges os such a shrine can be found at present. 
This shrine has been restored and renovated many times. From the 
description of Hsuan-Tsang, 1t appears that the shrine, essentially In 1ts 
present shape and appearance, existed already 1n the seventh century 
A.D. The Mahabodhi temple in Burma 1s a prototype of this grand 
temple. As 1t now sfands, the Mahabodhi shrine at Bodh-Gaya 1s 
approximately 160 feet high and consists of a straight pyramidal tower 
with many storeys. The shrine enshrines a great gilded figure of the 
Buddha touching the earth which symbolizes the supreme event of 
enlightenment. Around the shrine lie Innumerable remains of which the 
most Important are portions of the stone railing which represent two 
different periods of construction, the earlier going back to about the 
second century B.C., and the latter to the early Gupta period. In the 
1mmediate vicinity are situated seven sacred sites, which, according to 
tradition, were Identical with those where the Buddha 1s said to have 
passed seven tranquil weeks 1n the enJoyment of his Buddhahood. 


(Imner Walking Meditation Route inside Bodhgaya 
Đường kinh hành bên cạnh Đại Tháp Bodhgaya) 
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lt is common for pilgrims to visit the places connected with the 
Buddha's life and death, and Bodh-Gaya, located In the Ganges basin, 
1s one of the holiest of Buddhist sites. It was here, on the night of the 
full moon of the month of Vesakha (May), that the Bodhisattva sat 
under the Bodhi Tree, the “Tree of Enlightenment,” and reach Nirvana, 
releasing himself from the endless cycle of rebirth and becoming a 
Buddha. He remained under the Bodhi Tree for forty-nine days, 
meditating on the meaning of his awakening, before going out Into the 
world to teach other beings about his discoveries. Bodh-gaya 1s said to 
be the only place on earth that can sustain the weight of the experlence 
of enliphtenment. The original Bodhi Tree had been destroyed, but a 
pIpal tree, descended from the Bodhi Tree under which the Buddha 
aftained enlightenmernt, stands at Bodh-Gaya, near to the Mahabodhi 
temple, built in the 6” century and subsequently restored. 

There exists a Bodhi-Tree inside Bodhgaya. Bodhi-tree (wrongly 
Identiied by Fa-Hsilen as the palm-tree) under which Sakyamuni 
aftained his enlightenment 1s among the oldest and the most venerated 
trees In the world. In the Records of the Western Lands of Hsuan- 
Tsang, 1t 1s described as an evergreen, to have been 400 feet hiph, 
been cut down several times, but in the Tang dynasty still to be 40 or 
50 feet. Under the reilgn of King Asoka (around 249 or 250 B.C.), a 
branch of 1t 1s said to have been sent by Asoka to Ceylon, from which 
sprang the celebrated Bo-tree still flourishing there. In Bodh-Gaya, 
there 1s still today a “grandchild” of the original tree at Buddha Gaya. 
The tree becomes known as the Bodhi Tree only after the Buddha has 
attained Enlightenment underneath it. Today, 1t 1s used to represent the 
wisdom of the Buddha. It 1s therefore called the Tree of Wisdom, and 
1s respected all over the world by Buddhists. To honor the Bodhi Tree 
1S a Way Of showing gratitude for the wisdom realized by the Buddha. 
To Buddhists from all over the world, the tree 1s also considered a 
religIous symbol that sheltered the Buddha Sakyamumi before, during, 
and Just after His Realization. 

Third, Sarnath: Also known as Mrgadava or Migadaya, one of the 
most famous Buddhist centers in India, in Uttar Pradesh, about 10 
kiometers from Varanasil. After enlightenment in Bodhgaya, the 
Buddha went to the Deer Park to deliver His first sermon to five 
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ascetics, setfing 1n motion the profound law, which 1s known as the four 
noble truths. This is where the foundation of Buddhist Order was la¡d. 
The spot 1s marked with the Dhamek Stupa, said to have been buIilt 
someftime around the fourth to sixth centuries around a smaller Stupa 
erected during the time of Asoka In around 234 B.C. to mark and 
spread the Buddha's message of compassion and loving-kindness. 
Nearby 1s a modern sculpture depicting the Buddha surrounded by the 
five ascetics who constituted the audience of the first teaching. Thịs 1s 
one of the most conspicuous structures at Sarnath, with a cylindrical 
tower, 28 meters In diameter at the base and 43,6 meters In heIght, 
buIlt partly of stone and partly of brick. DBesids Dhamekh stupa, 
Sarnath also has the ruins of DharnaJajJika Stupa, which was about 61 
meters high, and the Asoka's Pillar which was errected by Emperor 
Asoka commemorates his visit to the foundation of the Buddhist 
Sangha here. The four-lion capital on top of this pillar was adopted as 
the meblem of the modern Indian republic. The lion symbolizes both 
Asoka's sustainable Imperial rule and the dharma kingship of the 
Buddha. 

Also called Mrgadava, literally means Deer Park, one of the four 
Important sacred places of Buddhism, the place where the Buddha 
preached his first sermon, Dharmacakrapravartana-Sutra or Setting In 
Motion of the Wheel of the Law to his first five disciples and where 
foundation of Buddhist Order was laid, located outside of Benares. The 
park, abode, or retreat of wise men, whose resort 1t formed; a famous 
park north-east of Varanasi, a favourite resort of Sakyamuni. The 
modern Sarnath, or Saranganatha, near Benares. T”Ien-T”a1 also counts 
1t as the scene of the second period of his teaching, when during twelve 
years he delivered the Agama sutras. lts anclent name 1s Rsipatana 
(skt) or Isipatana (p), the modern name 1s sarnath, situated at a distance 
of about seven miles from the present-day city of Benares or VaranasI, 
1n the Uttar Pradesh state of northern India. Sarnath marks the birth of 
the religion of the Gautama Buddha. Hence 1t became a great cenfer of 
Buddhist activities and remained so for more than fifteen hundred 
years after the death of the Buddha. This 1s also the place where the 
Buddha spent his first rainy season retreat. According to Prof. P.V, 
Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the Inscription 
on the stone pillars refer to the site as the “Monastery of the Turning of 
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the Wheel of Righteousness” (Saddharmacakra-pravartana vihara) by 
which name this sacred place was known to anclent Buddhist writers. 
Though very little 1s known of the history of the Deer Park during the 
early centuries of Buddhism, the place acquires celebrity, like the other 
holy places of Buddhism, from the time of Asoka. This saintly monarch 
erected a series of monuments Including a pillar Inscribed with an edict 
warning the resident monks and nuns against creating schisms In the 
temple. 


vá 


(Tháp Dhamekh uy nghỉ trong khu vườn Lộc Uyển 
The imposing Dhamek Stupa at Sarnath) 


The Chinese pilgrims, Fa-Hsien and Hsuan-Tsang, visited the place 
in the fifth and seventh centuries A.D. respectively, and left us 
valuable Information regarding this Important site. The ruins of Sarnath 
cover an extensive area. The archaeologists have excavated at the site 
a number of Interesting monumeníts and sculptures of exquisite beauty 
from Banares, the first landmark that attracts the eye 1s a lofty mound 
of brickwork, locally known as the Chaukhandi, surmounted by an 
octagonal tower at the top. The mound represents the ruins of a stupa 
on a terraced basement erected to mark the spot where the Buddha, on 
his way from Gaya to Ispatana, first met his five former comrades who 
were soon to become coverts to his Faith. Half a mile to the north 1s the 
site of the Deer Park, which must have had Imposing buildings In the 
days Of its øloriness. 

All 1s now 1n ruins, except a battered structure, the Dhamekh stupa, 
which rears 1{s head to a heigh(t of nearly 150 feet above the 


357 


surrounding country. These constructions belong to different periods, 
the earliest going back to the days of Asoka. Although the Dhamekh 1s 
battered by time, 1t stll stands 143 feet híph from 1s original 
foundations. Indeed, 1t 1s a solid structure, built of massive blocks of 
stone at the lower stage and of brick. It 1s of cylindrical shape and 1s 
relieved in the lower section by eight proJecting bays, each with a large 
altar platform containing an Iimage. Besides the ruins and relics of the 
past, a place of modern Interest 1s furnished by the Mulagandhakuti 
Vihara, erected by the Mahabodhi SocIety where are enshrined certain 
Buddhist relics discovered at Taksasila, NagarJunakonda and Mirpur- 
khas in Sindh. At this momernt, the Archaeological Museum at Sarnath 
still houses Buddha”s relics and several Buddhist sculptures, comprIsing 
numerous Buddha and Bodhisattva Images, considered among the 
ñinest masterpleces of Buddhist art. 


ki 


(Tượng Đức Thế Tôn đang thuyết Pháp cho năm anh em Kiều Trần Như 
tại Sarnath Images oƒ the Buddha and His first five converts in Sarnath) 


Fourth, Kusinagara: Kusinara, the modern Kasia, near Gorakhpur 
1n north-east Uttar Pradesh, 1s the place where the Buddha entered his 
Mahaparinrvana. The capital of the kingdom of Mallas, located In 
northern India, one of the sixteen major countries In India during the 
Buddha°s lifetime. Belonged to an ancient Indian Kingdom, near 
Kasiah, the place where Sakyamumi Buddha died, also the birth place 
of nine famous scholars. According to Buddhist tradition, this 1s where 
the historical Buddha sakyamumi entered into Parinirvana, present-day 
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Kasia In the state of Uttar Pradesh In India, one of the four sacred 
places in Buddhism history. Today 1t 1s one of the major pilgrimage 
sites of Buddhism. Kusinagara used to be the capital of the kingdom of 
Mallas, located 1n northern India, one of the sixteen maJor countries In 
India during the Buddha”s lifetime. It 1s now Kasia, about about 120 
miles north-east of Varanasi, and 35 miles to the east of the city of 
Gorakhpur In Uttar Pradesh State of northern India. This 1s the place 
where the Buddha entered Nirvana In the Sala Grove (the Buddha 
passed away without any sorrow at 8Ú years of age In a gørove of sala 
trees north of Kusinara, about 543 years before Christ). The Buddha 
laid Himself down on His right side, with one leg resting on the other, 
mindful and self-possessed, between the two Sala Groves on the banks 
of the Hiranyavati river in Kushinagara, uttered His final words: 
“Listen, all conditioned dharmas are subJect to decay. Strive with 
diligence.” Then, He entered Iinto deep meditation absorptions and 
eventually He entered into Mahaparinirvana on the fullmoon day of 
Vesakha. After his death, his morfal remains were cremated and a part 
Of his relics were preserved In a stupa or pagoda in Kusingara. Às the 
place of Buddha's death, Kusinagara became one of the most holy 
Buddhist places of pilgrimage. Recently, Indian archaeologists found 
the Nirvana Temple and 1s ruins at Kusinagara where the Buddha 
passed away. Before entering Parinirvana, between two Sal øroves on 
the banks of the Hiranyavati River In Kushinagara, the Buddha asked 
Ananda to prepare his bed, then he laid himself down on hs ripht side, 
faced to the west, with one leg resting on the other, mindful and self- 
possessed. The Buddha uttered his final words: “Listen, all conditioned 
things are subJect to decay. Strive with diligence.” He then passed Into 
meditaton absorptions and entered mahaparimrvana. The Buddha's 
relics were distributed Into eight shares among the representafIves of 
the eight ancient Kingdoms In northern India. These relics were again 
subdivided after Emperor Asoka decided to build 84,000 stupas. Today 
these relics are enshrined In stupas across the world. According to Prof. 
P.V. Bapat in The Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, like the 
other sacred places connected with the eventful life of the Buddha, 
Kusinara rose to be an Important place of pilgrimage and In the course 
Of time was covered with sacred shrines and monasterIies. However, for 
unknown reasons, the place was deserted early In 1ts history, and both 
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Fa-Hslen and Hsuan-Tsang note the utter ruin and desolation of this 
once Important site. The stupa of Parinrvana which Asoka 1s said to 
have built has not yet been brought to light. Among the other sacred 
edifices that still remain may be mentioned the Matha-Kunwar-ka-kotIi 
which enshrines a large recumbent figure of the Buddha In the state of 
nirvana. The Image was found In fragments and has been skilfully 
restored by Mr. Carlleyle. The great stupa which stood on the spot 
where the body of the Buddha was cremated and where relics of the 
Master were divided 1nto eight equal portions 1s probably represented 
by a large mound locally known as Ramabhar. This mound has only 
been partially examined and a more systematic exploration 1s expected 
to bring to lipht important material relating to the history of this 
venerable spot. There still exists a stupa named Kusinagara, where the 
Buddha entered nrvana. This 1s one of the eight Great Spiritual or 
Sacred Stupas of Buddhism. 


(Tháp Trà Tỳ Angrachaya tại thành Câu Thủ Na 
Angrachaya Cremation Stupa in Kushinagar) 
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(Nền tháp Matha-kuar tại Câu Thi Na 
Base oƒ Matha-kuar Stupa in Kushinagar) 


Chùa Đại Bát Niết Bàn, nơi tôn trí tượng Đức Phật Nằm dài hơn 6 
thước. Kể từ khi Hòa Thượng Chandra Swami, người Miến Điện đến 
Ấn Độ vào năm 1903, ngôi chùa nầy trở thành một ngôi điện thờ Phật 
sống động—The Mahaparinirvana Temple which enshrines a 6 meter 
long statue of the Buddha In the Parinrvana posture. When Most 
Venerable Chandra Swami, a Burmese Monk, came to India in 1903, 
the Mahaparinirvana Temple was made Into a living shrine. 


(Tượng Phật Nhập Niết Bàn bên trong Đại Tháp Niết Bàn tại thành Câu Thi Na 
The Lying Statue oƒ the Buddha inside the Kusinagara Stupa) 
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Chương Ba Mươi Bốn 
Chapter Thirty-Four 


Bát Đại Linh Tháp 


Bát Đại Linh Tháp là tám ngôi tháp thiêng lớn tại Ấn Độ của Phật 
giáo. Có hai truyền thuyết về tám ngôi linh tháp lớn này. Theo truyền 
thuyết đầu thì tám ngôi linh tháp này bao gồm: 7T nhất là Tháp Vườn 
Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh. 7» nhì là Tháp Ma Kiệt Đà, nơi 
đầu tiên Đức Phật giác ngộ. 7» ba là Tháp Vườn Lộc Uyển nơi Đức 
Phật thuyết pháp lần đầu tiên. 7»⁄ là Tháp Tịnh xá Kỳ Đà, nơi Đức 
Phật lộ phép thần thông. 7⁄⁄ năm là Tháp Thành Khúc Nữ 
Kanyakubja, nơi Phật xuống từ cung trời Đại Phạm. 7h⁄ sáu là Tháp 
Thành Vương Xá, nơi kết liễu của Đề Bà Đạt Đa, và nơi mà Tăng 
đoàn được thanh tịnh. 7 bảy là Tháp Tỳ Xá Ly, nơi Phật tuyên bố sẽ 
nhập Niết bàn. 7h zám là Tháp Thành Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập 
Niết bàn. Theo truyền thuyết thứ nhì có bốn Tháp Thiên Trúc và bốn 
tháp nơi Cung Trời Đao Lợi. Bốn Tháp Thiên Trúc bao gồm: Thứ nhất 
là Tháp Phật Đản sanh được xây trong thành Ca Tỳ La Vệ. Thứ nhì là 
Tháp Phật Thành Đạo ở Ma Kiệt Đà. Thứ ba là Tháp Phật Chuyển 
Pháp Luân ở Ba La Nại. Thứ tư là Tháp Phật Nhập Niết Bàn trong 
thành Câu Thi Na. Bốn tháp nơi Cung Trời Đao Lợi bao gồm: Thứ nhất 
là Tháp Thờ Tóc ở phương Đông. Thứ nhì là Tháp Thờ Móng ở phương 
Nam. Thứ ba là Tháp Thờ Bát ở phương Tây. Thứ tư là Tháp Thờ Răng 
ở phương Bắc. 

Thứ nhất là Tháp Vườn Lâm Tỳ Ni: Vườn Lâm Tỳ Ni trong thành 
Ca Tỳ La Vệ là nơi đản sanh của Phật. Tháp trong vườn Lâm Tỳ Ni 
trong thành Ca Tỳ La Vệ là nơi đản sanh của Phật. Đây là một trong 
tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo. Lâm Tỳ Ni là tên một hoa 
viên, gần kinh đô của thành Ca Tỳ La Vệ, nơi đản sanh của Thái Tử 
Tất Đạt Đa, cách nay hơn 2.600 năm về trước, người đã thành Phật. Vị 
trí bây giờ là Rummindei thuộc Nepal, khoảng 15 dậm về phía đông 
của thành Ca Tỳ La Vệ, gần biên giới Nepal và Ấn Độ. 


362 


(Gatfe to Lumbimi) 


Vua A Dục của Ấn Độ (khoảng 273-232 trước Tây Lịch), đã đến 
viếng nơi nầy và cho dựng lên một trụ đá ghi lại kỷ niệm chuyến hành 
hương chiêm bái của ngài. Lâm Tỳ Ni là một trong tứ động tâm hay 
Phật tích trong lịch sử Phật giáo. Ba Phật tích kia là Bồ Đề Đạo Tràng, 
Vườn Lộc Uyển, và thành Câu Thi Na. Lâm tỳ ni là một trong tám 
ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo, nơi đản sanh của Đức Phật (cách 
nay gần 2.600 năm về trước), cũng là một trong bốn nơi thiêng liêng 
của Phật giáo (các nơi khác là Bồ Để Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, và 
thành Câu Thi Na). Nó tọa lạc gần kinh thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc 
Thích Ca, giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha. Nơi mà bây giờ có tên gọi 
là Rummindei thuộc Nepal, khoảng 15 dậm về hướng đông của thành 
Ca Tỳ La Vệ. Theo truyền thuyết Phật giáo, mẹ Ngài là Hoàng hậu 
Ma Gia, quyết định trở về nhà cha mẹ mình để khai hoa nở nhụy, 
nhưng khi vừa đến Lâm Tỳ Ni thì bà lâm bồn. Theo Thánh Tích học về 
cuộc đời Đức Phật Thích Ca, người ta kể rằng khi sắp lâm bôn, hoàng 
hậu đứng, hai tay vịn vào một thân cây thì Đức Phật tương lai từ bên 
hông bà bước ra. Lâm Tì Ni có nhiều kiến trúc đã được xây dựng, 
nhưng ngày nay chẳng còn được bao nhiêu. Hiện tại còn một trụ đá do 
vua A Dục dựng lên vào năm 249 hay 250 trước CN nhân một cuộc 
hành hương tới làng quê của Phật. Trụ ghi: “Hai mươi năm sau ngày 
đăng quang vua Devanapiya Piyadasi (A Dục) đã đến đây để tỏ lòng 
sùng kính của mình với Phật, một vị hiền triết thuộc họ Thích Ca đã 
sanh ra ở Lâm Tì Ni. Nhà vua đã sai dựng một trụ đá và một bức phù 
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điêu nhằm đánh dấu nơi đấng Chí Tôn sinh ra. Ngài miễn thuế và cắt 
giảm phẩm vật hằng năm.” Những lời ghi khắc của vua A Dục trên trụ 
đá nầy chứng minh tông tích của thánh địa một cách chắc chắn nhất. 
Ngoài trụ đá ra, còn có một điện thờ cũ kỹ với hình ảnh đản sinh của 
Đức Phật được diễn tả trong các kinh điển. Mới đây, trong vườn Lâm 
Tỳ Ni, người ta xây chùa Maya Devi ngay bên cạnh giếng nước thiêng 
nơi mà xưa kia hoàng hậu Ma Gia đã tắm trước khi hạ sanh thái tử Sĩ 
Đạt Đa. Vì đây là nơi đản sanh của Đức Phật nên càng ngày nó càng 
trở nên thiêng liêng và quan trọng, đặc biệt ngày nay nó trở thành một 
địa điểm hành hương quan trọng của Phật tử. 


, =« 


(Imside LumbimGarden Stupa, 
the exact place where the Buddha was bormn) 


Thứ nhì là Tháp Ma Kiệt Đà: Tháp nằm trong xứ Ma Kiệt Đa, gần 
sông Ni Liên Thiển là nơi Phật thành đạo. Đây là một trong tám ngôi 
tháp thiêng lớn của Phật giáo. Sông Ni Liên Thiền là một phụ lưu về 
hướng Đông của sông Phalgu. Bây giờ dân Ấn Độ gọi là sông Lilajana 
với nước trong xanh, tinh khiết và mát mẻ. Dòng sông phát xuất gần 
vùng Simeria, trong quận Hazaribad, miền trung tiểu bang Bihar, thuộc 
vùng đông bắc Ấn Độ. Nơi mà nhà tu khổ hạnh Sĩ Đạt Đa đã thăm 
viếng và tắm sau khi Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh. Trên bờ sông Ni Liên 
có khu rừng Sa La, nơi Đức Phật đã nghỉ ngơi vào buổi chiều trước khi 
Ngài lên ngồi thiển định 49 ngày dưới cội Bồ Đề và thành đạo tại Bồ 
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Để Đạo Tràng, cách một khoảng ngắn về phía tây sông Ni Liên. 
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ma kiệt đà, một trong 16 vương quốc cổ Ấn 
Độ. Vương quốc nây nằm về phía Bắc Ấn độ, trong đó có tu viện Na 
Lan Đà và Bồ Để Đạo Tràng, trải dài theo phía Nam bờ sông Hằng 
vào thời Phật, các kinh đô kế tục nhau của nó là Rajagriha và 
Pataliputra. Các triều vua trước và sau thời Phật gồm Bimbisara, 
AJatasattu, Asoka. Ma kiệt đà là cái nôi Phật giáo. Đây là một trong 
hai vương quốc (cùng với vương quốc Kosala) quyết định khung cảnh 
chính trị vùng sông Hằng vào những thế kỷ trước thế kỷ thứ sáu trước 
Tây lịch. Đây cũng chính là nơi Đức Phật giác ngộ sự thật và chuyển 
Pháp luân. Ma Kiệt Đà từng là một trung tâm Phật giáo thời cổ, nơi có 
nhiều tịnh xá gọi là Bahar. Thời Đức Phật còn tại thế, Ma Kiệt Đà là 
một vương quốc hùng cường, dưới quyền cai trị của vua Tần Bà Sa La 
(khoảng từ năm 543-493 trước Tây Lịch), có kinh đô trong thành 
Vương Xá. Sau đó Ma Kiệt Đà dưới quyển của vua A Xà Thế. Vua A 
Dục cũng đã từng ngự trị xứ nầy vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây 
Lịch. Theo các nhà khảo cổ Ấn Độ thì vương quốc cổ Ma Kiệt Đà bây 
giờ là Patna và quận hạt Gaya, tiểu bang Bihar, thuộc miền đông bắc 
Ấn Độ. Cả Nalanda và Gaya, thành Vương Xá, núi Linh Thứu, và Trúc 
Lâm Tịnh xá đều nằm trong xứ Ma Kiệt Đà ngày xưa. 

Thứ ba là Tháp Vườn Lộc Uyển: Tháp Vườn Lộc Uyễn là nơi Phật 
chuyển Pháp Luân, tại thành Ba La Nại xứ Ca Thi. Đây là một trong 
tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo. Vườn Lộc Uyển (Isipatana) mà 
bây giờ gọi là Sarnath, nơi Phật chuyển Pháp Luân (thuyết thời pháp 
đầu tiên về Tứ Diệu Đế) vào ngày trăng tròn tháng bảy. Ba La Nại là 
tên khác của thành Ba La Nại Tư (Varanasi), một thành phố nằm về 
phía Bắc Ấn Độ, kinh đô của vương quốc cổ Ca Thị nằm bên bờ sông 
Hằng, một trong mười sáu nước của Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại 
thế. Ba La Nại là một thành phố thiêng liêng cho cả Ấn giáo và Phật 
giáo. Lộc Uyển cách Ba La Nại chừng bẩy dậm nơi Phật thuyết giảng 
bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển Pháp Luân” cho năm vị đệ tử đầu tiên 
của Ngài. 

Thứ tư là Tháp Vườn Kỳ Đà: Tháp Vườn Kỳ Đà thuộc nước Xá 
Vệ, nơi Phật hiện thần thông. Đây là một trong tám ngôi tháp thiêng 
lớn của Phật giáo. Tại thành Xá Vệ (Sravasti) có vị trưởng giả giàu có 
tên Tu Đạt Đa (Sudata), lại cũng có tên là Cấp Cô Độ 
(Anathapindika), người đã mua khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà để kiến 
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lập một khu tịnh xá cao rộng trang nghiêm mang tên Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc Viên. Ông cung thỉnh Đức Phật và đệ tử của Ngài an cư kiết hạ và 
giảng thuyết Phật pháp tại địa phương. Tu Đạt Đa là vị hộ pháp trung 
thành của Phật giáo thời bấy giờ). Khu vườn gần thành Xá Vệ, người 
ta nói trưởng giả Cấp Cô Độc đã mua lại từ tay thái tử Kỳ Đà, trong đó 
những khu tịnh xá được xây dựng lên, là nơi mà Đức Phật thích ghé về 
nghỉ ngơi nhất. Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển (dựa theo Pháp Uyển Châu Lâm tập 39), vườn Kỳ Thọ gần thành 
Vương Xá, được cúng dường cho Phật và Tăng đoàn của Ngài bởi Thái 
tử Kỳ Đà và nhà tỷ phú Cấp Cô Độc. Người ta nói Ngài Cấp Cô Độc 
đã mua lại khu vườn nầy từ Thái tử Kỳ Đà bằng vàng, xây dựng tịnh 
xá, rồi cúng dường cho Đức Phật. Thái tử Kỳ Đà rất cảm động trước 
nghĩa cử ấy nên ông bèn hiến tất cả những cây và khoản đất còn lại. 
Chính vì vậy mà khu vườn nơi Phật thường hay thuyết pháp nầy có tên 
đôi của hai vị thí chủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (tức là cây của thái 
tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc). Đây là khu an cư kiết hạ mà 
Đức Phật rất thích. Hai trăm năm sau đó cả khu vườn và tịnh xá bị 
thiêu rụi, 500 năm sau được xây lại nhỏ hơn, và rồi một thế kỷ sau lại 
bị đốt cháy rụi lần nữa; mười ba năm sau đó được xây lại bằng khu 
tịnh xá nguyên thủy, nhưng một thế kỷ sau đó lại bị hủy diệt (Về 
phương bắc nước Kiểu Tát La). Trong khu vực này còn tọa lạc một 
ngôi tịnh xá có tên Kỳ viên Tịnh Xá, một trong những ngôi tịnh xá 
Phật giáo tại Ấn Độ tọa lạc trong thành Xá Vệ (ngôi chùa gần thành 
Savatthi ở miền bắc Ấn Độ, nơi đức Phật thường dạy đạo). Vườn Kỳ 
Thọ Cấp Cô Độc là kết quả của sự hợp tác cúng dường lên Phật của 
Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả Cấp Cô Độc. Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, đây là tịnh xá bẩy từng cùng 
với công viên mà ngài Cấp Cô Độc đã mua từ Thái Tử Kỳ Đà để hiến 
cho Phật. Đây là nơi an cư mà Đức Phật rất thích, cũng là nơi mà nhiều 
bộ kinh đã được Phật thuyết giảng. Nhà triệu phú Sudatta được người 
ta ban cho danh hiệu Cấp Cô Độc vì ông thường giúp đổ những trẻ mồ 
côi và người cô độc. Sau khi thảo luận với thái tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc 
bèn lấy vàng tới mua ngôi vườn và hiến cho Đức Phật. Kỳ thật, địa 
điểm này do ngài Xá Lợi Phất lực chọn và ngài đã trải qua hai mươi 
lăm lần an cư kiết hạ tại đây. Đây cũng là nơi mà Đức Phật rất thích, 
vì chính Ngài cũng đã trải qua I9 mùa an cư tại vườn Kỳ Thọ này. Kỳ 
Viên cũng là tên của một ngôi tịnh xá ở Tích Lan được vua Mahasena 
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xây dựng cho chư Tăng phái Đại Thừa. Phái này có hệ kinh điển riêng 
cho đến thế kỷ thứ 12 khi vua Parakramabahu đệ nhất ra lệnh cho phái 
này nhập vào phái Nguyên Thủy. 

Thứ năm là Tháp Thành Khúc Nữ: Tháp Thành Khúc Nữ tọa lạc 
trong thành Khúc Nữ thuộc nước Tăng Già Thi, nơi Phật giáng trần từ 
cung trời Đao Lợi. Đây là một trong tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật 
giáo. Khúc Nữ là tên của một con sông trong thành phố cổ nằm về 
những tỉnh phía Tây Bắc Ấn Độ, tọa lạc trên bờ sông Kali Nadi, một 
nhánh của sông Hằng, bây giờ là Farrukhabad. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, chính tại thành Khúc Nữ nước Tăng Già Thị, nơi Phật giáng 
trần từ cung trời Đao Lợi. Phế tích của thành phố nầy lớn hơn thành 
phố Luân Đôn. Theo ngài Pháp Hiển trong Tây Vực Ký, cả Đại thừa 
lẫn Tiểu thừa đều tổn tại tại đây, tuy nhiên, Tiểu thừa vẫn chiếm đa 
sỐ. 

Thứ sáu là Tháp Thành Vương Xá: Tại thành Vương Xá, nơi Đề 
Bà Đạt Đa phá hòa hợp Tăng, nhưng chư Tăng đã được Phật hóa độ 
khiến họ trở lại hòa hợp thanh tịnh. Thành phố cung điện của vua Tần 
Bà Sa La, kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà, một vương quốc cổ Ấn 
Độ, trong thời Đức Phật còn tại thế, bây giờ là thành phố Rajgir trong 
tiểu bang Bihar, vùng đông bắc Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo, cũng 
là nơi kết tập kinh điển đầu tiên trong Phật giáo. Vương Xá là một 
trung tâm tu viện Phật giáo quan trọng, và người ta tường thuật Đức 
Phật đã nhiều lần trải qua các mùa an cư kiết hạ tại đây. Thành Vương 
Xá vào thời của vua Bình Sa Vương là một thung lũng được bao bọc 
bởi năm ngọn đổi. Năm ngọn đổi này chạy vòng quanh thành như 
những bức tường thành. Cổ thành khoảng một dặm từ Tây sang Đông 
và khoảng một dặm rưởi từ Nam lên Bắc. Vương Xá cũng là địa điểm 
có một số tự viện Phật giáo quan trọng, kể cả cơ sở đầu tiên cho chư 
Tăng là khu Trúc Lâm Tịnh Xá. Theo truyền thống Phật giáo, đây còn 
là địa điểm của Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất, triệu tập chỉ 
một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt. Nghị hội này được vua 
Bình Sa Vương bảo trợ, người đã để cử A La Hán Ca Diếp chủ trì nghị 
hội. Chủ đích chính của đại hội kết tập kinh điển là hội họp chư Tăng 
đương thời lại để giải quyết Kinh Tạng và Luật Tạng, và tới cuối đại 
hội thì 500 vị A La Hán, những vị có mặt khi Đức Phật thuyết giảng đã 
hội họp tại thành Vương Xá để kể lại những gì mà họ đã nghe. Ưu Ba 
Li được xem như là chuyên gia về giới luật tự viện, đã trùng tuyên 
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Luật Tạng; và A Nan đà, vị thị giả của Đức Phật đã có mặt trong tất cả 
những buổi giảng thuyết của Phật, đã trùng tuyên Kinh Tạng. Vào lúc 
kết thúc đại hội, Tạng Kinh và Luật được công bố là hoàn tất. Người ta 
kể lại là vua Bình Sa Vương đã di chuyển kinh đô xa về hướng đông vì 
hỏa tai cũng như các thiên tai khác. Thành Vương Xá được bao bọc 
chung quanh bởi năm ngọn núi, trong đó núi Linh Thứu là nổi tiếng 
nhứt. Vương Xá là kinh thành từ thời Vua Bình Sa Vương đến A Dục. 
Các di tích của thành phố cổ không còn nhiều. Nơi nầy có vẻ như đã 
chịu nhiều tàn phá của thời gian. Những phế tích của nó vẫn còn rãi 
rác tại làng Rajgir, khoảng 16 dậm Nam Tây Nam khu thị trấn Bihar. 
Những phế tích nầy cho thấy rằng đã có nhiều tín đồ của các tôn giáo 
khác nhau sinh sống tại đây. Các di tích Phật giáo, ngoại trừ rất ít ồi 
tượng còn lại rải rác, và không phải không thể thấy rằng các công trình 
kiến trúc tại đây đã bị cướp phá một phần do bởi sự hận thù tôn giáo. 
Thậm chí việc xác định hang Sattapanmi, nơi tổ chức Nghị Hội Phật 
giáo đầu tiên, cũng không phải là chắc chắn. Thành Vương Xá có ý 
nghĩa thiêng liêng đối với Phật tử vì nhiều lý do. Không những Đức 
Phật đã nhiều lần đến an cư tại thành phố danh tiếng nầy, mà đây còn 
là nơi mà người anh em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần âm 
mưu ám hại Ngài. Hơn nữa, tại thành phố nầy, trong hang Sattapanni 
đã diễn ra Nghi Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất của Phật giáo 
ngay sau khi Đức Phật nhập diệt. Vương Xá còn là một trung tâm hoạt 
động mạnh mẽ của Kỳ Na Giáo, trong thời xưa cũng như hiện nay, 
hiện vẫn còn những di tích quan trọng của các điện thờ và công trình 
điêu khắc Kỳ Na Giáo. Có thể nhận ra một đài kỷ niệm kỳ lạ nơi một 
điện thờ hình lăng trụ bằng gạch, gần như ở ngay trung tâm thành phố 
cổ. Ngôi điện nầy có tên là Maniyar Matha, và theo truyền thuyết địa 
phương, nó được dành để thờ cúng Mani-naga, vị thần bảo hộ của 
thành Vương Xá. 

Thứ bảy là Tháp Thành Tỳ Xá Ly: Tháp thành Tỳ Xá Ly tọa lạc 
trong thành Tỳ Xá Ly (còn có tên là Quảng Nghiêm Thành), nơi Phật 
tuyên bố là Ngài sẽ mau nhập Niết Bàn. Đây là một trong tám ngôi 
tháp thiêng lớn của Phật giáo. Xá Vệ, một thành phố quan trọng vào 
buổi đầu Phật giáo, hiện là Basarh cách nơi mà bây giờ là Patna (thuộc 
bang Bihar của Ấn Độ) khoảng hơn 20 dặm về phía tây bắc, giữa sông 
Hằng và rặng Tuyết sơn. Vào thời Đức Phật còn tại thế thì Tỳ Xá Ly 
hay Xá Vệ là kinh đô của dân Licchavis, thuộc xứ Cộng Hòa Vrji. Đây 
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là một trong những địa điểm an cư kiết hạ của giáo đoàn buổi ban đầu. 
Vào năm 386 B.C., nghị hội thứ hai Phật giáo đã diễn ra tại đây. Theo 
Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, dân tộc Tùy Xá 
Lợi là dân tộc của một nước cộng hòa cổ Vaisali, trong số những đệ tử 
Phật đầu tiên. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Xá 
Ly là tên của kinh đô nước Quảng Nghiêm hùng mạnh, một vương 
quốc cổ ở Trung Ân, nơi 700 vị Hiển Thánh đã kết tập kinh điển lần 
thứ hai, bây giờ gần Bassahar, thuộc Bihar, phía bắc Patna. 


Thành Tỳ Xá Ly từng là thành trì Phật giáo trong những ngày đầu. 
Các nhà hành hương Trung Hoa như Pháp Hiển và Huyền Trang, trên 
đường đi qua Ấn Độ đã ghé lại Tỳ Xá Ly. Huyền Trang mô tả thành 
phố nầy trải rộng trên một diện tích từ 10 đến 12 dặm vuông. Ông viết 
rằng bên trong bên ngoài và khắp nơi xung quanh thành phố, số đền 
chùa nhiều đến nỗi không sao kể hết. Tiếc thay, trên vùng đất nầy 
hiện nay hầu như không còn nhìn thấy một di tích đển chùa nào cả. Tại 
Kolhua, cách Raja Bisal Ko Gadh hai dặm về phía tây bắc, có một trụ 
đá nguyên khối, dân địa phương gọi là Bhimsen, bằng sa thạch mài 
thật láng, bên trên có một đầu trụ hình chuông nâng đỡ một tượng sư tử 
đứng trên bệ vuông. Trụ nầy cao hơn mặt đất hiện nay khoảng 7 mét, 
một đoạn trụ dài bị chôn vùi dưới đất qua dòng thời gian. Nhìn kiểu 
dáng thì giống các trụ đá của vua A Dục, nhưng đào xới xung quanh 
thân trụ thì chẳng thấy một dòng chữ nào của vua A Dục cả. Tuy 
nhiên, có thể xác định đây là một trong các trụ đá của vua A Dục mà 
Huyền Trang đã nói đến tại Tỳ Xá Ly ngày xưa. Dãy dài các cây trụ 
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thuộc quận Champaran và quận Muzaffarpur tại Ramapurva, Lauriya 
AraraJ, Lauriya Nandagadh và Kolhua, được xem là đã đánh dấu các 
chặng đường trên con đường vua A Dục đi từ thành Hoa Thị 
(Pataliputra) đến Lâm Tỳ Ni khi ông lên ngôi được 20 năm. Cách một 
quảng ngắn về phía nam có một hồ nước nhỏ, có tên là Rama-kunda, 
đã được Cunningham xác định là Hồ Khỉ (Markata-hrada) ngày xưa, và 
người ta cho rằng hồ nầy do một bầy khỉ đào để lấy nước cho Đức Phật 
dùng. Về phía tây bắc có một gò đống đổ nát, nay chỉ còn cao độ 5 
mét và dưới đáy có đường kính độ 20 mét, được xác định là những gì 
còn lại của ngôi tháp A Dục mà Huyền Trang đã nói đến. Trên đỉnh gò 
nầy có một ngôi đền bằng gạch kiểu mới bên trong có một tượng Phật 
thời Trung cổ. Theo lời kể lại thì Đức Phật đã đến viếng nơi nầy ba lần 
khi ngài còn tại thế. Cũng theo lời kể thì trong một lần đến đây, ngài 
đã được bầy khỉ dâng một chén mật, sự kiện được cho là một trong tám 
sự kiện lớn trong đời Đức Phật. Cũng tại nơi nầy, Đức Phật đã loan báo 
ngày sắp nhập diệt của mình, và sau khi ngài nhập Niết Bàn, người xứ 
Quảng Nghiêm đã dựng một bảo tháp trên phần chia xá lợi của Ngài. 
Hơn một trăm năm sau ngày diệt độ của Đức Phật, Nghị Hội Kết Tập 
lần hai đã diễn ra tại đây. Đối với Kỳ Na giáo thì Tỳ Xá Ly là nơi sinh 
ra của Mahavira, vị Tirthankara Kỳ Na giáo thứ hai mươi bốn. Raja 
Bisal Ka Gadh được xem là thành lũy của Tỳ Xá Ly. Đây là một gò 
đất lớn được lót gạch, cao khoảng hai mét rưỡi trên mặt bằng, có chu 
vi gần một dặm. Lúc đầu được bao bọc bởi một con mương, thành nầy 
có lối ra vào ở phía nam bằng con đường đất cao. Các cuộc khai quật 
đã làm lộ ra phần nền của những tòa nhà nằm trên một mặt bằng 
không đều, có thể có niên đại từ thời Gupta. Các phát hiện đáng kể là 
những con dấu chứng tỏ thành Tỳ Xá Ly đã từng là một đầu não hành 
chánh quan trọng trong thời kỳ Gupta, và một con dấu đáng chú ý, 
khắc chữ Maurya, thuộc về một tiền đồn tuần tra ở Tỳ Xá Ly. 
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(Vaishali-Asokaˆs stone pillar 
Trụ đá do vua A Dục dựng trong thành Tỳ Xá Ly 
Trên đâu trụ hãy còn nguyên hình tượng sư tử) 


Thứ tám là Tháp Thành Câu Thí Na: Tháp Thành Câu Thị Na, 
tọa lạc trong thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn. Đây là một 
trong tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo. Tháp Thi Thành. tên tắt 
của thành Câu Thi Na, thuộc Vương Quốc cổ Ân Độ, gần thành 
Kasiah, nơi Đức Phật nhập diệt, và cũng là nơi sanh của chín học giả 
nổi tiếng ở Ân Độ. Theo truyền thống Phật giáo, đây là nơi Đức Phật 
lịch sử Thích Ca Mẫu Ni nhập Niết Bàn, hiện nay là Kasia thuộc bang 
Uttar Pradesh của Ân Độ, một trong bốn nơi thiêng liêng của lịch sử 
Phật giáo. Hiện nay Câu Thi Na là một trong những địa điểm hành 
hương chính của Phật giáo. Câu Thi Na đã từng là kinh đô của vương 
quốc Mạt La nằm về phía bắc Ân Độ, một trong 16 vương quốc lớn tại 
Ân Độ thời Đức Phật. Bây giờ là tỉnh Kasia, khoảng 120 dậm về phía 
Đông Bắc của Baranasi, và khoảng 35 dậm về phía Đông thành phố 
Gorakhupur thuộc bang Uttar Pradesh vùng Bắc Ân. Nơi Đức Phật 
nhập Niết bàn trong vườn Ta La (Đức Phật nhập diệt trong an nhiên 
vào tuổi 80 tại rừng Ta La phía bắc thành câu Thi Na, vào khoảng 543 
năm trước Thiên Chúa). Nhục thân của Phật được hỏa thiêu và một 
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phần xá lợi của Ngài đã được tôn trí thờ trong một bảo tháp tại Câu 
Thi Na. Vì là nơi Đức Phật nhập diệt nên Câu Thi Na đã trở thành một 
trong bốn Thánh địa thiêng liêng nhất của Phật giáo. Gần đây các nhà 
khảo cổ Ấn Độ đã tìm ra phế tích Tháp Niết Bàn, nơi Đức Phật đã 
nhập diệt (Đức Phật thành đạo lúc Ngài 35 tuổi, thuyết pháp độ sinh 
trong 45 năm, Ngài đi chu du dọc theo bờ sông Hằng và các xứ lân cận 
trong nước Ấn Độ, chỗ nào có nhân duyên là Ngài đến hóa độ. Năm 
Ngài 78 tuổi, chuyến du hóa cuối cùng từ thành Vương Xá đến thành 
Câu Thi Na, Đức Phật cùng chúng đệ tử vượt qua sông Hằng vào thành 
Tỳ Xá Ly, ngụ tại khu rừng Trúc, an cư ba tháng. Năm sau Phật cùng 
tôn giả A Nan đến thành Ba Bà Lợi, giữa đường thì Đức Phật lâm 
trọng bệnh nhưng Ngài vẫn cố gắng đi đến thành Câu Thi Na. Dưới 
hàng cây Ta La, Đức Phật bảo ngài A Nan sửa soạn chỗ nghỉ, xong 
Ngài nằm nghiêng về bên phải, mặt hướng về phương tây, rồi an nhiên 
thị tịch, lúc ấy Ngài đã §0 tuổi). Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, giống như các thánh địa khác có liên 
quan đến cuộc đời đầy những sự kiện quan trọng của Đức Phật, Câu 
Thi Na từng là một điểm hành hương đông đúc, và trước đây nơi nầy 
đã mọc lên nhiều điện thờ cùng các tu viện. Tuy nhiên, không biết sao 
nơi nầy sớm trở thành hoang phế. Ngay cả các nhà hành hương Trung 
Quốc là Pháp Hiển và Huyền Trang đều đã ghi nhận sự đổ nát và cô 
tịch hoàn toàn của nơi một thời quan trọng nầy. Ngôi tháp Paranirvana 
mà người ta nói là do vua A Dục xây dựng vẫn chưa được tìm thấy. 
Trong số các đền đài thiêng liêng khác còn tổn tại có thể kể đến 
Matha-Kunwar ka Koti, nơi nầy có một tượng Phật nằm thật lớn trong 
trạng thái nhập niết bàn. Bức tượng nầy đã bị vụn nát khi được tìm 
thấy và đã được Ngài Carlleyle phục hổi một cách khéo léo. Ngọn 
tháp lớn được dựng lên tại địa điểm nhục thân của Đức Thế Tôn được 
hỏa thiêu và nơi xá lợi của Ngài được chia đều làm tám phần để thờ, 
có lẽ được thấy là một gò đất lớn mà dân địa phương gọi là Ramabhar. 
Gò đất nầy chỉ mới được nghiên cứu một phần và cần có sự khảo sát 
một cách có hệ thống để đưa ra ánh sáng những chỉ tiết quan trọng liên 
quan đến lịch sử của thánh địa nầy. 
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Eight Great Sacred Stupas 0ƒ Buddhisin 


The Eight Great Spirtual stupas or Eight Sacred Stupas of 
Buddhism In India. There are two legends on these eight great spiritual 
stupas. According to the first legend, these eight sacred stupas Include: 
Frsi, stupa in Lumbiml, Buddha's Birth place. Second, stupa in 
Magadha, where he was first enliphtened. Trd, stupa In the Deer 
Park Benares, where he first preached. Fowríh, stupa in Jetavana, 
where he revealed his supernatural powers. #7/h, stupa in KanyakubJa 
(Kanau), where he descended from Indra”s heaven. %z/h, stupa In 
RajJagrha, where Devadatta was destroyed and the sangha purified. 
Sevenfh, stupa 1n Vaisali, where he announced his speedy nirvana. 
Eighth, stupa 1n Kusinagara, where he entered nirvana. According to 
the second legend there exist four stupas 1n India and four stupas which 
located in the heavens of the Trayastrimsas øods. Four stupas In India 
include: First, the stupa at the place of Buddhaˆs birth which was bullt 
in Kapilavastu  Second, the stupa at the place of Buddha's 
enlightenment in Magadha. Third, the stupa at the place of Buddhaˆs 
first preaching In Benares. Fourth, the stupa at the place of Buddha”s 
parinirvana 1n Kusinagara. Four stupas which located In the heavens of 
the Trayastrimsas gods Iinclude: First, the stupa for his haIr in the east. 
Second, the stupa for his nails in the South. Third, the stupa for his 
begging bowÏ] in the West. Fourth, the stupa for his teeth In the North. 

Fữst, Stupa im the Luimnbimi Garden: Lumbini Garden, Buddha”s 
birthplace 1n Kapilavastu. Lumbini Garden Stupa located in in Lumbini 
Garden, the birthplace of the Buddha in Kapllavastu. This 1s one of the 
eight Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. Lumbini, name of 
a park, which 1s the Birthplace of Siddartha Gautama, who became the 
Buddha, over 2,600 years ago. It was near the capital of Kapilavastu of 
the Sakya tribe. The site 1s now known as Rummindel in Nepal, 15 
miles east of Kapilavastu, near the border of Nepal and India. Asoka, 
king of anclent India (273-232 BC) came here on a pilprimage In 250 
B.C. He erected a stone pillar here in commemoration of his vISI. 
Lumbini 1s one of the four Holy Places of Buddhism history. The three 
other sacred places are Buddha Gaya, Sarnath, and Kusinara. Lumbinl, 
one of the four sacred places In Buddhism (other sacred places are 
Buddha Gaya, Sarnath, and Kusinara), one of the eight Great Spiritual 
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or Sacred Stupas of Buddhism, the birthplace of Siddhartha Gautama 
(almost 2,600 years ago), who became the Buddha. lt is near the capital 
of Kapilavastu of the Sakya tribe, between Kapilavastu and Devadaha. 
The place 1s now known as Rummindei within the territory of Nepal, 
about 15 miles east of Kapilavastu. According to Buddhist legends, his 
mother, Queen Maya, decided to travel to her parents” house to gIve 
birth to her son, but when she arrived at Lumbini she went Into labor. In 
haglographical accounts of the Buddha'”s life, 1t 1s said that she gave 
birth standing up, with her arms agaInst a tree, and the future Buddha 
stepped out of her side. In Lumbin there had been many 
establishments, but very few are now In existence. At the present time, 
there exists a stone column that King Asoka had erected there on the 
OCcasion of a pilgrimage In the 249 or 250 BC. The Inscription reads: 
“Iwenty years after his coronation King Devanapiya PIiyadasi came 
here and commemorated his veneration because the Buddha, the sage 
of the Sakya clan, was born here. He had a stone relief and a stone 
column set up to show that here a venerable one was born. He exempt 
the village of Lumbini from taxes and reduces 1s tribute.” The 
statement of King Asoka on the stone pillar proves the Identity of the 
sanctified spot beyond any doubt. Besides the pillar, there 1s an ancIent 
shrine with an Image representing the nativity of the Buddha as 
described in the sacred texts. Recently, people built in Lumbini garden 
Maya Devi Temple right on the side of the sacred pond in which 
Queen Maya took a bath before delivery of Prince Siddarttha. As the 
birth-place of the Buddha, Lumbini grew In sanctity and Importance, 
especially today 1t becomes an Important Buddhist pilgrimage site. 
Second, Magadha Stupa: Magadha stupa 1s located in Magadha, 
close to the Neranjara River, where the Buddha first enlightened. This 
Is one of the eipht Great Sprritual or Sacred Stupas of Buddhism. 
Narranjana (NiaJan) River that flows past Gaya, an easfern tributary of 
the Phalgu, during the Buddha'ˆs time. It is now called by Indian people 
the Phalgu or LilaJana River with its clear, blue, pure and cold water. 
The river has 1fs source near the Simeria region In the district of 
Hazaribad in the central Bihar state of the northeast India. This river 
was visited and bathed by Siddarttha after he gave up his ascetic 
practices. There was a Sala grove on the banks where the Buddha 
spent the afternoon before the night of his enlightenment after sitting 
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meditaton forty-nine days under the Bodhi-Tree, located In the 
present-day Buddha-Gaya village which 1s situated at a short distance 
to the west of this river. It should be noted that Magadha was one of 
the sixteen kingdoms of ancilent India during the Buddha's time, 
located in north-eastern India. Nalanda and Buddha Gaya lay within 
this kingdom. This kingdom was stretching along the southern bank of 
the Ganges at the time of the historical Buddha. Its capitals were 
RaJagrha and Pataliputra successively. Among the kings of Magadha 
at the time of the Buddha were Bimbisara and his son AJafasattu, and 
Asoka. Magadha was the country of origin of Buddhism. One of the 
two main kingdoms (fogether with Kosala) determining the political 
scene ¡n the central Gangetic plain ¡in the 6” century BC. It was in 
Magadha that the Buddha realized the truth and first turned the Dharma 
wheel. Magadha was one time the headquarters of ancient Buddhism, 
covered with viharas and therefore called Bahar. Magadha was the 
most powerful kingdom, ruled by the king Bimbisara (543-493 B.C.) 
with 1ts capital in RaJagaha. Later, Magadha was ruled by AJatasatru 
(son of Bimbisara). King Asoka of Maurya dynasty also ruled this 
kimngdom ¡1n the thưrd century B.C. According to the Indian 
archeologists, the old country of Magadha 1s now In the modern Patna 
and Gaya district of Bihar state In the northeast India. Both Nalanda 
and Buddha Gaya, RaJagriha, Vulture Peak and the Bamboo Grove 
Monastery lay within this kingdom. 

Thứ, Deer Park Sfupa: The Deer Park Stupa 1s located 1m 
Benares (BaranasI), where the Buddha first preached. This 1s one of 
the eight Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. Deer Park, 
lsipatana or presently Sarnath in India, where the Buddha set In motion 
the Wheel of the Dharma (preached his first sermon about the Four 
Noble Truths) on the full moon day of Asalha (July). Benares was 
another name for Baranasi, a cIty In northern India, an ancient kingdom 
and city on the Ganges River, the capital of the kingdom of Kasi which 
was one of the sixteen majJor countries during the Buddha”s time. 
Baranasi was a sacred city for both Hinduism and Buddhism. About 
seven miles from Baranasi was sarnath or the deer Park (the outskirt of 
Benares) where the Buddha preached his first discourse on the 
“Sermon on Setting in motion of the Wheel of the Law” to his first five 
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disciples. Baranasi 1s also the most holy city In India and important in 
Buddhism. 

Fourth, jetavana Garden Sfupa: jJetavana stupa, where the 
Buddha revealed his supernatural powers. This 1s one of the eight 
Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. Jetavana Garden Stupa 
located In a park near Sravasti, said to have been obtained from prince 
Jeta by the elder Anathapindika, in which monasterial buildings were 
erected, one of the favorite resorts of Sakyamuni Buddha. According to 
Professor Soothill in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Jetavana Garden, or Garden of Jeta and Anathapindika 1s a park 
near SravastI, bought by Anathapindika from prince Jeta, which was 
offered to the Buddha and his Sangha as a result of the collaboration of 
Prince Jeta and billionaire Anathapindika. It 1s said to have been 
obfained from Prince Jeta by the elder Anathapindika. Anathapindika 
paid for Prince Jeta”s garden In gold, erected monasterial buildings, 
and donated 1t to the Buddha. Prince Jeta was very moved with this, 
thus he donated all the trees and another parcel of land to the Buddha. 
Thus the double name for the site where the Buddha preached his 
teachings: ““[he Garden of Jeta and Anathapindika.” This garden was 
the favourite resort of Sakyamumi. Two hundred years later 1t Is said 
the park has been destroyed by fire, rebuilt smaller 500 years after, and 
a gain a century later burnt down; thirteen years afterwards 1t was 
rebuilt on the earlier scale, but a century later entirely destroyed. In 
this area, an Indian Buddhist monastery located at Sravasti. Jetavana 
Garden resulted from the collaboration of Prince Jeta and billionaire 
Anathapindika and was made as an offering to the Buddha. According 
to Eitel from The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, this 1s 
the seven-storey abode and park presented to Sakyamuni by 
Anathapindaka, who boupht 1t from the prince Jeta. Ít was a favourife 
resort of the Buddha, and most of the sutras date from this spot. "The 
millionaire Sudatta, he was gIven the epithet “Anathapindika” because 
he always helped the orphans and the Solitary. After discussing with 
pñnce Jeta, Anathapindika went back home to being gold to buy the 
garden and donated the site to the Buddha. In fact, the site was 
selected by Sariputra, who spent the last twenty-five rainy season 
retreats of his life there. It was also the Buddha”s favorite retreat, and 
he spent ninefeen rainy season retreafs at Jetavana. Jetavana 1s also the 


376 


name of a monastery 1n Sri Lanka, built by king Mahasena (334-362) 
for Mahayana monks. It maintained a separate NÑikaya until the twelfth 
century, when king Parakramabahu I ordered 1t to amalgamate with the 
Mahavihara Nikaya. 

Fựth, Kanyakubja Stupa: Kanyakubja stupa located in KanyakubJa 
(KanauJ), where the Buddha descended from Indra”s Heavens. Thịs 1s 
one of the eipght Great Spirtual or Sacred Stupas of Buddhism. 
KanyakubJa was name 0Ý a river In an ancIent city in the north-western 
provinces of India, situated on the bank of Kali Nadl, a branch of the 
Ganga, in the modern district of Farrukhabad. According to the 
Buddhist legends, KanyakubJa (KanauJ) 1s saild where the Buddha 
descended from Indra”s Heavens. The ruins of the ancient city are said 
to occupy a site larger than that of London. According to Fa-Hsien In 
the records of the Buddhist Kingdoms, both Mahayana and Hinayana 
exIsted here, however, Hinayana still retained the maJorIfy. 

Sixth, Rajagaha Sfupa: Rajargrha Stupa, located in Rajargrha, 
where Dvadatta was destroyed and the Sangha purified again by the 
Buddha. RaJagaha, city of Royal Palace of King Bimbisara (Old City of 
kíng Bimbisara). It was the capital of the anclent Indian kingdom of 
Magadha, during Sakyamuni Buddha”s lifetime, present-day RaJg1r cIty 
1n Bihar state of the northeast India, where the Buddha first realized 
the truth, and the site of the first council following the Buddha's 
passing away. Rajagrha at the time of King Bimbisara was a valley 
surrounded by five HilIs. The Five Hills encircled the city completely 
like the walls of town. The old city was about one mile from east to 
west, and a mile and a half from south to north. RaJjagrha was an 
1mportant center for Buddhist monasticism, and the Buddha 1s reported 
to have spent seven raIiny season retreats there. It was also the site of a 
number of important Buddhist monasteries, including the first reported 
building for monks, named Venuvana-arama. According to Buddhist 
tradition, 1t was the site of the “First Buddhist Council,” which was 
convened shortly after the Buddha's death. It was sponsored by King 
Bimbisara, who nominated the arhat Kasyapa as president of the 
council. The main Intention of the gathering of contemporary monks 
was to setfle the Sutra-Pitaka and Vinaya-PItaka, and to that end 500 
arhats who had been present when the Buddha's sermons were 
delivered convened to recount what they had heard. Upali considered 
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the learning expert on monastic discipline, recited the Vinaya; and 
Ananda, who as the Buddha”s personal attendant had been present at 
all of his sermons, reci(ed the sutras. At the conclusion of the councI], 
the canon was declared to be accomplished. King Bimbisara 1s said to 
have removed his capital here from Kusagrapura a litle further 
eastward, because of fire and other calamitles. Rajagrha was 
surrounded by five hills, of which Grdhrakuta (Vulture Peak) became 
the most famous. It was the royal city from the time of Bimbisara until 
the time of Asoka. The remains of the anclent city are very few. The 
Site appears to have suffered much at the hand of time. lts ruins are still 
exftant at the village of RaJgIr, some sixteen miles South Southwest of 
Bihar; they form an obJect of pilgrimages for the Jains. The ruins 
indicate that the followers of different religIous denominatlons lived 
here. The Buddhist remains, except for a few 1solated Images, If 1s not 
1mpossible that the visible monuments were denuded partly through 
religIous animosities. Even the Identification of the Sattapanni cave, 
the site of the First CouncIl, 1s not beyond doubt. RaJagrha was sacred 
to the Buddhists for more than one reason. Not only did the Buddha go 
1nto a retreat several times In this famous city, but it was also the place 
where Devadatta, his wicked cousin, made several attempts on his life. 
Moreoyer, In this city, in the Sattapanmi cave of the Vaibhara hill, was 
held the first Buddhist Council Just after the parinirvana. RajJagrha was 
also an active center of Jainism In ancIent times, as 1t 1s now, and 
Interesting remains of Jaina shrines and sculptures are still extant. A 
singular monument may be recognized In the cylindrical brick shrine, 
almost at the center of the old city. It is known as Maniyar Matha, and 
was dedicated, according to local tradition, to the worship of Mani- 
naga, the guardian deity of the city of RaJagrha. 

Seventh, Vaisali Stupa: Valsali stupa, located 1n Valisali, where the 
Buddha announced his speedy nirvana. Thịs 1s one of the eIght Great 
Sprritual or Sacred Stupas of Buddhism. Vaisali was an Important cIty 
1n the early phase of Buddhism, which 1s now Basarh, about more than 
20 miles northwest of modern Patna In the Indian state of Bihar, 
between Ganges and the Himalayas. Durinng Sakyamuni Buddha's 
lifetime, It was the capital of the Licchavis, who belonged to the Vrịi 
Republic. This was one of the rainy-season retreats of the early 
Samgha. In 386 the second Buddhist Council was held in Vaisali. 
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According to Professor Soothill in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Licchavis were the people of the ancient republic of 
Vaisali who were among the earliest followers of sakyamunI. 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Vaisali, an ancient kingdom and city and the capital the 
powerful Licchavis, where the second synod was held with 700 famous 
learned monks, near Basarh (Bassahar), in Bihar, north of Patna. The 
city of Vaisali was a stronghold Buddhism In early days. The Chinese 
pIlgrims, 1.e., Fa-Hsien and Hsuan-Tsang, visited VaIsali in the course 
of their travels. Hsuan-Tsang described the city as covering an area of 
10 to 12 square miles. He wrote that, within and without and all around 
the town of Vaisali, the sacred monumen(s were so numerous that 1t 
was difficult to mention them all. Unfortunately, the area IS now 
practically denuded of any visible remains of religious edifices. At 
Kolhua, two miles to the north-west of Raja Bisal ka Gadh, there stands 
a monolithic, locally known as Bhimsen”s Lath of highly sandstone 
surmounted by a bell-shaped capital that supported by a bell-shaped 
capital and supports on the sedent figure of a lion on a square abacus. Ït 
1s about 22 feet above represent ground level, a considerable portion 
having sunk underground In the course of time. In Style it resembles 
the edict pillars of Asoka, but diggings round the shaft have failed to 
reveal any Asokan I1nscription. Nevertheless, 1t can be identified with 
one of the Asoka pillars mentioned by Hsuan-Isang at the site of 
ancient Vaisali. The line of pillars in the Champaran and Muzaffarpur 
district, at Ramapurva, Laurya AraraJ, Lauriya Nandagadh, and 
Kolhua, 1s believed to have marked the stages of a royal Journey from 
Pataliputra to Lumbini which Asoka undertook in the 20” year of his 
consecration. Nearby to the south, there 1s a small tank, called Rama- 
kunda, Identiied by Cunningham with the anclent Markata-hara or 
monkey's tank, believed to have been dug by a colony of monkeys for 
the use of the Buddha. To the northwest there 1s a ruined mound, at 
present only 15 feet high and with a diameter of about 65 feet at the 
base, which has been Identified with the remains of the Asoka stupa 
mentioned by Hsuan-Tsang. On the summit of this mound stands a 
modern brick temple enshrining a medieval Iimage of Buddha. The 
Buddha 1s said to have visifed in three times during his life-time. In 
once of these visits, several monkeys are said to have offered the 
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Buddha a bowl of honey, an incident mentioned among the eIght great 
events In the life of the Buddha. It was here again that the Buddha 
announced his approaching nirvana, and after the nirvana the LicchavIs 
are said to have errected a stupa over their share of the remains of the 
Buddha. A litle over a hundred years after the nirvana, the Second 
Buddhist Council was held here. To Jaina also, Vaisali was equally 
sacred, being the birth-place of Mahavira, the twenty-fourth Jaina 
Tirthankara. The site of Raja Bisal ka Gadh 1s believed to represent the 
citadel of Valsali. It consists of large brick covered mound, about eight 
feet above the surrounding level and slightly less than a mile In 
circumference. Originally surrounded by a ditch, It was approached by 
a broad embanked causeway from the south. Excavations have 
exposed the foundations of old buildings of 1rregular plan which may 
date back to the Gupta period. Besides, the most interesting finds 
consIst of a laree number of clay seals. The official seals Indicate the 
Vaisali was an Important admimstrative headquarters In the Gupta 
period, and an Interesting seal, engraved In characters of the Maurya 
period, refers to the patrol outpost at Valsali. 

bighth Kusimagara Stupa: Kusmagara Stupa, located 1n 
Kusinagara, where the Buddha entered nirvana. This 1s one of the eight 
Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. Kusinagara (Kushinara 
(p) or Kustipgramaka (skt) belonged to an ancient Indian Kingdom, near 
Kasiah, the place where Sakyamumi Buddha died, also the birth place 
of nine famous scholars. According to Buddhist tradition, this 1s where 
the historical Buddha sakyamuni entered Into Parinirvana, present-day 
Kasia In the state of Uttar Pradesh In India, one of the four sacred 
places in Buddhism history. Today 1t 1s one of the major pilgrimage 
sites of Buddhism. Kusinagara used to be the capital of the kingdom of 
Mallas, located 1n northern India, one of the sixteen maJor countries 1n 
India during the Buddha”s lifetime. It 1s now Kasia, about about 120 
miles north-east of Baranasi, and 35 miles to the east of the city of 
Gorakhpur In Uttar Pradesh State of northern India. This 1s the place 
where the Buddha entered Nirvana 1n the Sala Grove (the Buddha 
passed away without any sorrow at 8Ú years of age In a grove of sala 
trees north of Kusinara, about 543 years before Christ). After his death, 
his mortal remains were cremated and a part of his relics were 
preserved In a stupa or pagoda in Kusingara. As the place of Buddha”s 
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death, Kusinagara became one of the most holy Buddhist places of 
pllgrimage. Recently, Indian archaeologIsts found the Nirvana Temple 
and Ifs ruins at Kusinagara where the Buddha passed away. According 
to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 
like the other sacred places connected with the eventful life of the 
Buddha, Kusinara rose to be an Iimporfant place of pilgrimage and In 
the course of time was covered with sacred shrines and monasterles. 
However, for unknown reasons, the place was deserted early In Its 
history, and both Fa-Hsilen and Hsuan-Tsang note the utter ruin and 
desolation of this once Important site. The stupa of Parinirvana which 
Asoka 1s said to have built has not yet been brought to light. Among the 
other sacred edifices that still remain may be mentioned the Matha- 
Kunwar-ka-koti which enshrinnes a large recumbent figure of the 
Buddha In the state of nirvana. The Image was found In fragments and 
has been skilfully restored by Mr. Carlleyle. The great stupa which 
stood on the spot where the body of the Buddha was cremated and 
where relics of the Master were divided Into eight equal portions 1s 
probably represented by a large mound locally known as Ramabhar. 
Thịs mound has only been partially examined and a more systematic 
explorafion 1s expected to bring to light important material relating to 
the history of this venerable spot. 
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Chương Ba Mươi Lăm 
Chapter Thưữty-Five 


Những Thánh Tích Khác 


Nếu chúng ta muốn viết chỉ tiết về những nơi thiêng liêng của Phật 
Giáo, có lẽ chúng ta phải cần viết nhiều tập sách vì đây là bốn thánh 
địa Phật giáo ở Ấn Độ với rất nhiều di tích lịch sử. Các nơi này bao 
gồm: nơi Phật đản sanh (Lâm Tỳ Ni ở xứ Nepal), nơi Phật thành đạo 
(Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ), nơi Phật chuyển Pháp Luân (Vườn Lộc 
Uyển), và nơi Phật nhập Niết Bàn (Câu Thi Na), tám ngôi tháp linh 
thiêng của Phật giáo, và nhiều lắm những di tích gắn liền với Phật 
giáo, vân vân. Ngoài Tứ Động Tâm và Bát Đại Linh Tháp vừa kể, còn 
có nhiều Thánh tích khác cũng được xem là các điểm hành hương quan 
trọng của các Phật tử khắp nơi trên thế giới vì giá trị và bối cảnh lịch 
sử của các nơi nầy trong văn hóa Phật giáo. 

Thứ nhất là Thành Phố Ajana: Ajanta là tên của một thành phố 
miễn trung tây Ấn độ, nổi tiếng nhờ một dãy những hang động lịch sử 
Phật giáo đã có từ thời 200 trước Tây Lịch và 700 sau Tây Lịch trong 
vùng Hyderabad. Trong đó có những cấu trúc tịnh xá nhỏ. Trong các 
hang động nầy hiện nay còn thấy những bức minh họa về những hình 
ảnh về cuộc đời Đức Phật, bốn lần ra đi bốn cửa của Phật, ý định của 
Mara, hay Phật nhập Niết Bàn, v.v. Những bức họa trong hang động là 
những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo cổ còn lưu trữ. Những câu viết 
còn tổn tại khiến cho những học giả đương thời có được sự hiểu biết 
quan trọng về đời sống của các Phật tử Ấn Độ trong giai đoạn đó. 

Thứ nhì là Sông A Thị Đa Phiệt Để: Sông A Thị Đa Phiệt Để, còn 
gọi là A Li Da Bạt Đề hay A Thị Da Phạt Để, A Chi La Bà Đề, tên con 
sông mà thời Đường gọi sông nầy là Vô Thắng, chẩy ngang qua thành 
Câu Thị Na. Chính tại bờ Tây con sông này, trong rừng Ta La Song 
Thọ, Đức Thế Tôn đã nhập diệt. 

Thứ ba là Thành Phố Amaravafi: Amaravati, tên của một thành 
phố miền Nam Ấn, cách Guntur chừng 16 dặm về phía tây, trung tâm 
nghệ thuật Phật giáo Đại thừa vào những thế kỷ thứ II và thứ II. Nơi 
Vua A Dục đã dựng trụ tháp thờ xá lợi Phật. Ngôi tháp nầy là tháp lớn 
nhất và nổi tiếng nhất. Tháp bắt đầu được xây lần đầu tiên trong thế 
kỷ thứ hai trước Tây Lịch, và được làm lớn thêm trong khoảng năm 
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150 và 200 do những nỗ lực của ngài Long Thọ. Ngôi tháp nầy lớn hơn 
ngôi tháp ở Sanchi. Các hàng lan can đẹp mắt mô tả các cảnh trong 
cuộc đời Đức Phật. Các hoa văn nổi, với sự phối hợp cân xứng một 
cách tuyệt mỹ, được xếp vào số tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất của 
Ấn Độ. Tháp Amaravati có thể tranh đua với các tháp Sanchi và 
Bharhut ở phía bắc về vẻ đẹp nghệ thuật và tầm cỡ. Giống như các 
trường phái điêu khắc Mathura và Gandhara, trường phái Amaravati có 
thể gây một ảnh hưởng mạnh mẽ. Các sản phẩm ở đây được mang đến 
Tích Lan, vùng đông nam Á, và đã có ảnh hưởng đáng kể trên các 
kiểu dáng của địa phương. 

Thứ tư là Tháp Anuneshalochana: Tháp Animeshalocana tọa lạc 
trong sân Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là một ngôi tháp 
nhỏ được dựng lên tại nơi Đức Phật đã đứng trong suốt tuần lễ thứ ba 
để cảm niệm ân đức của cây Bồ Để đã che nắng che mưa cho Ngài 
trong suốt thời gian Ngài thiển định để đạt đến đại giác. Tháp được 
xây bằng gạch, một số được chạm khắc. Nền tháp hình vuông, nhọn về 
hướng đỉnh, với chiều cao khoảng 55 bộ Anh. 

Thứ năm là Vương Quốc Cổ Avamti: Avanti là tên của một trong 
những vương quốc cổ nằm về phía đông bắc vùng mà bây giờ là 
Bombay. Đây là một trong những vương quốc quan trọng của xứ Ấn 
Độ vào thời Đức Phật. Về sau này nó bị sáp nhập vào vương quốc Ma 
Kiệt Đà. Ma Ha Ca Chiên Diên, một trong mười đại đệ tử của Đức 
Phật, được tôn kính là bậc đệ nhất nghị luận, là người bản xứ của 
thành Avanti. Ông được vua thành Avanti gửi sang Câu Thi La để nghe 
những báo cáo về những giáo lý của Đức Phật. Tại đây ông được Đức 
Phật hóa độ và cho quy-y tại thành Xá Vệ, kinh đô của nước Cô Xa 
La. Sau khi trở thành đệ tử Phật, ông đã trở lại Avanti, và chính tại đây 
ông đã độ cho vị vua và nhiều người khác. Có nhiều tháp lớn đã được 
xây tại vùng này hãy còn tổn tại hay đã được đào xới lên trong thời 
cận đại. 

Thứ sáu là Thành Phố Cổ A Du Đồ: A du đà quốc, A Du Đồ quốc, 
hay A Thâu Đồ, có nghĩa là “Không có xung đột.” Nó là một thành 
phố quan trọng trong vương quốc Kosala, nằm về phía đông bắc Ấn Độ 
trong thời Đức Phật còn tại thế, bây giờ là vùng Oudh. Có một thời, A 
Du Đà từng là một trung tâm rất quan trọng đối với Phật giáo Ấn Độ, 
bản doanh của Phật giáo sau thời Đức Phật vài thế kỷ. Người ta nói 
những danh Tăng Ấn Độ như Thế Thân và Vô Trước đều đã từng lưu 
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lại tại đây. Và cũng chính tại đây kinh Thắng Man đã được Đức Phật 
thuyết giảng. 

Thứ bảy là Tịnh Xá Trúc Lâm: Trúc Lâm Tịnh Xá, Trúc Viên hay 
Trúc Uyển. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Giáo Từ Điển, Trúc Lâm 
Tịnh Xá được vua Bình Sa Vương xây lên cho các Sa môn, về sau ông 
dâng cho Phật. Có giả thuyết khác cho rằng Trúc Lâm Tịnh Xá được 
trưởng giả Ca-Lan-Đà xây lên và hiến cho Phật. Lại có một giả thuyết 
khác cho rằng Trúc Lâm Tịnh Xá được vua Tân Bà Sa La xây lên và 
hiến cho Phật. Khi Đức Phật đến xứ Ma Kiệt Đà, vua Tần Bà Sa La đã 
phát tâm xây dựng một ngôi tịnh xá trong khu rừng Karanda để cúng 
dường cho Phật và Tăng đoàn. Tòa tịnh xá này được xây dựng trên 
một qui mô rộng lớn, với tổng cộng 16 viện, mỗi viện có 60 phòng, có 
500 phòng trên lầu, 72 giảng đường. Đây chính là ngôi tịnh xá Trúc 
Lâm nổi tiếng mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã thuyết pháp và 
luận đạo. Trong thời gian này, rất đông người kéo đến tịnh xá Trúc 
Lâm theo học và qui-y với Phật. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Xá Lợi 
Phất và Mục Kiền Liên. Hai người này là do một trong năm vị Tỳ kheo 
A Xà Bà Thệ tiến dẫn, mỗi người mang theo một trăm năm chục đệ tử 
về quy-y đầu Phật. Điều này có lợi cho việc hoằng hóa Phật giáo và 
giúp ích cho Tăng đoàn. 

Thứ tám là Thành Ba La Nạt: Ba La Nại là tên khác của thành Ba 
La Nại Tư (Varanasi), một thành phố nằm về phía Bắc Ấn Độ, kinh đô 
của vương quốc cổ Ca Thị nằm bên bờ sông Hằng, một trong mười sáu 
nước của Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại thế. Ba La Nại là một 
thành phố thiêng liêng cho cả Ấn giáo và Phật giáo. Lộc Uyển cách 
Ba La Nại chừng bẩy dậm nơi Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên 
“Kinh Chuyển Pháp Luân” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài. 

Thứ chín là Thánh Điện Bhqja: Bhaja là tên của một địa danh 
Phật giáo. Nơi đây người ta tìm thấy một đại sảnh Thánh điện đầu tiên 
có niên đại từ thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch. Sự nghiêng vào phía trong 
của các cây cột, các xà nhà bằng gỗ và việc xử dụng phóng khoáng 
các cây gỗ cho thấy rằng sảnh đường nầy được mô phỏng theo một 
nguyên mẫu bằng gỗ. Việc dùng gỗ trong kiến trúc hang đá là một đặc 
điểm của thời kỳ trước. Các cây trụ bát giác gần tường đều không có 
chạm trổ. Vẫn còn có thể nhận ra dấu vết các hình vẽ trên cột và hình 
Đức Phật có hộ vệ cầm đao đi kèm. Có thể tìm thấy các hình chạm trổ 
của Thần Mặt Trời (Surya) và của các nhân vật hoàng gia cỡi voi. 
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Thứ mười là Tháp Borobudur: Borobudur là tên của một ngôi tháp 
nổi tiếng tại Java, Indonesia, được xây vào khoảng thế kỷ thứ 9 sau 
Tây lịch. Tháp Borobudur là một biểu tượng của con đường Đại giác 
dưới hình thức Mạn đà la. Đây là một trong những tượng đài Phật giáo 
vĩ đại nhất, một tháp khổng lồ trên đảo Java được các nhà cai trị của 
triều đại Sailendra xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 9. Ngôi tháp này 
được thiết kế dưới hình thức một Mạn đà la khổng lỗ xây trên một 
ngọn đồi gồm có 5 mặt bằng vuông vức, được trang hoàng với những 
bức chạm trổ bằng đá. Phủ lên những mặt bằng này là ba bệ tròn và 
một ngôi tháp. Đi lên tượng đài tượng trưng cho con đường đi từ mê 
đến Phật. 

Thứ mười một là Tháp Dhamek: Tháp Dhamek tất nổi tiếng trong 
thế giới Phật giáo. Đây là một ngôi tháp hình trụ, một biểu tượng duy 
nhất còn tôn tại của một thời Ba La Nại cổ huy hoàng, bây giờ được 
xem như là địa điểm nguyên thủy nơi mà lần đầu tiên gặp gỡ năm anh 
em Kiểu Trần Như và cũng là nơi Đức Phật lần đầu tiên chuyển Pháp 
Luân. Vị trí của ngôi tháp có liên quan tới bốn tượng đài khác liên hệ 
tới đời sống của Đức Phật tại Ba La Nại. Như đã được ghi lại trong bia 
ký của vua Mahipala đệ nhất dưới triều đại Pala vào năm 1026 sau 
Tây lịch, thấp Dhamek trước đây được biết với tên tháp 
Dharmachakra. Theo dòng thời gian chữ “Dhammakka” trở thành chữ 
“Dhammeka”. Đây là ngôi tháp duy nhất còn sót lại tại Ba La Nại dưới 
dạng nguyên thủy của nó. Nguyên thủy ngôi tháp Dhamek được vua 
A Dục xây dựng là ngôi tháp hình trụ, có đường kính dưới nền 28,5 
mét và chiều cao là 33,53 mét, nếu kể luôn nền thì ngôi tháp này cao 
42,06 mét. Kiến trúc bao gồm một khối đá nền như một cái trống hình 
trụ cao 11,2 mét, nằm trên mặt đất mà không có nền hình chữ nhật như 
lệ thường. Trên mặt khối đá này dựng lên một tháp bằng gạch khối 
hình trụ. Lưng chừng tháp có tám bệ thờ có khoảng cách đều nhau, rõ 
ràng là những bệ thờ tượng Phật vì bên dưới đế tượng vẫn còn nguyên. 
Một vài tượng thờ trong các bệ này đã được khám phá trong những 
cuộc đào xới đã được đưa đến bảo tàng viện để cất giữ. Theo Rai 
Bahadur Dayaram Sahni, người ta xem tám bệ thờ này được dùng để 
thờ các vị Phật Tỳ Bà Thị, Thị Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na 
Hàm Mâu NI, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni và DI Lặc, hoặc tám bức 
tượng tiêu biểu cho Đức Phật dưới những dạng thức khác nhau. Ngay 
bên dưới các bệ thờ là bức điêu khắc lớn, chạm trỗ những mẫu hoa văn 
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tuyệt đẹp với sự kết hợp hài hòa giữa những hình tượng người và chim 
chóc. Theo mẫu đá và lối trang trí điêu khắc của thời đại Khổng Tước. 
Ngôi tháp nguyên thủy này được vua A Dục xây ngay tại nơi mà Đức 
Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên của Ngài cho năm anh em Kiều 
Trần Như được biết đến như là Kinh Chuyển Pháp Luân. Đây cũng 
chính là nơi Đức Phật đã trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên. Trong ba 
tháng này, chung quanh Đức Phật đã có 61 vị Tỳ Kheo A La Hán. Vì 
vậy vào cuối mùa an cư, Đức Phật đã thuyết giảng cho các vị A La 
Hán như sau: “Này chư Tỳ Kheo! Hãy ra đi vì lợi ích của nhiều người, 
hãy ra đi vì hạnh phúc của nhiều người, hãy ra đi vì lòng bi mẫn cho 
cõi trời người, vì phúc lợi và hạnh phúc của họ. Hãy ra đi thuyết giảng 
giáo pháp của ta, vì giáo pháp này có lợi lạc lúc đầu, lúc giữa và lúc 
cuối, hãy thuyết giảng yếu nghĩa và phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh 
của giáo pháp này.” Một bia ký vào thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch đã ghi 
lại: “Vạn tuế Dhammeka” Cho thấy ngôi tháp này được gọi là 
Dhammeka kể từ thế kỷ thứ 12. 


(Dhamek Stupa in Benares 
Tháp Dhamek trong vườn Lộc Uyển, Ba La Nại) 


Thứ mười hai là Những Hang Động tại Dhank: Dhank là tên của 
một địa danh thuộc miền tây Ân Độ, nằm cách Junagadh 30 dặm về 
phía tây bắc và cách Porbandar 7 dặm về phía nam. Tại đây có bốn 
hang còn được giữ nguyên vẹn, số còn lại đã bị hư hại do sự rã mục 
của loại đá mềm. Tuy nhiên, các cây trụ bát giác không có bệ vuông 
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thì vẫn tổn tại. Ở đây còn tìm thấy một số tác phẩm điêu khắc thân 
thoại thô sơ thuộc thời kỳ sau. 

Thứ mười ba là Xứ Kiện Đà La: Xứ Kiện Đà La, Kiền Đà Vệ, còn 
gọi là Càn Đà, Hương Biến, Hương Hành, Hương Khiết, Hương Tịnh, 
và Kiện Đà La, Kiện Đà La, tên một vương quốc cổ ở vùng bắc Ấn 
Độ. Nơi đây đã từng là vương quốc của Dharmavardhana, con trai của 
vua A Dục. Vùng đất nằm về phía tây bắc miễn Punjab của Ấn và 
Đông Bắc của Kashmir, nay gồm các miễn A phú hãn và một phần của 
Hồi quốc, nằm dọc theo sông Kabul giữa khoảng Kunar và sông Ấn 
hà, gồm khu Peshawar và Rawalpindi, tây bắc vùng Punjab. Đây là 
một trong những trung tâm lớn của văn hóa Phật giáo vào thế kỷ thứ 
hai sau CN. Những nhà nghệ thuật trong vùng này đã sáng tạo ra 
những bức chạm trổ nổi tiếng trong thời kỳ ban sơ của Phật giáo, mà 
kiểu mẫu thường được xem như là “trường phái Hy Lạp” vì những 
chạm trổ này cho chúng ta thấy ảnh hưởng của Hy Lạp trong thời đi 
chiếm cứ các vùng lân cận. Trước khi vua Ca Nị Sắc Ca trị vì, về phía 
Tây Bắc Ấn là nơi sản sanh ra trường phái nghệ thuật Phật giáo Càn 
Đà La. Trường phái này ảnh hưởng bởi điêu khắc Ấn Độ cách mạng 
hóa nghệ thuật tạc tượng Hy Lạp. Có nhiều biểu tượng diễn đạt nghệ 
thuật này như bàn chân của Đức Phật, bánh xe pháp, cây Bồ Đề nơi 
Đức Phật giác ngộ, cũng như vô số hình tượng Bồ Tát với nửa người 
nửa Thánh như là những vị thần của Hy Lạp. Theo lịch sử Phật giáo, 
Gandhara là nơi tổ chức đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư vào 
khoảng những năm cuối thế kỷ thứ nhất do vua Ca Nị Sắc Ca I, vị vua 
thứ ba dưới triều đại Kusana bảo trợ. Tuy nhiên, ngày nay nơi nầy chỉ 
còn thấy những cái nền của vô số tu viện đã bị hủy hoại trong các cuộc 
xâm lăng vào thế kỷ thứ V. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển thì Càn Đà La là tên một vương quốc cổ nằm về phía tây bắc 
Punjab (cũng còn gọi là nước Trì Địa vì xưa tại nước nầy có nhiều vi 
Thánh hiển tu hành đắc đạo), từng là một trung tâm Phật giáo nổi 
tiếng. Trong tiền kiếp khi còn là vị Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã từng móc mắt mình bố thí cho người khác. Đây có lẽ là chuyện của 
một vị thống đốc tại đây bị móc mắt. 

Thứ mười bốn là Sông Hằng: Sông Hằng hay Hằng Hà là một 
trong tám con sông lớn ở Ấn Độ, một trong bốn con sông nổi tiếng vào 
thời Đức Phật. Sông Hằng, một trong bốn con sông nổi tiếng ở Ấn Độ, 
phát nguồn từ phía đông hồ A Na Bà Đáp Ta, chảy ra biển phía đông 
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nam. Theo truyền thuyết thì sông Hằng Hà chảy ra từ trung tâm lổ tai 
của Thần Ma Hê Thủ La, chẩy vào hồ A Nậu Đạt (mà ngài Huyền 
Trang ghi trong Tây Du Ký là Căng Già), chảy qua Ngưu Khẩu (có nơi 
nói là Sư Tử Khẩu, hay Kim Tượng Khẩu), đoạn chảy quanh hồ rồi đổ 
ra biển theo hướng đông nam. Hằng Hà là một con sông rất lớn và rất 
dài ở Ấn Độ. Dưới đáy và dọc theo hai bên bờ của con sông nây có rất 
nhiều cát. 


(Ganges River”s dawn 


Cảnh bình minh trên sông Hằng Hà) 


Thứ mười lăm là Xứ Goa: Goa là tên của một địa danh Phật giáo ở 
vùng tây Ân Độ. Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, tình hình Phật giáo đã phồn thịnh tại Goa và các vùng xung 
quanh, xa hơn về phía nam, trong thế kỷ thứ sáu, đã được chứng minh 
qua việc tìm thấy những bản khắc chữ tại Hire-Gutti, phía bắc quận 
Kanara, ghi lại một sự cúng dường của vua xứ Goa là Asankita thuộc 
dòng BhoJa, cho một tu viện Phật giáo. Tương tự, việc tìm ra một tượng 
Phật có niên đại sau hơn trong làng Mushir của quận Goa cho thấy 
rằng đạo Phật đã tiếp tục phồn thịnh trong một thời gian dài tại đây. 
Các tu sĩ tại Goa vào thời vua Kayakesin của dòng Kadamba có được 
nhắc đến trong bộ Dvyasrayakavya của thế kỷ thứ 12. 
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Thứ mười sáu là Núi Kỳ Xà Quật: Xà Quật Sơn, Linh Thứu Sơn, 
Thứu Đầu Sơn, Thứu Lĩnh, Thứu Phong hay “Đỉnh Thứu Sơn” là tên 
của một ngọn núi gần thành Vương Xá ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, nơi 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng rất nhiều kinh điển, bao 
gồm Kinh Pháp Hoa. Người ta tường thuật núi này mang tên Linh Thứu 
sau khi bọn ma vương hóa ra những con kênh kênh để làm phân tâm 
ngài A Nan trong lúc tọa thiển. Đây cũng là một trong những nơi dùng 
làm an cư kiết hạ cho Phật và tăng già. Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Thứu Sơn (trong núi Kỳ Xà Quật), gần thành 
Vương Xá, bây giờ gọi là Giddore, được gọi như vậy vì một thời ma 
vương Pisuna đã giả dạng làm chim kên kên quấy phá thiển hành của 
Ngài A Nan Đà; cũng có thể vì hình dáng của núi giống như con chim 
kên kên, hay là vì nơi đó chim kên thường lui tới ăn thịt người chết 
(theo tục lâm táng của người bắc Ẩn). Nơi đây Đức Phật thường lui tới 
để thuyết giảng kinh pháp; một cảnh tưởng tượng về Phật giảng kinh 
Pháp Hoa tại đây. Nơi nầy còn được gọi là Linh Thứu Sơn, và Kinh 
Pháp Hoa cũng còn được gọi là Thứu Phong Kệ. Cũng gọi là núi “Linh 
Thứu” hay núi “Hình Chim Kên Kên” vì ngọn núi có hình dáng giống 
như chim kên kên, và cũng bởi chim kên kên thường hay tụ tập sống 
trên đỉnh núi. Đây là một trong năm ngọn núi nổi tiếng trong thành 
Vương Xá trong thời Đức Phật còn tại thế, ngày nay là thành phố 
Rajgir, trong tiểu bang Bihar, thuộc đông bắc Ân Độ. Xưa kia nhiễu 
đạo sĩ thường ẩn tu trong các hang động ở ngọn núi này, và Đức Phật 
cũng hay ghé vào đây để tọa thiển mỗi khi Ngài đến Vương Xá hoằng 
pháp. Người ta nói Đức Phật đã thuyết nhiều kinh Đại Thừa quan trọng 
trên đỉnh núi nầy, trong đó có Kinh Pháp Hoa. 


(Grdhrakuta Mountain in Sravasti 
Núi Linh Thứu tại xứ Xá Vệ) 
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Thứ mười bảy là Vương Quốc Cổ Xà Lạn Đạt Na: Xà Lạn Đạt Na, 
tên của một vương quốc và thành phố cổ trong khu vực Punjab, bay giờ 
là Jalandar. Theo truyền thuyết Phật giáo, một vị vua của vùng trung 
thổ Ấn Độ tên Udita, gặp một vị A La Hán và cảm kích Phật giáo nên 
ông trao trọn quyền về vấn để Tăng sự cho vị La Hán. Sau đó ông chu 
du khắp Ấn Độ và dựng nhiều tháp cũng như tự viện tại các thánh địa. 
Theo ngài Huyền Trang trong Tây Vực Ký, có khoảng 20 ngôi tự viện 
với 1.000 Tăng sĩ, cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa, nhưng con số Tiểu thừa 
rất ít. VỀ sau một tự viện tên Nagaradhana được tìm thấy, đây là nơi 
ngài Huyễển Trang đã lưu lại để nghiên cứu A Tỳ Đạt Ma với ngài 
Nguyệt Trụ. 

Thứ mười tám là Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc: Tên gọi của Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên. Tại thành Xá Vệ (Sravasti) có vị trưởng giả giàu có 
tên Tu Đạt Đa (Sudata), lại cũng có tên là Cấp Cô Độ 
(Anathapindika), người đã mua khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà để kiến 
lập một khu tịnh xá cao rộng trang nghiêm mang tên Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc Viên. Ông cung thỉnh Đức Phật và đệ tử của Ngài an cư kiết hạ và 
giảng thuyết Phật pháp tại địa phương. Tu Đạt Đa là vị hộ pháp trung 
thành của Phật giáo thời bấy giờ). Khu vườn gần thành Xá Vệ, người 
ta nói trưởng giả Cấp Cô Độc đã mua lại từ tay thái tử Kỳ Đà, trong đó 
những khu tịnh xá được xây dựng lên, là nơi mà Đức Phật thích ghé về 
nghỉ ngơi nhất. Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển (dựa theo Pháp Uyển Châu Lâm tập 39), vườn Kỳ Thọ gần thành 
Vương Xá, được cúng dường cho Phật và Tăng đoàn của Ngài bởi Thái 
tử Kỳ Đà và nhà tỷ phú Cấp Cô Độc. Người ta nói Ngài Cấp Cô Độc 
đã mua lại khu vườn nầy từ Thái tử Kỳ Đà bằng vàng, xây dựng tịnh 
xá, rồi cúng dường cho Đức Phật. Thái tử Kỳ Đà rất cảm động trước 
nghĩa cử ấy nên ông bèn hiến tất cả những cây và khoản đất còn lại. 
Chính vì vậy mà khu vườn nơi Phật thường hay thuyết pháp nầy có tên 
đôi của hai vị thí chủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (tức là cây của thái 
tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc). Đây là khu an cư kiết hạ mà 
Đức Phật rất thích. Hai trăm năm sau đó cả khu vườn và tịnh xá bị 
thiêu rụi, 500 năm sau được xây lại nhỏ hơn, và rồi một thế kỷ sau lại 
bị đốt cháy rụi lần nữa; mười ba năm sau đó được xây lại bằng khu 
tịnh xá nguyên thủy, nhưng một thế kỷ sau đó lại bị hủy diệt (Về 
phương bắc nước Kiểu Tát La). 
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Thứ mười chín là Tịnh Xá Kỳ Viên: Kỳ viên Tịnh Xá hay Thệ Đa 
Lâm, tên của một ngôi tịnh xá Phật giáo tại Ấn Độ tọa lạc trong thành 
Xá Vệ (ngôi chùa gần thành Savatthi ở miền bắc Ấn Độ, nơi đức Phật 
thường dạy đạo). Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc là kết quả của sự hợp tác 
cúng dường lên Phật của Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả Cấp Cô Độc. 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, 
đây là tịnh xá bảy từng cùng với công viên mà ngài Cấp Cô Độc đã 
mua từ Thái Tử Kỳ Đà để hiến cho Phật. Đây là nơi an cư mà Đức 
Phật rất thích, cũng là nơi mà nhiều bộ kinh đã được Phật thuyết giảng. 
Nhà triệu phú Sudatta được người ta ban cho danh hiệu Cấp Cô Độc vì 
ông thường giúp đổ những trẻ mồ côi và người cô độc. Sau khi thảo 
luận với thái tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc bèn lấy vàng tới mua ngôi vườn 
và hiến cho Đức Phật. Kỳ thật, địa điểm này do ngài Xá Lợi Phất lực 
chọn và ngài đã trải qua hai mươi lăm lần an cư kiết hạ tại đây. Đây 
cũng là nơi mà Đức Phật rất thích, vì chính Ngài cũng đã trải qua 19 
mùa an cư tại vườn Kỳ Thọ này. Kỳ Viên cũng là tên của một ngôi 
tịnh xá ở Tích Lan được vua Mahasena xây dựng cho chư Tăng phái 
Đại Thừa. Phái này có hệ kinh điển riêng cho đến thế kỷ thứ 12 khi 
vua Parakramabahu đệ nhất ra lệnh cho phái này nhập vào phái 
Nguyên Thủy. 

Thứ hai mươi là Thành Phố Cổ Junagadh: Theo Giáo sư Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Junagadh là thủ phủ của 
Saurashtra, miễn tây Ấn Độ, nhờ sự hiện diện của các chỉ dụ của vua 
A Dục mà từ lâu đã được các tín đồ Phật giáo biết đến nhiều và trở 
thành một trung tâm thu hút đối với họ. Gần đổi Girnar, ngày nay 
người ta tìm thấy trên một tẳng đá lớn toàn bộ văn bản của “Mười Bốn 
Chỉ Dụ trên đá.” Các văn bản nầy được khắc bằng chữ Brahm, còn 
được lưu giữ khá tốt. Các hang động quan trọng nhất đào thấy được ở 
Saurashtra đều nằm bên trong và xung quanh Junagadh. Các hang nầy 
có lẽ đã có nhiều trong thế kỷ thứ 7, vì trong khi đến viếng Junagadh, 
Huyền Trang đã ghi nhận ít nhất là năm mươi tu viện loại nầy, với ít 
nhất là ba ngàn tu sĩ Thượng Tọa Bộ (Sthavira sect). Các di tích của 
hai ngọn tháp xây bằng gạch mới được tìm thấy gần đây tại Intwa trên 
một ngọn đổi cách bản chỉ dụ của vua A Dục độ ba đặm. Ngoài ra, còn 
có một con dấu bằng đất nung của một cộng đồng Tỳ Kheo từng sống 
trong tu viện của hoàng đế Rudrasena I, thuộc dòng dõi Ksatrapa đã 
cai trị xứ nầy từ năm 199 đến 222. 
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Thứ hai mươi mốt là Những Hang Động ở Junnar: Junnar là tên 
một địa danh nổi tiếng của Phật giáo. Theo Giáo sư Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Junnar là một trong những địa danh 
Phật giáo nổi tiếng ở vùng tây Ấn Độ. Tại đây có đến 130 hang động 
tạo thành năm nhóm riêng biệt trong phạm vi một bán kính bốn dặm 
tính từ Junnar. Do đó, có thể nói thành phố nầy là khu tu viện lớn nhất 
ở miền tây Ấn Độ. Số lượng đông đảo và kích thước nhỏ bé của các 
hang cho thấy các hang nầy thuộc về một thời kỳ xa xưa. 

Thứ hai mươi hai là Vùng Núi Bạc Kailasa: Kallasa, tên của một 
ngọn núi thiêng liêng nằm về phía Tây của dãy Hy Mã Lạp Sơn, người 
ta tin rằng đây là trú xứ của thần Siva của Ấn Độ giáo và của 
Cakrasamvara trong Phật giáo Tây Tạng. Ngọn núi này được coI là 
thiên đường của Shiva, nổi tiếng cho cả Ấn và Phật giáo. Ngọn núi này 
là một trong những ngọn núi nằm trong Núi Tuyết. Đây là một trong 
những địa điểm hành hương quan trọng nhất của Phật tử Tây Tạng. 

Thứ hai mươi ba là Xứ Kampilya: Kampilya, tên của một địa danh 
hẻo lánh ở miễn tây Ấn Độ, gần Navasari. Một bản chữ khắc trên 
phiến đồng của vua dòng Rastrakuta là Dantivarman ở Gujarat, ghi 
chép rằng năm 865, khi vua xuống tắm dưới sông Puravi, nay là sông 
Purna ở quận Surat, theo sự thỉnh cầu của một tu sĩ, nhà vua đã cấp đất 
cho tu viện Kampilya, nơi có năm trăm tu sĩ của Tăng đoàn Sindhu 
Desa đang sống. Lại có một bản khắc khác ghi rằng vào năm 884 vị 
vua nầy lại cấp đất cho cùng tu viện nầy. Dường như các cộng đồng 
Phật giáo từ vùng Sindh, có lẽ vì sợ những người Hồi giáo, đã di 
chuyển đến xây dựng tu viện tại Kampilya, nơi vốn nổi tiếng là một 
thánh địa. 

Thứ hai mươi bốn là Xứ Kanchi: Kanchi, tên của một địa danh 
Phật giáo ở vùng Nam Ấn Độ. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, Kanchi với điện RaJavihara và một trăm tu 
viện tại đây đã từng là một pháo đài của Phật giáo tại miền Nam Ấn 
Độ. Năm tượng Phật đã được tìm thấy gần thành phố nầy. Phật Âm 
(Buddhaghosa), luận sư Pali nổi tiếng, trong bộ luận thư của mình 
(Manorathapurani), có nói rằng ông viết cuốn sách nầy là theo yêu cầu 
của Thượng Tọa Jotipala cùng ở với ông tại Kanchipura. Huyền Trang 
cũng nói đến một người tên Dhammapala ở Kanchi, vốn là một đại 
luận sư của Nalanda. Tại Triều Tiên cũng đã tìm thấy một bản chữ 
khắc bằng thơ nói về nơi nầy. Trong lời tựa của tác phẩm nây do Lý 
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Tư viết năm 1378, có kể về cuộc đời và chuyến đi của một tu sĩ Ấn Độ 
tên là Dhyanabhadra. Chuyện kể nầy cho chúng ta biết rằng tu sĩ ấy là 
con trai của một ông vua ở Ma Kiệt Đà và một bà hoàng ở Kanchi, vị 
tu sĩ ấy đã được nghe một nhà thuyết pháp Phật giáo nói về bộ kinh 
Karanda-vyuhasutra. Như vậy, mãi cho đến thế kỷ thứ 14, nơi nầy mới 
được biết đến là một trung tâm Phật giáo. 

Thứ hai mươi lăm là Xứ Kanheri: Kanheri, tên của một địa danh 
Phật giáo ở vùng tây Ấn Độ. Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, Kanheri có trên một trăm hang động, vốn cũng 
là khu tu viện lớn. Qua một số bản chữ khắc tìm thấy ở đây có niên đại 
từ thế kỷ thứ hai cho đến thời đại ngày nay, người ta có thể dựng lại 
lịch sử nơi nầy khá đầy đủ. Thời gian bắt đầu xây dựng các hang nây 
có thể là vào triều đại Gautamiputra Satakarmi khoảng năm 180. 
Thỉnh thoảng lại có thêm những công trình đào sâu và điêu khắc. Việc 
đưa tượng Phật vào khu vực nầy được biết đến qua một bản khắc chữ 
thuộc thế kỷ thứ tư, ghi lại việc một người tên Buddhaghosa cúng tặng 
một tượng Phật. Các vua Sihalar ở Puri, vốn là những chư hầu của của 
các vương quốc Rastrakuta, có mối quan tâm đặc biệt đối với khu tu 
viện ở Kanheri nên đã cúng dường rộng rãi như được ghi chép trong 
các phiến đồng thuộc những năm 843, 853 và 877. Các chữ khắc của 
những năm 991, 999 và 1004 còn cho biết rằng các tu sĩ Phật giáo 
trong thời gian nầy vẫn còn ở tại các hang. Một bản khắc chữ mới đây 
bằng tiếng Nhật của một khách hành hương Phật tử thuộc phái Nhật 
Liên tông (Nichiren sect) trên vách hang số 66, khẳng định tầm quan 
trọng của các hang này ngay cả trong thời đại hiện nay. 

Thứ hai mươi sáu là Khúc Nữ Thành: Thành Khúc Nữ, tên của 
một thành phố cổ nằm về những tỉnh phía Tây Bắc Ấn Độ, tọa lạc trên 
bờ sông Kali Nadi, một nhánh của sông Hằng, bây giờ là Farrukhabad. 
Theo truyền thuyết Phật giáo, chính tại thành Khúc Nữ nước Tăng Già 
Thi, nơi Phật giáng trần từ cung trời Đao Lợi. Phế tích của thành phố 
nầy lớn hơn thành phố Luân Đôn. Theo ngài Pháp Hiển trong Tây Vực 
Ký, cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa đều tổn tại tại đây, tuy nhiên, Tiểu thừa 
vẫn chiếm đa số. 

Thứ hai mươi bảy là Thành Ca Tỳ La Vệ: Ca Tỳ La Vệ hay Kiếp 
Tỳ La Phạt Thốt Đổ, kinh đô của dòng tộc Thích Ca, nơi trị vì của Vua 
Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma da, kinh thành này tọa lạc dưới chân núi 
Hy Mã Lạp Sơn. Tuy nhiên, đất nước nây bị tiêu diệt ngay khi Đức 


393 


Phật còn tại thế. Theo truyền thuyết thì xứ nầy khoảng 100 dậm về 
phía Bắc của thành Ba La Nại, tây bắc của Gorakhpur bây giờ. Thành 
Ca Tỳ La Vệ là kinh đô của vương quốc nơi mà Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni đã được hạ sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni, thuộc ngoại thành Ca 
Tỳ La Vệ. Ca Tỳ La Vệ là thành phố nơi Đức Phật đã trải qua thời 
niên thiếu cho đến khi Ngài quyết định xuất gia cầu giải thoát. Ngày 
nay Ca Tỳ La Vệ được các nhà khảo cổ Ấn Độ xác nhận thuộc làng 
Tilaurakota trong địa hạt xứ Therali, thuộc xứ Nepal. Tuy nhiên, theo 
ngài Pháp Hiển trong Tây Vực Ký: “Xứ này trống không hoang tàn, rất 
ít cư dân. Đường sá không an toàn vì có nhiều voi trắng và sư tử. 
Người ta không thể du hành nếu không để phòng cẩn thận.” Sự xác 
định về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Đức phật đã trải qua 29 năm 
đầu đời của Ngài trước khi Ngài xuất gia tìm đạo vẫn còn là một vấn 
đề đang được tranh luận hàng trăm năm nay. Tilaura Kot bên Nepal và 
Piprahwa bên Ấn Độ đều là những nơi mà hai bên Nepal và Ấn Độ 
vẫn cho rằng đó chính là thành Ca Tỳ La Vệ cổ xưa. Vào năm 1974, 
sau khi tìm thấy những di tích quan trọng của Phật giáo cũng như 
những bia ký từ những phế tháp và tịnh xá tại đây, chính phủ Ấn Độ 
cho rằng chính Piprahwa nằm trong quận hạt Basti, thuộc bang Uttar 
Pradesh mới thực là vị trí của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Trong các cuộc 
đào xới tại Piprahwa vào những năm 1897-1898, W.C. Peppe và P.C. 
Mukherji khám phá ra một ngôi tháp chính dưới độ sâu, thấp cao 
khoảng 6 mét (18 bộ Anh), có một cái phòng nhỏ bằng đá. Bên cạnh 
đó có thêm những di vật có giá trị, trong cái phòng nhỏ này có năm 
chiếc hòm, bốn cái bằng loại đá mềm và một cái bằng thủy tinh. Nấp 
của chiếc hòm bằng đá nhỏ có chứa bia ký đọc được như sau: “Sukiti- 
bhatnam Sabhaganakinan sa-puta-dalanaam rIyam salila-nidhane 
Buddhasa bhagavate Sakiyanam.” Được phiên dịch: “Tháp thờ xá lợi 
của Đức Thánh Phật được anh chị em cùng với các con trai và vợ của 
Sakya Sukiti dâng cúng. Vào năm 1971, các nhà khảo cổ Ấn Độ đã 
đào xới lại khu vực Piprahwa và đã khám phá một chiếc nắp nồi, có 
mang chứng tích bia ký. Theo K.M. Srivastava, một nhà khảo cổ người 
Ấn, những dấu ấn bia ký của chiếc nắp nôi thiết lập chứng tích không 
nghi ngờ gì được là Piprahwa đích thực là vị trí của kinh thành Ca Tỳ 
La Vệ cổ xưa, kinh đô của dòng tộc Thích Ca, nơi mà Đức Phật đã trải 
qua thời niên thiếu. Tuy nhiên, những đào xới ở Tilaura Kot lại khám 
phá ra nhiều chứng tích hơn ở Piprahwa bên Ấn Độ. Người ta cũng tìm 
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thấy nền tảng của kinh thành Ca Tỳ La Vệ cổ tại đây. Ngày nay, hầu 
hết các học giả đều tin rằng Tilaura Kot, chừng 30 cây số về phía Tây 
của vườn Lâm Tỳ Ni bên phía Nepal mới đích thực là kinh thành Ca 
Tỳ La Vệ cổ và Piprahwa, khoảng 15 cây số, về phía Nam của Lâm 
Tỳ Ni bên phía Ấn Độ là vị trí của thành Ca Tỳ La Vệ mới, được xây 
dựng sau khi kinh thành cũ bị vua Tỳ Lưu Ly tàn phá. 

Thứ hai mươi tám là Thành Kiếp Tỉ Tha: Kiếp Tỉ Tha, Kiếp Tỳ 
Tha hay Tăng Khư Thi, tên của một vương quốc cổ trong vùng Trung 
Ấn, nằm bên sông Iksumati, gần xứ Ma Thâu La. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, Đức Phật từ cung trời Đao Lợi giáng trần tại khu vực này. 
Theo ngài Huyền Trang trong Tây Vực Ký, có 4 tự viện với trên 1.000 
Tăng sĩ thuộc trường phái Chính Lượng Bộ trú trì tại đây. Bên trong 
bức tường của một tự viện có bậc tam cấp làm bằng thứ đá quí, tượng 
trưng cho sự giáng trần của Đức Như Lai từ cung trời Đao Lợi. Trong 
xứ này cũng còn một trụ đá của vua A Dục. 

Thứ hai mươi chín là Tự Viện Ca Bố Đức Ca: Ca Bố Đức Ca Già 
Lam hay Cáp Viên, tên của một tự viện nổi tiếng trong vùng Kashmir, 
phía nam xứ Ma Kiệt Đà, thuộc miễn trung Ấn Độ. Chùa Ca Bố Đức 
Ca (thời nhà Đường gọi là chùa chim Bồ Câu). Chùa được mang tên 
nầy là vì trong một thời xa xưa, Đức Phật từng thuyết pháp cho đại 
chúng trong một khu rừng. Khi Đức Phật đang thuyết pháp, có người 
thợ săn giăng bẫy bắt chim trong khu rừng, nhưng suốt ngày chẳng 
được con nào. Anh ta bèn tới chỗ Phật, nói to rằng: “Hôm nay Như Lai 
thuyết pháp ở đây, làm tôi không bẫy được con chim nào, vợ con tôi 
đến chết đói mất.” Phật bảo anh ta hãy đốt lửa lên rồi Ngài sẽ ban cho 
thực phẩm. Khi ấy Đức Phật liền thị hiện làm thân chim bồ câu rồi lao 
mình vào lửa để làm thực phẩm cho người thợ săn và vợ con anh ta. 
Lần sau anh lại đến chỗ Đức Phật đang thuyết pháp, đứng nghe Phật 
giảng và thấy hối hận, từ đó phát tâm xuất gia tu hành giác ngộ. 

Thứ ba mươi là Vương Quốc Cổ Karakhojo: Karakhojo, tên một 
vương quốc cổ ở Tây Vực có cổ thành Cao Xương, khoảng 30 dậm về 
phía đông của Turfan thuộc Turkestan, xưa kia là một trung tâm Phật 
giáo quan trọng, từ nơi đó nhiều vị cao Tăng đã mang kinh điển đến 
Trung quốc để hoằng hóa. Vào trước thế kỷ thứ bảy người ta đã nghe 
nói tại đây có dân tộc Turks sinh sống trong khu vực Orkhon đến 
khoảng năm 840 sau Tây Lịch, họ bị người Kirghiz đánh đuổi nên chia 
làm hai nhóm; một nhóm đi đến Kansu và sinh tồn đến khoảng năm 
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1020; còn nhóm kia tổn tại đến thời kỳ đế quốc Mông Cổ. Họ có mẫu 
tự lấy từ mẫu tự Soghdian mà về sau nầy Thành Cát Tư Hãn đã cho 
dùng như chữ viết chính thức của người Mông Cổ. Vào năm 1294 thì 
toàn bộ giáo điển Phật giáo đã được phiên dịch ra chữ Uighur (theo sử 
liệu Trung Hoa, Hán Thư và Tân Cựu Đường Thư, thì đây là đất cũ của 
Hiệu Úy Mậu Kỷ đời Hậu Hán và Tiền Bộ Xa Sư đời Hán, nay là 
vùng phụ cận Thổ Lổ Phôn, và Cáp Thích Hòa Trác, đông bắc sa mạc 
Gô Bi, thuộc tỉnh Tân Cương. Thời xưa Phật giáo rất thịnh hành ở đây. 
Những kinh điển bằng chữ Phạn và chữ Hán đều được xử dụng. Thời 
Bắc Lương xuất hiện những thầy Pháp Thịnh, Pháp Chúng; thời Bắc 
Ngụy xuất hiện các thầy Đàm Lộc và Uy Đức dịch Kinh Hiền Ngu; 
thời Đông Tấn những thầy Trí Nghiêm, Trí Giản sang Tây Trúc, trên 
đường sang Tây Trúc có ghé qua vùng nầy tìm lương thực đi đường. Về 
sau ngài Huyền Trang cũng dừng lại đây một tháng, được vua Cúc Văn 
Thái rất kính trọng). 

Thứ ba mươi mốt là Xứ Karle: Karle, tên của một địa danh Phật 
giáo ở vùng tây Ấn Độ. Sảnh đường Thánh điện ở Karle có kiểu dáng 
giống như sảnh đường ở Bhaja. Tuy nhiên, đây là một đển đài nguy 
nga tráng lệ nhất ở Ấn Độ. Thực vậy, trong một bản chữ khắc cổ tìm 
thấy tại đây, thì điện nầy được mô tả là một lâu đài trong hang đá 
tuyệt hảo nhất ở Diêm Phù Đề. Hang nầy do Bhutapala, một thương 
nhân ở Vaijayanti, cho đào. May mắn là điện nầy nằm trong số điện 
còn được duy trì tốt nhất. Điện có một hàng trụ đá nguyên khối ở mỗi 
bên, đầu trụ hình vuông, bên trên có những hình voi, ngựa quỳ gối và 
người cưỡi nam nữ. Mặt tiền hai tầng có một cửa hứng nắng thật lớn. 
Sảnh đường Thánh điện nầy có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ nhất 
trước Tây Lịch. 

Thứ ba mươi hai là Xứ Karnatak: Karnatak, tên của một địa danh 
Phật giáo ở vùng tây Ấn. Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, Phật giáo bắt đầu có ảnh hưởng tại Karnatak từ 
thời vua A Dục. Các sắc chỉ của vị vua nầy tại Siddhapur và các vùng 
lân cận đã được tìm thấy trong tỉnh nầy. Các đoàn truyền giáo của ông 
ta phái đi khắp cả nước, kết quả là nhiều tu viện Phật giáo đã được 
xây dựng tại đây. 

Thứ ba mươi ba là Núi Kiệt Xoa: Kiệt Xoa, tên của một nơi trên 
núi Karakoram mà theo ngài Pháp Hiển, nơi đây các vương triều đã 
từng tổ chức những cuộc cúng dường Trai Tăng hay những chúng hội 
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thật vĩ đại. Theo Eitel trong trung Anh Phật Học Từ Điển, thì đây là 
vùng Khasa, nơi trú ngụ của một bộ tộc cổ Kasioi trong vùng 
Paropamisus; trong khi những học giả khác thì cho rằng đây có lẽ là 
những vùng bây giờ là Kashmrr, Iskardu, hay Kartchou. 

Thứ ba mươi bốn là Thành Ca Thấp Ba (Kashmir): Ca Thấp Ba, 
tên của vương quốc cổ Kế Tân, bây giờ là Kashmir, nằm về phía tây 
bắc Ấn Độ. Vùng đất mà vua A Dục đã sáp nhập vào vương quốc của 
mình ngay sau khi ông lên ngôi. Đây là một trung tâm Phạn ngữ quan 
trọng, cũng là một trường học Phật giáo có uy thế thời đó. Kashmir giữ 
một vai trò quan trọng trong việc truyền bá Phật giáo sang Trung 
Quốc. Theo ngài Huyễn Trang trong Tây Vực Ký, từ Tăng Ha Bổ La 
đến Ca Thấp Ba, ngài đã đi qua một vài tự viện tại đây, và tại Tịnh Xá 
Huskara ngài đã ở lưu lại đêm. Ngài được vị vua của xứ này tiếp đón 
nông hậu. Sau đó ngài quyết định lưu lại đây 2 năm để học kinh và 
luận. Nhà vua đã cung cấp cho ngài 20 thư ký để chép kinh tại đây. 
Sau lần kết tập kinh điển lần thứ ba tại thành Hoa Thị, một phái đoàn 
truyền giáo đã được phái đến nơi này và ngài Huyền Trang đã thấy tại 
đây có trên 100 ngôi tự viện với trên 5.000 Tăng sĩ. Cũng theo ngài 
Huyền Trang thì một trong những biến cố trọng đại đã xẩy ra tại Ca 
Thấp Ba là cuộc nghị hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ tư, 400 năm sau 
ngày Phật nhập diệt, dưới sự bảo trợ của vua Ca Nị Sắc Ca. Đức vua 
cảm thấy bối rối vì nhiều lối giải thích khác nhau của các vị thầy khi 
ngài học kinh điển Phật giáo, và vì vậy ngài muốn rằng mục tiêu 
chánh của Đại Hội là phải ghi lại những giải thích về lời Phật dạy bởi 
các vị thầy của các tông phái khác nhau. Chính A La Hán Parsva (Ba 
Lật Thấp Phược) đã khuyên ngài nên triệu tập Nghị Hội tại đây. Cũng 
tại xứ này, ngài Huyền Trang đã thấy ảnh tượng của Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát và một tự viện của trường phái Đại Chúng Bộ. 

Thứ ba mươi lăm là Thành Câu Thiêm Di: Câu La Cù Quốc, Câu 
Diêm Di Quốc, Câu Thiêm Di, Cự Thưởng Di hay Kiều Thương Di, tên 
của một đô thị thời cổ Ấn Độ, một xứ hay một thành phố cổ ở Trung 
Ấn Độ (từng do vua Ưu Điền cai trị), bây giờ là làng Kosam tại Jumna, 
khoảng 30 dậm bên trên Allahabad. Vương quốc của vua Udayana với 
kinh đô nổi tiếng được ghi lại trong Tây Vực Ký. Nơi có một hình 
tượng Phật thật lớn. Đây là một trong những thành phố cổ nhứt của Ấn 
Độ. 
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Thứ ba mươi sáu là Thành Cao Xương: Cao Xương, tên của một 
cổ thành trong một xứ toàn là núi non trong vùng Bắc Ấn, thuộc vương 
quốc Karakhojo. Xứ này tọa lạc về phía Đông của dãy Thống Lĩnh. 
Theo ngài Pháp Hiển trong các Vương quốc trong vùng Tây Vực, “Xứ 
này thời tiết rất lạnh, không trồng được ngũ cốc ngoại trừ lúa mạch, 
thời tiết trở lạnh giá buốt rất bất thường. Ở giữa rặng núi Tuyết của xứ 
này trở đi, ngoại trừ tre, lựu, và mía, còn thì những loại cây trái khác 
đều khác biệt với Trung quốc. Cư dân trong vương quốc này mặc một 
thứ vải thô như ở bên Trung quốc, nhưng nỉ và dạ của họ thì khác.” 

Thứ ba mươi bảy là Vu Điền Quốc: Vu Điền, tên của một vương 
quốc cổ nằm về phía Tây Bắc Ấn Độ. Vào thời ngài Pháp Hiển du 
hành sang Ấn Độ thì nước này rất giàu có và yên bình. Cư dân có đời 
sống phổn thịnh và đều là tín đồ Phật giáo. Họ rất hoan hỷ tu tập 
chánh pháp. Trong toàn xứ có 14 ngôi tự viện lớn, không kể những 
chùa nhỏ, đặc biệt là tự viện Hoàng Gia mới được xây dựng. Có lẽ còn 
nhiều tự viện tráng lệ hơn nữa, được nhà vua và dân sùng đạo xây 
dựng. Vào lúc đó trong toàn xứ, số lượng Tăng sĩ lên đến nhiều vạn, 
đa số theo Phật giáo Đại thừa. Nhà cửa dân chúng tại đây phía trước 
đều có xây tháp, nhỏ nhất cũng cao đến 20 tấc Anh. 

Thứ ba mươi tám là Thành Kiều Tát La: Bắc Kiều Tát La, tên của 
một vương quốc nằm về phía Bắc của sông Hằng, mà bây giờ là 
Benares. Một trong hai vương quốc quan trọng, cùng với vương quốc 
Ma Kiệt Đà quyết định sân khấu chính trị trong những vùng mà Phật 
đã đi qua. Ngày nay vương quốc này thuộc vùng Oude (theo Truyện 
Pháp Hiển, Bắc Kiểu Tát La là tên một vương quốc cổ ở miền Trung 
Ấn, khác với nước Nam Kiểu Tát La. Đây là một trong 16 vương quốc 
lớn thời Đức Phật còn tại thế, thủ phủ là thành Xá Vệ, nơi Đức Phật đã 
lưu trú trong một thời kỳ dài). Nam Kiểu Tát La, vương quốc cổ mà 
bây giờ thuộc về các tỉnh trung tâm Ấn Độ (theo Tây Vực Ký thì ngài 
Huyền Trang cho rằng vùng nầy là vùng Trung Ấn. Theo Truyện Pháp 
Hiển, đây là nước Đạt Thân hay Nam Kiểu Tát La, để phân biệt với 
Bắc Kiều Tát La, còn gọi là Đại Kiểu Tát La. Đây là nơi mà ngài 
Long Thọ đã từng lưu trú, được vua Sa Đa Bà Ha rất kính trọng. Nhà 
vua đã cho xây một ngôi chùa lớn năm tầng tại Bạt La Vị La. Vị trí thủ 
phủ của nước nầy ngày nay chưa ai định rõ). 

Thứ ba mươi chín là Xứ Kondane: Kondane, tên của một địa danh 
Phật giáo ở vùng tây Ấn Độ, cách Karjat khoảng bảy dặm. Các hang 
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động ở Kondane có niên đại hơi muộn hơn các hang động ở Bhaja (see 
Bhaja). Các cây cột ở mặt tiền bằng đá chớ không phải bằng gỗ. Đại 
sảnh Thánh điện thuộc loại xưa nhất, và là một bước ngoặt quan trọng 
trong sự phát triển của kiến trúc hang đá. 

Thứ bốn mươi là Núi Kê Túc: Kê Túc Sơn, còn gọi là núi Lang 
Tích (dấu chó sói), hay Tôn Túc Sơn. Kê Túc Sơn, núi Chân Gà, tên 
một ngọn núi ở Ma Kiệt Đà, vùng Trung Ấn, khoảng 16 dậm về phía 
Đông bắc Gaya, bây giờ là Kurkeihar, nơi tôn giả Ca Diếp nhập diệt ở 
xứ Ma Kiệt Đà, nhưng người ta tin ngài hãy còn sống. Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, núi nầy nằm cách Gaya khoảng 7 dậm 
về phía đông nam nơi ngài Ca Diếp nhập Niết Bàn. 

Thứ bốn mươi mốt là Xứ Ma Kiệt Đà: Xứ Ma Kiệt Đà, Ma Ha Đà, 
Ma Kiệt Đề, Ma Già Đà, tên của một trong 16 vương quốc cổ Ấn Độ. 
Vương quốc nây nằm về phía Bắc Ấn độ, trong đó có tu viện Na Lan 
Đà và Bồ Đề Đạo Tràng, trải dài theo phía Nam bờ sông Hằng vào 
thời Phật, các kinh đô kế tục nhau của nó là Rajagriha và Pataliputra. 
Các triều vua trước và sau thời Phật gồm Bimbisara, Ajatasattu, Asoka. 
Ma kiệt đà là cái nôi Phật giáo. Đây là một trong hai vương quốc 
(cùng với vương quốc Kosala) quyết định khung cảnh chính trị vùng 
sông Hằng vào những thế kỷ trước thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch. Đây 
cũng chính là nơi Đức Phật giác ngộ sự thật và chuyển Pháp luân. Ma 
Kiệt Đà từng là một trung tâm Phật giáo thời cổ, nơi có nhiều tịnh xá 
gọi là Bahar. Thời Đức Phật còn tại thế, Ma Kiệt Đà là một vương 
quốc hùng cường, dưới quyền cai trị của vua Tần Bà Sa La (khoảng từ 
năm 543-493 trước Tây Lịch), có kinh đô trong thành Vương Xá. Sau 
đó Ma Kiệt Đà dưới quyền của vua A Xà Thế. Vua A Dục cũng đã 
từng ngự trị xứ nầy vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch. Theo các 
nhà khảo cổ Ấn Độ thì vương quốc cổ Ma Kiệt Đà bây giờ là Patna và 
quận hạt Gaya, tiểu bang Bihar, thuộc miền đông bắc Ấn Độ. Cả 
Nalanda và Gaya, thành Vương Xá, núi Linh Thứu, và Trúc Lâm Tịnh 
xá đều nằm trong xứ Ma Kiệt Đà ngày xưa. Hiện nay trong xứ Ma 
Kiệt Đà vẫn còn một ngôi Tháp lớn. Tháp nằm trong xứ Ma Kiệt Đa, 
gần sông Ni Liên Thiền là nơi Phật thành đạo. Đây là một trong tám 
ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo. 

Thứ bốn mươi hai là Thành Ma Thâu La: Ma Thâu La, Mạt Thố 
La, Ma Độ La, Ma Đột La Ma Đầu La, tên của một vương quốc cổ 
(tên hiện đại là Muttra) nằm bên bờ sông Jumna, một trong bẩy Thánh 
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thành, gọi là Khổng Tước Thành, nổi tiếng với những tháp trong thành. 
Thành phố này nằm bên hữu ngạn sông Yamuna bây giờ là bang Uttar- 
Pradesh, bắc Ấn Độ. Từ năm 150 đến 250 sau Tây lịch, Ma Thầu ra trở 
thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật Phật giáo. Ma Thâu La 
một thời là một thành phố nổi tiếng và kinh đô của một vương quốc 
rộng lớn. Nó bao gồm vùng đất bây giờ là những khu vực thuộc Ma 
Thâu La với những bang nhỏ của vùng Bharatpur, Khiraoli and 
Dholpur. Đây là một trong bẩy Thánh thành, gọi là Khổng Tước 
Thành, nổi tiếng với những tháp trong thành. Theo ngài Pháp Hiển 
trong Tây Vực Ký, có hơn 30 ngôi tự viện với hơn 3.000 Tăng sĩ, 4 tháp 
của chư Phật quá khứ, các tháp cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú 
Lâu Na, Ưu Ba Li, A Nan Đà, và La Hầu La, và một đồi đất đặt tên 
của Tổ Ưu Ba Cúc Đa. Vị trí của tự viện Ưu Ba Cúc Đa nằm trên đồi 
Rurumunda. Tự viện được xây bởi hai anh em Nata và Bhata, vì vậy 
mà nó có tên là Nata-Bhata Tịnh Xá. VỀ sau này theo ngài Huyền 
Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký, vào thời đó tại đây chỉ còn 20 
ngôi tự viện cho chư Tăng Đại thừa lẫn Tiểu thừa. 

Thứ bốn mươi ba là Hồ Mucalinda: Mucalinda, tên của một cái hồ 
nổi tiếng ở Bồ Đề Đạo Tràng, khoảng 2 cây số về phía Nam của hồ 
Hoa Sen, nơi Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ sáu sau khi Ngài đạt 
được đại giác. Trong khi Đức Phật đang tọa thiển gần hồổ thì một cơn 
giông tố lớn xãy ra. Thấy Đức Phật bị ướt, Long vương của hồ là 
“Calinda” xuất hiện bao bọc quanh Đức Phật và đầu phùng ra bên trên 
Đức Phật. 

Thứ bốn mươi bốn là Thành Na Càn Ha La: Kinh thành Na cần 
ha la hay Na Yết La Hát La. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, đây là tên của một vương quốc cổ, nằm trên bờ nam sông 
Cabool, khoảng 30 dặm về phía Tây của Jellalabad. Trong khi theo 
giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, thì đây là 
địa danh Phật giáo ở vùng nam Ấn Độ. Nó nằm ngay chỗ hợp lưu của 
các sông Surkhar of Surkh-rud và Kabul. Theo Giáo Sư Bapat trong 
Nagapattam ở gần Madras trên bờ biển phía đông, đã có hoạt động 
Phật giáo từ thời đại Chola. Một bản khắc chữ quan trọng trên phiến 
đồng của thế kỷ I1 cho biết rằng vua Chola là Rajaraja, đã ban cấp 
làng Anaimangalam dùng để bảo dưỡng cho một ngôi đến Phật giáo 
trong tu viện Culamanivarama do vua Sailendra, Maravijayottung 
Varman của Sri-vijaya và Kataha của Nam Dương dựng lên tại 
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Nagapattam. Trong phần cuối của luận giải của mình về bộ 
Nettipakarana, ngài Hộ Pháp (Dharmapala) đã có nói đến địa điểm 
nầy và tu viện Dharmasoka trong đó, nơi mà ông đã viết cuốn luận 
giải. 

Thứ bốn mươi lăm là Xứ Nagarjunakonda: Nagarjunakonda, tên 
của một địa danh Phật giáo ở vùng Nam Ấn Độ. Theo Giáo sư Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, người ta không được biết 
gì về ngôi tháp lớn ở Nagarjunakonda hay đổi Nagarjunakonda cho 
đến khi tháp nầy được phát hiện vào năm 1934. Tháp nằm trên mạn 
phía nam của sông Krishna trong quận Guntur. Đây cũng là một đại 
tháp vì có cất giữ di hài của Đức Phật, và có lẽ được xây vào thời vua 
A Dục. Tháp được tân tạo và xây cất bổ sung bởi Santisiri cùng các 
mệnh phụ khác trong hoàng tộc. Những người nầy được xem là đã có 
công giúp cho Phật giáo phát triển tại Andhra trong thế kỷ thứ 3. Tháp 
nầy ngày nay tuy đã đổ nát nhưng trông còn đổ sộ hơn tháp ở 
Amaravati. Hàng trăm công trình điêu khắc thực hiện theo phong cách 
Amaravati đã được tìm thấy tại đây. Qua các dòng chữ khắc trên các 
cây trụ Ayaga, người ta thấy rõ rằng Nagarjunakonda, thành phố cổ 
của Vijayapuri, có tầm quan trọng to lớn của một trung tâm Phật giáo 
đã có danh tiếng quốc tế. Nhiều tu viện đã được xây cất tại nơi nây để 
làm nơi trú ngụ cho tu sĩ Phật giáo thuộc các tông phái khác từ nhiều 
nước đến như Tích Lan, Kashmir, Gandhara, Trung Hoa, vân vân. 
Người dân Andhra giao thương với cả trong nước và nước ngoài, họ đã 
có sự tiếp xúc sâu xa với xã hội La Mã thời ấy. Điều nầy được chứng 
minh qua sự phát hiện những bản khắc và công trình điêu khắc mô tả 
một chàng lính râu ria mặc áo chến, quần tây, và nhiều vật dụng khác 
có nguồn gốc từ La Mã. Tại Andhra, các nơi như Guntapali, cách ga xe 
lửa Ellore chừng 28 dặm, và Sankaram, cách Anakapalli một dặm về 
phía Đông, là những địa điểm nổi tiếng vì các công trình kiến trúc 
trong đá. Các địa điểm khác trong vùng lân cận cũng được xem là có 
tầm quan trọng trong thời đại của Phật giáo, điều nầy được xác nhận 
qua sự hiện diện của các ngôi tháp cùng các di tích cổ tại đây. Các địa 
điểm đáng chú ý nhất trong số nầy là Goli, Chezarta, Gummatia, 
Bezwada, Garikapadu, Uraiyur, Kuvain, Chinve và Vidyadharpur. 

Thứ bốn mươi sáu là Sông Ni Liên Thiên: Ni Liên Thiền Na, tên 
của con sông Ni Liên Thiền, một phụ lưu về hướng Đông của sông 
Phalgu. Bây giờ dân Ấn Độ gọi là sông LilaJana với nước trong xanh, 
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tỉnh khiết và mát mẻ. Dòng sông phát xuất gần vùng Simeria, trong 
quận Hazaribad, miễn trung tiểu bang Bihar, thuộc vùng đông bắc Ân 
Độ. Nơi mà nhà tu khổ hạnh Sĩ Đạt Đa đã thăm viếng và tắm sau khi 
Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh. Trên bờ sông Ni Liên có khu rừng Sa La, 
nơi Đức Phật đã nghỉ ngơi vào buổi chiều trước khi Ngài lên ngồi thiền 
định 49 ngày dưới cội Bồ Đề và thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, cách 
một khoảng ngắn về phía tây sông Ni Liên. 


(Sông Ni Liên Thiên khô cạn 
A dried Nairanjana) 


Thứ bốn mươi bảy là Đại Học Cổ Na Lan Đà: Khu Đại Học Na 
Lan Đà, phế tích của khu trường Đại Học Na Lan Đà nổi tiếng khắp 
thế giới, nằm trong một ngôi làng tên 'Bada Gaon', về phía Đông Nam 
thủ phủ Patna (ngày xưa là thành Hoa Thị) của bang Bihar, thuộc vùng 
Đông Bắc Ấn Độ. Na Lan Đà là một trong những trung tâm Phật Học 
lớn nhất trong thời cổ Ân Độ, theo truyền thuyết Phật giáo, được vua 
Sakraditya của xứ Ma Kiệt Đà thiết lập trong tỉnh Bihar vào khoảng 
thế kỷ thứ hai. Dù theo truyền thống thì Na Lan Đà có từ thời Đức 
Phật, vào khoảng thế kỷ thứ 5 hay thứ 6 trước Tây Lịch, tuy nhiên, các 
phế tích được các nhà khảo cổ đào lên cho thấy nên tảng Na Lan Đà 
được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Có lẽ nó được 
đặt tên theo một vị thần của địa phương và khởi thủy chỉ là một học 
viện nhỏ, nhưng bắt đầu từ thời vua Cưu Ma La Cúc Đa đệ nhất tu viện 
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bắt đầu nhận được sự bảo trợ của hoàng gia từ những nhà cai trị Gupta 
của miễn Bắc Ân Độ. Trong thời vàng son tu viện này đã thu hút vài 
học giả vĩ đại của trường phái Đại Thừa ở Ấn Độ, cả thây lẫn trò, và 
những nhà hành hương du hành từ thế giới Phật giáo đến đó để tu học, 
và sau này nó trở thành nguồn truyền giáo chính của đạo Phật từ Ân 
Độ sang Tây Tạng. Thành Na lan đà, một tu viện, trung tâm nghiên 
cứu. Sau được triển khai thành trường Đại học Phật giáo đầu tiên tại 
Bắc Ân Độ. Tại đây có một thư viện phong phú. Chính Huyền Trang 
và Nghĩa Tịnh, hai nhà sư thỉnh kinh nổi tiếng của Trung Quốc đã tới 
đó nhiều lần và đã ghi lại là nơi nầy đã từng chứa đến 10.000 học 
Tăng cho cả Tiểu lẫn Đại thừa, với trên 2.000 giáo thọ. Trường Đại 
Học Na Lan Đà phôn thịnh trong khoảng bảy thế kỷ từ thế kỷ thứ 5 
đến thể kỷ thứ 12. Tuy nhiên, Nalanda bị người Hồi giáo phá hủy vào 
thế kỷ thứ XII hay XIM. Các cơ sở tu viện lừng danh tại Na Lan Đà 
trong thành Vương Xá có tầm quan trọng rất lớn trong lịch sử Phật giáo 
thời gian sau nầy. Lịch sử của các kiến trúc tại đây có thể bắt đầu từ 
đời vua A Dục (Asoka). 


Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Na Lan Đà là ngôi 
chùa nổi tiếng, nơi mà ngài Huyền Trang từng tòng học, trường khoảng 
7 dặm về phía bắc thành Vương Xá của xứ Ma Kiệt Đà,miễn bắc Ân 
Độ, được vua Thước Ca La A Dật Đa (Sakraditya) xây dựng sau khi 
Phật nhập diệt. Bây giờ là Baragong. Na Lan Đà được xem như là một 
trung tâm nghiên cứu Phật giáo, đặc biệt là về triết lý Trung Quán. Na 
Lan Đà cực thịnh vào khoảng từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12. Sau đó 
Na Lan Đà được các vua cuối triều Gupta mở mang rộng lớn. Kỳ thật 
Na Lan Đà là một trường Đại Học Phật Giáo, nơi những cao Tăng tòng 
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học tu tập để mở mang kiến thức về Phật giáo. Các di tích của tu viện 
Na Lan Đà trải ra trên một vùng rộng lớn. Các công trình xây dựng 
được thấy hôm nay chỉ là một phần của cơ ngơi đổ sộ và là dấu tích 
của các tu viện, đền, tháp. Các công trình kiến trúc chạy theo hướng 
bắc nam, các tu viện nằm bên sườn đông, còn các đển tháp nằm bên 
sườn tây. Qua phế tích, chúng ta thấy những tu viện được xây nhiều 
tầng và ngay trong những đổ nát ngày nay, chúng vẫn còn gợi lên cho 
chúng ta sự hoài niệm về một quá khứ đường bệ và vinh quang. Trong 
viện bảo tàng hiện còn trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc cùng các 
cổ vật khác tìm được trong các cuộc khai quật. Ngoài ra, còn nhiều di 
sản khác như các lá đồng, các bia ký bằng đá, chữ khắc trên gạch và 
các con dấu bằng đất nung. Trong số các con dấu, chúng ta có con dấu 
thuộc cộng đồng tu sĩ khả kính của Đại Tu Viện. Những chứng liệu cho 
thấy Phật giáo hành trì tại Na Lan Đà cùng các tu viện đương thời tại 
Bengal và Bihar không phải là Phật giáo Tiểu Thừa đơn thuần, cũng 
không phải Đại Thừa thời khởi thủy, mà nó thâm nhiễm các tư tưởng 
Bà La Môn và Mật tông. Huyền Trang, một cao Tăng Trung Quốc, đã 
du hành sang Ấn Độ vào thế kỷ thứ bảy, đã kể lại về sự đồ sộ và phồn 
thịnh của Na Lan Đà. Theo ông thì tu viện nầy đã có lần có đến 10.000 
vị sư Đại Thừa đến tu tập tại đây. Ông đã nói rất rõ về các giới điểu 
và sự hành trì của chư Tăng tại đây. Ông còn nhắc đến vua Harsa và 
các vị tiền nhiệm như những nhà bảo trợ đắc lực cho tu viện nây. 
Nghĩa Tịnh, một nhà hành hương khác của Trung Hoa, cũng đã để lại 
cho chúng ta một bản mô tả cuộc sống của các tu sĩ tại Nalanda, tu 
viện nầy được duy trì bằng số tiền thu được từ 200 ngôi làng được các 
đời vua ban cấp cho tu viện. Vào thời ấy, Na Lan Đà nổi tiếng trong 
thế giới Phật giáo vì có những giáo sư tài giỏi, uyên bác và những tên 
tuổi như Giới Hiển (Silabhadra), Tịch Hộ (Santaraksia), A Để Sa 
(Atisa), hay Dipankara, những ngôi sao sáng đã gợi lên hình ảnh cao 
trọng của tu viện trong suốt thời kỳ phổn thịnh của nó. 
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(Entrance to the Ruin of Nalanda 
Cổng vào khu phế tích Na Lan Đà) 


(Ruims 0ƒ Nalanda University 
Phế tích trường Đại Học Na-Lan-Đà) 


Thứ bốn mươi tám là Xứ Nasik: Nasik, tên của một địa danh Phật 
giáo ở vùng tây Ân Độ. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, Nasik có một nhóm 23 hang động có từ niên đại 
thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Một số 
hang nầy đã được các tu sĩ Phật Giáo Đại Thừa trong thế kỷ thứ 6 và 7 
sửa đối lại. Hang số 3, còn gọi là điện Gautamiputra, rộng lớn và có 
sáu cây thạch trụ với những hình chạm voi, ngựa, bò đực trên đầu trụ. 
Hang số 10 gọi là điện Nahapana. Những hang động ở Nasik đặc biệt 


405 


quan trọng vì những bản chữ khắc lý thú và xinh đẹp của các triều đại 
Nahapana, Gautamiputra và SrI YaJna SatakarnI. 

Thứ bốn mươi chín là Thành Hoa Thị: Hoa Thị Thành hay Ba 
Liên Phất, tên của một thành phố cổ của Ấn Độ, tương ứng với bây giờ 
là Patna, nguyên thủy là thành Kusumapura. Kinh đô của triều đại 
Mauryan, nằm về phía Nam của xứ Ma Kiệt Đà, Bản địa của Vô Ưu 
Vương hay A Dục Vương thuộc xứ Ma Kiệt Đà. Vào thời thành Ba 
Liên Phất còn dưới quyền cai trị của vua A Dục, trong thành ông ra 
lệnh cho nhóm phi nhân xây cung điện và chất những tảng đá làm 
tường. Những chạm trổ và điêu khắc không phải là những trước tác của 
thế gian này. Phế tích những nơi này đến này vẫn còn. Trong toàn thể 
vương quốc Trung Thổ (Ấn Ðộ) thì thành Ba Liên Phất là thành phố 
lớn nhất. Đây cũng là nơi kiết tập kinh điển lần thứ ba vào khoảng 
năm 250 trước Tây lịch và được chủ trì bởi Moggaliputta Tissa. 1.000 
vị Tăng đã được triệu tập về tham dự nghị hội để bàn thảo những lý 
thuyết khác nhau đã được phát triển từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
nhập diệt. Những quan điểm này về sau được sưu tập trong một Luận 
Tạng có chủ đề “Những Điểm Tranh Luận.” Quan điểm của trường 
phái Vibhajyavada, mà một vị hùng biện của trường phái Theravada 
đã tuyên bố là chính thống. Theo Tây Vực Ký của ngài Pháp Hiển, chỉ 
có một ngôi tự viện Đại thừa tại đây mà thôi, nhưng không nói thêm 
chỉ tiết nào về sự phát triển của Phật giáo Đại thừa tại đây. 

Thứ năm mươi là Núi Tiền Chánh Giác: Bát La Cấp Bồ Đề hay 
Tiền Chánh Giác Sơn, tên núi nơi mà Đức Phật đã lên đây trước khi 
ngài đạt được giác ngộ Bồ Đề, thuộc vùng phụ cận sông Ni Liên Thiền 
thuộc xứ Ma Kiệt Đà. Trong Tây Vực Ký, ngài Huyền Trang cho rằng 
trước khi Đức Như Lai chứng được Chánh Giác, ngài đã trèo lên núi 
nầy, cho nên nó có tên là Tiền Chánh Giác Sơn. 

Thứ năm mươi mốt là Thành Bán Nô Ta: Bán Nô Ta, tên của một 
vương quốc cổ, tọa lạc khoảng 120 dậm về phía đông bắc Kashmir (Ba 
Thấp Ca). Vào thế kỷ thứ 7 thì xứ này vẫn còn trực thuộc Kashmir (Ca 
Thấp Ba). Trong Tây Vực Ký, ngài Huyền Trang đã ghi nhận có 5 ngôi 
tự viện tại đây, tất cả đã hoang tàn. Trong một tự viện chỉ còn lại vài 
Tăng sĩ mà thôi, nhưng ngài không nói các vị này thuộc trường phái 
nào. 

Thứ năm mươi hai là Thành Yết Xà Bổ La: Yết Xà Bổ La, tên 
của một thành phố cổ, tọa lạc khoảng 67 dặm về phía Đông Nam xứ 
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Ca Thấp Ba (Kashmir), bây giờ là Rajaori nằm về phía đông nam 
Kashmir. Theo ngài Huyền Trang trong Tây Vực Ký, có khoảng 10 
ngôi tự viện trong thành phố này, nhưng ngài không nói gì đến trường 
phái của các ngôi tự viện này. 

Thứ năm mươi ba là Thành Vương Xá: Thành Vương Xá, kinh đô 
của vương quốc Ma Kiệt Đà, một vương quốc cổ Ấn Độ, trong thời 
Đức Phật còn tại thế, bây giờ là thành phố Rajgir trong tiểu bang 
Bihar, vùng đông bắc Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo, cũng là nơi kết 
tập kinh điển đầu tiên trong Phật giáo. Vương Xá là một trung tâm tu 
viện Phật giáo quan trọng, và người ta tường thuật Đức Phật đã nhiều 
lần trải qua các mùa an cư kiết hạ tại đây. Thành Vương Xá vào thời 
của vua Bình Sa Vương là một thung lũng được bao bọc bởi năm ngọn 
đổi. Năm ngọn đồi này chạy vòng quanh thành như những bức tường 
thành. Cổ thành khoảng một dặm từ Tây sang Đông và khoảng một 
dặm rưởi từ Nam lên Bắc. Vương Xá cũng là địa điểm có một số tự 
viện Phật giáo quan trọng, kể cả cơ sở đầu tiên cho chư Tăng là khu 
Trúc Lâm Tịnh Xá. Theo truyền thống Phật giáo, đây còn là địa điểm 
của Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất, triệu tập chỉ một thời 
gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt. Nghị hội này được vua Bình Sa 
Vương bảo trợ, người đã để cử A La Hán Ca Diếp chủ trì nghị hội. Chủ 
đích chính của đại hội kết tập kinh điển là hội họp chư Tăng đương 
thời lại để giải quyết Kinh Tạng và Luật Tạng, và tới cuối đại hội thì 
500 vị A La Hán, những vị có mặt khi Đức Phật thuyết giảng đã hội 
họp tại thành Vương Xá để kể lại những gì mà họ đã nghe. Ưu Ba Li 
được xem như là chuyên gia về giới luật tự viện, đã trùng tuyên Luật 
Tạng; và A Nan đà, vị thị giả của Đức Phật đã có mặt trong tất cả 
những buổi giảng thuyết của Phật, đã trùng tuyên Kinh Tạng. Vào lúc 
kết thúc đại hội, Tạng Kinh và Luật được công bố là hoàn tất. Người ta 
kể lại là vua Bình Sa Vương đã di chuyển kinh đô xa về hướng đông vì 
hỏa tai cũng như các thiên tai khác. Thành Vương Xá được bao bọc 
chung quanh bởi năm ngọn núi, trong đó núi Linh Thứu là nổi tiếng 
nhứt. Vương Xá là kinh thành từ thời Vua Bình Sa Vương đến A Dục. 
Các di tích của thành phố cổ không còn nhiều. Nơi nầy có vẻ như đã 
chịu nhiều tàn phá của thời gian. Những phế tích của nó vẫn còn rãi 
rác tại làng Rajgir, khoảng 16 dậm Nam Tây Nam khu thị trấn Bihar. 
Những phế tích nầy cho thấy rằng đã có nhiều tín đồ của các tôn giáo 
khác nhau sinh sống tại đây. Các di tích Phật giáo, ngoại trừ rất ít ỏi 
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tượng còn lại rải rác, và không phải không thể thấy rằng các công trình 
kiến trúc tại đây đã bị cướp phá một phần do bởi sự hận thù tôn giáo. 
Thậm chí việc xác định hang Sattapanmi, nơi tổ chức Nghị Hội Phật 
giáo đầu tiên, cũng không phải là chắc chắn. Thành Vương Xá có ý 
nghĩa thiêng liêng đối với Phật tử vì nhiều lý do. Không những Đức 
Phật đã nhiều lần đến an cư tại thành phố danh tiếng nầy, mà đây còn 
là nơi mà người anh em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần âm 
mưu ám hại Ngài. Hơn nữa, tại thành phố nây, trong hang Sattapamni 
đã diễn ra Nghi Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất của Phật giáo 
ngay sau khi Đức Phật nhập diệt. Vương Xá còn là một trung tâm hoạt 
động mạnh mẽ của Kỳ Na Giáo, trong thời xưa cũng như hiện nay, 
hiện vẫn còn những di tích quan trọng của các điện thờ và công trình 
điêu khắc Kỳ Na Giáo. Có thể nhận ra một đài kỷ niệm kỳ lạ nơi một 
điện thờ hình lăng trụ bằng gạch, gần như ở ngay trung tâm thành phố 
cổ. Ngôi điện nầy có tên là Maniyar Matha, và theo truyền thuyết địa 
phương, nó được dành để thờ cúng Mani-naga, vị thần bảo hộ của 
thành Vương Xá. 

Thứ năm mươi bốn là Tháp Vương Xá: Tháp Vương Xá trong thành 
Vương Xá, nơi Đề Bà Đạt Đa phá hòa hợp Tăng, nhưng chư Tăng đã 
được Phật hóa độ khiến họ trở lại hòa hợp thanh tịnh. Đây là một trong 
tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo. 

Thứ năm mươi lăm là Cây Rajayatana: Dưới gốc cây này Đức 
Phật đã trải qua suốt tuần lễ thứ bẩy sau khi Ngài đạt được đại giác. 
Chưa ai biết địa điểm chính xác. Người ta nói Đức Phật ngồi trên một 
phiến đá trồi lên từ dưới đất, và chính tại nơi này Ngài đã quy-y cho 
Tapussa và Balluka, hai thương nhân từ Utkala, bây giờ là Orissa. Từ 
cây Rajayatana, mà vị trí cũng chưa được xác định, Đức Phật đã đi trở 
lại cây Bồ Đề và sau đó đi về hướng Vườn Lộc Uyển ở Ba La Nại, 
bây giờ là Isipatana. 

Thứ năm mươi sáu là Tháp Rafanagraha Chafya: Tháp 
Ratanagraha Chaitya là một ngôi tháp thờ không có nóc, đánh dấu nơi 
Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ tư sau khi Ngài đạt được đại giác. Tại 
đây Ngài đã thiền định và tụng kinh “Samants Pathana.” Trong khi 
thiển định, những ánh sáng sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, cam... từ kim 
thân của Ngài chiếu tỏa ra. Lá cờ Phật giáo tại Ấn Độ và Tích Lan 
được phác họa ra từ những màu sắc này. 
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Thứ năm mươi bảy là Thành Tăng Già Thị: Tăng Già Thị, Tăng 
Ca Xá, Tăng Kha Gia hay Tăng Kha Luật Đa Nhĩ, tên của một vương 
quốc cổ tọa lạc về phía bắc Ấn Độ. Bây giờ là Samkassam, một làng 
khoảng 45 dậm về phía tây bắc của Kanauj. Một Thánh tích có liên 
quan đến cuộc đời của Đức Phật. Theo truyền thuyết, đây là nơi mà 
Đức Phật đã đến trần gian từ cung trời Đao Lợi. Chính tại nơi nầy, 
Ngài đã giảng Vi Diệu Pháp cho thân mẫu của Ngài cũng như chư 
Thánh khác. Do có liên quan với câu chuyện thiêng liêng nầy nên 
Sankasya đã trở thành một điểm hành hương quan trọng và nhiều đển 
tháp, tu viện lớn đã được xây dựng tại đây trong thời cực thịnh của 
Phật giáo. Cả Pháp Hiển và Huyễn Trang đều đã đến chiêm bái nơi 
nầy, và đã để lại những mô tả kỹ càng về các công trình kiến trúc 
quan trọng. Tuy nhiên, do bị bổ phế lâu ngày, cho nên tất cả các công 
trình nầy đều đang sụp đổ, mục nát. Hơn nữa, các chỉ tiết từ các nhà 
hành hương Trung Quốc không đủ giúp xác định được vị trí của các 
phế tích. Theo Pháp Hiển trong Tây Vực Ký: “Xứ này phì nhiêu, dân 
cư đông đúc thịnh vượng và vô cùng hạnh phúc. Khách từ phương xa 
đến đều được đón tiếp nồng hậu, và được cung cấp đầy đủ những thứ 
cần dùng cho cuộc hành trình.” Tại Sankasya, người ta tin rằng Đức 
Phật đã trở về từ cung trời Đao Lợi (cõi trời 33 tầng) sau khi Ngài đã 
thuyết pháp cho mẹ và chư Thiên tại đây. Theo truyền thuyết, Đức 
Phật trở về bằng một chiếc thang có ba đường, Ngài đi đường giữa, trời 
Phạm Thiên và Đế Thích đi hai bên. Câu chuyện Đức Phật trở về từ 
cung trời Đao Lợi ở Sankasya đã là một đề tài nghệ thuật Phật giáo từ 
xa xưa tại đây. Trong một bức họa ở Bharhut, chiếc thang ba đường 
nằm giữa, dưới chân thang là cây Bồ Để và Kim Cang Tòa. Có dấu 
chân thứ nhất của Đức Phật trên bậc trên cùng và dấu chân thứ nhì 
trên bậc thứ ba của đường thang chính giữa. Bốn phía chung quanh 
thang là một số khách quan gồm vua chúa, các quan đại thần và 
thường dân đang mong đợi Đức Phật trở về. Cũng giống như cảnh phác 
họa ở Sanchi. Vì sự liên hệ thiêng liêng của nó với Đức Phật mà 
Sankasya trở thành một trong những thánh địa thiêng liêng nhất của 
Phật giáo với một số tháp và tự viện được dựng lên từ thời xa xưa. 
Pháp Hiển, nhà hành hương Trung quốc vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch 
nói: “Khi Đức Phật sắp sữa trở về từ cung trời Đao Lợi, Ngài đã làm 
một cái thang tam cấp bằng bảo châu và chính Ngài đã bước xuống 
bằng đường giữa làm bằng thất bảo. Phạm Thiên cũng làm một cái 
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thang bằng bạc theo hầu bên phải với tay cầm phất trần. Vua trời Đế 
Thích làm một cái thang bằng bạc cầm dù thất bảo theo hầu bên trái. 
Vô số chư Thiên theo Đức Phật từ cung trời trở về. Khi Ngài về đến 
thế gian thì các bậc tam cấp biến mất, chỉ còn lại bẩy bậc thang phía 
dưới. Pháp Hiển nói tiếp: “A Dục Vương đã xây điện thờ ngay trên bực 
thang, đặt ngay bực giữa tượng nguyên hình Đức Phật. Phía sau bệ thờ 
nhà vua cho dựng lên một cột đá cao 20 mét, bên trên cột là tượng sư 
tử, bốn phía xung quanh cột là những tượng Phật.” Pháp Hiển cũng ghi 
nhận những ngôi tháp và tự viện và nói rằng “có khoảng 1.000 chư 
Tăng Ni, một số thuộc Đại Thừa, số khác thuộc Tiểu Thừa.” Khi 
Huyền Trang viếng Sankasya vào năm 636 sau Tây lịch, một số điện 
thờ vẫn còn. Huyền Trang nói: “Về phía đông thành phố chừng 20 dặm 
có một ngôi già lam với tôn tượng Đức Bổn Sư thật tuyệt vĩ. Tại đây 
có chừng 100 chư Tăng đang tu tập theo giáo pháp của trường phái 
Chính Lượng Bộ. Vài ngôi tháp của các vị Phật tử tại gia có cuộc sống 
tịnh hạnh sống gần ngôi tự viện. Bên trong vòng rào lớn của ngôi tự 
viện là bậc tam cấp làm bằng bảo châu theo hướng Bắc Nam, và mặt 
thang để xuống xoay về hướng Đông. Đây chính là nơi Đức Như Lai 
trở về từ cung trời Đao Lợi. Ngày trước Đức Như Lai đã lên trời qua 
ngả cung điện của “khu rừng Chế Ngự” và ngự tại Điện Pháp Hoa để 
giảng giáo pháp cho thân mẫu. Ba tháng trôi qua, Ngài muốn trở về 
địa giới nên vua Trời Đế Thích cùng chư Thiên dùng thần thông dựng 
lên chiếc thang quý báu. Chính giữa bằng vàng, bên trái bằng lưu ly và 
bên phải bằng bạc. Đức Như Lai khởi lên từ Pháp Hoa điện, được chư 
Thánh chúng tháp tùng, Ngài đi xuống thang giữa. Vua Trời Đại Phạm 
Thiên, tay cầm phất trần màu trắng, đi xuống thang bạc bên phải, trong 
khi cua Trời Đế Thích, tay cầm bảo cái, đi xuống bằng thang lưu ly bên 
tay trái. Trong lúc ấy, chư Thiên tháp tùng vừa tung hoa trời trên 
không trung vừa tán thán vinh danh Ngài. Vài thế kỷ trước đây những 
chiếc thang này vẫn còn tại vị trí nguyên thủy, nhưng bây giờ đã bị lún 
sâu xuống đất nên không còn thấy nữa. Những vị thái tử vùng lân cận, 
buồn vì không còn thấy những chiếc thang ấy nữa nên đã cho xây dựng 
những bậc thang bằng gạch và đá được trang trí với bảo châu ngay trên 
nền của bậc tam cấp nguyên thủy này, gần giống như những bậc thang 
thời xa xưa. Những bậc thang này cao khoảng 70 bộ Anh (khoảng 23 
mét). Trên đó họ cho xây một ngôi tịnh xá có tượng Phật bằng đá hai 
bên bậc thang có hình Phạm Thiên và Đế Thích, giống hệt như khi họ 


410 


tháp tùng Đức Phật khi Ngài trở về từ cung trời Đao Lợi. Gần bên 
ngoài ngôi tịnh xá có một trụ đá do vua A Dục dựng lên, cao khoảng 
23 mét (70 bộ Anh). Trụ đá có màu tím, chiếu sáng như là có hơi nước. 
Chung quanh trụ có những hình chạm trỗ tuyệt mỹ. Ngài Huyền Trang 
đã nói thêm: “Ngoài ra, không xa những bậc thang quý báu này mấy, 
có một ngôi tháp, nơi Đức Như Lai tắm khi Ngài vừa trở lại thế gian. 
Bên cạnh ngôi tịnh xá là địa điểm nơi Đức Như Lai vào định. Bên cạnh 
ngôi tịnh xá có 50 bước chân, cao khoảng 2 mét (7 bộ Anh); nơi Đức 
Như Lai thường đi bộ. Ngay trên địa điểm này nơi mà những bước 
chân của Ngài đã dẫm lên là những hình tượng hoa sen. Về phía bên 
phải và bên trái là hai ngôi tháp nhỏ, được dựng lên bởi vua Trời Đế 
Thích và Phạm Thiên. Sau nhiều thế kỷ bị lãng quên, Sankasya cổ xưa 
đã được Tướng Cunningham nhận ra vào năm 1842 tại khu làng mà 
bây giờ có tên là Sankisa, thuộc quận Farrukhabad của bang Uttar 
Pradesh. Làng Sankisa tọa lạc trên cao nguyên gần sông Kali nằm 
giữa biên giới các quận Farrukhabad, Etah và Mainpuri. Từ Tân Đề Li 
đi Kankisa khoảng 315 cây số bằng đường bộ qua ngã quốc lộ số 2 
Ghaziabad-Aligarth-Etah-Bewar và đi từ Bewar qua Mohammadabad- 
Pakhna. Từ, Sankisa cách Agra 175 cây số qua ngã Firozabad- 
Shikohabad-Mainpuri-Bewar-Mohammadabad-Pakhna. Trạm xe lửa 
gần nhất là trạm Pakhna trên tuyến đường Shikohabad- Farrukhabad. 
Phế tích quan trọng của Sankasya là phế tích trụ đá vua A Dục, trên đó 
có chạm khắc hình sen và lá Bồ Đề. Gần đó có một ngôi tự viện nằm 
ngay dưới gốc cây Bồ Để. Ngôi tự viện được Hòa Thượng Vijaya 
Soma, một vị Tăng đến từ Tích Lan, xây dựng vào năm 1957. Ngôi 
đến thờ mới với bức tượng đứng của Đức Phật hai bên được Phạm 
Thiên và Đế Thích tháp tùng khi Ngài trở về từ cung trời Đao Lợi. 
Cách trụ đá vua A Dục khoảng 6 mét, có một đổi bằng gạch đặc mà 
ngày trước là nền của khu kiến trúc Phật giáo. Nhưng bây giờ là ngôi 
đền Ấn Giáo thờ nữ thần Visharidevi. Người ta tin rằng Đức Phật đã từ 
cung trời Đao Lợi đi xuống tại chỗ này. Có một số đông Phật tử thăm 
viếng Sankasya hằng năm vào khoảng tháng 10 khi có lễ hội tôn giáo. 
Nói về dân chúng tại Sankasya thì Ngài Huyền Trang đã nói: “Cư dân 
tại Sankasya rất nhu hòa và hiếu học.” Nhưng ngày nay cho đến năm 
1960 khi cố Hòa Thượng Vijaya Soma, gốc người Tích Lan thăm viếng 
Sankasya thì cả vùng này không có lấy một ngôi trường nên Ngài đã 
xây dựng tại đây một ngôi trường. Ngôi trường này ngày nay có tên là 
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trường Trung Học cao cấp “Bhadant Vijaya Soma Vidya Mandir,” 
trường đóng một vai trò rất hữu ích trong việc phát triển giáo dục trong 
và quanh vùng Sankasya. 

Thứ năm mươi tám là Thành Xá Vệ: Xá Vệ Quốc. Xá Bà Đề, 
Thất La Phạt, Thất La Phạt Tất Để, Thi La Bạt Đề hay Xả La Bà tất 
Đế Da, tên của nước Xá Vệ mà nay là Saheth-Maheth ở Uttar Pradesh, 
kinh đô của vương quốc Kiều Tất La. Trong thời Đức Phật, Xá Vệ là 
tên của một vương quốc lớn ở Ân Độ, vương quốc của vua Ba Tư Nặc, 
cha của Thái Tử Kỳ Đà. Người ta nói đây là thành phố nổi tiếng về 
người và vật (xứ văn vật hay xứ mà cái gì cũng có), nằm về phía Nam 
ngạn sông Hằng, khoảng 500 dậm về phía tây bắc của thành Ca Tỳ La 
Vệ, bây giờ là Rapetmapet, phía nam sông Rapti. Chính nơi đây, 
thương gia Cấp Cô Độc (Anathapindika) đã cho xây một tu viện lớn 
trong khu vườn mua lại của Thái Tử Kỳ Đà bằng số vàng với cái giá 
thần thoại để đón tiếp Đức Phật. Câu chuyện mua lấy khu vườn và 
dâng tặng cho Đức Phật là một để tài được yêu chuộng trong nghệ 
thuật Phật giáo thời trước. Sau đó, nhiều đển đài và tu viện đã được 
xây dựng lên tại đây và nơi nầy vẫn tiếp tục là một trung tâm phồn 
thịnh của Phật giáo trong một thời gian dài. Người ta nói nước Xá Vệ 
nằm trong Vương Quốc Bắc Kiểu Tất La, khác hẳn với Vương Quốc 
Nam Kiều Tất La. Nước Xá Vệ là một nơi an cư mà Đức Phật rất 
thích, trong đó có ngôi vườn Kỳ Thọ nổi tiếng. Theo Tây Vực Ký của 
ngài Pháp Hiển, thời đó Xá Vệ có 98 ngôi tự viện xung quanh tịnh xá 
Kỳ Hoàn cho cả chư Tăng Đại thừa lẫn Tiểu thừa. 


(Đường vào phế tháp Ngài Cấp Cô Độc tại Xá Vệ Quốc 
Emtrance to the ruin oƒ Anathapindika Stupa in Sravasti) 
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Thứ năm mươi chín là Thành Tỳ Xá Ly: Tỳ Xá Ly (Quảng 
Nghiêm Thành), Tỳ Da Ly, Bề Xá Ly, Bề Xá Lệ Dạ, Duy Da, Duy Da 
Ly, Phệ Xá Ly hay Tùy Xá Lợi, tên của thành Tỳ Xá Ly thời Đức 
Phật. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Xá Ly là tên 
của kinh đô nước Quảng Nghiêm hùng mạnh, một vương quốc cổ ở 
Trung Ấn, nơi 700 vị Hiển Thánh đã kết tập kinh điển lần thứ hai, bây 
giờ gần Bassahar, thuộc Bihar, phía bắc Patna. Theo Giáo Sư Soothill 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, dân tộc Tùy Xá Lợi là dân tộc của 
một nước cộng hòa cổ Vaisali, trong số những đệ tử Phật đầu tiên. 
Thành Tỳ Xá Ly tọa lạc bờ Bắc sông Hằng Hà. Thành được bao bọc 
bởi cả vùng đổi núi của xứ Nepal về phía bắc và bờ sông Gandak về 
phía tây. Năm năm sau ngày Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo 
Tràng, Ngài đã đi đến thành Tỳ Xá Ly, thủ phủ của một trong những 
nước Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới. Tại đây Đức Phật thuyết giảng 
kinh Bảo Tích cho hội chúng và có 84 ngàn người tín thọ sau khi nghe 
được kinh nầy. Cũng tại thành Tỳ Xá Ly nầy, lần đầu tiên phụ nữ được 
phép xuất gia gia nhập giáo đoàn. Bà di mẫu của Đức Phật là Kiểu 
Đàm DI, cùng với 500 phụ nữ dòng họ Thích Ca đã làm một cuộc đi bộ 
từ thành Ca Tỳ La Vệ đến Tỳ Xá Ly để xin được gia nhập vào giáo 
đoàn. Tuy nhiên, ba lần Đức Phật không hứa khả. Cuối cùng, họ tự cạo 
tóc, khoát y vàng và cầu xin Đức Phật lần nữa. Sau cùng Đức Phật 
chấp nhận người nữ gia nhập vào giáo đoàn như những vị Tỳ Kheo Ni. 
Cũng chính tại thành Tỳ Xá Ly, một kỷ nữ tên Amrapali (Ambapali?), 
đã được sự kính trọng của giáo đoàn và một vị trí đặc biệt trong lịch sử 
Phật giáo vì sự cúng dường quảng đại của nàng. Nàng đã cúng dường 
khu vườn xoài của nàng (Nại Uyển) cho Tăng đoàn. Sau đó nàng gia 
nhập giáo đoàn khi nhận chân ra sự vô thường của vạn hữu, kể cả sắc 
đẹp của nàng. 

Vào những thế kỷ thứ 5, 6 và 7, thành Tỳ Xá Ly từng là thành trì 
Phật giáo. Các nhà hành hương Trung Hoa như Pháp Hiển và Huyền 
Trang, trên đường đi qua Ấn Độ đã ghé lại Tỳ Xá Ly. Huyễn Trang 
mô tả thành phố nầy trải rộng trên một diện tích từ 10 đến 12 dặm 
vuông. Ông viết rằng bên trong bên ngoài và khắp nơi xung quanh 
thành phố, số đền chùa nhiều đến nỗi không sao kể hết. 
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(Trụ đá do vua A Dục dựng trong thành Tỳ Xá Ly 
Trên đầu trụ hãy còn nguyên hình tượng sư tử 
'Vaishali-Asoka”s stone pillar) 


Tiếc thay, trên vùng đất nầy hiện nay hầu như không còn nhìn thấy 
một di tích đền chùa nào cả. Tại Kolhua, cách Raja Bisal ko Gadh hai 
dặm về phía tây bắc, có một trụ đá nguyên khối, dân địa phương gọi là 
Bhimsen, bằng sa thạch mài thật láng, bên trên có một đầu trụ hình 
chuông nâng đỡ một tượng sư tử đứng trên bệ vuông. Trụ nầy cao hơn 
mặt đất hiện nay khoảng 7 mét, một đoạn trụ dài bị chôn vùi dưới đất 
qua dòng thời gian. Nhìn kiểu dáng thì giống các trụ đá của vua A 
Dục, nhưng đào xới xung quanh thân trụ thì chẳng thấy một dòng chữ 
nào của vua A Dục cả. Tuy nhiên, có thể xác định đây là một trong 
các trụ đá của vua A Dục mà Huyễn Trang đã nói đến tại Tỳ Xá Ly 
ngày xưa. Dãy dài các cây trụ thuộc quận Champaran và quận 
Muzaffarpur tại Ramapurva, Lauriya AraraJ, Lauriya Nandagadh và 
Kolhua, được xem là đã đánh dấu các chặng đường trên con đường vua 
A Dục đi từ thành Hoa Thị (Pataliputra) đến Lâm Tỳ Ni khi ông lên 
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ngôi được 20 năm. Cách một quảng ngắn về phía nam có một hồ nước 
nhỏ, có tên là Rama-kunda, đã được Cunningham xác định là Hồ Khỉ 
(Markata-hrada) ngày xưa, và người ta cho rằng hồ nây do một bầy khỉ 
đào để lấy nước cho Đức Phật dùng. Về phía tây bắc có một gò đống 
đổ nát, nay chỉ còn cao độ 5 mét và dưới đáy có đường kính độ 20 mét, 
được xác định là những øì còn lại của ngôi tháp A Dục mà Huyền 
Trang đã nói đến. Trên đỉnh gò nầy có một ngôi đến bằng gạch kiểu 
mới bên trong có một tượng Phật thời Trung cổ. Theo lời kể lại thì Đức 
Phật đã đến viếng nơi nây ba lần khi ngài còn tại thế. Cũng theo lời kể 
thì trong một lần đến đây, ngài đã được bầy khỉ dâng một chén mật, sự 
kiện được cho là một trong tám sự kiện lớn trong đời Đức Phật. Cũng 
tại nơi nầy, Đức Phật đã loan báo ngày sắp nhập diệt của mình, và sau 
khi ngài nhập Niết Bàn, người xứ Quảng Nghiêm đã dựng một bảo 
tháp trên phần chia xá lợi của Ngài. Hơn một trăm năm sau ngày diệt 
độ của Đức Phật, Nghị Hội Kết Tập lần hai đã diễn ra tại đây. Đối với 
Kỳ Na giáo thì Tỳ Xá Ly là nơi sinh ra của Mahavira, vị Tirthankara 
Kỳ Na giáo thứ hai mươi bốn. Raja Bisal Ka Gadh được xem là thành 
lũy của Tỳ Xá Ly. Đây là một gò đất lớn được lót gạch, cao khoảng 
hai mét rưỡi trên mặt bằng, có chu vi gần một dặm. Lúc đầu được bao 
bọc bởi một con mương, thành nầy có lối ra vào ở phía nam bằng con 
đường đất cao. Các cuộc khai quật đã làm lộ ra phần nền của những 
tòa nhà nằm trên một mặt bằng không đều, có thể có niên đại từ thời 
Gupta. Các phát hiện đáng kể là những con dấu chứng tỏ thành Tỳ Xá 
Ly đã từng là một đầu não hành chánh quan trọng trong thời kỳ Gupta, 
và một con dấu đáng chú ý, khắc chữ Maurya, thuộc về một tiền đồn 
tuần tra ở Tỳ Xá Ly. 

Trong thời cận đại, thành Tỳ Xá Ly là ngôi làng Basarh, cách 
thành phố Patna khoảng 60 cây số, nơi được nhà khảo cổ người Anh, 
Alexander Cunningham xác nhận là cổ thành Tỳ Xá Ly. Không có 
phương tiện giao thông trong địa phương nầy và du khách được khuyên 
nên dùng xe riêng khi đi ngoạn cảnh tại đây. Cách khu phố chính 
chừng 3 cây số là ngôi tịnh xá Kutagarshala, được dân Lichchavis dựng 
lên cho Đức Phật. Trong số những khám phá khảo cổ quí báu nhất tại 
Tỳ Xá Ly là một chiếc hòm đựng tro của Đức Phật, hiện còn được bảo 
tồn tại viện Bảo Tàng Patna. Về phía bắc là trụ đá của vua A Dục và 
một ngôi phế tháp bằng gạch, nguyên thủy được nhà vua dựng lên để 
đánh dấu nơi Đức Phật thuyết giảng bài pháp cuối cùng của Ngài. 
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NEMANN: 


(Bảng tưởng niệm phế tích cổ thành Tỳ Xá Ly 
Memorial plaque oƒ the rum oƒ Ancient Vaushal) 


Thứ sáu mười là Xứ Verula: Verula, tên của một địa danh Phật 
giáo ở vùng tây Ân Độ. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, tại Verula có thể tìm thấy những hang động đẹp 
nhất thế giới, những hòn núi được đục thành những Thánh điện đồ sộ. 
Trong số ba mươi bốn hang, có mười hai hang ở phía nam là của Phật 
giáo, số còn lại thuộc Bà La Môn giáo hay Kỳ Na giáo. Các hang của 
Phật giáo là những hang có trước tiên, có niên đại từ năm 450 đến 650. 
Lối vào đại sảnh đi qua một sân lộ thiên rộng. Trong hang Visvakarma 
có một tượng Phật lớn với các thị giả và thiên thần đi kèm được đặt 
trên tòa sư tử ở một vòng cung nhô ra cửa ngọn tháp. Tại đây còn có 
một số tượng Phật và tượng Bồ Tát khác. 

Thứ sáu mươi mốt là Tu Viện Vikramasilia: Tu Viện Vikramaslla, 
tên của một trong bốn tu viện lớn nhất tại miền Bắc Ân Độ dưới thời 
Hoàng Đế Dharmapala. Vào thời đó Nalanda, Uddantapuri (Bihar 
Sharif), Vajrasana, và Vikramasila là bốn tu viện lớn nhất. Trong số 
nầy, tu viện Vikramasila là quan trọng hơn cả và có nguồn gốc khá 
đặc biệt. Hoàng đế Dharmapala của triều đại Pala trong một chuyến 
tuần du các vùng đất nầy rất say mê khi nhìn thấy một ngọn đổi nhỏ 
xinh xinh bên bờ sông Hằng, nên đã quyết định cho lập một tu viện tại 
đây. Tu viện nầy có lẽ được xây vào cuối thế kỷ thứ 8, đã phát triển 


416 


thành một trung tâm văn hóa lớn hai trăm năm mươi năm sau đó. Số 
Tăng sinh từ các nước ngoài đến đây tu học đông hơn ở Na Lan Đà. 
Trong số các giảng sư ở Vikramasila có 108 học giả, 8 nhà bác học nổi 
tiếng, và đại học giả Ratnakarasanti, viện trưởng tu viện. Trong số các 
học giả nổi tiếng của tu viện gồm có Santibhadra, Maitripa 
(Avadhutipa), Dombipa Sthavirabhadram, Smrtyakara-Siddha, và 
Dipankara-Srijnana. Tại trung tâm tu viện có một ngôi đền xinh xắn 
thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, bên cạnh đó là 53 ngôi đền lớn nhỏ. Trong 
số các vị thần và nữ thần được thờ trong các ngôi đển nầy, có một số 
tượng Mật tông. Ba tu viện kia cũng thuộc lãnh thổ của triều đại Pala, 
vốn có quan hệ đặc biệt với Vikramasila. Tám mươi bốn vị Siddha đều 
sống dưới các triều Pala (765-1200) và hầu hết những vị nầy đều có 
liên hệ với Vikramasila. Theo các tác giả Tây Tạng thì phái Mật tông 
hoặc tu viện Vikramasila đã làm cho quân Thổ Nhĩ Kỳ phải nhiều 
phen trốn chạy bằng cách niệm thần chú, nhưng lịch sử không nói đến 
điều nầy. 


Other Sacred Places 


lf we want to write with details on the holy places of Buddhism, 
perhaps we should need to write many books because these are four 
Buddhist Holy, Sacred Places, or Pilgrimage Sites In India with many 
historical relics. These places comprise of the bưrth-place of the 
Buddha (Lumbimi in Nepal), where the Buddha attained Enlightenment 
(Buddha-Gaya In India), where the Buddha preached his first sermon 
(Sarnath), where the Buddha passed away (Kusinagara), eight sacred 
stupas in Buddhism, and so on. Besides the four Sacred Places and 
Eight Sacred Stupas above mentioned, there are other Sacred places 
also considered as Iimportant places for Buddhists from all over the 
world because of thetr historical sigmifIlcance 1n Buddhist culture. 

First, Ajanífa Ciy: Ajanta, name oŸ a city In the western part of 
central India, famous for a series of Buddhist historical caves 
excavated In the sixth century (dating from 200 BC to 700 AD) in 
northwest Hyderabad, India. The complex confains over thiny major 
structures, mostly monastic residences (vihara). In these caves we can 
still see the best preserved Buddhist frescoes In the world which 
1llustrate the life of the historical Buddha as 1t is known from the sutras 
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(Prnce Siddhartha Gautama at the four gates, the temptation of mara, 
entry Into nirvana, etc). The cave paintings are among the best 
preserved ancilent works of Buddhist art, and Ajanta's surviving 
Inscriptions have given contemporary scholars Important Insighfs Into 
the religIous lives of Indian Buddhists in this period. 

Second, Ajitavafi River: The river Hranyavati which runs through 
Kusinagara. It was on the western bank of this river in “Sala Foresf” 
where the Buddha entered Into Nirvana. 

Thủrd, Amaravafi Cify: Amaravatl, name of a South Indian city, 
about 16 miles from west of Guntur, city of magnificent speciment of 
Buddhist art near Madras; In the second and third centurles was an 
Important center for Buddhist art in which the beginnings of the 
Mahayana were reflected. Where King Asoka erected a stupa to 
contain the relics of the historical Buddha. The stupa at this place 1s 
the largest and most famous. It was first begun as early as the second 
century B.C. and was enlarged between 150 and 200 A.D. by the 
efforts of Nagarjuna. This stupa 1s larger than the Sanchi stupa. The 
beautiful railings depict scenes from the Buddha”s life. The relief 
medallions, beautiful balanced in compositIion, are among the greatest 
works Of art In India. The Amaravati stupa could well vie In artistic 
beauty and grandeur with the sanchi and Bharhut stupas In the North. 
Like the Mathura and Gandhara schools of sculpture, the AmaravatIi 
School enJoyed great Influence. lts products were brought to Ceylon 
and South-East Asia and had a marked effect on the local styles. 

Fourth, Anuneshalochana Sfupa: The Animeshalocana stupa 1s 
located within the courtyard of the Maha Bodhi Temple in Bodhgaya. 
Thịs 1s a small stupa erected at the site where the Buddha stood during 
the thrd week, out of gratitude, stood gazing at the Bodhi Tree for 
giving him shelter, while he attained Supreme Enlightenment. The 
stupa was buIlt in bricks, some of which are carved. Ït 1s square at the 
base and, tapering towards the top, the height being 55 feet. 

FHỰWh, Ancient Kingdom Avani: Avanti 1s one of the anclent 
kingdoms, situafed In the north-east of now Bombay. It was one of the 
maJor sfates at the time of the Buddha. Later, It was Incorporafed Into 
the Magadhan Empire. Mahakatyayana, one of Sakyamuni”s ten great 
(principal) disciples, respected as the foremost in debate, was a nafIve 
of Avanti. He had been sent to Kosala by the ruler of Avanti, who had 
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heard reports of Sakyamuni Buddha's teachings. After becoming 
Sakyamuni”s disciple, he returned to Avanti, where he converted the 
kíng and many others. There were many great stupas built in this 
region, some of which survived or have been excavated in modern 
times. 

Sixth, Ayodhya Ciy: Ayodhya literally means “No Conflict.” lt was 
an Important city in the Kingdom of the Kosalas in north-east of India 
1n the time of the Buddha, present Oudh. At one time, Ayodhya was a 
very Important Buddhist center for Indian Buddhism, headquarters of 
anclent Buddhism several centuries after the Buddha's time. Many 
famous monks such as Vasubandhu, Asanga, etc. are said to have 
stayed there. And the Buddha preached the Srimala Sutra here. 

Seventh, Bamboo Forest Monasfery: Venuvana, Bamboo_ Forest 
Monastery or “Bamboo-grove,” a park called Karanda-venuvana, near 
RajJagrha, made by Bimbisara for a group of ascetics, later given by 
him to Sakyamuni. Another version says that the park was bullt by 
Karanda and later was given to Sakyamuni Buddha. Another version 
says that the park was bullt by Karanda and later was gIven to 
Sakyamumi Buddha. There 1s still another version says that the park 
was built by King Bimbisara and later was gIven to Sakyamuni Buddha 
and His Sangha. When the Buddha arrved at Magadha, King 
Bimbisara vowed to build a vihara In the Karanda forest in RaJagrha 
for the Buddha and his disciples. This vihara was buIilt on an extensive 
scale, with 16 main halls each fitted with 60 rooms, 500 multi-storied 
buildings, and 72 lecture halls. This was the famous Venuvana Vihara, 
where the Buddha and his disciples gave lectures and practiced the 
Way. At that time, many people flocked to Venuvana Vihara to seek 
learnng from the Buddha. The most notable among them were 
Sariputra and Maudgalyayana who were Iintroduced by Asvajit, one of 
the five Bhiksus. They each brought one hundred followers to take 
refuge In the Buddha. This was beneficial for the propagation of 
Buddhism and the Sangha. 

Eighth, Baranasi City: Benares, another name for BaranasI, a cIty 
1n northern India, an ancient kingdom and city on the Ganges River, the 
capital of the kingdom of Kasi which was one of the sixteen major 
countries during the Buddha”s time. Baranasi was a sacred city for both 
Hinduism and Buddhism. About seven miles from Baranasi was 
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Sarnath or the deer Park (the outskirt of Benares) where the Buddha 
preached hịs first discourse on the “Sermon on Setting in motion of the 
Wheel of the Law” to his first five disciples. Baranasi 1s also the most 
holy city 1n India and important in Buddhism. 

Ninth, PHlars im Bha7a: BhaJa, name of a Buddhist place, where 
excavators found the earliest Caitya hall, dating from the second 
century B.C. The inward slope of the pillars, the wooden roof gIrders 
and the free use of timber show that this hall was an Imifation of a 
wooden prototype. The actual use of wood 1n rock-cut architecture 1s a 
special feature of the earlier period. The octagonal pillars near the 
walls are plain. Traces of paintings on the pillars and figures of the 
Buddha attended by chauri-bearers are still discernible. Sculptures of 
Surya and royal personages riding on elephants can be found. 

Tenth, Borobudur Stupa: Borobudur, name oŸ a famous stupa 1n 
Java, Indonesia, built around the ọ1 centuryy AD. Boroburdur 1s a 
representation of the way of enlightenment in mandala form. This 1s 
one of the great monuments of Buddhism, a huge stupa built on the 
1sland of Java around the ninth century by the rulers of the Sailendra 
dynasty. lít was designed as a giant Mandala built over a hill and 
consiIsting of fÍive square terraces, which are decorated with stone 
carvings. Surmounting these are three circular platforms and a stupa. 
Ascending the monument 1s meant to symbolize the path from the sfate 
of Ignorance to Buddhahood. 

Eleventh, Dhamek Stupa: The Dhamek Stupa 1s very famous In the 
Buddhist world. This 1s a solid cylindrical tower, the sole surving 
symbol of the anclent glory of Sarnath, 1s now generally regarded to 
mark the original spot where the Buddha first encountered the five 
Parivrajikas and where He delivered the first sermon. The location of 
the stupa In relation to the other four monuments associated with the 
lie of the Buddha at Sarnath also gIive credence to this Identification. 
As Iindicated by the 1nscription of Mahipala I of the Pala dynasty dated 
1026 A.D., the Dhamek Stupa was earlier known as Dharmachakra 
Stupa. The word “Dhammakka” became “Dhammeka” in a course of 
time. It is the only monument at Sarnath that still stands 1t 1fs original 
form, though dilapidated. The Dhamek Stupa originally built by King 
Asoka 1s a solid cylindrical tower, 28.5 meters in diameter at the base 
and 33.53 meters height or 42.06 meters including the foundation. The 
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structure consisfs of a circular stone drum to a height of 11.2 meters 
resting on the ground without the usual rectangular basement. Above 
this drum rises the cylindrical mass of brickwork. Halfway up the base 
are eipht shelves which must have held Iimages and have been made at 
equal distance all around, which apparently enshrined the statues of the 
Buddha for their seats are still there. Some of the statues discovered 
during the excavations had been shifted to the museum, where they lie 
preserved. According to Rai Bahadur Dayaram Sahni, the eight shelves 
presumably containned the statues of Vipassayl, Sikhi, Visbha, 
Kakucchanda, Konagamana, Kassapa, Gotama, and Metteyya Buddha, 
or eipht statues representing the Buddha in different postures. 
Immediately below theses shelves runs a broad course of beautifully 
carved yet elaborate ornament with geometrical and floral patterns 
with a combination of human figures and birds. lts present stone with 
ornamental carving 1s of the Maurya period. This original Stupa was 
presumably built by King Asoka at the site where the Buddha preached 
His first discourse to the group of five monks, which 1s better known as 
Dhammacakkappavattan Sutta. This 1s also the place where the Buddha 
spent his first rainy season. During these three months, the Buddha had 
an entourage of 61 Arhat Bhikshus. Therefore, at the end of the rainy 
season, the Buddha preached the monks: “Monks! For the welfare of 
the many, for the happiness of the many, to have mercy on the world, 
for the sake of the gods and men, for their well being and happiness, 
roam. Monks! Preach this my dhamma that is beneficent in the 
beginning, beneficent In the middle and beneficent In the end too, 
preach 1t in all Its meaning and essence, and reveal brahmacariya 
complete and pure.`” A twelíth century rock Inscription mentions 
“Dhammaka Jayatu”, which means “Long Live Dhammeka'. This 
suggests that the Stupa was called Dhammaka In the twelfth century. 
Twoclfth, Caves in Dhank: Dhank 1s the name oŸ a place In west 
India, about thirty miles north-west of Junagadh and seven miles south- 
east of Porbandar. Here, four plain caves are preserved, the rest having 
been destroyed through decay 1n the soft rock. However, the octagonal 
pIllars with their square bases and capitals still stand. There are also be 
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found some rude mythological sculptures of a later date. 
Thirteenth, Ancient Kingdom ŒGandhara: Gandhara was name oŸ 
an anclent kingdom, north of India. This was a former kingdom of 
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Dharmavardhana, son of King Asoka. The region In the extreme north- 
west of Punjab of India and northeast of Kashmir, today Including 
southern Afghanistan and parts of Pakistan, lies along the Kabul River 
between the Kunar (Khoaspes) and the Indus rivers, comprising the 
district of Peshawar and Rawalpindi In the northwestern PunJab. Its old 
capltal was Puskaravati. This was one of the greatest centers of 
Buddhist art and culture during the 2" century A.D. Artists in this area 
produced some of the greatest early Buddhist sculptures, whose styles 
1S commonly referred to as “Greco-Buddhisf” because 1t shows sIgns Of 
influence from the Greeks who had conquered neighboring areas. 
Before Kaniska”s reign, Northwest India had been the birth place of the 
Gandhara school of Buddhist sculpture which influenced by Greek 
statuary, revolutionized Indian sculpture. There were such symbols as 
stylized renderings of the Buddha footprints, the wheel of the law, the 
Bodhi Tree under which the Buddha attained enlightenmert, and a 
number of Bodhisattva Iimages of half-divine half-human. According to 
Buddhist history, the “Fourth Buddhist Council” was held some time 
near the end of the first century. lt was sponsored by Kamisca I, third 
king of the Kusana dynasty. However, most of monasteries had been 
destroyed in invasions from outsiders in the 5” century and only 
foundatlons are preserved. According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Gandhara, an ancient kingdom In the 
north west of PunJab, famous as a centre of Buddhism. Sakyamumi in 
his former life, 1s said to have lived there and torn out his eyes to 
benefit others, probably a distortion of the story of Dharmavivardhana, 
who as governor of Gandhara was blinded by order of a concubine of 
his father, Asoka. 

Fourteenth, Ganges River: Ganges River 1s one of the eight big 
rivers of India, one of the four famous rivers at the time of the Buddha. 
One of the four famous rivers In India, originated from the east of the 
Lake Anavatapta, In Tibet; then flows to the sea 1n the southeast. 
Ganges, said to drop from the centre of Siva”s ear into the Anavatapta 
lake, passing through an orifice called (variously) ox”s mouth, lion”s 
mouth, golden elephant”s mouth, then round the lake and out to the 
ocean on the south-east. Ganges River (Gangha) 1s a very large and 
long river in India. The bed and banks of this river are covered with 
innumerable grains of sands. 
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Fjteenth, Goa: Goa was name of a Buddhist place 1n west India. 
According to Prof. Bapat In the Twenty-Five Hundred Years of 
Buddhism, Buddhism flourished In and around Goa, farther south, In 
the sixth century A.D. Is proved by the discovery of the Hire-GuttI 
plates (north of Kanara district) which record an endowment to a 
Buddhist vihara by the BhoJa King, Asankita of Goa. Similarly, the 
discovery of Buddhist statues of later date In the village of Mushir in 
the Goa district shows that Buddhism continued to flourish at the time 
of the Kadamba king, Jayakesin, are mentioned to in the Dvyasraya- 
kavya of the twelfth century. 

Sixteenth, Grdhrakuía: Gijjakuta or “Vulture Peak”, name of a 
Mountain near Rajagrha In north east India, on which Sakyamuni 
Buddha 1s said to have delivered a number of sermons, Including the 
Lotus Sutra. Ït 1s reported to have received 1(s name after Mara took 
the form of a vulture In an attempt to distract Ananda from his 
meditation. This 1s also one of the many Retreats given to the Buddha 
for the use of the Sangha. According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Vulture Peak, near RaJagrha, the 
modern Giddore, so called because Mara PIsuna once assume there In 
guise of a vulture to Interrupt the meditation of Ananda; more probably 
because of Ifs shape, or because of the vultures who fed there on the 
dead; a place frequented by the Buddha; the Imaginary scene of the 
preaching of the Lotus Suftra, and called the Spiritual Vulture Peak, as 
the Lotus sutra 1s also known as the Vulture Peak Gatha. Also called 
“Vulture”s Peak.” It was so called because 1t resembled a vulture-like 
peak and also because the vultures used to dwell on 1ts peak (said to be 
shaped like a vulture”s head). It Is Is one of the five famous hills 
surrounding the Inner area of Rajagaha during the Buddha”s time, 
present-day town of Rajgir in Bihar state of the northeast India. lts 
caverns were always inhabited by the ascetics of ancient days and the 
Buddha also came to stay at this place to sit meditation several times 
during his sojJourn In RaJagaha. It 1s said that the Buddha preached 
there many Important discourses of the Great Vehicle Including the 
Lotus Sutra. 

Seventeenth, Ancient Kingdom jJalandhara: lalandhara, name oŸ 
an anclent kingdom and city In the PunJjab, the present Jalandar. 
According to Buddhist legends, a former king of Mid-India named Wu- 
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TI (Udita) met an Arhat and appreciated Buddhism. He gave the Arhat 
sole control of matfers relating to monks. Then he travelled all over 
India and erected stupas and monasterles at all the sacred places. 
According to Hsuan-Tsang In the Records of the Western Lands, there 
were about 20 monasterles with 1,000 monks, who were ei(her 
Hinayamists or Mahayanmists, but the number of Hinayanists was few. 
Later, a monastery called Nagaradhana where Hsuan-Tsang studied 
Abhidharma with Acarya Candravarma was found. 

Eightcenth, jJefqvanardmnma: ]etavana Garden, name of a park near 
SravastI, saild to have been obtained from prince Jeta by the elder 
Anathapindika, in which monasterial buildings were erected, one of the 
favorite resorts of Sakyamuni Buddha. According to Professor Soothill 
in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, Jetavana 
Garden, or Garden of Jeta and Anathapindika 1s a park near SravastI, 
bought by Anathapindika from prince Jeta, which was offered to the 
Buddha and his Sangha as a result of the collaboration of Prince Jeta 
and billionatre Anathapindika. It 1s said to have been obtained from 
Prince Jeta by the elder Anathapindika. Anathapindika paid for Prince 
Jeta”s garden In gold, erected monasterial buildings, and donated 1t to 
the Buddha. Pnnce Jeta was very moved with this, thus he donated all 
the trees and another parcel of land to the Buddha. Thus the double 
name for the site where the Buddha preached his teachings: “The 
Garden of Jeta and Anathapindika.” This garden was the favourIite 
resort of SakyamunI. Two hundred years later 1t 1s said the park has 
been destroyed by fire, rebuilt smaller 500 years after, and a gain a 
century later burnt down; thirteen years afterwards 1t was rebuilt on the 
earlier scale, but a century later entirely destroyed. 

Nineteenth, jefaqvana Monasfery: jJ]etavana or j]eta Grove 
Monastery, name of an Indian Buddhist monastery located at SravasfI. 
Jetavana Garden resulted from the collaboration of Prince Jeta and 
billionaire Anathapindika and was made as an offering to the Buddha. 
According to Eitel from The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
'Terms, this 1s the seven-storey abode and park presented to Sakyamuni 
by Anathapindaka, who bought It from the prince Jeta. Ít was a 
favourite resort of the Buddha, and most of the sutras date from this 
spot The millionare Sudata, he was given the epithet 
“Anathapindika” because he always helped the orphans and the 
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Solitary. After discussing with prince Jeta, Anathapindika went back 
home to being gold to buy the garden and donated the site to the 
Buddha. In fact, the site was selected by Sariputra, who spent the last 
twenty-five rainy season retreats of his life there. It was also the 
Buddhaˆs favorite retreat, and he spent nineteen rainy season retreafts 
at Jetavana. Jetavana 1s also the name of a monastery In Sri Lanka, 
built by king Mahasena (334-362) for Mahayana monks. lt maintained 
a separate Nikaya until the twelfth century, when king Parakramabahu 
lI ordered It to amalgamate with the Mahavihara nikaya. 

Twentieth, Junagadh City: According to Prof. Bapat 1n the Twenty- 
FIive Hundred Years of Buddhism, Junagadh, the capital of the province 
Saurashtra, west of India, which owing to the presence of the Asoka 
edict had already become famous among Buddhists, became a centre 
of afttraction for them. In the vicinity of Girnar HIlls, we find now on a 
huge rock the full text of what are known as the Fourteen Rock Edicts. 
The text Inscribed in Brahmi characters on this rock 1s remarkably well 
preserved. Naturally, the most Important of the caves excavated In 
Saurashtra are In and around Junagadh. They must have been 
numerous, for while visiing Junagadh, Hsuan-Tsang had noticed at 
least fifty convents with at least three thousand monks of the Sthavira 
sect. The remains of two brick-built stupas have recently been exposed 
at Intwa on a hill about three miles away from Asoka”s edict. Besides, 
excavators found a baked clay seal belonging to a bhiksusangha which 
resided In the vihara of MaharaJa Rudrasena. The king was mostf 
probably Rudrasena I of the Ksatrapa family who ruled India from 199 
to 222 A.D. 

Twenty-first, jJunnar: ]unnar, name of a Buddhist place In west 
India. According to Prof. Bapat In the Twenty-FIive Hundred Years of 
Buddhism, this 1s one of the most famous Buddhist places. There are as 
many as 130 caves carved In Íive separate groups within a radIus of 
four miles from Junnar. Hence, the town can be said to be the largest 
monastic establishment in western India. The frequency and smallness 
of the cells indicate that they belong to an early period. 

Twenty-second, Silver Mountain Kailasa: Silver Mountain, name 
of a mountain In the Himalayas famous In myth and legend for both 
Hinduism and Buddhism. This mounfain 1s considered to be a sacred 
mountain In the western Himalayas and believed to be the abode of the 
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god Siva by Hindus and of Cakrasamvara by Tibetan Buddhists. Thịs 1s 
one of the mountains in the Himalayas famous in myth and legend for 
both Hinduism and Buddhism. It 1s one of the most Important 
pIlgrimage spots for Tibetan Buddhists. 

Twenty-third, Kampilya: Kampilya, name of a solitary placed 
named Kampllya In west India, near Navasaril A copper plate 
Inscription of the Rastrakuta king, Dantivarman of GuJarat, dated 865, 
records that, after bathing In the river Puravi, now Purna River In the 
Surat disfrict, at the request of a monk, the king donated lands for the 
Kampllya vihara, where there lived five hundred monks of the Sangha 
of Sindhu Desa. Another Inscriptlon of the Rastrakuta King, 
Dharavarsa, records a similar grant to the same monastery in 884 A.D. 
l( seems that the Buddhist communitty migrated from Sindh, 
presumably for fear of the Muslims and founded a vihara at Kampilya 
which was already known as a sacred place. 

Twenty-ƒourth, Kanchi: Kanchi, name of a Buddhist place In 
Southern India. According to Prof. Bapat In the Twenty-FIive Hundred 
Years of Buddhism, Kanchi, with its Rajavihara and 1ts hundred 
monasteries, was a famous stronghold of Buddhism In the South. FIve 
Buddha Iimages have been discovered near this town. The famous Pali 
commertator, Buddhaghosa, has mentioned in his commentary (the 
Manorathpuram) that he wrote It at the request of the Venerable 
Jotipala who was staying with him at Kanchipura. Hsuan-Tsang also 
mentions a certain Dharmapala from Kanchi as being a great master at 
Nalanda. In Korea, an Inscriptlon in verse has been discovered. In a 
preface to 1t written by Li-Se In 1378 A.D., there 1s an account of the 
le and travel of an Indian monk called Dhyanabhadra. This account 
tells us that this monk was the son of a king of Magadha and a princess 
from Kanchi and that when he visited Kanchi he heard a sermon given 
by a Buddhist preacher on the Karanda-vuyhasutra. Clearly, this place 
was a recognized centre of Buddhism as late as the 14” century A.D. 

Twenty-ftfth, Kanheri: Kanherni, name of a Buddhist place In west 
India. According to Prof. Bapat In the Twenty-FIive Hundred Years of 
Buddhism, there are more than one hundred caves at Kanheri which 
was also a laree monastic establishment. From a number of inscrIptions 
found here, dating the second century A.D. to modern times, a more or 
less connected history of the place can be reconstructed. The beginning 
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of the caves can be attributed to the reign of Gautamiputra Satakarm 
about 180 A.D. Many excavatlons and sculptures were added from 
time to time. The Intoduction of the Buddha image ¡1n the 
establishment 1s shown by a fourth century Inscription recording the 
dedication of a Buddha Image by a certain Buddhaghosa. The silahar 
rulers of Puri, who were feudatories of the Rastrakuta sovereign, took a 
special interest in the Buddhist establishment at Kanheri and made 
liberal donation to 1t as recorded their copper-plate grants dated 765, 
775, 799. Inscriptions of 913, 921, and 931 further show that the 
Buddhist monks stillỳ continued to occupy the caves. A modern 
Inscription of a Buddhist pilgrim of the Nichiren sect engraved on the 
walls of cave number 66 testifies to the continued Importance of the 
caves even In modern times. 

Twenty-sixth, Kanyakubja: Kanyakubja, name oŸ a river In an 
ancient city In the north-western provinces of India, situated on the 
bank of Kali NadlI, a branch of the Ganga, in the modern district of 
Farrukhabad. According to the Buddhist legends, Kanyakubja (Kanau)) 
1s sald where the Buddha descended from Indra”s Heavens. The ruins 
Of the ancient city are said to occupy a site larger than that of London. 
According to Fa-Hslen in the records of the Buddhist Kingdoms, both 
Mahayana and Hinayana existed here, however, Hinayana still 
retained the maJorIty. 

Twenty-seventh, Kaptlavastu: Kapllavastu was one time the capital 
of Sakya Kingdom where dwelt King Suddhodana and his wIife Maya, 
located in the foothills of the Himalayas. However, It was destroyed 
durinng Sakyamuni”s life, according to legend; about 100 miles due 
north of Benares, northwest of present Gorakhpur. The capital of the 
country where Sakyamuni was born at Lumbini Park on the outsklrts of 
the city of Kapilavastu. Kapllavastu 1s the home town of Siddhartha 
Gautama, where spent his childhood and youth until his decision to 
pursue awakening. The Indian archeologists Identified it with the 
present-day village of Tilaurakota In the Therai region of modern 
Nepal. However, according to Fa-Hsien In the Records of the Buddhist 
Kingdoms: “The country of Kapilavastu 1s empty and deserted, 
scarcely populated and Its roads are unsafe to travel for fear of white 
elephants and lions One cannot travel without taken proper 
precaution.” The Identification of the legendary Kapilavastu, where the 


427 


Buddha spent 29 years of his early life before leaving his palace In 
quest of enliphtenment, has been a matter of controversy Íor over 
hundred years. Tilaura Kot in Nepal and Piprahwa In India have been 
the main claimants for the site of ancient Kapilavastu. In 1974, Indian 
gøovernment claimed that PIiprahwa In district Basti of Uttar Pradesh 1s 
the real location of the legendary Kapllavastu, following the discovery 
of Iimportant Buddhist relics, seals and Inscriptions from the ruins of 
stupa and monastery there. During the excavations at PIiprahwa In 
1897-1895, W.C. Peppe and P.C. MukherJi discovered in the main 
stupa at a depth of about eighteen feet below the summit, a huge stone 
coffer. In addition to other valuable obJects, the coffer confained five 
caskets, four of soapstone and one of crystal. The lid of a smaller 
soapstone casket contained an Inscription which was read as: “SuKItI- 
bhaunam  Sabhaganakinansa-puta-dalanam  Iyam salila-nidhane 
Budhasa bhagavate Sakiyanam”. The Inscription has been translated 
into English as follows: “his relic shrine of divine Buddha 1s the 
donation of the Sakya Sukiti-brothers associated with their sisters, sons 
and wives.” In 1971, Indian archeologists started fresh excavations at 
Piprahwa and discovered the lid of a pot, carrying ¡inscriptional 
evidence. According to K.M. Srivastava, an Indian archeologist, the 
sealings and the lid of the pot had established beyond doubt that 
Piprahwa 1s the anclent site of Kapilavastu, the capital of the Sakyas, 
and the scene of Buddha”s early life. However, excavations in Tilaura 
Kot discovered more evidence than that of Piprahwa in India. They 
also found the old foundaton of anclent Kapilavastu Rampart. 
Nowadays, most scholars believe that TiIlaura Kot, about 30 kilometers 
West of Lumbinil, in Nepal was the site of old Kapilavastu and 
Piprahwa, about I5 kilometers, South of Lumbinl, In India was the site 
of new Kapilavastu established after the destruction of the old one by 
'Vidudabha. 

Twenty-eighth, Kapifha: Name of an anclent kingdom of Central 
India, on the Iksumati River, near Mathura. According to Buddhist 
legends, the Buddha descended here from Trayastimsa heaven. 
According to Hsuan-Tsang In the Records of the Western Lands, there 
were 4 monasteriles with more than 1,000 monks of the Sammitiya 
School. Within the wall of one monastery there were triple stairs made 
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Of precious stones, symbolizing the descent of the Tathagata from the 
Trayastrimsa heaven. There was also an Asoka stone In the area. 

Twenty-ninth, Kapofaka-samgharama: Kapotaka-Samgharama 
was a famous monastery said to be in Kashmrr, south of Magadha, 
central India. The monastery was of the Sarvastivadah School, so 
called because the Buddha In a previous Iincarnatlon 1s said to have 
changed himself Into a pigeon and to have thrown himself into the fire 
1n order to provide food for a hunter who was prevented from catching 
game because of Buddha”s teaching. When the hunter learned of 
Buddha's power, he repented and asked the Buddha to allow him to 
Join the order. He later attained enlightenmernt. 

ThirHeth, Karakhojo Cy: Karakhojo, the anclent town of Kao- 
Ch'ang, 30 miles east of Turfan in Turkestan, formerly an Important 
Buddhist centre, whence came scriptures and monks to China. The 
Turks in KarakhoJo were first heard of in the seventh century in the 
Orkhon district where they remained until 540 A.D. when they were 
defeated and driven out by the Kirghiz; one group went to Kansu, 
where they remained until about 1020 A.D.; another group founded a 
kingdom 1n the Turfan country which survived until Mongol times. 
They had an alphabet which was copied from the Soghdian. Chingis 
Khan adopted it for writing Mongolian. In 1294 A.D. the whole 
Buddhist canon was translated into Uighur. 

Thirfy-first, Karle: Karle, name of a Buddhist place in west India. 
The cattya hall at Karle 1s of the same general pattern as that at Bhaja. 
However, 1t 1s one of the most magnificent monumenfs In India. In fact, 
1t 1s described, in one of the ancient 1nscriptlons found at the place, as 
the most excellent rock mansion 1n Jambudvipa. Ít was excavated by 
Bhutapala, a merchant of VaiJayanti. Fortunately, 1t 1s also among the 
best preserved. It has a row of fifteen monolithic pillars on each side 
with kalasa bases and bell-shaped capital surmounted by kneeling 
elephants, and horses with men and women riders. Ïlts two-storeyed 
fafacade as an enormous sun-window. The caitya hall dates from the 
close of the first century B.C. 

Thiríy-second, Karnafak: Karnatak, name oŸ a Buddhist place 1n 
west India. According to Prof. Bapat in the Twenty-Five Hundred 
Years of Buddhism, Buddhism began to exercise i1ts infiuence in 
Karnatak from the time of Asoka, whose edicts at Siddhapur and ¡n the 
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neiphborhood are found in the province. His missionaries carried the 
message all over the land, as a result of which many Buddhist 
monasteries were built there. 

Thiríy-thứd, Kartchou: Kartchou, name oŸ a place said to be 1n 
Karakoram mountains, where according to Fa-Hsien formerly great 
assemblies were held under royal patronage and with royal treatment. 
Eitel, in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, g1ves It as 
Khasa, and says an anclent tribe on the Paropamisus, the Kaslol of 
Plotemy; others give different places, 1e. Kashmrr, Iskardu, or 
Kartchou. 

Thiríy-fourth, Kashmir: Anclent Kashmrr kingdom, situated in the 
north-east of India. À region which Asoka added to his empire right 
after he enthroned. Kashmir was one of the most Important cenfers of 
Buddhist Sanskrit learning and the center of the most powerful 
Buddhist school. Kashmrr played an Important role 1n the transmission 
of Buddhism to China. According to Hsuan-Tsang In the Records of the 
Western Lands, on his way from Simhapura to Kashmrr, he came 
across several monasteries, and at Huskara-Vihara he spent the night. 
He was welcomed by the king of Kashmrr. He decided to stay there for 
2 years to the study of the sutras and sastras. The king provided him 
with 20 clerks to copy the manuscripts. After the Third Council at 
Pataliputra, a Buddhist missionary was sent here for propagation. When 
Hsuan-Tsang arrived here, he saw more than 100 monasteries with 
over 5,000 monks. Also according to Hsuan-Tsang, one of the 
outstanding events that took place In Kashmir was the session of the 
Fourth Buddhist Council under the auspices of King Kaniska in the 400 
years after the Buddha's Mahaparinirvana. The king was puzzled by 
the different Interprefations given by his spiritual teachers while he 
was studying the Buddhist texts, and so he wanted that the main obJect 
of this Council should be to record the various 1nterpretations øIven of 
Buddha's words by the teachers of different sects. It was the Arhat 
Parsva”s advice that the Emperor decided to hold the Council. When he 
was 1n this country, Hsuan-lIsang saw an Iimage of Bodhisattva 
Avalokitesvara and a Mahasanghika monastery. 

Thirty-fÙth, Kausambi: Kosambi or Vatsapattana, a country or an 
ancient city in Central India, Identified with the village of Kosam on 
Jumna, 30 miles above Allahabad. The country of King Udayana In 
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“Central India” with a famous capital mentioned In the Vogage to the 
West. There was a great Image of the Buddha. It was one of the most 
ancIent cifIes of India. 

Thirfy-sixth, Khaicha: Khalcha, name of an old citadel, located In 
a mountainous country in North India, belonged to KarakhoJo 
Kingdom. It located in the East of the Pamirs. Fa-HsIen reported in The 
Records of Western Kingdoms: “It's so cold In the area that no cereals 
can grow here except wheat. The weather often turns frosty. The 
country 1s In the middle of the Pamir ranges. From the Pamirs onwards, 
except bamboos, pomegranate and sugarcane, plants, trees and fruits 
are different from those In China. People in this kingdom wear the 
same coarse cloth as in China, but their felt and serge cloths differ” 

Thirty-seventh, Khofan: Khotan, name oŸ an anclent kingdom, 
northwestern part of India. At the time when Fa-Hslen traveled to 
India, the country was rích and peaceful. Its inhabitants were 
prosperous and followers of the Dharma. They were so delightful in the 
practice of the Dharma. In the whole country, there were 14 large 
monasteries, not to speak of the smaller ones, specifically the Royal 
Monastery was Just built. Perhaps there were many more magnificient 
monasteries built by faithful kings and devoted people. At that time, 
the number of Buddhist monks reached several ten thousand and the 
maJority of which followed Mahayana Buddhism. In front of lay 
people”s houses, there was always a small stupa, the smallest one was 
raised to a height of 20 inches. 

Thirty-eighth, Kosala: Uttarakosala, name of an ancient Indian 
kingdom situated to the north of the river Ganges, the modern Oude, 
and containng the clles of Sravasti and Varanasi (present-day 
Benares). One of the two main kingdoms, together with Magadha, 
determining the political scene In the areas covered by the Buddha In 
his travels.  Its capital 1s Sravasti, where the Buddha and his order 
stayed for a long period of time. Daksinakosala, Southern Kosala, an 
anclent kingdom, also in Central India, part of the present Central 
Provinces. 

Thiríy-ninth, Kondane: Kondane, name of a Buddhist place 1n 
west India, about seven miles from Karjat. The Buddhist caves In 
Kondane are slightly of later date than those at Bhaja. The facade 
plllars are In stone Instead of wood. The caitya hall is one of the 


431 


earliest and 1s an Iimportant landmark In the development of rock-cut 
architecture. 

Forticth, Kukkufapada: Kukkutapadagm, also called the Wolf- 
Track, or the Buddha's Foot Mountan (Gurupada). Cock”s foot 
mountann, in Magadha, present Kurkethar, about 16 miles northeast of 
Gaya, Central India, on which Kasyapa entered Into nirvana, but where 
he Is still supposed to be living. According to Eitel, in The Dictlonary of 
Chinese-English Buddhist Terms, 1t 1s 7 miles south-east of Gaya, 
where Kasyapa entered Inío nirvana. 

Forty-first, Magadha: Magadha, name of one of the sixteen 
kingdoms of ancient India during the Buddha”s time, located In north- 
eastern India. Nalanda and Buddha Gaya lay within this kingdom. Thịs 
kingdom was sftretching along the southern bank of the Ganges at the 
time of the historical Buddha. Its capitals were Rajagrihha and 
Pataliputra successively. Among the kings of Magadha at the time of 
the Buddha were Bimbisara and his son AJjatasattu, and Asoka. 
Magadha was the country of origin of Buddhism. One of the two main 
kingdoms (together with Kosala) determining the political scene In the 
central Gangetic plain in the 6” century BC. It was in Magadha that the 
Buddha realized the truth and first turned the Dharma wheel. Magadha 
was one time the headquarters of ancient Buddhism, covered with 
viharas and therefore called Bahar. Magadha was the most powerful 
kingdom, ruled by the king Bimbisara (543-493 B.C.) with 1ts capital In 
RaJagaha. Later, Magadha was ruled by AJatasatru (son of Bimbisara). 
King Asoka of Maurya dynasty also ruled this kingdom ïn the third 
century B.C. According to the Indian archeologists, the old country of 
Magadha 1s now In the modern Patna and Gaya district of Bihar state In 
the northeast India. Both Nalanda and Buddha Gaya, RaJagriha, 
Vultue Peak and the Bamboo Grove Monastery lay within this 
kingdom. At the present time, there exists a big stupa in Magadha. The 
stupa 1s located in Magadha, where the Buddha first enlightened. This 
1s one Of the eight Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. 

Forty-second, Mathura: Madhura, name oŸ an anclent kingdom and 
city, the modern Muttra on the bank of Jumna; the reputed birthplace of 
Krsna, one of the seven sacred cities, called Peacock City (Krsna-pura) 
famous for 1s stupas. This city 1s on the ripht bank of the Yamuna 
(Jumna) 1n present-day Uttar-Pradesh (north India). From 150 ti 250 
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AD, Muthara was a center of Buddhist art and culture. Mathura was 
once the famous city and the capital of a large kingdom. It included the 
present districts of Mathura with the small states of Bharatpur, KhiraolI 
and Dholpur. Thịs 1s one of the seven sacred cities, called Peacock City 
(Krsna-pura) famous for I1fs stupas. According to Fa-Hsien in the 
records of the Buddhist kingdoms, there were more than 30 
monasteries with 3,000 monks, 4 stupas of past Buddhas, and one stupa 
each for Sariputra, Mudgalaputra, Purna Maitrayaniputra, Upall, 
Ananda and Rahula, and one hill-mound of Upagupta. The site of 
Upagupta monastery was Uru or Rurumunda hill. The monasfery was 
built by two brothers. Nata and Bhata, which 1s, why 1t was called Nata- 
Bhata Vihara. But later, according to Hsuan-Tsang In the Records of 
the Western Lands, at the time he visited Mathura, there were only 20 
monasteries with 200 monks for both Mahayana and Hinayana monks. 

Forty-thừd, Mucalinda Lake: Muchilinda, name of a famous lake 
at Bodhgaya, about 2 kilometers south to the Lotus Tank, 1s pointed out 
the spot where the Buddha spent the sixth week. While the Buddha 
was meditating near the lake, there broke out a severe thunder storm. 
Seeing that the Buddha was getting drenched and Naga king of the 
lake called “Calinda” came out from his abode and encircling the body 
of the Buddha, held his hood over him. 

Forty-fourth, Ancient Kimgdom Nagarahara: Nagara, name of an 
anclent kingdom. According to The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, this 1s the name of an ancIent kingdom on the southern 
bank of the Cabool River, about 30 miles west of Jellalabad. Its 
situated at the confluence of the Surkhar of Surkh-rud and Kabul rivers. 
While According to Prof. Bapat In the Twenty-Five Hundred Years of 
Buddhism, this 1s the name of a Buddhist place In southern India. 
Nagapattam, near Madras on the East Coast, had a Buddhist settlement 
In the time of the Cholas. An Iimportant copper-plafe Inscription of the 
eleventh century A.D. states that the Chola King, RajraJa, gave the 
village of Anaimangalam for the maintenance of a shrine of the 
Buddha in the Culamannivarama Vihara which the Sallendra King, 
MaraviJayottung Varman of Sri-vijaya and Kataha of Indonesia, had 
erected at Nagapattam. In the epilogue of his commentary on the Netti- 
pakarana, Dharmapala mentions this place and Dharmasoka Vihara In 
1t, where he composed this commentary. 
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Forty-Hlfth, Nagarjunakonda: Nagarjunakonda, name of ` a 
Buddhist place In the Southern India. According to Prof. Bapat in the 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, nothing was known of this 
great stupa of NagarJunakonda or the HIII of Nagarjunakonda before 1t 
was điscovered In 1934. It is situated on the south bank of the river 
Knishna In the Guntur district. Ít was also a mahastupa, enshrining the 
mortal remains of the Buddha, and was probably built in the time of 
Asoka. It was renovated with additions by Santisiri and other ladies of 
the local Iksvaku royal family, to whom goes the credit of making 
Buddhism popular in Andhra in the third century A.D. Now 1t 1s In ruins 
which are greater than those at Amaravati. Hundreds of remarkable 
sculptures executed In the Amaravati style have been found. From the 
Inscriptions on the Ayapa pillars, 1t 1s evident that Nagarjunakonda the 
ancient city of VijayapurIl, was of great Importance as a centre of 
Buddhism and enjJoyed International fame. Several monasfterles were 
buifl at this place for the residence of Buddhist monks of different 
schools coming from different countries like Ceylon, Kashmir, 
Gandhara, and China, etc. The people of Andhra traded In and outside 
the country and had close contacts with the Roman world of the time. 
Thịs 1s proved by the discovery of inscriptions, of sculptures depicting a 
bearded soldler wearing a tunic, and trousers, and of varlous other 
obJects of Roman origin. In Andhra, Guntapalli, about 28 miles of 
Ellore railway staton, and Sankaram, a mile east of Anakapalli, are 
Iimportant for their rock-cut architecture. (Other places in the 
neiphborhood appear to have assumed significance in Buddhist times, 
as the presence of stupas and other antiquitles testifies. The most 
notable among these are Golil, Chezarta Gummatia, Bezwada, 
Garikapadu, Uraiyur, Kuvain, Che and Vidyadharpur. 

Forty-sixth, Naừữanjana River: Nranjara, name of the river 
Narranjana (Nilajan) that flows past Gaya, an eastern tributary of the 
Phalgu, during the Buddha's time. It is now called by Indian people the 
Phalgu or Lilajana River with 1s clear, blue, pure and cold water. The 
rIiver has Ifs source near the Simeria region in the district of Hazaribad 
1n the cenfral Bihar state of the northeast India. This river was visited 
and bathed by Siddarttha after he gave up his ascetic practices. There 
was a Sala grove on the banks where the Buddha spent the afternoon 
before the night of his enlightenmernt after sitting meditation forty-nine 
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days under the Bodhi-Tree, located in the present-day Buddha-Gaya 
village which 1s situated at a short distance to the west of this rIver. 

Forty-seventh, Nalanda Monasfery Ancient Universify: The ruins 
of Nalanda UỦniversity are famous to the whole world, located In a 
village called “Bada Gaon", Southeast of Patna (used to be Pataliputra) 
in Bihar State, Northeast of India. One of the greatest centers of 
Buddhist learning 1n ancient India, founded in Bihar some time around 
the second century by King Sakraditya of Magadha. Though It 1s 
traditionally dated to the time of the Buddha (6"-s centuries B.C.), 
however, archaeologtcal excavations date 1fs current foundations to the 
5" century A.D. It was probablly name after a local spirit and was 
originally a small Institution, but beginning with Kumara Gupta I (414- 
455) It began to receive royal support from the Hupta rulers of North 
India. In I1ts heyday, 1t attracted some of the greatest scholars of 
Mahayana Buddhism 1n India, both as teachers and students, and 
pIlgrims from all over the Buddhist world traveled there to study, and 1t 
later became one of the principal sources for the transmission of 
Buddhism to Tibet. It then developed Into a university located in now 
North India. There was a great library there. According to Hsuan-tsang 
and I-Ching, who visited Nalanda on various occasions, stated that at 
the height of Its activity, 10 thousand monks were resident there and 
studied the teaching of Hinayana and Mahayana, with more than 2,000 
teachers. The university flourished for seven centuries from the 5” to 
the 12” century. However, Nalanda is thought have been destroyed by 
Muslims ¡in the 12” or 13” century. The famous monastic 
establishments at Nalanda, near Rajgir, were of extreme Importance 1n 
the history of latter day Buddhism. The history of the monastic 
establishments can be traced back to the days of Asoka. 

According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Nalanda 1s a famous monastery which was located 7 miles north 
of Rajarha in Maghada, northern India, built by the King Sakraditya 
after the Buddha”s nirvana. Now Baragong. As a center of Buddhist 
study, particularly of Madhyamika philosophy. lí prospered from the 
tiíth through the twelfth centuries. Thereafter, the monastery was 
enlarged by the kings of the late Gupta period. The Nalanda Monastery 
was In reality a Buddhist university, where many learned monks came 
to further their study of Buddhism. The ruins of Nalanda extend over a 
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large area. The structures exposed to view represent only a part of the 
extensive establishment and consist of monastic sites, stupa sites, and 
temple sites. Lengthwise they extend from north to south, the 
monasteries on the eastern flank, and stupas and temples on the west. 
Through the ruins, we can see the evidence that these monasterles 
were sforeyed structures; and even In their ruins, they still convey a 
memory of their Imposing and glorious past. In the museum are 
deposited numerous sculptures and other antiquifiles recovered during 
the excavatlons. Besides, there are a lot of epigraphic materials, 
including copper-plate and stone 1nscriptions, and Inscriptlons on bricks, 
and terracotta seals. Among the seals, we have the officlal seal 
belonging to the community of venerable monks of the great 
monastery. Through these materials, we can see that the Buddhism that 
was practised at Nalanda and other contemporary 1nstitutions in Bengal 
and Bihar was neither the simple Hinayana, nor Mahayana of the early 
days. lt was strongly Influenced by the Brahmanism and Tantrism. 
Hsuan-Tsang, a famous Chinese monk, who traveled to India in the 
seventh century, wrote of the imposing structure and prosperity of this 
monastery. According to Hsuan-Tsang, at one time, there were more 
than 10,000 Mahayana Buddhist monks stayed there to study. He stated 
very clearly about therr rules and practices. He also mentioned Harsa 
and several of his predecessors as beneficent patrons of this Institution. 
I-Ching, another Chinese traveller, had also left us a picture of the life 
led by Nalanda monks. According to I-Ching, Nalanda was maintained 
by 200 villages which donated by different kings. Nalanda was known 
throughout the Buddhist world of that time for 1ts learned and versatile 
teachers, and the names of Acarya Silabhadra, Santaraksita, and Atisa 
or Dipankara, were shining stars among a galaxy of many others, 
conJjure up a vision of the supreme eminence of the Nalanda 
Mahavihara throughout Its prosperous hIstory. 

Forty-eighth, Nasik: Nasik was name of a Buddhist place In west 
India. According to Prof. Bapat In the Twenty-FIive Hundred Years of 
Buddhism, there are twenty-three caves in Nasik, dating from the first 
century B.C. to the secon century A.D. Some of these were altered and 
adapted by the Mahayana Buddhists between the sixth and the seventh 
century A.D. Cave number three, called Gautamiputra Vihara, 1s large, 
having six pillars with carvings of elephants, bulls, and horses on the 
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capital. Cave number 1Õ ¡1s called the Nahapana Vihara. The Nasik 
caves are especially Important for the Interesting and beautiful 
1nscriptions of Nahapana, Gautamiputra and SrI Yajna Satakarm. 

Forty-ninth, Pafaliputra: Pataliputra, name oŸ an ancclent Indian 
City corresponding to modern-day Patna, originally Kusumapura. Ít was 
the capital of Magadha kingdom of the Mauryan dynasty, 1t located In 
the southern part of Magadha. This was the residence of Asoka, to 
whom the tifle of Kusuma 1s applied. At the time Pataliputra was ruled 
by King Asoka. In the city he ordered the genie to build the royal 
palace and pile rocks to make walls. The carving and sculptures were 
not of this world. Now thetr ruins can still be seen. This 1s the largest 
city of the whole Middle Kingdom. There was also the site of the third 
Buddhist Council (convoked by King Asoka), occurred some time 
around 250 B.C., and was headed by the monk named Moggaliputta 
Tissa. A thousand monks were convened at the council to debate 
varlous theorles that had developed since the death of Sakyamuni 
Buddha. These view points were later collected in an Abhidharma text 
enttled Points of Controversy (Kathavatthu). The views of the 
VibhaJyavada sect, a precursor of Theravada, were reportedly declared 
to be orthodox. According to the Records of the Buddhist Kingdoms, 
Fa-Hslen mentioned that there was a magnificilent Mahayana 
Monastery at Pataliputra, but dịd not give any details about the 
development of Mahayana Buddhism here. 

FHtUicth, Pragbodhi Mounfain: Pragbodhi, name of a mountain In 
Magadha, which sakyamuni ascended “before entering upon Bodhi” 
near Magadha. According to The Great Tang Chronicles of the 
Western World, Hsuan-Tsang reported that Sakyamuni might have 
been ascended on this mountain before his enlightenment, hence 1ts 
name. 

Fựty-first, Ancient Kingdom Punach: Punach, name of an anclent 
kingdom, situated about 120 miles northwest of Kashmir. In the 
seventh century 1t was still subJect to Kashmir. According to the 
Records of the Western Lands, Hsuan-Tsang noticed that there were 5 
monasteries In ruins. Ín one monastery there were only a few monks, 
but he dịd not mentfion the tradition of these monks. 

Fÿ-second, Rajapura: Raj]apura, name oŸ an ancIent city, situated 
67 miles south-east of Kashmrr, now RajaorI. According to Hsuan- 
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Tsang In the Records of the Western Lands, there were about 10 
monasteries In this city, but he did not mention the tradition of these 
mOonaSt€rI€s. 

FựỰN-thừd, Rajagaha: Rajagrha, city of Royal Palace of King 
Bimbisara (Old City of king Bimbisara), capital of the ancient Indian 
kingdom of Magadha, during Sakyamuni Buddha's lifetime, present- 
day Rajgrr city in Bihar state of the northeast India, where the Buddha 
first realized the truth, and the site of the first council following the 
Buddhaˆs passing away. RaJagrha at the time of King Bimbisara was a 
valley surrounded by five HilIs. The Five HiIs encrrcled the city 
completely like the walls of town. The old city was about one mile 
from east to west, and a mile and a half from south to north. RaJagrha 
was an Important center for Buddhist monasticism, and the Buddha 1s 
reported to have spent seven rainy season retreats there. lt was also the 
site Of a number of important Buddhist monasteries, including the first 
reported building for monks, named Venuvana-arama. According to 
Buddhist tradition, 1t was the site of the “First Buddhist Council,” which 
was convened shortly after the Buddhaˆs death. It was sponsored by 
King Bimbisara, who nominated the arhat Kasyapa as president of the 
council. The main Intention of the gathering of contemporary monks 
was to setfle the Sutra-Pitaka and Vinaya-PItaka, and to that end 500 
arhats who had been present when the Buddha's sermons were 
delivered convened to recount what they had heard. Upali considered 
the learning expert on monastic discipline, recited the Vinaya; and 
Ananda, who as the Buddha”s personal attendant had been present at 
all of his sermons, reci(ed the sutras. At the conclusion of the councI], 
the canon was declared to be accomplished. King Bimbisara 1s said to 
have removed his capital here from Kusagrapura a litle further 
eastward, because of fire and other calamitles. RaJjagrha was 
surrounded by five hills, of which Grdhrakuta (Vulture Peak) became 
the most famous. It was the royal city from the time of Bimbisara until 
the time of Asoka. The remains of the ancient city are very few. The 
Site appears to have suffered much at the hand of time. lts ruins are still 
exfant at the village of RaJgIr, some sixteen miles South Southwest of 
Bihar; they form an obJect of pilgrimages for the Jains. The ruins 
indicate that the followers of different religIous denominations lived 
here. The Buddhist remains, except for a few I1solated Images, If 1s not 
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1mpossible that the visible monuments were denuded partly through 
religIous animosities. Even the Identification of the Sattapanni cave, 
the site of the First Council, 1s not beyond doubt. RaJagrha was sacred 
to the Buddhists for more than one reason. Not only did the Buddha go 
1nto a retreat several times In this famous city, but it was also the place 
where Devadatta, his wIcked cousin, made several attempts on his life. 
Moreoyer, In this city, in the Sattapanmi cave of the Valibhara hill, was 
held the first Buddhist Council Just after the parinirvana. RajJagrha was 
also an active center of Jainism In ancient times, as 1t 1s now, and 
Interesting remains of Jaina shrines and sculptures are still extant. A 
singular monument may be recognized In the cylindrical brick shrine, 
almost at the center of the old city. It is known as Maniyar Matha, and 
was dedicated, according to local tradition, to the worship of Mami- 
naga, the guardian deity of the city of RaJagrha. 

FỰU-ƒourth, Rajargrha Stfupa: Rajargrha, where Dvadatta was 
destroyed and the Sangha purified again by the Buddha. This 1s one of 
the eight Great Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. 

FỰ-JUth, Rajaydtana Tree: Rajayatana Tree, the tree under 
which the Buddha spent the seventh week after his Supreme 
Enlightenment. The actual site 1s not known yet. The Buddha 1s said to 
have sat on a stone seat which sprang up there from the ground and 
there he made his first converts, Tapussa and Balluka, two merchants 
from Utkala, modern Orissa. From the RaJayatana tree, the site of 
which has not been identified yet, the Buddha returned to the Bodhi 
Tree and, after sometime, thoughtfully proceeded to the Deer Park at 
Sarnath, modern Isipatana. 

Fự-sixth, Ratanagraha Chadtya: Ratanagraha Chattya, a small 
roofless shrine, marks the place where the Buddha spent the fourth 
week in meditation and recited to himself “Samants Pathana.” While in 
contemplation, the blue, yellow, red, white, and orange rays emanated 
from his body. The Buddhist Flag of India and Ceylon are designed 
with these colors. 

FỰty-seventh, Sankasyq: Sankasya, name of an anclent kinedom 
and city in Northern India (Kapitha). The modern Samkassam, now a 
village 45 miles northwest of KanauJ. A sacred place connected with 
the life of the Buddha. It is said that this is where the Buddha have 
descended to earth from the Trayastrimsa heaven. This is where he 
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preached the Abhidharma to his mother and other Gods. Owing to this 
sacred association, Sankasya became an Important place of pilgrimage. 
Important shrines, stupas and monasteries were built on the site In the 
heyday of Buddhism. Both Fa-Hsien and Hsuan- Tsang visited the place 
and left Interesting accounts of the Iimportant monuments. However, 
through long neglect, all 1s now In crumbling ruins. Eurthermore, the 
accounts of the Chinese pilgrims are not sufficient to help us identify 
the locations of the ruins. According to Fa-Hslien In the Records of the 
Buddhist Kingdoms: “This country 1s fertile, the Inhabitants are 
populous, prosperous and exttemely happy. People from other 
countries who come here, all are warmly welcome and provided with 
what they need for therr trip.” At Sankasya, the Buddha 1s believed to 
have descended to the earth from the Trayastrimsa Heaven (Heaven of 
the Thirty-three Gods) after preaching to His mother and other Gods. 
Thịs event 1s said to have occurred after the great miracle performed 
by the Buddha at Sravasti. According to tradition, the Buddha came 
down by a triple ladder, accompanied by the Gods Brahma and Sakra 
(Indra). The story of the Buddha”s descent from heaven at Sankasya 
has been a popular theme ¡in early Buddhist art. In the Bharhut 
1llustration, the triple ladder 1s at the center of the scene with a Bodhi 
Tree and VajJrasana at Ifs foot. There 1s one footprint of the Buddha on 
the top step and a second footprint on the bottom step of the middle 
ladder. Around the ladder on all sides are a number of spectators, 
kings, ministers and people awalting anxiously the return of the 
Buddha. Somewhat similar scene 1s depicted at Sanchi. Because of Its 
sacred association with the Buddha, Sankasya became one of the most 
Iimportant Buddhist holy places with a number of Stupas and 
monasferies were erected there In ancIent times. Fa-Hsien, who visited 
the site in the first decade of A.D. 5” century, says, “When the Buddha 
was about to come down from heaven to earth, he produced by a 
miracle three flights of Jeweled steps and he himself came down the 
middle flight which was made of the seven preciosities. Brahma also 
produced a flight of silver steps to the ripht, where he was In 
attendance with a fly-brush in his hand. The God of Heaven, Indra, 
produced a flight of copper steps to the left, where he was In 
attendance with an umbrella of the seven preciosities In his hand. 
Countless hosts of Devas followed Buddha down; and when He 


440 


reached the earth, the three flights disappeared into ground except 
seven steps which remained.” Continuing, Fa-Hsien says: “Asoka buIlt 
a shrine over the step, placing on the middle flight a full length Image 
of Buddha. Behind the shrine he raised a stone column sixty feet In 
height; upon the top he placed a lion, and within the column, at the four 
sides, Images of Buddha.” Fa-Hsien also notices other stupas and 
monasteries and says that “there are here about 1,000 monks and nuns, 
all of whom obfain their food from a common stock and belong, some 
to the greater vehicle and some to the lesser one.” When Hsuan-Tsang 
visited Sankasya In A.D. 636, a number of shrines were still standing. 
Hsuan-Tsang says: “To the east of the city 20 l¡ or so 1S great 
Sangharama with the sacred Image of the holy form (of Buddha) 1s 
most wonderfully magnificent. There are about 100 monks here, who 
study the doctrines of the Sammatiya School. Several myriads of “Pure 
men” (religious laymen) live by the side of this Sangharama or 
Convent. Within the great enclosure of the Sangharama there are three 
preciIous ladders, which are arranged side by side from north to south, 
with therr faces for descent to the east. This is where Tathagata came 
down on his return from the Trayastimsas heaven. In old days 
Tathagata, going up from the “wood of the conqueror” ascended the 
heavenly mansions, and dwelt in the Saddharma Hall, preaching the 
law for the sake of his mother. Three months having elapsed, being 
desirous to descend to earth Sakra, King of the Devas, exercising his 
spiritual power, erected these precious ladders. The middle one was 
yellow gold, the left-hand one of pure crystal, the right-hand one of 
white silver. Tathagata rising from the Saddharma hall, accompanied 
by a multitude of Devas, descended by the middle ladder. Maha 
Brahma-rajJa holding the white charmara, came down by the white 
ladder on the right, while Sakra, King of Deva (Devendra) holding a 
precIous canopy (parasol), descended by the crystal ladder on the left. 
Meanwhile, the companies of Devas In the air scattered flowers and 
chanted theIr praises In his honor. Some centuries ago the ladders still 
exIsted In their original position, but now they have sunk Into the earth 
and have disappeared. The neighboring princes, grieved at not having 
seen them, built up of bricks and stones ornamented with Jewels, on the 
ancient foundations (three ladders) resembling the old ones. They are 
about 70 feet high. Above them, they have built a Vihara in which a 
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stone Iimage of Buddha, and on either side of this 1s a ladder with the 
figures of Brahman and Sakra, Just as they appeared when first rIsing to 
accompany Buddha in his descent. On the outside of the Vihara, but 
close by Ifs side, there 1s a stone column about 70 feet high which was 
erected by Asoka-raJa. It is of the purple color, and shining as 1Ÿ with 
molIsture. The substance 1s hard and finely grain. There are carved 
figures inland, of wonderful execution, on the four side of the pillar 
around 1t.” Hsuan-Tsang further says: “Besides the precious ladder 
(temple) and not far from 1t, there 1s a Stupa, where Tathagata when In 
the world, bathed himself. By the side of this 1s Vihara on the spot 
where Tathagata entered Samadhi. By the side of Vihara there 1s a 
long foundation wall 50 paces In length and 7 feet high; this 1s the place 
where Tathagata took existence; this 1s a place where Tathagafa took 
exercise. Ôn the spot where his feet trod are figures of the lotus flower. 
On the right and left of the wall are (two) litles Stupas, erected by 
Sakra and Brahma. After centuries of oblivion, the ancient Sankasya 
was Identified by General Cunningham In 1842 with the modern village 
of SankIsa In the district of Farrukhabad of Uttar Pradesh. The village 
of SakIsa 1s situated on a high plateau near the Kali River where the 
borders of the districts of Farrukhabad, Etah and Mainpuri meet. From 
Delhi, Sankisa 1s 315 kilometers by road via GhazIabad-Aligarth-Etah- 
Bewar on Natonal Highway number 2 and from Bewar via 
Mohammadabad-Pakhna. From Agra, Sankisa 1s I75 kilometers via 
Firozabad-Shikohabad-Mainpuri-Bewar-Mohammadabad-Pakhna. The 
nearestf raIilway station 1s Pakhna on the Shikohabad- Farrukhabad line. 
An Important relic of the past at Sankasya 1s the stump of the broken 
Asoka pillar surmounted by the elephant capital. It has beautiful 
carvings of lotus and leaves of Bodhi tree. Nearby 1s a small modern 
Buddhist temple under the Bodhi tree. It was constructed in 1957 by 
Venerable ViJaya Soma, a Buddhist monk from Sri Lanka. The modern 
shrine has a standing Image of the Buddha flanked by Brahma and 
Sakra who are believed to have accompanied the Buddha on His 
descent from heaven to earth. About 20 yards to the south of the 
Asokan Pillar, there ¡is a hiph mound of solid brick work which was 
once a Buddhist structure. But 1t 1s now surmounted by a temple 
dedicated to Hindu Goddess Visharidevi. It is believed that the Buddha 
had descended from heaven at this place. Buddhists visit Sankasya in 
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large numbers every year on the Ashvina (Sharad) Purnma (n 
October) when a religlous congregation takes place. About the people 
of Sankasya (Kapitha), Hsuan-Tsang had said that, “the manner of the 
people are soft and agreeable. The men are much given to learning.” 
But the modern Sankasya had no school till 1960 when the late 
Venerable ViJaya Soma of Sri Lanka established a school there. This 
school now named as “Bhadant Vijaya Soma Vidya Mandir Higher 
Secondary School” 1s pÏlaying a very useful role on spreading education 
1n and around Sankasya. 

FựỰt-cighth, Sravasfi: Sravastl, modern Saheth-Maheth In Uttar 
Pradesh, the capital of the ancient kingdom of Kosala. During the time 
of Sakyamuni Buddha, SravastI was the name of a great kingdom In 
India, the kingdom of King Prasenajit, father of Prince Jeta. People 
said this was a city of famous things, or men, or the famous cIfy; 1t WaS 
a city and anclent kingdom 1n northern India, on the southern bank of 
the Ganges River, about 500 miles northwest of Kapilavastu, now 
Rapetmapet, south of Rapti River. Even from the days of the Buddha, 
Sravasti was an acfive center of Buddhism and it was here that the 
merchant Anathapindika built a large monastery for the reception of 
the Master (n the garden of Prince Jeta, and was purchased at a 
fabulous price in gold). The story of 1fs purchase and 1s eventual 
presentation to the Buddha was a favorite theme 1n early Buddhist art. 
In later times, shrines and monasterles arose on this sacred spot which 
confinued to be a flourishing center of the Buddhist faith for a long 
time. It 1s said to have been 1n northern Kosala, distinct from the 
southern kingdom of that name. Ít was a favourite place of Sakyamuni, 
the famous Jetavana beiIng there. According to the Records of the 
Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien reported that at that time, Sravasti had 
98 monasteries around Anathapindika-Vihara for both Mahayana and 
Hinayana monks. 

FỰty-ninth, Vaisali: Vaishall, name of Vesali during the Buddha's 
time. According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Vaisali, an ancient kingdom and city and the capital the 
powerful Licchavis, where the second synod was held with 700 famous 
learned monks, near Basarh (Bassahar), In Bihar, north of Patna. 
According to Professor Soothill in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Licchavis were the people of the ancient republic of 
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Vaisali who were among the earliest followers of sakyamumi. Vaishali 
1S Situated on the northern banks of the Ganga. It is bound by the hills 
of Nepal on the north and the river Gandak on the west. Five years 
after the Enlightenment in Bodhgaya, the Buddha came to Vaishali, the 
capital of one of the first republican states In the world. Here, the 
Buddha preached the Ratna Sutra to those assembled, and eighty-four 
thousand people embraced the new faith. Also in Vaishali, for the first 
time women were ordained Into the Sangha. The Buddha's foster 
mother, MahapraJapati Gautami, along with 500 Sakyan women made 
a pilprimage by foot from Kapilavastu to Vaishali, seeking to Join the 
Order. Three times the Buddha refused their entreaties. Ultimately 
they shaved their heads, donned the orange robes and beseeched the 
Buddha again. The Buddha was finally persuaded to admit the women 
as bhiksunIs or nuns. lí was also at Vaishali that Amrapali, the famous 
Courtesan, earned the respect of the Sangha and a place in history, with 
her generous donations. Once the Buddha was visiting Vaishall, 
Amrapali invited Him to her house and the Buddha graciously accepted 
the offer. She gifted her mango grove to the Sangha. Amrapali Joined 
the Order after realizing the transitory nature of all things, Including 
beauty. 

During the fifth, sixth and seventh centuries, the city of Vaisali was 
a stronghold Buddhism. The Chinese pilgrims, 1e., Fa-Hsilen and 
Hsuan-Tsang, visited Vaisali in the course of their travels. Hsuan- 
Tsang described the city as covering an area of 10 to 12 square miles. 
He wrote that, within and without and all around the town of VaIsali, 
the sacred monuments were so numerous that It was difficult to 
mention them all. Unfortunately, the area 1s now practically denuded of 
any visible remains of religious edifices. At Kolhua, two miles to the 
north-west of RaJa Bisal ka Gadh, there stands a monolithic, locally 
known as Bhimsen”s Lath of highly sandstone surmounted by a bell- 
shaped capital that supported by a bell-shaped capital and supports on 
the sedent figure of a lion on a square abacus. It 1s about 22 feet above 
represent ground level, a considerable portion having sunk 
underground 1n the course of time. In Style 1t resembles the edict 
pIlars of Asoka, but diggings round the shaft have failed to reveal any 
Asokan Inscription. Nevertheless, 1t can be identified with one of the 
Asoka pillars mentioned by Hsuan-Tsang at the site of anclent VaIsali. 


444 


The line of pillars in the Champaran and Muzaffarpur district, at 
Ramapurva, Lauriya Araral, Lauriya Nandagadh, and Kolhua, 1s 
believed to have marked the stages of a royal Jjourney from Pataliputra 
to Lumbini which Asoka undertook in the 20” year of his consecration. 
Nearby to the south, there 1s a small tank, called Rama-kunda, 
1dentified by Cunningham with the anclent Markata-hara or monkeyˆs 
tank, believed to have been dug by a colony of monkeys for the use of 
the Buddha. To the northwest there 1s a ruined mound, at present only 
15 feet high and with a diameter of about 65 feet at the base, which has 
been Identified with the remains of the Asoka stupa mentioned by 
Hsuan-Tsang. On the summit of this mound stands a modern brick 
temple enshrining a medieval Iimage of Buddha. The Buddha 1s said to 
have visited In three times during his life-time. In once of these vIsIfs, 
several monkeys are said to have offered the Buddha a bowl of honey, 
an incident mentioned among the eight great events In the life of the 
Buddha. It was here again that the Buddha announced his approaching 
nIrvana, and after the nirvana the LicchavIs are said to have errected a 
stupa over their share of the remains of the Buddha. A litle over a 
hundred years after the nirvana, the Second Buddhist Council was held 
here. To Jaina also, Vaisali was equally sacred, being the birth-place of 
Mahavira, the twenty-fourth Jaina Tirthankara. The site of Raja Bisal 
ka Gadh 1s believed to represent the citadel of Vaisali. It consists of 
large brick covered mound, about eight feet above the surrounding 
level and slightly less than a mile in circumference. Originally 
surrounded by a dịch, it was approached by a broad embanked 
causeway from the south. Excavations have exposed the foundatlons of 
old buildings of irregular plan which may date back to the Gupta 
period. Besides, the most Interesting finds consist of a large number of 
clay seals. The official seals Iindicate the Valsali was an Iimportant 
adminisfrative headquarters In the Gupta period, and an interesting 
seal, engraved In characters of the Maurya period, refers to the patrol 
outpost at VaIsall. 

At the present time, Vaishali 1s the village of Basrah, 60 kilometers 
away from Patna, which the Bristsh archeologist, Alexander 
Cunningham, Identified as the anclent Vaishali. There 1s no local 
transportation and visitors are advised to take their own vehicles for 
siphtseeing. Kutagarshala Vihara 1s 3 kilometers from the main town. lt 
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was bullt by the Lichchavis for the Buddha. Among the precIous 
archeological finds 1s the relic casket containing the ashes of the 
Buddha, now preserved In the Patna Museum. In the north 1s the 
Ashoka Pillar and a large brick stupa, originally built by the Emperor to 
mark the site where the Buddha delivered his last discourse. 

SixHieth, Verula: Verula, name of a Buddhist place In west India. 
According to Prof. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of 
Buddhism, at Verula (Ellora) most wonderful caves 1n the world can be 
found, mounftains cut Into colossal sanctuaries. Of the thirty-four caves, 
the twelve to the south are Buddhist while the remaining are 
Brahmanrical or Jaina. The Buddhist caves are the earliest, dating from 
450 to 650 A.D. The entrance to the hall lies through a large open 
court. In the cave named Visvakarma, there 1s a huge Image of the 
Buddha, flanked by attendants and heavenly deities, 1s seated on a lion 
throne In a proJecting arch of the stupa. There are a number of Buddha 
and Bodhisattva Images. 

Sixty-first, Vikramasila: Vikramasila, name of one of the four 
great viharas In north India during the reign of king Dharmapala. At 
that time, Nalanda, Uddantapuri (Bihar Sharnf), Vajrasana and 
Vikramasila were the fÍour greatest viharas of India. Of these, 
Vikramasila was the most Imporfant and had an Interesting origin. The 
great king Dharmapala of the Pala dynasty, while on a visit to these 
pArfs, Was greatly attracted by the sight of a beautiful hill on the bank 
of the Ganga and decided to found a vihara at the place. The vihara, 
which thus came to be built at the end of the eighth century A.D., grew 
Into a great seat of learning two and a half centuries later. The number 
of students who came from foreign parts to study here was greater than 
at Nalanda. Among the teachers who taught at Vikramasila were 108 
scholars, eight famous savants, and the great scholar Ratnakarasanti 
who was the head of the vihara. Santbhadra (Avadhutipa), Dombipa 
Sthavirabhadra, Smrtyakara-Siddha, and Dipankara Srljnana were 
among the eipht great pandits. There was a beautiful temple of 
Bodhisattva Avalokitesvara at the centre of the vihara, besides the 
fifty-three big and small temples in the compound. Among the gods and 
goddesses worshipped In these temples, there were some beautiful 
Tantric Icons. The other three viharas also belonged to the kingdom of 
the Palas, who had special ties with Vikramasila. The eighty-four 
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Siddhas lived during the Pala regime (765-1200 A.D.) and most of them 
were connected with Vikramasila in one way or another. According to 
Tibetan writers, the Tantrics or Vikramasila had put the Turks to flight 
many times by maglc spells, but history has a different story to tell. 
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Phụ Lục A 
Appendix A 


Chín Sự Phiên Não Mà Đúc Phật Gặp Phải 


Chín sự phiền não hay chín tai nạn mà Đức Phật đã gặp phải khi 
Ngài còn tại thế. Thứ nhất là Ngài bị nàng Tôn Đà Lợi phỉ báng thậm 
tệ. 7ý nhì là nàng Chiên Già cố làm nhục Ngài bằng cách giả bụng 
chửa rồi vu cáo. Thứ ba là Đề Bà Đạt Đa, người em họ của Ngài, đã 
âm mưu ám sát Ngài bằng cách lăn đá xuống đổi khi Ngài đi ngang 
qua khu núi. 7h ?⁄ là Ngài bị mũi tên tự dưng lao tới đâm vào chân. 
Thứ năm là bị Lưu Lï Vương Thái tử con vua Ba Tư Nặc đem quân đến 
giết hết những người trong dòng họ Thích Ca. 7 sáu là vì lòng từ bi, 
Ngài nhận lời thỉnh cầu đến nhà một người Bà La Môn để nhận cúng 
dường, nhưng khi đến người ấy không cúng. Phật và Tăng đoàn của 
Ngài phải ăn lúa ngựa của một người chăn ngựa đem cho. 7h bảy là 
Ngài bị gió lạnh thổi làm đau lưng. Thứ zám là sáu năm khổ hạnh. Thứ 
chín là vào xóm Bà La Môn khất thực trong ba ngày liền, không ai 
cúng dường, phải mang bát không về. 


The Buddha?s Nine Disfresses 


Nine distresses borne by the Buddha while he was still alive. Fïrsí, 
He was badly slandered by Sundara. Second, Canca tried to dishonor 
him by pretending to pregnant and falsely accusing him. Thĩrd, 
Devadatta, his cousin, plotted to assassinate him by rolling stones down 
hill when he passed by the creek. Fouríh, He wa plerced by an arrow 
accidentally. #h, son of King Prasenajit killed all people in the Sakya 
tribe. S¡x/h, due to his compassion, the Buddha accepted an Invitation 
from a Brahman; however, when the Buddha and his order arrived, the 
Brahman refused to serve them. As a result, the Buddha and his order 
had to accept offering from the stable-keeper. Sevyeníh, cold wind to 
cause back pain. Eighíh, six years of ascetlcs. Minh, entering the 
village for alms for three consecutive days without receiving any food 
(returning with empty bowl). 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của Chư Phật 


Theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 33, có mười thứ niệm niệm xuất 
sanh trí của chư Phật. 7h⁄ nhất là trong một niệm, tất cả chư Phật hay 
thị hiện vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng xuống. T nhì là trong một 
niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ 
sanh. 7 ba là tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia 
học đạo. 7hứ i là tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, dưới 
cội Bồ Đề thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Thứ năm là tất cả chư Phật 
hay thị hiện vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân. 7»⁄ sáu là tất cả 
chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, giáo hóa chúng sanh, cúng 
dường chư Phật. 7h bảy là tất cả chư Phật trong một niệm, đều hay thị 
hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhiều loại thân Phật. Thứ rámn là 
tất cả chư Phật, trong một niệm, thị hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ 
trang nghiêm, vô số trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại của Như Lai. 
Thứ chín là tất cả chư Phật, trong một niệm, đều thị hiện vô lượng thế 
giới, vô lượng vô số chúng sanh thanh tịnh. 7h mười là trong một 
niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng tam thế chư Phật với 
nhiều loại căn tánh, nhiều cách tinh tấn, nhiều thứ hạnh giải và ở trong 
tam thế thành Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Ten Kinds oƒ Instantly Creatfive Knowledge 0ƒ the Buddhas 


According to the Flower Adornmernt Sutra, chapter 33, there are ten 
kímmds of instantly creative knowledge of the Buddhas. #7zsí, all 
Buddhas can, In a single Instant, appear to descend from heaven In 
inimte worlds. Secønd, all Buddhas can, 1n a single Instant, manmifest 
birth as Enlightening Beings in Inmnfinie worlds. 7⁄rđ¿ manifest 
renunciation of the mundane and study of the way to liberation In 
infinte worlds. #ouríh, manifest attainment of true enlightenment 
under enlightenment trees In Infinite worlds. ##?h, manifest turning the 
wheel of the Teaching in Iinfinite worlds. S¡x/h, manifest education of 
senftlent beings and service of the enlightened in Infinite worlds. 
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Sevemrh, all Buddhas, In a single Instant, manifest untold varlety of 
Buddha-bodies 1n Infinte worlds. #7øhh, all Buddhas can, In a single 
instant manifest all kinds of adornments 1n Infinite worlds, 
innumerable adornments, the freedom of the enlightened, and the 
treasury of omnisclence. Wzh, all Buddhas can, In a single instant, 
manifest countless of pure beings In Infinite worlds. 7Ten/h, all Buddhas 
can, In a single Instant all Buddhas manifest the Buddhas of past, 
present and future In Innfiinie worlds with various faculties and 
characters, varlous energles, varlous practical understandings, and 
affaining true enlightenmernt in the past, present and future. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Mười Tướng Xuất Hiện Của Đức Như Lai 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), có mười 
tướng xuất hiện của Đức Như Lai. Tướng Xuất Hiện Thứ Nhất Của 
Như Lai: Ví như Đại Thiên thế giới nầy, chẳng phải do một duyên, 
chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô 
lượng sự mới thành, những là nổi giăng mây lớn, tuôn xối mưa lớn, có 
bốn thứ phong luân nối tiếp nhau làm sở y và bốn thứ đại trí phong 
luân. Tứ Phong Luân Nối Tiếp Làm Sở Y, được tạo nên bởi cộng 
nghiệp của chúng sanh và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho 
tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. Vô 
lượng nhân duyên như vậy mới thành Đại Thiên thế giới. Pháp tánh 
như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, không 
có thành giả, nhưng Đại Thiên thế giới vẫn được thành tựu: Năng Trì 
Phong luân, có khả năng trì đại thủy. Năng Tiêu Phong Luân, có khả 
năng tiêu đại thủy. Kiến Lập Phong luân, có khả năng kiến lập tất cả 
các xứ sở. Trang Nghiêm Phong Luân, có khả năng trang nghiêm và 
phân bố các điều thiện xảo. Tứ Đại Trí Phong Luân. Đức Như Lai 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy, pháp tánh như vậy, vô sanh 
vô tác mà được thành tựu: Đại Trí Phong Luân Đà La Ni niệm trì 
chẳng quên vì hay trì tất cả đại pháp vân đại pháp vũ của Như Lai. Đại 
Trí Phong Luân Xuất Sanh Chỉ Quán vì hay tiêu diệt tất cả phiền não. 
Đại Trí Phong Luân Hồi Hướng Thiện Xảo vì hay thành tựu tất cả 
thiện căn. Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Ly Cấu Sai Biệt Trang 
Nghiêm vì khiến quá khứ những chúng sanh được hóa độ, thiện căn 
của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn vô lậu của Như Lai. Tướng 
Xuất Hiện Thứ Nhì Của Như Lai: Ví như Đại Thiên thế giới lúc sắp 
thành lập, mây lớn tuôn mưa gọi là hồng chú. Tất cả phương xứ chẳng 
thể thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ Đại Thiên thế giới. Cũng như vậy, Đức 
Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, 
gọi là thành tự Như Lai xuất hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm chí hẹp 
kém không thọ được, không trì được, chỉ trừ sức tâm tương tục của chư 
Đại Bồ Tát. Tướng Xuất Hiện Thứ Ba Của Như Lai: Ví như chúng 
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sanh vì do nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, đi không 
về đâu. Cũng vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, do sức thiện 
căn của chư Bồ Tát, nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, cũng không 
đến từ đâu, đi chẳng đến đâu. Tướng Xuất Hiện Thứ Tư Của Như Lai: 
Ví như mây lớn tuôn xối mưa lớn. Trong Đại Thiên thế giới tất cả 
chúng sanh không biết được số. Nếu muốn tính đếm, chỉ luống phát 
cuồng. Duy có Ma Hê Thủ La, chủ của Đại Thiên thế giới, do sức 
thiện căn đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một giọt đều biết rõ cả. Cũng 
vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại 
pháp vũ, tất cả chúng sanh, Thanh Văn Duyên Giác đều không biết 
được. Nếu muốn nghĩ lường, tâm ắt cuồng loạn. Chỉ trừ Đại Bồ Tát, 
chủ của tất cả thế gian, do sức giác huệ đã tu từ quá khứ, nhẫn đến 
một văn một câu nhập vào tâm chúng sanh đều biết rõ. Tướng Xuất 
Hiện Thứ Năm Của Như Lai: Ví nhữ mây lớn tuôn mưa, cũng như 
Đức Như Lai xuất hiện nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ. Có mây 
lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt được hỏa tai. Cũng như vậy, Đức 
Như Lai có đại pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt tất cả phiền não của 
chúng sanh. Có mây lớn mưa lớn tên là năng khởi, năng khởi đại thủy. 
Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại pháp vũ tên là năng khởi, hay khởi 
tất cả thiện căn của chúng sanh. Có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ, 
hay ngăn đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại pháp vũ tên 
năng chỉ, hay ngăn kiến hoặc của tất cả chúng sanh. Có mây lớn mưa 
lớn tên là năng thành, hay thành tất cả các báu ma ni. Cũng như vậy, 
Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên là năng thành vì nó hay thành tất 
cả trí huệ pháp bửu. Có mây lớn mưa lớn tên phân biệt, hay phân biệt 
Tam thiên Đại thiên thế giới. Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên 
phân biệt, vì có khả năng phân biệt tất cả tâm sở thích của chúng sanh. 
Tướng Xuất Hiện Thứ Sáu Của Như Lai: Ví như mây lớn mưa lớn 
tuôn nước đồng một vị mà tùy những chỗ mưa có vô lượng sai biệt. 
Đức Phật cũng vậy, xuất hiện tuôn đại bi pháp thủy đồng một vị, mà 
tùy sở nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt. Tướng Xuất Hiện Thứ 
Bảy Của Như Lai: Ví như Đại Thiên thế giới, lúc mới thành lập, trước 
hết thành cung điện của trời cõi sắc, kế đến thành cung điện của trời 
cõi dục, kế đến thành chỗ của loài người và những loài khác. Cũng 
như vậy, Đức Như Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh trí huệ Bồ 
Đề, kế khởi những hạnh trí huệ Duyên Giác, kế khởi những hạnh trí 
huệ thiện căn Thanh Văn, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn hữu vi 
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của các chúng sanh khác. Như mây lớn tuôn nước một vị vì theo thiện 
căn của chúng sanh sai khác nên khởi các loại cung điện chẳng đồng. 
Đại bi pháp vũ nhứt vị của Đức Như Lai tùy căn khí của chúng sanh 
mà có sai khác. Tướng Xuất Hiện Thứ Tám Của Như Lai: Ví như lúc 
thế giới ban đầu sắp thành lập, có đại thủy khởi đầy khắp đại thiên thế 
giới, sanh hoa sen lớn tên là Như Lai Xuất Hiện Công Đức Bửu Trang 
Nghiêm, che khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười 
phương. Lúc đó Ma Hê Thủ La và Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó, liền 
quyết định biết trong kiếp nầy có bao nhiêu Đức Phật như vậy xuất 
thế. Mây lớn tuôn mưa một thứ nước đồng một vị không có sai khác. 
Do chúng sanh thiện căn chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng. 
Phong luân sai khác nên thế giới sai khác. Cũng như vậy, Như Lai xuất 
hiện đầy đủ thiện căn công đức, phóng nhiều thứ quang minh đại trí vô 
thượng cứu độ nhiều chủng loại chúng sanh khác nhau. Chủng Loại 
Phong Luân: Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên tên là Thiên Tịnh 
Quang Minh hay làm thành cung điện chư Thiên cõi sắc. Lại có phong 
luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay thành cung điện chư thiên 
cõi dục. Lại có phong luân tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại hay thành 
những đại và tiểu luân vi sơn cùng kim cang sơn. Lại có phong luân tên 
là Thắng Cao hay thành núi Tu Di. Lại có phong luân tên là Bất Động 
hay thành mười núi lớn (tên là Khư Đà La, Tiên Nhơn, Phục ma, Đại 
Phục Ma, Trì Song, Ni Dân Đà La, Mục Chơn Lân Đà, Ma Ha Mục 
Chơn Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết Sơn). Có phong luân tên là An Trụ 
hay thành đại địa. Lại có phong luân tên Trang Nghiêm hay thành 
cung điện của địa thiên, long cung, càn thát bà cung. Có phong luân 
tên là Vô Tận Tạng hay thành tất cả các đại hải trong Đại Thiên Thế 
Giới. Có Phong luân tên là Phổ Quang Minh Tạng hay thành những ma 
ni bửu trong Đại Thiên thế giới. Có phong luân tên Kiên Cố Căn hay 
thành tất cả như ý thọ. Quang Minh Đại Trí Vô Thượng của Phật: 
Quang minh đại trí vô thượng tên là Trí Bất Tư Nghì chẳng dứt Như 
Lai chủng, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, thọ Như Lai quán 
đảnh ký cho chư Bồ Tát sẽ thành Chánh Giác xuất hiện ra đời. Nước 
một vị đại bi của Như Lai không có phân biệt, vì các chúng sanh sở 
thích chẳng đồng, căn tánh đều khác nên khởi nhiều thứ phong luân sai 
khác, khiến các Bồ Tát thành tựu pháp Như Lai xuất hiện, trong đại trí 
phong luân xuất sanh các thứ trí huệ quang minh. Đức Như Lai xuất 
hiện lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly Cấu hay 
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thành Phật trí vô lậu vô tận. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Phổ Chiếu thành trí bất tư nghì Như Lai khắp vào pháp giới. Lại có 
quang minh đại trí vô thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh hay thành sức 
chẳng khuynh động của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng 
tên là Hoánh Xuất Vô Năng Hoại hay thành trí vô úy vô hoại của Như 
Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Nhứt Thiết Thân Thông 
hay thành những pháp bất cộng nhứt thiết chủng trí của Như Lai. Lại 
có quang minh đại trí vô thượng tên là Xuất Sanh Biến Hóa hay thành 
trí chẳng hư mất của Như Lai, khiến người thấy, nghe, thân cận đều 
sanh thiện căn. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Tùy 
Thuận hay thành thân trí huệ phước đức của Như Lai, vì tất cả chúng 
sanh mà làm lợi ích. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất 
Khả Cứu Cánh hay thành diệu trí thậm thâm của Như Lai, tùy chỗ khai 
ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Lại có quang 
minh đại trí vô thượng tên là Chủng Chúng Trang Nghiêm hay thành 
thân tướng hảo trang nghiêm của Như Lai, khiến tất cả chúng sanh đều 
hoan hỷ. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Hoại hay 
thành thọ mạng thù thắng vô tận đồng với hư không giới pháp giới của 
Như Lai. Tướng Xuất Hiện Thứ Chín Của Như Lai: Y như hư không 
khởi bốn phong luân giữ lấy thủy luân. Thủy luân hay giữ lấy đại địa 
cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, thủy luân y 
nơi phong luân, phong luân y nơi hư không, hư không không chỗ y. Dầu 
không chỗ y mà hư không có thể làm cho Đại Thiên thế giới được an 
trụ. Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện y nơi quang minh vô ngại 
huệ phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật hay giữ lấy thiện căn 
của tất cả chúng sanh. Chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng 
sanh, đại bi độ thoát tất cả chúng sanh, đại từ đại bi lợi ích khắp cả. 
Nhưng đại từ đại bi y đại phương tiện thiện xảo, Phương tiện thiện xảo 
y Như Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện y vô ngại huệ quang minh. Vô 
ngại huệ quang minh không chỗ y: Nhiếp Đại Trí Phong Luân, nhiếp 
khắp chúng sanh đều làm cho hoan hỷ. Kiến Lập Chánh Pháp Đại Trí 
Phong Luân, khiến các chúng sanh đều ưa thích. Giữ Gìn Thiện Căn 
Đại Trí Phong Luân, giữ gìn tất cả thiện căn của chúng sanh. Phương 
Tiện Đại Trí Phong Luân, đủ tất cả phương tiện thông đạt vô lậu giới. 
Tướng Xuất Hiện Thứ Mười: Như Đại Thiên thế giới đã thành tựu rồi, 
nhiêu ích vô lượng chúng sanh. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện 
nhiều thứ lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Về lợi ích của phong luân: 
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Loài thủy tộc được lợi ích ở dưới nước. Chúng sanh trên bờ được lợi ích 
trên đất liền. Chúng sanh trên không được lợi ích trên không. Về lợi 
ích của sự xuất hiện của Phật: Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả 
chúng sanh, người thấy Phật sanh hoan hỷ thời được lợi ích nơi sự hoan 
hỷ. Kẻ an trụ nơi tịnh giới thời được lợi ích nơi tịnh giới. Kẻ trụ nơi các 
thiển định và môn vô lượng thời được lợi ích nơi Thánh xuất thế đại 
thần thông. Kẻ trụ pháp môn quang minh thời được ích lợi nhơn quả 
chẳng hoại. Kẻ trụ vô sở hữu quang minhthời được lợi ích tất cả pháp 
chẳng hoại. 


Ten Types oƒ Characteristics 0ƒ Maniƒfestation oƒa Buddha 


Accordng to The Flower (Ornament Scripture, Chapter 
Manifestation of Buddha (37), there are ten types of characterIstics of 
mamrifestation of Buddha. The first characteristic 0ƒ the man[festaHion 
0Ÿa Buddha: It 1s as a billion-world universe 1s not formed Just by one 
condition, not by one phenomenon, it can be formed only by 
innumerable conditions, innumerable things. That 1s to say, the rising 
and spreading of great clouds and showering of øreat rain produce four 
kíinds of atmosphere, continuously making a basis and four kinds of 
atmosphere of great knowledge of the enlightened. Four kinds of 
atmosphere, continuously make a basis, which produced by the Joint 
actions of sentient beings and by the roots of goodness of Enlightening 
BeIngs, enabling all sentient beings to get the use of what they need. 
Innumerable of such causes and conditions form the universe. Ït 1s sụch 
by the nature of things, there 1s no producer or maker, no knower Or 
creator, yet the worlds come to be: The holder, which can hold the 
great waters. The evaporator, which can evaporate the øreat waters. 
The structure, which can set up all places. The arrangement, which can 
arrange and distribute all the goodness. Four kinds of atmosphere of 
great knowledge of The Enlightened. The Buddhas' attainment of 
enlightenment In this way 1s thus by the nature of things, without 
production or creation, 1t nevertheless takes place: The atmosphere of 
great knowledge of mental command able to retain memory without 
forgetting, being able to hold the great clouds and rain of teachings of 
all Buddhas. The atmosphere of great knowledge producing tranquility 
and Insight, being able to evaporate all afflictions. The atmosphere of 
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great knowledge of skillful dedication, being able to perfect all roots of 
goodness. The atmosphere of great knowledge producing undefiled, 
varlegated, magnificilent arrays of adornments, causing the roots of 
goodness of all beings taught in the past to be purified, and 
consummating the power of the untainted roots of goodness of The 
Enlightened. The second characterisic 0ƒ manijƒfestation oƒ a Buddha: 
Just as when billon-world universe 1s about to form, the rain falling 
†rom the great clouds, call “the deluge,” cannot be absorbed or held by 
any place except the universe when 1t Is about to form, In the same 
way when the Buddha rouses the clouds of the Great Teaching and 
showers the rain of the Great Teaching those of the two lesser vehicles, 
whose minds and wills are narrow and weak, cannot absorb or hold 1t; 
this 1s possible only for the Great Enlightening Beings with the power 
of mental continuity. The fthid characteristic 0ƒ manfestafion 0ƒ a 
Buddha: Just as sentilent beings, by the force of their acts, shower raIn 
from great clouds, which do not come from anywhere or go anywhere, 
1n the same way Great Enlightening Beings, by the power of theIr roofts 
of goodness, rouse the clouds of the Great Teaching and shower the 
ram of the Great Teaching, yet It comes from nowhere and goes 
nowhere. The ƒourth characteristic 0ƒ manjƒfestation oƒ a Buddha: Just 
as no beings In the universe can count the drops of rain pouring from 
great clouds, and would go crazy 1f they tried, for only overlord god of 
the universe, by the power of roofs of goodness cultivated In the past, 1s 
aware of every single drop, In the same way the Buddha produces 
great clouds of teachings and showers great rain of teachings that all 
senftlent beings, seekers of personal salvation and self-enlightened 
ones cannot know, and they would surely go mad 1ƒ they tried to assess 
them In thought; only the Great Enlightening Beings_, lords of all 
worlds, by the power of awareness and Intellect cultivated In the past, 
comprehended every single expression and phrase, and how they enter 
beIngs”" minds. The fƒfh characterisfic 0ƒ manijƒestafion gƒ a Buddha: 
lt is as when great clouds shower rain. The Buddha”s manifesfation 1s 
also like this, producIng great clouds of teaching, showering great raIn 
of teaching. There 1s a great cloud raining called the extinguisher, 
because It can extinguish fire. In the same manner, the Buddhaˆs great 
rain of teaching also called extinguisher because 1t can extinguish all 
sentlent beings”afflicions. There 1s a great cloud raining called 


459 


producer, because 1t can produce floods. In the same manner, the 
Buddha's great rain of teaching also called producer because 1t can 
produce all sentient beings” roots of goodness. There 1s a great cloud 
raining called stopper, because 1t can stop floods. In the same manner, 
the Buddhaˆs also has a great rain of teaching called stopper because 1t 
can stop all sentient beings” delusions of views. There 1s a great cloud 
rainng called maker, because 1t can make all kinds of Jewels. The 
Buddha also has a great rain of teaching called maker because 1t can 
make all Jewels of wisdom. There 1s a great cloud raining called 
distinguisher, because it can distinguish the billion worlds of the 
universe. The Buddha also has a great rain of teaching called 
distinguisher because 1t distinguishes the Inclinations of all sentient 
beIngs. The sixth characteristic 0ƒ manijƒestafion oƒa Buddha: ]ust as 
the great clouds rain water of one flavor, yet there are innumerable 
differences according to where 1t rains, In the same way Buddha 
appearing In the world rains water of teaching of one flavor of great 
compassion, yet his sermons according to the needs of the situation are 
infimtely variegated. The seventh characteristc 0ƒ maniƒfestation 0ƒ a 
Buddha: When a billion-world universe first forms, the abodes of the 
heavens In the realm of form are made first, then the abodes of the 
heavens in the realm of desire, and then the abodes of human and other 
beings. Similarly Buddha appearing in the world first produces the 
knowledge of practices of Enlightening Beings, then the knowledge of 
practices of Individual IHuminates, then the knowledge of practices of 
listeners, then the knowledge of practices of conditional roots of 
gøoodness of other sentient beings. Just as the great clouds rain water of 
one flavor while the abodes created are varlously đdissimilar according 
to the differencs In roots of goodness of sentient beings, Buddha”s 
spiritual rain of the one flavor of compassion has differences according 
(O the vessels, or capaclles of sentient beings. The cighth 
characteristic 0ƒ manestation 0ƒ a Buddha: When the worlds are 
beginning, there 1s a great flood filling the billion-world universe, 
producing enormous lotus flowers, called array of Jewels of virtues of 
the manifestation of Buddha, which cover the surface of the waters, 
their radiance 1llumining all worlds in the ten directions. Then the 
overlord god, the gods of the pure abodes, and so on, seeing these 
flowers, know for certain that In this eon there will be that many 
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Buddhas appearing In the world. The one-flavored water rained by the 
great clouds has no distinctions, but because the roots of goodness of 
sentient beings are not the same, the atmospheres are not the same, 
and because of the differences of the atmospheres, the worlds are 
different. The manifestation of the Buddha 1s also like this, replete with 
the virtues of all roots of goodness, emifting various different types of 
lights of unexcelled great knowledge to save different types of sentient 
beings. Cfegories oƒ Atmospheres: At that time there arises an 
atmosphere called highly purified light which makes the mansions of 
the heavens of the realm of form. There arises an atmosphere caled 
array of pure lights, which makes the mansions of the heavens of the 
world of desire. There arises an atmosphere called firm, dense, and 
indestructible, which makes the great and small peripheral mounftains 
and the Iron mounfains. There arises an atmosphere called Supreme 
High which makes the polar mountains. There arises an atmosphere 
called immovable which makes the ten great mountains. There arises 
an atmosphere called stabilization which makes the earth. There arises 
an atmosphere called adornment which makes the palaces of the earth 
and sky, of the water and sound spirits. There arises an atmosphere 
called inexhaustible treasury which makes all the oceans of the billion 
worlds. There arises an atmosphere called treasury of universal light 
which makes all the Jewels of the billion worlds. There arises an 
atmosphere called steadfast root which makes all the wish-fulfilling 
trees of the billion worlds. 7e Buddha`s lights oƒ unexcelled greaf 
knowledse: The Buddha emits the light of unexcelled great knowledge, 
called inconceivable knowledge perpetuating the lineage of Buddhas, 
1lluminating all worlds in the ten directions, giving the Enlightening 
Beings the prediction that they will be coronated by all Buddhas, attain 
true enlightenment, and appear In the world. Buddha”s water of the one 
flavor of compasslon has no distinction, but because sentient beings” 
Iinclinations are not the same and their faculties and characters are 
different, 1t produces varlous atmospheres of great knowledge, 
enabling the sentilent beings to accomplish the actual manifesfation of 
Buddhahood; from the sphere of great knowledge they produce varIous 
kinds of lights of knowledge. The Buddha manifesting has another light 
of unexcelled great knowledge, called pure and undefiled, which 
makes the untainted Iinexhaustible knowledge of The Enlightened. 
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There 1s another light of unexcelled great knowledge, called universal 
1llumination, which makes the Buddha's Iinconceivable knowledge 
universally penetrate the realm of reality. There 1s another light of 
unexcelled great knowledge, called sustaning the nature of 
Buddhahood, which makes the Insuperable power of Buddha. There 1s 
another light of unexcelled great knowledge, called outstanding and 
incorruptible, which makes Buddha's fearless and Incorruptible 
knowledge. There 1s another lipht of unexcelled great knowledge, 
called all spiritual powers, which makes Buddhaˆs unique qualities and 
omniscience. There 1s another light of unexcelled great knowledge, 
called producing mystic transformation, which makes Buddha's 
knowledge of how to cause the roots of goodness produced by seeing, 
hearing, and attending Buddha to not be lost or decay. There 1s another 
light of unexcelled great knowledge, called universal accord, which 
makes Buddha”s body of endless virtue and knowledge, doing what IS 
beneficial for all beings. There 1s another light of unexcelled great 
knowledge, called inexhaustible, which makes Buddha”s extremely 
profound, subtle knowledge causing the lineage of the three freasures 
not to đie out, according to those who are enliphtened by it. There 1s 
another liph( of unexcelled great knowledge, called varlous 
adornments, which makes the glorified body of Buddha, gladdening all 
senfient beings. There 1s another light of unexcelled great knowledge, 
called indestructible, which makes the inexhaustible, supreme life span 
of Buddha equal to the cosmos and the realm of space. The nỉnth 
characteristic 0ƒ maniƒfestation 0ƒ Buddha: It 1s like the arising of four 
atmospheres In space that can sustain the sphere of water; the sphere 
of water can sustain the earth and prevent 1t from falling apart. 
Therefore, 1t 1s said that the sphere of the earth rests on the sphere of 
water, the sphere of water rests on the atmosphere, the atmosphere 
resfs on space, and space does not rest on anything, 1t enables the 
universe to abide. The manifestaton of Buddha 1s also like this, 
producing four kinds of atmosphere of great knowledge based on the 
unimpeded light of wisdom, able to sustain the roots of goodness of all 
senftilent beings. The Buddhas benevolently rescue all living beings, 
compassionately liberate all living beings, their great benevolence and 
compassion universally aiding all; however, great benevolence and 
8reaf compassion rest on great skill in means; øreat skill In means rests 
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on manifestation of Buddha; the manifestation of Buddha rests on the 
light of unimpeded wisdom; the light of unimpeded wisdom does not 
rest on anything: The atmosphere of great knowledge taking care of all 
senftilent beings and Inspiring Joy in them. The atmosphere of great 
knowledge setting up right teaching and causing sentient beings to take 
to 1t. The atmosphere of great knowledge preserving all sentient 
beings` roots of goodness. The atmosphere of great knowledge 
containing all appropriate means, arriving at the realm where there are 
no taints or contaminatlons. The fenth characteristic 0ƒ maniƒestation 
0ƒ Buddha: Once the billion-world universe has formed, 1t benefits 
countless varIous sentient beings. In the same way the manifestation of 
Buddha variously benefits all kinds of beings. Regarding the benefits of 
atmospheres: The water creatures receive the benefits of the water. 
The land creatures receive the benefits of the land. The sky creatures 
receive the benefits of the sky. Regarding the benefits of the 
manifestation of Buddha. The manifestation of Buddha benefits all 
senfilent beings, those who become joyful on seeing Buddha gain the 
benefit of Joy. Those who abide by the pure precepts gain the benefit 
of pure conduct. Those who abide 1n the meditation, concentration, and 
Immeasurable minds gain the benefit of transmundane spiritual powers 
Of saints. Those who abide In the lights of the ways of entry Into the 
Teaching gain the benefit of the non-dissolution of cause and effect. 
Those who abide in the light of nonexistence gain the benefit of 
nondissolution of all truths. 
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Phụ Lục D 
Appendix D 


Cứu Độ Chúng Sanh 


Cứu độ có thể được hiểu như giải thoát cho ai đó thoát khỏi sự hủy 
diệt, khổ đau, phiển não, vân vân, để đưa người ấy đến trạng thái an 
toàn khỏi những lực lượng hủy diệt, thiên nhiên hay siêu nhiên. Đối 
với các tôn giáo khác, cứu độ có nghĩa là cứu khỏi tội lỗi, chết chóc và 
nhận vào cái gọi là thiên đường vĩnh cửu. Đây là những tôn giáo cứu 
độ, vì họ hứa cứu độ chúng sanh trong một hình thức nào đó. Họ cho 
rằng ý chí của một người là quan trọng, nhưng ân sủng là cần thiết và 
quan trọng hơn để được cứu độ. Ñ gười nào muốn được cứu độ thì phải 
tin rằng họ thấy được sự cứu độ siêu nhiên của một đấng toàn năng 
trong cuộc đời mà mình đang sống. Trong đạo Phật, quan niệm cứu độ 
rất xa lạ đối với những Phật tử thuần thành. Một lần, Đức Phật bảo với 
tứ chúng: “Mục đích duy nhất Ta ra đời là nhằm giáo hóa chúng sanh. 
Tuy nhiên, một điều rất quan trọng là các con đừng tin lời Ta giảng là 
đúng, chỉ đơn giản vì Ta đã nói những lời ấy. Tốt hơn, các con nên thực 
hành những lời dạy của Ta để biết rằng chúng đúng hay sai. Nếu các 
con thấy giáo pháp của Ta là phù hợp với chân lý và hữu ích, thì cố 
gắng làm theo. Nhưng đừng thực hành chỉ vì các con kính trọng Ta. 
Chính các con mới có thể cứu độ các con mà thôi.” Một lần khác, Đức 
Phật vỗ về con voi điên và quay sang nói với A Nan: “Duy nhất chỉ có 
tình thương mới diệt được hận thù. Sự thù hận không thể chấm dứt 
bằng lòng thù hận. Đây là bài học quan trọng mà con nên nhớ.” Chính 
Đức Phật đã khuyên chúng đệ tử lần cuối cùng trước khi Ngài nhập 
diệt: “Khi Ta không còn nữa các con hãy lấy giáo pháp của Ta làm 
thầy hướng dẫn cho các con. Nếu tâm các con thâm nhập được những 
lời dạy của Ta thì các con không cần thiết có Ta nữa. Hãy ghi nhớ 
những lời Ta đã dạy các con. Lòng tham và dục vọng là nguyên nhân 
của mọi khổ đau phiền não. Cuộc đời luôn biến đối vô thường, vậy các 
con chớ nên tham đắm vào bất cứ thứ gì ở thế gian. Mà cần tự nỗ lực 
tu hành, sửa đổi thân tâm để tìm thấy cho chính mình hạnh phúc chân 
thật và trường cửu.” Đó là một vài khái niệm về cứu độ trong đạo Phật 
được nói lên từ kim khẩu của Đức Phật. 
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Có bốn lý do Phật thị hiện nơi cõi Ta Bà (Kinh Pháp Hoa, phẩm 
Phương Tiện, Đức Phật đã dạy: “Này ông Xá Lợi Phất, thế nào gọi là 
chư Phật Thế Tôn vì đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Chư Phật 
Thế Tôn muốn chúng sanh giác ngộ tri kiến Phật, khiến họ được thanh 
tịnh, nên đã xuất hiện ở đời. Vì muốn chúng sanh thâm nhập vào tri 
kiến Phật, nên xuất hiện ở đời. Này ông Xá Lợi Phất, đó là do chư 
Phật Thế Tôn có đại nhân duyên nên xuất hiện ở đời.”). Thứ nhất là 
Khai: Khai mổ tri kiến hay chân lý Phật, hay là mở ra sự thấy biết của 
chư Phật cho chúng sanh y theo đó mà học hiểu, hầu phân biệt rõ ràng 
được đâu đúng hay sai. Thứ nhì là Thị: Chỉ bảo tri kiến Phật, giúp cho 
chúng sanh tu tập theo những thấy biết chân chánh của chư Phật nhằm 
giúp họ y theo đó mà học hiểu, hầu rõ được nẻo đúng đường sai, đâu 
phải, đâu trái để dứt bỏ những sai lầm cố hữu. Thứ ba là Ngộ: Giác 
ngộ tri kiến Phật, tức là giác ngộ Phật pháp, xa lánh tà pháp, để dứt ha 
những khổ đau sanh tử nơi tam đô ác đạo như các cõi địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, vân vân, để được sanh về các nẻo an vui của cảnh trời 
người. 7h í là Nhập: Thâm nhập vào tri kiến Phật, hay thâm nhập 
vào trong quả vị giải thoát của Thánh nhơn, hay là đắc đạo, vượt thoát 
ra ngoài vòng luân hồi sanh tử. 

Phật Cứu Độ Chúng Sanh Bằng Bốn Phương Pháp. Theo Đạo 
Xước (562-645), một trong những tín đồ lỗi lạc của Tịnh Độ Tông, 
trong An Lạc Tập, một trong những nguồn tài liệu chính của giáo pháp 
Tịnh Độ, chư Phật cứu độ chúng sanh bằng bốn phương pháp. Thứ nhất 
là bằng khẩu thuyết như được ký tải trong Nhị Thập Bộ Kinh. Thứ nhì 
là bằng tướng hảo quang minh. 7⁄⁄ ba là vô lượng đức dụng thần 
thông đạo lực, đủ các thứ biến hóa. 7hứ ứ là các danh hiệu của các 
Ngài, mà, một khi chúng sanh thốt lên, sẽ trừ khử những chướng ngại 
và chắc chắn sẽ vãng sanh Phật tiền. Người phàm mắt thịt chúng ta 
thường không thể hiểu được lòng giáo hóa đại bi vô lượng của chư 
Phật và chư Bồ Tát. Có khi các Ngài dùng lời thuyết giáo để hóa độ, 
nhưng lắm khi các Ngài dùng gương sống hằng ngày như lui về tự tịnh 
hay nghiêm trì giới luật để khuyến khích người khác tu hành. “Quyển 
Hiện” có nghĩa là tạm thời phương tiện hiện ra để cứu độ chúng sanh. 
Phật lực hay Bồ Tát lực có thể tự hóa thành bất cứ thân trần tục nào để 
cứu độ chúng sanh. 

Chư Phật và chư Bồ Tát còn cứu độ chúng sanh bằng cách “Phá tà 
Hiển Chánh”. Phá Tà Hiển Chánh có nghĩa là phá bỏ tà chấp tà kiến 
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tức và làm rõ chánh đạo chánh kiến. Theo Tam Luận Tông, học thuyết 
Tam Luận Tông có ba khía cạnh chính, khía cạnh đầu tiên là “phá tà 
hiển chánh.' Phá tà là cần thiết để cứu độ chúng sanh đang đắm chìm 
trong biển chấp trước, còn hiển chánh cũng là cần thiết vì để xiển 
dương Phật pháp. Phá tà là phủ nhận tất cả những quan điểm y cứ trên 
sự chấp trước. Như thế những quan điểm như thuyết về “Ngã' của các 
triết gia Bà La Môn, thuyết 'Đa Nguyên Luận" của các luận sư A Tỳ 
Đàm và Câu Xá, cũng như những nguyên tắc độc đoán của các luận sư 
Đại Thừa, không bao giờ được thông qua mà không bị bài bác chi ly. 
“Hữu' hay tất cả đều có, cũng như “không' hay tất cả đều không đều bị 
chỉ trích. Hiển chánh là làm sáng tỏ chánh kiến. Theo Giáo Sư 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Tam Luận Tông luận 
rằng chân lý chỉ có thể đạt được bằng cách phủ định hay bài bác các tà 
kiến bên trong và bên ngoài Phật giáo, cũng như những sai lầm của 
Đại thừa và Tiểu thừa. Khi ôm giữ tà kiến sai lầm, con người sẽ mù 
quáng trong phán đoán. Làm sao mà một người mù có thể có được cái 
thấy đúng, và nếu không có nó thì không bao giờ tránh được hai cực 
đoan. Cứu cánh vọng ngôn tuyệt lự là buổi bình minh của trung đạo. 
Phá tà và chỉ có phá tà mới dẫn đến cứu cánh chân lý. Con đường 
giữa hay con đường xa lìa danh và tướng là con đường hiển chánh. 


Salyafion 0ƒ Senfient Beings 


Salvation may be understood as the deliverance of someone from 
destruction, sufferings, afflictions, and so on, and to bring that person to 
the state of being safe from destructive forces, natural or supernatural. 
To other religions, salvation means deliverance from sin and death, and 
admission to a so-called “Eternal Paradise”. These are religions of 
deliverance because they give promise of some form of deliverance. 
They belileve that a person's will 1s Important, but grace Is more 
necessary and Iimportant to salvation. Those who wish to be saved must 
believe that they see a supernatural salvation of an almighty creator In 
ther lives. In Buddhism, the concept of salvation 1s strange to all 
sincere Buddhists. One time, the Buddha told His disciples: “The only 
reason I have come into the world 1s to teach others. However, one 
very Iimportant thing 1s that you should never accept what Ï say as true 
simply because I have said 1t. Rather, you should test the teachings 
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yOourselves fo see If they are true or not. IÝ you find that they are true 
and helpful, then practice them. But do not do so merely our of respect 
for me. You are your own savior and no one else can do that for you.” 
One other time, the Buddha gently patted the crazy elephant and 
turned to tell Ananda: “he only way to destroy hatred 1s with love. 
Hatred cannot be defeated with more hatred. This 1s a very Iimportant 
lesson to learn.” Before Nirvana, the Buddha himself advised his 
disciples: “When I am gone, let my teachings be your guide. lf you 
have understood them 1n your heart, you have no more need of me. 
Remember what I have taught you. Craving and desire are the cause of 
all sufferings and afflictions. Everything sooner or later must change, 
so do not become attached to anything. Instead devote yourselves to 
clearing your minds and finding true and lasting happiness.” These are 
the Buddha”s golden speeches on some of the concepts of salvation. 

There are four reasons for a Buddhaˆs appearing In the world. 7h 
Jirst reason is Introducfion: To disclose, or to open up treasury of truth, 
or fo introduce and open the Buddhas” views and knowledge to sentient 
beings; so they can follow, learn, understand the truths, and clearly 
distinguish ripht from wrong. The second reason is Guidance: 'TO 
display or to Indicate the meanings of Buddhas' teachings, or to teach 
senfient beings to learn and patice the views and knowledge Iintroduced 
by Buddhas, to help them know clearly the proper path from the 
Inproper path, right from wrong, In order to eliminate the various false 
views and knowledge. The third reason ¡s Awaken: Awaken means to 
realize or to cause men to apprehend 1t, or to be awakened to the 
Buddha Dharmas, avoid false doctrines In order to escape from 
sufferings of births and deaths In the three evil paths of hell, hungry 
ghost, and animail, and be able to be reborn In the more peaceful and 
happIer realms of heaven and human. T7he ƒourth reason is Penetrafion: 
To enter, or to lead them 1nto 1t, or to penetrate deeply into the 
enlightenment fruit of the saintly beings, being able to transcend and to 
find liberation from the cycle of rebirths. 

Four ways the Buddha used to save sentient beings. According to 
Tao-Ch'o (562-645), one of the foremost devotees of the Pure Land 
school, In his Book of Peace and Happiness, one of the principal 
sources of the Pure Land doctrine. All the Buddhas save sentient 
beIngs In four ways. #7rsí, by oral teachings such recorded in the 
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twelve divisions of Buddhist literature. Second, by therr physical 
Ífeatures of supernatural beauty. 7Thirđ, by their wonderful powers and 
virtues and transformations. #owrfh, by recitating of their names, which 
when uttered by beings, wIll remove obstacles and result their rebirth 
1n the presence of the Buddha. It is difficult for ordinary people like us 
to understand the teaching with Iinfinite compassion of Buddhas and 
Bodhisattvas. Sometimes, they uses their speech to preach the dharma, 
but a lot of times they use theIr way of life such as retreafing In peace, 
strictly following the precepts to show and Inspire others fo cultivate 
the way. “lemporary manifestaion for saving beings” means 
temporarily appear to save sentIent beings. The power of Buddhas and 
Bodhisattvas to transform themselves Into any kind of temporal body In 
order to aid beings. 

Buddhas and Bodhisattvas also save all sentient beings by 
“Breaking (disproving) the false and making manifest the right.” 
According to the Madhyamika School, the doctrine of the school has 
three main aspects, the first aspect 1s the “refutation Itself of a wrong 
view, at the same time, the elucidation of a right view.” Refutation 1s 
necessary to save all sentient beings who are drowned In the sea of 
attachment while elucidation 1s also Important in order to propagate the 
teaching of the Buddha. Refutaton of all wrong views, refufation 
means to refute all views based on attachment. Also views such as the 
“self' or atman, the theory of Brahmanic philosophers. The pluralistic 
doctrines of the Buddhist Abhidharma schools (Vaibhasika, Kosa, etc) 
and the dogmatic principles of Mahayana teachers are never passed 
without a detailed refutation. The Realistic or all exists, and the 
Nihilistic or nothing exists are equally condemned. Elucidation of the 
good cause means elucidation of a right view. According to Prof. 
Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, the Madhyamika 
School strongly believed that the truth can be attained only by negation 
or refufation of wrong views within and without Buddhism, and of 
errors of both the Great and Small Vehicles. When retaining wrong 
Views or error, one wIll be blind to reason. How can a blind man get a 
right view without which the two extremes can never be avoided? The 
end of verbal refutation 1s the dawn of the Middle Path. Refutation and 
refutation only, can lead to the ultimate truth. The Middle Path, which 
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1s devoid of name and character 1s really the way of elucidation of a 
right view. 
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Phụ Lục E 
Appendix E 


Phật Thị Hiện 


Theo quan điểm Phật giáo, tất cả những hoàn cảnh chúng ta gặp 
trong đời đều là những biểu hiện của tâm ta. Đây là sự hiểu biết căn 
bản của đạo Phật. Từ cảnh ngộ khổ đau phiền não, rắc rối, đến hạnh 
phúc an lạc... đều có gốc rễ nơi tâm. Vấn để của chúng ta là chúng ta 
luôn chạy theo sự dẫn đạo của cái tâm lăng xăng ấy, cái tâm luôn nảy 
sanh ra những ý tưởng mới. Kết quả là chúng ta cứ bị cám dỗ từ cảnh 
này đến cảnh khác với hy vọng tìm được hạnh phúc, nhưng chỉ gặp 
toàn là mệt mỏi và thất vọng, và cuối cùng chúng ta bị xoay vòng mãi 
trong vòng luân hồi sanh tử. Giải pháp không phải là ức chế những tư 
tưởng hay những ham muốn, vì điều này không thể nào được, cũng 
giống như lấy đá mà đè lên cỏ, cổ rồi cũng tìm đường ngoi lên để sinh 
tồn. Chúng ta phải tìm một giải pháp tốt hơn giải pháp này. Chúng ta 
hãy thử quan sát những ý nghĩ của mình, nhưng không làm theo chúng. 
Điều này có thể khiến chúng không còn năng lực áp chế chúng ta, từ 
đó tự chúng đào thải lấy chúng. 

Phật tử chân thuần không xem Đức Phật có thể cứu rỗi cho mình 
thoát khỏi những tội lỗi cá nhân của chính chúng ta. Ngược lại, chúng 
ta nên xem Phật là bậc toàn giác, là vị cố vấn toàn trí, là đấng đã 
chứng ngộ và chỉ bày con đường giải thoát. Ngài dạy rõ nguyên nhân 
và phương pháp chữa trị duy nhất nỗi khổ đau phiển não của con 
người. Ngài vạch ra con đường và chỉ dạy chúng ta làm cách nào để 
thoát khỏi những khổ đau phiền não nầy. Ngài là bậc Thầy hướng dẫn 
cho chúng ta. Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên: “Khai thị cho 
chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật,” hay là giác ngộ theo kinh Pháp 
Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bàn và thiên đường cực lạc theo kinh 
Vô Lượng Thọ. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Phật và chư Bồ Tát thị hiện 
có mười quyết định giải (hiểu rõ chắc chắn) biết chúng sanh giới. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời đạt được quyết định giải đại oai lực 
vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là biết tất cả chúng sanh giới bổn 
tánh không thật. Thứ nhì là biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân 
một chúng sanh. 7hứ ba là biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân 
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một Bồ Tát. 7"⁄ ¡⁄ là biết tất cả chúng sanh giới đều vào Như Lai 
tạng. Thứ năm là biết một thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh 
giới. Thứ sáu là biết tất cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí của 
chư Phật. 7% bảy là biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của 
họ mà vì họ hiện thân chư thiên. 7hứ ám là biết tất cả chúng sanh giới 
tùy theo sở thích của họ mà hiện oai nghi tịch tịnh của Thanh Văn hay 
Bích Chi Phật. 7h⁄ chín là biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện 
thân công đức trang nghiêm của Bồ Tát. Thứ mười là biết tất cả chúng 
sanh giới vì họ mà hiện thân tướng hảo oai nghỉ tịch tịnh của Như Lai 
để khai ngộ họ. 

Ngoài ra, còn có nhiều sự thị hiện khác. 7h nhất là thị hiện biết 
tất cả các pháp. Chư Phật đều hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý 
nghĩa, quyết định không hai. Thứ nhì là hiển gia hộ. Hiển hiện hay gia 
hộ bể ngoài cho phước báo của đời nầy một cách công khai. Đối lại 
với Minh gia hộ, nghĩa là sự gia hộ không thấy được hay gia hộ một 
cách bí mật trong việc loại trừ tội lỗi và tăng trưởng công đức. Thứ ba 
là sắc thân thị hiện. Vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân để làm Phật 
sự, một trong mười Phật sự của chư Phật. 7h / là Biểu Đức Thị Hiện. 
Thể hiện công đức bằng những hành động và tư tưởng thiện lành như 
đã được giảng dạy trong kinh Hoa Nghiêm, đối lại với đè nén dục 
vọng hay “già tình.” Thứ năm là Hiện Báo thân. Thứ sáu là Hiện Ứng 
hóa pháp thân hay hiện thân hay phương tiện pháp thân. 7h⁄ bảy là 
Hiện vô lượng chư Phật xuất thế. 7h ám là Pháp Hóa Sinh Thân. 
Pháp thân Phật do pháp tính hóa hiện như Phật Thích Ca Mâu NI. 7hứ 
chín là Hiển hiện Bồ Tát oai lực tự tại thần thông. Thị hiện tất cả Bồ 
Tát oai lực tự tại thần thông là viên lâm của Bồ Tát, vì dùng đại thần 
lực chuyển pháp luân điều phục chúng sanh không thôi nghỉ. Đây là 
một trong mười loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được đại hạnh an lạc lìa ưu não vô thượng của Như 
Lai. Thứ mười là Hiện Vô Nhiễm Thân (hiện sanh pháp giới mà không 
nhiễm trước). Đủ Phật công đức hiện sanh pháp giới, thân tướng viên 
mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả không nhiễm trước. 


The Buddha°s Manifestation 


From the Buddhist point of view, all the circumstances of our life 
are manifestaftions of our own conscIousness. This 1s the fundamental 
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understanding of Buddhism. From painful, afflicive and confused 
situatlons to happy and peaceful circumstances... alÏ are rooted In our 
own mind. Our problems are we tend to follow the lead of that restless 
mind, a mind that continuously gives birth to new thoughts and Ideas. 
As a result, we are lured from one situation to another hoping to find 
happIness, yet we only experlence nothing but fatigue and 
disappointment, and In the end we keep moving In the cycle of Birth 
and Death. The solution 1s not to suppress our thoughts and desires, for 
this would be Impossible; it would be like trying fo cover a sfone Over 
Ørass, ørass WIll find Ifs way to survive. We must find a better solution 
than that. Why do we not train ourselves to observe our thoughts withut 
following them. This wIll deprive them thetr supressing energy and 1s 
therefore, they will die out by themselves. 

Devout Buddhists do not consider the Buddha as one who can save 
us from the consequence of our Individual sins. On the contrary, we 
should consider the Buddha as an all-seeing, all-wise Counselor; one 
who discovered the safe path and pointed 1t out; one who showed the 
cause of, and the only cure for, human sufferings and afflictions. In 
poInting out the road, in showing us how to escape these sufferings and 
afflicions, He became our Guide. The Buddha appeared, for the 
changing beings from i1llusion Into enliphtenment (according to the 
Lotus Sutra), or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or 
the Joy of Paradise (according to the Infinite Life Sutra). 

According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, Buddhas 
and Enlightening Beings have ten kinds of certain understanding of the 
realm of sentient beIngs. Enlightening beings who abide by these can 
aftain the supremely powerful certain understanding of Buddhas. #ïrsĩ, 
Buddhas and Great Enlightening Beings know that all realms of 
senfient beings essentially have no reality. Second, Buddhas and Great 
Enliphtening Beings know that all realms of sentient beings enter the 
body of one sentient being. 77zrđ, Buddhas and Great Enlightening 
BeIngs know that all realms of sentient beings enter the body of an 
Enlightening Being. #our?h, Buddhas and Great Enlightening Beings 
know that all realms of sentient beings enter the matrix Of 
enlightenment. #⁄ƒ?h, Buddhas and Great Enlightening Beings know 
that the body of one sentient being enters all realms of sentient beings. 
Sixíh, Buddhas and Great Enliphtening Beings know that all realms of 
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senftilent beings can be vessels of the Buddhas` teaching. Sevenrh, 
Buddhas and Great Enlightening Beings know all realms of sentient 
beings and manifest the bodies of celestial beings for them according to 
therr desires. ¡ghh, Buddhas and Great Enlightening Beings know all 
realms of sentient beings and manifest the tranquil, composed behavior 
of saints and Individual 1lluminates for them, according to theIr 
inclinations. Minh, Buddhas and Great Enlightening Beings know all 
realms of sentent beings and manifest to them the bodies of 
Enlipghtening Beings adorned with virtues. 7eníh, Buddhas and Great 
Enlightening Beings know all realms of sentient beings and show them 
the marks and embellishments and the tranqguil comportment of 
Buddhas, and enlighten sentient beings. 

Besides, there are many other manifestations. #7rsí, mamifest be awake to 
all truths and expound their meanings, definitively, without dualiy. All 
Buddhas can manifest be awake to all truths and expound their meaninss, 
defimtively, without duality, one of the ten kinds of mastery of nondual] action 
of all Buddhas. Second, manifest for external aid. This 1s the aid In the 
blessing and powers of this life. In contrast with invisible or mysteric aid, 1n 
getfing rid of sins, increasing virtue. 7rd, manifest physical forms to do 
Buddha-work for sentient beings, one of the ten kinds of performance of 
Buddha-work for sentient beings of all Buddhas. The ƒourth kind oƒ 
maniƒestafion 1s the manifest virtue. To manifest virtue (posifive in deeds and 
thoughts as expounded ¡in the Avatamsaka Sutra—Kinh Hoa Nghiêm), in 
contrast with to repress the passions. The ƒfjƒth kind oƒ manijƒestafion 1s the 
manifestation of the body. The sixth kind oƒ maniƒestafion 1s the manifestation 
of dharma-body. 7he seventh kind oƒ maniƒesfafion 1s the manifestation of 
untold Buddhas in the world. 7e eighth kimd oƒ manjƒestafion 1s the 
manifested Buddha (Sakyamum Buddha). The minth kind oƒ maniƒfestafion 1s 
the manifesting the autonomous spiritual capacities of all Enlightening Beings. 
Manifesting the autonomous spiritual capacities of all Enlightening Beinss 1s a 
ørove for enlighening beings because they use great spiritual powers fo turn 
the wheel of teaching unceasingly and civilize sentient beings. This 1s one of 
the ten kinds of grove of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can achieve the Buddhas” unexcelled peaceful, happy action, 
free from sorrow and affliction. The rfenth kind oƒ manjƒestafion 1s the 
manifesting birth in the phenomenal realm but having no attachment to 
anything. Imbued with the qualities of Buddhahood, they mamifest birth in the 
phenomenal realm, their physical features perfect, their associates pure, yet 
they have no attachment to anything. 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Thân Phật 


Nhiều người nghĩ thân Phật là nhục thân của Ngài. Kỳ thật thân 
Phật chính là sự Giác Ngộ Bồ Đề. Thân ấy không có hình tướng cũng 
không có vật chất, không phải là nhục thân được nuôi dưỡng bằng thực 
phẩm phàm phu. Đó là thân vĩnh hằng mà chất liệu của nó là trí tuệ. 
Vì vậy thân Phật chẳng bao giờ biến mất khi sự Giác ngộ Bồ Đề vẫn 
còn tổn tại. Sự Giác Ngộ Bồ Đề xuất hiện như ánh đuốc trí tuệ khiến 
cho chúng sanh giác ngộ và tu chứng để được sanh vào thế giới của 
chư Phật. Theo giáo thuyết Đại thừa, chư Phật có ba thân: 1) Pháp thân 
hay bản tánh thật của Phật, hay chân thân của Phật, đồng nhất với hiện 
thực siêu việt, với thực chất của vũ trụ. Sự đồng nhất của Phật với tất 
cả các hình thức tổn tại. Đây cũng là biểu hiện của luật mà Phật đã 
giảng dạy, hoặc là học thuyết do chính Phật Thích Ca thuyết giảng; 2) 
Ứng thân hay Báo Thân hay thân hưởng thụ. Thân thể Phật, thân thể 
của hưởng thụ chân lý nơi “Thiên đường Phật.” Đây cũng chính là kết 
quả của những hành động thiện lành trước kia; và 3) Hóa thân hay 
thân được Phật dùng để hiện lên với con người, nhằm thực hiện ý 
muốn đưa tất cả chúng sanh lên Phật. Đây cũng chính là hiện thân của 
chư Phật và chư Bồ Tát trần thế. Ba thân Phật không phải là một mà 
cũng không khác. Vì trình độ của chúng sanh có khác nên họ thấy Phật 
dưới ba hình thức khác nhau. Có người nhìn thấy pháp thân của Phật, 
lại có người nhìn thấy báo thân, lại có người khác nhìn thấy hóa thân 
của Ngài. Lấy thí dụ của một viên ngọc, có người thấy thể chất của 
viên ngọc tròn đầy, có người thấy ánh sáng tinh khiết chiếu ra từ viên 
ngọc, lại có người thấy ngọc tự chiếu bên trong ngọc, vân vân. Kỳ thật, 
không có phẩm chất của ngọc và ánh sáng sẽ không có ánh sáng phản 
chiếu. Cả ba thứ này tạo nên vẻ hấp dẫn của viên ngọc. Đây là ba loại 
thân Phật. Một vị Phật có ba loại thân hay ba bình diện chơn như. Theo 
triết học Du Già, ba thân là Pháp thân, Báo thân, và Hóa thân. Tam 
Thân Phật, trong đó Pháp Thân là lãnh vực chuyên môn, Báo Thân với 
sự luyện tập để thâu thập được lãnh vực chuyên môn nây, và Hóa 
Thân với sự áp dụng lãnh vực chuyên môn trong cuộc sống hằng ngày. 
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Theo Kinh Lăng Già, có bốn loại thân Phật: Hóa Phật (Pháp thân), 
Công Đức Phật (Báo thân), Trí huệ Phật, và Như như Phật (Hóa thân). 
Theo Duy Thức Luận, có bốn loại thân Phật: Tự Tính Thân (Pháp 
Thân), Tha Thụ Dụng Thân (Báo Thân), Tự Thụ Dụng Thân (Báo 
Thân), và Biến Hóa Thân (Hóa Thân). Theo tông Thiên Thai, có bốn 
loại thân Phật: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân, và Hóa Thân. Tông 
nầy cho rằng báo thân Phật hay thân tái sanh của Phật. Thân được lập 
thành do bởi nghiệp báo của chúng ta gọi là báo thân. Thiên Thai cho 
rằng ứng thân là thân Phật ứng với cơ duyên khác nhau mà hóa hiện. 
Ứng thân Phật tương ứng với chân như. Cững theo trường phái Thiên 
Thai, thân Phật có năm loại: Thứ nhất là Như Như Trí Pháp Thân: 
Đây là cái thực trí đã chứng ngộ lý như như. Thứ nhì là Công đức pháp 
thân: Đây là hết thảy công đức thành tựu. Thứ ba là Tự pháp thân: 
Còn được gọi là Ứng thân hay Tự thân. Thứ ư là Biến hóa thân: Còn 
được gọi là Biến hóa pháp thân. Thứ năm là Hư không thân: Còn được 
gọi là Hư không pháp thân. Lý như như la tất cả tướng cũng như hư 
không. Theo Kinh Hoa nghiêm, thân Phật có năm loại: Thứ nhất là 
Pháp tánh sanh thân: Thần Như Lai do pháp tánh sanh ra. Thứ nhì là 
Công đức pháp thân: Thân do muôn đức của Như Lai mà hợp thành. 
Thứ ba là Biến hóa pháp thân: Thân biến hóa vô hạn của Như Lai, hễ 
có cảm là có hiện, có cơ là có ứng. Tứ t⁄ là Thực tướng pháp thân: 
Còn được gọi là thực thân hay thân vô tướng của Như Lai. Thứ năm là 
Pháp thân Như Lai rộng lớn như hư không: Hư không pháp thân, hay 
Pháp thân Như Lai rộng lớn tràn đầy khắp cả hư không. Pháp thân của 
Như Lai dung thông cả ba cõi, bao trùm tất cả các pháp, siêu việt và 
thanh thịnh. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát đã bạch trước Phật về Ba Mươi Hai Ứng Thân của Đúc Như Lai 
như sau: “Bạch Thế Tôn! Bởi tôi cúng dường Đức Quán Thế Âm Như 
Lai, nhờ Phật dạy bảo cho tôi tu pháp “Như huyễn văn huân văn tu kim 
cương tam muội" với Phật đồng một từ lực, khiến tôi thân thành 32 
ứng, vào các quốc độ.” Ba mươi hai ứng thân diệu tịnh, vào các quốc 
độ, đều do các pháp tam muội văn huân, văn tu, sức nhiệm mầu hình 
như không làm gì, tùy duyên ứng cảm, tự tại thành tựu. Theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Viên Mãn Báo Thân Phật 
như sau: “Nầy thiện tri thức! Sao gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật? Thí 
như trong một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một niệm trí huệ có thể 
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diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể được. 
Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm mỗi niệm tròn sáng, tự thấy bản 
tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai, tánh không có 
hai đó gọi là tánh Phật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây 
gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt 
muôn kiếp nhơn lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng sa ác 
hết, thẳng đến Vô Thượng Bồ Đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn 
niệm gọi là Báo Thân.” 

Trong Tiểu Thừa, Phật tánh là cái gì tuyệt đối, không thể nghĩ bàn, 
không thể nói về lý tánh, mà chỉ nói về ngũ phần pháp thân hay ngũ 
phần công đức của giới, định, tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến. Đại 
Thừa Tam Luận Tông của Ngài Long Thọ lấy thực tướng làm pháp 
thân. Thực tướng là lý không, là chân không, là vô tướng, mà chứa 
đựng tất cả các pháp. Đây là thể tính của pháp thân. Pháp Tướng Tông 
hay Duy Thức Tông định nghĩa pháp thân thể tính như sau: Pháp thân 
có đủ ba thân và Pháp thân trong ba thân. Nhất Thừa Tông của Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai thì cho rằng “Pháp Thân” là chân như, là lý và 
trí bất khả phân. Chân Ngôn Tông thì lấy lục đại làm Pháp Thân Thể 
Tính. Thứ nhất là Lý Pháp Thân, lấy ngũ đại (đất, nước, lửa, gió, hư 
không) làm trí hay căn bản pháp thân. Thứ nhì là Trí Pháp Thân, lấy 
tâm làm Trí Pháp Thân. Thể Tánh của Pháp Thân là bản thể nội tại 
của chư pháp (chân thân của Phật đã chứng lý thể pháp tánh). Chơn 
tánh tuyệt đối của vạn hữu là bất biến, bất chuyển và vượt ra ngoài 
mọi khái niệm phân biệt. 

Theo các truyền thống Đại Thừa, có Bảy Sự Thù Thắng của Thân 
Phật (bảy loại vô thượng nơi Đức Phật). Thứ nhất là nơi Phật thân có 
ba mươi hai hảo tướng và tám mươi bốn dấu hiệu tốt. 7h nhì là nơi 
Phật pháp. 7 ba là Phật huệ. 7hứ ¿ là Phật Toàn. Thứ năm là Thần 
lực Phật. 7ñ sáu là khả năng đoạn khổ giải thoát của Đức Phật. 7ñứ 
bảy là Phật Niết Bàn. Ngoài ra, còn nhiều sự thù thắng khác của Thân 
Phật. Thân Phật Thanh Tịnh Không Thể Nghĩ Bàn: Theo quan điểm 
của Đại Chúng Bộ trong Dị Bộ Tông Luân Luận, thân Phật là thanh 
tịnh không thể nghĩ bàn. 7h nhất là thân Như Lai là siêu việt trên tất 
cả. Thứ nhì là thân Như Lai không có thực thể của thế gian. Thứ ba là 
tất cả lời nói của Như Lai là nhằm thuyết pháp. Thứ z là Như Lai giải 
thích rõ ràng hiện tượng của chư pháp. Thứ năm là Như Lai dạy tất cả 
các pháp như chúng đang là. 7h sáu là Như Lai có sắc thân. Thứ bảy 
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là khả năng của Như Lai là vô tận. 7 tám là thọ mạng của Như Lai 
là vô hạn. 7hứ chín là Như Lai không bao giờ mệt mỏi trong việc cứu 
độ chúng sanh. 7 mười là Như Lai không ngủ. Tứ mười một là Như 
Lai vượt lên trên nhu cầu nghi vấn. Thứ mười hai là Như Lai thường 
thiển định, không nói một lời, tuy nhiên, Ngài chỉ dùng ngôn ngữ cho 
phương tiện thuyết pháp. Thứ mười ba là Như Lai hiểu ngay tức khắc 
tất cả những vấn để. Thứ mười bốn là với trí tuệ Như Lai, Ngài thông 
hiểu tất cả các pháp chỉ trong một sát na. Thứ mười lăm là Như Lai 
không ngừng sản sanh diệt tận trí và vô sanh trí cho đến khi đạt được 
Niết Bàn. 


Buddhakaya 


A lot of people think of the Buddha's body as his physical body. 
Truly, the Buddha”s body means Enlightenment. It 1s formless and 
without substance. lt always has been and always wIll be. It is not a 
physical body that must be nourished by ordinary food. It 1s an eternal 
body whose substance 1s Wisdom. Therefore, Buddha will never 
disappear as long as Enlightenment exists. Enliphtenment appears as 
the light of Wisdom that awakens people Into a newness of life and 
causes them to be born ¡into the world of Buddhas. According to 
Mahayana doctrine, Buddhas have three bodies: 1) Dharmakaya, or 
body of the great order, or true body of the Buddha. This 1s the true 
nature of the Buddha, which 1s Identical with transcendental reality, the 
essence of the universe. The dharmakaya 1s the unity of the Buddha 
with every thing existing. lt represents the law or dharma, the teaching 
expounded by the Buddha (Sakyamum); 2) Sambhogakaya, or body of 
delight, the body of buddhas who In a “buddha-paradise” enJoy the 
truth that they embody. This 1s also the result of previous øood actIions; 
and 3) Nirmanakaya, or body of transformation, or emanation body, the 
earthly body in which Buddhas appear to men 1n order to fulfill the 
buddhas` resolve to guide all beings to advance to Buddhahood 
(Iiberation). The nirmanakaya 1s embodied in the earthly Buddhas and 
Bodhisattvas proJected Into the world through the meditation of the 
sambhogakayaas a result of their compassion. The three bodies are not 
one and yet not different. It 1s because the levels of understanding of 
human beings are different. Some see the dharma body, still others see 
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the reward body, and still others see the response body. For example, 
some look at a pearl as a substance which 1s round and perfect, others 
see the pure lipght emitting by the pearl, still others see the pearl 
reflected within itself. Apart from the substance of the pearl and the 
light, there 1s no pure lipht emitting, nor reflection Inside the pearl. 
Thus the three are one. These are Buddhaˆs three-fold body. A Buddha 
has three bodies or planes of reality. According to the Yogacara 
philosophy, the Triple Body 1s Dharmakaya, Sambhogakaya, and 
Nirmanakaya. Dharmakaya or Dharma body (Law body) 1s likened to 
the field of a specific career; the Sambhogakaya or bliss-body 1s a 
person”s training by which that person acquires the knowledge of that 
specific career; and the Nirmanakaya or the body of transformation 1s 
likened the application of this knowledge In daily life to earn a living. 
According to the Lankavatarad Suftra, there are ƒour Kkinds oƒ 
Buddhakaya: Nirmakaya, Sambhogakaya, Buddha-wisdom or Great 
wisdom (Fathata-Jnanabuddha), and Dharmakaya. According to the 
#astra on the Consciousness, there are ƒour kinds oƒ Buddhakaya: 
Nirmakaya, Sambhogakaya, Sambhogakaya, and Dharmakaya. 
According to the T”ien-T”ai Sect, there are ƒour kinds oƒ Buddhakayd: 
Nirmakaya, Sambhogakaya, Sambhogakaya, and Dharmakaya. This 
sect believes that the reward body, the sambhoga-kaya of a Buddha. 
The Incarnation body of the Buddha, or retribution body in which he 
enJoys the reward of his labours. Our physical body 1s called the 
retrIbution body because we are on this earth, the Saha World or World 
of Endurance, as a result of good and evil karma. T”ien-T”ai believes 
that the transformation body of the Buddha 1s the manifested body, or 
any Incarnation of Buddha. The transformation body of the Buddha 1s 
corresponding to the Buddha-incarnaton of the Bhutatathata. Also 
according to the T?ien-T"qi Sect, there are [ve kinds oƒ Buddha-kayd: 
The ƒfirst Buddha-body 1s the spiritual body of wisdom. This 1s the 
spiritual body of bhutatathata-wisdom (Sambhogakaya). The second 
Buddha-body 1s the Sambhogakaya. The spiritual body of all virtuous 
achievement. 7e /hirđ Buddha-body 1s the Nirmakaya. The body of 
Incarnation in the world, or the spiritual body of Incarnation mm the 
world. 7e ƒourfh Buddha-body 1s the Nirmakaya, or the body of 
unlimited power of transformatlon. 7h ƒÿ¡h Buddha-body 1s the 
Dharmakaya. The body of unhmited space. According to the Flower 
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Adornment Sutra, there are ƒive kinds oƒ Buddha-kayd: The ƒfirst 
Buddha-body 1s the body or person of Buddha born from the dharma- 
nature. 7£ second Buddha-body 1s the dharmakaya evolved by 
Buddha-virtue, or achievement. 7e rhưđ Buddha-body 1s the 
dharmakaya with unlimited powers of transformatlon. The ƒourth 
Buddha-body 1s the real dharmakaya. The ƒfjh Buddha-body 1s the 
universal dharmakaya, the dharmakaya as being like space which 
enfolds all things, omnisclent and pure. 

According to The Surangama Sutra, book Six, Avalokitesvara 
Bodhisattva vowed 1n front of the Buddha about his Tửrfy-fwo 
Response Bodies as follows: “World Honored One, because I served 
and made offerings to the Thus Come One, Kuan Yin, I received from 
that Thus Come One a transmission of the vajra samadhi of all being 
like an illusion as one becomes permeated with hearing and cultivates 
hearing. Because I gained a power of compassion 1dentical with that of 
all Buddhas, the Thus Come Ones, I became accomplished In thirty- 
two response-bodies and entered all lands.” The wonderful purity of 
thirty-two response-bodies, by which one enters Into all lands and 
accomplishes self-mastery by means of samadhi of becoming 
permeated with hearing and cultivating hearing and by means of the 
miraculous strength of effortlessness. According to the Dharma Jewel 
Platform Sutra, the Sixth Patrlarch taught: “Good Knowing Advisorl 
What 1s the perfect, full Reward-body of the Buddha? Just as one lamp 
can disperse the darkness of a thousand years, one thought of wisdom 
can destroy ten thousand years of delusion. Do not think of the past; 1t 
1S øone and can never be recovered. Instead think always of the future 
and in every thought, perfect and clear, see your own original nature. 
Although good and evil differ, the original nature 1s non-dual. That 
non-dual nature 1s the real nature. Undefiled by either good or evIÌ, 1t 1s 
the perfect, full Reward-body of the Buddha. One evil thought arising 
†rom the self-nature destroys ten thousand aeons” worth of good karma. 
One good thought arising from the self-nature ends evils as numerous 
as the sand-grains in the Ganges River. To reach the unsurpassed 
Bodhi directly, see 1t for yourself in every thought and do not lose the 
original thought. That 1s the Reward-body of the Buddha.” 

In Hinayana the Buddha-nature In 1ts absolute side 1s described as 
not discussed, being synonymous with the five divisions of the 
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commandments, meditaton, wisdom, release, and doctrine. The 
Madhyamika School of Nagarjuna defines the absolute or ultimate 
reality as the formless which contains all forms, the essence of being, 
the noumenon of the other two manifestatlons of the Triratna. The 
Dharmalaksana School defines the nature of the dharmakaya as: the 
nafure or essence of the whole 'Triratna and the particular form of the 
Dharma In that trinty. The One-Vehicle Schools represented by the 
Hua-Yen and T”ien-T”ai secfs, consider the nature of the dharmakaya 
to be the Bhutatathata, noumenon and wisdom being one and 
undivided. The Shingon sect takes the six elements as the nature of 
dharmakaya. First, takes the sixth elements (earth, water, fire, air, 
Space) as noumenon or fundamental Dharmakaya. Second, takes mind 
(intelligence or knowledge) as the wisdom dharmakaya. The nature of 
the Dharmakaya 1s the absolute, the true nature of all things which 1s 
Iummutable, Iimmovable and beyond all concepts and distinctions. 
Dharmata (pháp tánh) or Dharma-nature, or the nature underlying all 
things has numerous alternative forms. 

According to the Mahayana traditions, there are Seyer Supassing 
Qualifies 0ƒ a Buddha. Firsr, the Buddha`s body with thirty-two signs 
and eighty-four marks. Second, the Buddha”s dharma or universal law, 
the way of universal mercy. 7#rd, the Buddha”s wisdom. Fourth, the 
Buddha's perfection with perfect Insipht or doctrine. #7?h, the 
Buddhaˆs supernatural powers. S7¡x/h, the Buddhaˆs ability to overcome 
hindrance and attfain Deliverance. Sevenfh, the Buddhaˆs abiding place 
(Nrrvana). Besides, there are many other surpassing qualiles of a 
Buddha. Buddha Are Inconceivably Pure: According to the doctrine of 
the Mahasanghika In the Samayabhedoparacanacakra, the Buddha- 
kaya 1s Iinconceivably pure. #zs/, the Tathagata, the Buddha, or the 
Blessed One transcends all worlds. Second, the Tathagata has no 
worldly substances. 77rd, all the words of the Tathagata preach the 
Dharma. Fouríh, the Tathagata explains explicitly all things. #7h, the 
Tathagata teaches all things as they are. S¡x/h, the Tathagata has 
physical form. Seyeníh, the Buddha”s authority 1s unlimited. ¡øhíh, the 
life of the Buddha-body 1s limitless. Minh, the Tathagata 1s never tired 
of saving beings. 7eníh, the Buddha does not sleep. klevenrh, the 
Tathagata 1s above the need to ponder questions. Twelfth, the 
Tathagata, being always In meditation, utters no word, nevertheless, he 
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preaches the truth for all beings by means of words and explanations. 
Thirteenth, the Tathagata understands all matters Instantaneously. 
Fourteenth, the Tathagata gains complete understanding with his 
wisdom equal within a single thougphtmoment. #7/enrh, the 
Tathagata, unceasingly produce wisdom regarding destrucion of 
defilements, and wisdom concerning non-originatlon until reaching 
Nirvana. 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Phật Tánh Và Pháp Tánh 


Phạn ngữ Buddhata hay Buddhitattva có nghĩa là Phật tánh, trạng 
thái giác ngộ của Phật hay bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự 
sống hữu tình và vô tình. Phật tánh trong mỗi chúng sanh đồng đẳng 
với chư Phật. Chủng tử tỉnh thức và giác ngộ nơi mọi người tiêu biểu 
cho khả năng tỉnh thức và thành Phật. Bản thể toàn hảo và hoàn bị sẵn 
có mỗi chúng sanh. Phật tánh ấy sẵn có trong mỗi chúng sanh, tất cả 
đều có khả năng giác ngộ; tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tu tập tinh chuyên 
để gặt được quả Phật. Trong thiển, việc đạt tới Phật tính là lẽ tổn tại 
và mục đích cao nhất của mọi chúng sanh. Bởi lẽ mọi chúng sanh đều 
có Phật tính, vấn để ở đây không phải là chuyện đạt được bất cứ thứ 
gì, mà là chúng ta có thể thấy và sống với bản tính toàn thiện ban đầu 
của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày cũng đồng nghĩa với việc 
thành Phật vậy. Trong Hoàng Bá Ngữ Lục, Thiền sư Hoàng Bá dạy: 
"Phật tánh bản lai của chúng ta không một mảy may mang tính khách 
thể. Nó trống rỗng, hiện diện khắp nơi, tĩnh lặng và thanh tịnh; đó là 
một niềm vui an bình, rạng rỡ và huyền bí, và chỉ có vậy thôi. Hãy 
nhập sâu vào nó bằng cách tự thức tỉnh lấy mình. Nó ở ngay trước mặt 
bạn đó, trọn vẹn và viên mãn. Ngoài nó ra, tất cả chỉ là số không. 
Ngay cả khi bạn đã lần lượt vượt qua từng chặng công phu đủ để đưa 
một vị Bồ Tát thành Phật, cuối cùng, bất chợt, bạn đạt đến toàn giác, 
bạn cũng chỉ chứng ngộ được Phật tánh vốn đã luôn có trong bạn; và 
trong những giai đoạn sau đó, bạn cũng sẽ không thêm được một chút 
gì vào đó." Theo Bạch Ẩn, một Thiển sư Nhật Bản nổi tiếng, Bản tánh 
của Phật là đồng nhất với điều mà người ta gọi là “Hư Không.” Mặc 
dù Phật tánh nằm ngoài mọi quan niệm và tưởng tượng, chúng ta có 
thể đánh thức nó trong chúng ta vì chính bản thân của chúng ta cũng là 
một phần cố hữu của Phật tánh. Charlotte Joko Beck viết lại một câu 
chuyện lý thú trong quyển 'Thiển Trong Đời Sống Hằng Ngày': Đây là 
câu chuyện về ba người ngắm nhìn một vị Tăng đứng trên đỉnh đồi. 
Sau khi nhìn một hồi lâu, một người nói: "Đây chắc hẳn là một người 
chăn cừu đang đi tìm một con cừu bị lạc." Người thứ hai nói: "Không, 
anh ta chẳng hề nhìn quanh, tôi nghĩ rằng anh ta đang đợi một người 
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bạn." Người thứ ba nói: "Có lẽ đó là một vị Tăng. Tôi dám cá ông ta 
đang thiển định." Ba người tiếp tục tranh cãi về chuyện vị Tăng đang 
làm øì, và sau rốt, họ quyết giải quyết cho ra lẽ, nên họ leo lên đỉnh 
đồi, đến gần vị Tăng và hỏi: "Có phải ông đang tìm kiếm một con cừu 
hay không?" "Không, tôi không đi tìm cừu." "Vậy chắc ông đang chờ 
một người bạn?" "Không, tôi chẳng chờ ai." "Vậy chắc ông đang thiển 
quán?" "Không, không phải thế. Tôi đứng đây và tôi đứng đây. Tôi 
chẳng làm øì cả." Thấy được Phật tánh đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn 
hiện hữu trong mọi lúc, cho dầu chúng ta đang làm gì, đi tìm con cừu, 
đang chờ người bạn hay đang thiền quán, chúng ta vẫn đứng nơi đây, 
vào lúc này đây, và không làm gì cả. 

Phật tánh chỉ cho các loài hữu tình, và Pháp Tánh chỉ chung cho 
vạn hữu; tuy nhiên, trên thực tế cũng chỉ là một, như là trạng thái của 
giác ngộ (nói theo quả) hay là khả năng giác ngộ (nói theo nhân). Pháp 
Tánh là bản thể nội tại của chư pháp hay chân thân của Phật đã chứng 
lý thể pháp tánh. Chơn tánh tuyệt đối của vạn hữu là bất biến, bất 
chuyển và vượt ra ngoài mọi khái niệm phân biệt. 7hứ nhất, Pháp tánh 
có nghĩa là thế giới giác ngộ, đó là Pháp giới của Đức Phật. Pháp giới 
duy tâm. Chư Phật đã xác chứng điều này khi các Ngài thành tựu Pháp 
Thân... vô tận và đồng đẳng với Pháp Giới, trong đó thân của các Đức 
Như Lai tổa khắp. Pháp tánh là pháp giới tỏa khắp hư không vũ trụ, 
nhưng nói chung có 10 Pháp giới. Mười pháp giới này là lục phàm tứ 
Thánh. Mười pháp giới này không chạy ra ngoài vòng suy tưởng của 
bạn. Pháp tánh còn được gọi dưới nhiều tên khác nhau: pháp định, 
pháp trụ, pháp giới, pháp thân, thực tế, thực tướng, không tánh, Phật 
tánh, vô tướng, chân như, Như Lai tạng, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, 
vô ngã tánh, hư định giới, bất biến dị tánh, bất tư nghì giới, và tự tánh 
thanh tịnh tâm, vân vân. Ngoài ra, còn có những định nghĩa khác liên 
quan đến Pháp tánh. Thứ nhất là Pháp Tánh Chân Như. (Pháp tánh và 
chân như, khác tên nhưng tự thể giống nhau). 7hứ nhì là Pháp tánh 
pháp thân. Chân thân của Phật đã chứng lý thể pháp tánh. Thứ ba là 
Pháp Tánh Sơn. Pháp tánh như núi, cố định, không lay chuyển được. 
Thứ tư là Pháp Tánh Tùy Duyên. Pháp tánh tùy duyên hay chân như 
tùy duyên. Thể của pháp tánh tùy theo nhiễm duyên mà sanh ra, có 
thể là nh hay động; khi động thì hoàn cảnh bên ngoài trở nên ô 
nhiễm, mà gây nên phiền não; khi tĩnh là không ô nhiễm hay niết bàn. 
Khi tĩnh như tánh của nước, khi động như tánh của sóng. 
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Trong Tu Tâm, Thiển sư Hoàng Mai Hoằng Nhẫn dạy: "Theo Thập 
Cảnh Kinh, trong con người mọi chúng sanh đều có một Phật tánh bất 
hoại, như vâng mặt trời, tròn đầy, bao la và vô hạn, nhưng vì bị che lấp 
bởi mây đen ngũ uẩn, Phật tánh không sáng lên được, giống như một 
chiếc đèn nằm bên dưới đáy bình. Khi mây và sương mù giăng phủ nơi 
nơi, thế giới chìm trong bóng tối, nhưng điều đó không có nghĩa là mặt 
trời đã bị hủy hoại. Tại sao không có ánh sáng? Ánh sáng không bao 
giờ bị hủy hoại mà chỉ bị mây và sương mù che khuất. Cái tâm thanh 
tịnh của mọi chúng sanh cũng vậy, chỉ bị che khuất bởi những đám 
mây u ám, của những ám ảnh về các đối tượng, những tư tưởng độc 
đoán, những sâu não tâm lý, những quan điểm và ý kiến. Nếu bạn có 
thể giữ cái tâm tĩnh lặng để không một tư tưởng buông lung nào có thể 
phát khởi, thực tướng niết bàn sẽ tự nhiên hiện ra. Như thế, chúng ta 
biết được rằng cái tâm cố hữu của con người từ bổn lai vốn thanh tịnh." 

Cũng trong Tu Tâm, Thiền sư Hoằng Nhẫn dạy, "Phật tánh bổn lai 
thanh tịnh. Một khi chúng ta biết rằng Phật tánh trong mọi chúng sanh 
vốn thanh tịnh như mặt trời ẩn sau những đám mây, nếu chúng ta giữ 
cho chân tâm căn bản trong sáng toàn hảo, mây mù của những tư niệm 
buông lung sẽ tan biến và mặt trời trí tuệ xuất hiện; có cần phải nghiên 
cứu thêm tri kiến của những đau khổ sanh tử, hoặc học thuyết này nọ, 
và những chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai hay không? Giống như 
khi lau bụi trên tấm gương; vẻ trong suốt sẽ hiện ra ngay khi những hạt 
bụi biến mất. Như vậy bất cứ thứ gì mà bạn học trong cái tâm vô minh 
đều không có giá trị. Nếu bạn có thể giữ được sự tỉnh thức nhạy bén 
một cách trong sáng, tất cả những gì học được trong cái tâm chân thực 
của bạn sẽ là những cái học chân thật. Nhưng dầu tôi có gọi nó là cái 
học chân thật, cuối cùng chẳng có gì được học cả. Tại sao vậy? Tại vì 
cả cái ngã và Niết Bàn vốn trống rỗng; không có hai, mà cũng không 
có một. Như thế chẳng có thứ gì được học; nhưng dầu cho vạn pháp 
chủ yếu là không tánh, cần phải giữ cái chân tâm trong sáng toàn hảo, 
bởi vì khi đó những tư niệm mê hoặc không khởi hiện, và lòng tư kỷ và 
tính tư hữu biến mất. Kinh Niết Bàn nói: Những ai biết rằng Phật 
không giảng dạy điều gì, người ta gọi họ là những bậc toàn thức.' Đây 
là cách chúng ta giữ được chân tâm căn bản là nguồn gốc của mọi kinh 
điển." 

Thiền sư Philip Kapleau viết trong quyển Giác Ngộ Thiền: "Phật 
tánh vô giới tánhTheo quan điểm của Phật tánh, đồng tính hay lưỡng 


484 


tính, đàn ông hay đàn bà, là điều không quan trọng. Khi bạn đạt đến 
cảnh giới có thể để cho Phật tánh tự biểu hiện, hoặc bạn đã vượt qua 
được quan niệm nhị nguyên ta và người, cũng có nghĩa là nam hay nữ 
sẽ không có vấn để giới tính không chuẩn mực, không có sự phân chia 
giới tính 'đúng'. Hoạt động tình dục sai quấy, theo định nghĩa, phải xuất 
phát từ cái tự tư tự kỷ, từ mối quan tâm ích kỷ đến ham muốn của 
riêng mình. Để có mối quan hệ gắn bó, chúng ta phải quan tâm đến 
người khác. Nhưng nếu trước hết, bạn chỉ tìm cách thỏa mãn cho riêng 
mình, ấy chính là hoạt động tình dục sai quấy. Cho dầu là đồng tính 
hay lưỡng tính, bạn không có gì phải xấu hổ. nếu bạn không cảm nhận 
được cái Nhất Thể, và biểu hiện nó trong cuộc sống hằng ngày, xét về 
mặt tâm linh, đó mới là điều duy nhất khiến bạn phải xấu hổ... Giới 
luật thứ ba cấm tà dâm. Tà dâm, mặc dầu vẫn có một định nghĩa pháp 
lý, cũng có nghĩa rằng trong lúc sống với một người khác trong một 
mối quan hệ ổn thỏa, người ta làm ô uế mối quan hệ ấy bằng cách 
đồng thời có quan hệ với một người khác." 

Khi Lục Tổ Huệ Năng đến Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: 
“Ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì?” Huệ Năng đáp: “Đệ tử 
là dân Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ Thầy, chỉ cầu làm 
Phật, chớ không câu gì khác.” Tổ bảo rằng: “Ông là người Lãnh Nam, 
là một giống người mọi rợ, làm sao kham làm Phật?” Huệ Năng liễn 
đáp: “Người tuy có Bắc Nam, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc, 
thân quê mùa nầy cùng với Hòa Thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh 
đầu có sai khác.” 


Buddha-Nature and 
Dharma Nature 


The Sanskrit term Buddhata or Buddhitattva means the sfate of the 
Buddha's enlightenment, the Buddha-Nature, the True Nature, or the 
Wisdom Faculty (the substratim of perfection, of completeness, 
1nfrinsIc to both sentient and 1nsentient life). The Buddha-nature within 
(oneself) all beings which 1s the same as In all Buddhas. Potential bodhi 
remains In every gati, all have the capacity for enliphtenment; 
however, 1t requires to be cultivated In order to produce 1fs ripe ÍruIt. 
The seed of mindfulness and enliphtenment In every person, 
representing our potential to become fully awakened and eventually a 
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Buddha. The substratim of perfection, of completeness, Intrinsic to 
both sentient and Insentient lie. In Zen, the attainment of 
enlightenment or becoming a Buddha 1s the highest aim of all beings. 
Since all beings possess this Buddha-nature, the question here 1s not to 
attain anything, but to be able to see and live with our originally 
perfect nature In our daily activiiles means th same thing with 
becoming a Buddha. Zen Master Huang-Po taught in The Zen 
Teaching of Huang-Po: "Our original Buddha-Nature 1s, In highest 
truth, devoid of any atom of obJectivity. Ït is void, omnipresent, silent, 
pure; 1t 1s glorlous and mysterious peaceful Joy; and that 1s all. Enter 
deeply Into 1t by awaking to 1t yourself. That which 1s before you 1s If, 
1n all its fullness, utterly complete. There 1s naught beside. Even I1f you 
go through all the stages of a Bodhisattvas progress towards 
Buddhahood, one by one; when at last, in a single flash, you attain to 
full realization, you wIll only be realizing the Buddha-Nature which 
has been with you all the time; and by all the foregoing stages you will 
have added to 1t nothing at all.” According to Hakuin, a famous 
Japanese Zen master, Buddha-nature 1s identical with that which 1s 
called emptiness. Although the Buddha-nature 1s beyond all conception 
and Iimagination, 1t 1s possible for us to awaken to 1t because we 
ourselves are Intrinsically Buddha-nature. Charlotte Joko Beck wrote 
an Interesting story in Everyday Zen: "There's a story of three people 
who are watching a monk standing on top of a hill. After they watch 
him for a while, one of the three says, He must be a shepherd looking 
for a sheep he's lost.' The second person says, 'No, he's not looking 
around. I think he must be watting for a friend.' And the third person 
says, Hes probably a monk. [II bet hes meditating. They begin 
arguing over what this monk 1s doïng, and eventually, to settle the 
squabble, they climb up the hill and approach him. 'Are you looking for 
a sheep?' No, I dont have any sheep to look for.' 'Oh, then you must be 
waIting for a friend.' No, Ứm not watting for anyone.' 'Well, then you 
must be meditating. Well, no. m just standing here. m not doing 
anything at all... Seeing Buddha-nature requires that we... completely 
be each momeint, so that whatever acfivify we are engaged In, whether 
werre looking for a lost sheep, or walting for a friend, or medifating, we 
are standing right here, right now, doing nothing at all.” 
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Buddha-nature, which refers to living beings, and Dharma-nature, 
which concerns chiefly things In general, are practically one as either 
the state of enlightenmernt (as a result) or the potentiality of becoming 
enlightened (as a cause). The nature of the dharma 1s the absolute, the 
true nature of all things which 1s Immutable, immovable and beyond all 
concepts and distinctions. Dharmata (pháp tánh) or Dharma-nature, or 
the nature underlying all things has numerous alternative forms. The 
nature of the dharma 1s the enlightened world, that 1s, the totality of 
infinity of the realm of the Buddha. The Dharma Realm 1s Just the One 
Mind. The Buddhas certfy to this and accomplish their Dharma 
bodies... “Inexhaustible, level, and equal 1s the Dharma Realm, In 
which the bodies of all Thus Come Ones pervade.” The nature of 
dharma 1s a particular plane of existence, as in the Ten Dharma 
Realms. The Dharma Realms pervade empty space to the bounds of 
the universe, but in general, there are ten: four sagely dharma realms 
and six ordinary dharma realms. These ten dharma realms do not øo 
beyond the current thought you are thinking. Dharma-nature 1s called 
by many different names: inherent dharma or Buddha-nature, abiding 
dharma-nature, realm of dharma (dharmaksetra), embodiment of 
dharma (dharmakaya), reglon of reality, reality, immaterial nafure 
(naturte of the void), Buddha-nature, appearance of nothingness 
(mmateriality), bhutatathata, 'Tathagatagarbha, universal nature, 
1mmortal nature, Iimpersonal nature, realm of abstraction, immutable 
nature, realm beyond thought, and mind of absolute purity, or 
unsulliedness, and so on. Besides, there are other defintions that are 
related to Dharma-nature. First, Dharma-nature and bhutatathata 
(different names but the nature 1s the same). Second, Dharma-NÑature 
or dharmakaya. Third, Dharma-nature as a mountain, fixed and 
Iummovable. Fourth, Dharma-nature in its phenomenal character. The 
dharma-nature in the sphere of illusion. Bhutatathata In 1ts phenomenal 
character; the dharma-nature may be static or dynamic; when dynamic 
1t may by environment either become sullied, producing the world of 
1llusion, or remain unsullied, resulting 1n nirvana. Static, 1t 1s like a 
smooth sea; dynamIc, fo 1s Waves. 

In Minding Mind, Zen master Hongren taught: "According to The 
Ten Stages Scripture, there 1s an indestructible Buddha-nature In the 
bodies of living beings, like the orb of the sun, 1ts body luminous, round 
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and full, vast and boundless; but because 1t 1s covered by the dark 
clouds of the five clusters, 1t cannot shine, like a lamp Inside a pitcher. 
When there are clouds and frog everywhere, the world 1s dark, but that 
does not mean the sun has decomposed. Why 1s there no lipght? The 
light 1s never destroyed; It 1s Just enshrouded by clouds and fog. The 
pure mind of all living beings 1s like this, merely covered up by the 
dark clouds of obsession with obJects, arbitrary thoughts, psychological 
afflictions, and views and opinions. lf you can Just keep the mind still 
so that errant thought does not arise, the reality of nirvana will 
naturally appear. This 1s how we know the Inherent mind 1s originally 
pure." 

Also in Minding Mind, Zen Master Hongren said, "Buddha-nature 
1n all beings 1s originally pure. Once we know that the Buddha-nature 
1n all beings 1s as pure as the sun behind the clouds, 1Ý we Just preserve 
the basic true mind with perfect clarity, the clouds of errant thoughts 
wIill come to an end, and the sun of Insight will emerge; what 1s the 
need for so mụuch more study of knowledge of the pains of birth and 
death, of all sorts of doctrines and principles, and of the affalrs of past, 
present, and future? It is like wiping the dust off a mirror; the clarity 
appears spontaneously when the dust is all gone. Thus whatever Is 
learned in the present unenlightened mind 1s worthless. lf you can 
maintaIn accurate awareness clearly, what you learn in the uncontrived 
mind 1s true learning. But even though I call it real learning, ultimately 
there 1s nothing learned. Why? Because both the self and nirvana are 
empty; there 1s no more two, not even one. Thus there is nothing 
learned; but even though phenomena are essentially empty, 1t 1S 
necessary fo preserve the baslc true mind with perfect clarity, because 
then delusive thoughts do not arise, and egoism and possessIveness 
disappear. The Nirvan Scripture says, "Those who know the Buddha 
does not preach anything are called fully learned.' This 1s how we know 
that preserving the baslc true mind 1s the source of all scriptures." 

Zen Master Philip Kapleau wrote in Awakening to Zen: "Buddha- 
nature Is without gender. From the point of view of Buddha-nature, 1t 
doesnt matter whether one 1s homosexual or heterosexual, male or 
female. To the degree that one allows one's Buddha-nature to express 
1fself, to the degree that one overcomes the duality of self-another, 
which also means male and female, there can be no Improper 
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sexuality, no Tright' gender. Improper sexuality must, by definition, 
spring from egotistical self-seeking, from selfish concern with one's 
own desires. To have any relationship at all, one must have a certain 
concern for the other. But If one Is primarlly seeking only to 
satisfyoneself, this 1s improper sexuality. Whether one 1s homosexual 
or heterosexual, one need not feel any shame. If one falls to feel a 
Oneness, or Unity, and to express It In daily life, thĩs, spiritually 
speaking, 1s alone cause for shame... The third precept... means to 
refrain from adultery. And adultery, too, although it may be defined 
legally, means that while one 1s living In a viable relatilonship with one 
person, one does not sully that relationship by concomitantly having a 
relatlonship with another person." 

When the Six Patriarch Hui Neng arrived at Huang Meli and made 
obeisance to the Fifth Patriarch, who asked him: “Where are you from 
and what do you seek?” Hui Neng replied: “Your disciple 1s a 
commoner from Hsin Chou, Ling Nan and comes from afar to bow to 
the Master, seeking only to be a Buddha, and nothing else.” The Fifth 
Patriarch said: “You are from Ling Nan and are therefore a barbarlan, 
so how can you become a Buddha?” Hui Neng said: “Although there 
are people from the north and people from the South, there Is 
ultmately no North or South in the Buddha Nature. The body of this 
barbarian and that of the Hiph Master are not the same, but what 
distinction 1s there in the Buddha Nature?” 
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